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QUYẾT ĐỊNH 
Về giao quặn lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đu'ờng bộ 

do Uy ban nhân dân lluyện Hóc Môn quản lý 

GIÁM ĐỐC SỚ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cú' Luật Tổ chức cl*Il'rIÍ*Z quyển địa pl1u'0`ng ngàjỉ I 9 tháng 6 năm 
2 0 I 5 ,` 

Căn CZĨ' Luật sủ'a đổi, bôv Sung một số điếu của Luật Tổ) clZú'c Chính phú 
và Luật Tô chức chính quyên IỈĨÍCJ phương ngày 22 tháng 11 năm 201 9,` 

Căn C12' Luật Quản lý, sủ' dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 201 7,' 

Căn Củ' Nghị cĩịnỉl S'ố 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của 
Chính phú qlly định việc quản lỷ, .9ú' dụng và khai thác tài sản kết cẩu hạ tầng 

` giao thông đLt'Ỏ`ng bộ,' 

Căn cú' Thông tu' Số 35/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
tru'ỏ`ng Bộ Tài cÌ7l'r1l“I quy âÌỉnl”1 chế độ quản lỷ, tính kao mòn tài sản kết Cẩu hạ 
tầng giao thông đu'Ỏ71g bộ là tài sản Cố 6“l'_ỉI*1Ầl.“ 

Căn cú' Quyết định số 3305/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của 
Chú tịch Uy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh về úy quyền Giám đốc Sỏ' 
Giaơ thông vận tải tl7ụ'c hiện hĩột số n/*liệm vụ, quyển hạn của Chủ tịclĩ Uy 
ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Mink tr0I”1glĩl'll*1 vịrc giao thông vận tải,` 

Căn C12' Quyết cĩịnh số 1734/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 của 
Ủy bar! nhân dân Thành phố Hồ Chi' Mink về gíao quán lỷ tài sản kết cấu hạ 
tầng giao thông đZrÔ`ng bộ tI”ên cĩịa bản Thành phố Hồ Chí MÍnh,' 

Căn cú- Công văn số 5564/UBND-QLĐT ngày 12 tháng 12 năm 2023 về 
việc rà Soát, thông kê đẻ phục vụ công tác gíao quản lý tài sản két câu hạ 
tầng gíao thông đuỏwg bộ và Công Văn Sô I77/UBND-QLĐT ngày II tháng 
Ol nănĩ 2024 để nghị giao quán lý tài sản kêt câu hạ tâng giao thông đZlÔ`Hg 

bộ (jtahần vl'a hè và cầu) của Ủjl ban nhân dân huyện Hóc MôVl,'
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Xét Công văn số 262/TTQLĐB-QLHT3 ngày 26 tháng 01 ncỉm 2024 về 
báo cáo kết quá rà soát hồ sơ đề nghị giao quản lý tài sản kết Cấll hạ tầng 
giao thông đu'ò'ng bộ theo để nghị của Úy ban nhân dân huyện Hóc MỎn,' TỔ' 
trình Sổ 144/TTF-KT ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Phông Quản lý khai 
thác hạ tầng gíao thông đu'ờng bộ về việc giao quản lý tài sản kết cẩu hạ tầng 
gíao thông đZt'ờng bộ do Úy ban nhân dân huyện Hóc Môn quán lỷ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao quán lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đưòng bộ Các 
công trình đường bộ trên địa bàn huyện Hóc Môn như Sau: 

l. CƠ quan được giao quản lý tài Sản: Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. 
2. Danh mục tài sản giao quản lý: 
2.1. Tài sản là đường bộ (chi tiết theo phụ lục I): 

Tên tài Sản: đường bộ. 
Sổ lượng: 478 tài Sản. 

Tình trạng: đang Sử dụng. 

Nguyên giá, giá trị còn lại (xác định theo Thông tu' số 35/2022/TT- 
BTC ngày ló thảng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ qllản l_ý. 

tZ'ì7ìl hao mòn tài Sán kết câu lĩạ tầng giao thông đu`ờng bộ là tài sản cổ cĩịnll): 

+ Nguyệlì giá: 3.884.676 triệu đồng (Bẳng`cì1ữ.' ba nghìn tám trăm 
tám mu'Ơi bôn tj/7, Sáu trăm bảy lĩlươi sáu triệu đông chăn). 

+ Giá trị còn lại: 3.196.588 triệu đồng (Bằng cPlũ'.' Ba nghìn một trănz 
chín mLt'O'Í Sát! tjắ, năm trăm tám mZt'0'Í tám triệu đông chăn). 
2.2. Tài sản là cầu đường bộ: (Chì tiết tại Phụ 1ục II) 
- Tên tài Sản: Cầu đuờng bộ. 
- Số lượng: 25 (tài sán). 
- Tình trạng: đang Sử dụng. 
- Nguyên giá, giá trị Còn lại (xác Oừnk theo Thông tư số ,35/2022/ĨT- 

BTC ngày ló tháng 6 năm 2022`của Bộ Tài chi'nh qtly định chẻ độ quản bi, 
tl'nl7 kao mòn tài Sản kết câu hạ tâng giao thông đư`ờng bộ là tài sản cô íĨịnỈ*1).` 

+ Nguyên giá: 0 triệu đồng (Bằng CỈ'lũ'.` không triệu đồng). 

+ Giá tri Còn lại: 0 triệu đồng (Bằng cl*lũ'.' không triệu đồng). 

2.3. Tài sản ià hẻln đường bộ: (chi tiết theo phụ lục III) 

- Tên tài Sán: hẻln (đường bộ).



- Số lượng: 2242 tài Sán. 
- Tình trạng: đang Sử dụng. 
- Nguyên giá, giá trị còn lại (xác đình theo Thông tu' số 35//2022/TT- 

BTC ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy ả'Ìỉnl*1 Chê độ quản lý, 
tl'l7Ỉl bao mòn tài sản kết câu hạ tâng giao thông đường bộ là tài sản cô Lĩ_l`l'IỈ1).' 

+ Nguyên giá: 2.292.787 triệu đồng (Bẳng`clZữ.' liaỉ nghìn hai trăm 
chín mLt'ƠI` hai bảy trăm rám mu'Ơi bảy triệu đông chăn). 

+ Giá trị còn lại: 1.801.379 triệu đồng `(BằngNChữ.' Một rzglzìn tám 
trăm lẻ một tjẳ. ba trăm bảy mươi cl1íl'I triệu đông chăn). 
2.4. Danh lnục tài sản là Vỉa hè: (chi tiết theo phụ lục IV) 
- Tên tài Sản: Vỉa hè. 
- Số lu'Ợng: 30 tài Sản. 
- Tình trạng: đang Sử dụng. 
~ Nguyện giá, giá t1`ị còn lại (xác định theo Thông tư số 35/2022/TT- 

BTC ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính qzly định chế độ quản lỷ, 
tính hao môn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố cĩịnhj. 

+ Nguyên giá: 33.266 tẵiệu đồng (Bằng chữ.` Ba muơi ba lĩaỉ trăln 

Sáu mu`Ơí Sáu triệu đông chăn). 
+ Giá trị còn lại: 33.266 triệu đồng (Bằng cỈZũ'.' Ba mu'Ơỉ ba hai 

trăm Sáu mu'Ơi Sáu ZVÍỆZI đông chăn). 
Điều 2. Trách nhiệm các đơn Vị liên quan: 

1. Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn: 
1.1. Chịu hoàn toàn t1`ách nhiệm về tính chính Xác, nguồn gốc của tài 

Sán, chât lượng, pháp lý trong công tác quản lý Công trình đảm bảo không 
Chông chéo trách nhiệm quản lỷ đôi Với tài sản kêt Câu hạ tâng giao thông 
đường bộ đê nghị gíao quán lý. 

1.2. Tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đu'Ờng bộ được giao quản lỷ theo quy định. 

1.3. Thực hiện việc báo cáo, kê khaí bổ sung đối với tài sản kết cẩu hạ 
tầng giao thông đường bộ phát Sinh mới hoặc có thay đôi Vê thông tin tài sản, 
thông tin đơn vị quán lý theo quy định. 

1.4. Tổ Chức quản lý, lưu trữ và số hóa đầy đủ hồ SƠ Về tài sản kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ thuộc phạm VÌ quán lý và thực hiện chê độ báo Cáo 
Các CƠ quan nhà nước có thâm quyên theo quy định. 

\“

I_
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1.5. Tổ Chức cập nhật, tổng họp thông tin tài Sán hình thành vào CƠ SỚ dũ` 
liệu Quốc gia về tài sản hạ tầng giao thông đu'Ờng bộ trên phần lnềln tổng họp 

liệu kỉềln kê tài sản kết Cẩu bạ tầng giao thông đường bộ; thụ'C hiện kể toán 
tài sản kết Cấu hạ tầng gíao tlìông đu'Ờlìg bộ theo quy định. 

1.6. Định kỳ tru'Ớc ngày ló tháng 12 hằng năln, phối hợp với Trung tâln 
Quálì lý hạ tầlìg giao thông đu`Ờng bộ tổ chú`C kỉểln tra, rà Soát, thống kê để 
thụ'C hỉệlì bổ Sung, điều chính danh Iììục tải sản kết Cấu bạ tằng giao thông 
đu'Ò`ng bộ (nếu CÓ) do Úy ban nhân dân huyện Hóc Môn quản lý và trình SỞ 
Giao tbôlìg Vận tải để làln CƠ sờ Xeln Xét điều Chỉnh, bổ Sung. 

!n° Trulìg tâln Quán lý hạ tầlìg giao thông đu'Ờng bộ: 
fx) .I. Phối hợp với Úy ban nhâlì dân huyện HÓC Môn 1'à Soát CƠ SỞ dữ liệu 

đlrợc giao quán lý tại Quyềt định này đề Cập nhật vào CƠ SỞ dũ' liệu trên Hệ 
thống quản lý hạ tầng giao thông thành phố (WebGlS). 

2.2. Địlìlì kỳ bằng năln, phối hợp với Uy ban nhân dân huyện Hóc Môn 
đề rà Soát, thống kê danh mục tài sản kết Cấu bạ tầng gíao thông đường bộ 
đU'ỢC gíao quán lý để làm CƠ SỞ bổ Sung, điều chính danh Inục tài sản kết cấu 
hạ tầng giao thông đu'Ờng bộ do Úy ban nhân dân huyện HÓC Môn quản lý. 

Điều 3. Quyết định này CÓ hiệu lực kế tù- ngày ký. 

Điều 4. Chủ tịch Úy ban nhân dân huyện HÓC Môn, Gíánì đốc Trung tâln 
Qtlán lý lìạ tầng giao thông đu'Ờng bộ và thủ trướng Các đơn vị liên quan có 
t1'áCh nhìệln thì hành Quyết định này. 

(Đíl7l7 kèl77.' Phụ /LIC I, Pl1LI ỈỊIC ll, PẦIỊ1 IZIC III, Phụ /Lic I Ỉ/.' daì7l*1 /nục tài 
SCÌI7 gia(› qzlán đZt'ỞHg, câzl, l7ẻI71. via Ỉzè)./. !ẵ 

/Vơ`í llltậltỉ 
> Nlì1I` Diồtl 4: 
- LIBND 'I`P "đề bấkì các)": 
- Klìkì bạc NN TPI1CM; 
- C`áC S(3`: KH8LĐT. XD, 'Ĩ'C`. ĨN8LM'l`: 
- C`A ›l`P.HCM: 
- SK# GTVT: GĐ. Các PGĐ: 
< 'l`lìaI1II tra S(`ì` GĨ`VĨ`: 
- (`áC Ịìlìòlìg C`N: K“Ĩ. KPIDT. TC. XD: ` 

- lz(1`[Iĩ V'I`. K'T.Kl., bj/ Trân Quang Lâm

~
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Dũng 
`lr`g 

Đ. . V 1 L , 
_ I

. 

96 Đông 'I`har\lx 4 
Ong rha“h Đa" be” 1`430 

1 ó 1 X 8.700 B'l`NN Dô [hl 30.629 20.629 DằĩỆ`Ệ" 

97 Đông 1`hanh 4-1 Đỏ"g Tha“h 3`4 379 
1 

6 
1 X Z 274 BTNN Dò thi 2.843 2 274 Dẵ“ẵỆứ

1 

98 Đôlìg Thạnlì 8 
Lê ̀ lă“ Kh“m`g Dông Thalìh 7 935 

I 

6 
I X 5`6l0 B I`NN ĐÔ th! I3.277 10.622 ĐỄTỄỆỨ 

99 Dỏng Thanh 2-1 Đông Th““I` 2 ĐÔ“g TI`a“h 2"2 700 
I 

6 
l X 4›20(J B'1`NN f)ò [lì\ 9.040 7,957 ĐỆTJỆÌỆẾ' 

100 ỂÔIÌỄ “lịharềh 7-3 \ả Ỉĩương lộ 80 Đôlìg `l Iìa!1h 7 l`(J00 
I 

Ó 
I X ó.O00 BĨNN DỒ ll1| I41z(Jtì 11-360 

Đang srr 

oarì ket HDI 
dung



(Ĩhiều rộng mặt cắt ngang Năm dưa \'à0 Sir 
. _ _ ,Ầ E ,Ả g. Don V'ị lính đ“Ở“g(m) dụ“g Diện tích Kết cấu I,nại \gu\'ên giá fỉia lrị cỏn lại Tình trạng Ghi SĨĨ Ten lílro'ng DIEHI dau ĐIEHI ÊIIOI . . . . . . . 

.^' L .A x .. , . (m) _ ,, ` Trươc .Sau mại dương mạt dưO'ng đương (Irlẹll dong) (lrlẹu đong) ta! san chu 
, ` ,. \'Iạtdưò'ug \la he 

\*:a he lral 
(nì) hải 

111/3/ 01/3/ 
P 2013 2013 

IOI Đòng'l`hanh 6 
Đ`)"g ll`aI`Ì` 4`I lr1"h 1|" D°l 1`ó(jO 

1 

6 
l X 0.ótì<› BTNN DẸ› Lh: :2.7ZíJ 18.176 

.. . - - - . Dane Sử 102 Đõlìg 1 hạnh Ô-3 Đong Thalìh 6 Hươxìg lo SOB 3›t) 1 3 I X I.7st› BTNN Dô [hl 9.734 9.734 duẵnc 
. . . › , . Fìalìũ ẳlr Ì03 Đoxìg lhal\h 742 Ilương 1ỏ KOB Eìãng Tlìanh 7vIA 21›t› 1 3 I X I,tìílíJ IE rNN Dò thị I.:O<J 1.2U(l 

dtlỉìg 

A , _ _ _ _ _ › ` _ , Dalìg Su 
IỈĨ4 Dong Fhanlì I-ZA Dong Thal1h I-2 l1trtvngIcw80B 342 I J J I .S X 2,710 Bì NN Đô rlưl 7.696 6.137 

dklng 
, . ,, _ . _ _ _ ,_ _ Dang Sư IOD Dolìg Ihanh 7-4 1-lưm1gIc› 12 Dung Tlìanìì 7 ô2t) 1 3 D l J X 3.It)0 BINN ĐO thì 8.804 7.043 

dtlng 

Ầ _ _ , _ › , _ , _ , A , Dang Su 
llló Dũng Th'g\n|\ 3-3 Dong Thalìììẵ ruợng 2 Clìãn 430 I 3 3 I D X 2 230 B l NN D0 th! 6.390 3`l 12 

dulìg 

_ , _ A A _ , _ _ _ _ _ Dulìg Sư 107 Đolìg Ihanlì D Đoxìg Thanlì V lltrơlìg Ixì 8<)B 1 1<JK) 1 3 D 1 D X 3.D(ì(J B I NN IJO [III 13.620 11.496 
dllỉìg 

A _ _ _ › _ › _ _ Dana sư 108 Đóng Tììanh 2-6 P)<3ng Thạnh 2 f›nng I hanll 3-3 650 l .3 3 I.: X 3.230 BTNN Đo thì 9`23Ù 7.3 84 duẵg 
_ _ A L _ _ _ _ _ , _ Đang Sir 

l0“ì Đolìg Tlìạnlì 7-D Doxìg Ĩlìanh 7 Tal rach Cau Tre 700 1 D J 1 3 X 3`J00 BINN D0 th! 9.940 7.952 dunu 
7 . _ _ _ _ _ _ _ Ấ _ , Đang Sử 

l IO Đông Tlìanh 1-3 Đông Ihạnh 1 LJI Kl\u)'en 7›(J I D J 1 3 X 3.730 BTNN Đo Kììị 10,630 8.52[) 
duỉìg 

l 1 l 
Dô,“g Ẹ1"`““h Z›3”' ̀ ả Đóng Thanìì 2-3 RẾ°l` Bẻ" GÒ Sĩ 720 1 5 5 Ì 5 X 3.ớ<3í> BTNN Dô tlìl Itì.:14 8.179 

Đang S” 
nlìanh ` (Từn đìa phương] dung 

,= = 
` D, 

I 12 Đông Thanlì 8-1 Dôlìg Thanh S Nh“`“Ĩ` c"z`. ra`h 7Zt› 1,5 5 1 5 X 3.600 BTNN Dò [hị lO`Z24 8.179 
“`“g Sư 

Cau Dua dung 

l I `a DÔẾ`ẵ Tha“h 4“2 `à Dòng Thạnh V Dỏng Thanlì 4 950 l 5 5 1 5 X 4.75rJ BTNN Dô t11\ 10.486 l0.48ớ 
D““g Sư 

nhanh “ “ dụng 
.w ` Đ 114 Đ`Ỉ”“gÌa° "“““g Đônz'I”hanh V Nhà Mtlôn 1710 I 5 5 I 5 X 8.550 B'l`NN Đô thi 24.282 I9`42ó 

ang Sư 
Tran Van Danh ` dung 

, _ V _ A A _ _ A _ Đang Sử 113 Đoxìg Ihạnh 1-4 Đong Tlìạlìh 1-ZA Đolìg Thalìlì 1 780 I.: 5 1.3 X 3.900 BTNN Đo thì l1`076 8`86l dung 
. _. V. D . 

I lô Đ°Ĩ'g Thạ“h 2 3 `a Đông ì`hạnh V Đông 1`hanh 2 970 l 5 5 l 5 x 4,850 Bĩ`NN Đô [hl l3`774 11.019 a“ẵ Sư 
nhanh dung 

. A _ ỉ`rxnh Thi Dôi , . _ , _ _ _ ,7 
Đang Sir 117 Đong Thạnh 6›1 Le Van Khưmg (Hương lô 808) 782 l D J I.3 )\ 3,910 B I NN D0 xhị J`86J 4,69- dụng 

A ,_ , › _ _ _ , Đanz Sử 
l 18 Đông Thanh 3-2 Đông Thạnlì V Đong [hanh 2-J 420 1.5 3 1 3 X 2.100 B'I NN ĐD thx 4.290 4`Z90 

duỉìg



~ 

Chiều rộng mặt cắt ngang Ầănl đu'H \'àu Sli' 

. ... A ` .; ..~ Ấ. Du~n wi tính 
""""“gí'“) d'-'“Ĩl Diên lích Kết cẩu Loai Nguy`ên giá Gía trị còn lại Tình trạng Glli 

SĨ I Tell dương Diem đau Diem cuu! ' 
. . . 

° 
. . . 

.` ..” L” .. A .. . , 

(nì) `lă' du_ỉ,,n \.ía hè 
Tru'ưc Sau mạt đư0'ng mạt du'o11g dlr0'ng (trlẹu dong) (trlẹu dong) lai San chu 

\'ỉa hè trái ' 

(mì 
2 

hà_ (l1/3/ 01/3/ 
p ' 2013 2013 

L) I 
`A Ê Vĩ l,ê Văn Klìưívlìg Dâng Ĩ`huc Vỉnh Đ O . 

I 19 _°“" “PỀỆ 4" 
I 5 I 5 X 854 BTNN Dủ 1111 91: 732 a"° S`r 

l\h\rƠI\E r\L›\ dai dlllìg 
” IZ: 7

' 

Á _ _ _ , _ _ _ _ , , _ Dang Str 
1ĩ(ì Đnlìg Tììallh 7-I Ĩrllìh Thì Dkìl Nha 0IìglJ1Nô `1L)3 1 3 3 I J X 1.973 B I NN DO lh] 2.963 Ế.ĩ8Ì 

duỉĩn 

, _ _ _ 
v _ _ , _ _ ,. Ă Dzllìg Su 

12! ĐLwư1g TÌìalìlì 7-IA Nghia dìu To l'x_\' Ut Klìu!ìI\ 12: I D J I D X 1,1:: B I NN Dn thu 1.688 I,Z*)`> 
duxìũ 

VỈVLI) ên Iìlìánlì Ỉ[Lr(7r\g _ Ng\ly'ễIì “l`IìI `l u_\'ểlì . . . . . , _ . Đang Sfr 
I:: 

IÔ BOB X Htrơng In SHB Nga K33/47) 2t›0 1,3 J I J X I.í›íìl› BINN D0 (hl 1.›()(› 1.1›: dung 

I23 
T"Ềe“ “hà"h Đò“ẵ Đônz 'l`ììaI1h I-2 DỎIÌE Thanh 4-Z 250 1 5 5 I 5 X 1 lslì BTNN E)ò (hỉ I.875 1.44-S 

Đang ầu 
Tlìalìlì I-2 7 ` “ dulìg 

I24 ỉ`ị"›ẻ" “hánìĩ DÔ"g Dủlìu Thalìh 142 Dòng 'I`1ìạnh 2-6 2<Jt› 1 5 5 1.5 X 1.000 B'I'NN Dô tl\x I,SíìLì 1.155 
D“"g S" 

Ihanh 1-2 I 
“ ' dung 

› 'I`\Iy`ẻn nhálìll ĐÔlìE Lê Ĩlìl Bẳlìg . Đang SÍỈ 
1 - . _ - - › v . , K4 

1-3 
,I.hạnI1 1›Z2 Đong Thanlĩ I 2 

(ZSO/60] 
140 1 3 3 l 3 X 7íìíì BTNN Dtìthl ].(l3(J 809 

dulìễ 

Ĩu)'ể!ì nlìẫlnìì Đôlìg A › Ngtlvễn ›Ỉ`hl Glẳn _ _ _ , _ _ _ Đang Sil 
” ' - “ ' , › ... › 1-6 

Tlìạlìlì 1_: Ô Đang Fhanlìl 2 
(l73/59) 

190 I J 3 1 J \ 030 BTNN ĐO 1111 1.47w 1 097 
dtlnẵ 

Izô L`BND xà Bà Diêm 72,849 

Đ ` _ Ầ _ 
Ngu)'ễn PI1aI\VãI\ I.878 

Đ“ĩ“"ẵ ị'eẺ Xịlĩầể -1`l1. sạ.c l'IƠn 
F)

, 

leln - 4 uarl ìơl . , . . , , Cllìg Str 
127 Đông V Xuân Thớl 1 7 l X lJ.l46 BTNN Dcx tlìị q8,3I I J0.ô49 

dtlI`g 

Thuơng 

128 Thệ' 7l`hi G'ữ (Ỉẫằ P113” .Vă" ĐÔ"g lâẵì l”ó0[ì 
l 5 7 1 5 X 1 1.200 !ỉ'rNN Đà xlưg 32`ó40 16`ì 12 

Đang Sử 
Diem 8) Flơn v Iltmg lan duI\g 

129 Bá Điểm 2 I,`Ấ.ẵ“yê,“ ủưỞ“g Ile” Xã ớ0(J 
1 6 1 X 3.6tì0 BTNN Dô thi 8.520 6.816 

P)a“g S“ 
[Ì1I SOC duxìg 

I3(J Bả Dlểnl 3 Ng“yẹ“ đ“ù“g I'°“ xã 584 
1 ô 1 X 3.504 BTNN Dôthn 8.293 6.634 

Đa“ẵSừ 
Thị Suc dụng 

- N ` ` ' T ` Ã 
. 98 Đ ` 

131 Bả Đ:êm4 guys” rh`s°° “'Ĩ”"gĨ'E`“ 
_ 

I Ỏ 
l 5 6 I 5 X 10.188 BTNN Đô lhi 34.639 28.751 

a“gS“ 
học Bul Va[\ Ngư dllng 

132 Bả Dlểm 5 Ng“yVe“. Ph“".Văn 798 
1 Ô I X 4.788 BTNN Đô [hl 1 1.332 9,(ì65 

Đa“g Sư 
Anh Thll l lơn dtlng 

133 Bả Điểm 6 Nguyên Đ°"g laĨ` ` H`“`g 694 
1 6 1 X 4`lô4 BTNN Đủ 1111 10.130 10.I3(J 

Đa“g S" 
Anh Thu Ian dung



(`hiều rộng mặt cắt ngỉlllg Nãm dil'àl \'àO Sli' 
S_l__l T_ d ` D_ẳ d a_Ã LÁ ĐO'n \'ị tính `Ỉ"“"“g('“) dụ“g Diệntích Kếtcẳu l,uụi Ngu ên_giá Gía trị ciĩn lại Tình :rạng 
. lfnl CHOI ›. I. v . ., . .A A AA 6” “ư“ẵ 'em “" 

(m) `I_tdườn `,ỉH hẻ lrtlcrr Sau mặldlrưngz mạlililollg dương (trlẹu đong) (trieu dung) tal ỉau Ê ll 

\`ia hè trái a g 
hải 

01/3/ 01/3/ 
ím) “ 2013 2013 

` NẾ`“P'ễ“ Tl`“ ""Ê “Ba Ng“v`“°ẵ'“ “2"Ổ“` 'Ồ ll 1`473 
I 6 I X 8 Sì& Bì'NN Đỏ \hI 2t).ììI7 20.017 

Đang “Ư IJJ , V “' dung f)lelr1 7) /\I1lì Tlìu

Đ Ậ w- a 
, -92 `.. . . angsư |;s Bả Đ,ề,n g B” D'°'“ 7 """“-1 I”” 4 D 

2 6 2 X Ạ 3:2 BINN Đo thx 12.077 9,66I 
dklng 

pl& V' B D ` 
8 768 

V › Đa"ẵ5" ,gạ Bà ụ,ẹ,n Ị0 'ì'l'Ơn“'“ 
Ế' 'em 

1 6 I X 4.608 BINN Đo [III !t›.`›t›ó 8.724 
d`lI`g 

iì Đễ 8 laì "A 
, 1354 _ _ , _ Dungskr 137 Bả Dlgm 1, “ `“'“ ““ ̀ “ "`““"ẵ ` ` 

I 3 6 1 D X 8.136 BTNN Đkìthl 27`662 22.130 
dllng 

131' i) = K; ( 1` IA 708 
i 

A _V ` Dang Sứ 13s [gà n,ê,n 12 
“ '“"" ằ““” 0 

I 6 I X 4,248 BTNN Dn tl1x I(›.<ìJ4 8,ÍJ4J 
dllng 

_. 1 ,_ I. . .3 
A _ Dang Str ìgg Nu,n Lân .Ị BJ Đ'”'“ 12 N“'“ "““ 3 lh 

I 6 I X l.Kìk›8 BTNN Đu thi 2.399 z,tJ7Ọ dung 
B_. D .ì 8 . ì I. IA [Só › A , Dalìg Sll' 140 Naml_ảnj “ '“'“ Q"““ “ 

I Ô 1 ,\ .I 10 BTNN DO \!ì\ 2.ó41 2 IIJ 
d\|ng 

1` ” l" 3 'l` " 1* 'c` ôl I 
. u v« - Đ°"ễ S" 

14] T,ẻ,,1,ản1 
`e" À" 'e" “"`° 

] 6 l X J`óóó BINN DD lhl 8,676 (7.94l 
dụ|`ẵ 

› T A, \. ` T A I_. 4 642 Ạ _ Đalìg Str 142 T,ạn Lạ.. g '““ ““ J “e” Ạ” 
1 6 I X 3,832 BTNN Both! 9`I ló 7.293 

dụxìg 
V 

Â I. ÌA C Aì VÃ 455 Ấ › _ _ Đangsư 143 'l`1êrrLản I: 
Q"°C O u°' “)E“ 

1 6 1 X :.73<J BTNN Doihu 8`7D6 8.7>ó 
duliẵ 

. Phỉ V, D: Tg 1, 13 ưlị 
A _ ,, Đangsử 144 T,ẹ,, Lân IJ, 

“““ "" °' '““ “"` J 
l 6 1 X 1.878 BTNN Đo \hl 4.44› 3.336: 

dụxìg 
. A Ã ÔIZ _ . Dungsử lg; -1-,ên [_ãn Ị5 

Q"°“ lọ '^ Rạch Causa 
1 6 I X 3.ó72 BTNN Dolhl 8_ók›U ó.9>Z dung 

V: .. . › . 1 ÔZ7 ` _ fìang Sư 146 Bắc Lả,, 2 Nẵ`IỒ“'“ íh' S”” Ba D`em ” 
2 6 Z X ›.7óĩ BTNN Đo tI1l 12.791 111.233 dung 

. _. __r I. A A_ . 22 137- _ _ V _ Ả › Đallgsừ 147 ÊĨSgĂ“““ Ping Bd D'em 1' Q“°“ 1“ 3 
1 J 6 1 D X 7.630 BTNN D0 111: 2ó.t›lU 20.808 

dulìg íỉ 

,_ _ L Tiền Làn 14 Quốc lô IA l.0Ó5 Dangsư B“'“ VãI` "““< '“>'““ 7" 6 1 75 X 6390 BTNN Đôthl 21.726 l8.(J33 148 : K I D ` dung Txelì l.BH IS-I4) 

:_I.22 N V: Tl Sv, 416 
V . _ Dangsử 149 Hmìg Lân I 

Q“““ Ụ g“ye“ " “L 
l 6 l X ĩ`49ó BTNN ĐO thì ›.í›07 4`72ó 

dulìg 
Ph V_ Ir C ^ t.* 448 A . Đangsử 

1 so Nam Lãn 3 a'“ a" °“ `““' “ye” 
1 6 l X 2`688 BTNN Đo thì 6.362 3.089 dung 

T` Bắ I,' T` `L` 3 656 , - _ 
Đa“ẾSỨ 151 Tây' Lân 2 ay C 3” ay 8” 

1 6 I X 3.936 BTNN Đo tlìl 12.567 9,877 dung 
. . . .- -ql 

_ , , Dang Sir I52 Trung I,ãn 4 1 ru“Ề' la" 3 Ba D`em 10 D” 
1 6 2 X 3,186 BTNN Đo Ihl 10.8›2 8.Óóó dung



10 

(ĨlI u rộng lrlặt Cắt ngallg Xăm du"a \ỄID sứ 
_› . íIll'Ò'ng(m) dụllg .. , .L Ạ . A `. . ` . ` 

A
. 

STT Tên dường Diễm đầu Điểm cuổi Đơn \Ị llnìl 
Uư I . 

Djẹn llfil Iter c«l.u Lfĩạl .\gl\ẦlyenẦgla Cula.thrỊ CĨII lại Ĩlnfl_ ỀFỂIHẸ Gllị 

(ITI) \1ãí dườn \4l_a hẻ 
lru”u`c Sau mạt du'o`ng mạt đư0`ng dương (trlẹll đong) (lrlẹu dollgj ta! San chu 

\`ía Ilè trải - 

( ) 

"I 

hái 
IJI/3/ 01/3/ m p 2í›l3 2013 

Ì53 Bắc l.ãu1 3 
Ba Diem ị C“°' ""`°“ "()I 

1 6 1 X 2 346 B l`NN Dò \h1 ắ 552 4,442 Ệ” 

154 “l`â_x L.ân I Nglly'ễI1 Anh Tlìtl 1^â)v Bắc 1.ủn 5í›0 I S I X 2 Ệ ìo BTNN Đô llll 3 750 2.888 ĐẵĨlỆ1ẵ" 

› _ . . . . . › y . . ` Đalìg Sư 
[D3 l rtlng La!! I Ba fìleln 7 Trung Ialì JI 336 Ì D 1 X ĩ,ớ80 BTNN Đlì thì J_7(>3 4.7LìJ 

d\Il`g 

. 
Đ ` 

156 ›I`rL|ng l_âI\ 3 L`hƠ cả Ba Đxêxn ”I'rung lủn 3! 593 1 5 1 X "_R>65 BTNN í›ô \lìI 4`448 3.425 zu
ạ 

157 ”1'xên Lảlì I 

Hư“"ễ ̀ ộ 80 T'“`“ Lalì 6 109 
I 7 I X 763 BTNN Đỏ tlul 2.224 1.779 ĐĨỆẵĩ`r 

158 l`lểI\ Lâll 3 
lỉưmg lộ go C““`1`l""ê" 3)l 

l 5 7 1 5 X 2.317 BTNN Đò K111 6.752 3.402 Đẵĩĩịíí 

159 "I`lểz11,ủn 4 
›r'ẻn 1ả“ 8 Cuôi tuvẻn 285 

1 7 1 X 1.995 B1`NN E›ỏ tlul 5.814 4,651 Địịgnẵtr 

_ 

ạ . Ị 2) Ì 

16(› ›1'1êr\ Lân 5 T'““ Ia" 8 C“°` "l)en L 7 
1 ó 1 X I,78ĩ BTNN Đô thì 4.217 3›37-1 Đẵ'Lẫễ" 

- Tẫ1`ỉ 2: z 
Ế' 

I61 Trên l,ảl1 SA `“" a" ̀  I'e“ì lđ” >( `ó 
1 6 I X 1.53ó B'I'NN DỒ (hl ạ.ú35 Z.<›<›8 Dề'sẵẫư 

162 "l`lền Lãn SB T`Ồ“ lả"5 T'ể“ lâxì SA 52 
I 6 I X .ìl2 BTNN Dò tI1u 738 591 

D“"g 5” 
dung 

. 

1`"` l` "" ^ .'~ 72 )= 

163 Tiõn l.ản 51) 
'°" ar' 7 l"" Ia” `E 

l 6 I X 432 BTNN Đô tl\\ I.<l22 S18 Ữ 

ẳ`LỈẵ" 

u. . â A 8_ ỳ_. 

164 1'1èl1 Làn 7A TIE” la" 7 T'L" la" 8 7 
1 ó 1 X 492 B“I”NN Dò [hl 1.164 Q32 Đẵ'LẵZ"

z 
. 

'I` ^ I` 4 ` -^ 2 (

" 

165 Tlên Lân 7B le" an T'e" Ia” 7A 3) 
1 6 1 X l`380 B l`NN DỎ 111: 3.266 2.613 ĐẵZẵẵ“ 

. 
I' 

^ l` 8 V ` 
^ 

ẹ 2 8
' 

Ióó ›l`IlÌ“I'l l.ản 8A 'e" B” Rd`h cau S1 8 
1 6 I X 1.728 BTNN Đó xl\l 4_r›90 3.272 ĐẵZỆỆ" 

A V. ,7 

`

_ 

167 T"xên Lâlì IO 
Tler' Id” 4 Phía" ă" “43 

I 6 I X 1.458 BTNN Đô thu 3.451 2.760 
Đang “Ư 

Đo| dLIng 

.. T` 1` / l<^lT2 232 Đ 
168 1`lêx1 Lân 14A 'er' a" 14 e“` 

1 ó I X I 302 BTNN Đòỉììl 3`294 3.831 ẵĩẵễư 

169 Tiền Lân I4B 
T'ề“ lã” 14A Tiền lã" l4F 141 

l 6 I X 846 BTNN Dò thì 2.002 1.602 Dĩịĩễư 

› 
T”"› 7 4 `l`”]` -IF 14 

D^`›` 
170 Tiên Lân 14C 

"n ìdn 1 A lelì an I 3 
1 6 I X 858 BTNN Dô |ì1x 2.031 1.624 

. T ầ I” 4 “ I` F 4' 
l7l Tiên Lãn 14D '““ an 1 A T'e“ a“ 14 I 3 

1 6 1 X 870 B'l`NN Đỏ [hl `›05c› 1.647 DỄIỆỆL' 

172 1`1ển Lãxì 14E 
T'e“ lâ” ìị TIE” Ia" 14D Ô0 

I Ô I X 360 BTNN Đô [hl 852 682 Đẵĩằẵư
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Chiểu rôllg nlặt cắt ngang .\ãuÌ đưa vào sứ 

1/` , 

\'ỉa hè trải Nlạ' đ“`°“g ` 'F' 
PĨ 01/3/ 01/3/ 

` 7 ` F ` 

'M' ph“' ZOỊ3 z0\3 

173 ›l`IêrI Làn 14F 
I"ểI` Iã" I4 VĨ"ê" Iâ" 148 187 

1 6 I X l 122 BTNN I›òll1: 2,655 ”.l2J. Dẵ'lĩẵ" 

I7-1 Tlổlì [.àIì I5/\ 
Vl"ê" lảx` Is T'ên lân ló IIJ1 

I 6 I X 606 BI`NN Eìỏthl I 434 1.147 Dẵ'Lẵễír 

I75 'I”|ẻn Lâlì Islì 
Al"ề" 1ả" IS T'ên lềìn ló 82 

I 6 l X 4K›2 RrNN Đỏthl l.lb4 932 DẵZĩể" 

176 I`lềx1Lâl1 ISC 
VĨ`ồn Iâ" 15A TiểI` ìâ" 'SB 225 

I é l X I.350 B1`NN Đòlhl 3,1k›5 2 ắsrw Đị'ỊằỆ" 

177 I1ẻrII.Ẹ`lr1 lb 
1ưiể" lâ" 15 T'ê" lâ" ISA 229 

1 6 I X 1.374 BTNN Iìxầ lhl 3.25- :.<›í›I ')ẵ'LĨể" 

178 Ỉ”ỈtH1g Lãn 2 
Ng“`yể" Th' SỢC C"Ỏ' t“"VeÃ“ 'gỏ 

1 6 1 X 1.116 BTNN Đỏ lh! 2.Ô41 2,113 ĐẵZỆẵ" 

179 Hưng Lãn 3 Il`n`g lán 3 ("1Ôl `ư"ể“ 150 
I 6 I X 90(J BTNN Đc) IÌII 2.130 1.70-8 Đĩịẵẫư 

180 Tiên Lâ!! 17 
Kh” H°à“g Hà' N1ư`Y"g 251 

I 6 l X 1.506 B'FNN Dò (hl 3,564 2,851
c 

ISI Tiền Lân 18 Klìu Pl0ùng Ila' C"ối l"yê“ 188 
1 f› 1 X l.Iĩ8 BTNN Đó th\ 2.670 2.136 Đỉịẫễư 

Ì 82 Tlển Lải] I 9 
Hương ló 80 Plìaxì \'ăn Đối 224 

I Ô I X 1.344 B_IụNN Dô IIÌỊ 3_I8I 2 545 DÊIẸỆZƯ 

183 TIỆ L,ân 20 
Q"ô° ÌÔ IA C`“ổx `“›ể“ 309 

ì 6 1 X 1.854 BTNN ĐÔ [hl 4`388 3.510 E)ẵĨẵỆ" 

184 T:é:\ Lân 2()A Quôc 'Ỏ I^ cuố' '“yVẻ" 360 
I 6 1 X 2.161) B 1`NN Dó thì 3.1 I" 4.090 Đẵ'Lẫẵư 

185 Tỉểxì Làn 11 
Ilha" Vã” ĐỔ' 1"ể“ I”ả“ Ụ 'Sọ 

I (u l X 1.134 B“ĨNN Dô thị 2.684 2.147 Dẵ'LỆ`ẵ“ 

186 Tây' Lâxì 3 
pha" Văn Hử" Bá Diêm 4 ẫzó 

I 6 I X 1.956 B1`NN Dò th: 4,629 3.703 Dẵíịẵẵử 

187 Dông Lân 5 Bả D`êm 7 Bà Đlêm II 353 
1 6 1 X 2.118 BTNN Dô lhi 5.1›l1 4.IJI0 ĐỄ'LẫỆ” 

188 Dông Lãlì 6 Bả Đ'ê`“ 8 Ba Đ'ốm g l78 
I 6 I X 1.068 BTNN Dô ll1Ị 2 :-X 2`02z Dẵílắầử 

189 Bả Điềm lt)A Bả Dlểm 8 Bả Điểm IO 99 
l 6 l X 594 BTNN Dô lhi 1.406 1.125 ễứ 

l90 Tiễn Làn 1 IB 
T'ề“ lâ” 9 cuố' tuyể” óó 

1 6 l X 792 BTNN Dò thị 1.855 l`26I 

191 Tiền Lân IA Tiền Lân I Hương lô 80 349 1 5 1 X 1.745 BTNN DÔ lhi 1,618 2.01: Đĩịẵlễứ 

191 IFBND xã Tlló'i Tam Thôn Iíl0.137 1 1

A

* 
BỌN 

~èY" 

Cớ.
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(Ỉhiều rộng llìặl cắt ngang `Yărl\ đưa \`à0 sứ 

` . . ,.= g .z A. D011 'v'Ì lính 
'l"`Ỏ4“E(m) '1`-'“g Diện tích Kết cấu Loại .\`g{u)'ên giá Gía trị còn lại 'rình trạng Ghi 

Sll Ĩen đương Đlcnl dau Đlelll cuol ' 
.. , . ` . . . .. x .. ; .. . . 

(mj \lăt dưừn \.I.a hẻ 
l rH'D'C Sau nlạt dương mạt dư0'nf,Z du'0'ng (trlọu đong) (trlẹu dang) lal san chu 

\'I'zllIètr1ãÌ 
" ' 

( 

2 
h.. 01/3! 0ll3l 

m' F 8' 2013 2013 
_ _ _ Qllalìg Trullg l.ẻ Tlìị l“lủ ÔÓO

_ 

192 .l“_'EĨ` `Ế,Ih”ỆT“m 
1 5 7 1 5 X RTNN Dô tììx J.,k›50 3.*ì(ì0 

n““g "" 
Ilìolì -II\1 Iran dulìg 

193 
Thu! TBI11 Tlìòn I5 - lỈ›l'IIìlì l`h! ĩvllồng Nglly'ỗlì ›l`IìỊ Thanh I,Z8f! 

I 5 6 1 5 X 7.7ló lì l_NN ĐÔ thì IỐẢZSẤ Zrjịqẵg 
Dalìg SLI 

ló dulìg 

194 Tũln Dồlìg I 1 - lĩ 
Dâng T"L'° `V'“h rI`“Y' T2"“ TI`c)“ lị 1“0n7 

I 5 Ố I 5 X 6.t)42 BTNN Đò thi 20.543 16.434 DẵZĨỆ" 

lọã BÙÌVTỈÌI L\`lIìg [Nam 'l›râl1 Klìăc l`râ!\ l\íg\l)ễIì `Ì`lìl Ngâll I 596 
Lìiì 6 1.3 X 9.576 B,l.NN Dũ thí 34›576 34157() 

Eìalìg Str 

Thơì lì dulìg 

l9(› Thởi Taln Ĩ`IìôIì 6 P|"“'“ TÌÌ' Gìay Ng"ẾVé" A“h Thu "I ID 
O 5 tư 0 5 X ó,ó9lì B'I“NN ĐÔ tI1i 24.963 14.963 DÊ'Lẫẵư 

197 TI1('11 TaIT| Tỉìôn 5 
TÔ KÝV Nguyên Th' TỈ`ả"I` 2`55ọ 

0 5 6 t) 3 X I5 354 B'I NN ĐÔ thi 19,193 lị 354 t)ẵI`ẵ Sử 
uxìg 

I9S Áp Đôlìẵ 3+5 
Ĩ`ò KÝ` Ng“)ê“ A"" Thí' I`4I5 

0 5 ó <l.b X 8.490 BTNN ĐÔ thu l0`6l3 8.49íJ Đầĩẫĩư 

199 I`\ìỞi Tum Tlìôlì I7 Tr““" Th' M`ể"g Ng"yVễ“ A“l`1`h“ 761 
(J J 6 (J 5 X 4.565 B”1`NN Đô tlìl 5.706 4.565 DÊ“g Sử 

uxìg 

= ĐãI1g“l'ỈìíIC Vinh Kêlìh Trần Ọklalìg 1.585 . 

200 Nẵ`“ắ`ẾỆ Tlìì T}3aỊ1|1 Cu 0 5 6 0 5 X 9.51 I BTNN Dô llìl 16.745 16.745 
Ỉì“"g Sư 

(Ĩ HƠI Ian! Tlìon 4) đụlĩg 

201 Tlxờl Tam 1`hòl1 I IA Dàng Tlìủc Vinh Trâ" Th' BỐC 42() 
O 5 cv 0.5 X 2.522 BTNN Đó llìl 3›07ó 3.076

Đ 

20: Thởi 'I'am Ĩlìòll 13 
Tr1“" 1`I" NI`ế“g Phai” I`h' Glâyv 096 

0 5 6 0 5 X 5.976 BTNN ĐÔ [l\l 7.857 7.857 Đẵịẵẵtr 

Nguyễn 1_hl gv Trẩx1 Thì Bac NgLư_»ễu1Th1Ngã1l 1.942 DdyILõừ 
.a , _ _ ` au _ . .q . . 4I 

' 7 

-OJ 
t,I.ÌìỞ` Tam Thôn gì 

U J 7 O J X 13,3 6 BTNN D0 t›1x 26. 6 26.416 
duxìg 

204 T"hởu Tam 'Phôn 9 Ng“yễ" Al`l`1 Ngâu Dĩ"`g ›rh“C V'“I` 722 0 5 Ô U 5 X 4 330 B l`NN Đỏ thl 10.653 1tl.ó53 ĐĨì“Ề SẾ' 
lll\Ệ 

205 Thơi Tam Thôlì 18 Tô K5' Plìam Th' G`ảy 331 
1ọ5 6 1.5 X 1.`)85 B'I`NN ĐÔ th! 3.065 3.0ó5 Đẵ“g Sử 

› ulìg 

206 Áp Đông 2 ấp Dông 1 Cuối °“yVổ" 880 
1.5 6 I 5 X 5.278 BTNN Đô [hl 17.945 14.356 ĐỆ'LỈễi' 

207 “ram Bông I I 

E)ã“g Thúc Vinh Th”' Vra"` Thô" 14 736 
1 5 ó 1 5 X 4.415 B'TNN Đô tììị l5.íJl I l2`0O9 DÊÊỆỆỪ 

208 Thởi ›l`am Thôn 14 Nẵ"›Iễ“ Vlếh' ›IAhả“l` Đặ“ẵ Vílìlrlc Vị"h 624 
1 5 ó 1 5 X 3.743 B'1“NN Dô lhi 12.727 10.182 Dẵĩẫặử 

209 Áp Đông 3 Ap Đô"g5 Ng“yVê“ ^“h Thủ l"02I 
I 5 6 I 5 X 6,124 BTNN Dô thx 20.821 1ó.ó57 

Đa“g SL' 
dụng
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(ĨhÌều rộng mặt cắt ngang Yâu! dlrăì \'âu sủ" 

. › . ` __. Ă _Ấ D0'n vị lính 
d“Ồ"“g'm) dụ"g Diên tích Kết cẩu Loai \gu\'Ên giá (ảia lrị củn lại 'rìlnh lrạllg Glli 

.ST F Ten dương Dlem dau Diem cuoi ,, , ` _' 
. V ` " .,` Ầ* .A «, `. , . (mj `Iăr dưừn `_ỉu hè 

I rll't!`k” Sau nlạl dư0'ng mạt dưu'ng dưo'ng ítrlẹu đong] (trlẹu dong) Ial san cllu 
\`ỉa hè trải 

' - E 
,. 01/3/ ol/3/ 

(mì l'ha' 2013 7013 

ZID 'l'axvư Eìông 25 
Tr`“I` TI`í r`1`ê"g Thở' Ĩuam ThÔx` Il "6I 

I 5 6 I 5 X 2,766 I3'I`NN Đỏ thị Ụ.41)3 7,512 DỄZỆỆỪ 

:I I Áp Đỏlìg 4 Bú' vă" Ngữ Ấp Đóng 3 5(J3 
1 5 (J 1 5 X 3.017 BTNN ĐÔ tììx 10.258 8.206 Dẵllẵễù 

212 "1^l\ở› Taln Thôn I2 F)âng rỈ`í'° Vinh Níề““`yễ" Ti" Sa" 739 
l 5 6 l 5 X 4,434 13ĨNN Đò [hl Iỉ.07` 12_1›6U Dẵ'Lĩị“ 

711 Thui Taln Tlìòn 7 
Tr`nl` Tì" M`ề"g Trả” Th' Bóc 982 

I 5 6 I 5 X 5.8K›I BTNN Dô lhi 2(J.03! I6.Kl24 Đẵ'LẵZ" 

214 THUI Tam 'Phôn 10 Nẵuềyễn T1" Ngả” Dặ“g ›rhú° V'“h 521 
I 6 I X ì 115 BTNN Dũ tlĩí 7,3`›5 5›°ĩỐ ĐĨỈTJgrIị`r 

Zìỉ Tô Kị 12 
TÔ KÝ C"õ`Tuyể" 272 

I 5 6 I 5 X 1.632 BTNN Dô thì 3,547 4.438 Đẵỹẵĩư 

zl<J "I”hởu Tư 5 Bù' II`h` I““"g Trẩ“ Th' Bỏư 158 
I 6 I X 048 BTNN Đò llìl 2.243 I.727 Đẵ'LỆÌỆí' 

ZI7 'I'am Đông 14A Ta'“ ĐỎ“g 14 CUÔ' 'u)`ê“ 177 
l 5 6 1 5 X 5`848 B'I`NN Đô (hl 13 273 10.120 

, V Đ 218 Tô Kị' 8 TÔ Ky Cuôx 'l`u)rên 323 I7 í),5 5 0 5 X 1.616 BTNN Dô lhi 2.424 1.939 ẵ1ẵẵ`r 

219 Thui 'l`am Thôn 171 ThỞ\ Tam TI1ôI1 17 Cllổl Tuyến 146 88 t).5 S 015 X 734 BTNN Đô [lìl I.l02 88! Đẵzẫẵư 
. . Đ 

zzíì Ap Dòlìg I 
'I`hK`Yi `I`alĩ1`I`ì1K`›r\ Ỏ Ap Đông 2 178 2 0 5 5 0 5 X 891 BTNN Dô lhi 1.337 1.0ó9 ẵrlĩểư 

221 l`laIì1'[›I1Ơi ll 
Liê" `ã ›rhỜí Tạm Cuôi '1`uxrền :oô 89 0 S 5 Í) 5 X I 034 BTNN Đủ thx I 552 1 195 

Đa“ẵ S`r 
Thôn - Thi Trản ' › ` Ầ Ầ ` dung 

223 Trung Dông 7 Nguyễ" Th' Ngã” C"ố' ̀ “Ồ'ê“ 1°t)5(ì 
(›.5 ó U 5 X 6,301 BTNN Đô thi 7.877 6.301 Dẵịặễư 

223 Trung Đôlìg 8 Nguyyễn Th` Ngả" Cuôi ̀ uyê“ I 222 
O 5 6 0 5 X 7.330 BTNN Đò \I11 9.\ó3 7,330 Đẵịặẵừ 

224 Trung Dỏng l l 

Nguồvễn Thi Ngâu c"`Ôi tu)Jê“ óso 
0 5 6 0.5 X 3.900 B1`NN f›ô thi 4.875 3.900 Đẵtẵễử 

225 Trung Dông 12 Ng“)Vễ“ Thí Ngả" C“ỡ` ̀ “yê“ ĩsó 
0,5 6 0 5 X 2.136 BTNN Dô thi 2,670 2.136 Đĩlẵẵử 

. V D' ` 

226 Trung Dông 2 Nguyên "rhl Ngâu Cuôl luyên 87.1 0.5 5 0,5 X 436 BTNN tìô thx 653 523 Ệ" 

226 1 ND xã Tân lliệp 80,010 

227 'hl L” (Tản F"êp ĐƠ vã” Day la" Hlẹp 6 
2.198 0 5 ó 0 5 X 13.188 BTNN ĐÔ thì 16.485 I3.I88 Đẵ'ỆỆlỆ“ 

228 Tản Hiệp 2+3+l3 Huynh Th! Ma] Hương Io óa 
1.578 0 6 0 X 9`468 BTNN Đỏ thi 11,835 9.468 

Đang S” 
dung
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~ ~ C`hiểu rộng mặl cẳl ngang Xăm đu'u \'›`Io SlÍ^ 

S,l,Ĩ. T. đ D_; đì Đ,; D0`n \'ị lính "“""'g(“`) Ll'-'“g Diện tích Kể: cấu l.oại Nguyên giá trị còn lại Tình trạng G ` 

cn "ung lem all len' cllẤjl 
(mị `I_t d . \,,_ h. Trước S-glu mặt đường mặt đu'(`›'ng đường (Iriệu dồng) (lriệu dồng) tài sản chủ 

\"ĩa hè trái " ạ "`y“g "”` e 
01/3/ 01/3/ 

“mì ZOI3 20I3 

219 Tân Flìêp 1(J-I I 

HL`Ế"`Ỉ` I`h' M“' Tả” r"ẻp 2 
74Lì 1 6 I X 4 44íl BTNN ĐÔ llìl Irì,508 7,145 Dẵnẫẵư

U 

230 H”-Ý“h Th' "'”' H`r°“ẵ I” Ô5 lỉ”(m~E lớ óó 
2 -1111 I 6 I X I4.4ó(ì BTNN Đủ lhi 36.538 36.538 

Đ““g sl' 
(THI-2-12) dtlng 

331 ›[ân flxêp 4 
F)f` Văn DâỀV Flư“"g lô 67 

I.5(ì7 lì 5 (y (J D X 7,842 B”rNN Đó K11: I5,457 I5.012 Đẵĩẫẵ" 

23: "I ãn Iỉỉêp 6 
lỉ`rƠ'1gI“ 65 llư`mg I“ Ô(ì 

! 
`a 

1 ỉ <) 5 6 0 5 X 7.8*ì0 BTNN Đíy thi 12,144 12.144 Đẵzẫịlr 

333 'I`ân Pỉlêp 7 
Tả" lI`ệP J' `l`à" H`ệp 5 220 (J ô 0 X 1.320 BTNN Pjò 1111 1.650 I.32(ì ĐẵĨỆỆ"

c 

234 'l'âxx Iliỏp 14 
I"°“ 

ÝĨ' TI"."a“ ̀
 Tủ" lI'°p 8`1 

6í›r› 0 5 6 0,5 X 4.176 I31`NN Dô llĩl 8.313 8.313 
Đa"g SL' 

Ĩ an Hiep dllng 

235 Tân lăuẻp 15 IIƯWỀ ló 65 I`â“ HIỆP 32 `ì6S 0 Ó Í) X 2.190 B”l”NN 1JÔtIì! 2.738 2.190 Lìíễ“gỆ`r 
Ling 

236 Tân Hiêp I6 Dũ Văn Day' Tả" 1I'°p lg 800 (J Ô lì X 5.340 I3TNN E)ô1hi 6.675 ”ỉ.34O Đẵĩẵĩư
c 

237 Tản Hiêp 18 llư““g 'Ỏ 60 ›1`â“ '”l'êp 5 925 0 5 6 () 3 X 5.550 BTNN Dù 1111 14.707 14.797 

I 

` ` ^ Đ ` 

238 'l`ãn lỉlẻp 8~I 
'ư(mg lọ 14 Tan H`ep 8 396 O 5 6 0 5 X 2 376 B“I”NN Dô [hl 5.189 5wl8*> ẵ'ỉằẵư 

239 Tản Fíxêp 25 H““I`g lủ ỐS rả” H'ẽp 6 502 0 6 U X 3.t>12 BTNN Dỉ› tíì! 3.763 3.012
b 

240 Tàx\ lỉlêp 26 H“““ẵ lò 65 Tâ" ll`ẽp 7 
275 <› 6 Kì X 1,638 B"l”NN Dô llìị 12.144 I2.144 DỀĨỆỆ“' 

241 Tản Hiêp 27 
lrllrmg lò óo Công “au 317 

Ì7ó 0 ô (› X I .U56 BTNN Dù tììl 1.320 1`056 DỆTJỆIỆU 

242 Tân Hiêp 8 d"Ơ“g Tan lI'êp 1 Hương lò Ô5 538 Í) 6 0 X 3.228 BTNN Dô tlìí 4.035 3 228 DÊLỆĩ`ĩ 
r.- 

243 Tân l lìẽp 31 
dương Tu" H'ep 4 dưỜ"g 178” Pl'Ep 14 507 (J D Ô (jọs X 3,042 BTNN ĐÔ th! 12.144 I 2.144 Đẵíễẵẵư 

244 “fân lllêp 32 dưmẵ ra" Hiep 4 đ"°“g Ĩ`a“ H'ẹp 4 557 0 5 6 0 5 X 3 342 BTNN Đô [hl 8.951 8.951 Đẵ'LỆỆư 
. c 

245 "rân Hiêp 34 d““"ẵ Đỏ Vã" Dậềv đườrẵg. Th' Ĩrả“ ` 

204 0 Ô 0 X 1.224 BTNN Đò [hl 1,530 1.224 
Đa“g sứ 

laxì Hlẹp dL1ng 

246 ›l'ân Hiêp 35 
đưm`g ĐÔ Văn Dậ)v ỞƯỞIĨỄ Tììị Ĩrâ“ ` :22 O 6 0 X 1 332 B'1`NN Dô thì 1.665 I 332 Đaxìg SL' 

Ĩ an Hiep dụng 

247 Tâll Hiệp 44 d“““ễ Tan ĩỉlep 5 dương ““g nươc 
301 O 5 6 0 5 X I,8tìó B'ĨNN Dò Khi Z 258 I`80ó ểu

u 

248 `1`ân l'lIêp 47 dương Tan HIỆP lg ra“I` Vívhị Ira” 
561 0 b (ì X 3.366 B'FNN Đô (hị 4 2(J8 . .3ó6 Địịĩễ"
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(`hiểu rộng mặl cắt ngang Xăm đưa \'à0 sứ 
., . . .› .; ;. Đ0'n V'ị tính đ"““g(”) dụ“Ẹ Diên tich Kết cẩu Loai Ngu\'ẽu giá Tìnll trạng (ÊIIÌ 
SI l Ten đương Diem đau Diem cuoi . 

.` 
` . . 

.° ..` `. ~. `. - v 

(m) `r1ãÍ dưỏh \.ía hè Trươc Sau mạt dư0`ng mại duO'ng đương (Irlẹu đong] (lrlẹu dong) tai San chu 
\'ỉa hè trái ' 

(m) 
Z 

hái 
01/3/ 01/3/ 

p 2013 2013 

240 `l`âIì Piưêp 28 
l1ư°"gI“ 60 I`I`a I“° V”” lìa 

300 1 5 6 I 5 X |.800 l3"rNN fìrì lI11 f›.\2O 4.712 DỀsỆẵ`r 

ĩằí) ĩ`ãĩì Hiêp 46 duƠ"g liã" l1`êp Ig đlrzyng ò"g "`r('C 
172 rì 6 1› X I.0.ì: BTNN Dò khi l.2ỌfÌ 993 Đẵràẵấư 

251 Ĩàll lliêp 16 Iìổl daì 
L'ẻ" Alu'1'."'“"“ ` 

Dỗ xỉũuì D`cì\ 254 0 5 5 0 5 X ĩ.:7í› lì'ì`NN i›ô 1111 I.l›i›5 I 524 Đ“"ễ SƯ 
Tan Ì`Ỉ!Cp ” dung 

25: Tản Hiệp 2 Nha nnảx Phul1ì`l`IIu Nhà Ĩ"“"` `Ĩ“”° 
3()5 0 5 5 tì n X l Szẵ BTNN Dò lI1\ 2 288 1.x3() 

D““í" Su 
' Tun Illẹp dllng 

, .` . . ` . › . . › › › . . › . Dang Sư 
-3,ì Tun [llcp 3 dương T311 ỈỈICỊ7 2 Hưm\g ID 63 1.167 Í) 3 D Lì 3 X 3,833 BTNN Đo lh! 8.733 7,()()2 

dulỉg 

7 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dax\g Sư ụ>4 Tũlì Hiep I3 Talì Fllcpì lỉtrơxìị lo 63 l,ì 7í) í) D > 0 .7 X * 8>íJ BTNN Dkì lhi 8`77D 7.()2(ì 
dulìã 

7_- ..Ấ . . ` . . . . . . . ,. . ` DUHẾSU -DD IBI! lllcp lí) dtrơlìg Tan Hiep I dttmìg Ỉalì Ỉỉlep 2 436 (ì J D 0 3 X 2 ZRLÌ B I NN PJO |IìI 3,4ĩíJ 2.7,ì6 
dt|I`g 

_ _A 4_ _ Ấ _ _ _ _ , › _ Đaxìe Sir 236 [all Pllep ll đLrƠng Ialì Hiep 1 dkrung Talì lllcp 2 384 0 J 3 0 J X 1.420 Bì NN ĐO thị 2 l3() 1.7íJ4 du`nD5 
,Ạ . . . ,. . . _ _ _ ,___ Dalìgsư .D7 Tan Hiep 39 đuơng Tan Illcp 5 Tal\ Hiep 3 474 K) J D Í) 5 X 2.370 BTNN D0 tlìl 3.553 2`S44 dunz 

3 , A ,_ _ _ _ _ _ A A _ _ _ _ › _ _ Đang sư _JB Tan Hiep 4ỈJ đlrmìg Talì Hiep 3 đưmĩg Tan Ỉllcp J 37] 0.3 > 0 > X I.8JJ BTNN Do Ihl 2.783 Z 226 
duI`E 

, _ __ À , ,A _ _ _ _ › _ Đalìg Sứ ZJ9 Tan Hiep 17( l8Aì Kh\l pho 0-9 Ian Hiep ls 306 (J D 3 0 3 X 2 330 BTNN ĐÔ lhi 3.79: 3.036 
d\1ììg 

, _. ,_ ` Ĩ _ _ _ _ _ _ V _ 
Dang Sư 

2r)t› lan I-lxcp 19 dlrơng Do Vẵlì Day' HtrK7Iìg ltv 63 4:2 0 3 D cl a X ”.26Ú BTNN Đô ìhl 3 3ỉ›<› z.7I2 
duỉìaz 

_A _ _ _ À _ _ L _ _ Ấ , Đalìg Sử 
261 1 an Hlcp 24 Hưmìg ](› 6: LĨOIdICnI1hB -1 Taxn 222 <› 3 3 0 J X 1.110 BTNN D0 1h| l.óó3 1.332 dung 

261 'I`ảl1 lI|Ệp l-3+]-ì 1 

Tả” lliêp 8 C“Ôi ̀ ll"ê“ 790 0 5 6 0 5 X 1.740 B'l`NN Đô thi 2 I75 1,740 Đẵĩẵễừ 
L-T^H` ĐtV" D" Đ 

263 'rân lỉiôp I-I ,I-3 
Th' “ra” an 'ep 0 d” 23 505 0 ó 0 X 3.030 BTNN Dò [hl 3.788 3`03[Ì ẵ'LĩỆ“ 

264 Tản l'[Iẽp 8-IA Tân H`êp 1 Cuôi "`yVể“ 
59 0 6 0 X 354 BTNN Đô :lưg 443 354 Đẵtẫễử 

265 Htrmìg IÔ 60-SA "lẻm lỉưmg ỈÔ Ô0`3 “hà 1`râ“ Di“h T'ê“ 
43 0 5 0 X - BTNN Dò [hl 313 248 

. , 
I; _ 

. 
V _ Đ . 

266 ^I^ân lỉlêp 41 
dưmìg Thị Ìr"“ Tan 

Cttôu tuy'ên 289 0 5 5 0.5 X 1.445 B1`NN Dô thì 2,168 1.734 
a“g Sư 

Hlẹp dung 

7 . . . . . › , . . . . . .. Dang sử 
..67 Hlrơng Io ÔJ-I Hương Iu 63 nha Plìall T111 [.aln 134 0 D 3 I) D X 770 BTNN D0 thl l`l>> 924 dung 

` ` 
. : . D, `. 

2(ì8 Dô Văn Dây' lô dưởng Đô Văn Dây “lìa 
NẵI`Ll'l'Vỹe“ 

rì" 
137 I 5 l X 085 BTNN Đô khi 1`028 914 ễư
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(`I\iễ\l rộng mặt cắt ngang 'Văm đưa xào su" 

~~ 

S.l.T Tên dường Diễm dau Điểm cuối Du'n \'Ị tình ư0ng(m) 
› I 

ụng 
` 

Dlgn llfh Itct Cẩu Líẵạl Ĩ\gljj'EnAẸIa fj ` 

iĩrị tĩu lại Illlflllrfịng chị 
(III) \I_t đưủ_n \,ỉa hè 

l'rư0`C Sâlu nlặl đu'o'IIg u\f_lt du^Ơng dlrơng (trlẹu dong) (trlẹu dũng) lal san Ellu 
\'ía hètI^ải 

' 8 
(m) 

Ẹ 
hủi 

01/3/ 0I/3/ 
" 2013 Z013 

169 Dỗ Vãlì Dà) I7 Lĩlrơlìe Đỗ Vălì Dâ\' xììưu NEll\ễlì Thi Nn 65 115 5 ll 5 X 3:5 B'I`NN Đô tlìl 488 332 Đa"Ễ Sư 
“ ' ` ' 

dtlxìg 
ĩó*ì xã xuân 'rhóì' Ĩhưọĩlg 44.527 

.24ó Bà Đlêln - Xtlản 
PIV Vĩ 

1 

Da _y I 27rJ Tl1ởl Dông v Xuâlì Ngả 4 chuzl `“`“` `“" 
] 7 l X 8.722 BTNN D<3 thị 25.4 I 8 20.335 "° °L 

, ,. 
' HƠI\ ỦLIĨIE Tììơl Ỉlĩlrơlìg ` 

271 Xuân Tllíĩl Tlìkiựlìg Ỉ`)llĨK7r1g FÌìHIìÃ\lẵI\ 
r\lÔng 

1,378 
1 5 (ì 1 5 X 8`265 i3,l.NN f)Ô íhl ÌA498 l_4g8 

Đang str 
27 Flơ1ì(`I“InI1 I(› 14) “ 

dklllg 

17: X“â" Th“u”' lÌI`”ư“g 
x"lEu\'ễ11 VĨIIÌ Bfríì 

x"â“ VỈ`l`Ủ' 501 
1 5 6 I 5 X 3 006 BTNN Dò lh! lo 22r› 8 l7Ô 

Đa`ìgSt' 
IX “ ” Thuíhìg-2 ` ` ` 

dtlng 
Xtlân 'Flìởl 'I`lìtranE ĐưẺ7n`7 Pììan Vâlì Xuâlì Tlìívl 564 , . Đ8I\E Sll 273 “ Ề - - - - ` 

, . . 

` 
. _ Q ` 1 

22 HỞIÌ (Tllìh lô I 4] I.hLrỢng 34 I.: ó I D “()l”^ X J `486 BI\I\J ĐLI tlìl I 498 1 4 8 
dụlìg 

274 ẳtlủn Tlìớl Ĩ`h`r“I`g Pì`a“ VãỮ Hở” (VI"“h 
lìlìả dâlì 

649 
1 75 6 I.75 X 3.892 BTNN Dò 1111 13.233 10.586 

Đ““g St' 
39 Io I-I) dulìg 

275 Xua" Th“' rÌ"'Ơ“`Ế 
Ngtzvễn Vả!! Bkru ẳ"â“ 7l`hỬ' 780 

I 5 6 1 5 X 4,680 BTNN Đô lhi 15.91: 12.730 
Đang sl' 

IJ ' ' lhtrtvng -2 dllng 

276 ĨĨ'-””›" ap 1 (X"í"` Xuân Thời Tlìương 1 Dkr(7l1íY công Khx 663 
l 6 I X 3.978 BTNN Dô llìl 9,415 7.532 

Đang sl' 
lllơl Thương 19) `“ Ẹ “ 

dkíng 

277 
T`hỞ' Th"m`g X"ả“ AluÌ`Ĩẵ Th"”ng 

nluà dâll 
418 

5 X 1 508 BĩNN Đò thl 3.135 2 508 Dẵỹẵẵư 

178 Xtxân Thởi Thương Xtlzìn T)ìỞI Thươlìg Xtlãn Thívl 541 
5 x 3 746 BTNN Dó thì 4 058 3 Whló 

Đalìg Su ' 
19-I 19 Ĩlĩtr 2 ' " ” ”`“ dung 

279 Xuâlì 'I`HỞ1ThưƠllg Phalì Văn Hớn (Tính Xlxân ̀ l`11(“7\ 335 
1 5 6 1 5 X 2 ()l0 BTNN ĐỒ IÌ`i 6 834 5 4Ó7 Đang Sử 

53 lộ 14) Thlrơng 26-I ` " ` dung 

28(J ỉ(7""ì“ 
Ỉ1`l`“' Tlìưmẵ Dưmìg Công K11u nhà dâlì 

428 
6 X 2.5ó8 BTNN Dô tlĩi 3`2 10 Z 568 D 

281 
Xtlãn Thơi Thirơlìg Xuân Thởi ̀ I`l1ươIìg 

nì`ả dảI` 
438 

I Ỏ 1 X 27628 BTNN Dô “hị Ô`220 4`g7ó 
Đang SL`I 

26-IA 36 dtlng 

282 X“â“ Thờ' Vl`h”““ễ lìhan VãĨ` '“'Ở" (Tí“h dỏníl ruủng 
367 

l ó l X 2 202 BTNN Dô thg 5.21 1 4`1ó9 
Đa“g S“ 

58 Io X4) ” “ dung 
, . v ,› ranlì Xuân ›Ỉ`hỬl 633

› 

283 ẵ`Ệ““ Thơ' ll"'°“Ễ Xuâxì [`hỞlTl1ưí7ng 7 "rl1urơx1g-Xuâu\ 1 5 6 I 5 X 3.798 BTNN Đô thl l2`9I3 10.331 DÊTỄỆLỈ ' 
Thởi Đôlìg ` 

284 ẫầân 1`l`Ởi Tl`“('“g xuân Thứ! Tlìlrợng 6 1`rằn Vãl1 MƯƠI 360 
6 X Z`l6O BTNN Đô xlxx 2.70() 2.160 Dẵĩẵẵử 

450 
. Xuân ThỜi ThLYƠI\g Xuân Thởi Phuơng Xllãn “I`I1éri . . . . Dang Sư 28 2 .. D 

6_2_ lũ ô_2A2 ó_2 Tlìlrỉmg SỌB J X .700 BTNN ĐQ 1111 3.37: 7 700 
dụlìg
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~ ~ 
(`lIỉễu rộng mặt cắt ngang .\ãm dưa \'Ễl0 sủ' 

Tên dlròũng Điếm dau Điếm cuổi Đu'n »'ị líllll 
ũ“"”“g(“') 

H. 
Vdụ””-1 Diện tích kết cẩu Loại Ĩ\guẶ'ên giá (:' 4trị FĨH lại ĨìnFI_IẺạng Kịllị 

(nl) `lăl dưòn \.ía hè 
lrưD'c Si.lll mặt du'i"rIlỊỊ mặt dlrờng dường (lriệll dung) (lrlẹll dong) tal san chu 

\"ía hè trải ' 

tm) 
Ẹ 

hải 
01/3/ 01/3/ 

› 

'7 ZOIJ Z0l3 

286 Xllân Tl\UI Thươlìg Dưùng Trậlì Văn Xtlân Ĩ`I\ĩ1l 463 
l 5 6 I 5 X 21778 BTNN Dô tììl 97445 7 556 Dalìg Su 

31 MLIKYI Thưủng JZ dung 

28? X“ả“ l`h“' uI`h“““g 
Dưcrng Cõlìg Khi PẾẾ`ả“ lvhơí 454) 

ỉ X Z 7(ì() BTNN Dó thi 3.375 2,7(›í) 
Đa"g“'r 

2~2 l hưong 2 dulìg 

188 Xflẳlì ”l'Il(Yl Tlìtrợlìg Xtlảxì T1\Ul TIìzjí:'ỉìg đồng ruởng 
SẸÌS 

I 5 6 Ì 5 X ìtìvịtì 1ằINN Dà lhi lkjịìul 87242 
Dang Su 

23 2`I dulìg 

289 Xjlân Thủ! Tlìương Xllản 'l`hỞl Ĩì1Lr&Yng Xuân Thởi 452 
1 5 6 1 5 X 2›772 BTNN Fỷìô &hi 01425 7›54rÌ 

Dalìg sử 
I.) 14 Tlìưmìg 1 dulìg 

, 
- - 

) , 

291) Xuân Ĩhưl l`hunng l 

Pha" Và'Ĩ Hm íT'“h X“a“ Thơ' 86' 
Z 5 6 3.5 X 5 1611 BTNN Dô [hl 17.544 I4.(J35 

D“"g °” 
' In I4) Tlìượlìg -Z dịlxìg 

,A v - 4 v w . 

:ql Xudn Thơi lhtrơlĩg Dương C`ònE K11' Xxllan Thơi Ô-(J 
I 5 (ì I 5 X 3.720 BTNN Đô &hl lĩ`ó48 1KJiI 18 

Đalìg str 
I7 ' ' 'llìượng-l dung 

292 Ĩ"ả“ Thứ' Tì`““"ẵ Xlxâlì Thở! Ĩ`hưKYlìg I 

X“â" Thở' 53° 
I 5 Ó I 5 X 3 336 BTNN Đô |hl I I›343 “>.í>7-'I 

D“"gS" 
--1 Tlìtlơng 4 dklng 

` ,, 49 . 

293 Ĩể'a“ T110' Thư““g Xtnzìn 'rhủi Thương 4 móng nhà 4 “Ĩâm 8 
1 5 6 I 5 X 2`98S BTNN Dô thu 10.159 8.127 Đẵ'LỆlẵ“ 

294 X“'â“ "hỞi Thư“"g Xuân 'l`I1ởl 'I`lưxrơn1g 4 X“â" Thở' 8()1 
I.5 6 1.5 X 4.806 B'l'NN Dô lhi Iô.34O 13.072 

Đa“ẵ Sứ 
23 Thương 24 dung 

. Xllân Thởi Thượlìg Dường Pha!! Văn ` . _ _ 437 _ , , . _ _ ĐEl\g Sư 
29: 

30 I{Ởn (T|nh lộ 14) 
Rt10ngl\ha 8 1 he 1 m 6 1 J X 2`Ó2Z B I NN Đo \hl 8.91: 7.132 

dklxìg 

296 Xuân 'rhởl 1`humxg 4 Đ`Ĩ°nÊ Pha“.Vả“ glzìp Bà Dlểm J"40o 
6 X 8.400 BTNN ĐÔ Ỉlìị 20.140 2<l.l4U 

Đa“ẵ S” 
' Hơn íĩllìh 10 14) dụng 

7 - 
, . 

297 xuân Thởi Tlìưưlìg l Ngu)'ỗn Văn Bừa Plìan Văn Huu: l›”3° 
1 7 1 X 7.410 B“FNN Đô tl\1 25.194 25,194 Dẵĩẵễ” 

^ ` " 4 2
^ 

298 ĩ<l"a“ 1 hu' Thưmg Xuâlì TÌÌỜI Thuơng 1 Phaxì Vãlì I'lC'IrI 
Ố 

ì 7 1 X 2.772 B'l`NN Đò thì í›`425 9.425 ĐẵrLỄlỆ“ 

. . . X ^ “I“h" 800 _ Ạ 
.“ 

299 Xllan Thơ! Tlìưmìgĩ Kênlì Trung lJơng ,“a“ “' 
I J 6 1 D X 4.800 B“FNN Đô thu 18.643 18.643 

Đanẵẳư 
Flìưũng 4 dung 

. . I.l 
^ ' 

300 Xuân Thở! Thuơng 6 Trân Văn MƯỜI Ng\Iyên '1`hí Thử D8 
l 5 Ô 1 5 X 6.948 B'I`NN Đô \]1ị 23.(ìĩ3 18›8ỉ>9 Đĩịẵễư 

301 Ĩ(“a“ Thớ' Thumg Pl`a“ VãĨ` '1Ở“ í›I""h nhà dâlì 485 5 X 2.425 BTNN Đò thi 3.638 2.910 
Đa“g Sư 

>`l lo 14) dung 

302 Xtlân '[`hỞi Thượng 3 Kênh liêu ÌIỄIÌ xã Xua" Thư' 
1.226 l 5 1 X 6.130 B'FNN ĐÔ xhl 9`I95 7,356 

Đa“g S" 
Thượng 28 dulìg 

303 XuảI\ ĩhỞI Thương Xuân TỈĨỚỈ “I`hư(7ng )v(1LlỂll'l Tlìởi 389 5 X 1.945 BTNN Đô thì zựọlg 2_334 
Đang Sư 

31-4 31 I huơng 7 A dung 

304 Xuân "I`hr'1i Thương 5 Pha" Ví-'TỈ Hm (T'“h 
nlìả dân 405 5 X 2`025 B'fNN Đô th! 3.038 2.430 

Đa“g S" 
~ lọ 14) 

“ dụng 
. ,. .. . , . , .` I. 329 _

. 

305 Xuan Thơi I huơng Xuan Thai Thượng ruọng glẻvlpl-giưa ap 
l 6 I X 1_Ọ74 BTNN Đô tlìi 4.672 3`737 

Dang SLI' 
26-1 26 4 va ap 2 ` dulìg
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(`hiều rộng nlặl Cắt ngang Nãm dưa vào Sli' 
V. . đu'l`ì'n,lZ(nl) dụng ,._ , ,A Á . v 4A .. . . . ` ` . STT Tên dường Diếm dẩu Điếm cuối Dư" 'Ị ""h 

,` . ` 

I)."'“ "fh lĨ°` c“`“ LÝạ` `ị1.`Ỉ"°“x"Z'°` G'“.Ĩrị tẾ" lạ' T`n`i`. trạng ('hĨ 
(m) . , .. ` l rươc Sau mại đương mạt dương đươllg (trlẹu đung) (lrlẹu dollg) lal still chu 

,_ . ,, &laì dưo'nZ \ la he 
\ Ia he trxuu ' 

( ì hái 
01/3/ 01/3/ m p 2013 2013 

306 X"ẫ'“ T"“' TỈ"'mìg 
Nguyễlì Vã!! Btra Ĩ(,“ả“ Th"' "I4 

1 Ô I X I.S8J t3'rNN Dô thì 4.459 3.567 
f)“"g 5” 

Ì-2 
I Ĩìương v2 dung 

. . . _ , _ . , . 3(›7 
307 .Ĩ(ual1 Thơì Ihtrơng l“)ì2IIì vil!Ệ\ Flơn (ĩlrllì Illju deẵn \':JẮl\eI3h 

Ì 6 I X 24202 BTNN ĐÔ Ilìì 5›2II 47169 Dalìg SLI' 
JSC l\Y I-ll [leu Ba Dleln Ieln dụlìg 

308 Xllâlì 'I hL'vx Tlìươlìg J 
XLIẾ" Tlìổĩì l`›\trơng Xuân Thíỳl 380 

6 X 2.280 BTNN ĐÔ 1111 2.850 2.28rJ 
Đ“"g S” 

3.7 Tlìưmìg 7 dulìg 

3t)9 
.\'llan II\<YI T]ìLrtY!\g Xuân ›Ỉ›ỈìỈỹlì 'l”I1uƠng >ỄLlảl1Tlì(ĩí 263 

I 6 1 X 1.590 BvrNN ĐÔ lIì| 3›7Ó3 3Ỉ(jl0 
Đano Sứ 

A---l -_ I htrơng 2.9 dịlng 

310 ậ`Ểa" 1"”' Th"”I`g Xllân Tlìcỹx I l\lr(Yng 4 
X"â“ 1`I`”' 290 

5 X I›740 BTNN Đó l.l1l 2,175 1.74El 
D““g S" 

4-J Thưmìg 27 dụllg 

311 ẵỆ“" 'h”' T"““'“g Xuân ThỜ1'I›hưƠng 2 rtlồng 
14) 

Ô X S70 BTNN Dgì thì I`tì88 871) Đẵ'Ịẫĩứ 

312 
XL'â“VỈ`Ì`“' Thư°"g x“'ả`ì Iu1ìỞ'1`h"(mỂ 

kênh (íêll Ilên Yă 
273 

5 X 1.638 BT`NN Đỏ tl1Ị 2.048 1`Ó38 
Dangsír 

30-3 3lJ dung 
313 Xuân Tllơl 'I I1ư(YIìg Xuâlì Thtvl 'l`hLrnl1g 

nìĩả dãlì 
290 

ắ X l_74íj B,IvNN Đô [lil 2xI75 1.740 
Đalìg Sử 

642A Ó-2 dung 
314 X“a“ T"”' [hương 

ỉ`ìị_1\l_\ễn VãI\ Bừa ?“"â" T"Ở' 255 
6 X 1,53Kì BTNN Đô thi 1.9I3 l,53KJ 

Đangsư 
17-3 fhtrơng w2 dung 
Xuân TIIỚÌ 'I`l\Lr<7ng , ; . , Xuân ì`hƠí 290 _ . . . Đang SLI 313 
ô_2›5 Iran VăI1MLrƠl 

Tlìưmìẵ 6_ĩ_7 3 X l.74Kì B1 NN D0 &hư ĩ`l7J I,7s1U 
dụlìg 

316 Xuân 'Thởi Tlìlrơlìg Xuặlì 'ĩlìởl Thuơng Xu'a`\l\ Thới 270 
Ô X l›620 BTNN ĐÔ 1l1` 21()25 I›ó20 

Dang Sứ 
3 IA 32 Tlìương 7-2 dtlng 

. . , . , , ranh Xuân Tììửl ĩ8()
, 

317 Ĩ(“a" Th“" TI"'Ơ“ẵ ^"“““ rh”' Tì`“”“g rhuưng -Xuân 6 X I.ÔBO BTNN Đỏ tlì! 1.IU0 l,(ì8t) 
Da“g Sư 

JIB 7-2 
_ R dụng ThƠ] Dolìg 

318 Ĩềan 1 h”' Thưmg Xuân Thdi 'l`h\rợng I nhà dân 
ãọọ 

5 X I.794 BTNN Đó (hl 2.243 1.794
c . vx , . 

319 ẵỆĨ'èTh°' Ihư°“Ể Phan Văn Hớn |ìhà dâlx 
“47 

6 X l`482 B`l`NN Dô thu 1,853 1.482 Đẵrịẫễư 

320 XL7lản TIÌỚI 'l`htrỢng Xuân ỹrhệl Thlrợng Xuân TỈ1-Ởl 256) 
5 X 11536 B [VNN Dô thị Ixọĩo I`53ô 

Đang Sứ 
64--7 39 Thlrợng 398 dung 

321 ẩẾa“ Thơ' lh”°“g X““" Th`Ĩ Thưmìg nl1a dãlì 
216 

5 X 1.296 BTNN Đô tlìl 1.620 1.296 Da“ẵ Sư 
- 7-_B dulìg 

322 
›rhỜ' Th“”"g X“ả“ T"“Ĩ Thưmg nl1à dân 

155 
5 X 930 B"rNN ĐÔ IHI I.Ió3 930 Da“ẵ Sứ 

- 7--B 
d\_lI\g 

323 X"â" ĩhí" Th"m`g 
Ng\l)ễxì văul Bừa ?<“â" Thời 250 

6 X 1.S0t) BTNN Dô llll 1.875 1,500 
Đ““g sư 

l›'ễC Phương ›2 dung 
324 X"â“ Tl`Ớ' Th"““g 

Ng\I\'ễn Văv1 Bừa X“â“ Tlìởi 257 
5 X 1.542 BTNN Dô thì 1.928 1.542 

Đang Sứ 
IB ' ' Thượng -2 dung
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Chiều rộng n\ặI cắt ngang Văm dưa vào SIÌ' 
V, , đưò'ng(m) dụng .. , .: L › ., ,. `. . . _. . `h. 

STT Tẽ“ dưò_ng Diễm đầu Diễm cuối ĐDT] \Ị (lnh 
, 4 

Ì)-lẹll Ilfh ltet Cafu Ltĩạl \LIlj)BHĂgla (Ila1f`l'Ị(`lẵỈlIt4ll TIHFIẤIFĨẬHẸ (J 

. . .. . › ' u mạ ưu ,tz mạ u'ơn u'0TI Y rlẹu ling rlẹu ong tm) N1atdu_Wg xia hư 
Trưo`c SẠ I d "I1 I Il g d 1, (I ủ _l ít Il ) Ial san chu 

\`ía hè trái ' 

(mì hài 
0Il`3/ 01/3/ 

" 2013 2013 

325 Ĩ"â“ I`h`ỷ` T1`ư“"Ễ 
Kèlìh Trtxng Umìg X"ả“ Thở' 192 

5 X 1.152 BTNN E›ô như 1.440 1 152 Dắ`“Ể S" 
.() TIìtr<7ng 4 dung 

, Xuân ợl›I1ƠI l`IItrm1g Phíìlì Vélì Hơn ( Ì`IIìh Xuân Ỉh(Yl Ì lx _ , A . Ddlìg SLI 326 53A lô 14) ThtrƠng ZỎỈIB 3 X 7l›8 IỀINN Đothl S83 708 dung 

327 Xllân 1`l\clI I`l1LrơI1g X\Kân Th('VlTl1LrƠl1g nhà dảlì 
105 

5 X ÉÁLVÌ BTNN t)Ấ_›íỳ`I 788 ÔỆLÌ 
DL\I\g SU 

53c` 53 ` ”' ” ' 

dtllìụ 

328 Xuảlì Thời Tlì\rơIìg Nguvễn Vãlì Btra Xllân TI'\(YI lhll 
ắ X 846 B›l_NN DôII1ì 1 Lìẵx 84Ỏ 

Đalìg Sư 
l<8l-`. ` “I`lìLIKĩl\g -2 

` ` ” dụng 

ẵĩọ Xllảlĩ `I hỞ\ Tlìlfung Plìũlì Vãlì PIỞII (Tilìlì X\xảI1 Tlìờl I03 
S X 618 BTNN DỒ tI1| 773 618 DL\ng Sll 

43 If! I4) 'l›I1\rƠng I7 
` ` ` dulìg 

277 
, Xtlãlì Thtvl Ĩ`I1Lr\lr\g , _ _ . __ Dlrởng Phan Văn _ , , , _ _ , Dzllìg 511' 
J3(J 

28 I\EIìl\ \le1l IIEFI Xa 
HƠIì1.l,lIìhlỎ Ìqì 

I,J tư l`J X I.(ì(›2 BTNN D0 lììi 5.óJI 4,321 dụng 
' r- ' 191 ~ 

331 Th°1Tl"'“"ẵ 
Xuâlì "I”hờ1 'I lìương 2 nlìa dân ry X I.l-Ít: BĨ`NN DỒ IÌĨI 1.433 1.146 Đẵ'Lẵẵ" 

ì Xuân Ĩ`hul Ĩhtrơng Xuẳlì 1`hủl Thượng Xuân Thời 23<J _ _ Dang sư g32 22_IA 22 Thưưng 23 6 X I.3xt› BTNN Do thi 1 723 1,380 
dụI`g 

. 
^ 

. 
` 

V “alo A. 

333 Íẵỉ'ềlh°' 1l"'““ễ X“a“ TÌZ'1Thư“"g Iìlìẵì dẵlì áp 2 
3 

5 X 2.rl4tì BTNN Dũ thì 2 550 2.(JJ.íì ĐễZẵnỆ`r 

ẵẵị Xuân Thở! Tlìuơng Phalìvãlì HỞn(TInh Xuẫllì THLVI 186 
5 X 1 Iìó IỊTNN Đô Ki`I 1 ẵọẵ I 116 

Dang sứ 
` 

41 IỘ 14) Thtrmg I7 ' ` ' ` dung 
. . . 

` 
. , 27s . 

335 XÝa“ 1h“' ĨhưƠ“g Ngu)ên Vản Bừa X“a“ Th“'7' ` 
1 5 6 I 5 X 1.650 B'l”NN Dò Ỉlìl 5.611) 4.488 

Đ”"g S" 
I J Ĩlìương -. d\lng 

P ' ` 

. F ' 3(JZ r ` 

336 X“"" Th“”' Th"”“ẵ 
NguV'êI1 Văn Bừa >,(.““`“ Th“' 

1 5 6 I 5 X I`8I2 BTNN Dô tlĩị 6.1<›I 4.929 
D““g sư 

16 ~ ' lhương-2 dtlrlg 

337 Xịldn Tlìơl Tlìương Nguyên Văn Btra ẳtxalì lhtĩị D 
5 X alo BTNN ĐÔ “hl 638 4gI 

Đalìg Sư 
I-A Ihuợlìg -- dụng 

338 Xuân Thư' Thưmg N uvễlì Văn Bừa X"â“ Tl`Ở' 93 
5 `< 558 BTNN Đô ll!! 608 537 

Da“g Sử 
IZB Ế ' Tlìưmìg-2 ' dung 

339 Xuan Thơ' Th“““ẵ Nguvễn Vãlì Bừa X`“â“ Thờ' 74 
5 X 444 BTNN Đỏ thi 555 427 Da“g Sư 

14D ' 1 h\IỢl\g ›2 dung 
Xuân Thớ! 'l`hưƠnƠ Phan Văn Hớn (›I`inh Xuâll Thởi 55 Dang Sir 4 n . ` 3 0 42 lô 14) Thương 17 6 X 330 BTNN Đo thx 41s IIR 

dụlìg 

Xuân Thởi Tlìương Xuân Thởi Thương 
I. . ì . . . . , . , . . ĐaI\g Sư 

341 5gBã59C4 SỌE 59 nhd dan 3lJ 1,3 6 1.3 X 1.363 BFNN ĐO thị 6.183 J`l08 dụng 

X A . . , 

, 
Á , 

342 Dẵa3“ 
rhũ' Th"°“g 

Đ“““Ếí`ATLỊỆĨ 
Vã" nhà dân 159 5 X 477 BTNN Dô llìx 1.193 954 Đẵzẵnẵ” 

343 Ĩăị“ 
Tììớ' VI`I'“““g Xua” "`hỆổVI`h"°“g ruộng 186 l 5 I X 930 BTNN ĐÔ llll 1.395 1.116 

Da“g Sư 
d\lng 

1 

/tợ/ 

`\l 

\°:c
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(`hiểu rộng nlậl cắt ngang .\ăm dưa \àO sứ ~ . , tx d .. , .- . A ., `. . . . . . . 

5.1.1. ,l.ẽn dưò_ng Đìểlil đầu Diếnl cuổi 
Dơn VỊ IIIIII "0ng(m) 

I 

ụng Dlẹn tlcll ket cau Loại 
Ấ 

)'en_ gia (Jia trị c(ĩu lại Tinh llĩạng (nhị 
' 1m) xlăt dườn \,ia hè 

Trll'O'f Sàlll mặt dưò'ng mặt du'ò'ng dường (tl`lệu dông) (triệu dong) tilí san chu 
\'ỉa hè trái ' 

(mì 
E 

hái 
01/3/ (ll/3! 

p 2013 2(lI3 

344 Xtlalì ỈỈì(Yl Tììlrơng X\ẢaIì II1Ơl llĩươlìg 
Iìììà dâyì ầló 5 X 7k)(l BTNN Dô Klìì 24370 Iựgụô 

Dulìg sư 
72-1 7-1 dklllg 

345 X`Ỉ“" T"“' rh"”"ẵ X"â" Il`h“y" Ỉừh`Ĩ'““g 
lưlma dân 294 5 X I.47t› Iì`I`NN Đỏ 1111 2 205 1,764 

D““g5í' 
7-›B 7-2B dtlng 

,V Xuâlì T|ìƠ1 l`I1ưƠng l'Iì3n Văn Hờn I 
l`Ilìl1 

, _ _ _ _ _ _ _ E)a!1g Sư ưì4ó 44 ló 14) 
u1lưJ ddlì 2I() s X l.0›1J BTNN í›Lw lÌìl 1 37: I.2ó(J 

dtlng 

347 X"ả“ 1`I`“" Th"”“ễ D"Ờ“g Trải' Văn 
nlưà dán I I 3 < X 139 BTNN Đô llìl S48 678 Da“g Sư 

DKR Muởl V A Q 

dtllìg 

, Xuảlì Th('YI I”l\ưuT1g lồưởng Trảlì Vẫll _ _ _ _ _ Ạ Bano Sư -`48 DK I 0 Mlrờí 
nlìd ddvì 2ô(J 3 X 78íì BTNN Díl xlìl I ,Q30 I .DỐLJ 

dtnjg 

Xuĩìlì “l“h(Yl Thlrợlìg D A ›I_ L V D , o . 
1 - 

349 8-6. Xuân T110: "L'“° rẾ"` z"` nhà dâlì 350 5 X I,(J5í) B1`NN Đỏ \l\\ 2.625 2.I(>í) 
“nể 5” 

Mun! dulls Thượng 8-6A ` 

, Xklảlì Thơi 'Fh\rƠng Pììan Văn Hơn (`l'ính › . , _ _ _ _ _ ` Đallg Sử ĩătì 49 IG 14) 
nha dan IDI J X 73: BTNN Dù Iììl I,13a 90ó 

dtlng 

351 Ĩằ'ũ“ Thơì T""“I`g Kênh tiêu Ilẽn xã “ 
I 3 1.5 ó 1,5 X 1.(ìÓ5 B'I`NN Đỏ llìl 4_345 3.476 Dẵlàậĩử - - - s 

_ Xtlân Thởi "l`hLrxmu Đuimg Trằlì VĨAIÌ , _ Đang Sừ , ụ _, . . . . . 334- 8_7A Mưư| Iìlìd đan 94 D X 282 BỈNN ĐƠ [III 7í)> DÓ4 
dllng 

353 Xualì ThỜi Tlìươllg Xuân 'fhũi Thưỉmg 
nhà dán 276 5 X _ BTNN Bô khi 31070 l.Ô56 

Daĩìg Sử 
7-4 7-213 dung 

354 Xuân Ĩ`hơl TỈìUÃ_Ylì_í`_1 Xuâlì Thở! “]`I\tIƠI1g 
nhà dân 70,7 ắ X 404 B›I.NN Đô thx I 315 I 717 Đalìg sứ 

728 7`3 ` - ì 4 H H dụng 

355 X"â“ ìvhơ' ThưỢ“g 
Xllẵlll "1`hờx 'I`I\uí7ng 1 

,›,(“â“ yI`h“i 280 5 X 1.400 BTNN Đô Khí 2.1(l(l 1.680 
Da“g Sử 

IC Ilìương -2(ì dung 
. X ` 'I`h ' Th F - 

3>ó l›LrĨ" 
Ơ' “Ợ"Ý 

Xklân 'l”l\ởi Thuơng I llhả dân 133 5 x 665 B'FNN Dô 1l1I 098 798 Dẵịẵễư 

357 Thờ' VI`h“ơ“g PI`a" VĨẾ 
(yI`Í“" 

lưhả dãn 144 5 X 720 BTNN Dô \Ì1Ị 1.080 864 Đẵ"ễ SL' 
- 0 ' ung 

358 
lI`I`Ớ` Thư“mỄ Xuân ›rhỆ' TI`“Ợ“ễ 

Iìlìà dẫlì 71 5 X 355 BTNN Dò thu 533 426 Đ°“Ế Sư 
A- -J -l dung 

359 r"Ơ1Tl`“““g X“â" ThỂổ1`h“Wẵ KêI\h tiêu Iiên Xã 150 5 X 750 B'FNN ĐÔ tlưi l`l25 900 Đẵ"ỀS“r 
vụ Llllg 

360 1TnhỞ'Ĩ`hư““g Xuân ›rhẵÝồT""°“ẵ Kênlì xiêu Iiên xã 154 5 X 770 B“I`NN Đô tlxx l.I55 924 Đẵnẵ Sử 
" tlnẽ 

361 fề'â" Thở' Thư”"g Pha" VĨ`Ĩ (Tí"I` 
[ìhả dân 242 5 X I 210 BTNN Đô l]1l 1.815 1.452 DÊ“g Sứ 

Ọ HHE 
Xtlâlì Tlìờl “1'I1ươ!ìE Xuân Thởi Tllương Xuân ThỞI _ Đallã Str `62 › - " ~ Ạ 2Ó_IC 27 ,lhtrmg Zớỷl 183 ạ X 91: BTNN Do thu 1.373 1.098 dụng
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C`hìều rộllg mặt cắt ngang Xăm đll'1i vào sú' 
,, đ" d ,., ,AẦ . . .. , .. `. 

S,r,r Ĩụẻn dưò_ng Diê-In đầu DiểII| cuổi 
DU'lI vị lllllì 

ưạngứm) 
I 

ụng 
lẵlọn Ílfh [tex câu Lqạl \ẸỀlĨ)`enẨgla Gla_lRrỊ clzn l›_ll llỈ|.Ĩ!4lI'ị'r_lIIj'Ị (lhf 

(ml xl. -. v- . Tru"o`c Sau mụt dW0'lIẸ IIlI_1t dlĩ0'RỊỊ dlrơllg (trịẹlị doulzl (Irlẹll tlrlníf) Ia! ian cllll 
` ,, , 5_ltdư0I\E \lãì Ile 

\Iál rlelrul 
(n|) 

* 

hải 
01/3/ 01/3/ 

D 2IJI3 ZUIJ 

363 Ĩ“a“ rh“` Th"°“ẵ 
xìlìù dà!! lìlìa dân 245 5 X 1.225 BTNN Dô 1111 1`838 I›47(ì 

P)““í" 5” 
-(›4I D dtllìg 

364 ịĨ`ềa" 
rI'°' Th"Ư“ễ 

Xuâlĩ Thơ: Thuơng 7 nlìa dãn 340 5 X ôỗlì Iì”l'NN ĐÔ [III 2 550 2,íJ4() Đẵ'Lĩẵ“ 

365 X`Uẵlì ”I”I\K'7I Tl\tILVl1g [)LrL`7lIg D\ĩl'ÃYHg (`ỏng ruộng 247 5 741 B rNN DỒ thi I_X53 I›_l82 
Dang Su 

ó.› khi dung 

3<›<› 
X"â“ Thở' ›r"””“'Ý` Đ`r““g rrrản Vá" 

[ìhầ dãn I57 5 X 4! I BTNN Đó [hl ,028 82: Đa“g St' 
8~6B MƯƠI dllng 

1 '1 

3(›7 Kênìì Liên xùxưg KẾlìỈì 'l^I(ì KỄ1ìlì`Ì`7 
”"“(`Kì 

6 X 3.200 BTNN Dò 1lì\ lớ 5O(› I2.7U` DỄTJĨỆ" 

368 Kênh Trllxìg IJ"ung Plìalì Văn lỉ(7I\ Rzllìh Bìllh c`hanh 1,000 5 X IJ Stlíì BTNN Đò ll1l 2ì.750 16.748 Dầ'LẵỊí' 

368 I'BND xã Tân Thỏi Nhì 42.819 
a r . 

› ~ .. , › . 
2`Lì82 Dalìxz Sứ 369 Tan Ĩlìơl Nlìx 1 Quôc I0 22 lalì 1hơ1Nhn I() I 7 I X I4.574 BTNN Dô ỉììl 42.473 33.ỉ›78 

duẵa 

37K) 'rân Thời Nhì 2 Quốc ìỏ 22 Hưmg 'Ô 60 (Lê ô38 
l 5 Ô l 5 X 3.826 BTNN Đô thì l3.K›07 0.406 

Đ““g 5" 
LƠI) dulìg 

, 809 
37! Tản 'l'hL'yl Nhi 9 Quôc lộ 22 "I`ân 'l`I\Ở\ Nhi 8 I 5 6 I,5 X 4.854 BTNN Dò thi 16.504 13 203 Dẵ'LỆỆ`r 

372 Tãlì Thử! Nlìi 8 QL›ổc lô 22 D\rLVXìg Côxìg Klìl 1.242 L) 5 0 X Ỏ.2I(ì BTNN ĐÔ III) 9.315 7.452 Đẵ'ễẵễ“ 

373 'l`ân Thời Nlìì 3 Nguyvễuư Tlìl Nuôl Tân 'rhL'vu Nhi 2 JÌ4 
lì F1 () X 1.884 B1`NN Đò II1: 2.355 l`884 Đẵ'Lẫẵ`r 

. 

^ ` 207 A

' 

374 Tản Tlìớx NI11 5 Quóc lộ 22 H`rỮ"ễ lọ 60 (Le 
0 5 6 0.5 X 1.242 BTNN Dô tlìl 1.553 1.242 

Dđng S" 
LUI) dung 

. . . . g A H l“60 L` 102 _ _ _
` 

37: Tan Thơ! Nììx 7 Quoc In 22 ưưlìẵ “J ( C 
I 3 6 I D X 617 BTNN Dò thx 2.tJ81 1.663 

Đa“g Sư 
LƠI] dung 

, _. _ .7. 
376 Tầlì Thớ! Nhì 10 "râưl Tlìơl Nhì 8 )`“`Ĩ“ ,T.hẾ" SW D D 

1 6 l X 3.450 BTNN ĐÔ tI1i 8.857 8.857 
Đang sự 

Talì llìơl Nhi dklng 
663 A 

-` 

377 Tân Thởi Nl1i IZ I)Ir(Yng Công KÌÌI 'l`ân Thởi Nhi 14 I 5 6 I 5 X .K>75 BTNN Dô [hl 13.515 10.812 ĐỀZỆỆƯ 
419 . yĨ 

378 Tản 'I`ht'yi Nhì 14 Dưullg Công K111 Kẽlì|\ “I`rLx:1g ương I 5 ó l 5 X 2.511 B'rNN Dô thì 8.537 6.830 Dẵĩĩễư 
, , 440 ' 

370 Tân Tl1ở| Nhizo `FâIìĨ`hỞlN]ìì I7 Cuô|tuy'ên 1 Ỏ I X 2.640 BTNN ĐÔ th! 5.148 5.148 Đẵìẵẵư 
304 ` 

380 Tản Thủ! Nhi 30 'I`ãn "rhớu Nhi 29 ĩ`ân T"hn1 Nhi 1 l ó I X 1`824 BTNN Đỏ [hl 5,148 5.148 Đẵĩẵẵư 
. V 

_ .ọ . 

381 Tân Thới Nhi 33 Tân Thủ1NI1ì 1 
X“Ế“ TI`“.7` S”", 4) 

0,5 6 0 5 X 2.754 B'I'NN Đô thi 7.098 7.098 Đa“ẵ S” 
Tali Thui Nlìl dung
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(Ĩhiểu rộng mặl cắt ngang Năm dlrtl \'ă`!I) Sli' 
. ... . ,.= `. .g ;, Du`u \i linh 

““ờ`“g(“`) d"“g Diện tíell kết cẩu Loại xgu\vẽn giá Gỉa trị cùn lại Tình trạng Ghi STT len úưu'ng Đlem dau Diem cuoi ` 

. . . . . ` `_ ..' A' .. x `. . , 

(m) `1ăl dưừn \›l.ềI hè 
Trươc Sau mạt dưo'ng mạt du'ơug dưong (trlẹll dong) (trlẹu LI()lIg) Ềlìl san chu 

\`ía hè trái 
" ' 

(ni 
Ẹ 

hái 
01/3/ 01/3/ 

) " 2013 20\3 
, .. , .. 433 . A yy . , Dungsử 382 Tan IhƠlNì1I34 lan lhơl Nl\133 'I un Tì1ơIN[ì\33 Kì D Ố 0 3 X 2 398 13 1 NN Đo (I'll 7.098 7›t)0ắ› 

dulìg 

383 Tân 1`I1c`vx Nhi 35 'rân ›ĨhƠl N›|ì I 
X.`ĨíĨI` Vr.l`“Ĩ' S”'Ĩ ' 370 

0 5 ó 1) S X 2.12() B'FNN Dò tlìị 7.098 7.<J'~>8 
Bùng sf' 

lan ìl\(71Nhl dụng 

384 'rân Thnx N11i ló Tân Thặvl Nhi l(] Kêlìlì !"rtxx1gLr«n1g 
7ỏ3 

2 6 2 X 4.578 BTNN Dô tììx I5 565 12.452 Đẵ'ỊỆễ" 

« v . . , : .. .. ... . . . .ụ . . ĐaI1ESư 383 Tan Tlìơl Nhi 4-2 Nguyelì Tlll Nuoi I an ĨHKYI NI1l 3 Jrlo 0 › 1J X I JOO B I NN Đc» Klìl 2 :Jo 1.8Kìí) 
dtẵìu 

386 'fân Thơ! Nlìi I I QLIỔC Iộ 2: 
Tâxì /l`hĩì\Nh' 13' 214 IJ 5 0 X I ,t›7<J BTNN Dô llìị I .Ó05 I .284 Dịnẫẵứ 

U ụ 

` Â . _ _ A › _ _ _ Đalìg Sử :X7 Tun Tlìơx N11! 24 Quoc 10 2: Dlrơxìg Colìg klxx 619 0 3 tì X `ì›LÌ93 BTNN DO 1h\ 4.643 3.714 dtẵe 
. ›. . . .` , . . .. . . ` ` Dulìgsứ 388 Tan II1nu Nhx 2: ỌIIOC lo 32 Duơng Lxưuưg khi 4:6 (› 3 0 X 2,280 B I NN Đo [hl J.420 2.7Jó 

dtlng 

189 'I`ân Thơi Nlìi 6 Qtlốc lô 2: 
FI"”“ẵ 'Ô ó[j (Lê I45 0 5 0 X 725 BTNN Dô như ì.(Ì88 870 Da“ẵ SL' 

LỢI) Kltlng 

. .. . .. .. .. ., . ` . DHĨĨESƯ 390 Tan Ih(YI N11: 17 lalì llìơl NIII 8 Tan Thưx Nh| 24 464 fl D 0 X 2 s2(› BTNN Đo LÌĨI 7.416 7.~\Iô dunna 

. . , . `. . . . . ` Đang Sử 
391 Tan rhưu Nhu 13 Duơng ( oxug KIII Kelìh Trulìg ương 404 2 5 2 X 2.(›2t) BTNN ĐU [hl 8.247 6.393 

d\lĨ1g 

.. ., . . Ạ› . › . . ,, . Dangsír 393 Ĩalì l ììơl Nlìl 27 Dương Cong K111 Tal! ĨĨì(1INlì\26 28(ì 0 J 5 0 J X 1.400 B l NN Đo \l1l 2.100 I.ô80 
dtllìũ 

__ , A _ , › Ấ . Darìẵsu 393 Ian Tììơl Nhì 28 ICA!! IhơnNI1lĩ› Tun Th(Yl Nlìì 26 183 Kì 6 3 0 6 X ĩìl3 BTNN Đo 1111 l.3ó«› 1.093 duẵg 
. ., . .. .. . ,. . . Ạ . ` . . _ _ DaIìẾSỨ 394 Tali ĩ HƠI Nhì 3I Fall Ihơl Nhi 8 lãn Thơi NHI 1 Zúó Kì J 0 X 1.330 BTNN Đo [I'll 1.993 1.396 dung 

395 Tâlì ”I^1\ớl Nhi 32 Ĩ`ân 1`I1ơl Nhì 1 
xuể" ,Iịh`Ý1 SW “ 530 5 X 1.6150 B`1`NN E)ô tlìl ì,975 3.l8(> 

Dang S” 
Talì Ihơl Nlìl dtllĩg 

. y . . . , . . . . _ _ _ _ Đang SLI 396 Tan Thơi Nhi IJ Tan Thơi Nh! 33 Tan Thơi N11: 3: 3Ô7 <› a 0 X I.83J BTNN Do I]1Ị 2 7:3 2.2()2 
dtlng 

. ., . . , .. ,. .. . . . . 1 Đangsư 397 Tun Thơi Nhi 24-4 Tun Thơi 1911124 ìauư Thau Nhi 2; 124 3 X 6:0 B I NN Đo khi 9›w0 744 dung 
. .. . . z . Á. . ` . ` › . . › Đang sư 398 lan Thơi Nhì 4-3 N gu_`,'el\ Thi Nuoi Tau11 hơx Nhi 4.2 116 .W X 380 BTNN D0 thị 87íJ 696 dièuc 

300 Taỗì ThỞ';Nh.i 4'5 Hưmìg Iô 60 (Lê Lơi) "l`ản 'rhủu Nhi 4 SC 165 5 X 825 B'I`NN Đô 111: 1.238 053 Da“g Sư 
(hem Quoc Io 22) dụng 

399 [`BND xã Nhị Bình 28.671 

400 Nlìí Binh 9-9A Nlìí Bình 9 Sôlìg Sai Gòn ọ70 
I 6 I X 5.820 BTNN Dô tììi 13.774 11.019 Đẵ1ẵẵ“
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(ĩlliều rộng nlặl cắt ngang \`ãm dưa \`ầ0 Sli' 
, , Đo." ,,ị ,inh 'ĩ“'*`*"$ễ'“" "`-'"g Diện tích Kết cấu l.oại .\gu)'ên giá Gía lrị còn lại `l`ìI\Il trạng Ghi STT Tên đưò.ng Diêm dau Diêm cuôi 

(rI1.) 
xlrt d _` \,.A hè Ĩrước Sau mặt dường mặt llườ`ng đưủ`nE (triệu dồng) (triệu đổng) lải sản chủ 

\'ía hè trái 
^ “" 

(n'l')°“g 
lịĩlằi 

1›l/3/ 111/3/ 

z0I3 ZIJIJ 

` L _ Bui Ctãlìg Trưng rũlìlĩ IJỎl1g 'Fhanh ”.4J`3 
_ Dang Sứ 

4(,1 
Vũ T"ì Đa>'<Đ*7“ễ 

6 X I4 ỉ98 F3'rNN Đò thi I8.:48 14,398
d Ĩhallll -Nlìl I3I!\h I ulìg 

,- = 
, 
- 

, . .. Đùng Sư 402 N|1lBịnh | 

(`1“ BJ M““ N"' B"`h 8 2"` " 
1 6 I X I4.7I2 BINN Đo Ilìị 34`8IR 27.833 

dulìg 
S` S G S` -B' 1-I” _ ĩỉió ` A _ 

D“““ễ*" 403 Nììx Bình I5 
ong a' Olì “ns “` “nã 

I 6 I X l4.í)fJJ BTNN E›L› \hl 3.3r›4 3_3íJ1 dụng 
› ^ - ~- ` `~ ' 8 'O7 BĨNN Đ' th "(JI"1 Iô()97 Đa"ẵsư 404 Nhi Bllìlì 3 Bul (`OIìg Trưng snlĩg Sai (Juli I.-lI7 I Ó 1 X ,D - 0 Y 4- ` v - 

d`lIìg 

Dang SLI 405 NÌĨI Bỉnh 8 Iẵùl Công Trlmg Nhi Bình 3 787 1 ó 1 X 4.727 BTNN Dn» IÌÌI 4›9n7 4.ỉ›KJ7 
dtlng 

Balìg sư 
J(›ó Nhi Bìlìh ló Bill Côlìg Trmìg Sõllg Sải Gòn 481 0 5 6 0 5 X 2.646 BTNN ĐK) [hl 3.t›(›8 2.886 dung 

Đang Su 407 Nhx Bình 2 Nlxl Binh 8 Cuỏl Ku_\`ểIì 1.385 0 5 6 O 5 X 8.310 B l`NN DO thì Iíl.J88 7,998 
dux`g 

_ _ _ Đang Sl`r 408 Nììí Bilìh -1 Nhi Bình 5 NI1Ị Binh I 077 0 5 5 (J N X 4.883 BTNN I)u [hl 7.328 3.862 
dul`g 

_ _ lìalìg Sủ ` 

409 Nhi Bilìh 5 Nhi Bilìh 3 Sông Bà Mêlì 982 0.5 5 0 5 X 4.910 BTNN Do :K11 7..vôD D 892 dụng ù 
_ _ _ Đalìg s\`r

I 

Jlfì Nlìi Bilìh 7 Sòng Bả Hông Nhị Bình 1 I.I85 0.5 5 O D X 3.923 l,al1g nlìuu Đo [hl 8.888 7`1 IO 
dulìg Ì 

V _ _ Dang Sử 
411 Nhi Binh 10 BLII C(`ìx1gTrưng Nhi Binlì IOA 38(ì lì 3 5 0 J X 1.900 Lalìglìlĩlra Dk) thi ”.83íì ĩ ĨỄÙ dung 

Đang Sir 
412 Nlìl Bình IOA Nhị Binh 10 Nhi Binhz 385 0,5 5 (J J X I,925 Láung nì1ưa DỒ thx 2.888 3.310 dụng 

V _ _ _ Đang sử 
413 Nhi Binlx 17 Bùi Công 'rrừng sông Sài (ìòn 518 0 5 5 0 3 X 2,>90 Lal1gI\Iìưa D0 thì 3~883 3-l*)8 dụng 

NI B' hll cầ T' B 218 , A `- - Đa“Ế5í' 4,4 N11, Binh ,IB 
'* 1” °"Ế °'" “`“ 

6 X 1.3tJ8 BTNN Đo th: 1.óq› 1.239 dụng 
› - - - › - ` Ó7l3 " 169 

Đa“gSử 415 Nlìl Binlì 18 Bill Cỏllg “l`r\`Il\g Câu Kllìh 89) 0 J 3 0 D X 4.473 BTNN Đo thì . J. 
duI`g 

_ _ _ Đang Sử 416 Nhi Bình 18A Ỉẵùl Côlìg Trùng Nhi Binh 15B 479 0 5 5 Kì ` X 2,39: BTNN Do thì 4.637 4.637 
duI`Ễ 

` _ Đang sử 417 Nhi Binh 21 Bùi công 'rrỉmg Sông Bà Hông 352 5 X I.760 BTNN Đo 1111 ĩ.ó4l) 2,033 
dulìg 

_ Đang Sử 418 NỈÌỊ Bình 26 Bùi Công '1`rừng Rach Câu Khởi 518 0 5 S 0 3 X 2.390 BTNN Đo thi 4.963 4.965 dụng 
- - ^ - 13" BTNN Đ` th` °033 l 5615 

Dangsừ 419 Bở Đê A Nhị Bxnh 13 Rach Bơ De 271 3 X . 33 0 Ị -. ~ dung



24 

(`hiều rộng mặl cằl ngang Ĩ\ălIl dưa \ả0 sI`r

~ 

~~ 

. .. , .. ` .Ầ I .,- Ạ, Dơu v'i tính dưởng(nl) dụng Diện lícll Kết cấu l,oạỉ Xgup`ền giá 'a lrị còn lại 'l`ìnìI trạng Ghi SI I len dương DIEIĨI dau Diem cuoi ' 

.. , , . . . . . .. :. A A `. . y (nl) `lãI du_ởn `,ia hè 
lrlr0'c Sau nìạl úu'ơng mạt dưlrng đương (lrlẹu đỉìng) (trlẹu dong) tal san chu 

\`ía hè trái ' 'Ấ 

hải 
01/3/ 01/3/ 

(M) " 2013 2013 
420 Nlìl BỈIIỈI I3 NI1: Bllìh ll Sóng Sai Cidyn 764 5 X 3.8211 BTNN [)Ô tlì\ 5.730 4.412 Ệ” 

42I Nlìl Binlì l3›'\ Nhì Bvlìlu 13 hexn cuu: 29 0 5 5 (j 3 X IJ5 BTNN Đỏ (III 2 I 8 148 ĐẵTẵẵ“ 
_ _ _ _ , , . Đang sfr 422 Nhx Binh 8A Nìal Bìlìh Z Rach Mươi Dảtl 324 (Ì › ạ 0 J X 1.ó2() B I NN ĐK! tlĩl 4.907 4.0()7 dkẳo 

, _ _ , _ , _ , _ _ _ Eìang Sfr 42g l'ỉLlI Blcll 1 Buxcoxìgìrmmg Nhi Binlì 19 2.30 5 X 1.230 BINN Đo Ilìl 1.873 1.444 dlằg 
423 [ BND xã Tân xuân 42.249 

424 Trufìg M_\` - Tảlì (JLIÔC IÔ 22 Tân Xllâlì > Ĩrtlllg l.90fJ 
1 7 1 X 13v3lì0 BTNN Đó ltìl 1lẢ(ì35 ó_Zl4 Đalìg Sủ 

Xualì Chalìh I dtlxìg 

425 Xuân ̀  Trlxlìg TỎ K) Trllllg Mấ - 'l`àIì 886 
7 X 64102 BTNN Dó ̀Ìì1 25›ó78 251678 Đang htt 

C halìh ( I l Xtlan dtlng 

426 ríỉẵlì Xtlâlì -`l`rul1g Ĩrllng Mịỹ - Tản Đòl\g ›I`ẫlH 773 
7 X 5741 I BTNN Dô Ilìi 51798 21541 

Dalìg Sử 
L hũl\I1(2) Xuan dụng 
Dồlìg 'l`ânn (đokìn l`ân Xtlản - ì`rung OUẺIC lô 22 480 _ Đang Sử 427 ~ `, `. 2`88ì ~ 
Tũn Xuãlì) Ệ`hủnIì (Ì) 

7 X J 360 BTNN Do lhi J 600 L dung 
428 `I`âI\ Xuân I Bả Triêu I`ẫln Xuảlĩ 2 

l`6J8 
I 7 1 X I 1.606 BTNN Đô :hl 9.392 5.712 DẵTlỈẵ" 

4:9 Tảlì Xuâll 2 
›rru“g “ ›rãn 

TÔ KV' l`O39 
ô X 6.334 B`]`NN Đủ thu 27.271 18.379 

Đa“g SL' 
Xuan ' 

dllng 
` , A _A 

Trtllìg Mỹ > Tân ; _ 8 I 7 . ` ` Dang sử Aigo raxì Xudn J Xuân Quoc I0 22 1 7 I X :`7l<› BTNN Đo 1111 ló`Ỏ67 13.333 
dtlng 

431 Tản Xuân 5 Tru"`”` V “ Tã” Song "Ỉì"í` Quà” 722 
I 6 I X 4.132 B'1“NN Đò \11x Ií›,252 8.202 

Đang S" 
n lu 22 dung 

432 Tân Xuân 6 Tru"g MỀ' Ạ Tan Quốc iỏ 32 l`IO7 
1 6 I X 6.645 B'[“NN Đô Iììỉ 15.725 12 580 Đang S" 

Xualì dtlrlg 

Đ rờ g Vao trườn Dư áH Vranl`neX 790 
Đaxìg `Ì' 4 K H Ê _ _ _ 

,Z .` __ 5\ 33 THCS 1_Ổ ,ỷy Trương I10C l 7 I X J.J30 BTNN Do thg I6.I ló I ,8«» 
dịlng 

-334 Áp Dinh 2 Ra°" klóc Mòn Tã” X“ả'Ĩ ` Tr“"g 710 
0 5 6 0 5 X 4.260 B'I`NN Đô lhi 2.880 2.880 

Đa“g sư 
Chanìì dung 

435 Ấp Dình 4 Le Thí Ha T'““Ế MĨ “ Tả" 400 
I 6 I X Z.4tìU BTNN Đỏ [hl 5.680 4.544 

Đa“g sl' 
Xuũlì dụlìg 

436 Áp Chảnh 16 Ta" X“a" I Đướ“Ề ̀Ịả° Tr“mg ()90 
1 ó 1 X 4`140 BTNN Đò lììl 9.7t›8 7`838 

Đa“g SL' 
To Ky dung 

437 06-MHS Ta” X“a“ Ỏ Tà” X"ẽ“ ` I`r““g 360 
0.5 6 (› 5 X 2.160 Láng nhua ĐÔ [lìí 2.700 2`ló0 Đang Sư 

Chanh 2 dung 
438 08vMH3 Ta" X`la“ ̀  Tr““g Tân Xuân 6 480 

1 6 I X 2.88í) B'I“NN Đỏ tlìl ó.8ló 5.453 
ĐaI`g Sư 

(`hỂlnh 1 dulìg
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~ (`IliỀu rộng mặl cắt ugallg 
đường(m) 

Nălll dưa \ỉ`Iu ali' 
dụug 

. . .u .g A. Dưn vị lính Diện lích Kết cấu Loại \ẸuW'ẽlI giá Gía lrị củn lại `l`ìnIl trạllg Ghi Trn đương Đlem đau Diem cuoi , . . ` . ` ` 
` 

A -A ỉư `. ` . “ (m) `1ãl đưủn \,ỉa hè Trươc Sau mạt đư0`ug m1_lt dlrơng du'0'ng ílrlẹll đong) (trlẹu dong) IZ! Sail cllll 

\`ỉa hè trái ^ ' 

(Ỉn) 
Ẹ 

bài 
01/3/ ol/3/ 

P 2013 2013 

439 04 Áp MỞÌ 1 

l“"` Ăualì " 1 d" ›`l'“`v" Tr""g JỔJ 
Í) 3 6 1J 5 X 2.178 BTNN Dũ llìl 3,723 2.178 Dd"ẵ °“r 

Clìanlì 1 dụng 

441) 'rủn Xuân 3 Tmnễ MĨ ` lưả" Tô KÝ' 528 1 5 I X 2.640 l3”l`NN ĐỎ [hl 3.960 3.168 
D““g S" 

X\IaI\ ' duI\g 

441 Áp Dilìlì 5 I.c- 1`›1sllẠ 
S“"g HẾ"lh Quôc 323 5 X 1.615 B l`NN lìỏ thì 7..JZẵ 1.xợ.5 

D““g Sư 
IL: L2 dL'!ìg 

` _ _ _ _ _ , _ _ _ 4 , _ › Eìanzstl 442 Ap L lìanh 6 [an Xuan J l'aI1 Xualĩ 4 220 (ì 3 3 0 D X ].I00 B PNN DU tlìị 1.630 I.32tJ 
dtlịìg 

. ` _ _ _ Ă _ _ _ _ _ Dalìg 5Lr 443 Ap chanh I I Tan Xuan 3 `IaI\ Xtuan 6 200 0 .w .3 (ì D X I.00<) BTNN Do thu l`>00 I.2(›0 dung 

444 ƠI ĨAP Chánh ̀  Lê Lê Thi Ha Đukmg lìối Ilẽm Z I75 1 5 I X 875 B`l`NN Dô tlìl 1.313 I.0I I 

Đa"ẵ sư 
Tlĩị Ha dllng 

. (›Z-Áp Chán!! - l_E . . . lỉcln IA -Áp _ . . ,_ , gọn Đang Str 443 
Thx Hà Le ìhu Ha 

Clìunlì Lẽ 1`IìI Hà 163 l J I X 82: 13 l NN Đo (hl 1.238 
dLlI`g II 

. . x 
02 - Ap Chalìh - Lê Hem IA - Ap Chánh Đât nhà bả U( , . , _ __ Dang Sử OF 446 
.I.hllV1à Lê T111 riã Nhàn 200 J X 1.000 BTNN Du thx l`Dlì0 I IDJ 

dụlìg _Ệ 

. D- ,G›' 
447 Ap Clìặlnh 4 Lê T11; Hà Tảlì Xuân 4 200 5 X 1,000 B'FNN Dò thu 1.500 I.l55 ẵTẵể" *XẺĨ 

, 
V _ A _ , __ _ _ , _ Đang Sứ 448 Ap Chzlnlì IO Tan Xtlan D lall Xuan 6 24K) 3 X I.200 BTNN Đo tlìl l.S0íì 1.386 dunE 4 

44° Trung MĨ' _ ỳI`â“ U7l3. r““g.Ĩ`/lý “ 150 5 X 750 BTNN Đò thị 1.125 86ớ Đa“g Sư 
Xuan Ian Xuan dụng 

W _ - `^ 7 _ - 
, Dr -` 

450 U7EĨ T"““ẵ MY Ia" T'““g Mấ Ta” 
1.ô đât 31 100 5 X 5<l0 BTNN Dô Ihl 750 578 

“"`g “ư 
Xtlan Xuan dụng 

. . Đ " 
451 01 Ap MỜI 1 TÔ Kỷ' IC Ap MỚI I 457 5 X 2.285 BTNN Đô lh! 5.623 ›(7'l3 ẵTẵỆ" 

, . D ` 

452 IA Ap MỚI l Tản Xuân 2 01 Ap MỚI 1 85 5 X 425 BTNN Đô thi 897 832 ẵĨIỆ1Ệ“ 

, . . , Đ " 
453 IB Ap MỚI 1 01 Ap Mởi I cuôi (u)'êrI 45 5 X 225 BTNN ĐÔ lhi 675 457 ẵịắễư 

. . Đ ` 

454 IC Ap MỞ| 1 Tản Xuân 2 Ol Ap Mở: 1 143 5 X 715 BTNN Dô thi 1.073 858 ẵ'LỆ1ễ" 

. 
V 

. , . 
A , . . _ Đanz Sử 

455 03 Ap M01 I OI Ap MƠI I 02 Ap Mơl I 420 a X 2.100 BTNN Đo thu 7.782 7.782 duẵễ 
. . Đ 

45ó 3A Ap Mởi 1 03 Ap Mởi l Hèm cut 70 5 X 350 BTNN Dò thi 525 420 ẵĨằỆ“ 
. . Đ ` 

457 3B Ap Mủ: ] 3C Ap Mới l Hẻm cụt 158 5 X 700 B'1'NN Đô thi 1.185 948 Ễ'3JỆìỆ"
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(ĩlliềil rộng nìặl cằl ngang Xăm dưa vào sứ ~

~ 

` ... ` « .v . Đơn \'i líllll d"`ò'“g<“`) "'-'“g Diẽn tích Kết cẩu \g\l\`ên giá Gía tri còn lai Tìnll trạng Ghi STT len du`Ợng Diem dâu Diêm cuôi ' 

›. , 
.` 

. . . . ..› 1. . 2. 

' 

`. . 

'

, 

(nl) \IăI dưò_n \,ía hè 
lrlrưf Sau mạt đưoĩlg mạt đu'n`ng du'n`ng (lrlẹu đong) (lrlẹu dong) la! san tllu 

\”ía hẻ trái 
' ' 

( 

E 
há, 01/3/ 01/3/ mj p ' 2013 2013 

. . E) .

' 

458 SC Ap l\r1Ởl l ill Ap Mởi 1 313 Ap I\1ơx I I8tì 5 X olìo BTNN Dó lhl l.35(l 1.()8íJ ị'LẫZ" 

458 XĂ ']'RL`.`ẦG ('llẮNH 38.217 
Ế ^ 1 

` " 
, _ , , _ _ _ Đ `^ 

459 ỉần, X`1`“ Tru“" Tr"ng NÍỂ Td'1 Tô Kỷ' ` 778 
I.5 ó 1.3 X Ilì.óô8 BTNN D0 [hl 49`76> 3-8.7.51 

a“g°Ư 
Chalìlì I Xllalì ' dkllìg 

4Ô() Tảlf Xuân-Trlllìg Dỏlìg Tàln Trlllìg ĩxỉỷ v Tâlì I.5I7 
1-5 Ô 1.5 X 9`102 B.rNN Đô [hl 45-679 31'lI45 

Đang str 
Clìanh 2 Xllảlì dulìg 

46! Giác Đat! 
1 Ì"'“Iìg Ma' 1 T'“"g MĨ “ Tủ” ()53 

I 6 I X 5.718 B`I'NN Dô Llìl 3 280 2 589 D“"g 5" 
Xtlun dung 

` ^ 3: ` 2 Đ' .` 

462 Đông Tâln Quũc IO 
NgllẬ'êI1 Anìì Thủ 1` ql 

6 X 7.746 B'FNN Eìò llìl 35,412 35.4 I 2 ẳ'ỊỆ1ễ`r 

_ , ` . _ › _ › _ _ _ Đalle Sư 463 1 hương Mui I (Juỏc lộ 2: Ngu)ôn Anìì TIÌLI 940 ()`7D D (J.7J X 4,7(›0 B I NN Do Iììl 7.0.10 >.ó4(J duẵo 

464 N45 Ilklế 
Tã" X`“ủ“ ' T`r““g Thlêlì Quang I.02() 0,5 5 0.5 X 5›100 B'l'>IN Đô lI\i 12 574 8.745 

Đ“`“g Sư 
( Iìalìh I 

` dtxng 
, . 

' = ụ 
“ Đ .

` 

465 Xóm Bãp Ngxxxên Hữu Ếâll Ir"“g Mễ 1"“ 36° 
Ó X 2.190 BTNN Dô thx 2.5! I 2.511 

““g q" 
' ` Xuan dung 

46ớ Ngu)'ễn llfru Cẩu Ngu)'ễn AIIỈ1 Ĩl\u TÔ Kị` 413 
6 X 2,400 B'I`NN Đô [hị 3.1 13 2`49Í) IJĩ" 

4ó7 Mỹ Huề 4 Mỹ Pluể 'I`l1lên Qllalìg 
287 

6 X I.722 BTNN ĐÔ [hl 2.153 .7:2 Đẵllẵ Sír 

468 () I ›âp M(vl 2 Mỷ lluẽ CuÔ1tuy'êH 
41) 

8 X 1.«?2U B I`NN Dô thi 3,408 2.726 DẺLÌỆƯ 

469 Nhà Vuông Dổlìg Ĩảlĩl Quốc lô 22 525 5 X 2.625 BTNN Đò tlìi 3.938 3.151) ĐỆ'LẵZư 

, Ă _ › _ . Dang SLI' 
47(J 0 I -Trllng Chanh Thương MẸ!! l Dũng Ĩaxn 330 D X l,Ô()(J BỈ NN ĐO [hl 2,400 l`920 dụng 

471 Qualìg Trung 'I`rưn\g Vtrũĩìg 3 Ila NÔI 530 5 X 2.650 B rNN Dô 1l1| 1.838 I ,838 Đẵịậẵtr 

472 Hà NÔI Ngu)`ễn .Ảvlh Tlìfl l'Iồ Ngoc Cấuì 230 5 X 1.150 B`I`NN Đò (hl 1.735 1,380 DẵTIỆỆ`r 

473 Mỹ Huê 6 Tỏ Kỷ Thxỏn (Quang 360 5 X 1.800 B'l'NN Đô 1111 2.700 2.l6() ĐẵÌỆễ“ 
, . Đ ,

' 

474 02-áp Mời 2 Tỏ Ký Mỹ' Huê 382 5 X 1.910 BTNN Dô Ilìl 2.865 7 79° ẵZỆỆ“E 
"v _ v" Đ ` 

475 Thiên Quang Tr““g MỀ TẢ" Tô Ky" 618 5 X 3`()9<› BTNN Dó [hl 4,635 3`708 
ang sư 

' Xualì dtll1g 

g . À . = _ . . , , Đalìg bư 476 QLIOC IO ZZE í)u0C lọ 22 Đ<7ng Tam 294 J X 1.470 B I NN Dn [hl 2.205 1.698 
dtlng
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(`lliề-u rộng nlặt cắt ngang .\`ăm đu'a \`à0 sủ' 

STT ,l_, d __ D_; dg D.Ả g. Đơn \'ị Iíllll đulimgím) d"lng 
lìlện IÍCII Kết cấu Loại l\gll_\'ẽn giá Gía trị còn lại `l`inh trạllg (ẳlli ` en "““E 'em a" 'em ““°' 

(Ill) _ ., 'Tru-ớc Sau măt dưưn mặt dườĩl Lĩnrờn 1lri^ul đồn ) (l`ri“ll đồn J tài sản chủ 
.. ` ,. Nlal du'ò'Ilg \'Ia hê ' E E g Ý g Ệ g 

\'l5l Ile lral ' 
. . ÍÌI/3/ Ollẵ/ (“" p“ả' 2013 2013 

. . Đ › 477 Dư án lo Mỹ Huê C\lÔl !u)êIì 88 7 X 616 B'l'NN Dô \lìí 896 5:8 ẵrĩlífắẵư

Đ 478 Dư ávì Thíễlì Qualìg Ĩ`l1Iên Otnang Cuỏ1íu_»'ên 45 5 X 275 BTNN Dò [hl l.35íl l.LV7E` ẵ'LỆlỆ`r



Plỉl_ Lt,(` ll 

D.\XH !v1L_“C T.Ăl S.Ả.\ KÉT (Ê,\1ì ll.-_\ T.`\N'G (ìl.r\() TllỎ.\'G C.-`\[" Đ1ỉ'fýR(; BỌ Gl.›\0 QL"ẢN L\'" "TRÊN DỊ.-\ B.Ă.\ H1 \ ỆN H('›(` \lÔN 
ÍẤ›ỄIÌ1 QlI_\'ếl zĩịlĩll Sổ QĐ-SGĨỈ ̀Ĩ›I7gà\'Z`3Il7áng 021117777 2024 C110 .Ể0` (fino IIlôI1g\'ậrì Izli)

~

~ 

`<'\"ạ~Ạ|,`|\1`j 

'V A A Thuột tuyến Dơn tínlf (ITI) 
` R ir 

(ĩlfiêu rộng uẵặt căt ngang I`lãĨìIl(IĨl) 
y` 
Nắm L1ll'›! \'ĨlO ắứ dụng Diện lích Ngu"Ền giá Gỉa tri Bòn .rình trạng tài Ghí SI I Ten cau đường (rach) (.ầu 

Du"o'ng \'BO Dưong dun \ Ia lle/lau Phan xe chạ_\' \ Ia lle/Ian lrưu`c 01/3/ Sau 01/3/ măt cầu ttriệịl đồng) ` sản chủ ^ càu sinh can (m) can 2013 2013 ' (triệu đông) 
1 C`âu Bên Đa Đông ̀ l›hanh 7 20 0 .. ì () -I 0 X 
Z Cáu Bên LÔI Dỏlìg Tlìịllìlì 2-5 ll 0 25 I Í) X Đang Str dkxlìg 
` Cẩu Sắt (Đông ì›ưc`1n`; hở raclì Tư , 

` 

` 
. 

- -( () _ 1 v ` J 
TlìanI1› l|Ơ| 

J 
lã 

1 (ì X Ddlìg su dulìg 

(`ẩu l`rI: (IJÔHE Đường bơ rach Cẩu . . 
..Ị 

› u
. 

Tlìal`ì1) Tre 
23 kì 

JKJ 
J 0 X DdI\g Str dutìg 

5 Cẩ1lBlMâI Nl1ỊB1lìh 3 ló 5 15 2 5 X Đđlìg Sư dung 
6 Câu MƯỜI Mỉl\l Nhị Bìllh 8A Il 0 8 2.5 X Dalìg Sư dịlllg 

7 Câu Nhtlm Ngoảx Nlĩl Blnlì 1 - 

4(J 
3,0 X Dalìg sứ dtllìg 

8 Câu Nlìuln \r0!1g Nh] Binh Ô 24,7 
30 3 () X Eìang Sư dulìg 

9 Củtl Úì Hoàng Nlìl BÌIìÌì 19 S () 10 2.5 Đalìg s\r dung 

I0 CZĨÝ S0 1 ` Tã” 
Kênlì Tl 7 0 2 (› X Đang sứ dung Hiep 1() 

_z A ,_ . 

I 1 
Cdẫ' S0 ' Ta" Kênh 'F1 7 t) Z 0 X Đang str dung Ìllep 10 ` 

Cầu số 3- ›Ỉ\âI'l 12 " -` 

Fllêp 
Ixelìlì TI 7 0 

lo 
2 0 X Đang sư dlllìg 

Câu số 4- Tản 
I 3 . . . _ 1. “V . 

HIỆP 
Kellìì 1 1 7 0 

10 
“ 0 \ Đalìf sư dụng 

Cẩu Doanh lral , . 

I4 quâlì dôi ívĨ`ẫn 
kcnìì 43 0 3 () X Đang Sứ duxìg 

Thở! Nhỉ ì 
1đy dl 

50 

. Cầu tẵng 5 Sương .,^ .. . . , 

I , . 3 
(Tân _l_h`1l Nhì ) 

[ali Ihívl Nhì 15 9 0 
IS 

4.0 X ĐaI\g ấu dụlìg 

C“ Ô K '

. ló 
tịằì ỆNỆO) Tâlì Thớ! Nlìì I4 14 0 3 0 X Đang su dung 

15 

Cầu Ônglluơng ` . , . , I7 ' 

(Tân 1.hỞINhi ) 
Ian Ĩ hơ] Nhì I3 ll 0 

15 
4.0 X Đang sư dịllìg 

CÀIJ TẢN 
I8 `FHlN|I (Tân Quôc Lộ 22 20 0 3.0 X Đang Sử dulìg 

”I'hỞí Nhỉ ì 25 
Cẩu ì`K l(Tân Dtrờng hừ kênh 19 . .. ì ,

` 

Thở! Nhì › Thảy Cax 
79( 

25 8 O X Dang sư dung



. Ă L Thllộc 'uềvến 
DƠH \ị tính (mj 

iv 
Clĩieu rụng I\PặỈ căt ngang cĩ:7Ệu(IĨl} VVN&-fm dưa \'ẳI0 dụng Diện tích Nguxvên giá 

(Ila trị càn Tình trạng tài Ghi 
STT Tell cau . 

Đu=ủ=ng \`ả0 Dường dân \ la he/Ian Phân xe Cha\` \ :zu he/lan lrlrưc 01/3! Sau (ll/3/ . 2; .. . lại . , 

dương (rạch) (au '› mạt cau (lrlẹu đong) ,_ ._ san chu 
càu sinh can (m) can 2013 20I3 (trlẹu dong) 

Câu l K3(`l`àIì Dlrívlìlz bơ kênh . 

10 ~ - -
, 

,r1ìỚ| Nììi ) .ĩ.ỳ1âề (,aI 
ID tb 25 

3 J X Đalìg Strdung 

:I Caẫ' Tr“Ĩ”, I1("“ 1"ân l'I1ơlNI1ì I1 :lìu 4 0 X DL\ngSírdLl!ìg 
(TaI1 `l')\KYl NI1| Ì 3 _ -D 
L`ãu SÔ 1 (Nhà 

22 ủng E7 Nglìc 7 dLr<Yl1g Ngô (ìu\ểr\ 8 0 3 5 X ĐaI\g Sử d\lng 

'I"I`i'lM) 1() 

` C” .` 
I 

đ” ” - .. . . 2: “"` "Ĩ (,`.7“.° 'l`›1nvl Ialn Thíìn › Iă 13 ì 4 X ĐuIìg:LIdllng 
Tlìơl lalh llìolì l 17 

C^* `ễ 2 đ” 4 4 . 

Z-8 “"Ể °“ I Ol. ›I`l\Ở1›lam 1"hôu14 I(JU I F) X Dalìgsu dulìz 
Tlìỉvl Tam Tlìkồn ) _

' 

13 

. KÔIIIỔI CỈƯỄVIÌE 
. C NI X ^^ ~ 

2: Cl" " "“““ Đang (`Ông BIIĨỈÌ \à I: ÍJ 4 0 X Đang Strdtlng 
(Xuân Tlìớl Sấm) 

Xllân “llìởl Sơn IZ



D.\\'H \Il_(" Ăl~ K,~ PIII_ l.L<`lIl 

(KèHI QZ[v`ễ/ Kíịll/I 'QD~.S`(Ĩ7`l 'Ĩ Iĩgzĩìf Iỉĩtíllg 02 năĩìĩ 2024 ctla Sơ Gilltì I/Iôllg \r`z_ì77 lílỉ) 

`C:\[` ll._\ 'l`.”\NG Glz\0 THÔNíì Đl"(`IN(: Bí) (HE\I) ()[`.-\\' l.Í` 1`kỂN DỊ,v\ B.v`\\` ll1\"t:N HÓ(' \l()Y 

(ĩhỉều rộng mặl cắt Xăm du'a vào 
` . ngang dưởng(nl) sứ dl_lng .. , .A Ã 

_ 

. , ., , . . 
›l`ÌHh 

;
- 

`ST-tl! Tên hẻm l)iếIn đầu Điểm cuổi D011 \'ị tính (nĩ) 4. › 
lềlẹn "fh Iềct cau l'uẠl N'ẵ,`Í-`°"Ầg'“ Gla,t_rỊ Cặn lại lrạng lãi 

( hf 
írân 

\,-I-zì hè xlẻí \-ỉa hè TVƯỬÊ Sau mạ! dương mạt du'ò1Ig dưò'ng ílrlẹu dong) (trlẹu dring) sản 
chu 

trải 
đưò`ng 

phải 01/3/ 0l/3/ 
Lm) 2013 2013 

T()NG (`ỘNG 905.203 984.530 2.292.787 l.80l.J79 
['BND ›l'hị trâll 

I Khu pÌìỔ I-ÔỎ Bà Triêu "rrằlì lllmìg Dạo 125 0,5 4 (J ỉ X 500 13TNN ĐÒ Illi 938 750 ĐÊỆIỆZƯ 

. ; lỉươlìg lộ 60 Ly `l”h\!Ởng Kiệt 
V 

. . . , . . Dalìg Sir 
2 klìtl phkì 4-07 (Nhảò Ẹ 9 LảIn› INIĨỂI Bác sỹv Minh) 4: 0 3 4 0,3 X 180 BFNN Dt) thị 338 270 

dịllìg 

. í› ' E*`V 
. tì g, 

3 KHI! plìó 6-01 
I 'e", .`.ã 1rĨỊ.1rd“ lrmìĩ `Y ucĨ"g 186 0›5 4 íJ.> X 744 BTNN ĐỎ thị l.305 l.l I6 

an "I 
[all Fllẹp (Nha Ollg Xualì) dụng 

, 

` 
. D E ` 

4 Khu plìỏ 6-05 T'ư“ẵ_N`Ĩ VẾ”“g ĩ`rản Hlmg Đạo 133 0 5 3 íJ.5 X 399 BTNN Đỏ |h| 098 708 a“` St' 
(Nha ha Lllì) dụng 

. Đ' v
` 

5 Kììu phó 1-13 Bà Triệt! Mương 1iẻ\l lzl 0,5 4 <›.ẵ X 484 BTNN ĐÔ tlưu 889 889 ỂTằĩ`r 
. ạ 

, . , Đ -' 

6 Khu phó I-IA Khu phô I-01 C`1lôi hérĩì 37 0.5 2 0,5 X 74 BTNN ĐÔ thi 278 222 

, A 1._V' Thưệuìg Kiệt l.ê Ỉ«ỢÍ , . N , . Đalìg Sử 
7 Khu pho 3-07 (Nhà Tư Trù) (NI`à bia Thị trấn) 

218 0.3 4 0.5 X 872 BTNN ĐO tlìị 1.633 1.308 
dụlìg 

. 
` ' " 

V D 0 ` 

8 Klmtl plìô I-08 Ba. r"ẹ`Ĩ Cuôi hèm 98 0.5 3 0.5 X 294 BTNN Dó lhị 735 Sớó an” Sư 
(Nha 3 Be) dụllg 

- Bả ì`riêu ,, A . . _ _ Dang Sử ' ` - ' ` n .. , 
,' . 

' ` 
.3 › 1,074 9 klìu phu 1 IO (Nhả Ông ,I_hanhì Iran Ilmìb Đạo 186 0 Ì 3 0 3 \ <D8 BTNN D(ì tlìị l 9* dụng 

, 

^ '- D E
' 

10 Kllu phô I-1 1 ẸẾ T"ẹ“. Nhà Ôvìg Tâm 156 0.5 3 0.5 X 468 B`l`NN Đỏ ìhị 1,170 901 a““ S" 
(Nha ong Tương) dụng 

, , Đ- 
.

` 

ll Khu phò 1-12 Bả Triệu Tĩâlì Hlmg Dao 213 0.5 3 0.5 X 639 BTNN Đó thị I.598 1.230 Ệ" 
. a 

. , , D u ' 

12 Khll phô 2-06 Khu phô 1-02 Cuôi hénì 20! 0,5 3 0.5 X 603 I,áng v1hựa Dô llìi 749 749 Ệ" 

. v D 2
' 

13 Klìu phô 2-07 Khu phô 2-Ul mương I20 0.3 3 0.3 X 360 B”l`NN ĐỎ thị 900 693 ẵ'LĨìỆ“ 
. c 

, , . 
Đ' ` 

14 Khu plìô 2-08 Khư: phò 2-07 Lý Thường Klệl 212 0.5 3 0.5 X 636 BTNN Đó tlìị 1 590 1.224 Ệ” 

, , D 0 ` 

Is Khu phò 2-IO Quôc Lộ 22 Bác sĩ Phước 92 0.5 3 0.5 X 276 BTNN Dô lhi 690 531 Ệ" 

, L Khu plìố 1-03 . Ấ . . , . Ạ Đang sử 
16 khu pho 2-1 l 

(Trụ SƠ Khu phố 2) 
Ba Trlẹtl 117 0,3 3 0.3 X 3:1 BTNN Đo th! 878 676 dụng 

_xử 

CÔNG
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(` “ểu rộng nlặl cắt Xăm dưa xào 
Sĩhị `, , .. ạ .g ;. . , 

“ga“g ú“Ờ“g`m) Sứ dụ“g Diệll lich Kếl cấu Loại Ngup'ên giá Gía Irị còn Iại 1""h`. Ghi 
; 

'I en hem Diem dau l)lL'm cuíìl D0`II »`Ị tinh (mì _ , 
` . . ` ,A L _A Ă lrạng tal , 

Iran \.ía hẻ \lặỈ \.ỉa hè 
Tl ƯỚC ầãlu mặt LỈII|]'llZ mặt du'o'Ilg đII'0'HẸ (lrlẹu d(\ng) ítrlẹu đtlngl cllu 

trái 
dưò'ng 

phải 
01/3/ 01/3/ 

““" 

(mj 2013 2013 

I7 Khtl phố 2-I I.A KIILI Ịuhõ 2-l 1 Ctlôi lìelĩì 49 ().5 2 0 5 08 Iì'ĨXI\1 f)ô1hị 368 283 tìẵ'Lẵĩ" 

IR Klìll plìổ 2-l IE3 Kl1u plìố 2-ll C'uốl hevu 38 0.5 2 (J.w X 76 BTXM Dô llìị 285 219 
› c 

l<] K11:: phố 3-OIC Klìu phx“› 3-(>l c`tlGiI1exx\ 56 (J›5 2 0,5 X 112 BTXA1 ĐÔ \lìị 421) 323 Đíẵĩlĩzư 

20 KỈĨII phổ 3-03A Kl\u plutẫ 3-113 Ctlối ì1en1 80 (›,5 3 0,5 X 240 B']`XM Đò Ilìị ó(l0 462 ĐỂLẳỆ" 

21 Klllx plìtỗ 3-(›4 QIIỔC lộ 22 ctưẺ›i ỈÌLĨI11 1 ls ().5 3 (›.5 X 345 B'I`x!x1 Dô lI1ị 863 664 Dĩrẵĩfr 

22 Klĩu phố 3-<)4.A Khu pllố 3-04 c`tnối Iìelìì 93 0.5 3 fl H X 27«› BTXM Dô \ì`lị 698 537 
. c 

23 Kl1Li plìổ 3-U48 Klìtl phô 3-O4 c`uối Ỉìclĩì 94 0.5 3 ÍJ 5 X 282 B'FXM Eìỏ llìị 705 543 Đẵ'LỆìĩu 
. a 

24 Klìu phẩy 3.04c K111! plìố 3-04 (`uỔi Ỉìelĩì 52 0.5 3 (I x X 136 B”rXM Dò 1l1i 390 300 Dẵủẵễư 

25 Klìu pluô 3-OSA 1._w'- Thllờlìg Kiệl 'KI1nu plìố 3-08 07 0,5 3 (l,5 X 201 B1`NN ĐÔ thị 503 387 zí' 

. ; Hlrulĩv lô 60 L\' 'I`lìư(`Yl1<› KÌÊÌ . 
Dalìũềư 

26 kh h 4-10 = - - ° .' V (' ` ,' ' BT D` 
I .0

° 
U P (ầ 

(Nlìà Ông L) Lảnì) [Nlìà Bác Sĩ Mlrll1) 
144 )3 J 0 J X 432 NN 0 \IỊ 1 80 832 dụng 

27 Klìu plìồ 4-I I 

KỈĨI' ỤẾĨỘ 
3`(J7. Kh" 'Ĩl`Ổ J.'“U8 63 (>.5 3 0.5 X 189 BTNN ĐỔ tlìị 473 364 E)a“g sử 

tclìuzl (Ilac Htlc) (Le [,&_Yl) 
dụllg 

28 Khu phố 4-12 Klìu phố 4-10 Cuối 11el11 42 0.5 3 0 5 X 126 BTNN ĐÔ \hị 315 243 ĐẵTlẫĩ" 
. a 

79 Klìu pl1ổ 6-02 
T"mẵ Nũ V”°"g Racl1 liúc M\`ìn 74 O W' 3 0 ỉ X 272 B 1`NN Dô thi ắỉắ 427 Da"g Sư 

Ụ (Nhà LJ( Lolìg) › 
`› -` - - 

' " 
dl_J1`lE 

, .v 

'r N- - y _
` 

30 Klìu pl1L› Ò-03 “Lẵng, "Ế/"`Ĩ"Ĩ Cuôi l1é:n 64 0,.ì 3 0.5 X 192 1.áng11hựa E›ô 1!!! 480 384 Đa” ư 

[Nha Bac sy Dung) d\lng 

31 Klìu phổ 6-04 Trmẵ Nữ V"°"g NEÔ QL:)vền 126 0,5 4 0,5 X 504 B'['NN Dò lhị 945 728 Da“ễ 5” 
(L0 quay' Y) ” dịlng 

Klìu phổ 6-08 - Nlìảnlì Thi trằn - Tản Iỉiêp . - 
. . . . 

Dane S\`I 
32 , Ạ . .. 

' 

. 

` ` ` rz` . .: 0.5 1 TNN ` - - ~ 

Thị tran _ Tmĩ Iỉlẹp (Nha Bích Hà) 
Nlìa ba rưn Tlìị Thịnh 38 0 ĩ 4 X 40 B ĐO thị 763 “O2 

dụlìg 

33 Kllu phổ 7-01 Trtnìg Nũ Vlrơng Tlìị Tfẫlì - Nanì 'l'l\<'1i 1 102 0.5 4 0.5 X 408 BTNN ĐÔ lììị 765 589 Đẵzẵĩí' 

34 Khu phổ 7-02 Ngô Quyền Khu phổ 7-03 I 00 0 S 3 0,5 X 100 B1`NN Df› tlìị 750 578 Dẵỉĩĩf' 

35 Khu phổ 7^03 Q“a“ẵ 1"“"-Ế Trân Kvrỗăc Ế`hả" 
1 14 0.5 3 0.5 X 342 B`rNN Dò lh! 855 658 

Da“g Sứ 
(Bác Sỹ Xu)'êIì) nôl dải 

› dịlng
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(Ệhiểu rộng mặt vắt Ăãm dưll \'à1I 

V r V 

ngang đưù.ng(nl) sửdụng Diên tích Kổl cẩu l Illlí \vlk\'ôn ữiá Gía tri còn lai 
-lình 

Ghi 
Ĩ`Ển Ilõlll Diêlll dầu Diêm cuôi lJ0'n \`ị línil (mj ,` ,, ` 

' 

. 

” 
' 

` 

"._` ;"' __ 
' 

; 
' trang lỉli , 

v- l Ỉặl v. ĨTU'0C Sau nlãl du'n'ng măt đường đường (trieu đollg) (lrlẹu đong) ., chu 
\'la hè ` \ la hè ' ' " ' san 

trái 
đương 

phải 
01/J/ Ol/3/ 

Im) ' 2013 2013 
n Nlìà Ônũ Llrơnv ĩỈẤĩằ[ì Klìẳc C`lìãIì 36 K ` - ' Ẹ Ẹ 

- 

ợ ` i V ' ` ` ` 

.. Í 3 lìll phkw 7 04 
Vãlì Klìảlìh nôi dài 

170 0.3 J 0.3 Ă 5I0 BTNN Dtì thị l 77` 98 dụng 

37 Khtl phố 84I(] Ặ Tbị tra” 
` 

. C\IỔi Ilenì 87 0.5 3 0 5 X Zól BI”NN t›ỏ1l1ị 653 502 
Da“g5" 

l hơ! Tarlì Tlìulì dịxlìg 

A 1,ô Tlìi l`lí`ỉ Dang Str 
3 

- ` ỹ _ _ 
D- - - 1 - y 5 

. Ạ ` 
Í 2 › 

8 l\hLlpl1Aì 8 l“' 

(Nhả Ôlìg Tlêlì) Nto Q1I_\eI\ 99 0.3 .ì 0,3 X 7`I7 B I NN Đo llìị 7-JJ W7 
dtllìg 

,› L Lê 'Ĩhị Há\ _ g. . . . , , 
` 

` , Dallg Sư 
39 hlìll pho 8-13 (Nhá bà Llla) L llủl helìl 57 0.3 3 ÍJ." X l7I Bì ỈNN E30 IIIỊ 428 329 

dụl`g 
v . 

" D 
, g " 

I 

Ấ 
` I` Đ- ,` 

40 Khll phô 3-038 Khu phò 3-03 dL'Ơ"b S"““2}`,“"` ` Q""° "` 54 0.5 3 <> S X 162 BTNN Dkồ thị 405 312 
- . D 

41 KhL| j›hỔ 3-06 L5 Ĩềưừng l"ệt cụt (Nhễ\ ôxìa Ixđằnì 86 0,5 3 (›.5 X 258 BTNN Đó thị 645 497 Da“g S" 
(Nlìa Olìg Huang) ` dụng 

42 Klìtl plìố l›07 Bà T"riệ1l C'uỔl hcm 64 0 5 3 !J,S X 192 B“FNN Dô thị 48() 370 PJỆZỆỆLY 

43 Klìu phổ 1~()9 ,lgà Ĩ'iệ“ 
. Khll phố l-O8 I12 0.5 3 0.5 X 336 Bì”NN Dò tl1i 840 647 

Đa“g Sư 
(quan (ay Tralĩì) dụlìg 

{, ; KI\u plìổ I-03 ` ;. . _ _ A _ _ Dang Sll 44 lxlìL| plìo I-03A Luo! Iìelĩl 72 0.3 3 0.3 X 2 I G BTNN Đ(ì thị 340 JIÔ 
dulìg 

. y, ; 
V 

Klìu plìổ I-03 Khll phổ 1-IJ2 _ _ . . 77 Dang Sử 
43 Rlìll pho l-04 (Nhàô GÙ|n) (Nhà hà NlIácl1> l08 0›3 3 0,3 X 324 BTNN D0 IÌIỊ 810 6-4 

dụ Ù 
. L . ; . Ạ. _ _ Đang sử 

46 khtl plìo 1-I B Khu pho I-01 C110! henì 32 [Ì 5 2 (J,J X 64 BTXM DỒ tlìị 240 183 
dụìlg 

47 Klìu plìố I-IL' Khu plìổ l-ol Cuối helìì ó5 (›.› 2 0.5 130 BTXM Dò Ihị 488 375 ĩ“ 

. .r , z . L- . . . .. . Dane Sfr 
48 khu phkì 2-02A I\l\1l pho 2-02 L\l01l1enì 216 0,3 3 0 3 X 648 B l XM ĐÔ tlìị 1.620 1.147 

dụììo 

. .: L , L. . . . . . tìalìg Sư 49 l&I1LI pho 2›02B Khu pho 2-02A Cuũl hem 133 0,3 2 0,3 X 270 BTXM D0 thị 1.013 780 dụng 
. , Ạ ` . ; . z. . . . . . Đang Sir 
30 Khu pho 2-02( lxhu pho 2-02B CLIOI lìcnì 52 0.3 2 tl.5 X 104 BTXM ĐO thị 390 300 dụng 
. ; Khu phố 2-01 . . .. _ › _ _ Đang Sứ 
ãl Khu pho 2-05 (Nhà 10 Rẳc) Nha Drlg Hal l42 0,5 3 0.3 X 426 BTXM Đo lhị 1.063 820 dụng 
- v L . , .V . . z. ụ . › Đang Sử 
32 kh!! pho 2-ODA klìu plìũ 2>0D Cuoi helìì 49 0.5 2 0,5 X 98 BTXM D0 thị 368 283 dung 
. , .r . Quốc LỘ 22 < . . . Đang Sứ 
33 khu pho 3 03 (Nhà bả .I.án1) 103 O., 3 0.5 X 309 BTXM Đo IIIỊ 773 593 

dụ|ìg 

54 Khu phố 3-OSA Klìu phố 3-05 Cuối hém 43 0,5 3 0.5 X 129 BTXM Đô llĩị 323 248 Đẵ'Lẵnẵ"
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(`hiều rộllg n\'_ Xăm du'a \'à0 
. ngallg dlrỜnơ(nl) Su' dụnơ .. , ,; ; , . V. , ` . 

`l"lllỈ`l
› 

Sĩghị Tên hẻm Diếm dầll Dlốm BUOI Dll`n v`i tỉnh tm) 
B 

y. 

Ẹ 
Iẵlẹll lI`ch ke' cau Loại ^`ẵỈ'-`”“;'ẵ'“` ("à.t_rỊ cần lại trạng lài Chĩ 

ÌFEỈÌ ' 

xvía hè Ầlặí `vía hè TFƯOC SBH mại dLrD'ng mặt đưò`ng KIu'ò'ng (trlẹu dong) (Irlẹu đong) sản chu 
. dưÒ`lIg .. 01/3/ 0I/3/ 

'rá' 
(m) 

pha' 2013 2IJl3 

, . , r _ . . . . Đalìg Su 
Dì lxlìu plIÔ 3-U38 Klìu plìò 3-O6 C'\ll`›I lìclĩì 89 (J.5 3 () 5 X 2(ì7 BTXM D0 IIIỊ 668 W|4 duẵo 
_ _ L , ,_ _ , , DBHE SỬ 
jó ì\h\l phu 3-08B Klìu phô 3-08 L`u<`\l lìeln 73 (› < 3 (›.J X 219 BTXM D(`ì IÌĨỊ 348 422 diều . a 
. . _v _ v ,_ _ , 

Eìalìỉl Sư 
37 klìll plìo 2-08.A l\l1u plìô 2-08 Cutìl hỏnì 64 I).> 2 (J ă X 128 BTXM ĐÔ Ilìl 48() 370 

duĨ1`1 
. 17 

. . ,n v . . Đi\lìE Sll' 
38 lxllu phtì 2-08B Klìll plìỏ 2-08 Cllỏi lìẻlìì 37 0.5 2 IJ 5 X 74 BTXM DÒ thị 278 ZI4 duẵo 

59 Khu plìố 2-OSC Klìtl phô 2-O8 Cuối hẻrn 8] 0.5 3 0.5 X 243 B'l`XM DÙ 1|xi 608 468 Đẵĩậĩlr 

60 Klìll Dlìố I-05 
K11" pl`Ô I›ọ3 (khà 7 Khì' phó I`ọ2 tNI`à 5 277 0,5 3 0.5 X 831 BTXM ĐỒ tììị 2.078 l.ú1)0 

E)a'ì” Ư 
Clĩưc) Xtlyen) dịllìg 

ÓI Klìu p11ố 8›0ô Quang Trtlng Cuối hẻm 48 0.5 3 0.5 X 120 BTXM Đỏ lỉìị 360 277 ĐỀLẵĩ" 

62 KÌĨLI plìó 4-13 'I`l1ị Irấlì - 'rân lliệp Cllốí hum 44 0›5 3 (›.: X I 32 BTXM DỒ l11ị 330 254 Đíẵầịĩlr 

t›3 
khi' plìo 6-06 (Vào Cát' Khu phố 6-07 Ĩ`rưnE Nỉr V\r(Ylìg 251 0.5 4 íl.< X 1.004 Iẵ I XM Đỏ [lìl 1.883 1.450 

Đanễ S" 
620) * dullg 

64 K111: plìtâ 8-07 ỌuaI1g`I`rung Cuối Iìém 70 0,5 3 0.5 X 210 B›I`XM DỒ L11ị 525 404 Đjlr 
. e 

65 KÌILI phố 8-09 Qtlang Trung Cuối llem 85 0.5 3 0,5 X 255 B”I”XM Đô tììi 638 491 DẵTẵĩ“ 
. a 

66 Kllu phố 4-08 MĨ'('Ĩ"ể Cuối lìem 3 I 0 0,5 3 0.5 X 930 B'I`XM Đủ thụ 2›325 l.79O 
Da“g S" 

(Nhu ba Nẹ) dụng 

67 Khu phố 3w0 IA Khu Ịllìổ 3-01 L`t1ối 11en1 47 0.5 2 0.5 X 94 B“FNN Dò lhị 353 240 Đẵĩềư 
. ,'. 

I 
Klìu phố 4›0l dlrờng Stìng lìàlllì Quốc lộ . , . , . . . _ Dang Su 

68 lxhll ph<› 4 04 
(Nhà ông Thẳng) 22 

266 ().> 2 0.5 Ă 399 BỈ ĂM D«>Ll1Ị 1,993 1.330 
dụlìg 

. .V 
, 

. lỉương lộ Ỏ0 Khtl phổ 3402 . . . . . 7 . Đang Sử 
69 klìll plìo 4 05 [Nhà thầy Vui) [Nlìà Ông 8 Vĩnh) 

370 0 3 4 0.3 X l`480 BTXM ĐO llìị 2.134 -.I34 dụng 
Klìu phổ 4-06 - Iìhánlì Khu phố 4-05 . Ị 

, 

. . . 
Đang Sử 

70 Khu phố 4_05 (Nhà hà Qtláll) Nha ba Yen 141 0.5 4 0.5 X 364 BTXM ĐO thị 1.058 814 dụng 

71 Khu plĩố 8›05 kh” phệ 8`0Al Nlìả Dỉlìlì Xtlân Mai 88 0,5 3 0,5 X 264 BTXM Dô lhi 660 508 Đa“g S” 
(Nha Phlrơc Lun) dụlìg 

72 Khu phổ 8-OSA Khu pl1ổ 8-()5 Cuôi lìèm 70 0.ỉ 3 0.5 X 210 [3'l`XM Đxì shị 525 404 Dẵtặĩtr 

. g ._ _ _ _ _ , _ _ Dang Su 
73 khu plìo 8-08 uang Trun Cuòl henì 79 0.5 3 0.5 X 198 BTẦM Đo thị 393 4361 ` 

" g dụlìg



~ 
(Ìhiều rộng mặt cắt \ãnl đu'a \à0 

` . . ngang dưò'ng(m) sứ dụllg .. , Ytẫ _A . . A v › ` . ình . . 

S-l.IlỊ 'rên hèm Điểm đầu Điểm cuổi l)0'n \'ị tính (nl) . , 
D'ẹn tich ktx cdu L(lạl Nglj eng Gla.ĩrỊ cũn lại trạng tài cht 

lrâll .. -\lì.ll ,. Ĩrlrrrc Sau mãi đlrò'nE nlãt dường đu'ù'ng (I ou đílngì IIFIELI dong) . cllu \ la Iĩè .4 \ Ia Ilè ' " " ` ' san 
trái 

dưong 
phải 01/3/ tìl/3/ 

(nl) 2013 2013 

74 Khtl plìố 8›Ió Klĩu phố 8- I 5 C\lối lìenì 65 0.5 J ().“› X 260 BTNN Dó Ilìị 488 332 ĐĨì'LẫỆ" 
. c 

75 Khu phó 3-O2 ĨrZĩ1ỆÌỔB3ểắ))l 
đưỜ“g S“"g2I`2a“h Quởc 'Ồ 207.74 0.5 4 0 5 X 831 B”I”XM r)ỏ thị ].ớ5fJ 1.650 Dẵịắẵư 

76 Khu plĩố 3›02A Klì\l phố 3-02 Cuôi hcnì l85 0.5 4 0.5 X 740 B'I'XM Đó thị I,388 1.068 

77 Klìll ph(ẵ l -06A Kllu phố l-06 L`uỔi I1èn1 51 (l.D 1 () w X I 02 B”1`XM IJÔ thị 383 29ỉ ĐrgLằỆ" 

78 Khtl phồ I-OGB Khu phổ 1-06 C`uổi héln 39 (› 5 2 0.5 X 78 BTXM ỉìô thi 2`›3 225 DẵĨẵẵ" 

79 Khu plsổ› I -I ZA Klìll phố I -I 2 Ctlổi helv\ 128 0.5 3 0 5 X 384 BĨ`XM DỒ thị 9ó0 739 DZTỆỆKY 
. 5 

80 Klìu phố I-I4 Bà ”I`riệu c`uối hélìì 137 0.5 3 0,5 X 4I l BTXM DỒ tlìi 1.028 791 ĐẵĨẵĩ" 

81 Khtl phổ I-15 Bà Triệu Cuối l1ẻn1 78 0.5 3 0.5 X 234 BTXM ĐỔ thị 585 450 ĐẵZỆẵ“ 

82 Khu plìố 2-03 Khu phồ 2-02 Klìu PÌÌỔ 2-04 136 0.5 3 0.5 X 408 BTXM E)r`› thị 1.020 785 DỆĨIỆÌỆÍỈ 

83 Klìu plìố 2-04 Khu phố 1-02 Cutỗi hèm 287.36 0.5 2 0.5 X 575 BTXM ĐÔ 1111 3.066 3.066 DẵĨlĩẵ" 

84 Khll plìố 2-00 Khu pl1ố 2-08 đtrờng S°“ẵ7hỈ“h Q"Ô° lộ 
1 19 0.5 2 0,5 X 238 BTXM Dô tlìị 893 687 Dẵtlẵĩư 

85 Khu plìố 3-01B Khu phố 3-0! Cuối hẻm 75 0.5 2 0.5 X 150 BTXM Dô th! 563 433 

86 Khu phổ 3-09A Klìu phồ 3-09 Ctlổi hẻnì 43 0.5 2 0.5 X 86 B'rXM Đỏ ìhị 323 248 DỆZỄIỆỨ 

87 Kh\l plìố 3-10 
dưỜ“g S““ễ2"2ả`“" Q“ô“ lộ Ly ”I`l1uờng Kiệt 56 0.5 3 0.5 X IỎ8 BTXM Dô tlìị 42t› 323 ẵử 

88 Khll phố 3-I 1 

dưệyng S°“g2"Ỉ“" Q"ôC lộ Cuối hẻnì 92 0.5 3 0.5 X 276 BTXM ĐÔ thì 690 531 ĐỂLỆỆỨ 

89 Khu phố 4-02 Kh" phô 4Ì0l(Nhả Ô“g đ“mg S°“ễ hà“h Quôc lộ 168 0.5 3 0.5 X 504 B'I`XM Dô thì 1.260 970 Dang Sủ 
Minh) 22 dụllg 

90 Khu phố 4.03 Khu Pho 4Ĩ0` Nhà ỏng Thân 93 0.5 3 0.5 X 279 BTXM Đô thi 698 537 Đa“g sư 
(Nha 8 Rac) ` ' dụng 

91 Khu phố 4-04A Khu phổ 4-04 Cuối hèm 86 0.5 3 0.5 X 258 BTXM Dô \hị 645 497 Đẵrịĩẵư 

92 Khu plìồ 4-04B Khu phổ 4-04 Khu p11ổ 4-04A 90 0.5 3 0.5 X 270 BTXM Đô thị 675 520 Đẵịẵĩư 

Í1".L 

Ã 
'L 

\ễ"Ú



Clliểu rộng mật tắt \ăm dưa vào 
STH. ỹ ` Ã V 

ngang dLr(`›'I1g(m) sú' dụllg .. , .,-_ g , . V. ._ . ` _. ĨIHỈĨ .h. 

,gị Tên hẻm Diêm dâu Điẽnl cuôi Do'n \'i tinh im) . ` 

D'ẹ“ ",“h k" ea" L`Ĩạ' `ẵ`,""`“Ầ"Z"í ("“` `r' °Ĩ" lạ' trạng tài 
G

Ì 

Iran ` 
.. ` ồlặt . ` Trươc Sau măt du'0'ng lnặl đlrỉl'ng dưo'ng ítrlẹu đlìngì (Il l('l.I dong) chu 

\ la lle \ la he ` " sa|| 

trái 
du'ò'ng 

hải 
01/3/ nl/3/ 

_ 

(m) p 2013 2013 

O3 "í`." “jì” ịĨ0ọ ` “l`a“I` 
Klìtl phổ 4-(›S c`Llổi heuìì 65 0.5 4 0 5 X 270 BĨXN1 EJCxtI1ị 488 375 

D““g S1' 
THỊ Iralì -I Fl dtlng 

«›4 Klìtl phố ó- I 0 
ỳl"`í "àn “ C`uỔi henì I43 t).5 3 0.5 X 429 BTXM Đó Ilìị 1.073 826 F) 

. . g Lê l”I1Ị Ila ,, ;, . , , , . . . _ Dang SLI' 
93 lxl1lIpl1(› 8-03 

(Nhễl bà Lẽ Thi líiệp) 
L 1l0I Iìelìì 26 U.N 3 ().~ X 78 B`l XM ĐL! thị l*>3 IJO 

dịlng 

96 Kl1t1pl1Ể›8-ll V.l.ì`ị IràrĨĨ 
. Ctưối Iìcnl 74 <).5 Z í) S X Ill B l“XM DỒ llìị 555 427 Da“g Sư 

Thui Tam llìon dịllìg 

96 I'BND xă xuân 'l'hỏ1 iiôn 3S`239 0.5 0.5 

97 Dtrỉmg số 3 - I\1ỹ'H(›íi 2 Ọllốc lộ 22 Ngu)ễn Thi S&'›C 334 O.. 3 0 5 1.002 B l”NN Đô ll!! 2 505 2.0()4 Đẵ'IẵỆư 

. , . Đanũsư 
98 Ian [lèn 8 “l`ảl1 Tiên I Xuân 'I`l\Ởi 5 323 0 5 4 0.5 X 1.291 B PNN ĐỔ 1l1l 7.423 l.938 duììn 

, . . 

Đ' -, 
09 FJưỜIìg sủ 5 - Mỹ llba 2 Quôc lộ 22 Dương sô 8 - I\1ỹ' l'IÒa 2 33<› 0.5 4 0.5 X 1.321) BTNN ĐÔ lhị 2.475 1.980 

“"`ĩ "' 
` ' dịlng 

IOIJ f›ưcyng số I 
- 1\1ỹ Flòa 2 uốc lủ 22 550 O J 4 (›,< X 2.2U() BTNN ĐỎ tlìị 4.125 3.30tì 

Đa"g sl' 
Q dịllìg 

. , 

Đ' , 

lol ì`âI\ 'I'iêt14 uòc lộ 22 Xuân l“ì\c'Vi 3 343 0.5 4 0.5 X 1.372 BTNN ĐÔ lhi 2`573 2.058 
“1“g “" 

Q dịlng 

102 Đlrờlĩg số 1 - Mỹ Hủa 4 Trần Van MLIỜÌ Đtrỉms số J - Mỹ' l lủa 4 668 0 5 4 0 5 X 2.672 BTNN Dô 1111 5.010 4.01J8 
Đang ”" 

` ' dịllìg 

. : . . , g `. Ranh xà _ . . , ì ,. . . Dang Slr 
IÍJ3 ĐƯ(VIìg :U 4 ý M\ Hou 4 Frall Vàn Mlrơl A ,. 377 0,3 4 Ồ›> >\ 2 JOB B [NN ĐU Ihị 4.328 ì.4ÓZ 

' Xklan Thơi Thlrợng dịlng 

, 
. D -

' 

104 Xuân Thớ! 19 X\Iân Thkỷi 9 Xuân Thởi I7 525 0.5 4 0.5 X 2.100 B'I`NN Dkì mlìị 3.938 3.150 a“Ế sl' 
dịllìg 

105 'I`âl1 ”1`iến 1 Quóc lộ 22 Vủ T'I1ị llồỉ 112 0.5 4 0.5 X 448 BTNN Đò llìị 1.815 1.398 Đíẵịẵễlr 

106 Tảlì TÍẺI1 6 Qtlổc lộ 22 Tản Tiến 8 201 0,5 3 0.5 X 603 B l`NN Đỏ thị 1,508 1.206 Đĩịẵĩtr 
. Ẹ 

107 Đllởlìg số 2 - Mỹ' Hòaz Quốc lộ 22 Đtrerng số 9 - Mỹ llòa 2 353 t).s 3 0.5 X I.íJ59 BTNN Dô thị 2.648 2.118 
Đa"g S” 
dụng 

, , , 

D' ` 

l()8 Dường sô 9-Mỹ' Hóaz Đường SÔ 2 - Mỹ Hòaz Đường SÔ 3 - Mỳ Plỏa 2 296 0.5 3 0.5 X 888 láng nhựa ĐÔ th: 5.991 5.991 °ẵỆẵẵ“ 

109 `Ỉ`ân ”I`xếx1 3 Qllổc lộ Z2 Tân “I`iến 8 431 0,5 2 0,5 X 862 BTXM Đỏ thị 3`233 2.489 Đầĩgnẵư 

110 Tân Tiếlì 7 Qtlốc lô Z2 Tân Tiến ll 274 0 5 4 0 5 X l.09ú B'TXM Đô thị Z.(J5'Ĩ 1 582
Đ 

Ill Đưặmg lièn xã A Tà!! Tiến I Xuân Tl1x'vl21 255 0.5 3 0.5 X 765 B›ĨXM ĐÔ 1h| 1.913 l.473 DỄĨẵĩ"



(Ĩhiễu rộng mặt cắt Răm du`a vào 
`.Th, 

i . V I 

nơang dLrò`Ilg(m) sửdụng .. , ,A 5 . . V. .. `, . . _. lnh h. S 
.r 

Ị 'l`ên hẻm Diêm dâu Diêm cuôi D0`n \`ị lính (mj 
Ẹ 

,. ,_ 
D'ẹ“ "`°h l`°'“”'“ l"`Ĩạ' NẵỂỒ°“Ầg'a c"a,ĨrỊ ”'Ệ“ lạ' trạng tài 

G
Ì 'FHH 4A xlẫí v- ` ỈTƯUC SBH mãi dưl›'ng mãi du'ùTlZ dưíl`ng (Irlẹu đung) (lrlẹu đong) ă chu \ Ia hê _ \ Ia he ^ ' ' ' san 

trái 
dưn'ng 

phải 
01/3/ 0I/3/ 

(m) 2(ll3 Z013 
. 'Ấ z . . ,. . . , , , . 

Daỉìg Sỉ' 
I IZ Tan Tlelì 2 Q\l0C lọ 22 llalìì Clìữ [ I09 0.3 3 0.3 X 273 BĨNN F)Lì1hỊ 818 E129 

duiìứy 

I 15 Xtlãn I`hỚí 16 Quốc lô 22 Xuân Thởi 3 ôh 0 5 3 lJ.D X 198 BTNN Đkì llìị 495 381 DỄTỄỆÍY 

. ,. ,, ,, , . ,› . , ,, . . Eìaxlaẳư 
114 Xllalì Ỉl\(7l 17 >\LlaIIT]1íYl 5 Xtlaxì Thơ! l9 86 íì.`\ 2 0.3 X 172 B I NN ĐÔ Ỉl1Ị 6743 497 dugn 

. ,., .. - _. ,. .,. . . . . , Dangslr 
l ID Xuan ĩhư12() Tríìn Văn Ĩ\4'ỈlJ(7l >&\l'c\n Th(7l 3 242 (J J 3 0.3 X 726 BINN D0 thị l,8I> I ›798 dung 

Ị _ _- ` _ , Ã _ Á _ _ , _ _ Daxìa 5l`r 
l lú Dlrơxìg 50 l1~I\4ỹ lloa 2 Dlrơlìg su 4-M)' lỉkồa 2 Đ\rơl\g S0 7-M) lloa 2 l82 0 3 2 tì`.ĩ X 364 BTNN Đ(\ tlìị 1.363 I.03l 

duììg 

.. ,. .. ›, ., .. . _ _ Đalĩesu 
I I7 >\\lal1Tl\(Yl 14 Xualì Thơ! 23 Xua!! Ĩlìtvl I4B 242 0.ă 3 0.3 X 726 BTNN D0 1111 2.7ó2 2.762 

duììo 

. ; . ; . 3 . . . . .. - DH"ẾầtT 
l I8 Dlrívllg SO 1-Mỹ Hoa 4-l Qtluc lọ 22 Ng \'en lI1Ị SUC 78 0.5 3 0.5 X 234 BTNN Dt) till "V83 430 dunn 

[lọ Y V. ,. . .. . .. . W . . ,Ặ . › . . Đangsư 
. udn TIIƠI 18 Xuan Thơì 9 Xualì Thơì I7 DIL 0.3 2 0.3 X I.024 BINN ĐO lI1Ị 3.840 2.957 

dtlng 

` A . . 1 ;. . . . . . . Dũnẵ SỬ I20 Iìu&Yl1g Ilcll xa H Võ ĨIÌỊ fíu! Cuoi hcnì DI 0.5 3 0.3 X l>3 BTNN DO [hl 383 293 dụng 
. .I ` . L . , g. › . . . . . - Dang SƯ 

l2l Đư&mg sù 4 -My' Hoa 2 Qllũc lg) 22 Luo! llenì 238 0.3 4 0,W X 1.032 BTNN D0 \]1l 1.935 l`>48 duno 

122 Xuân 'I`lìỞi 12 Xt1à11'l'hởi 3 cuối lìẻm 352 0,5 4 0,5 X 1.408 Iảlìg nhựa Đô thị 2 640 2.l 12 E)ẵĨẵỆ“ 

, . › v_ . - , _ _ ĐaI1L' Sư 
123 Đxrơng Sỏ Ỏ-Mỹ Hỉ)a2 Qtlỏc lọ 22 L`\lÔ1l1elT\ 83 0.5 3 0.3 X 249 lảng nhựa ĐÔ Ilìị 5.991 3.091 

dụììg 

. Ạ ` . . . . ụ .V › . . . . . . Dang Sử 
124 Dtrơlìg S0 13-M)` I10a.2 Đllơng S(› 2 > My H<ìa2 Cuoi hcm 302 0 ` J 0.3 X 1.208 lang nlìựa D0 thị 3.991 3.99] dụng 

. ụ .V ` › = .›,. ` ;. . _ _ _ A _ _ f)alIg5ử 
123 Đumìg SO ló-My' Heal Ngu)'en “I hị SUC Cllcll lìem 335 0.3 3 0.3 X I .U63 BTNN ĐO thl 2.663 2,0>0 dung 

. .. . L M . . Á . . . . , . Đang Sử 
126 Đươlìg [len xã A1 Dương 50 1-M)' 1108 4 C HO! lìenì I03 0.3 3 0.3 X 309 BĨNN D0 Ỉhị 1.81? l`398 

dulìn 

. .. . -.. ấv . , . . . . . Dang Sử 
127 Dlrơlìg lien xà B Vò TIIỊ Ilol Cuoi llenì 86 0.3 3 0.3 X 238 BTNN D01hỊ ó43 497 duno 

. ị . . ` z ` . .v. . . . . . . Đãlìg Síf 
128 Đương S0 14-My' Hoa 2 Dương So 7- My' l`IOa 2 CUOI hem 266 0.3 4 0.3 X l`0(›4 BTNN ĐD Ilìl 3.991 5.99] dung 

129 Đường số 15-Mỷ' Hòaz Dường số 7- Mỹ' l1òa 2 Cuối hẻnì ãl 0.5 4 0.5 X 204 BTNN Đô thị 5.99l 5.991 ĐẵZẫẵ“ 
. 1 . . z , `. . z A . . . . ^ . 

Đau” SỨ 
130 Đương Skì 8 * M_\' Hual Ngu)'en Thị soc Dương S0 5`My' lioa 2 191 0›> 3 íJ,J X 373 BTNN ĐO thị 1.433 l.l-46 dunn



~ 

(`hiều rộng mặt cắt Xăm du*a \'ẵl0 
S”l"hị 1.. h. D .< đ .v 

_ 
. . h 

“g“"g đ“`ò`“g`m' “ư dụ"g 
lìiện tích Kế cẩu Loại Ygujv'êlI giá Gía trị còn lại 

I 
"Ệ'là. Ghi 

trấn 
en cm ltm du lìlcm cuoi Dọn "Ị tin ím) 

.. Ầlặì .y ` 
ĨFƯÓ'C Sãlll mãi du'Ễl'lIE mặt úu'Ờng du*ò'ng (lriệu đồng) ltriệll dồng) rạ".Ẹ I chủ 

\ la hè \ la hc ` San 
trái 

dH'Ồ'lIg 
phải 

0ll3/ 01/3/ 
(m) 2013 2013 

_ 1 _ 
. 

V _ _ _ , , _ fìana Sư 
13] Dlrơng Six 7-Mỹ H0212 Quóc lọ 22 IỉaIì|1 xã Bà Đlêlìì 2>7 0.3 4 0.5 Ă I.028 Ikìng nlìịla ĐỒ Ilìị 1.918 I.542 

dtẫìu 

. 1 . z . 
- . . , . . . Dalìg Sư 

132 Dtlơng sí! I2-Mỹ H\3zì 2 Dtrơng S(ì 3-Mỹ lioa 2 F)\rƠng Sỏ 7-Mị [lủa 2 ZIJ4 0 3 4 0 3 X 816 Izlng IÌỈì\ĩ8 DU Ilìl 1.530 l.22-I 
dllI`E 

... .. , .,. r. . v . . - ĐanỂ5\ĩ 
133 Xtlan ỈỈ'l\7l 1<)/\ Xtlân Ỉl\<Yl 19 Cuôi hem 2<)ô (J W 2 0 3 Ă 412 BTNN l)0IIìI l 3-13 1.100 

du|ìơ 

,` V_ _ V V _ _ _ ,_ _ . _ , Đzlnỉlsfr 
I34 Xllalì Ĩlìơl 19A2 Xualì Ĩhủl 19 XuEìI1'I`lìỞl IỌB 94 0,3 2 (l.3 X 188 BINN Đo thì 7íJ5 543 

d1I`ĩì_ì 

ạ- ` ,. ., ,. . . . . , . . . Đalìgsư 
IJD Xuan ̀I`Iì(YI l.l\ Xualì l`l1Ơl l Clxol lìcm 201 (ì.3 3 0 3 Ă ỐÍJ3 BTNN D(ì l]1Ị 1 308 l.l6[ dung 

. .. .. .. ,. ` .r. . . . . . . . , . Đangsír 
136 Xuan Ilìơl lAl Xua!! Fhơl IA Clltìl henì Dl 0.3 3 ()›* X 133 BTNN E>0Il1Ị 383 29) dụng 

_ ,, __ _ ._ _ . . , . . Đalìũ Str 
137 XLICII1 Tlìơl lA2 Xtlãlì lh(Ýl ]%\ Clltỉl hẻlìì 84 f) ỉ 3 0 3 X 232 BTNN ĐO thị 630 -883 duẵơ 

. . . . . .. . q Danễử 
138 Xuìln 'llìơl IBI Xllản ̀ lI1ƠI IB L`llÔl hclìì 7: () :I 3 0 :A X 22: BTNN D0 t]ìỊ 363 4.33 

dllng 

_ __v , ,V _ , _ A _ Dang Sll 
I39 Tan Ĩlelì 10 Tảlì Ĩ lên I L`1lÔl lìcm 330 0 3 4 0 3 X I.-300 BTNN Do [hl 2.62* 2.02l dunn 

. Ẹ 

_ `_L A_. _. _ _ . _ Dane Str 
1-50 Tan Ĩ lelì ll Tân Ĩlerì l Tân Tiên 7 30l () 3 -'I 0 J X 1.204 BTNN D0 [hị 2.238 I›738 d\l`nD 

V. 4. _, _ ,` A Danãsfr 
l4l lan liên IZ Tân Ĩlũn I 'lálì Xên 7 299 0 W 4 0 D X l.l96 [ẵlNN Đo th! 2`243 1.727 

duỉìo 

. ,. » › . . . .- . - ` - Dĩỉĩĩẵĩù 
142 Xtlan llìơl Dl- Xuân Thơì 3 Cuỏl hcm 38 0 W 3 0 D X 174 BINN Đo llìl 435 333 

dulìơ 

143 Xuân Tl1t'1i5G Xllâlì I`]1Ủi 5 Cllối herìì 61 0 5 3 0 5 X i83 B”rNN Đô tlìl 458 352 Đĩàĩễtr 

.. ,. v. . . , . . . Đangsfĩ 
144 Xuan Tlìơl :H Xuân Ilìcrl 3 Ctlt`)l hcm 39 0 3 3 0 3 Ă I I7 BTNN D0 lhị 293 223 

dLlnẸ 

. . v. . . . . . 
Đang>\“r 

143 Xuan Thơ! ak X1lảI1 Thơ! J C`uÔlI1em 33 0 3 3 U D X 99 BTNN ĐO thị 248 191 
dL|ng 

_ ,_ `4_ ___ _ , ,_ A , _ Đanẵstr 
146 Xuan Ĩl1Ơl5L Xtlân Ĩhơl 3 Xuân Tlìơl J 138 0 3 3 0 3 X 414 BINN Đo thì I.03.W 797 duììo 

. c 

. . . . 
r. . - Đane Sfr 

147 Xuan ThỞ15Ll Xuảlì 1`hỚl 5L Cuỏl hem 68 0 J 3 0 3 X 204 BTXM ĐÔ IIII "$10 393 
duĩìg 

. 
D ` 

I48 Xuân '[`hởl 5L2 Xuâlì Thởi SL c`uòi hẻm 27 0 5 3 0 5 X 81 B“ĨXM Dò thị 203 156 ẵtẵẵư 
. :` 

_ __ _ , Ă_ 1 _ _ _ _ A _ Đalìĩ sử 
149 Đương llcn xă C VÒ Thị H0| Cuoi Iìelìì 178 0.3 3 0.3 X 334 BTXM Đc) th! 1.333 1.028 dlặìo



~ ~~

~

~ 

(`hÍồu rộng nlặl cắt Xăm đu'a \'ằD 
llgang dll'ò`l1gím) sửdụng ni, , -Á A , . . . 1 . ` . 

`ĨỈlll . 

. .. . 
.; : _ . , ẹn Ilcll kct cau l.0ạl ,`4gu_\en giá (u trị con lại 

Ả 
. GHI len hem Iìltm dau Dltm Cut!! Doll \Ị linh (In) 

\,ía hè Nlặl `Yía hè 
Trưútc Sa" mễĩ đưù›ng mặ| đuvùvng đưùvng (lriệu đồng) ttrlẹu dồng) tlụịfntàl Phlì 

“ĨỆÊẾ P"ảỉ Ĩổắĩ “z'c'.”x3s” 

_ _ 
. , 

F 
Đalìe Sử IJO Đ\I<`rnf.7 liên Xã D Võ Tlli Hòi C`LlL“\lI1Cl!ì Ị2-'1 0 ắ jợ rì < X 372 B'I`XM ĐÔ thị 93IJ 7ló 

duìlg 

. . . . . . . VA . . . . . . . Đ8“ẵ SU' I31 DƯLYIIẾ llerl xã É Võ Ĩhị lìól Đlĩơng lien Ya I.-3 139 0 ̀  3 U 5 X 417 B I XM DD lh! I.U-l.Ã 803 dụng 
, c 

. . . . .. _ ,, _ _ Dallg Sư 132 Dưfmg llen xã EI Đuơlìg Ilêlì xã I.' Dươlìg llerl X 9] (ì ` 3 0 D X 273 BINN ĐỦ thị 683 ỒZÓ 
duììg 

. , . . .. . . z. _ _ _ _ ,. A › Dũnẵẵlí 133 D1r(mg lièn xã F2 Đlrơng llelì xã E (uol lìenì 23 0 N 3 0 ̀  X 75 B I NN ĐO lhị 188 I44 duno 

. . ._ _ _ A ` .v. _ . . . . Đang sư ì>4 Đ\ĩ(mg1lCl1Xẵ E3 Đưmìg Ilen xã E LUOI lìenì 69 0 :I 3 0 J X 207 BTNN Đ<\ IIIỊ 318 398 
dl|I1D 

. Ẹ 
.› . .. ` , . .. ` L. . . › , Đỡnẵồư lJ> Đương Ilen Xa L4 Dương I|cn xà E C HOI lìcnì 3] () D 3 0 3 X 93 BTNN Đ\ì1hỊ 233 I79 

dullg 
_ _› _ Ấ_ _r. , _ _ , _ Đangslr I36 Đường Ilcn Xã F VÔ Thị H(!l Cuoi hcnì 100 0 3 3 () 5 X 300 BTNN Đtì 1IìỊ I 333 1.028 

duvìg 
. . ., . › 

- 
. . L . . . ,. . Đũ"ẵ SƯ 137 Dương lien xã K Võ Thị llôl Đương SO I-My ?loa 4 l0I 0.3 3 (l.5 X 303 B I NN ĐÔ thị 1.028 

dulìo 

. . .. . , . .. . . .. _ _ _ . . Đangsfr IJ8 Dương lien xa Kl Đưũĩìg Ilen xã K Đương lien Xã L 41 0 D 3 0 D X 123 BĨNN D0 !l1Ị 308 237 duno 
_ _ A . 

› › 
, 

` . . . Dane sử 139 Đtrờlìg liên xã L VÒ Thị HÔI Dươlìg SÔ I`Mị' l`I0a 4 90 0 5 3 0 W X 270 BTNN ĐÔ lhị 673 320 
duỉìg 

_ 
r 

. . ; . ;, , . . . . . . Đalìg Sứ 160 Dương SÔ 10-Mỹ' HL›z\ 2 Dưmìg S0 3-Mị' Hoa 2 Cuoi hem l>2 0 3 3 0 D X 436 BTNN D0 llìl l.l40 878 * ' dụng 
. Â . . z . ` L . ` . _ A Dauẵ SỪ 161 Dư<mg S0 2-Mỹ' HL›a 4 Đư<Yl1g S0 I-Mỹ' I'I0a 4 Dương S0 4-M) H(ìa 4 I7(J 0 J 2 0 D X 332 BTNN Đo [lìl 1.320 1.016 dunu . :` 

. .v ` . . 1 . . ị ` . - . , . . . , . Đalìẵ SƯ l62 Đương S0 3-My Hoa 4 Dlrơng SO 1-Mỷ Hoa-4 Dương S0 4-My' Hoa 4 *IO 0 3 3 (J 3 X 1 273 BTNN Dk) thị 1.823 2,945 
dulìv 

. m 
. 

_ 
. 

_ _ L _ _ Ầ . _ _ Đang Sử IỎ3 Dường SÔ 3A-Mỹ Hoa 4 Đường SÔ I-Mỹ' lioa 4 Đương S0 4-Mỹ' Hoa 4 1[)0 0 J 3 0 Ấ X 300 BTNN Đtì tl1Ị 730 N78 dunơ . D 
` Á . . ; . . Á ` . . . . , _ Đallẵ SỬ 164 Dlrơng SK1 3B-Mỹ Hua 4 Dương S0 I-Mỹ' Hoa 4 Dương S0 4-My' H<ìa 4 343 U 3 3 0 5 X I.029 BTNN ĐO lh! 2.373 1.981 dụng 

. D 
. . À ,, . ,. ;. . . . . Eìang sứ 163 Đương l-Xuan Tlìơll Xualì Thơi 1 Cllol hcnì 133 0 ể 3 0 J X 399 BTNN Do thị 998 768 dung 

` , . .. ,. L4 . . . Ạ . - Daũẵ SỬ lôó Đương 2>)\uân Í hơll Xuân Thơ! I Cuoi llerll | 13 0 D 3 0 J X 339 BTNN ĐD thị 848 Ỏ33 
dllno 

. D 
, , Ả Ị, , _ _ _ _ Đang Sử 167 Quôc lộ 22-l Quôc lọ 22 CUOI lìem 207 0 3 3 0 3 X 621 BTNN D0 th! l 353 l.195 dung . c 
, , Ấ_ _ _ A _ _ Dang Sử 168 Quôc lộ 22›2 Qtlôc lộ 22 CUOI henì 212 0 3 3 0 J X 636 BTNN Đo thì I 590 I`224 dunơ

. D
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~ ('hiều rộng nlậl cắt Xăm du'a vào 
^ d " ' d .. , ,; . A ›, , . ` . 

›l`ìHl1 
. . 

Sĩhị .,. . .Ị Ị .A A. D , `. , h 
ngang ưong1m› sư lịng Dlẹn IIPI1 kt u Loạt l\gU_\(`lI`gl'iI Glêl trị Cqn lại lralln 'ài 

Cvhl 

trấn 
len hem Diem dau Đ'cm cuu' on ̀ Ị "n (m) Ầlặt ,› ”I`rưó'c Sau nìặl dưò'ng mặl du-ò'ng dưà`ng (triệu đông) itriệll đông) ' 

_Ế chủ 
\ ISI hè ` \ la hè san 
trái 

đu'ơng 
hái 

0l/3/ 01/3/ 
(m) p 2013 2013 

` . , _ . , ,. A V . , 
Đang Sir 

IỎ9 Q1ll`›C lộ 22-3 QUÔC lộ 22 Cllôỉ hém IỎ4 0.3 3 0.3 Ă 492 B [NN D0 tlìị l.2J0 947 dụng 
, , . _ , , , , . , Dang Str 

I70 Qufìc lủ 22-3A (lllôc lộ 2243 C'LlỔl lìeln 32 0.5 3 0.> Ă 96 B PNN D0 lhị 24fl 183 
d\llìỬ 

, _ _ _ › _ _ _ , _ Bano Sli' 
17] Tân Tiên ZA VÔ 'I^]1ị ][Ỏi “l`ảll 'l`iẻlì 2 50 0 5 3 O.) X 150 BTNN ĐO Ilìị 373 289 

duĩlg 

, _ V _ › , _ _ Đulìg Sư 
l72 Xtlâlì Thởi 7B Xuân Tlìởi 7 Cuôi hèlìl 119 0.5 3 Il D X 3Ặ7 BINN ĐU IIIỊ 893 687 dllnu 

,_ . . . , _ 7 Đalìg Sứ 
173 Xuân 7E2 Xuân Thởi 7E Cuôi hcnì 87 0.5 3 0.5 X 26] BTNN D0 tI1Ị 6:3 JO- 

dtlng 

, _ . . . 7 . f)al\g Sư 
174 Xtlàn Thkầl 7F Xuân 'I”l1Ời 7 L`uôl lìelìl 39 0.3 3 0,3 X 117 BĨNN Đo Ilìị 293 u2> 

dulìg 

_ , . . . PJal1g Sll' 
175 XIIẾIH Tllởi 7(ì Xuân [`]ìÙi 7 Xuản 'l`l1Ới 7Gl I IO 0 5 3 0.3 Ă 3:7 BTNN FJD |h! 893 687 

dtlno 

. _ . . . . Đalìg Sll' 
176 Xllàlì Tlìởi 7Gl Xuân Tlìởi l5E Ctlỏi lìélĩì 56 0.5 3 0.3 X 168 BTNN ĐO tlìị 420 323 dung 

. c 
, _ . _ . . _ Dang Sư 

177 Xuảll Thởi 781 xuân Tlìởi 7B c`11ôihẻn\ ÝÌ8 0.3 3 (›.3 X 294 BTNN ĐD lììị 733 366 dung 
._ _ ` . . . Đalìg Str 

I78 Xuân Th('Yi 7C` Xuân Thởi 7 Cuỏl ììelìì 70 0.> 3 0.5 X 210 BTNN Đo t]ìỊ 323 404 dunn 
. c 

, _ , _ _ _ _ A , _ _ Dalìg SIÌ' 
I70 Tân 'Ĩlên 2B Vũ 'Phi H(ìi Tản Tiêlì 2 100 0.3 3 0.3 X 300 B I NN D0 lhị 730 378 dung 

. . . _ . , . . . Dalìg 5\`l 
180 'I`rảI1 Văn Mlrởi 1 Trân \1'àn Mtrừi Cuôi lìẻlĩx 47 0.3 3 ().:~ X 14] lã PNN D0 thị 353 271 dunn 

. c 
, _ _ . . 1 Đalìg Sử 

I8l Xllản Tlìdi 9C Xuân '1'lìỚi 9 Cllôi hẻnì 147 0 3 2 0 3 X 294 BTNN Đ(ì thị l.1(l.› 849 dụng 
. . . 

. . . , . . 7 . Dang S\`I 
182 '[`íản Văn Mười 5 Trản Văll Mười Cllôl lìém 39 0,3 3 0.3 X 1 17 BTNN DO IIIỊ 293 2-3 

d`Il1u 
. Ẹ 

, _ _ Ấ _ Đang sử 
183 Xtlân TlìL'Yỉ SC Xuân '[`I\K'7i 5 Cllôi ììèm 22ỉ 0 W 3 0.3 X 67ắ BTNN ĐO thị Ì-688 Ỉ-299 dụng 

_ _ _ _ _ › _ A 4 _ Đalìg S\l 
184 Trản Văn Mười 2 Trản Vàlì Mười Cuội lìénì 60 0.3 3 0.3 X l8(J B l NN Đo thị 430 347 

dlll`E 

_ . . . Đang Sử 
185 Xuâll Thởi l3A Xuân 'l›hỞi I2 Xuâl\Ĩ`hởi 13 100 0.5 3 0,5 \ 300 BTNN Đo thị 730 578 dung 

,_ _ _ _ _ Dang Sử 
186 Xllân Thởi l5El Xuân Thởi ]5E Cuôi hẻnì 238 0.5 3 0.3 X 714 BTNN Đ()1lìỊ ]`785 1,374 duno 

. u 
_ , _ _ _ 4 

Dang Sủ 
187 Xtlãn Thởi l4B Trân Văn MƯÌYÍ Cuôi bẻnì 74 0.3 3 0.5 X l83 BĨNN ĐỦ tlìị 2.762 2.762 

d\lng



'I'l 

(Ệhiểu rộng nlặl cắt .\`ănI dưa \`ằD 
u l|gallg đưừngtmj sl`r dụllg .. , ,Ị : . › . ,, . ` . 

`l"llìỈl 
` . 

trên hẻm Diếnl đầu Điểm cuổi Đ(,Un 
\vu h~ Nĩặí `., h. 

'l`ru'ó'c Sau mlẫĨĩ1tẸÊảLẵ dlílfìòềjllẵ (ìlằlễặeẫlồẵlểl) (cẵfọỗrlllglíill lrạlìg Iài 

ịĩảie dlrỎ'lIE, Ệĩlâic IIIIJ/ 0I/3/ 
”“`“ 

(m) 2013 2013 

188 Trầlì Văn Mười 3 Trần Văn MƯỜI Ctlổỉ hcm 125 0.5 2 0,5 X 250 B1”NN Dò llìị 2 S73 1.981 

189 l'rầư1 VZ111 Muời 4 1'rằx1 Văn M\r1`vi Cuối ÌÌCỈIÌ 441 fl 5 3 0.5 X I47 B l'NN IJÔ 1l1ị 368 250 Dẵ'LỆịư 

I90 ì`rầ:1 Văn M1r<`7i~lA 'I`rản Văn Mtrivl 4 Xllản “rhởl 2 40 Lì 5 2 0 5 X 80 BTNN DÒ tlìị 300 204 Đẵĩẵẵtr 

I91 'I”rằn Vàlì Mtrời Ó 'I`rảu1 Văn Mưívi Cuôi hcnì 47 <›.ằ 2 0.5 X 94 |ã l`NN íJ\\ 1111 353 241) 

192 Trần V'an Mutfvi 7 Trả!! Văn Mtrởỉ Vũ ]`hỊ llổl lU(› (›.5 2 (›.: 2(JíJ B”rNN k)Ạ`› Ilìì 750 378 

l«›3 Trà!! Vãlì Mlrởi 8 Trằlì Văn k1ười C`uối hẻnx 46 0.5 2 0,5 X 92 B'Ỉ`NN fìò llìị 345 235 DỆTỆỆU 

[D4 Trầrl Văn Mtrùu 8A Trằlì Vần MưL`7i 8 L`uốx |1èn1 46 íJ.5 2 0.5 X 92 B I`NN Đỏ lhị 345 235 Đẵ'LỆỆ" 

195 Trần Văn Muời 9 'l"rằn Văn Muivi Ct|tổi hẻln 54 0.5 2 0 5 X 108 BTNN D«`stl1ị 405 275 Đĩzẵẵử 

196 Trầll Vảll Mười lo Trần Vălĩ Mười CIIỔÌ hem 129 0.5 2 0.5 X 258 B›l`NN Díì thị 968 745 DỆỈLỆỆÙ 

197 Xuân 'I`hỚi 2A XlIả11'1`lìỞỉ 2 Ctlối l\é:11 Sr) 0 5 4 0.5 X 320 BTNN Đô thị 600 462 DỆĨJỈỆỨ 

198 Xtlản Thới 2B Xuân Tlìởi 2 (`uổi hẻln 123 0.5 4 0.5 X 492 B'[`NN Fìó tlìị 923 710 ĐẵĨ1ẵễ`Ỉ 

199 Xuản ì`hởi ZC Xuân Tlìới 2 Cuối hen1 96 0.5 3 0.5 X 288 BTNN ĐỔ thị 720 554 Đĩịĩẵi' 

200 Xuân 'I l1ới 3A Xuân ̀ l`hỞi 3 Cuối hém 51 0,5 2 0 5 X 102 B'FNN Độ lhi 383 260 DZĨJỆỆ” 

201 Xuân Thời 3B Xuân ThL'Yi 3 Xuân Thởi SM 33 0.5 2 0,5 X 66 B'l`NN ĐÔ thị 248 191 ĐẵĨlỆễ“ 

202 Xuân ̀ l`hỚl SA Xllân Tlìởi 5 C`uồi hẻnì 72 0.5 2 0.5 X 144 B'1`NN ĐÔ thị 540 4 ló ĐỂĨIỆỆỪ 

203 Xllãn Thởi SB Xuản Thởi 5 Cuối hẻnì 87 0,5 2 0.5 X 174 B'I`NN ĐÔ 111: 653 S02 ĐỆĨJỆẬỨ 

204 Xuân Thởi 5D Xuân Thới 5 Cuối hẻm 69 0.5 3 0.5 X 207 BTNN ĐÔ thị :I8 352 ĐỆỨ 
205 Xuảlì Thởi SE Xuân Thới 5 Cuối hènì 39 0.5 3 0.5 X 1 17 BĨ'NN Đô thị 193 l99 Đẵịẵễừ 

206 Xuảll TÌIỚÌ 5Q Xuân Thởi 5 Cuối hènl 143 0.5 3 0 5 X 429 BTNN Đô thị 1.073 826 Đẵìẵẵử

~
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(`hiểu rộng mặt cắt Xăm đưa \'à0 
S'l`hị T. h. D.. đg f 

.g ;. D _. , h 
“g““E "“`ò`“gím) S“d'-`“íl Diện lích Kết cấu Loại \'gu)'ên giá Gia trị còn lại trllỈz""tài (ìhi 

trấn en em |em au )lcnI cuu' Un VỊ tin tm' 
, ` ồlặl ,, ` 

`l4ru'Ó't Sau mặt đu'Ờng mặt dƯÒ'lIẸ dườnơ tlrlell dồng) (triệu đồng) Ệ Chú \ la lle 
_ 

\ la Ile Ẹ " san 
trái 

dường 
phải 

01/3/ 01/3/ 
gm) Z013 20l3 

y . . .› ` V V_ _ _ , . , . Dalìgslr 207 Ầualì Ĩ lìưl 7A Xuan Ĩlìơl 7 Clllầl l1L`nì 214 0.3 2 0.5 X 428 BTNN Đo tlìị l.ú03 1,236 
dt|lìt1c 

_ ,. , ›_ _ , , . A _ _ Đalìg S11 208 Xualì Tht7| 7/\l Xllâl1Tl1ởl7A Xllàlì IhK'1l7A 77 (J,J 2 0,3 X 134 B INN ĐO tlìị 378 445 
dulìơ 

y . .. .. . `, › . . , À . . Đalĩẵẫư 209 Xuat] Ilĩơl 7A2 Xualì Thơ! 7/\ XuảI1TI1L'Yl 23 97 0.3 2 0.3 X I94 BTXM ĐO IIIỊ 728 360 
dulìu 

_ __ . › _ › ,, _ , _ Dans Sll 210 Xualì Thơi 7D Xllân Tlì('Yl 7 (`uôl l\c1ì\ l82 0.5 3 O›3 `< 346 B I Xlvĩ Đtìĩllị I 3(ì3 l 0`I 
dtẵìũ 

_ __ . _ ,. . Bana Sư 211 Xual1ThlYl 7D[ Xuân “fììởì 7[ì Cuòi hẻllì 48 0.3 3 0 ì 2012 X I44 B INN ĐÔ tlìị 360 234 duẵu 
,, ,_ V ,_ _ _ _ _ _ Đalìg SL`r 212 Xuâlì Ihơl 7D2 Xuâlì Tlìởl 7D CHỔI hèn] -ló 0.3 3 0.3 Y 138 BTNN ĐÔ thị 343 233 

duỉìu 
. . ,. . v. . . . . › Đũnĩ SƯ 213 Xuỉln llìơl 7E Xtlản 'I`l1L`YI 7 CLIÔI hcnì 139 0.3 3 0,3 X 417 BTXM ĐD ll\Ị I.043 803 

dlặìg 
A . . ,. . r› . . . . . . Đalìg Sll' 214 Xuan Thơi 7FI Xuân Ilìcrl 7L Cu<'!l Iìem 33 (),3 2 0 3 2012 X I 10 BTNN Đo \hỊ 413 268 

dulìg 
. . ,. . ,. ` z. . . . .. . . Đangstr 213 Xuan Thơi 8.A Xuân l`l1Ơ1 8 Lutìl Iìelìì lhl IJ D 3 0 3 X 4"3 BIXM ĐO thị I 113 877 

dulìg 
. , . , ,. z . . . . . _ Đang SỬ 216 Xuan Thơi SAI Xuan llìơl 8A Cll\›l lìem 47 0 J 3 0 Ặ X 141 BTNN Đo thị 333 240 

dl|Iìu 

. D -
` 

217 Xuâlì Thởi SB xuân TIIỞÍ 8 Cuôi henì 108 0,5 3 0.5 X 32-1 B”l”XM Dô thị I.f›05 1,23Ô ẵĨJỆ1Ệ"a 
. ,. . ... ;. . . . . . - Dũnễsử 218 Xtlẻln Thơì OA XllaI1`[ hơ! 9 Cuoi hen] 41 0,3 2 0,3 X 82 B 1 NN D(l tlìị 308 209 

dulìũ 

_ __ _ V_ _ _,_ _ _ _ Y Ặ _ _ _ Đalìgslr 210 Xuan Thơì 9B Xuan Ĩlìơl 9 C110! 11cm 46 0.5 2 0 3 X 07 BTNN ĐO \hỊ 343 233 dunơ 
. c 

, . .. ,. . ;. _ . . . ,. . . _ Dalìgsir 220 Xllall Ihơl IOA Xuã[1ThÚl 10 Cuoi hem 186 0 3 3 ().> X 463 BIXM ĐO thị l.393 l›Ồ74 dunơ 
. ,. ,. .. r. . . . , . . . Đanghfĩ 221 Xuan IIIƠI [OB Xuân THUI 10 Cuôi hcnì 100 0.5 3 0,3 X 300 BTXM Dũlhị 750 378 dung 

. e 
.. .. . ,. v. . .. . . . . . Dangsứ 222 Xualì 1`l1Ơl IOC Xuan Thơi 10 (`uÔl11em 3:8 0 J 3 0.3 X 163 BTNN Đo tlìị 413 281 dung 

, Đ ` 

223 Xuân Thởi I IA Xtlân Ĩlìởi ll Cuôi hẻnx 58 0 5 3 0,5 Y I74 BTNN ĐỎ tlìị 435 296 ÊĨIỆIỆI' 
. D 

, Dane Str 224 Xuân 'I`hỞi 12A Xuâll Tl1(ỹi IZ Cuôi hèm 48 0.5 2 0.5 X 96 BTNN ĐÔ tllị 360 245 
duỉĩo 

. . .. .. . ., n. . › A W Dalìgsử 223 Xuan lhơl 14-I Xuan Th(YI I4 Cuôi hem 29 0,5 2 0 D X 58 BFNN DO thị ZI8 148 dụng
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(`lììễu I`ộIlg nlặt cắt Xãnl đưa \'àu 
-A - 

_ ` V 

l!gangdưò'ug(nI) sửdụng .. . ..- : . . V. ., , . . 
›Ỉ"llll'l . . 

S l;hỊ Tên hẻm Điềm dâu Diêm cuối Du'n xi Il'nI1(m) . ụ 

Dlẹn [Ich ke' cau 1'0ạl Ngu)en.gla Gia trễ lại 
trnllg lài (lhi, 

'ran ' 

` \Ỉỗ.ỉí . 
ĨTU'Ở`° SBH mặt dưò'ng măt dường dưò'ng (triên dõllgj ilriệu dũng) ' 

, 
chu "“ "Ệ 

du'ỜIlg 
` '“ he 

01/3/ 01/3/ 
7 i . V sa" 

'rá' 
tưllj 

pha' 20I3 2013 

226 Xuảlì Tlìởi 14-2 X\lânT!1(?i 14 Ctlố hẻl11 28 (].5 2 0.5 X Sú BTNN Đõtlìx 210 143 Dẵịẵĩư 

227 Xuân Thởi 14-3 Xuảlì [hí`Yi 14 Ctlối hcnì SI 0.5 2 ().S X 162 lị l`X1\4 Đ<3 thị 608 4t›8 ')ẵĨẵĩ" 

228 Xuân I`hỞi I4A Trản Vãlì Mười Xuảlì TỈ1í'Yi I4 78 O 5 3 0 5 X 234 B“FNN Dl`ì tl1x 2 762 2 762 

329 Xuâlì "I'hởi l4B1 Xtlân TIIỚI 148 C'uối lìem 28 0,5 2 0.5 X Só B'ĨNN Dô thị 2l(> I43 Dẵĩẵĩư 

230 Xuản Th(`Yi 15A Xuân Thởi 15 (`\lối l1én1 182 0 5 4 0.5 X 728 B'I`NN E)ô tlìị I 165 I I)"l Dĩễắĩu 

231 Xtlân ”1`ls('1u 15B X\làI1'l`l1Ởl l 5 C`uổi henì I I 4 0 5 3 0.5 X 342 B TNN Dô thi 855 658 t)ẵZĩỆ" 

232 Xllản Thới ISC' Xuân Tlìởi lã Cuối hẻlll 88 O 5 3 0.5 X 264 B'I`NN E)ỏ tlìi óóo 508 ĐỆ” 
233 Xuân ”1`l1ới 18A Xuân Thởi 18 CUỐI hem 55 0 5 3 0.5 X ló: BTNN Đỏ lhị 4l3 281 U D x 
234 Xuân Thởi 20A1 Xuân 'l`húi 20 Cuối hẻnl 78 0 ã 2 r›,5 X lxó B']`NN Đô llìị 585 450 Đẵ'LẫỆ" \Ĩ' c 

235 X1xả:1 Thởi 2lA2 Xllân '[`IìỚi 21A Ctlổỉ lìeuì 241 0.5 3 0.5 X 723 BTNN Dò thị 1.808 1.392 
Đa“g SỬ 

*>, 
dịlng ưỹ 

236 Xtlân Thởi 2] B Xuân Thới 21 Cllối l1è:11 152 0,5 3 0.5 X 45ú B'l'NN Đó thị 5.098 3.098 DẵĨỆĩ“ 

237 Xuân 'í'l1c'1i 23A Xuân Th('Yi 23 Cuối héxìì 46 0.5 3 0.5 X 138 B'I`NN ĐÔ tlìị 345 235 Dẵ'LỆ1Ệ“ 
:S 

238 Xuân Thởu 23B Xuãl1Ĩ`l1Ởi 23 Cuối Iìẻln 70 0.5 3 0,5 X 210 BTNN Dô thị S25 404 

239 Xuân 'l`hởi 23B] Xuân Th('Yi 23B Cuối hèm 51 0 5 3 0.5 X 1›3 BTNN Đủ thị 383 260 Đẵĩẫẵử 

240 NĨ`“g ÝẾP LĨỀ'Ở"Ễ dọc Kh" CÔ“g "Ễhiệp Khả“h Ranh xã Xuân ”l”hởi ”I`huợns 1500 0.5 3 0.5 X 4,500 B”I”XM Đô thi 11 250 8.663 
Da“ẵ Sử 

kenh tlcu llcn xã Đong ” ' dụng 
240 1ỉBND xã xuân Thớ`Í Sơn 82.783 0,5 0,5 

241 Xuân Thởi Sơn 24 Quốc IÔ 22 Ngu_w'ễn 'I`l1ị Dành 719 0.5 4 0.5 X 2.876 Láng nhựa Đô tlìị 3.323 3.323 ĐÉLỆỆỬ 

242 Xuân Thới Sun 28D Xuân Thởi Son Z8 Xuâlì Thởi Sơn 29 182 0.5 3 0.5 X 546 BTXM Dô thị 1.365 1.05! 
Đa“g Sư 
dụng 

243 Xuân 'Thởi Sơn 28B Nguyễn Văn Bùa Cuối lìém 84 0.5 3 0 5 X 252 BTXM Đô thị 630 485 Đẵịẵịư 

244 Xuân Thởi S&m 28A Ngu)'ỗn Văn Bừa Cuối hénì 7I 0 5 3 0,5 X 213 BTNN Dô thi 533 410 ĐÊĨỆỆỬ
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~ 

(`hiề\l rộllg mặt cắl Xăm dưa \àI› 
S`l`IIị 

, . . ,Ạ A .A A. . . 

Ilgang dưỏ1lg<m) sư dllng Diệntích Kểl cấu Loại Xgllyên giá Gía trị còn lại nnh,. Ghí 
; fen hem Đlelll dau Diem cuul DO'lI \l tlnll (m) .r ` . ` . . . .. z .A ; lrạng tal , tran i 

\'l'ãl hè “lặt \'ía hè Tr“ơc ỗílll mạt dương mạt dương du'0'nf.ĩ, (trlẹu dong] (trlẹu dong) 
sáll 

chu 
tl_ái 

dường 
hải 

0l/3/ 0l/3/ 
(m) P 20l3 2013 

. . . ,. . , . u r v . A . Đang Sư 245 Xualì TllơlSL1lì29A Xtlalì IIIƠI S1111 29 Ngũ Cụt 136 0.3 3 0.3 X 408 B I NN ĐO Ilìl I.020 783 dunn 
. Ẹ 

246 Xllản Thởi Sơlì 30B+30(` Xtlản `l`h(`Yì SƠII 30 Xuảlì Thởi S(YI1 20 250 0.5 4 0.5 X 1.000 BTNN ĐỒ Ilìị 1.875 l,444 Đẵzẵĩtr 

7 .. .`. . . . , .. . . , ., 
Đangsử _47 Xuan ̀ I`l1LYl Sơn 30C+50D Xtlalì Ihcrl Sơn 30 Xua!! 'lhíll Sơn 2Í) 230 0.3 3 0,3 X 690 BINN Đo Ilìị I,723 I.J28 

d\lI1D 
. c 

, . .. . ,. ,, ;, . . . , , . Đalìgslr 248 ,\1lL\n TỈì(Yl Sỉm IQB Xllavì IÌĨƠI S011 3ÍJ C`u(›l Ỉìem 210 0.3 3 0.Ồ X (E30 BTNN ĐO \IìỊ 1.213 dung 
. Ấ _ _, ` 1_ . _ _ . , . . . _ Dalìg Str 249 Đlrơng to 3 Lẽ Tlìị lxlnì Lllol hem D0 (>.ũ 3 0.3 X 130 BTNN D0 thị 375 289 

dkễìly 

. , . ,.. `, . . , ;. . . . . a `- Daỉìẵằìr 2:30 Xtlalì Tlìtvl Sơlì 20D Ngu_\êl\ Fl1Ị Thư C1l(ìI lìelìì 38 0 3 3 0,Ặ X I74 B I NN iầo tlìl 433 3J> 
d\ll1O 

_ _ ,,_ _ V __ ._ _ _ __ _ _ . D2lnẸS\r 231 Xllan Tlìơl Sơn ZOA Xuan Ihơl Sơn 20 C`u<`ìl helìì OI IJ,> 3 íJ.> X 273 B l NN rìkì IIIỊ 683 .`v2(ì 
d\IĨìu 

. . ,. .. .. .. , -. . , , _ › DanES\`r 232 Xllan Ihơl Sơn ZOB Xualì ĨIIƠI S<Yxì 20 L`tlÔl Iìeln 127 0.3 3 0 D X 381 BTNN Đo tlìị 953 733 duẵo 

. . .. , ._ _ , _ . . Dangslr 233 Xtlan Ihtvl 5011 4 B Trương Tlìị Nllư (`LlÔl lìelĩì 196 0›5 3 0.1 X 388 BTNN D0 tlìị I.-ỗ7(ì I.l32 
dlllìo 

. I: 

. . D' " 
254 Xuân ”I”hởi Sơlì 36 K Ng1I)'Ôn Văn Bừa Ctxôi lìẻln 68 0.5 3 0.5 X 204 BTNN ĐÔ K111 510 303 ẵĨẵĩ" 
.. . .., . .. .r. . . . . . . . Đalìgsư 253 Xllan 1110151711 ll A Xllan TIIƠI S<Ylì Il L`ll0ll1enì 52 0.3 3 ()›> X 136 BTNN ĐO IIIỊ 390 30Iì 

dL1l`ịy 
. b 

. . .. 
` , z . ` :. . . . A Đalìg Sir 2:6 Xuan Thưl Scvn l C Ngllyclì Ĩlìị Đanlì L uol lìenì I20 0.3 3 0.3 X 360 BTNN Đo 1!ìl 900 693 dung 

7. 1. = .. ` z. . - - ,. . . . ._ Đangsử 
-I77 Xudn Thơ! Sơn l D Ngllyelì ĩhị Danlì CL1L›l hem 200 0.5 3 0.5 X 600 IỀINN ĐO thị l 500 I 135 dunn 

258 Xuâlì Thớ! Sưlì I2 D Xllẫn Thởi Sơn l2 Xuân Thới Sơlì ll 110 0.5 3 0.5 X 330 B'ĨNN DỒ thị 825 ó35 Đẵzĩịư 

2. . . ,x, . . A ,. . . ` . . Dangsứ 39 Xualì Th(Vl Sơlì 23 A Nguyelì I'll! Danlì Xuan Thơ! Sơn 2D I17 0.3 3 0.` X 381 B”! NN Đt) llìị 953 733 
dL|l1g 

` E) .' 

260 Xuân Thới Sơn 25 B Ngu_\'ên Văn Bừa Xuâlì Tlìởi Sơn 25 229 0,5 3 0.5 X 687 BTNN Đô Ilìị l`718 l,322 ẵĩẫễl' 

. ,.. ` . . . A. . . .` . . Đalìesfr 261 Xuan Thơ! Sơn 26 C Xuan Fhởl S011 26A Cuôi Ilẻm I73 0.3 3 0,3 X w!9 BINN ĐO Ihị 1.298 999 
d`l`rìn 

. .› . ,. , ;. . 
_ 

. . 
y 

. , Đang Sư 262 Xllalì Ĩhcrl S(YH 18 F Xuan TIIƠI Sơn 18 Cuoi hem 47 0.3 3 0.3 X 141 BTNN DL›1lìỊ 353 271 dung 
. ., A .. v. . . . . , , . k>ang Sít 263 XUal1TỈìƠlS(YH 18 G Xtlan THUI Sơn 18 Cuôi hem 26 0.3 3 ().3 X 78 BTNN D0 thị 195 IBO dụnub
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(`I1ỉều rộng mặt cắt Vãn! đu'a \'àO 
. . d" "d D .. , ,z .v . Ả .. .. .. . 

'l" H .. 
sTr"' 'l'ên hẻm Diễm đầu Điểm cuối DO"n \'i lính (ni) 

ngang ĩlơllgtm) 
, 

àti ỤHH 
Ị`.Ịẹ`1 [Ếch lĨftra"' l'1Ĩạl `ẾẾÝ°“zgla ("`l.t.rI CĨH lại rrạrìẵìàỉ bhẵ 

trân ` 

x.. Ầlạt , 
FrưỦ`f Sau mat du'ũ*ng mat tìương dưu'ng (trieu đonơ) (lrleu đong) . cllu 

la hè `_ \ lt! hè ' ' ' B ' San 
trái 

dưong 
phải 01/3/ 01/3/ 

(m) 2013 20l3 
, ,,., A, ___ L. _ _ _ ,_ _ _ _ ĐEXIESLỈ 764 Xualì `[l1<!I Sơn 18 5”! Le Fhị klxu Cu(ìl Iìelìì 93 0 3 3 0 D X 285 B I NN ĐO tlìị 713 349 

d\l”lìg 

3 .. . ; . ` L . ,. ` . fìaiìgsứ ạó5 Ầtlan lhơl S011 18 I Tran Ván Mươi Lllkìl IICIH 430 (J Ế 3 U W X 1.290 BINN ĐO \hỊ 3.225 7.483 dunn 
,. , .. ạ . . , , . Dăìrlesư 266 Xuan THLYI Sơn 2.l\ Le ]hỊ klnì CLIOI lìellì I29 0 D 3 0 3 X 387 BĨ`NN ĐỎ tlìị 968 743 

duììu 

.. . . .` `.v, _ _ _ › .. . DangẵlĨ 267 Xllan Ĩlìơl Sũlì 26 [Ị Xtlíln Thơi Sơn 26A CUOI Ì\El'lì 203 () ` 3 0 ` X 609 B [NN Dlì IIIỊ l 323 l.I7Z 
dtlng 

,` z. V , yiv . .. . . .. . Đalĩgsử 268 Xuan Thơì Sơn 22 /\ Ngu)elI I`I\Ị Thlr Luo! hem 234 0 3 3 (> W X 7[ÌZ B I NN ĐL» Ilìị l.7:` l.35I 
dllng 

..,, = WV ..v. A _ Đangsử 269 Xuan Ihơl 501122 B Ngu)'en Tlìl Ĩlìư Clltìl lìcm 367 0 5 3 () 'W X ].IUI BTNN D0 tlìị 2.753 2.110 dung 
ụ ,` Ạ ,. ,. . . ,. . . _. Danasu 270 Xtlarl Thơ! Smì 19 D Xuan Tllơl Sơn I9 Xuiln Tlì<Yl Sơn 38 103 0 3 3 0 3 X 309 B I NN DL» IIIỊ 773 305 

duììn 

, . . `:. . . . Dũlì2SƯ 271 Ầuìllì Thơi Scvll 34 B Xuan Thơi 5011 34 (tlíìl helu 128 0 ` 3 0 Ấ X 384 BTNN ĐÔ thị 9ó0 739 
duììb 

., ,. ,. . ;. . . , _ . Đanẵầử 272 Xuan l`I1ívl Sơn 26 D Xuan Tlìơl Sưn 2óA Luo! hcm 100 0 5 3 íì.5 X 300 BTNN D0 thị 730 378 
dtlnu 

,. . ` z. . . . . . Đangsư 273 Xualì Phơi Sơn 41 Trương Thi Nlìư C110! henì I 16 0 W 3 0 3 X 348 BTNN ĐO thị 870 670 dung 

274 xuân Tlìởl Sơlì 36 L` Ng[l)'ễlì Văn Búa Cuối hem 225 O 5 3 0 5 X 675 13"rNN Đô tlìl I.688 I.ZỌ9 Ệ” 

. . .. . ., ... z. . . . lý . . Danãsứ 273 Xllan Thơì S(m 36 D Xllalì Il1ơI SƠl13ó CUOI Iìellì (J8 0 3 3 0 W X 204 B l NN ĐO thị `l0 393 dugn 
.Ầ . : . ,:›. _ A Đangsử 276 Xuan ̀I hơ! Sơn 36 E Ngu_\'en Văn Bua (K101 hcm IZ4 0 ắ 3 0 D X 372 BTNN Dtì II!! 930 716 dunn 

, . ,. Ạ .. , . _ DEIIESƯ 277 Xuãlì Ĩhơl Sơn 28 C Xuan lhơl Sơn 28 Xuan Thơ! Sơn 29 127 0 5 3 0 :I X 38! BTNN ĐÔ thị 933 733 
duììg 

278 Xuân Thởi Sơn 28 D Xuảll 'l`hỚi Sơn 28 Xuân Thởi Sơn 29 172 0 5 3 () Ế X <I6 BTNN ĐÔ thị 1.290 993 Đẵĩẵẵử 
. Ị: 

y . ,A : . L. . . _ _ A Đang sú 279 Xuan Thơì Sơn 36F Nguy'en Văn Bua Cllol lìeuì 145 0 J 3 0 3 X 435 BTNN D0 th! l.088 837 dunu 
A ... . . ;. . _ , _ . Dangsử 280 Xuan ì]1ƠI Sơn 22 C.1 Xuan Thui Sơn 22( Cuoi hem l8l 0 5 3 0 Ế X 343 B PNN ĐO lhị 4.228 4.228 dunu 

. U 
. .. r . . Ạ. . _ . . Đa"g Sứ 281 Xuan Thơ! Sơn 22 D Nguyen Thị Thư Cuoi lìem 128 0 5 3 O D X 384 BTNN Đo tlìị 960 739 duno 
. .. = .. . g. . . . . ,. . . Đanasử 282 Xuan Thơì Scrn 22 E Ngu_\'en ì hị Thư Cuoi hem 138 0 3 3 0 ì X 474 B l NN ĐD thị l`185 912 

duỉìo I: 

\-P' 

\\ 

“”ễ“Lẵ 

ÍÌ'U/
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(`I1ỉề\l rộllg mặt cất Xàm đưa sào 
- - Ilgallu dưừnginl) s1`rdl_ll\g ., , .; ; _. . . .A `, . . 4. Ĩìllll . . 

slĩấhlưị Tê" h°“' Dìế“' dẫ” Điểm °“ối D'›`" "ị 'í“h (m) 
\,. ` 

h\lặl 
,› Trước Sau ẵl.tfịJc'lìlìg H'IẫỈclđĨ.I`a(ỒI'ĩlẵ ITỄỆUEJỒÊẺ) `rạ"Ĩ`Z “ài 

la l1e \ la hè * san 
trái 

dưò1lg 
plìảỉ 

01/3/ 01/3/ 
im) 2013 2013 

283 Xuân Tlì(Yi Sơlì 30 E Nguyễn “l`I1Ị Tl1ư C`t1ối l\cl11 100 I›.5 3 0.5 X 3(J(> B'TNN Dô |hị 750 <7›3 Dẵĩẵẵtr 

284 X1l^:“ìn”Ĩl1<`Yi Sơn 30 H Ngtly-ễn Van lẵửa CL|ối hcln 199 0.5 3 0.5 X 5í›7 lì'I`NN Dt`›1hl 1.493 l.ỉ49 

285 Xuân Ĩlìởl S(1n ll L Xuân ”I”l1ởi Sơn I I c`tuối lìem 34 0.5 3 0›ă X 102 BTNN Dò \l1ỉ 255 196 Dẵ'Ịẵễ" 

286 XL›ảr1 Thời S(1u1 ll M XLlả:ư1”h:'1iSu11 11 c`uổi ỈÌEỀỈÌÌ 62 0.5 3 (›.5 X 186 B'l`NN Dó lhị 465 358 Dẵ'Ệẵẵ" 

287 Xuân 'I`hỚi SƠIÌ ll N Xtlủn Thfvi SƠIÌ ll L`\lối11ẻlI1 63 íJ.5 3 0.5 X 189 BTNN Dô ll`IỊ 473 364 Đĩễẫịlr 

288 X1láìn"rI1c'1iSnr1 ll I) Xllân Tlìởi Sơn ll c`tlối hẻln Ó3 0 5 3 0.5 X 180 BTNN DỒ llìị 473 364 Đẵịĩẵiĩ 

289 Xllãu ›l“lì(1i Sơtì Il f) Xllản ']`Ì1Ởi SƠ!! ll (`\lỔi hem 63 0.5 3 0.5 X 189 BTNN Dở ll1ị 473 364 Dẵ'ỊẵỆ" 

290 Xuảlì 'Ì`hỜi S011 18 D Ng T11. Tlìử L`uôi hen1 SI 0,5 3 ÍJ,ỡ X 243 BTNN Dô tllị ó08 468 

291 Xuâll 'l”hởi Stvrl 24B Quóc lộ 22 Cuổ| I1ủn1 10(› 0.5 3 0.5 X 300 B`]`NN Đò Ilìị 750 578 Đẵĩẵẵử 

292 Xuân "Thởi Sơn 9 B Đặng Công Binlì X\lâI1 “I`l1«“Yi S011 '~>A 55 0,5 3 0,5 X 165 BTNN Dó lhị 413 3 I 8 Đẵ'Ịẵẵ“ 

293 Xuảlì Tlìởỉ Sơn ỉ› C Đặng Công lằíxulu Xllân Tlìủì SkYn 9A 54 0 3 3 0.5 X 162 B l”NN Đó thị 405 3 IZ ĐÊZỆÌỆỨ 

294 Xuân ”I`I1ủi Sưn 18B Xuâlì Thơi Sơn 18A Ctlổi Iìénì I I 7 0,5 3 0,5 X 351 B'l`NN ĐÔ tllị 878 676 Đẵịẵ 

295 X1nâ:1 Thơi Sơlì 10 D Ngu)'ễn Văn Bừa lvĩươưìgsatl LÔ B 125 0.5 3 0.5 X 375 BTNN Dô llĩl 938 722 DÊĨỄỆỬ 

296 Xuân 1`l1ởl S011 18 C' Ng\lyễn 'l`hị 'I`hử Cuối hèm 47 0.5 3 0,5 X I-'ll BTNN lìủ thì 353 271 Đẵìẫẵlr 

297 Xuầlì Tlìởi Sơlì 29 C Xuân ”I`hởi SƠIĨ 29 Cllối lìem 103 0.5 3 0.5 X 309 BTNN Đô thị 773 595 Dầịĩễử 

298 Xuản Tlìíỹi Sơn 12 A Xuân TIIỚÌ Sơn I2 Xuâlì Tl`l<'vi Sơn l I 110 0,5 3 0.5 X 330 B”I`NN Đó t]1ị 825 635 Đẵĩlĩễư 

299 Xuân Tlìởi Sơlì 27 A Xtlân Thởi Sơn 27 cuổi héllì 100 0.5 3 0.5 X 300 BTNN Dô th: 750 578 Dẵĩẵẵfr 

300 Xuân Thởi Sơ:: 4 C Ĩrutvlìg Thị Như Cuối llẻlìì ISO 0,5 3 0.5 X 540 B'1`NN F›ó thị 1.350 l.040 ĐỄLỆỆÍT 

301 X\lân Thởi Sơn 4 G Trương Thị Như Cuối l\ẻm 08 0.5 3 0.5 X 294 B'fNN Đỏ 1|1ị 735 566 Đĩễĩễử
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(Ĩhiều rộng mặt cắt .\`ănl dll`a sào 
S-1-h. _ ` V I 

ngang đu`ù'ng(ml Sủ' dI_Il1Ẹ .. ._ .A _A . . . ., , . . “Hh h› 
; 

ị 'i`Ễn Ílẻm Điênì dâu Diêm cuôi Đ0'll Vi tíllll (III) 
DIẹỈl ll`LII Rei cdu 1`0ạl Nguyen gia GIa.tr! cũn lại tl':lng tài

G 
Ỉrãll ' 

v› Ềlặí ` Ĩrưfl'c Sail mãi đưo'ng măt dưù'I1g đưù'nẸ (lrlẹll íĩnng) ' 
. chu \ |a hè . \ lu he ` ^ ' ” sun 

trái 
dư0`ng 

phải 01/3/ 0]/3/ 
(m) 2013 ZẨII3 

~ .› . `.r› › . . . . . _ Dangsử 302 Xuan llìơl Sơn 4 H Trlrơlìg Thi Như LUS!! helìì 130 0.3 3 0›> X -330 BTNN Đo lhị I 125 866 
dlxnơ 

~ . , . . L, . . . . . . Dalìg sư 303 Xuan Thu! Sm 4 Í) Ĩrươlìg Tlìị Nlì\r L \I0l hen] 48 0.5 3 0,3 X 144 BTNN Đo lh| 360 277 
dllng 

3 . ,, . ` , ,. _ _ _ . _ ì ,,_, E)angsử O4 Xualì Thtvl S<Tn ló l\ Xualì `l`l1LvI Stvl! ló CIICII lìerll 171 (J 5 3 fJ,ỡ X 313 ĩỉ`I NN ĐO tlìị I.28j Vbb 
d`lnư 

s - ,. , . V, . ư.;. , s - n - y , › . Đanễẳkĩ 
J()3 Xtlalì `I`lì&YI Sơll 34 L Xuan Thơi Sơn 34 L uol hen! IJ3 0 D 3 íJ,3 X 399 lắ I NN Đo ĩI1Ị *J98 768 

dllv`cc 
› ,.. . z . ,;` . . . .. . . DỒXĨỂSỨ 306 Xuan Tlìơl Sm] 24E Nguyen Van Blía (.uL›l Iìtìnì l8Ồ 0,3 3 0.5 X 533 BTNN D(ìtl1l 1,388 I.(>Ô8 

dklng 

A . . , . . : . . . . . . . . _ _ Dang Sử 307 Xualì lho! .S011 lí) B Nguịen Vân Blra Mlrơng Sau L0 B 208 0 3 3 0.3 X ỎZ-I BFNN D0 thị 4.353 4,353 
dlllìo 

., . . .›. . : , . . . . . ` - Dalìgsử 
JIJ8 Xuan llìơl Sul! IO C Ngtlyclì Vàn Bua Mương Sail Lkì B 226 0 3 3 0,5 X 678 BTNN ĐI» thị I.ó95 l,J03 dung 

, . .. . Ĩ y › . . , › . . Đang Sư 309 xuan TIIƠI Sơn I0 I: Nguy'en Vỗlì Bua Mlrtvrlg Sau Lo B l26 0.5 3 0›ã X 378 lì I NN Đo tlìl 943 728 
duI`n 

. p 
^ .. : . , ;› . . .. . . Dallesử 

3 l 0 Xuan Thơ! Sul! 34 D Nguyen Văl\ Bua LUOI henì 264 0.5 3 0.< X 792 lẵĨNN Đủ thị 1.980 I,525 du“ng 

. .. ` L . `;. . . . ., . Đũnẵsư 3Il Xuan Thơi Sơn 24 L Quoc lọ 22 CHOI henì 369 0›> Ã 0.3 X I.I07 B I NN Đo lh; 2.768 2.l3l dunn 
. D 

. , .. . : , . . . . ` . . Dang SLI 312 Xuan lhưl S011 10 A Nguyen Văn Bua I\1ưƠng Sa1lL(ìB 130 0,5 3 0.3 X 430 BĨNN Đ(ì tlìị 1.125 866 
dlllìu 

. , .. ` ;, . . . . . . . › _ Đangsủ 313 Xualì Phơi SƠI14 K Trươlìg Tlll Nlìư Cllol heln 243 0.3 3 0.3 X 735 BTNN Đ\\ Ihị 1.838 1.415 
dllnoa 

, , , .. , ... .r. . . . . Đangsử 314 Xu3l\Tl1UlSíTH 36 A Xuan Ĩhơl S011 36 Cu(ì1lìen\ 229 0 3 3 0,5 X 687 BTNN D0 \hỊ 1.718 l.322 dụnũ I: 
. . , . ,v _ ;. . . . › Đang Sử 

3 I 3 Xllan TIIƠI 5(Yl'Ì 36 B Xuan Tlìơl SƠ!! 36A Luu! helìì 712 0,3 3 0.5 X 6136 BTNN Đ(ì lh! 1.590 1.224 
dulìg 

. . _ ,. , L. . . . . Đzlngsử 3l6 Xllũn 1`l1(YlS(Yn 37 A Xuan Tlìơx Sơn J7 Cuoi hcnì 228 0,3 3 0.5 X 684 BTNN ĐL) ml 1.710 l.3l7 dung 
HÁ . ,. . ,.. . . . . . . . Dangsú 

3 l 7 Xuan PHƠI Sm 24 D Xuan TIIƯI Sơn 24 Xuan Tlìol Sơn Z4 l9> 0.5 3 0,3 X 383 BTNN Dí) thị l.463 1.126 
dtlng 

. ,. . . z 7 zv . . . , _ Đang Sử 318 Xuan Thơi Sơn 24 I- Nguyen Văn Bua Cuoi hen! 72 0,3 3 0.3 X 216 BTFỈN ĐƠ thị 340 416 dung 
_ ,, , , Ấ _ _ A _ _ Đang Sử 

3 I9 Xuan Thơi Sơn 24 G Nguy'cn Văn Bưa CUOI hem 174 0.5 3 0.3 X 522 BTNN D0 thl 1.303 1.003 dụng 
. ,. . . . ,.. ;. . . . A . . Đangsư 320 Xuan Th(Yl Sơn 18 I.-.1 Xuan ì ]1Ơ1 Sơn l8E Cuoi herll 180 0.3 3 0.3 X 540 BTNN Đo tlìị l.3>0 l`040 dunn
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(Ĩhiều rộng mặt cắt .\`ãln dưa \`à0 
S›rh- 

V ` _ V 

ntĩanũ dưỉl`ng(m) su' dụng .. . ›z L _. ` _. `, _. ` . 
›l"lllÌI , . 

.- 
Ị Ĩẽn hem [)iôm dâu Diẽm cuôi Đ(l`H \`i tính (m) 

Ẹ H 
_ 

` 

lìlcn tl`cil ket cau l^()t'Il Ngu`en«gla ('la.t_lị cỆl` lại trang tài (lhỗ 
tran ` 

., Ălặt ., . ĨFƯỎC SZU mặt đu'0'ng lnặt du`ò`Ilg dưÒ'nẸ (lrlẹu dũng) (trlẹu dong) ' 

. chu \ la Ilè . \ la hc san 
trái 

ũưuvng 
hải 

01/3/ 0ll3/ 
(m) P 2013 2013 

32! Xtlàn Tlìờl Sơn I8 L.Z X\Iân ”rì1r`vi Sơn1 IXP Xuân Tl\('Yi S1711 18 256 (› ` 3 (› 5 X 7<›8 BTNN DC› llìị 1,920 1.478 Đẵ'LỆ1Ệ" 

322 Xuân Tlìởi Sưn 4 F Trươlìg 'l'I\ị Nllu Cuối hem 2l(ì 0.5 3 l).> X Ó30 B”I`NN f)ô thị 1.575 1.213 Dẵlịgnĩtí 

323 Xuân 'I`l1ởi Snul Z1 A Xuân Th(`7i Stvxì 21 E`\lỔl hẻm 116 0.5 3 0,5 X 348 BTNN Dms thì 870 670 

3,4 X: ... , .. ` .r. , . , . . . _ Đangslr 
- tlz1l1Th(Yl SƠI1-I .'\ Frllưng Ĩhị Nhlr CUOI hcn) 77 Ỉ),5 3 0 3 X 23 I BTNN D(ì t]1Ị 578 443 dung 

325 Xlxảlì l`l1Ới S0114 E Trưkvvlg Tlìị Như c`uồl I1em I<›2 0.5 3 0 5 X 576 B ]'NN ĐÔ lllị 1.44t› 1,109 Đẵtắĩl' 

32ó Xuân Ĩ`lìỚi Sơn I l B Xtlân ”rlsz”yỉ Sam I l C`\xổi lìẻln 53 0,5 3 0 5 X Iwo BTNN Dô thi 308 270 Đẵ'Lẵễí' 

327 Xuâxl TI\í'vi Sơyì II L` XllâI1ĨÌ1Ới SLm ll Cuổ| hẻlìì 52 0.5 3 0 5 X 136 BTNN Dô [hị 390 265 Đỉịẵzư 

328 Xllân ”I”l1ởi Sơn I I D xuân TI1«'yi S(vu1 Il Ctưối hem 52 íl,S 3 0.5 X I 56 [3'I'NN ĐỔ thị 300 265 Đ 

329 Xllãlì Ĩlìởl Sơn 11 E Xllân Thới Sơn lì C'uối hélu 54 0.5 3 0.5 X 162 I3”I”NN ĐÔ tlìỉ 405 275 Dang Sủ 
dụlìg 

33<› Xuân Thởi S\TrI I I F Xtxàn ThL'Yi SLYH 11 Cllổi lĩélh 54 0,5 3 0,5 X 162 B`l`NN ĐỎ Ilìị 405 275 Đẵ'Lgnĩư 
. Ẹ 

331 Xllản ̀ l'hí'Yi Sơn ll G X\:âr1 `l`lìỞi S011 ll Cuối hẻm 53 0.5 3 0.5 X 159 B”rNN ĐÔ thị 398 270 DỆĨĨÌỆỪ 

332 Xtlản TI1ới S(1:x ll H Xuân Thởi Sơn ll cuổi helu 50 0.5 3 (l.5 X 150 B'1`NN Đỏ Iììị 375 255 DZZỆỆỬ 

333 Xuân T`hơx S011 ll I Xuân TIIỞÍ Sơn I I Cuối hùm 5! 0.5 3 0.5 X 153 BTNN Đô tlìi 383 260 ĐÊĨỄỆỨ 

334 Xuân Tlìởi Sơn 11 K Xuân 'ílìời SLVỈÌ ll cuối hém 52 0.5 3 0,5 X 156 B'FNN ĐÔ tlìị 300 265 Đỉzẵĩử 

335 Xuâl14ĨhỞi Sơn ZC Lô Tl1ị Kilìì Cllổi he':11 200 0 5 3 (l.5 X 600 BTNN Đô llìị I 500 1 ISS Đẵ'LỆìỆừ 

336 Xuâlì Thới Sơlì 24 C.I Xuân ”!`hới Sơn 24C cuổi lìẻnì 101 0.5 3 0.5 X 303 BTNN Dô thị 758 583 Đẵĩẵịứ 

337 Xuân '[`hỞi S011 24A Xuân Thởi Sơn 24 Cuối hẻm 45 0.5 3 0,5 X 135 BTNN ĐÔ thị 338 230 Đẵĩẵiễử 

338 Xuân Thởi Smì 361 Ng1l)'ễH Vălì Búa Cuối hèm 55 0.5 3 0 S X 165 BTNN ĐÔ tlìị 4l3 281 ĐÉỆỆỬ 

339 Xllân Thởi Sơlì 37 B X\lảl1'H\ớỉ Sơn 37 Cuối ÌÌEIÌÌ 485 0 5 3 0.5 X I 455 BTNN ĐÔ l11ị 3.638 2.801 Đĩặẵĩu
. D
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~ 

Chiềll rộllg mặI cắt Xăm dưa W"a`l0 
Sĩhị . . ..› :. .v . , 

“ga“g đưỜ“g(m' sứdụ“g Diệntích Kết cấu l.nai \'ưu\ẽn giá Gía trì còn lai n“h_. Ghi 
- Ten hcn! Đxem đau Diem cuoi D(l'l\ vl &lnh (m) . , , _ ` _ 

_" 'ỉa' . ., 
' 

; 
' trạng tfll , 

lrẫlĩ ' 

\,›- « Ầlễĩ -. rrlfửf ềall mflt dƯ0'lI“ măt dưo'ng đương (trlẹu đủng) 1trỊẹlId(lug) chll 
la hc , \ la hè ' ° ' san 

i 

lIlrD`ng 
húi 

flll3l 0]/3/ " 
(mj p 2013 2013 

,. ., ` ,. ,, `;. _ › `, . . . Đangslr 
340 Xuan TỈÌÁYI Sơn 37 L Xllalì Ilĩơl 501137 ( [IOI lìelìì 214 IJ,> 3 ().` X 642 B l NN ĐD lI1Ị l.6fJ> I.23ó 

dulìg 

341 Xuâlĩ 'ílìời SƠII 12 B Xuâlì Thới Sơưì 12 Xtlân 1”11ởiSơu1 ll ll: 0.5 3 0,5 345 BTNN Dò 1l1ị 863 664 DẵĨẵỆ“ 

Av . ,. .. .. . . . . Pìanễsử 
3-'IZ Xualì lhơl Sơn IZ L Xuull Tlì<1lSƠIì 12 ?\\lfll1`lh<7I Sơn ll .ww ().3 .1 íJ,ỗ X l(1> 131 NN DO \hỊ 413 28! 

dtlno 
. ìí Q .` 

343 Xuân ”l”hứi Sơn ló C Xtxảl\ Thivi Stvl] ló c`uỏi hèn1 I40 0.5 3 (l.5 X 420 B”l”NN Đò 111; 1.050 809 Ữ 

ẳ:ẫỊ" 

, , . . .. . ,. .V . . . . - Đalĩẵ S\' 344 Xualĩ Th(YI S(Yn I6 D Xualì llìơl S011 16 K ll(›I lìenì 1 It) 0,3 3 (J W X 33íJ BĨNN D(ì thị 825 ó3> 
dL|ne 

. . . › . ,. .,, `; . . . . . . . Dalìãsll 
343 Xllắlfì `l'llL7l Sơn ló F- .v\uaxì [hơi Sơn ló Lllíìl hcnì (70 0.3 3 0.5 X I8tl BTNN Dlì ỉlìl 430 306 duẵo 

› ..` › . ,, ... `ị. . . . ` l>aI\gs\I 340 Xuzln TỈ'l(Y| SKYl\ lú I- Xllarl llìưl Sơ!! ló Luu! llenì I6l U.> 3 <) D X 483 BTXN1 Eìí)1hl I.Z()8 930 
dlln_y 

. .. . q. , . . - .. . ., Đangsư 
347 Xtlan Ilìũl S011 34 E Xuan Tl\(1lS<Tn 34D Cuoi lìenĩ 154 0.3 3 0,3 X 462 B 1 XM ĐÔ thị I lã) 889 

dIl|ìn 

, .. . ạ . , L- ụ _ _ _ Dans Su 348 Xua!! Thơi SKĨYI 34 F =`\Iguy'cn Vàlì Bua Cuoi hcm 1 liv 0,3 3 (J 3 X 343 BTXI\'1 DỒ IHỊ 863 óód 
duìlu 

. ,. x v , L. . . . , , . › Dỡnẵ SƯ 349 Xllan Thơ! Sim 34 G Ngu_\'el1 Văn Btla C uol lìcm 158 0.3 ì 0.3 X 474 BTXM Do lh! 1.183 ỢIZ 
duI`n 

350 Xuân Tlìớl Sơn 39 Đặng (`Ồng Bilìlì Xuân Tllfvi Sơn 37 I.750 0.5 J 0,5 X 7`000 B“FXIV1 Dũ 111! l3.125 I0.I0f› Đẵzẵễử 
. Ạ . ,.. . . ,. ... - - v . v . . Đangsfr 

33] Xuan Ĩlìơl Sơn ›1 Đặng Cong Bluh Xuan Tllơl Sun 37 2.010 0 5 4 0›3 X 8.040 BTXM DKS tllị 1\.(J73 I l.Ó08 
dtlng 

. , . .. . . . ,. , . . Daneslr 
332 Xuan Ĩlìơl Sơlì 3 Đặlìg C`0ng Blnlì Xuan Th(71ẵƠH A I.ô3l 0,3 4 0.5 X 6,524 BTXM Dô !l1Ị I2`233 0.410 diển . Ị: 

. › ụ. . .,. .ă ., .. . _ _ _ _ _ fìangsứ 
333 Xuan 1 hơi SƠII 11 Xuan 'I hơi Sơn 11A Ralìlì Ĩalì Ỉhơl NHI 2`238 (J.3 3 0.3 X 6.714 BTXM Đo thị 16.783 12.924 dunn 

. . ,. , `. . ,. . . . . . Đang Sử 334 Xualì Ĩlìơl Sơn 7 Đặng Colìg Bình Xualì Tlìul Sm! A 1.680 0.3 3 0,3 X >.040 BTXM D0 thì l2.600 9.702 
dulĩg 

. . . ,. x , . ,, . . . . . Dũlìẵ 5" 333 Xuan Thơi Sơn 37 Ngllyen Văn Bua Ranh Tan TIìL1I Nlìl 1.890 0,3 3 0.3 X 5.670 BTXM Đo thl 14. I 75 10.915 dung 

356 Xuân 'l'hởi Sơn 9 Dàng Công Bínlì Xuân 'Phời Sơn A 2.092 0.5 3 0.5 X ó.276 B'FXM ĐÔ llìị l5.6Ọ(J IZ.08l Đẵĩsjguẵư 

`. ,. ,.. . , .. . ,, . . . , . . Đalìẵsử 337 Xuan Thơi Sưn 10 Xuan l'ha! Sơn 10B Xuan Thơ! Sơn [OA 1.431 0.3 2 0.3 X 2.902 BTXM D0 1l1Ị 10`883 8,380 dung 
. . . .`v. . .,. . . . , Đaứgãư 338 Xuan Thơ! sơn 13 Nha lhơ Call LƠT1 Xuan lhcll SƠI19 l4ó7 0.3 2 0,3 X 2.934 BTXM Đo th! ll.003 8.472 dunn
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Chiểu rộng mặt rắt Yă m du*a \'à(l

~ S'l`hị T. h. Đ.A đg D›; :. Đ _ , . h 
ngang dưù4ng(nl› sứ dụng 

lìiện tích Kết cẩu Líiại \'gll_\'ẽn Gỉa lrị còn lại trallẵnlĩâi Glli 
trấn en em lem au lem cuu' ('n `ị tl" (nl) 

,. Ầlặt .. Trước Sau nlặt dưù'ng mặt du'òTlg đu'ò`ng (triệu dông) (triệu đồng} ' cllú ` 'X' hè dưò'ng ` 'B hẻ 
01/3/ 01/3/ sa" 

'rá' 
(IHI 

pha' 2013 2013 
A . . . . , . . . Đangslĩ 359 Xualì TIILYI Sơn 14 Xuan Th(7I .SLTH IO Xuiìlì Ĩ lìưl Sơn í) l.33(l 0 Ồ 2 0.3 X 2.()(30 BTXM ĐO thị 9.973 7.Ó8l dung 

359 1`I!.`«'D rã iìông 'l`hẩ_lnh 75q639 (J.5 (ì ì 

360 Nhálìlì Dtỗng 'rhạnìh V4 Đ"mg "à°1'”Ấmg T'ằ" E)ưỜ"ẵ ̀ Vù" bài rác D“"“í" 770 0.5 4 0,5 X 3.080 B'I`XM Dù 1111 5.775 4,447 
Da"g sf' 

Vản Danh Tlìạnlì dụlìg 
. D .`

` 36 I Dóng 'I`hạn1l1 1›l .A Dôlìg Tlíẽình I Kênh 'rrản Quallg Cơ 300 0.5 4 0.5 X I .Z00 B I”NN ĐÔ thị 7.250 1.733 LL'
c 

, _ ` _ Ấ, _ _ . . Đang S1`r 362 Nilalìh fìolìg Tllạlìh 2-2.] Pìong Phanh Z-2 C'u0I lìelìì 400 0.3 4 (Ì.ì X l.(7()[J BTXM D1! lI1Ị 3.000 2 310 
dlllìn 

. _ _ , . ` . _ Đalìz S1`r 363 Dolìg Ĩlìạnlì 2-4 Díìng '[`hạnll 2 Dôlìg Tllạnlì 2 3()0 0›> -'I (),ă X 1.200 B`l NN ĐỦ 1l1Ị 2.230 I.733 
duỉìn 

. ,ụ . . . . .. , . . ĐRIÌỆSKY 364 Đủng Ilìạlìlì 2-8 Đông Tlìạnll I-I ralìlì “I lìởl Iam Thôlì 433 0.5 4 tl 78 Ă 1.740 B I NN D0 llìl 3 263 2 312 
duịlu 

. c 
. . _ , , ,. . . Đalìz Sir 363 Đolìg Tlìạlìh 2-7 Fầóng Thanh 2 Đólìg 'I`l1ạI1l1 I-l 2l> 0.3 4 (J,`7 X 860 B I NN Dtì thị l.(1I3 I.290 duẵo 

_ _ V_ _ ._ L› _ _ _ , . . . _ Dangsứ 366 Dtồlìg Ihạlìlì 6-4 IrỊnI1ThỊ í)ÔI C`uK›l hem 1-10 0.5 4 0.5 X 360 BTNN Dũ thị I.UDO 809 dunu 
_ _ _ 

_ , _ _ , , , , Đalìg str JỎ7 Đong Ĩì1ạl1l17-7 liên xã Nha Ông 'I ll' Dạnì 240 0.5 4 0.5 X 960 B I NN ĐO IIII I.800 1.386 dung 
. . yy. Đ 1 _ ` 368 Dôlìg 'l`I1ạnl1 7›s1A Ề)°"g T'Ìạ“l' 7Ĩ1(Nềđ 3 Nhà Bà Men 300 0.5 4 0.5 X 1.200 BTNN Đô :hl 2,250 1.733 

2`“`~ SL' 
ong Laì) dịllìg 

, , . _ _ _ _. , _ _ _ . ,. , Ạ . , _ Đang Str J69 Nhanl1[.e Văn klìương l Ỉ.tE Văn khương Cuoi hcln 300 0,` 3 0.5 X I,2ồ0 BIXM ĐD IIIỊ J 730 2.888 dụng 
. 

. Đanãễlr 370 Nl\ẾÌHh Dôlìg Thạnh Vl Đôlìg Ĩ”hạnh V 'I`râI1Tl1ịTâlìì(35/31) 300 0,5 3 0 5 X 750 BTXM Dí`ì thị 1.250 1,733 
duỉìo 

_ , _ _ _ _ _ _ _ , _ ,_ A _ Dang Sứ .17l Nhaxìh D<›ng Ilìạnlì V2 Đong Thạnlì V Đông Ihạnlì 2-3 180 0›D 3 0.3 Ă 430 BIXM Đu 1111 1.330 I.040 
dulìo 

, : 
. Ă _ _ , . _ . , . . . . _ _ Đang SIÌ 372 Nhalìh Dong Thạnlì V) Dolìg Ĩlìạnh V Ngu_xcn Tlìanh Vỹ 200 0,3 3 íJ›ĩ X 500 BTXM D&1LhỊ 1.500 l 133 

dllno 

373 lN"a“h B1" c°“g Irm`g Bùi Công Trínìg Đông Thạlllì 6 400 0.5 3 0.5 X 1,000 BTXM t)ủ 1l1ị 3.000 2,310 ẵịẵĩư 
374 2Nhá“I` Bili Công Trng Bùi Công Trimg Đỗ Dáng TL›ảl1(9l/13) 190 0,5 3 0.5 X 475 BTXM D«`1tl1Ị 1.425 1.097 ĐẵZỄỆ`Ỉ 

, c . . .. .. ` 

_ D A 375 Nhanh Bu' C°"g "mg 
Bùi Công Trímn Nguyên 'I`lĩị Lx" (123/13) I 20 0.5 3 0.5 X 300 BTXM f)C`ttl1ị 900 693 a“g Sư 

3 "` ' 

dụng 
376 4Nha"h Bù' CỔ“g Tmẵ Bùi Công Trứng Ngu)'ỗn Thi Ba (I39/IO) 190 0.5 3 0.5 X 475 BTXM ĐÔ Ỉlìị 1.425 l.097 ĐỂỊỆỆƯ 
377 Nlìánh lỉkrcmg lộ 80B.I Hương lộ SRB Ng“y'ê“ 

VĨ;`2Ệẵ“g 
"ghiệp 

120 0.5 3 U.ỉ X 3()0 B'[`XM Dô thị 900 693 Đĩ”
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~

~ 

(Ệhiều rộng mặt cắt Xãnl đưa \'à0 
ngang dưỜn0(mj sti' dụng .. , › r : . . ,. . `. . ` . 

›Ỉ"lỈlỈì 
h. 

ĩẽn hém lìiổm dau Diêm cuối DƠH v'i tính (mì 
Ẹ 

.` . 

D`ẹn tich kêt tall L`Ĩạ' `tg.IỊl`cn^glá (lla_`_rỊ cẵn lại trạng lài
G 

' 
v- Ầíễỉ -m ` ỈTƯỎ`C Sau măt dường măt đường d\r0`ng (Krlẹu dring] (trlẹu d(\nẸ) . chu \ lu hè \ la hc ' ” ” San 
lrái 

du'ỜnE. 
llhái 

01/3/ 01/3/ 
(mj 2013 2013 

378 Nlìànlì l`luƠl1g ìộ 808.2 Ilương lộ 888 Nguy'ền l`h`Ị Nhạn (S8/l3l 200 0,5 3 0 5 X 5U() BTXM DÒ thi 1.500 I,155 ĐỆTẵỆ" 
K

. 

. . D -
` 

379 Nlìálìh Htlơng lộ 80B 3 Iỉtrnng IỘ 8813 NgL1)ên”rl1i l1(50/13) 100 0 5 3 0.5 X 250 BTXM Đỏ tlìị 751) 578
5 

380 Nhálìh Hlrơlìg Ií_`\ 808.4 lỉuytvng lộ 88B vũ Văn Lucìng [I I4/I lì ISU fl.5 3 1ì.› X 375 BTXM Duì IIÌỊ 1.125 860 ĐÊ'3ẵỆ“ 
. e 

381 NI1ảl1h Htrnưug lô 80B 5 I'I1r<7I'IE lò 88B Dâ1°C”"g1'ỹẹND `à Q` ISV 
!3ÍJ <›.5 3 0.5 X 325 BTXM Đô tlll 975 75! 

f)a"g Sư 
` ' “ ' (33/48) ` dụlìg 

rễ ' - ' Đ' - 382 Nhánlì Htrumg lò 8rJr3.ó Hươllsì lô 88B Ng"3“" lh' Lẹ M"'l` 
l7(› (› ỉ 3 0,5 425 I3l`XI\r1 Dũ tlìi 1.275 1182 

“nĩ sư 
~ ` ` ` 136/47) “ dụlìg 

` . D - - 

383 Nhánh 1[uơl!glủ80B.7 lỉưkvlìg lộ 88B H(ì V'an Ọu_\'êIl t37/47) 150 0.5 4 0.5 X 000 B'1'XM ừìỏ 1I1ị 1.125 866 ĩ" 

384 Iì`t"á“h Đông V'ũ"ạ“h I' 
Đòlìg 1`I1ax1h 1-I c'1xỔi lìélì\ Ióo 11,3 3 (l.› X 480 B”I”XM Dũ tlìị l.200 924 Ệ” 

385 Nhzìlìh Đóng ̂l`hạu1h 1-1.3 Dòng ̀l`l1ạnh l-I 
Ng"Ồ'ê“ TỀỂ Bí°" 1`l`“Ề IOU (J.J 3 0.5 X 570 BTXNI Dó thị 1.425 1,097 

Da“ẵ Sử 
“ “ (Z3)/62) dulìg 

386 Nlĩanh ĐÔHg”l`hạl\l1 1-1.4 Dông Ĩlìạlìlĩ I-l Võ Vãn CI1u(I44/62] 250 0.5 4 0,5 X l.000 B`l`XM Dô Ilìi 1.875 1.444 DỂỆỆỆ” 
. c 

387 Nlìálìh Eìông Thạnh l-1›S Dólìg Thạnh 1-1 Ngtưpễn Thi Ba (ó4/ó3ì 190 0.5 3 U.< X 570 B'TXM ĐÔ tlìị 1.425 1.097 
. ạ 

388 Nlìánlĩ Dông Tlìạlìlì 1-2.3 Đông Thạnlx I-2 Đông Tllạnlì I ›3 80 0,5 3 0.5 X 240 B'l`XM ĐÔ thị 6(J0 462 Đ1ặỆ"
p 

` ' ` ` ' 

E) -. 389 Nhánh Dóng Thạnlì I-2.4 t)óu1gThạnl1 I-2 
ll"-V“h rh' M” L"`l` 130 (l.< 3 0.5 X 390 B”rXM Đỏ l11ị 075 751 

a“g ̀ “ 
(I l 1/37) dụng 

D - 390 Nhánh Đông Thạlllì 2.1 Dông Tllạnl! 2 D(`w:1g Tlìạnh 3-3 180 0,5 3 0.5 X 540 BTXM Đô thị l›350 1.040 ẵ'ịỆ1ẵ" 

391 Nhánh Dòlìg Thạlìh 2.2 Đông 1`I1ạnh 2 Đông Thĩinlì 2›6 200 0.5 3 0.5 X 600 BTXM Đỏ [hị 1.500 1 155 DĨ1“LIĩỆ“ 

. Đ 392 Nhánh Đông Thạnh 2-2.2 Đóng Tlìạlìh 2-2 Cuôi hem 140 0.5 3 0.5 X 420 B`]`XM Đỏ thị l›05<) 809 ễư 

393 2Iịl`á“h Đông Thạ“h 2› Dôlìg Thạnlì 2-2 Chỉla Ngọc Thuận l70 0.5 3 0,5 X ` l D BTXM Đô (hị 1,275 982 Dẵlầẵĩứ 
- . :S 

304 
2 
ẵ"a“h Đ°“g Thmh Z ĐÔ [`lìạnh 2-2 Đặng Phát 1`ải (53/27) 160 0.5 3 0.5 X 480 BTXM Dô thị l.2O0 924 ĩàĩễư 

Đ . 

395 Nlìánlì Đóng Thạnh 3.1 Đông Thạnlì 3 L.ưu “l`lnh Ngãi (I03l3ô) 140 0.5 3 0.5 X 420 B”l”XM Đô thị 1.050 809 ểu 

396 Nhánh Đông 'l`I1ạnh 3.2 Đóng Thạnh 3 Ng“yỳ'Ĩ'Ỉ7`íỆ'31óỉha“h 180 0.5 3 0.5 X 540 BTXM Dò lhi 1.350 1.040 ĐĨLỆỆƯ 

/""// 

`" 

bu

Ụ'
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(`hiễu rộllg mặt cắt Xăm dưa \`à0 
STh- _ ` ` I 

ngang dlr4`l'ng(m) sli'dI_IlIg ., . .A Ạ _, v , .. ., . . . Ỉ`lllỈĨ ` . 

.r 

Ị 'l`ên hém Diêm dâu lìiêm cuôi D0'II \'i IÍIIII (mj _ V . ,, 

D'ẹ“ t'°h kt' “Ế” l^""" N'ẵỂÝ°“;g'“ c"a_ĨrỊ tẾ" lạ' trạng tài chỗ 
trau , . Nlạl ., ` l rH'0C SBH măt du'ò`Ilg mĩll đu'U'n1.7, đưò`ng ilrleu đong) (Irlẹu dong) . chu \ la he . \ la lìe " " ` San 

trái 
(llrrl'l1g 

phải 
Ol/3/ 0I/3/ 

(rn) 2013 2013 
. , .` . , . . . . . . . _ .. Đang Sử 397 Nhanlì Dtìlìg llìạnh 4 l Đolìg Flìalìlì 4 DL›ng Thạlìlì D 2(>íJ íJ.3 3 0 3 X (V130 BTXẬ1 D0 thi 1.300 l Ì33 

dl||1Ợ 

NI " 

h D` T - - 398 
2 I 

`a'ì °"g ha"h 4 
rJủư1g Ilìanh 4a2 Đỏlìg Thạlìh <› 250 0.5 4 0.5 I.(ì00 BTXh4 Đô 1|1ị 1.875 1.444 Đẵĩjẵìĩư 

4 
. a 

399 2Ĩỉha"h Đ°"g Ihạ"h 4“ Dưìxls ›l`Han|ì 4-2 D<`xx1g Thalìh 4 l8() (J,5 4 0 5 X 72fJ BTXM Dò lhi I.35rJ 1.040 Đẵ“g S" 
.. 

* ' ” ` Ling 

400 Nlìálìlì Dòlìg Tlìạnh 6.1 Dủng Thạllh 6 1.ỏ 1`l1u Kiếp (óo/58) 300 0,5 3 IJ 5 X 900 BTXM Dô thl 2.250 1.733 DÊ“ẵĩ" 
Ế" Đ 

. . ,. . ,. , . . , A . Đalìgsu 40] Nlìunlì Đolìg Ihạnh 6,2 Đolìg Ỉl1ạl\lI 6 fguaclì T l [ưng (I/44) l2íJ (),3 3 0.` X 360 BTXM Đo IIIỊ 900 693 
dllnn 

. , . ,. 1 . . ` . . . , , . . › Đalìg Sli 402 ĩ`«!1aIII1D(›ng Ilìạnh 7-J I Diìlìg “I llạnh 7-3 VL) Tlìl N«) 191/32] 320 (J›3 4 0 D X 1.280 B l`>\M DA) lhị 2.400 l.848 dunk, 

. . ` . . ` . . . . . . . _ Đang sf! 403 Nì\aI1IìDl›ng “I hạlìh 7-3›2 Dkìlìg Ĩhanlì 7-3 Sa Mln!1Phư(Yng(33/D4) 180 ().:` 4 0.3 X 720 B l`XM Dtì thị l.3>(J 1.040 dunn 
. . . .v. . . , , . , Đalìg Sll' 404 NI Đ(ìlIg llìạnlì V Clliìl Iìelìì 120 (ì›.`l 3 0,3 Ă 300 BTXM D(\ tlìị ỌÍJO 693 

dulìu 
. a 

. A , . Ị- , . . . y . , . , . Đalìg Sư 405 kĩ ì>0Yìg Ilìạnlì 2w2.l Cukìl henì DO 0.3 3 lì,ă Ă 123 BTXM D«› lh! 373 289 
dllng 

406 N3 Đông I”h_anh 2 C`t:ối Iìem 20 0.5 3 0.5 X 50 BTXM D(`) [lìl ISO 1 16 Đẵ“g S" 
ụĩìg 

407 Nã Dỏng Tllạlìlì 2-2.5 L`Llổi héln 40 () 5 3 0 S X 100 BTXỈV1 F›ô thì 300 231 DỆ"ẵ S"' 
` ` ung 

. ` . ;. , - r - . . . _ Đalìg su 408 Nó Đong Tlĩạnh 2 C uol lìeln 90 0.5 3 0.3 X 223 BTXM fìo thị 6773 520 
dllnn 

. Đang sử 409 N18 Dỏng Thạnh V 3 Cuoi lìẻm Z5 0.5 3 0 5 X 63 BTXM Dô 1111 188 144 
duíìạ 

. p 

410 N20 Đũlìe Tl\anh V Cuối hétìì S0 0,5 3 0,5 X 125 BTXM Đô thì 375 289 Đẵ"ẵ sf' 
ụ I Hlìg 

411 N25 Đúng T`hạnl13-l Cuối hénu 125 0.5 3 0.5 X 313 BTXM DKS [hị 938 722 Đỉ`g S`Ĩ 
ụrìg 

_ L_ _ _ _ , _ _ _ _ Dang SL`r 4I2 N26 Dong Thạnh 3-I Cuoi lìem 90 0.5 3 0.3 X 223 BTXM ĐO 1111 G7: 320 duno 
. ạ 

413 N34 Đông Thạnh V Cuối hẻm 60 0,5 3 0 S X 15(› BTXM Dô lhi 450 347 Đẵ“g St' 
` 

Ịllìg 

4I4 N36 Đóng Tlìanh V 2-3 Cuối hẻuì 60 0.5 3 0.5 X 150 B I`XM ĐÔ thi 450 347 Dẵ“g sf' 
" ụũg 

› L. . . . ,. . . Dang Sử 415 N38 Đong Thạníl V 2-3 Cuoi hem 120 0.3 3 0.3 X 300 BIXM Đo thị 900 ÓỌ3 duno, c
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(`hÍều rộng mặl cắt Xăm dLl`ã\ \'à0 
. . ngang du^Ờng1m) sứ dụng .. , .A A ,` . V, ._ . ` . 

›l`ĩHh 
` . 

STP! “l`ên llénl Điểm dau Điếm Cuối D011 \'ị tính ínlì . ,_ 
Diện tl.ch kct cẩu Iấoạl Ng`Ỉ›e'I;gIẮ Glđ.l,r! cíẵll lại trạng lài clit 

ỉfẵll r- Ầlẫt - - lrlfũc SBH măt du'O'ug mặt dưn'ng dưù`ng (trlẹu đong) (trlẹu dũng) _ cllu \la hè \ la hè ' V V slãll 

trái 
dườ'ng 

hái 
0l/3/ 0l/3/ 

(In) 
p 20l3 2013 

1, . . . , , _ Dani SLI' 416 N39 D<`ìng Tl1ạnl1V 2›3 Ctlỏl I1elĩ\ 6? 0.3 3 0,3 X IÓ3 B FXM Fìô 1IìỊ 488 373 duẵũ 
. . _ . z. . . . . . . Eìanễ ẵ"í 

-II7 N40 tìùng Ĩhạnh I›J cI.l(?I lìcllì I3 0.3 3 0.5 X 38 BTXM D0 tl`AỊ 113 87 
dulìg 

V 4. . . ĐHIĨE Sư 
4l8 N4l Đóng Ihạnh I-Ê L`Ll<`\I lĩclĩĩ 60 0 5 3 ÍÌ.Ế X IĨU B›Í XM ĐỎ [hị -lãíì 347 dtằg 

A _ Ả _ 

7 

_ _ , , _ _ Đang Str 
419 N43 Đong Tlìạlìlì l›> Cutồl Iìcm 70 0.3 3 0.3 X I7J B I XM Đo thị 323 404 

dulìu 

Đ .-
' 

42(› N44 Dông Thanh V 1 (`uỔi lưẻln 25 IJ,w 3 0.5 X E73 BTXM Dkì [hị 188 144 

. D .`
` 

421 N47 Đõlìg 'I`l1ạnh V L'1lởil1elì1 l()(] 0.5 3 0.5 X 25<) B1`XM Dò 1I1ị 751) 578 ểu 

, D 422 N48 Dsìng Tlìạnh 2 L`L1ós hẻlĩì Ióo 0.5 3 0.5 X 400 B1`XM DC) llìị I.20<› l›24 ẵÌẵẵ" 
` 

Đ" 
423 N49 fìông 'rhạnI1 1-l CUỐI hcm 80 0 5 3 0.5 X 200 B'I`XM e)ò lhl 600 462 Ệ" 

. A4 . . . . . . Eầang Sử 424 N60 fìơng Tl\ạnh 2-(› Cllol lìenì 123 0.3 3 0.3 X 3 l 3 BTXM ĐO tlìl 938 722 
d`lng 

, fì'
` 

425 N79 Đỏng'I`I1ạ:1l1 V CLIÔI hém 70 (›.ắ 3 0.3 X 175 B1`XM Đỏ thị 525 404 
. D 

. g. . . , Đalìg SL`r 426 N80 Dũng Tlìanlì V Clicl lìelìì 80 0 3 3 U.: X 200 BTXM DO llìị 600 4ó2 dunE 
. . L. , . _ _ _ Đang SỬ 

427 N91 Dung Thạnh 4-2.2 CUOI henì 23 0,5 3 0.3 X 63 BTXM DO thị 188 144 dunơ , c 
. Đ - ` 

428 N94 Đông '1`hạnh V Cuôi hélxl 50 0.5 3 0,5 X 125 BTXM Đô llli 375 289 ỂLỆỆƯ 
. c 

, Đ ` 

429 Ní›5 Dòng Thạnh V (`uôi hẻln 20 0.3 3 0 5 X 50 B'l”XM Iìủ Ll1Ị 150 I ló Ệ” 

. L. . . . A , _ Đalìg Sứ 430 NIOZ Dk›ng Thạnh 4 CHDI hem 110 0›> 3 0.3 X 275 BTXM D(ì1hl 82) ó3:` dunz 
. ;. , . . Đalìg Sử 

431 NI04 Dong Thạnh 4 Cllol llerlì 80 0.5 3 0 5 X 200 BTXM DO tlìị 600 462 dung 
. c 

. . . ` .r. . . . , _ _ _ Dangslr 
432 N120 Bul Colìg Trưng L U01 hem 70 0.3 3 0.3 X 173 BTXM ĐL» thị 323 404 dụng 

. . . . g. . . . › _ Đang sử 
433 M121 Bul Cong Trưng Cuol hen] 100 0.5 3 0.3 X 250 BTXM ĐU thị 750 `78 dung 

. , ;. . _ _ Dalìg Sử 
434 Nl22 Le Vălì khương I Cu(71 lìenì l60 0›3 3 0›5 X 400 BTXM ĐO tlìl 1.200 924 dunn
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Chiều l'ộng mặt cắt Xăm dưa \`à0 
. , ngang đu'ù'ng(m) sứ dung .. , ,; ; , ,. ., `, . . Ĩ`llIh 

. . Sĩllị ,I_, h_ D_Ặ dl D,ằ Ấ_ D _ V_ 
I h 

' ' " Dlẹn llcll ket cal| l.I›ạl \guyen gia (xia trị cỡn lại 
trẢ n tài 

Culìl 
trấn Ệ" “`“' '“m “" ""“ ““°' 0" ̀ Ị I “ tm) 

VY Nlặl ,. . Trước Sau măt (Ilrừnơ măt dưò`ng dưù~n;z (triệu dồng) (triệu dồng) "' 
,Ẹ chủ \ la hè \ la Ile ` "' ' ” san 

tr_, Í 
dưò'ng 

hải 
01/3/ 01/3/ 

"` 

(m) P 2t›l3 2013 
. . ._ 

. . . . › Dung SLI 433 Nl3U Đólìg ̀ l`ỉIanh 7-2 Cuól llẻlĩì 25 0.5 3 0 5 X 63 B I XM DLì1Iìl 188 144 
dllỉlg 

,V _ _ _ 5 fjalìg Slì' 436 N I Ĩl lỉương lộ 8fJB.4 L`llòI hcnl [Z0 íJ,3 3 0.3 X 300 B I XNĨ DL) tlìị 900 693 duno 
,_ _ _ _ › A Dalĩfl Sử 437 Nl37 Dóng Tlìalìh 7-I (`lIỏI Iìelìì 50 0.3 3 0,3 X 123 BTXM D(ì1lì1 375 289 

duỉìã 
_ , _ Av, , _ _ . , , . , Dang Sư 438 N14] Đ(ìH_Ẹ I`l1aI1lì V' 3 C'u()I Iìenì 83 0.3 3 0,3 X 213 B FĂM Đo llìl ÓJ8 491 

dlllìn 

439 N 145 Đông Thạxììì 7-l (`\lổi l1L`:m 40 0.5 3 0.5 X I 00 BTXM ĐỔ thị 300 23 I Đẵzằĩlr 

440 N15: Bùi C`ông Trỉĩlĩẵ 4 (`uối henì 35 0.5 3 0,5 X 88 B'I`XM Dxầ [hl 263 202 Đẵĩẵjư 
. , , , . . . . _ Dalìg Sư 4-ỗl NỈJ3 BÍII L`ủI1g Trừlìg 4 CIIÔI henì (JS 0.5 3 0.3 X 163 BĨXM Dtì Ihl 488 373 duẫq 

. .. .. v› _ _ . . . . s Đalìẵsử 442 N 134 Bul Công 'I rlnìg 4 L`ul`>xI1L`n1 60 0.5 3 0.3 X ÌDÚ B I XM Đ(ì tlìị 430 J47 
dullg 

_ _ _ _ _ _ 
, _ _ , Ấ Đang Sll' 443 N I J` Íẳùl C&)ng ìrlmg 4 L`uỏIl1CIìì 40 (l.` 3 0.5 X I00 B TXM D(ì tlìl 300 23] 

dulìu 
. ` .L . . . . r , . Đalìg Sử 444 N I “Ố Hưũĩìg lọ 808.8 L [IOI hexn -'JD 0.5 3 0.3 X 113 B TXM Đ(ì tlìl 338 ZỎỦ 

duI`ơ 

445 N157 Hư(yng IỘ 80B,7 L`u(ẵi lìélìì 15 0.5 3 0.5 X 38 BTXM Đô 1111 I I3 87 ĐỆTỆỆƯ 
_ ,_ _ _ _ _ ` _ ĐEIÌE S1`I 446 NIJR Hương lộ 80B Cuỏl lìcnì 33 0.3 3 0.3 X 88 BTXM ĐU t11Ị ZÔ3 2()2 

duììơ 
v D 7 447 N l 64 Đông Thạlllì 8 Cuôi hẻm 25 0.5 3 0.5 X 63 BTXM Dò thị I 88 I44 ỆTỆỆI' 

. c 
_ Ầ , _,_ › _ _ _ ,_ , ă E)aY\g SIÌ' 418 Nlób Dong Fhạnlì 8 C\lu1lìen1 33 0.3 3 0.5 X 88 BIXM Đo \l1I 263 202 

dulìu 
. Đ 449 N16(› l.ê Văn Khtrơng 5 (`uỏi hẻnì 30 0.5 3 0,3 X 75 BTXM Dô tlìl 225 173 

_ ,Á ,_ _ _ , _ , Dane Sử 430 NIÔ8 Đóng [hạI1l18 Ctlôl Ilenl 200 0.3 3 0›:l X 500 BTXM ĐO 1111 I`500 l 135 
duịlo 

_ › ._ _ A _ _ Dane Sư 43I NIỐ9 Đúng Thanh 8 Cuôi Iìenì 70 0.ĩ 3 0.3 X 175 BTXM D0 thi 323 404 dụẵưn 
, , _ _ _ _ _ _ Đang Sử 432 Nhalìh Đong Thạlìh l-l.2 Dóng Thạnh l-l Dòng Thạnh 1-4 100 0.3 3 0.3 X 300 BTXM ĐO lhi 730 378 duẵg 

. c 
'ĩ ”` L 

. Đ ` ' 453 Nl1ánh Đông Thạnh 1-2.5 Dóng 'I`hạnh 1-2 Ng“)eí"1 
llẵ/ỄỆÊ 

h°“ẵ 
I20 0.5 3 0.5 X 360 BTXM Đô tlĩị 900 693 Ệ”
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(`hiều rộng mặt cắt .\ãm dưa \'i`lO 
Sĩh- › ` ỹ _ 

Ilgang đu'Ờng(m) sủ' dụng .h , -L 1 . `. ., ,_ . . 
'lình

. 

g 
ị Tên hẻm Diêm dâu Điềm cllõi Do-n vi tính (ml , . 

D`ẹ“ "ch kc' “““ L““-" “Ế”-”“".g'” G'“ “'! “Ế” 'ạ' trang lài Ghẵ 
ìran ' 

\,Íu hè 
\'lặt 

\,Ía hè 
Tru'I1e Sau mặt đu'ò'ng mặt dưÒ'ng đưò'ng (triệu đông) (triệu dông) ' 

V.n chu 

trái 
đưò-ng 

phải 01/3/ 0l/3/ °a 

im) 2013 2013 
454 Nlìálìlì Đóng ›ĨĨìạIìh 2-5,1 Dông`Ĩhạn]ì 2-5 Dôlzg llìạlìlì 3›2 25(› (› 5 3 U,ắ X 7511 B'I'XI\rĩ DỒ tl\i 1.875 1.444 Dẵ"ẵ S" 

ting 

455 Nhánh Dôllg ›Ĩhụnh 3.3.1 Dôv1g Tllụnlì 3-3 ĐÔIÌẸ 'I`l1ỊLnl1 2-h 200 0.5 3 0.5 X 600 B1`X7\4 Dò thì l,S()Í] I ISS DỆ`g “`Ạr 
› 

ụ'1ễ 

456 Nlìảnlì Dông T'hạnh l-4.l Đóng Tlìạlìh I4 Trần Văn Tương t1Ỏ8/Ỏó) 150 0.5 3 1ỳ.x X 45(› B l”XM Dũ 111i 1.125 8fìó DÉ'g “Lí 
" ung 

457 Nhánh DL`›lưg'l'han1h I-4.2 Đóng ĩ`hanh I-I Ngu)'ễn Vãlì ĐLỈỢC < 189/66) l70 0,5 3 <l.` X 'ìl0 B'I”XM ĐÔ thl 1.275 982 Dẵ“g S"' 
ụlìã 

458 Nhánh Dòng Thạnl1 1-4.3 Dxìuìg Thanh I-4 Ngu)'ỗn Văn Đạt 199/66) ỈÔỈJ 0 5 3 0.5 X 480 B1`XM Đỏ il\1 1.200 924 Đẵ“g Sử 
` 

Ắlnẵ 

459 Nhảnlì iìông ”I`hạnlu 2›2,4 Đông 'ỉhạlìlì 2-2 llLlỷ'l1l1 Văn MIY (7S/Z7) 25rJ tì.› 4 ().S X l,(›00 BTXM E>ủ (lìI 1.875 1.444 Đẵ“g S” 
” ụng 

4ó0 Nhánlì Đông Thạnh 2.2.6 Dông Thạnh 2-2 Dông Thạlìh 2 350 0.5 3 0.5 X 1.050 BTXM Fìó thi 2.625 2.IJ2l DÊ`ẵ S`r 
` Ling 

. . ,. . ;. . . . `. › . lìang Sll 46! NI1anI\DUl\g [hanh 3-1.1 Đong Thạnlì 3-I CLIOI henì 320 0.3 3 0›> X 960 B I XM ĐO llìị 2.400 I.848 
dtlẵe 

462 N4 Eìỏưrg 'I`l1ạnh 2-2 Cuối henì 90 <J.5 3 0.5 X 270 B”rXM Dò llĩi 675 520 Đẵ“g Sử \ I Ịlng Ì 

. , . z. , . . . . . Ììang sư Ị 463 N7 Đong Ihạnh 2›2 Cllủl lĩcnì 20 0.3 3 0.3 X 60 BTNN D0 |hI 130 102 dung ỷ 

. w z. - - ` . . 
Đalìơ Su ' t 464 N8 Dong Thạnh 2-3 C UOI helìì 20 0›> 3 0.3 X 60 BỈ NN Đ<ì Ilìị 150 102 duỉo Ệ 

405 NỢ Dông Tlìạnh 2-3 Cuổu hem 20 0.5 3 0,5 X 60 BTNN ĐỎ thì ISO l<)2 Đẵ“g Sử 
” ụnẵ 

. , .-. . . . . › Đang Sử 466 N 10 Đong Tlìạnlì 2 CUOI lìcm 220 0.3 3 0.3 X (JỎIJ BTXM Dtì IIII l.650 1.271 dung 
, . . Ị. , _ _ _ _ _ Dalìg Sử 467 NI] Đong Thạnh 2-3 Cuoi helu 230 0.3 3 0.3 X 730 BTXM Đo tlll 1.87* 1.444 dunưc 

. z. . . . _ _ , Dan” Su 408 N12 Dong Thạnh 2-5 CUOI hem (›5 0.5 3 0.5 X 193 BTNN Đo \hỊ 488 332 duẵo 
. c 

. , ` ;. _ _ _ . _ Đalìg Sư 469 N13 Đong Ĩ hạnh 3-l Cuoi hem 30 0,3 3 0,3 X LĐIJ BTNN D0 th| 22: 153 dung 

470 N I4 Đông Thạnh 2 Cuối hẻm 45 0,5 3 0.5 X 135 BTNN ĐÔ thì 338 230 Dẵ“g Sử 
" ung 

471 Nìỉ Dông Thạnh 2 Cuối helxì 80 0.5 3 0.5 X 240 BTXM Đô tlìi 600 462 Dẵ“g Sử 
" ung 

. ` ;` ` _ , . Đang Sứ 472 N16 Dtìlìg Thạnh 2 cuon hem 70 0.3 3 0.5 X 210 BTXM Đo [I'll J25 404 dụng
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(ĩhiềll rộng mặt cắt Xăm du'a \”ÊD 
STỈIỀ .l.^ h. D.; dz Đ.Ạ A. Đ _› › h 

ngang dưòỹIIg(mì sứ dụllg Diệu lícll Kốl cẩll Loại Xguyên giá Gía trị còn lại 
1 

Tlniltà. Ghi 
trấn ell em lem a`l lem cuoi ơn ̀ Ị tin (m) 

,, \lặt ,, ›Fru'ó'c Sỉlll nlặt dưù'ng mã( dưù`ng dưò^ng (triệu đồng) (triệu đồng) rạng I 
clllì 

\ Ia hè ` \ la hè ' " ' san 
'rải 

dương 
phải 

01/3/ 0l/3/ 
(m) 1013 2013 

w . , , r. . . . . . Đang sư 473 N17 D(ìl1g Fllạlìh 2 (`lIòl11el11 130 0,3 3 0.3 X 430 BTXM ĐÔ IIIỊ 1.l25 Eóó 
duỉìn 

, ẹ 

474 N l Q E)ủng "l`hạnI1 V L`\lỔI hèln 30 íl.5 3 (l.`ĩ X <›í› B”I”NN ĐÔ \l\ị 225 153 f)ẵZĩẵ“ 

475 N21 Dôlìg Tlìạnlì 2-5.1 Cuối henì 50 (>.5 3 0,5 X 150 BTNN Đủ thị 375 255 DẵĨjỆĩ"
ạ 

_ , Ă_ _ _ _ r , _ _ Dalìa Str 476 N22 Dong Ỉl1ạr\l13-I (`1lOl|1eIìì 110 0,5 3 0.3 X 7.73 BTXM ĐO Ilìị 825 633 diển 

477 N23 Đông 'l`hạl1I1 3-l L`u(ẵi hẻm 15 IJ.: 3 0.3 X 38 B`[`NN Dô tlìi l I3 77 Đẵịẵĩư 
,, . . . . . . _ Dana sử 478 N24 Dông Thịlnlì 3-2 Cuôi hem 20 0.3 3 0,3 X 30 H1 NN ĐÔ tl1Ị I 30 102 

dllỉìơ 

.v. . . . . . › DE\HE Su 479 N27 Dỏng Thạnlì 3-l l C'u0I hem 40 0.3 3 0.3 X 100 BỈ NN IJO thx 300 Zíl-'I 
duỉìơ 

480 N28 Đông Tllạlìh 3-I .I Cuối hẻn1 65 0.5 3 0.5 X IÔ3 l3'I`NN DỒ \l`|ị 488 332 

481 N29 Đôlìg 'l'l1ạ:uIu V Cuối Iìẻm 65 0 5 3 0.5 X I<›3 IầT`NN Đủ thị 488 332 Đẵĩẵĩử 

482 N30 Đólìg Tllạlìh V C`uối hóm 20 0.5 3 0.5 X 50 B`1`NN DÒ thị 150 102 ĐẵTẵỆ“ 

483 N31 Đóng I'hạnl1 V Cuối héllì 35 tJ.› 3 0.5 X 88 BTNN ĐÔ Ilìị 263 179 ĐÊĨỄỆÍ' 

^ . . .v. . . . . . V . . Đang Str 484 N32 Đollg Tlìạnh -NIIỊ Binh CUOI henì l()() 0.5 3 0›: X 230 BTXM Dtì tl1Ị 730 378 du"`y 

_ , _ ` L_ _ _ , ` Đang S\`r 485 N33 Dtìng Tlìạnlì -Nhị Binh C l.|Ol helu 20 0.3 3 0.5 X 50 [ìí NN ĐO lhị 150 102 duno 

486 N35 Đông Thạnh V 2 Cuối hẻm 200 0.5 3 0,5 X S00 BTXM Đỏ thị 1.500 1 ISS Đỉịĩềứ 
_ Ấ. _ , _ , _ _ ì Dang 5l`r 487 N37 Dong Tl1anI1V CLIOI hem 60 0,3 3 0.í X 130 Bỉ NN Đo thị 450 306 dung 
` . ;. . . . . . . . . - ÙHHỂ SỨ 488 N42 Đ0n=_Ị`[hanhV CUOI henì 30 0.> 3 0.3 X 12D BTNN Đo thị 373 253 dung 

489 N45 Dủng Tlìạnh V Ctlổi hẻm 100 0.5 3 0.5 X 250 BTXM ĐÔ lhị 750 578 Đĩễặẵư 

490 N46 Đỏlìg Thạnh V Cuối henì 100 <ì,› 3 0 5 X 250 BTXM Đỏ thị 750 578 Dẵĩẵẵử 
. › z. F! . . ` . . Dũng SỬ 491 N50 Đong Fhạnh 2 CUOI hem 75 0›:l 3 0.3 X 188 BTXM Đo lhị ỒỐ3 433 

d\lnD
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(`hỉều rộng mặt tắt Xăm dưa \'â0 
Sĩìlị ,.. V .z z .. .v. , . 

“g““g d“Ờ“g(m' sủ` dụ“g Diên tích Kết cấu l.oai Gía Iri còn \ai 
T'“h 

. (;hi 
; len Ilem I)lem đall Đlcnl PIIO! Do'n \'l Ilnlĩ im) ,. ,, . 

' 

` 
' 

.. 
' 

g trạng tà! , Iran ' 
,Ấ Nlặt ,, ` I ru'ílc Sau 1llă1đlrÒ'Ilg lllăl duIl'ìlg dường ítrlẹu dong) . chu Y la ỊỊỄ \ la he ' ” ` ` san 
rl_ái 

đườ~ng 
plìúi 

01/3! 01/3/ 
(mj 2013 Z013 

. . Ạ. . . , , 
Dane 5\`I 492 NDI Đong Tlìạnh I-I C110! Iìem 25 0.3 3 0,5 X 63 BI`NN ĐÔ tlìl 188 Ỉ28 “ 

493 N52 Dòng Thanlì ]-l ctlổi hém 55 0.5 3 05 X 138 B`[`NN Đỏ lllị 413 281 

494 N53 Dông Tlìạlìh 2 Ctlối Ilem 90 0 5 3 0 ắ X 225 B`ĨXM Đó thì 675 520 

495 N54 Đông Thạnh 1-I CHỔI hém 30 0 5 3 0.5 X 75 B1`NN ĐỒ thị 225 153 

406 N55 Đũlìg 'I`l1ạnh I-1 CIIÔÍ hủzn 90 0 5 3 oọs X 225 BTXM ĐÔ thị 675 520 

497 N56 fìỏng Thạnh 1-4 Ct:r"›i hẻn! 35 0 5 3 0.5 X 88 BTNN Dò tlìị 263 I 79 Ệ" f 
. . . ` g. . . . . . . . __ Dung Sứ _` 

498 N37 Đong 'I hạnh I-4.1 (.u0I lìelìì 30 U.3 3 0 J X 123 BĨ`NN Dô thị 37Ồ 233 duno 

499 N58 Dông Thạnh 1-4.1 Ctlối hẻm 25 0.5 3 0.5 X 63 B'rNN +)ỏ thi ISS 128 _Ĩ" 

500 N59 Dóng Thạnlì l Ctlỏi Ììérlì 90 0.5 3 0.5 X 225 BTXM Eìò thị 675 520 

. . _r. _ _ _ _ _ . _ . Đang SỬ 
D0] N61 Đong Thạlllì 2 CHDI htm 30 0.3 3 0.3 X 7:9 BTNN Đo thị 225 I 33 

dtlng 

. A , . g, . . . . . . Dane Sử 302 N62 Dung lhạnh V Cucsl henì 170 0.3 3 0.3 423 BTXM Dô thị 1.27: 982 
dLl`l`W 

. :' 

. . , . _ g. . . . . Dans Sử 303 N63 Đong [hạnh V CHOI henì 20 0.3 3 0 3 X 50 BTNN ĐÔ thị 150 102 
duììo 

. a 
. A . .r. . . . . A . . . Đang Sứ 304 N64 Đolìg Thạnh 2 cuc!! hem 90 0.3 3 0.3 X 223 BTXM ĐO tl1Ị 673 320 dunn 

505 N65 Đông Thạlìh 2-6 Cuối hẻm 80 0.5 3 0,5 X 200 BTXM Đô thị 600 462 Đẵịĩẵír 

. . . 1, _ _ _ _ Đang sử 506 N66 Đong lhạnh 142.4 Cuoi henì 20 0.5 3 0.3 X D0 BTNN ĐÔ thị 130 102 duẫg 

507 N67 Đông 1'hạnh I-2 Cuối hèm 55 0,5 3 0,5 X 138 BTNN Dò thị 4 IS 281 Đẵtĩẵử 

S08 NÓ8 Dông Thạnh 1-3 Cuối hẻm 20 0.5 3 0,5 X 50 B'I'NN ĐÔ thị 150 I02 Đẵ'LỆỆ“ 

. . . z. , . . . Dang Sử 309 N69 Đong Ĩhạnh 1-3 Cuol hem 40 0.5 3 0.5 X 100 BTNN DO |hỊ 300 204 dung 
_ _ ,, _ _ _ _ Đang Sử 310 N70 Dung Thạnh I›3 Cuôi lìem 43 0.5 3 0.3 X 113 BTNN Dô thị 338 230 dụắo.p
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~ 
<:!liểu rộng mặt cắt xăm du~a \'à0 

- 

_ ` 1 
ngang đưÒ`ng(m) sú' dụnơ .._ , ,; _.v . V. ., 

_ 
, . . huh . 

đĩằìẵ Ệ:.á3ị “ịàíẵị 

` I I N 7 I Đòlìg 'I`l1_unh 2-ó Cuối l1cn1 7<) 0 5 3 tl,5 X 175 Iầ']`XI\'1 rìó Ilìị 525 404 DẾLỆỆL' 

< I 2 N72 Đóllg Thạxuìh 3 Cuối lìelĩì 90 ().5 3 tì 5 X 225 B'[ XM Đò thì 675 520 Đẵ'Iằĩ" 
. c 

<I3 N73 F)ông›I`hạnh 2-ó Ctlối hỜlìì 30 0,5 3 <),x X 75 B'l`NN Đô lhị 225 I53 DĨI'LỆìỆứ 

`I4 N74 DL`›ng ì`hạnI1 3«3 Cuối húun S0 0 5 3 íl.5 X lzỉ B`[`NN F)òtI1i 375 255 

515 N75 I›óng Tlìạnlì 3-3 Cuôi ÌìỄIĨ\ 30 0.5 3 0.5 X 75 BTNN Dô trun 225 153 

ì 1 ú N76 Đólìg Il1ạIì|13-3 C'xnổ›i lìem 70 0,5 3 0,5 X 175 B`I XM Đủ tlìị 525 404 D 

517 N77 Đóng'I`I1ạl1ì13-3 c`Lu(ắi l1c:11 60 0.3 3 0.5 X 150 I3”I'NN ĐÔ llìị 450 306 DĨj'LỆẵ“ 

518 N78 Đòxìg ”I`I1ạxxlm 3-3 C`tlòi l1e|11 75 0.5 3 0,5 X 188 BTXM ĐÔ xlìị SÔ3 433 ĐÊ'LỆẵứ 

510 N81 f›ỏng ̀ I`lìạl1h 3-3 Cuôi hen! 80 0,5 3 0.5 X ZOI) BTXM ĐÔ tlli 600 462 

520 N82 Đủng”Iluạx1l1 3-3 Ctlối hélìì I 10 0.5 3 0.5 X 275 BTXM ĐÔ IỈÌI 825 635 ĐĨiTẵễ" 

521 N83 D(ỈHg›ĨÌìạlìÌì 3-3 Ctlối ỈĨEHÌ 70 0.5 3 0.3 X 175 BTXM Dô 1|1ị 525 404 Đẽẳzĩẵử 

522 N84 Dón1g Tlìạnh 1-2 (`uốI Ilẻnl 75 0.5 3 0.5 X 188 BTXM Dô 1!!! 563 433 Đẵịẫẫrr 
. c 

523 N85 Đóng 'I“hạI1h 34 cuxẫi hẻlĩì 90 0.5 3 0.5 X 225 B^I`XM ĐÔ thị 675 520 DỀ'LỆìĩ“ 
. ạ 

524 N86 Đỏlìg Thạlìlì 3 Cuối Ỉìélĩì 60 0 5 3 (J ỉ X 150 BTNN Đô \hx 450 306 Eìểfr 

525 N87 ĐÔ[\g ̀ I`hạnlì 1.4 C`1lổi 11cn1 85 0,5 3 0.5 X 213 B`I'XM Dô tlìị 638 491 DỆTỄỆỨ 

526 N88 Hưưlìg lộ 808 L`uổi henì 80 0.5 3 0.5 X 200 B1`XM ĐÔ thị 600 462 Đẵĩẫẵử 

527 N89 I-lươlig lộ 80B Cll\Ị)Í I1<`:rl1 70 0,5 3 0.5 X I 75 l3'I`XM Đô 1111 525 404 DZZỆỆÍ' 
. z 

528 N90 Dỏng Thạnll 4 Cuối hẻnì 110 0.5 3 0.5 X 275 BTXM DỒ thị 825 635 Đĩấịẵẵử 

529 N92 Dỏng Thạnh 34-1 Cuối llénì 75 0,5 3 0.5 X 188 BTXM ĐÔ thị 563 433 Đẵịgnẵử
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(`lIiểu rộng mặt cắt Xăm đII':l vào 
. u ngang đu`Ờng(mj sữ dụllg .. . v; ,A _. ` V. ., , . _. 'lìllll

. 

STLỈIẬ ừrên hẻn! Điếm dầu Diếm cuối D0'n 'v`Í llllh (Ill) . ` 

Dlẹn lì`cl1 Ite` CÍU Lqẻl `g.l,l`yenzgla GIa,t.rỊ cãn lại trạng lài tjhl, 

Iran ` 
., . Ầĩặí .. Trlfữt Sau mãi dương mat đưn`n,ỉz dương (Irlẹu dong) ttrlell dong) . Chu 

\ la he . \ la hè ` ` ` ' San 
trãi 

dưũĩlg 
húi 

0]/3/ 01/3/ 
(m) P 20l3 2013 

530 N93 Đôlìg 'l'hạnh 3-4-1 Cuôi Ỉìelìì 25 0.5 3 0.5 X ó3 B'ĩNN Đó tlìị 188 128 Dẵĩẵìĩìr 

. ._ _ _ . 
Đang Str 

331 N96 D(ìng Thạnh 4-2 Ctu.3u lưu-111 80 0,5 3 0 › X 200 BTXN1 Đtì ll1| 600 462 duễu 

_ ,› 
_ _ _ _ _ _ Dal1E Sư 

332 N97 Dông ThạI1]14›1 C1l(›I hcm 50 fJ.3 3 0.5 X 125 BTNN Dô ll1Ị 375 233 
duììo 

. , r. . , _ _ . . . . _ Đanĩ Sử 
333 N98 Dông Thanh 4-l (`1lỔl lìcnì 100 (),> 3 0›> X 2>0 BIXIV1 Dlì thị 730 378 

dtlỉìo 

534 N99 Đỏlìg 'rl1ar1h 3›4 c`Llối I1elì1 30 ÍJ 5 3 0.5 X 75 BTNN Đô IÌÌỊ 225 I53 Dỉlĩĩlẵìĩư 

. . , .. . . . . › . Dal`g sư 
33: N100 Đong Ihạnh 6 C`u0ll1enì 75 0.3 3 0 3 X 188 BTXM DO IIÌI 363 433 

dun(, 

536 N 10] Đólìg ]`hạI\ll Ô C`uỔi hem 5fJ 0,5 3 0.5 X I 25 BTNN fìô thì 375 255 fìẵịgn ›Ĩ 
_ ._ _ V _ _ Fìalìỉl SLI 

ịl 
337 N I 03 Dôlìg Tlìạnh 2 Cllôl henì ỐO 0 Ồ 3 0.5 X l`ĩ0 Bỉ NN Dô lhị 430 306 

dtlỉìo TỔ 

_ _ ,_ _ _ › . Đang S1`r 
›38 N 103 Dòng Tlìạlìh 4 Cuôi liem 95 0 5 3 0.3 X 238 BTXM Đxs thị 7 I 3 349 dunn 

-› TH 

S39 N 106 Đông Thanh 5 Cuối lìẻnì 40 0.5 3 0.5 X 100 BTNN Dũ \lìị 300 204 Z” 5N 

. z. . . . , . . , . Dalìg Sử `“ 
340 NIO7 Đóng Tlìạnh 4-1 C`11Dl hem 90 U 5 3 0›J X 223 BTXN1 ĐL) thị 673 320 

d\InƠ 
' H 

_ _ ._ 
_ _ › , _ _ Dang Su 

341 NÌOS E)ông Tlìạnlì zì CKIÔI llenì 90 0.3 3 0.5 X 225 BTXM ĐD tlìị 673 >20 
dtlnu 

542 NIOỌ Đông Thạnh 5 cuổi Ììfắm 40 0,5 3 0,5 X loo BTNN Dô llìị 300 204 ĐẵT1Ệẵ" 

543 Nỉ IO Dỏng '1`hạnìx 5 C\lối liêm 50 0.5 3 0.5 X 125 B'l'NN Dô thị 375 255 fìẵtẵĩư 
. z:` 

_ y. . . . . › 
Đalìã SỨ 

344 NI 11 Đông 'I`lìạnlì 4 Cuõl henì 63 0 3 3 0,3 X 163 BTNN Đô thị 488 332 dugn 

545 Nl I2 Đông Thạlìlì 5 Cuôi hem 70 0.5 3 0.5 X 175 BTXM Dô thị 525 404 Dẵĩĩẵư 

_ _ › _ L, V _ _ _ _ _ _ Dang Sử 
346 NI 13 Dong Ihạnh 5 CUOI helu 140 0.3 3 0.3 X 330 BTXM Đo Ỉhị 1`0:`0 809 dunna 

547 NI 14 Đông 'rllạnh 6 Cuối hèm 30 0.5 3 0 5 X 7ĩ BTNN ĐÔ thị 225 153 Đẵĩẵẵư 

, Đ ` 

548 NI 15 Dông Thạnh 6 cuôi ì1e`rlì 50 0.5 3 0 5 X 121 BTNN ĐÔ thị 375 255 Ệ”
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SThị 
(Ĩhiồll rộng mặt cắt 
Ilgang dưò'ng(nl) 

Xăm lỉu'a \'à0 
sử dụng “I"lnỈl 

.- `len hêm Điển] dẩu lìiẽm Cuối D<)'n \'i ìínll (vu) .. , 
Diện tích Kêl cẩu Loại Ng_IĨ›vênẦgiá Gía_Ỉ_rị cần lại trang lài Ghí tra" ' 

\-ỉa hè \lặỈ 
`vI-ài hè lrlĨ0'Ể Sau mặl dường mặt đưn'ng đlrù`ng (Irlẹu úI›ng) (lrlẹu đollgj ^sản chu 

,. du'ò`ng .. 0ll3/ 01/3/ 
trí" 

(m) 
ph"' 70l3 2013 

. 
_ _ , _ _r_ _ _ _ _ _ _ Dalìg Str 349 NI Iô Lc Valì Kh\rƠIìg 3 Ltl()I helìì 30 0,3 3 0,5 X 7: BTNN Dl>1hỊ 223 133 

dlllìơ 

ầỉo NI I 7 Lê vàn Klìllơng Cllốỉ hcnì 65 0.5 3 t›.ắ X 163 B”I NN D«`› thị 488 332 P)ĨLĨỆ“ 

551 NI IX Lẽ Văn KỈ1\rơIìg cunẫi lìelìì ()U 0 5 3 tì.5 X ISO BTNN Dò tl1i 450 3<›t› Đẵ'ỆẵỊừ 

552 N I 19 [.L`: Vàxì Khươlìg Cuối lìelĩì lof) 0.5 3 fJ,5 X 250 B'rXM Dkì thị 750 578 
Da“g St' 
dụnẵ 

553 N l 23 Đông 'I`hạnl16-l Clxối henĩ 4(› 0.5 3 rJ.5 X 100 B'[`NN ĐÔ thị 300 204 ĩ" 

554 N I 24 D\`›Iìg 'l'hạnh 6 CLIỐÍ lìclìì lóc 0,5 3 (›,5 X 400 B'l`XỈ»'I D(`ư thị 1.200 «›24 Đẵ'LẫỆử 
. ẹ 

555 Nl25 Bùi Cỏlìg Trímg 2 Ctlốl lìẻnl 65 0,5 3 <ì S X 163 BTNN Dô tlll 488 33” Đĩẵ'ỆẵỊu 

556 Nlzó Bùi C`Ồl1gTrừng 2 Ctlối lìem 30 0,5 3 <› 5 X 75 B`I'NN Dô thi 225 153 ĐZTỆỆỪ 
557 NI27 Bùi Cõuxg Trỉmg 2 Cuối ỈÌẺỈIĨ Z0 r›.5 3 0.5 X 50 l3l`NN ĐÔ th: 150 102 Đẵ'ỆĨ1Ệ" 

558 Nl28 Bùi (`ỏng Trùng Cu<ỗiI1ém 65 0.5 3 0.5 X 163 B'l`NN Đô thu 488 332 Đẵrịgnĩừ 
. a 

559 NIZ9 
l [trong lộ 80B Cuối hẻm 30 0.5 .s 0.5 X 75 B`1”NN ĐÔ thị 225 I53 ĐẵTỄỆ" 

. z 
560 N [ 32 Plươx1gIộ 80B.4 Cuối lìẻnì 45 0.5 3 0.5 X 113 ls I NN ĐÔ thị 338 230 Đầ'LĩỆ`r 

561 N133 Hươlìg lộ 80B 4 Cuối hànì 55 (),5 3 ÍJ,5 X I38 BTNN Dô thị 413 281 DẵZỆĩ" 
. c 

g g ă A L. . . . . Fìĩllìg Sứ , Ó- NIJ4 I llrmìg IỌ 80B CUOI Iìcnl 40 0.5 3 0.3 X 1(J0 BĨNN D(ì IIIỊ 300 204 
dulìo 

563 N l 35 Hu(Yl\g lộ 80B Cuối hélìì 70 0.5 3 0,5 X 175 BTXM Dò thị 52s 4tJ4
D 

564 NI36 Plzrơvug lộ 80B Cuối hẻm 70 0.5 3 0,5 X 175 BTXM Đô \h1 525 404 DỄZỆỆÍ' 

565 N138 Dỏng Thạnh 7-l /\ Cuối l1em 100 0,5 3 O S X 250 BTXM Dô tlìl 750 578 Dẵĩẵĩừ 
. c 

566 N l 39 Đở:1g Thạnh V Cuối hẻm 60 0.5 3 0.5 X 150 B'INN E›ỏ 1l\: 450 306 Đẵrịẵìĩử 
. c 

. _ _ ._ _ . . . Đallỉl S\`r 367 Nl40 Đong Thạn!! V 3 Cuỏl hcm 30 0.5 3 0.3 X 73 BTNN ĐÔ lh! 225 133 du“rìƠ 
. :-
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L hiều rộng nlặl cắl Nam dưa \'à0 
S›` . 

_ _ _ I 
ngang đườngínll Sứ dụng .^ ` 

w ..A 1 _. y^ ., . . ề, 
I.-I`Ị “l`ên hẻm Diêm dâu Diêm tuôi Đ0'n \'i líllh (ml . 

” 
,. 

|ì`ẹn .Ich ltel call lit)ạI Nẵgầellịgla GlH.t.rỊ ìfil 
lại 

trail ` 

\,ía hè Nlặl `.ía hè Ỉrưoc Sail mặt đường mạt dưòĩlg đường (ỉrlẹll đong) (trlẹll đong) 

trái 
dường 

phải 
01/3/ 01/3/ 

(mL 2013 2013 
_ . 

_ ÙBHE Sử 368 NI4Z EJông 'I`hạl1l1 7-7 Cuôi hen1 40 0.5 3 0,5 X 100 BTNN Đỏ [hị 30t› 204 
dtlỉìg 

. , ,_ _ _ › Dalìg Sư 369 Nl43 Dông Thạnh -Nhị Binh L`uỏ1 lưenl 35 í›.› ắ 11.5 X 88 B rNN Đủ 1111 263 179 
dlllìg 

S70 N I 44 Daìng Tlìanlì 7›7 Cuối hém 30 0,5 3 íJ.5 X 75 ]3'l`NN Đò lI1ị 225 153 Đẵtĩĩư 

S71 Nl46 Hương lô 80B CIIỔÍ hell! 45 0,5 3 0.5 X I I3 B”l”NN |)Ô thị 338 230 Đĩĩẵẵư 

572 N 1 47 l lương lộ 80B c`uốì hém 80 Ỉì.5 3 0,5 X 200 BTXM DÙ thị ỚOLÌ 462 DĨITJỄÌỆU 

573 N I 48 Đủlìg Thạlìlì 7-4.A (`uối l1èn1 50 0.5 Z IJ,J X I 25 BTNN Dô thi 375 255 Dĩỉĩĩư 
_ _` ,_ _ _ _ _ , _ _ Dang Sư `74 NI49 Đôlìg Iììạlìh 7-4A CUỐI hem 3(J 0.5 3 0.3 X 75 BTNN Đ(\ thị 223 133 dung 

. a 

575 N l 50 Dông Tl1ạnh 7-4A L`\lối hẻm 90 0.5 3 0 5 X 225 l3TXM Dò thị 675 530 f)Ễzẵẵ" 

_ _ ._ V _ _ _ Đalìg Sư ›7ó Nlnl Đôlìg Thạnh 7-4A Cuôi lìelìì 45 O.: 3 0.5 X II3 B1 NN Dô tl\Ị 338 230 
dtllìn 

. 2: 

_ _ . V _ Đalìã Sử 377 N1J9 Hlrơng ló 80B Cuội hem 120 0.5 3 0.5 X 300 B”I`XM Dó \hỊ 900 693 du~nu 

. , 
4 _ _ Danẵ Sư 578 Nlỏo Đông 'l`hạnl1 7 Cuôi hẻm 30 0.5 3 0.5 X 75 BTNN Dô 111; 22: 133 

duỉìo 
_ 

ỹ _ ._ 
_ _ _ _ , _ _ Đang Sú 379 Nlól Dỏng Ihạnh 8 CUỐI hem 130 0,5 3 0.3 X 323 BTXM F)l3 thị 973 731 duno 

_ , 
› _ Dalìe Sư 38(J Nl62 Đông Thạlìh 8 Cu(ìi henì 45 0.5 3 0.5 X 113 l3'I NN Dô lhl 338 230 

duìlữ 
. L: 

581 N l 63 Đông Tlìạlìh 8 Ctlổi hẻnì 40 0.5 3 0,5 X 100 BTNN ĐỎ tiuị 30I› 204 Đẵịẫễư 
. ._ 

, _ . Đang Sử 382 Nl67 Đông '1`hạnh 8 Cllôl hẻm 90 0.5 3 0.5 X 225 BTXM Đô th] 673 ›20 
dtễìg 

._ _ _ _ _ _ Dang Sử 583 Nl70 Hlrơllg lộ 80B Cuôi hem 40 0,› 3 0,3 X 100 BTNN D0 thị 300 204 
d`lnn 

. ạ 
_ _ _ _ _ _ Đalìg Sử 584 Nl7I Đong Thạnh 7-3 LUOI hem 143 0.3 3 Ồ›J X 363 BTXM ĐÔ thị 1.088 837 

dulìg 
, Đ ' 

585 N I 72 Đông Thạnh 74 Cuôi hẻm 65 0.5 3 0.5 X 163 BTNN Đô thị 488 332 ẵrịẵìễư 

586 N173 Dông Thanh 7 Cuối hẻm 70 0.5 3 0.5 X 175 BTXM Đô thì 525 404 Đẵtẵễư
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(`hìều rộllg mặl cắt Nãm đu'a v'à!› 
Sĩhị ,l_, h, D_A đì ._, _,_ V, , 

"ga“g d“ùV“ẵ'm* s“` dụ“g Diện tích Kết cấu l.nại Xguy'ẽn giá Gía trị còn lại 
I 

T'nl`t`. Ghi 
trấn en em lem "U Dlem °“D' Đơn ̀ Ị "nh (mỹ 

.ọ . Ồlặì v. Trước Sau măt đưò-ng măt dưù'ng dưò'ng (triệu dồng) (trieu đồng) rạ“fE a' chủ 
\ la lle _ \ la hè ” ' ' ' ` san 

trái 
dư0'IIg 

phải 
01/3/ 0l/3/ 

(m) 20l3 10I3 
. _ ._ _ . . _ Đang sư 387 NI 74 Dtỹlìg Thạlìlì 7›-1 C`llÔl hem l00 (ì.5 3 0.5 X 230 BTXM Dũ thị 750 378 duẵg 
. . _ ,_ , 

_ _ _ _ _ _ _ , _ __ Đang sứ 388 Nl73 fìnvìg Ihạlìh 7-4 (`uÔl Iìell\ D0 0.5 3 0,3 X 123 Bỉ NN Đ(› tlìl 373 233 
duỉqơ 

. . Ã- . . . . . . . Đang SLI Ặ89 NI76 Dũng Thạnlì 7-3 C`uí›l hcm 70 0.3 Ế U.J X 173 BTXM D0 lI1Ị 323 404 
dulìũ 

590 N l 77 Dông Thạlìlì 7-3 Cllối llũlìì 00 0,5 3 0.x X 225 BTXM Dò thị 675 520 Đĩặĩẵứ 

g(,, . X. . . , Ạ , 
Đangsử 

. Nl78 Đolìg lhạlìh 7-3 C110! henì 80 0.3 3 0.3 X 2()0 B l XM Đo thị 600 462 
duxìg 

. _ .. . . . _ DEHE Slr 392 N I 79 Dxang Thạnh 7-4 Cuôi lìtẫrlì 30 0.5 3 0.5 X 73 BTNN DỒ thị 223 1:3 
d\lì1n 

. _ , ›. _ . , . . ĐEHẸ SÍI 393 N I 80 Dong Flìạnlì 7-4 Culìl Iìcm 30 0,5 3 0.5 X 123 BTNN Dò llìị 373 235 
duììg 

594 N l 81 Đông ̀ l›hạnh 7 cuổi heln 80 0.5 3 0.5 X 200 BTXM ĐÔ thì 600 462 Dẵĩẵĩíĩ 

595 N l 82 F›òng ”rhạnh 7 Cuối I\eIì1 25 0.5 3 0.5 X 63 BTNN Dò Ilìị 188 128 DỀĨỆỆỪ 
. A .. . g. . . _ A , _ Dang Sủ 396 NIS3 Đ&ìI1g Ihạnlì 7-J CUOI hem 75 0.3 3 0.5 X 188 BTXM Đ(ì tI1Ị 363 433 

dKlng 

597 N l 84 Đóng Thạnh 7-5 Cllổỉ hénì 95 0.5 3 0.5 X 238 [3'I`XM ĐÔ lhị 713 S49 ĐỆĨỄỈỬ 

598 N I 85 Đóng Tlìạnh 7 Cuối lìélll 150 0.5 3 0 5 X 375 B“FXM ĐÔ thị 1.125 866 Dẵỉĩẵí' 

` ;` . . . . . . _ Đang Sứ 599 N 186 Dong Thạnlì 7 Cuoi helĩì 93 0.3 3 0.3 X 238 BTXM ĐU thị 7l3 349 
dulìv 

, ._ V , 
Dang Sử 600 NI87 Đỏlìg Fhạnh 7 (`LlỒI liem 135 0,5 3 0.5 X 338 BTXM ĐỎ thị l`0l3 780 
dlẫlg 

. ` .v. . . . . . . Đang SL`r 601 Nl88 Dcìng Thạnh 7›3 cu()I hcm 60 0.3 3 0.3 X lat) BTNN D0 LhỊ 430 306 dunn 
601 IĨBND xã Bà Điềm 72.849 0.5 0 5 

602 Tiền Lãn 9 Khu Hc›àng Hai Khu Hoảlìg Hái 1.386 0.5 4 0.5 X 5 544 BTXN1 Dô 1111 10.395 8`004 Đĩịẵẵư 
, ,. , Ã_ _ _ _ _ › _ A _ 

Đangễll 603 Nhanh ILl4A Phan Vãlì Hơn Cuoi henì 32! 0.3 4 0.3 X 2,084 B I XM ĐO thị 3.008 3›009 dụng 
.; . Ấ, , _ _ _ _ _ _ Đang Sử 604 Tien Lan l9 E Phan Văn E)0l Kenh T2 420 0 3 4 0›:w X 1.680 BTNN DO thị 3.130 2.426 

dulìg 
. v . ạ . . ` .. . _ _ _ Đang Sử 603 Băc Lan 1 Ngll)'en Thị SOC đương Ilcn Xã 512 0.3 4 0.3 X 2.048 BTẶĨN DO 1111 3.840 2.937 

dulìu
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~ Chiểu rộng Iĩlặl cắt \`ãm du'a \'à0 

1-. hv .~ ` .- 1. 
ngang dulò.ng1m) sử dụllg 

Diệll tích Kết cắll I.0ại Yzu)'ẽn giá Gía trị còll Iạỉ t›lInl1tà. Ghi 
en em Điếm dãi! I)lẽIll cllol 

.. ` -`\Ỉặl y. . 
Ĩ`l`u'ớc Sau nlăt đuÙ'lìg ỉllăl dưò`ng dưò'ng (triệu dồllg) {triệu đồng) 

lạlìg l 

Êlìiĩ 
\ la hc \ la hr ' “ san 

t 
úưò'ng 

h ,Í 
01/3/ 01/3/ 

ra' 
(m) p a 2013 2013 

, . D N “` 

606 Nam Lãlì 5 Q\lÔC lộ l.A Bà Điẻlìì 8 452 0.5 4 0,5 X 1.808 BTNN Đô [hị 3.390 2.ól0 Êịắĩlr 

Ạ . . . › . .. . . . Đũũẵ 5" 607 Tay Lan 4 PI1alìVã!ìIIơI1 Ba Diên! 3 586 0.5 4 0.5 X 2 344 BINN DAE IIIỊ 4.395 ỉ.38-8 
d`lnc 

“ L` J. 
^ 

V 

“ 

, , D - 608 LỄÌC) 
a” (Ta-` Bác Băc l.ản 3 Cllkẵỉ l1ẻ:11 470 0.5 4 0.5 X 1.880 BĨ`NN Dó \!\ị 3.525 2.714 ỆZỆìĩ" 

. Danzễứ 60° llậll Lân fl Bả Điêrlì 7 Mương 1h(Vál nkrứỡc 4l` 0.5 4 0 S X l.ófJ() B']NN Đủ lhị 3.113 2.397 duầg 
_ ` _ ` _ _ A › Ììang S11 610 Dollg Lalì DB Ngu)ẽl1TlìỊ SÓC dtrfvlìg Ilêu Vã 512 0›5 4 (ì,S X 2.048 B l`NN Đ(ì thị 3›8L30 2.957 

dulìg 

.. V 
Đ' 

(ìl I Tiên I àn 2 Nanì lân 5 C`u(›I Ììem 240 0.5 4 0.5 X 960 B”l NN Dô lhi 1.800 I.440 Ê1Ễìẵ“ 

.. . . . . .. . u Danẵĩư ỐIZ Tlelì Lan 4A Ilên Lân 4 llẻn l.ảll ỉC` 333 IJ.> 4 0,3 X I`4l2 BINN Đ(ì tlìl 2.648 2,0›ì9 dunu 
. e 

, . , D ` 

613 '[›ỉên Lân SE Tỉếlì l,áu\ 5 C\lK`Ji hónì 179 0.5 4 0.5 X 716 BTNN Dô thu 1.343 1.034 Ệ" 
. u 

bl4 Tlềlì Lân SC ›ĨÌềlì l,ản 7 (`1lối lìẻllì 145 0.5 4 0.5 X 580 BTNN Dó tlìị 1.088 837 
. e 

, , 
D' ' 

61 w Nan! Lân 7 Quóc lộ IA Cuôi hẻlìì 206 0.5 4 0.5 X 824 BTNN Dó l11ị 1 545 1.190 ẵữẵĩư Í 
,; ` .- .~ . . , . Đangslr I 

616 Tien Lan l1A TIE!! Lâlì ll Tiên I,ản IIB 76 0.5 4 0.5 X 304 B1 NN Đ«x1h: 370 439 
dllng 

. . . Đ ^ 

017 Tiêu Lân 12A Tiủn làlì 12 (`uÔl l\èr1ì 131 0,5 4 ().> X 524 B”rNN ĐÔ 1l1Ị 983 757 

.; ~ '› - . . Đallgsử 618 Tlcn l,an 12D liên lãn 12C c'uỏll1èm 100 0.5 4 0.5 X 400 BTNN Dô thị 730 378 dung 
, V V _ _ _ _ _ A _ 

Dang Su 619 Nlìanh TLl4F Phan Văn I'ỉỚn kênh 12 233 0.3 4 0 3 X 1`012 Bì NN ĐK) thị 1.898 1.461 dung 
. __ 4 

` .V _ _ , A , Đang Sử 620 Ba Đlenì 3A Bà Diêm 3 Cuôi hẻm X79 IJ.: 4 0,3 X 716 B PNN Đ(ì tlìị 1.343 l`034 dung 
. - › . Dane Sử 621 Hlrơng lộ 80 E Ngu)vên Anh Thú Cuôi hẻln 54 0.5 4 0.5 X 216 BTNN Dô lhi 403 3 IZ duẵg 

_Ă A _. ,_ _ _ A , _ Dang Sử 622 Tien Lan SF Tiên lăn 5 Cuôi héln 221 O›3 4 0.3 X 884 BTNN Đ(ì llìị l.Ỏ>8 I`276 dung 
A › 4 A _ Đang Sử 623 Trung Lan 3E Kênh T2 Mương liên tô 56 0.5 4 0.5 X 224 BTNN Đo thị 420 323 dung 

` . Đ ` 

624 lỉương lô 70 N Ngu;rẻn ĩ`hị SÓC CIIÔÍ hẻm 72 0.5 4 0.5 X 288 BTNN ĐÔ tlìị 540 416 ẵỆỆ"

* 

CỦNQIYY
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(`hiễu rộng mặt cắl Xăm du'a \'à0 

'l`ẽlI llẻm [ìiẽm dẩu Diếln cuổi D0'n \`i tính im) 
ngang dưò.lIgtmj dụn`g hiện lích Kết cấu L1)ại "gu3êll`giá Gía trị cộn lại trẵẵễỉài 

Giii 
" 

\,Ía hè \lặt \,Ía hẻ 
TTu'ũ't` Sau nlặt đưò^ng Hlặx dưù'ug đưò`l\g (triệu dông) (lríệu đông) 'sản chủ 

trái 
dường phải 

01/3/ 01/3/ 
(mì 2013 2013 

625 1`1ềl1 I.âl1 ó 'riẻ:1 lân I Tiểlì I,ản 3 385 0 5 4 0.5 X I 540 lìTNN DCl1l1ị 2.888 2.223 ĐỈLỄỆL' 
. c 

626 Nguyễn Anlì 'l'hu c`tlõi I1e|ì1 352 O ỉ 4 (J ỉ X 1.408 B l'NN ĐÔ tlìị 2.ó4() 2.033 

627 
ỉĩẵì) 

NgL1y›ễx1 Anlĩ Thu cuối Ììéxĩì 285 U ắ 4 0 5 X I .I40 BTNN Eìó lh: 2. l 38 1,646 Đĩặẵẵlí 
- . . Ẹ 

628 Plưtvlìg IỘ 80C' Ng\l)'ễn A1111 "rixtl (`tIối henì 73 <) Ê 4 0 5 X 292 BTNN Đủ thị 548 422 F)ZZĩỆ" 

629 Bà Diêm JE Bà Điếxn 4 c`uối lìẻm 141 0 ổ 4 0 5 X "^ô4 BI`NN Đô tlìl 1.058 814 Díễ'jlỆ1ĨĨ" 
. ạ 

630 Hlrơlĩg lủ 80n^ Ngu,wễn A\nll “l'Iìu CLIỐÌ hém S2 0 5 4 0 ắ X 208 B I`NN ĐÔ thị 390 300 DíỊỊỈậ“ 

631 Bã: Diểm ZA Bả Điền1 2 Cuối helìì 81 0 W 4 I) ì X 324 BTNN fìô thi 608 468 Đữầẵẵtr 

632 Bà Điểvn 4l= I3àĐiều11 4 Cuối herll 44 0 5 4 0 < X 176 BTNN Đỏ tlìị 330 254 Đẵtặẵ" 

633 Tlểlì I.ảV\ 19 A Tiếĩì lảlì 19 (`uổi hẻnì 52 0 ỉ 4 IJ 3 X 208 BTNN Eìô thi 390 300 DĨjẾẵẫ" 
. ẹ 

634 'I`iểx1 L.ản 19 B 'ĩiềlì lân le Cllổi hẻnì 43 U < 4 0 5 X 172 BTNN Đô thị 323 248 ễtr 

635 ›l`ÌỄlì Lãlì 19 C' 'l`iềl1 làn 19 Cuối hẻm 258 0 5 4 0 5 X 1.032 BTNN ĐỎ thị 1.935 1,490 ĐẵĨĩẵ`Ỉ 

636 Tiền Lâlì 19 D Pha!! Văn Đối Cuối Iìéllì 327 0 5 4 0 ỉ X l.3tJ8 B I`NN Dó tlìị 2.453 1.888 DẵỂẵểỨ 

637 '[`iểI1 I.ảlì 19 F Phan Văn Đối cuổi lìem 139 0 5 4 (J 3 X 556 BTNN í›ú thị I.043 803 ĐỂỆỆỆỨ 

638 Nhánh Tl,I4B Phan ván l'(í'7n Cuối hẻm 116 0 5 4 0 R X 464 B'[`NN ĐÔ thị 87IJ 670 Đẵặẵẵl' 
. c 

639 Nhánh TL14C Phan Vã!! Hmr Cuối hcnì Iôỏ U 5 4 0 J X 664 BTNN Dô [hl 1.245 959 Dẵĩẵĩừ 
, = 

640 Nhánh Tl.14D Phan Vãlì Hớn cuổi llem 92 0 5 4 0 5 X 368 I3']'NN Đô tlìị 690 531 ĐỄLỆỆỨ 
. ra 

64l Tiền Lãn IZB Tiền lân 12 Cuối Ixem 165 0 5 4 0 5 X 660 B1`NN Đó Ihị 1.238 953 Đĩịẵẵư 

642 "I`iền Làn 13(ì Tiền lân |3 Tiền lâlì IS Ilo 0 5 4 0 H X 440 B'I`NN Đô lhị 825 635 Đẵtẵẵử



35

~ f'hiều rộng nlậl cắt Xăm dưa \`àD 
- ngang đưòĩlgtml sứ dung .. , ,.- - . . , .. `, . - 

›l`Ĩ"h 
Ế Ỉ Ỉìl 

, .. . . . . 
” " Dlen tich ket u Lua! \gu\'en gia (Ila trl Còn IẸI `› 

r 
' 

lell IlẺH| Diêm đỉlu Diênl cuôi I)rJ`lỊ \ỉ líllll (III) ,› . . 
' 

. " ' 
` .^' 1 

” 

írềlllẵ Ỉa' 
lrĩĩ" ` 

.` Ầlặl ,, ỈI'u'0`c Sau lllăí dull`llg lìlãl du'ù^ng dưoĩlg (triệu dũllg) (lrlfiỉ đũng) 
\ la hè ` Ê la hè ` ” " Sail 

trái 
dưo'n,E 

lìái 
01/3/ íll/3/ 

{ml D 20I3 Z013 
`. V. . ,w v. . . ĐZHE .Sư Ỏ43 Ĩ len l.aĩ1 l2í` Tlên lãn IZ (`\lÔI Iìẻm ISO 0.5 4 0.ằ X 600 BĨNN DÒ ỈÌÌỊ 1.123 866 

dtrnn 

644 `Ì`1ễI1 Lâlì l2F Tiểlì làlì l2D Tlềlì lảnlzlĩ 70 0 5 4 íJ,5 X 28<› B'l'NN f)ó xlìị 525 404 Đẵ'LỆìĩ" 

. .. z A › ` V _ _ Dane SLI 643 'I lcn I.al1 l2F Tlêlì lảlì IZE L`IlỦi llelu ól 0›5 4 0.5 X 244 BTĨNN Dtầ lhl 438 352 
duỉìo 

-_ _ v ,Ă _ . _ › › _ _ 1)aI1g Sử 
fl46 Tlelì Lan 13/\ Ĩlen laxì 13 C`uÔl Iìeln 135 0.5 4 0.3 X 3-10 BFNN D«ì III! 8.736 8.736 dụng 

b47 `I`iền I.ân I3I3 ”l`iồn lâlì I3 L`u1s`›: lsủm 164 0.5 4 0.5 X Ó56 B'[`NN ĐÔ Illi l.Z3() 947 Đỉầẵĩư 
. c 

.; A , _. . 
, Hanu stl 648 Tlelì L.aI1 13C' “ílẻlì làn I3 (`uói hèlìl I IS 0 5 J 0.5 X 460 IÌTNN DỒ th! 8Ỏ3 ỎỎ4 

du'lì`y 

`.; . . v_ , . _ Dang :tr 640 'I lelì I.2ỉII 13D Tiên lảlì 13 (`1lÔI lĩclĩì 129 0.5 4 0.5 X 516 l3I`NN Í)Ô1l\I 968 743 dung 
. .; _ _ụ , 

_ _ Dảlng Su 650 Tien I.an l3E Tiên lân 13 Cuôi Iìenì óó IJ.5 4 0.5 X 264 BTNN Dỏthị 493 381 duno 

E15] Tiền Lân I3P' 'I'iềt1 l,ảx1 13 Cuối henl 69 0.5 4 0,5 X 276 BTNN ĐÔ 1|1i 5I8 398 E)ẵĨẵỆư 

652 Tâ)' Lân S Bà Điểm 5 Tây- lãlì 4 292 0,5 4 0.5 X 1.168 BTNN ĐỎ lhỊ 2.190 1.686 Ệ” 

_, A A . . 
_ _ _ Dang Su 

6133 Tay' I,an Ỏ Ngu)ũn 1›\nỈ\ Thu `l`â_\ Lân 4 351 0.5 4 0.5 X 1.404 Lỉ'l NN ĐÔ tl\Ị 2.633 2.027 
dulìg 

, , _ , , Đang Sll 634 Fa) Lalì 7 Piìan Văn H<'YIì L`uÔ1 lìénì 184 0.5 4 0,5 X 736 B`l`NN Đô Ỉlìl l.380 l.(Jú3 dung 
_ _ ` . ,_ _ › Đalìg Sư 635 ll1mg[.L\l\(ì Ng1I_\'ên Anlì Thu C`1lỎl lìelĩì 352 0,5 4 0.5 X l.408 B“I`NN Đô IIIỊ 2.640 2.033 dunơ . e 

656 Hậu Lân 4 Bà Điếln 8 c`t:ổi lièn! 224 0.5 4 0.5 X 896 BTNN DÔ thị l.ó80 1.294 Đẵĩĩĩư 
. Đ `

` 

657 Hâu Lân 5 Hậu lân 3 c`uôi lìénì 205 0.5 4 0,5 X 820 B l`NN Đô tlìl 1.538 1.184 ẵ'Iẵĩư 

_ _ _ _ _ _ Đang Sử 638 Trung Lan 3 Trllng Lân 3 KêI1h|lèu lhoál nước 167 0,5 4 0.5 X 668 B`ĨNN Đò th! l.2J3 964 
dulìu . z 

. , , . 
_ _ ._ 

_ _ _ _ Dang Sư ÓD9 Trung Lan 6 Ngu_\'en A1111 l hu Cuôi hènì 181 0.5 4 0.5 X 724 BTNN DỒ xl1Ị 1.338 1.043 dụng 
_ ,. 

, _ Đanz Sử 660 Đ<ìng Lân 4 Bả Đlêln ll Đông lâlì 2 206 0.5 4 0.5 X 824 B'[T`IN ĐÔ thị l 345 1.190 
duỉìg 

A _ ` _. V. Đang Sll ôól Đong Lan 7 Ba Đlêm 8 Bà Diêm 9 192 0.5 4 0.5 X 768 BTNN ĐÔ [hl 1.440 I.109 dụng
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~

~ 

(Ệhiểu rộng mặt cắt \ãm đu'a \'àí› 
._ . 

V " h 
S›l`hẵ A , 

- .v - . 

ngang dưu“gKm) sư dụng Diên tích kết cẩu I.oai .`4gu\'ên giá Gía trị còn lại 
In 

. Ghi 
trấn T0" hem n'“m dau D'°m °“°' D“`“ `AỊ "“h tm) 

x.. h. xlặt \,I, hò 
Trưú`c Sau mặt dlrò`rlg mặl dưò=ng dưù`ng (triệu dồng) (triệu đồng) 'rạỊ'Ện'à' cllủ 

ịặáỉe đư(`l'n,*I 
Ệlăi 

0!/3/ 01/3/ 
Lm) P 20l3 Z013 

_ _ › _ 
Đalìg Su 

662 Trung l,alì 31- Ir1lI1gIãl13 Cllỏl hcnì 35 ().5 4 0.5 X I40 BTNN D0 thị 263 2(l2 dl|no 

_ _ , , _ Dalìz Sư 
663 Irllng Lãn 3G Trung lán 3 C\lÔi IICII1 76 (),S 4 0›5 X 3()4 B l”NN lìô lhị 370 -139 

duììg 

_ , V 
Dana str 

(I64 Ĩ rllng [.âl\ 3lỉ 'l`rung lãI13 Cuời lìẻm 144 U›5 4 0.5 X 57Ô BTNN DÙ llìl 1.080 832 
duììa 

. , 
Dans 51`r 

(ì(›7 Nllálìlì `I`L14l: Plìỉỉxì Vãlì llởlì Cuòi lìcm 60 0.5 4 0.5 X 240 BTNN DỒ \hị 450 347 
dllỉìg 

_ ,_ . _ Dang SLI 
(IÔỎ Nhanh lLl4G Phan Văn Flỉỹn Ctlôl Iìelĩì I I2 0 5 4 íJ,5 X 448 BTNN DỒ thị 8-'$(J 647 

dulìg 

, _ Dang Slĩ 
ÓỐ7 Trung l.âI13I Plìalì Vã!! HỞI1 Cuôi hélìì 165 0.5 4 0.5 X ỚỐO BTNN Dô Ilìi I`238 933 dllnơ 

EJ" 
668 "I'rung l.âul 4B Trtxng lán 4 Ctlói llenì 36 0 5 4 0.5 x 144 B“FNN DỒ llìị 270 208 ẵuỉ1o`r 

Eầalìs Sử 
669 Trung Lân 4C `I`rung lâlì 4 Cuối lìélll 90 0.5 4 (].ẵ X 360 H›FNN Díì [hị 3.699 3.699 dlẩc 

, , _ 
Đalìã sứ 

670 ì rllng Lân 4D Trung Iủlì 4 Ctlòi hẻxìì 188 0.3 4 0.5 X 752 lẳ'I`NN ĐÔ lhị 3.699 3.699 duầoa 
. EJ .` 

671 Đólìg Lâlì 8 Bà Diẽlĩì I l Đông lảlì 9 293 0,5 4 ().5 X 1`172 B l'NN Dô \l1ị 2.198 l.ô92 ĨIỄ 
`“ 

, DEIÌE Sứ 
672 Đông Lân 9 Bà Điênl 8 Dỏng Ỉẫlì 10 353 0.3 4 0.5 X 1.412 B”l”NN ĐÔ thl 2.648 2.039 

dtlỉìg 

. . _ _ _ Đalìg sư 
673 kìôlìg Lzìlì I0 Bả Điêlìì ll Bả Diêm IZ 3 l 7 0.5 4 0,5 X 1.2618 B'[NN ĐÔ Ihl 5.469 5.469 dunơ 

. Đunz S\Y 
674 Natu Lân 2 Phalì Văn I'lỚn Ctlíầi hẻlìì 267 0.5 4 0.5 X l.fJó8 BTNN Dô llìị 2.003 l.542 

dlẫlo 

_ . _ Dalìg Str 
Ó7> Nam Ỉ.ãl1 4 Bả Diêlìì 12 Nalĩì Lâlì 5 I83 (J.5 4 0.5 X 732 BĨNN Dô lhi l.373 1.037 dung 

. , 

Đ' ` 

676 Nam L.âl\ Ó Qllòc lộ IA Cuôi lìẻm 113 0.5 4 0.5 X 452 BTNN Dò thị 848 653 Ệ” 

, 
D ` 

677 Bà Điêln 1(` Bà Điẽm 1 (`uôi hẻm 45 0.5 4 0.5 X 180 BTNN Đò thị 338 260 ÊỈLỆỆ” 

. - Đan" S\Y 
ó78 Bà Diêm ID Bả Đíênì I CLIỔÍ lìénì 48 0.5 4 0.5 X 192 BTNN Dô [hị 360 277 

duĩìg 
, _ _ _L ._ _ _ _ _ _ 

Dang Sử 
679 Băc Lan IA Bu Đlenì I CUỐI hem 116 0.3 4 0,5 X 464 B`I NN ĐO thị 870 670 dung 

, _ _ V 
, ,› _ A _ 

Dang Sử 
(180 Bac Lan IB Ba Đlêln I C\lÔl henì 43 0.5 4 0,5 X 172 BTNN ĐO lhị 323 248 duna
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~ ~ ~ 
, ều rộng mặt cất Xân! dưa \'àD 

` ` , , 
"gang dườ`HẸ(m› S' d. .. , .r . . . . , 

`I"` h 
^l`ên hẻm Diêm dâu Diêm cuôi Do'n \'ị lính (ln) _ 

"nể D'Ể" t'°h ke* “au llơạl \guD'en_Ẹlẩ (lfa tri Tỉ!" lại ìralìn tải 
Ghí 

Rlạí xvía hè 
ĨrưD`Í Sau mặl đường mặt đlrừng dưf!'ng (lrỉệu đông) (triệu đồng] ' chủ 

đu'ò'ng 
h 

,_ 01 /3/ 01/3/ S”” 

1m) P 8' 2013 2013 

681 Bà Điẻm 313 BảĐiểx113 C`uổi l1em lól 0.5 4 0,5 X 044 BTNN Đôtììị 1.208 930 ĐẵZĩẵ`ĩ 

682 Bà Điểnì 3D Bả Diêm 3 Cuối hẻnì 126 0.5 4 0,5 X 504 B`I`NN Đỏ khụ 945 7:8 ĐẵZễnĩ" 

683 Bắc Làn ZA Bác Lân 2 CLIỔÍ helìì 190 0.5 4 0 5 X 76(> B`Ì`NN ĐÔ IÌÌỈ 1.425 I.0fã7 
D“I`g Sư 
dụng 

Ỏ84 'l`â) Bác Lân Jc` Tả)' Bác I.ảlì C`uỂ›l llclìì 134 0,5 4 0.5 X 536 BTNN Đỏ llìí 1.005 774 E)ẵZĨĩư 

685 Nhànlì Hương lcịs 70A Nguy'ễIì ”l”hị Sóc C1:ế›i hem 95 0,5 4 <) 5 X 380 BTNN D(ì thì 713 ằ49 D““g S" 
. 

' 
› 

dịlng 

Ó8ó Nlĩảnh Hương lò 711B Ngtlyễlì TI1ị Soc C`uối lìerlì 25 (ì.5 4 0,5 X I00 B”!`NN D(`ì llli 188 138 D“"ẵ S" 
› 

“ dụng 

687 Nhálìh l1ươư1gIộ70C` Nguyễưì AI\]1'I`hu C`uốx henì 79 0.5 4 11,5 X 316 BTNN Dt`l1I1i 5í›3 456 DỮ'ẵĩ" 
ụl Ẹ 

688 [lương lò 70 M Ng y`ỗn Thị S(›c c`t|tỗl Iìehì 334 0.5 4 0.5 X I 336 BTNN ĐÔ tìli 7 gg; I gzg 
*J'“*"í-'SƯ 

` 
` 

A1" ` ` 

dịlng 

689 Nhánh H\rm1g IỘ 70D Ng\ly'ỗn A1111 Thu '|`ây Lân 1 252 0 5 4 0.5 X 1.008 B`l`XM ĐÔ lllị I.8<›0 1.455 Dị“ẵSử 
Ling 

690 Nhánh Hươlìg lộ 70E Nguy"ễn .Ấlìh 1`hú Cuối hem 102 0.5 4 0.5 X 408 B'rXM Đỏ ihi 7óẽ 589 Đ““ẵ SỬ 
I 

` 
“ › 

dụl\g 

601 Nhánlì llưnx1g lộ 70F Nguyễn Ánh Thu L`uỔiI1ẻx11 93 0.5 4 0.5 X 377 B1`XM Dó thì 698 ỉ37 Đa“g sí' 
E 4 

“ 
› 

d\lI1g 

692 Nlìảlìh Flưmìg lộ 70(ì Nguy-ễx1 Ánh “rl1ủ Cuếsi hén! 56 0.5 4 0.5 X 274 BTXM DÔ,;1; 420 323 Đa"ẵ SỬ 
h ° dụlìg 

693 Nhánh lỉương ộ 7011 Ngll)'ễH An!! `1`hú Cllổí hem 55 0.5 4 0,5 X 220 B']'XM Đô lhi 4I3 3l8 D““g5ủ 
` dụng 

694 Nlìánlì Iỉương lủ 701 Nguyễn A1111 Thù Cuối hénì 48 0.5 4 0.5 X 192 BTXM Đô thi 360 777 ')a"g Sử 
` 

ụ dụng 

695 Nlìánh Ỉ“ỈưƠl1g lộ 70] Ngklyễlì Ánh Thủ Cuối hèm 50 0.5 4 0.5 X 700 g'fXM Dô thì 37; 28g Đa“ẵ Sử 
` 

` dụng 

696 H\.\1\g Lân IA Fỉưng lân 1 Cuối lìẻm 89 0 5 4 0.5 X São BTXM Đô thì 668 514 Da"g S” 
` 

› 
› dụng 

697 Plưng Lãn IB Hưng lân l Cuối hèm Só 0.5 4 0.5 X 224 BTXM ĐÔ lhi 420 323 Đang Sử 
“ dụng 

698 Iỉưng Lãn IC Iỉưng lân 1 cuổi hém 82 0 5 4 0.5 X 328 BTXM Dô thi 615 474 Đmẵ Sử 
` dụng 

699 Hương lộ 70 K Nguyễn Thị Sóc cuổi hẻnl 43 0 5 4 0.5 X I72 BTXM Đô thi 323 248 Đa"g sử 
` dụng
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(`Iìiểu rộng mặt cẳl Xăm dưa vào 
Sĩhị ,I.A h, lj.g d; D.: A. D _ .I, h 

ngang du.ò4ng(nl' sư dụng Diện tích Kết cẩu Loại .\Ãgu_w'êII giá Gía tri cẽln lại 
I 

Ấrảntìà. Ghi 
trấn 

B" em '°'“ a" 'e"' c“°' D" ̀ l '“ (mì 
VV . Ầlặl ,. 

'Ỉ`rll't'7'c Sau mặt du'Ò'llg mặt đu-ù-ng ũưò=ng (triệu dồng) {triệu dồng] "Ế 
,g 

' chú 
\ Ia he ` \ la hè san 

I 
,. dương 

hái 
(l]/3/ 01/3/ 

rĩ" 
(m) p 2013 ZUIJ 

` . 
- . , . Ạ. . . . . . . Dang Sll' 

700 Hưmìg lg) 70 I. Ngtlyêlì 'I lìị S(ÌC C\Il›I hcnì 34 0.3 4 0,> X 216 BTXM ĐO thị 403 312 
duììg 

701 Hươlìg lò 70 I' Nguy'ễn ”r11i S.”›c cuối lìullì l 12 0,5 4 0.5 X -148 BTXM Dò lhị 840 647 Eìẵìĩẵfr 

702 Bá Diên1 6A Bể! Diêm 6 (Ĩ1lốỉ l1eln 80 0.5 4 0,5 X 320 BTNN Đó tl1ị óU<l 462 Dẵỹẵĩf' 

703 Bà Diổnì ÔB Bả Đlểlĩl 6 ctlối hẻuìì ISS U 5 4 <) 5 X 620 BTNN Đô thị 1.163 895 Dẵ'LỄĩ" 

704 Bà Điểlĩì úc' Bà Diẽnì 6 Cuối hém 110 0.5 4 0.5 X 440 BTNN D&`ì thị 825 635 Đẵĩĩĩư 

. . .` . 
-. , . . , . . . Đang Sll' 

703 Ba Dlt3n1óD Ba Diêm 6 C`LlỒl11el11 30 0.3 4 0,Ồ X 20(ì BTNN EJO tlìị 373 280 
duỉìẵ 

706 Bà Diềns ỦE Bà Điên\ 6 Cuối lìẻm 42 0 5 4 0,5 X I68 B1`NN ĐÒ Ỉllị 315 243 Đẵĩẵĩứ 

. ..- . .. , 
.v, . . . . . . ` ĐaIlgSlĨ 

707 Ba Đlem óF Ba Diem 6 Cxxol hcnì 17: 0.h 4 0.› X 700 BTNN DO 111; l.3Ì.1 1.011 dunuc 

708 Bà Điểlh 60 Bix Diên] 6 c'uối hen1 225 <› 3 4 Lì ắ X K100 BTNN ĐÔ Ilìị l.Ỏ88 1.299 Đẵtĩĩư
a 

. ..- . ; .v _ . . , .. . . . Đalìgstr 
709 Ba Đlenì GH Ba Đlcnì 6 Cuoi hclĩì 230 0.3 4 0.3 Ă 920 BĨNN DO \l1Ị I`72> I.328 dung 

. c 

710 Bả Điểl11 12 D Bả Đìểnì 12 C`Lưồi hem 69 0.5 4 0.5 X 276 B'1`NN Đó thị 518 398 Đễẵ3ẵĩ" 

. ~ ` L- . . . . , y › . › . Đang S11' 
71 I Naln Lan -lA Nan! I,an 4 C110! lìenĩ 250 0.3 4 0.3 Ă I.000 B I NN Đ(ì 1l1Ị l`87J 1.444 

dul`0 

À . . _ ` ;, . . . . Đang S11 
712 Nam I.an DA Nam Lan 3 ctlol henì 184 0.29 4 0.3 X 736 BTNN Đo llìị 1.380 1.063 

duỉìg 

, , . _ ;. . . . . . . Eìaug Sử 
7l3 Nalll Lan DB Nam Lan 3 Clltìl hcnl 7ó 0.3 4 0.3 X 304 BTNN Dlì ll1| 370 439 dunu 

714 Trtlng l.ân 3B ”l”rung làn 3 cuối hélìì 65 0.5 4 0.5 X 260 BTNN Đỏ Iíìị 488 375 Dẵtằìễừ 

715 Trung Lãn SC '1'rung lãn 3 t`uối hèm 109 0.5 4 0.5 X 436 B”I^NN Đô thi 8 I 8 629 ĐÊĨĨÌỆÍĨ 

716 Hậu: I.ản 3A llặu làn 3 cuổi hèlsì 58 0,5 4 0,5 X 232 BTNN Đô thị 435 335 DÊTJỄÌỆỪ 

717 Flậu Lân 3C Hậu lân 3 Cuối hẻm 85 0.5 4 0 5 X 340 BTNN Dò thị 638 491 Đẵzậểư 

. . . , L. , . .. . . _ Dangsfr 
718 lỉạu Lan JA Hạu Iãll 5 CuKìl hcm 91 0.3 4 0.5 X 364 B [NN Đo lh! 683 326 dunn
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(Ĩlliễll rộng mặl cẳl Ầỉãm đưa \'ầ(› 
. 

V 

ngang đưò'ng(mJ slfllụng .. , ,' _: _. . 
V 

. `« _. _. . 
`l`lỈIll ` . 

bI,IlỊ Tên hém Điếm đâu Điềm cuối Du'n w'ị tính (m) .. ,_ . 
Dlẹn Ilfh ỊĨÊQ Lăi' l'U°'ll Nịẵtlầạllìglá GI _tll1`ẵÌI lại trạng xài ('hĨ 

II`âIl 
\vln,_l hê \ỊẫĨí xvía hè 

ỊFIPOẤ' ỗall mặl dưtI'ng mạt dl!'IJ!1ỊI. dưù`IỊg ítrlọll dũng) (trlẹu đ(›njỊ) ân chu 
"trái tIỊriì11g 

hải Ill/3/ 01/3/ S 

ill!) 
"””" 2013 2013 

. . . . . . ` g, . . . . _ Dane Sư 719 Hau LaI1>B Hạu lan 3 Cuoi hen] 93 0.3 4 0.3 X 380 B FNN ĐỒ tlĩị 713 349 
dllỉìo 

. A . . . . :. , , . . . . . . làangsư 720 Hạt! l.alì 5C lỉạtl lalì 3B CUOI lìe!!! l(ì.a 0.3 4 0,3 X E132 BFNN Dl› 1111 I.223 94] 
dl|no 

› › . , A . Á- . . . , , Dana Sư 721 Hạt! Lalì 3D Ilạu lalì 3 Cllol henì 134 ()›3 4 0,ì X 536 BĨNN DÔ Ilìị 1.005 774 
duììo 

. ts 

722 ›l`rllrìg Lâlì 2B 1”rung lân 2 cuổi helìì Z4 0 5 4 0.5 X tìó B'I`NN Dcì th: l8() 139 DẵTẵẵ“ 
. A ` ;, . . . .. Đa!1g Str 723 Trul1gI.aI12C Ĩrulìg Ian 2 Ctlox lìclìì 29 0.5 4 0.5 Ă 116 lì I NN ĐỒ llìl 218 167 dunn 
. . . `. . . . . . . . Đang Sứ 724 Frllng Lan 2D Trl|ng lan 2 Lilo! liem 37 0 D 4 0.ỡ X 148 B I NN D<ì thị 278 214 

dulìơ 

_ _ _ _ ` g _ __ _ , A _ Đang Sư 72: 'I rtllìg Lan ZE Hưívlìg IL) X(J C U01 hclìì D3 0.3 4 0.3 X 220 R YNN DO lhị 413 318 
duììg 

726 'rruuug Lãn Zlĩ lllrơng lộ 80 Cuối hem I02 0.5 4 0.5 X 408 B”rNN DỒ1hl 765 589 
. ơ 

_ _ , g. . . . . , Đang Sir 727 Trulìg Lan 3A Trulìg lan 3! Cuoi llelìl 36 0,3 4 0,3 X 144 BTNN D0 thị 270 208 dụng 
_ . .; ` g. . . , _ l)ang Sử 728 Trtllìg Lan 7 Ba Đlcnì 7 CUOI helu 334 O,> 4 0.3 X 1.336 BTNN Đ\)1l1I 2 503 1.929 

dtlng 

. . . .. . . . . , . . , Dang Sử 729 Đolìg I.an I Ba Đlem 8 Dong Htrlìg lalì 183 0.5 4 0.3 X 740 BINN ĐO Ilìị 1,388 l`0Ó8 
dllnu 

. c 
. .z . ..V . . , . . _ . Dane S1! 730 Đong [,dĩl 2 lẵa Đlem 7 Ba Dien! ll 313 0.3 4 0.3 X I 232 B I NN ĐÔ tlìị 3.427 3.427 dụẵo :- 

A , _ . _ _ _ _ _ . _ _ Đang Sử 
731 Dong Lan 3 Đong IILII 2 Đolìg lan 5 26() O 3 4 0.3 X l.()4(J BTNN Dí) thị 3.427 3.427 

dulìg 

A r - .r` , . . , . . . . . Đalìg Sử 732 lỉưng Lalì 4 Nguyelì Anh Tllu CUOI hem 260 0.5 4 0.3 Ă 1.040 Bì NN ĐO thị 1.930 1.302 dung 
_ . Ì - Ặ ,;, . . . ,, . . Danesfl 

733 l'lLrI1g 1.an 3 Nguyen Anh Thu Cuoi hem 284 0.ì 4 0›3 X 1.136 B I NN ĐO !l'lỊ 2.130 1.64() 
dụỉìg 

_ g . . = . , . . . _ _ , _ _ Đang Sử 734 Hmìg Lan 7 Ngu)`en Thị Soc Ng\lyel1 Thị ẵ(ìC 148 0.3 4 0.3 X 392 BTNN Đo IIIỊ l.] 10 833 dunb 
. . . ; a . . . . . Đang SỬ 733 [lưng Lan 8 lỉlrơng lọ 80 Quoc lọ 22 273 0›> 4 0.5 X 1.100 BTNN ĐU thị 2.063 1.388 dunơ 

A _ _ A _ _ _ , _ _ . _ Dane Sử 736 Hưng Lan 9 Hương lọ 80 Đong Hưng Lan 230 0.3 4 0.3 X 1`000 B I NN f>0 lhị 1,873 l.444 
dụỉìn I: 

737 Trung Lân 3D Trung lâll 31 Cuối hẻm 54 0.5 4 0.5 X 216 B”I`NN Đò thị 405 275 Đẵĩẵĩư 
. za 

\\n\ 

ầ"

Z
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(`hiồu rộng mặt cắt Xăm dưa \`à0 
5”! hi . . . , 

“g““g d“"Ờ“g'“" Sủv dụ“g Diẽn lích kết cấu Lr›aỉ l\`gu\'ẽll giá (:ía [rị cìln lai 
Ĩ`ì“h 

Glli 
; 

' Tên hén! Diêm dâu Diêm cuôi l)&rII \'i tính 1m) . y_ « 
` 

. 

' ..› ; ., g 
' trạng lili , 

tran ` 

`rl-al hè Níềĩ xvía hẻ TTƯOC ỗãu mặl dưu'ng nlặt dlrừng đlrù`ng (Irlẹu dong) (trlẹu đung) sản chu 

lrái 
dưò`ng 

hái 
0I/3/ 0ll3l 

(m) P 20I3 2013 

738 I tậu Lâlì I Ngu)'Ệl\ A1111 Tlìủ Ctlối hỏlĩì 352 0 ế 4 r›.5 X 1.408 B›I`NN DÒ \lìỊ 2.640 2.tJ33 DTLỆỆ” 

739 Plậu Lảlt 3 f)òng|1ưng lân Kẻl1ls'I2 2 l 5 IJ.w J. (J.5 X xót) B'l`NN Dlì thị 1.613 1.242 Đẵĩẵịlr 

740 Nanì Làn l Phalì Văn Hcm C'Lưối hena 308 0.5 4 ().5 X I .Z, - BTNN ĐÔ \l1ị 5.698 5.698 Dĩằ'LỆìỆ" 

74! Nalĩì Lãn 8 Phan Văn El('7n Cllổi lìc`rI\ 190 (›.5 4 0.5 X 760 Bì`NI\' Dó \|1ị 1,425 1.097 Đĩlẵĩf' 

742 Bà Diếln IA Bà Điểm I Ctxối I1en1 54 0,5 4 11,5 X 216 B'FNN D(`ì thị 405 275 

743 Bả Điểx11 IB Bả Diũyn l Cuối Iìcm 168 0.5 4 0.5 672 BTNN Đò thị 1.260 970 DẵĨỆĩ" 

744 E›ủng Lân I I Bà Diổm ll Q\lỔC Itị› IA 285 0 S 4 0.5 X 1,140 BTNN ĐỒ tììị 2.l38 1.646 ĩtr 

745 Ba Dỉẽlĩl 7 A Bà f)iê:u› 7 Cuối lìclìì 337 0.5 4 0.5 X 1.348 BTNN Dô Ilìị 2.528 1.946 ĐÊTỄ 

746 Hậu Lâlì 2B lỉảu lãll 2 cuối lìỏlìì I 12 0.5 4 0,5 X 448 Ỉ3'l`Nĩ\' Dô ihị 840 647 }ìẵĨẵỆứ 
› e 

747 'I`ả_\' Lân IB 'I`;ẵ_\' lâ!! l Cuôi lìénu 143 0.5 4 0.5 X 572 BTNN Dó lhi 1,073 826 Đĩịẵẵ" 

748 'l`ả)' I.àIì 7A 'rày- làn 7 C\lốl ÌÌẺHÌ 76 0.5 4 0 5 X 304 B'I'NN ĐÔ thị 570 439 Đỉìẵĩử 

749 'I'â)' Lãlì 7B ']`ả_\' làn 7 cuôi helìì I I2 0,5 4 <).S X 448 B”l^NN Dô Iíìị 840 Ó47 ĐÊLỄỆƯ 
. z 

750 Bắc Lân 2B Bác lâlì 2 L`uối l`l\`:m l 10 0.5 4 0.5 X 440 BTNN ĐỒ lhi 825 635 Đẵĩằĩư 

751 Bà Diển! 3C Bả Điểm 3 cuồi Ilèm 44 0.5 4 0.5 X 176 B1`NN Đô tlìị 330 224 Dẵĩĩf' 

752 Bắc Lĩ`1l`l2(Ĩ Bắc làn 2 Cuối lìẻm 88 0,5 4 0 5 X 352 BTNN ĐỔ thị 660 508 DĨẮÌỆỆỨ 

753 Bắc Lãn 2D Bắc lãn 2 cuổi hềnĩ 91 0 5 4 0.5 X 364 B'I`NN Dô lhi 683 526 Dĩễĩĩừ 
. g 

754 Tá V Bác Lâ:1 4A Tà V Bác Lảlì Cuối hẻnì 81 0.5 4 0,5 X 324 BTNN Dò lhị 608 468 Da“g Sư 
3 › dụng 

755 Tây' Bác Lâlĩ 4B '1`ây' Bắc 1.âl1 culối lìẻm 273 0.5 4 0 5 X I.092 BTNN ĐÔ [lìị 4`896 4.896 ĐẵĨẵỆ" 
. ạ 

756 Tả_v Bắc Lãn 4D Ĩảy Bắc lqân CLIỔỈ Iìẻm 165 0.5 4 0.5 X 6óI› BTXM Đó thị 1,238 953 DẵĨẵĩ“
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(`hiều rộng mặl cắt \ăm đưa \'à(ị 
STỈÌÌ . . A .Ạ Á- . , 

|lgallg duùỹlIg(lnì 
V 

dụilg Diên lích Kết cấu l.0ai \gu\'ẽn giá Gía tri còn lai 1ìllh`. Ỉìílí 
.r' Ten hem lìlcm đau Dlenl cu(›l D0'n \`l llnll (m) v . ._ ` _' 

` ` " ,, Ă' .ă' L 
' trạng tal , 

Iran ' 
,, ` Ầlặĩ v- lFll'íl° Sail mat đu'0`ug măt Klu'o'I1g đu'0`ng (trlẹu dung] (lrlẹu đ(lng) , 

chu 
\rl2l lle 

_ 
\ la hè ' ' sall 

trải 
dường 

phải 01/3/ U]/JI 
(nl) 20I3 2013 

. . › _ , A . ` , 1. _ _ _ __ A . ` Dangsu 
737 Ta) Bác l.'clT| -'1I.` Ta)' Băc Lan Llltìl helìì 39 0 3 4 4J,> X 236 BINN ĐO Illl 443 301 

dulìb 

. V . . v Ấ ..-. , . . , , . › __ kìangsư 
738 Ĩaị' Băc Lan 4F Ta) Băc I.al1 Ctlol lìe!!! ›1-I 0.5 4 0.3 X 136 B`I“Nĩ\ DLì\hỊ 233 173 dung 

. . Ị . z ` .r. _ _ ,, _ Đanaslr 
759 Ba Đlelĩì IE Ba D|cm [ ( U0| lìcm I79 0 3 4 (l.> X 716 BIXM D0 llìị 1.343 l.03-Ấ 

dtẫìíi 
. c 

,, .. 1 . . › . 
Đangstr 

7t'J() Ba Đlelìì 4A Ba Ulelĩì 4 L lliìl llelìì I 12 0.3 4 (>.> X 448 BĨXA1 Đtì llìị 840 (147 
d\l`ỈÌ(, 

. `A . __ _ ;. _ _ _ _ _ Dalìgslr 
76] Ba Fìlenì -&B Ba DICI11-1 C tlol lìelìì ÌỐ4 0›3 4 0.3 X Ỏãó BĨXM ĐL» IIIỊ 1.230 947 

dllnn 

. . . ›; ,` Ạ. . . . . . › Đalìg sư 
761 Ba Dlcnì 4C Ba DICIII 4 ( \l0I henì 184 0.3 4 0.3 X 736 B ĨXM D<)t|1Ị 1,380 I.í)()3 

dL|llƠ 

, . . . ` ,;› . . , › _, Ã __ Dangslr 
7Ỏ3 Ba Diem -ìí) Ba Đlenl 4 CHDI Iìelĩì I48 0.5 4 (].`v X 392 Bì XẦ4 lJ\ì thi 1.110 833 duẵg 

. .. . . ` 1 . . . , , _ . ĐZIIESỨ 
7Ó-3 Ba Diem 4E Ba Đxeln 4 CIIDI hcnì l7l 0,3 4 0.3 X ỎS4 B I XM P30 [Hị 1.283 988 dugn 

. ` ›; . .Ị , L. , . . . , . . . I)angẳlr 
763 Ba Dlen14F Ba Diem -I CUOI lìelvì 130 íJ,:7 4 O.: X 600 BĨXM DU 1l1Ị 1.125 866 

dlln(, 
. L: 

. .ạ . , ›. L. , - - v fìzllìzsư 
766 Ba Diem .NA Ba Đlem 5 Ctltìl hexlì 175 0.> 4 0.5 X 700 B`l XM ĐỎ thị 1.313 1.011 

duììu 

. .g . ` . . L. . . . . . . _ Dalìgsu 
767 Ba fìleln 5B Ba Dlcnì 3 Cuoi lìenì 76 0.3 4 0.3 \ 304 BTXM DKS thì ~70 430 

dụngẸ 
ụ .z .` . ,- . ,;. . . . . . . DũHE5\Ỉ 

768 Ba Đleln 3( Ba Diêm 3 L 1101 Iìerĩì IS9 0,3 4 0.3 X 736 BTXM Đo IIIỊ 1.418 l.09l 
duỉìn 

. E 
. .- . . .. . _. ; . . ` . . , Đangsử 

76° Ba Đlelĩl JD Ba Dlelĩì 3 Lilo! hellì 70 0.3 4 0.5 X 28(] BTXM DO\Ì1Ị 325 404 dunơ 
. c 

770 Bả Điêlìĩ SE Ba r›iển1 5 Ctlốỉ hòlĩl 52 0.5 4 0.5 X 208 Ỉã'I`NN f)ò thị 390 265 ĐẵẸẫỆ“
b 

. .Ã . . 4,2 . `;. . . _ A _ . Dangsử 
771 Ba Đlenì :F Ba Đ|cln 5 C Llol hem 98 0 3 4 0.3 X 392 BTXM ĐO lhị 733 566 

dtlnn 
- J: 

, ụ, . . ` L- . . . . . . Đang Sử 
772 Nhanh 1 lnh lọ 14 Plìan Văn lẵơn Cuoi liem 134 0.3 4 0.3 X 536 BTXM D0 lhi 1.003 774 duẵơ 

. D 
. . , ;. . . . . . . Đang Sư 

773 Hưng Lan ZA Iỉưng lan 2 C llol lìcnì 133 0.3 4 0.5 X 340 BTXM ĐO thị l.0l3 780 
duỉìg 

. . ` :› ụ . _ _ Ả _ Đang Sử 
774 llưng Lan 3A Hưng lan 3 C &IDI hem l3l 0.3 4 0.3 X 324 BTXM D0 thì 983 737 dunn 

- D 
. . . ` L- . _ _ _ ` _ fìana Sứ 

773 Hưng Lan 4A Hưng Ian 4 (U01 hcm 50 0›3 4 0,3 X 200 BTNN ĐÔ thị 375 253 
duỉìơb
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(Ĩhìểll rộng mặt cắt Xăm dưa \'àil 
SThị T_ h, lì_z đk D_Ầ _., 

I) _ `_ , h 
“ga"g d“'“"“gím) sư dụ“g Diện tícll Kết cẩu L4)ại Nguy`ên giá lrầrảniìài Ghi 

trấn cr' em 'em "“ 'em °““' 0" ̀ l t'“ 'mj 
,, . \Iặl ,, . 

'l`rưỚc Sall mặt du`ù`nẸ nlãt dưù~ng đưù'IIg (triệu dồng) Il|›ệll đồng) ' Ế Bhlì \ la hc \'Ia hc ' san 
trái 

dườ'ng 
hái 

01/3/ 0l/3/ 
(m) p 2015 2013 

_ › _ _ _ Ýìang Sư 776 lllmg 1.2111 48 Hlrlìg lân 4 CLl\`›i llelìì 75 0.5 4 0.5 3ílfJ BTXM D(ì tlìl 363 433 
dtlììu 

777 Htrng 1.ản - Iỉậll I.àI1 A N_Ẹ1I)ễI\ Álìlì Thu NgLI)ễH›ỈVlĨị St'›C *fl 0.5 4 0.5 X 20(ì lẵ›Ỉ`NN Dô llìl 375 Zẫẫ 
. _ ì _ , .V _ , . , . . . Đang Sll 778 Nlìalìlì lltĩơllg I0 XÍ] BI Ngu)clì /\l\l1ĩ hil C`Llủl llenì ltìl (l..ì 4 0.5 X 404 BTXM D() llìl 738 383 

dulĩẹy 
. , = , ., _ _ , . . _ _ Đalìg Sư 779 Nlìanh Flương lọ 8() B2 Ng\I_\'L`Iì .AI\I1 IIILI L`Llũl helìì l0l 0,3 4 0.` X 404 BTXM D0 lhi 738 383 dunơ 

. , r, _ . . . . . Đalìg Str 780 Hlrơlìg I(ì 80 D Ng\l)'En Anh Thtl CUỐI lìenì 28 0.5 4 0.3 X I 12 B l NN Đo thị 210 143 
dlllìg 

781 IlâL1l.ản IB Hặtl lâlì I L`uồi llém 261 iJ.w 4 0.5 X 1.044 BTXM Dtì tlìl 1.958 I.5<J7 Đẵũẵĩư 
782 Fỉạìu l,âx1 IC Hậu lãll l c`L1ề›i lielìì lú9 0.8 -I 0 5 X ú7ó B"rXT»1 Dô llìl 1.268 4›76 ĐầĨlỆ1ĩ" 

. . . . L. . . , ., , . Danesfr 783 I*Izlu Lalì 3B Hạt! Iãlì 3 C HOI Ilem 8ắ 0.3 4 0.5 X 340 [ìí XM ĐO thị 638 49] 
duỉìg 

, D ` 784 Plậu Lãn 6A llâll lãn 6 c`tlôi hém 75 0.5 4 0.5 X 300 B”rXM Đỏ [hl 563 433 Íẳễẵĩl' 

. . .. _ , -_ 
_ . . . , . DêlnƠ`ừ 78: Ba Eìlclĩì 7B Ba Đlêm 7 C`uôI Iìenì 133 0 3 4 0.3 X 332 B I XM Do thị 998 768 du' 

, A ., . ,_ _ ;. . . . . Đalìgsfĩ 786 Bd Đlclxì J( Ba Dlenì 7 Lllũl hem 24í) ().> 4 0›3 X 960 BTXM ĐO thl I.8(J() I,386 
dulìg . u 

. .; 
. , v. . . . . . _ ĐalìESU 787 Ba Đlcln 7[) lẵa ĐIÊITI 8 (`uÔ1hen1 ỐO 0.3 4 0.3 X 240 BTNN Đo thị 430 306 

duỉìu 
, 

, Đ . 788 Tmng Lân 2,ã Trlllìg lân 1 Cllôi hellu 40 0.5 4 0.x X 160 BrNN ĐÔ tlìl 300 204 ẵ'3ẵỊư 
, :` 

, 
. Đ. ` 789 "I`rung LảI17A Tĩulìg Iâl\ 7 Ctlôi hólìì 29 0.5 4 0.5 X 116 BTNN ĐÔ thị 2 IS 148 

. c 
. 

. D 790 Trung Làlì 713 Trulìg lãn 7 CIIÔỈ lìẻnì 12l 0.5 4 0.5 X 484 B1`XM Dô thị 908 699 ẵ'ỊỆễ“ 

79! Trung Lãn 7C Trung lân 7 C hẻm 76 0.5 4 0.5 X 304 BTXM Dô thu 570 439 ĐỆLỆỆỬ 
. , 

, , D ,`° 792 B3 Điẻm 7C Bà Diêm 7 CLIÔÌ hénì 285 0 5 4 0.5 X 1`I40 B1 XM Đô Il1Ị 2`I38 1.646 ẵịẵễư 
. , 

. . Đ - 703 Bà Diên1 10A Bà Diênì IO cuói hénm 99 0.5 4 0.5 X 396 BrxM ĐÔ tlìl 743 372 Ệ” 
. c 

_ _. 
› _. ,_ _ , _ . Đangsứ 794 Ba Dlêlĩì 10B Ba Dlẽm l I Cuôi hcllì ll 1 0.3 4 0,5 X 444 BTXM Dk) thì 833 641 duẵg
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(ĩlliều rộng mặt cắt Xănl du'a \à0 
S'I`hi . , ..= L .; :, . . 

"ga“g đ“ò`“g(m) Sư dụ“g Diẽn tích Kết cấu Loni Ngulvên giá (Jia tri còn lai 
I'“h 

. Ghi 
Au 

` Ten hcm Diem dall Đlem cuoi Du`n vl llnh Im] . . . » 
' ` 

., 
” ;” ' 

-À 

' trạng Iàl , 

Il all ' 
\v- Ầlậí `» . 

lrLY0'F -*all măt đu'ò`ng mãi ũưò'ng đường (Irlẹll dung) ttrlell dnllg) cllll 
la hè \ ỊH he ' ' - - San 
trải 

dU'Ỏ'Hg 
phải 

01/3/ 01/3/ 
(m) 2(ìl3 Zí,lỊ3 

. . .: . .. _ _ _ . ụ . Danssư 795 Ba Diem 8f\ Ba Dlenì 8 Hạtl l,an 5 133 0.3 4 0.ĩ 332 B”! XM Díì llìị 0*ì8 768 diều 
, I: 

796 Bả Điẻlĩv 88 Hà DIÔH1 8 L`uỔi lìỉ.'Ỉlì l7I 0.5 4 0.5 X (184 BTXM Đủ llìị 1.283 988 

` . . . .ị `:› . _ . . A . DãH9SU 797 Ba Dlelĩì 8( Ba Dlcm X C u(!\ hclìì 7I 0.3 4 0.3 X 284 BI XM Đo lhi 333 410 
dlẵìg 

.. › ,. . z. . . , . . Dangslĩ 798 Ba Đlenì 8D Ba Fìlcnì 7 C I.l[ìl hcnì 143 0,5 4 0 3 X 380 B I XA4 F)<ìIl1Ị 1.088 837 
dtllìn 

. .: ` . ..- `L› . . , . › . . tìaxìgsư 
79<J Ba Dlcln 7E: Ba Đlenì 7 L uol Iìclĩì 7(ì (Ì`W 4 0.3 X 280 BTXM Dlì !l1I 323 4()-1 

dtlng 

800 Bà D!ểm 71-” Lãà Điẽnì 7 (`Lưổi I\elx1 70 0.5 4 0,5 X 280 BI`XM ĐÔ thị 525 404 ĐzẵLỄĩ`r 
. Ẹ 

. ,g , . .. `g. . . . , .. Đalìssư 
X01 Ba Diem 7(J lẵafìxenì 7 C \l0I lĩelìì l>Z 0 3 4 0.3 X 608 BĨXM Dô lhị I.1-l0 878 dugn `f`› 

. : - Ý' 
. Đ' 

.
" 

802 Đóng 1.ản ZA Dủng lảlì 2 Cuôi Iìenì 94 0.5 -'I íJ.5 376 BTXM Đxă thị 7115 543 Ệ” g` 
› z P 

., Đ ^ “.°` ~ 
8ÍJ3 fìôlìg I.ảIì 2B Dông lân 3 Cuôi hẻlìì l3l 0.3 4 0.ẵ X 524 l3'I`XM Đô [hl 983 757 ÊZỆIỆƯ J\Ầ 

cs 

. . ` . . ;. . . . . A . F)a“ễ SỨ 'Ă' 
8()4 Đolìg Lan 2C ĐKìllg lan 2 Cuoi hen! 83 0 3 4 0.3 X 332 B FXM ĐO tlìị 623 479 ` 

dụng 41,7 

. , . . ` ` ;. . , . . Đanẵ SỨ 
8<Jỡ D(ìl1g Lan 2D Đong lalì 2 Cuoi lìem 81 0.3 -3 0,3 X 324 BTXM DÙ thị 608 4ó8 

duxìg 

A . - - ` ;. _ _ _ , A Dang Sử 
805 D(ìng Lan ZE Đolìg lan 2 E1101 lĩclìì 33 0,3 4 0.5 X 220 BTNN D0 thl 413 28I dunơ 

. . . . K . g. . . . . ,, . , . Đanễsử 807 Đùng Lan 21- Đ(ìHg lan J Cuoi Iìem 48 0.3 4 0.3 X 192 B I NN Đo thị 360 243 dung 

. ,ị . .; , 1- . , . . . Đangsứ 808 Ba Đlelrl ZB Ba DILỀI11 2 L UD] henì 49 0.5 4 0.3 Ă 196 BTNN Do 1111 368 250 
du|Ig 

. .g ụ .L z. . . . _ Đanz Su 
809 Ba Diem ZC Ba Đlem 2 Cuoi helu 49 0.3 4 0.3 X 19ô BTNN D0 thx 368 230 

dụỉìg 

. .: ..- .;. . . ,. , . Đanesứ BIO Ba Đlenì 2D Ba Đlenì 2 C110! I1elIì 86 0.3 4 0.3 X 344 B I XM ĐÔ \]1Ị 643 497 
duịlơ . c 

r. . . , . Đ" V 

81I Đông I.àn SA Đông Iản 5 c`uỏ› hcm 48 0,3 4 0.5 X 192 BTNN Dô thì 360 24: Ềlĩĩư 
. a 

. A . . . .v. . , _ _ Đang Sử 8l2 Dong Lan SB Đong lan 3 CLIOI hem 82 0.5 4 0.5 X 328 BTXM Do thị ÓI ̀  474 
dulìu . D 

› A . . LV . _ . . . Đanễ SƯ 813 Đong Laxl 5C Dong lan 10 C110! lìcm 72 0.3 4 0.3 X 288 BTXM D0 IIIỊ 340 416 dung
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Chiều rộllg mặt cắt Vãn! đu`a \:`l(› 

. . . , 

“ẵ““Ề d“Ờ"g(“') Sứ dụ"g Diện lích Kết cấu l.oai \`gu\ên giá (jía tri còn lai 
n“h 

(;hi 
len hem Diem dau Diem cuí)l I)Uln V! tinh 'mì 

., , Rlặt ,. ` 
Tru'lỉ'f Sau mặt đưò'ng măt đưò'ng du'Ò'Ilg (triều đồng) (triệu đồng) 1rạn,.g Kal chủ 

\ la ìlc , \'la hc " ' ' san 
trái 

úưo'llẸ 
phải 

01/3/ 01/3/ 
(mì 2013 ZỈII3 

_ _ _ _ _ Ă_ _ _ , ,, , , , D2ll1ES\r 
814 D(ìng Lalì IÍJA Dtwng lalì 10 Cukìl Iìenì 43 (),ì -Í 0 3 X I8(> B I NN EJ(ì tlìl 3›7ẵ ZJO 

duììn 

. . ` . . ; . . v 4 - ì Đang Sư 
813 Đollg l,aI\ IÍJB fìíìrlg Ian l(> Cll\ìI lìenì I ll 0 5 4 (Ì ` X 444 BTXM ĐD Ỉhị 83J 641 

du|1E 

_ _ ` _ _ ._ _ _ , _ Ầ _ _ Dalìs S\I 
fẵlfì Dkìng l.zlr1 IO( D(1ng Ian l() (`lIỒl Iìelìì 71 0 3 4 0.3 Y 284 B I XI\1 Đo tlìị `,4ú9 3.469 

duììg 

. . . . v. ụ . .. . › . . . Dangsfr 
817 Dơlìg Lai! IOD Dcồng lalì ll Cuól llelĩì 78 0 N 4 0,5 Y 312 BIXM Đ(ì tlìị 383 430 

dtlỉìg 

A ` . . L. - - r q , ` . . . Đaxìẵ SƯ 
8I8 Ỉìolìg Lan I IA Eìíìlìg Ialì ll Cu(\l hcnì 87 0 D 4 0,3 z\ 348 BTXM ĐO tlìị 633 502 

dlllĩv 

. . . . -. . . , . . . , 
Dang SLI' 

819 D(ìng [.an 1 IB D<ìng 1811 ll Cuôi henì \76 Ồ›> 4 0 3 X 704 B I XM ĐO 1l1Ị 1.320 l.0lfJ 
dllỈì`y 

820 Dông l.2ìr1 I IC Dõlĩg Iân ll C`uối Iìelll 30 0 5 4 0.5 X IZU B›I'NN ĐÔ thị 225 IS3 [)ẵLỆìƠlr 

A , . ..v g. . . . . lìalìg Stĩ 
821 FJLìng l,ỉ!n 1 ID Ba Đlcm 12 CIIOI lìelìì Z9 0.3 4 0,3 X 116 BTNN ĐO llìị 218 I48 dụng 

Ặ .Ị ụ .: .r. , . . . . Đalìẽsír 
822 Iẵa Fìlelĩì I2A Ba E)lerlì IZ CIIOI I\elYì 232 0,3 J 0 3 X 028 BTXM Đo thị I 740 1.340 

du`l`L7 

, . 
Ì

` 

823 Bả Đỉểlìì 12B Bà Diêm IZ Cllòi 116111 101 í) 5 4 0 5 X 404 BTXM Dô thị 758 583 
E 
ẵtẵĩưc 

. .` L, , . . . , . _ Đalìã Sử 
824 Ba Đlcxìì 12C Nam lâlì l C`u0l lìclĩì ó9 0.3 4 0 J X 276 BTNN D0 [hị blẵ 352 

duììơ 
. Ẹ 

825 Nam Lân IA Nam lân 1 CUỐI l1ỏx11 59 0,5 4 0 5 X 236 BTNN Dò thị 443 301 ĐẵZẫĩ" 

, _ y. , . . . , , , . Đa!! Su 
826 Nan! l,an IB Naln lan 2 (`uôI helìì D2 U 5 4 0 5 X 2(J8 B FNN FJO Ilìị 390 263 

duỉìơ 
. ra 

827 Naxìì Lảlì ZA Nanì Iàll 3 ct.ốl hẻm 43 0 5 4 0.5 X 172 BTNN Đỏ xhị 323 219 DĨj1gnỆ" 

. 

D' ` 

828 Nam l.ảl1 3/\ Naxn lâlì 3 (`uÔi hélìì 54 0.5 4 0.5 X 216 I3”I`XM Đf› thị 405 312 Ệ” 

. _ Ấ_ _ _ _ . ,. . . Dang Sử 
829 Nam Lalì 3B Nanì lan 3 Cuoi henì 63 0.3 4 0.3 X 260 BINN D01l1Ị 488 332 

du|1E 

A A Ã_ _ _ _ , ` , . Đang Sít 
830 Nanì Lan 3C Nan! Ian 3 Cuoi helìì 84 0,5 4 0.3 X 336 B l`XM ĐO th! 630 483 

dulìg 

. _ v 
. . . , , . . Dana Sử 

831 Nam Lan 3D Nalìì lan 3 C`uÔI Iìerlì 80 0.3 4 0.3 X 320 BTXM DO IIIỊ 600 4Ó2 
duỉìo 

. - L. . . , . . . Dalìã Sú 
832 Nan! Lan 3E Naln lân 3 L`u(›l hcm 102 0.5 4 0.3 X 408 BTXM D0 thị 765 389 

duỉìơ
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Chiểu rộng mặl cắl Nãm đưa \'àí› 
SThi › . , 

"Ễ”"ẵ “l""“°"*Z'"') sủ' dụ“g Diẽn tícll kết cẩu l.Klai Ng ẽn giá Gia tri c(`ln lai 1"“h`. Ghi 
,r 

' 'Fôn hẻm Diêm dâu Diêm ruoi ĐD'H vi tính (m) . V. ›. ` _ 
' 

. . . 
.` Ầ .. 

` 
; 

' trạllg lai , ĨVZH ' 
v- « \lẩ.ìĨ v- Ỉrlfũc 58" mal dương Inat dlroĩlg đưn`ng (trieu dong) (lrlcu đong) . chu \Ia lle \ la hè ` ” ` ` ` ” sall 

lrái 
dưù'n,<Ị 

phải 
01/3/ 0l/3/ 

(nn) 2013 2013 
. D' `: 

833 Nanì 1.ảl1 3+` Hương lộ 80 c`11ôi lìelìì 198 0.5 4 0 5 X 792 B'[`XM fJ<`ì1lìị l.485 1.143 
. z 

. Ì' , . S34 Naln Lảlì SC Null! l,ả:I 5 Ctlôi Ì'lCl`I'l l48 0.5 4 ()vã X :O2 BTXA4 lìủ1l|i l.I 10 855 
f 

Ĩ:sIỆỊ" 

834 [ Bvlìxã 'l`hú1'l`am'I`hôn l0t›.l37 (Ị › tJ.› 

, ,FJ ,

` 

S35 'l`am Đỏllg 28 1”rịnh '[`hI Mlêlìg Talrl fìórìg 31 455 (›,5 3 0,5 X l.3óÓ B`Ì`XM ĐÔ thị 4.760 4.769 ĨLỆỆ" 
, 

` I) - 836 Te|n1 Dĩìxìg 31 Plìạlìì ]`|\`Ị Ciiả) Trưnlz Tl!! Miêng 428 0 5 3 U ư X 1.285 BTXM Dlì [hị 3.211 2.473 ẵtĩìĩlĩ 

` ., Đ ầ ` 

837 Tam Đóng 7 Ng ^ư11"I1ỊSàt: TÌIỞI Ĩanì rhủn 10 ólỡ 0 w 3 0 5 1.845 B"rXM Dò \hl 5.688 ` ó88 ẵĩĩễư 
. D - 

838 ”ran1 l)ÔI\g 8 Ngu)ên ̀ I`hị Sílll ”1`run1g Đôsxg «› 651 0 5 3 (› J X l.953 BTXM ĐÔ thị 4.882 3.759 ĩ2Ệĩ"
D 

839 T`h('YiTal11Tl1<`1ll IlL` Tlìởiĩam Ĩ`l1ôn ll.*\ ”l`I1ởi I`L!n1`l`l\ÔI1 IIB 7ôI 0,5 3 0.5 X 2 282 B“FXI»1 ĐÔ tllị 3.940 3.940 Ĩlrsjỉzìĩtr 

, , . . ,` ,› . .› _ _ Đ ấ 

840 'hũ' 1a,"' lh°“ l2B'Ê Đặng T›hùc Vlnh Ngu_\êl1T]1ỊSả1l 638 0 5 3 0.5 X 1.015 BTXM ĐÔ [Ỉìị 2.951 2.951 
a“g`l' 

(đoạn Cũlì Iại] dụng 
. . . D ` 

841 Ap Đóng 2›5 Ap Đôlìg 3 ”l`l1L'Yl Ĩzlllì Thôn fm 490 0 5 3 0 5 X 1.470 BTXM Đỏ 1I1ị 3.676 2`83l ĩ" 
. ạ

D 
842 Nam 'I`hỞi 7 Bili Thị Lùng Nam Tlìdi 9 434 0 5 3 0 5 X 1.302 B'Ì`XM Dô tl!! 3.254 2.506

3 
. , Đ' 

843 Nalĩl Thơi Ô Bul Thị Lỉlng 1`rân 'Thị Bóc 427 0 < 3 0 5 X 1.281 B”I`XM ĐÔ thi 3.202 2.466 Ệ” 

- v 
. . . . _ _ . Ẹ)

" 

844 Nam Tl1('113 'rrân Tllị Bóc Tlìứl Tu 3A 163 0.3 3 0.3 X 489 B1 XN1 ĐD IÌÌỊ 1.223 941 ỆỆĨÌỆH 
. . . D 

845 Th(`Yi Tỉr I Trán Thì BỐC ”I`rịnl1”l`hị Miêng 678 0,5 3 0.5 X 2.033 B“1`Xl\1 ĐÔ thị 3.012 3.912 Ệ" 

, Đ .
' 

846 'flìdi 'rứ4 Nam '1`l1Ới 4 Nam Thở! 3A 4<10 0 5 3 0 5 X l.38l BTXM Dò thị 3.06! 3.061 
. e 

. Đ ` 

847 Thởi ̀ l`ừ 2 `l`hƠi 'I`am Ĩ`hÔn 7 Nglly'Ễn Thị Sáu 219 0 S 4 0 5 X 876 BTNN Dô lhl l.ó43 1,314 

. . Đ -
` 

848 Thởi Tan1Tl1ôn IIB Tlìởiĩaln Tlìxìn IIA Trản ̂ 1'hị BÔC 333.68 0 5 4 O 5 X 1.335 BTNN Dô llìị 2.503 2.002 

Đ , 

849 'l`hỚi '1`am '1`hỏx1 1ZBis T`hới Tam 'I`hôn 13 Đặlìg Thúc Vịnh 256 0 5 4 0 5 X 1.024 BTNN Đỏ 1l1i 1.920 1.536 Ệ" 
. ẹ 

r . , Đ " 
850 Tam Đông 1 'l'rinh Thị Miêng Ng\ly'ên Thị Ngâu 262.3] 0.5 4 0.5 X 1.049 8'I`NN E)ô lhi 1.967 1.574 ẵĨ1ĩĩ“o 

, Đ .
^ 

851 'I'am Đôlìg 21 ”rrịnh Thị Míêlìg Tam Đôlìg 20 367.8 0.5 3 0.5 X 1.103 BTXM Dô lllị 2.759 2.124 ẵịĩìĩư
. ẹ
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~ 
('híễu rộng mặt cắt Răm du'a v'à0 

S'I`hị 
Ĩ.ẽn h, D.: d; D .v D , 

. , h 
"g““g d“`ò`“g(m) stvrd'-'“Ẹ Diệntích Kết cấll Loại Nglnyrêxu giá Gía tr" òn lại lrỊì'lị“"tàÌ Ghi 

trấn 
eul lem Hu lem cuoi 011 `Ị iln tm) 

,. . Ầĩặí T"ƯỎ'C Sau măt đưò`ng mặt dƯÒ'IIg dlrù`IIg (triểu đồng) (tl'iẽu dồng) ` chủ 
\ la he ` ' “ " sall 

trái 
đường 0Il3l 01/3/ 
(mj 2013 20l3 

852 Tan1 Đông 22 Iìhạtuì Tllị Giả) Tan1 Dông ZI 274,79 0.5 3 0.ẳ X 824 B”l`XM ĐÔ Ihị 2.061 l .S87 Đẵủẵĩư 

. , .› ` , . z. . . , . . Dana Sử 
833 Nanì Ĩhơl 4 Ngu)ẽn `I hị Ngâu CUOI helìl 3l l 07 0›3 3 0,3 X 933 BTXM F30 tl1Ị 2 333 1.796 

duììũ 

. ,. .. . , . ,. . . . .. . . . Đanã Sư 
S34 Nanì Thơì 8 Bul Tlìl l.llng Nan\Ĩl1Ơl7 203 Xỉ? 0.3 3 0.3 X 618 BIXM ĐU tlìl I`344 I.I89 dLl“nn 

.. .,. . -. .V . 
^ 1 . . , , . Đanastr 

833 NEIHÌ “lhơl 9 Ĩralì klìăc Chzln Trản ÌI1Ị Boc 3fJ2.ó*> 0›3 3 0.3 X 1.(J88 BTXM Đ(ì thị Z`720 2.093 du”n2 

. - . ` . , ›r . . . . . . . 
Đal`lE SLI 

836 Ap Đũxìg 6 .Ap Đòlìg 3 Trịnlì I`hỊ ĩx-Íxẻng 19] .D2 0.3 3 () J X 373 BTXM Đo thị 1.436 1.106 
duỉìg 

857 Pặ"g,ẾIĨÚ°.VỊ“h “ Tl`ởi Đặnn Thtnc Vilìh 3 PlìạII\ ”l`l1ị Giâx 219 0,5 3 0.5 X 657 B'[ XM ĐÔ tl1| 1.643 1.265 
Đa“g Sư 

]`aI1ì I]10x1 3 ° ' dụlìg 

. ,. , z `, . , ., , . . . . v, . . Đarìgsư 
838 THLYI Tư 3 Ngu)en 'I hl Sau Fhívl T8111 Ĩholl 12 29l.18 0 3 3 0 3 X 874 B I XM Đo tlìị 2.184 1.682 

dulìn 

. .. ,. .; , › , . ` . Danesír 
839 Illơl Ill' 3 Irịnlì IIìỊ !\1leng Bill Tlìị Llllìg 30ô.98 0.3 3 0.3 X Oll BTXM ĐO llìị 2.302 I.773 duẵũ 

,_ _, ›_ _, . _ _ _ , __ _ _ Dzlnaslr 
860 1 U ky' I IÔ lx_x› Cuxìl hènì |8J.68 0.3 3 0,3 X `37 BTXM Đo thị 1,393 l.t›72 

dllỉlo 

.. .. ,. v, _ _ _ . ` . . Danesfl 
8ól ID ky' 2 [Ô ky' CIIÔI hcm 166,94 0.3 3 0 3 X DOI BTXM ĐO tlìị 1.232 964 

dtlỉìu 

. . Đ ,
' 

862 TÔ Ký ZA TỒ Kỷ' Cuôi lìếĩìì l37.07 0,5 3 0.5 X 41! BTXM Dò thị 1.028 792 

_ , , _ _ V 
._ _ _ _ _ _ Dane Sủ 

X63 Tt) ky' 3 ĨÔ ky' Cllôl heln 260.86 0.5 3 0.3 X 783 BTXM DO thì 1.9Dó l.>()6 
duììg 

., A , ` L- . . . , Ă . Đẽũgẳlĩ 
864 IO KẬ' 4 T0 Ky' L u(ìI lìenì 77.13 0 3 3 0.3 X 231 BTXM f)01l\Ị 579 446 dung 

865 Tủ Ky'5 Tô Ký' cuói Iìem 101,42 0.5 3 0.5 X 304 BTXM ĐỎ llìị 761 586 ĐỆĨIỆỆỨ 

,;. . , ›. A . DEHỄSƯ 
866 T0 ky' ?A T0 Ky' L uol helĩì 27.13 0.5 3 0.5 X 81 B I XM ĐD tlìl 203 I37 

dulĩu › c 

867 “Fò Ký 7 TÔ Ký' Cuối het1\ 128.35 0.5 3 0.5 X 385 Bì`XM Dò thị 963 741 Đẵĩĩễlr 

868 'I`ô Ky 7A TÔ Ký Cuối hẻm 109.98 0.5 3 0.5 X 330 BTXM Đỏ thị 825 635 Đẵịẵẵí' 

869 Tó Ký 6 Tỏ Ký` (`uốil1em l8ú.85 0,5 3 0.5 X SỎI B1`xM Đò Ilìị I.40I l`079 Đĩịĩễư 

870 Tỏ Ky" óA Tô ky" 6 c`uối l\e`nì 119.72 0.5 3 0 5 X 359 B`FXM Đủ thi 898 691 ĐÊĨIỆIỆỬ
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(`I1iểu rộng mặt cắt Sàn! đưa \'à0 
. ngang dưò'ng(m| sửdụng ,. , ,A 4.7 _. ,. B. , `, . ` _› Ĩ`lỈlỈì

. 

STP! Tên hẻm Dìếlll đầu lìiếlll (`llổÌ l)ũ°n \ị tính (mj . , ,` ` 

Dlẹn tich ket cdu l`KĨạl NE`Ĩl_I"enì“la Iila ĩrị C3" It'll trạng lài G'IĨ 
Iran vía hè ỗlậí 

\,ía hè ĨFƯUC Sau mặt đường mặt dưò`ng đưll'Ilg (lrlẹu dollg) (lrlẹu dong) sản 
chu 

trái 
dường ”hấi 01/3/ (Dl/3/ 

(m) P 2013 2013 
.. .. ., .. g. . _ _ _ Đanỉlẵử 

87! Fo Ì\_\ ÔB lô R) 6 (`uíìI hem 254.17 0›3 3 0.5 X 763 BĨXM ĐÔ \Iìl I.906 1›468 
duỉìg 

›_ ,, __ _ __ _ , 
Dangsu 

872 F11 l\_\' ll T0 K) Phạn! lhị KJIa_\' l83 8] 0.3 3 0.3 X õrll BTXM D0 lhị 1.379 l.í)ô2 dunu 
- b 

_ ,, _ ,, _Ấ _ _ _ _ _ _ Đalìgsư 
873 Tkì ky' ll-1 Ttì K) ll Cuoi hclĩì 719] 0.3 3 (),3 X Zìó BIXM k)0II1Ị 339 -ll: 

d\InD 

. ., . ., v. . , . . _ !ìa"gẵ1Y 
874 T<ì ky IZ-] T(ì K) I2 C\lÔI Iìcnì I89,ú: 0.3 3 0›5 X 569 Bl`XM Đô Ihị l.422 l.(>93 

dulìc 

_ _ ›_ _ _ _ L_ , _ _ _ V A _ _ 1 Dangslr 
873 ]lưLTng lọ 80-1 Bul Valì Ngư CUOI Iìem Zóầ 37 0›ă 3 I).3 .`r\ 796 BTXM D(ì lh] 1.990 I `3›ì dung 

Ặ _ _r` _ _ _ _ Dalìs Sư 
876 Flương lộ 80-2 lltrmìg lg! 80 C ulwl lìe!!! 141.04 0›3 3 0.3 X 423 BTXM Đô [hl I.058 813 duẫg 

. . Ạ . Ạ, › . . _ . ,› . . Đũnễ SƯ 
877 `[ruI\g Dong [IA Trung f)Ong lI Cuíìl lìenl 432.44 U.` 3 U.ì X 1.337 BIXM D0 llìị 3.393 2.Ỏl3 dụng 

Ă _ ` L_ _ _ _ _ , _ . _ Đang Sư 
878 Trung Đong ] ](` Trung DL>ng ll CHOI hen] 439,66 0.3 3 0.3 X Ì.379 B I XM ĐD thị 3.447 2.635 

dulìo 

,. A . g , . , ;, _ ,_ _ Dane S\`I 
879 [rung Đollg 10 Ngu)'en Tl1ỊNgau C utìl henì 430.()2 0.5 3 0.3 X 1.290 B I XM ĐỎ thị 3.225 2.483 

dllììũ 

, _ _ L_ . _ › › Dalìe SLI' 
880 Ĩrung Dôlìg 11A3 Trung Đong l IA (U01 hem 759.2 0.W 3 0›D X 2.178 B 1`XM Đô Ihl >.Ô94 4.384 duỉìơ . I: 

› , . ,. ,` . ;. , . _ A Đalìgsử 
881 Phơi Taln Tholĩ 17C Tlìơl Tam llìolì I7 CUOI henl 187.84 0.3 4 0.5 X 73I BTXM D0 ml 1,409 I.085 

dulìu 

, . ,. . . . z. . . _ _ , 
Dane. Sử 

882 Thơi Tam Tlìon 18-Ì Thơ! l'an\ lhon l8 Cllol hclìì l83›>ú 0,3 4 0.3 X 734 BTXA4 D0 thị 1.377 l.0ô0 
duììn 

. . , .v. . . . . 
Danesử 

883 `llìcvI Ianì l']1Ôn 1842 Phơi lam Tlìôlì 18 CUOI hcm 183.3 0.3 4 0,5 X 741 BTXM Đỏthị 1.390 1.070 dụ`l`g 

v` . ` . , .A = . . . . . › . . Dana Su 
884 lam Đong I9 Ĩrịnlì Tlìị Miêng Ngu)'cI1 Thị Thalìlì 187.87 0.3 3 0.5 X 36-4 lầ I XM ĐÔ thị 1.409 1.083 

duịlg 

A ,. . . .. . , . . Đang Sir 
885 Tam Dolìg 20 T]1<7lTal11 Tlìũn 16 Phạm Tl1ỊGIa_\' 247,4! Ồ›J 3 0,5 X 742 BTXM D0 thị 1.856 1.429 dunn 

. _ . . . A. › - . . . . Đang sử 
EXỎ Ap Dũng 1-2 Ap Đong 1 Cuíìl lìelìì 73.76 0.5 3 0,3 X 221 BTXM Do thị 553 426 dunơ 

. , 
. _ Ă_ _ _ , _ . _ ĐanE Sứ 

887 Ap Đong 2-1 Ap Dong 2 Cuol hem 47.61 0.3 3 0.3 X 143 B ĨXM ĐO thị 357 273 
duịìũ 

. a 
A . - . ;. . . Ả Đang sử 

888 Ap Đong 2-2 Ap Dong 2 Cuoi lìem 24.04 O›J 3 0.3 X 72 BTXM D0 thl 180 139 dung 
. _ - _ 1. _ . _ _ Dang Sử 

889 Ap Đong 2-3 Ap Đong 2 CLIOI hen! 51.66 0.5 3 0.3 X l5J BTXM Đo thị 387 298 duno
- D
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(`hiồu I`ộllg lllặl cắt \`ănÌ đưa v'à0 
S'l`llị 1.. hẻ D.z dg D.; .v. D V. I. h 

“Ẹ““g d“`ò`“g'm' sư d'-""'Z Diện tích Kết cấu Loại \'gu_\'ên giá Gía trị còn lại Ì, Glli 
trấn cn m lem liu lem cuoi Ơn vị ln (Ỉn) 

.. . \lặl ,. ĩrưó'c Sau nlãl đưò'ng mặt dưò'ng dường (triệu đồng) (triệu đồng) I' al chủ \ lầ! he V lil hè " san 
trái 

đường 
phải 01/3/ 01/3/ 

(m) ZOI3 2013 
V › 

. L. . . . . . . fìalìg Sử 890 AP Đkìug 2-4 ( [IOI lìelĩì ó2›Ố4 IJ 3 3 0 3 X IER BT XM E)Lì lhị 470 362 dụng 
891 ÁP D«`›ng 2-SC Cuối Helìl 6rJ.74 0.5 3 (j 5 X 182 BTXM ĐÔ thị 456 351 ĐĨíZỄẵ“ 

892 Áp Đôlìg 2-SA Áp Đôuìg 2 -5 CIIỔÌ l1Cl11 85 12 0.5 3 0 S X 255 I3'l`XM Đó Ilìị Ỏ38 492 Đẵ'LĩỆ"
a 

~ . A 
. .. .v. . . . . . , . . . Đans Str 893 Ap Đong 2-6 Ap Đollg 2 Luoi lìenì 217.49 0 3 3 0›3 Ă 632 BIXM ĐO thị l.ó3l 1.236 

dllỉìg 

894 Áp Đóng 2-6A Áp 2 - ô L`unối lìem l()0 65 0.5 3 0 5 X 302 BTXM I)ỏ1lxị 755 581 DĨi'uĨìĩử 

. 4 Ạ - . ,` ;. . . . . . . . Dang Str 893 Ap Đulìg 2-6B 1\p Đovìg 2 - 6 Luoi helĩì 129 0.3 3 0›5 Ă 387 B`l XM Đo lhị 9ó8 743 
dllnũ 

, c 
896 Ấp f)ỏng 2>(wC Áp ỉìxầng 2 - 6 Cuôi hẻn1 129.74 0.5 3 0.5 X 389 B"rXM fìó thị 973 749 ĐÊ'Zẵĩử 

897 Áp Đòllg 2-6D »'\p Đóng 2 - 6 Clxối hẻnn 72 O 5 3 0 S X 2 I 7 BTXM ĐÔ lhi 541 417 DẵTẵĩ`Ĩ 
A . ` . , ,_ ., _ . _ _ _ DEIÌE Sứ 898 Ap Đong 2-tì( l r\p Đong 2 -6 L CHỒI hL'Hì 90 0 3 3 0.5 X 270 BTXM D0 thị 675 520 

dllỉìg 
- _ . _ _., _ _ , _ , Dang SIÌ' 899 Ap Đolìg 2-7 Ap Dong 2 Cuoi hcn] 123 0.3 3 0 5 X 369 BTXM DO thị 924 71 I du“nE 
- . - . , ;` , . . . ă . Đalìe S\r 900 Ap Dong 2-8 Ap Dong 2 Lt|L›l helìì 169 0`3 3 0.3 X 307 BTXM D(ì thị 1.268 97Ó 

duỉìữ 

901 Áp Dông 2-SB Áp Dông 2 ›5 cuố: hem 77 0,5 3 0.5 X 231 BTXM Dò thị 577 444 ĐĩLĩĩ`ì 
. ạ 

902 Áp Dòng 3-I Áp Đông 3 C`uốil1ém 82 0,5 3 (›.5 X 246 B'PXM Đò thị 616 474 DẵĨẵẵư 
903 Áp Dông 3-2 Ấp Dông 3 Cuốn hém 63 0 < 3 0.5 X 188 B'I`XM Dô Ilìi 470 362 Đẵĩĩĩử 
904 Ấp Đông 3-2A Áp Dông 3 -2A Cuối I1è111 30 0,5 3 0 5 X 9! B'I`XM ĐÔ thị 227 175

D 

905 Áp Đông 3-3 Áp Đôxìg 3 Cuối hẻn] 57 0 5 3 0,5 X 170 B'rXM Đô thị 424 327 Đẵ`ễỆ 
. c 

906 Áp Đóng 34 Áp Đông 3 Cuối hèm 73 0 5 3 0,5 X 219 BTXM Dó thị 548 422 DỆTỄỆƯ 
907 Ảp Dông 3-5 Áp Dủng 3 Cuối hẻm 92 0 5 3 0.5 X 275 Bì`XM ĐÔ thị 688 530 

~ . A . L. . . . , . . . Đalìg Sư 908 Ap Pìong 3-6 Ap Dỉìng 3 CUOI hem 59 0 5 3 0.3 X I78 B I XM D0 IIIỊ 445 343 
dtlnn
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(`|1iểu rộng mặt cắt \`ăm đưa \'à0

~ 

` ' "gang đU'Ừng(mJ sủ' đụn" .. , .Ị Ã . , `^ ., `, _. . . Ĩĩlìh ` . 

Ĩịịẩhầ Tên liêm Dlểm dau Diễm cuối Do`n \'ị tỉnh ímj 
`v_i hè Dlặt vv.. 

1 
X 

Trưó,c SZH mlẫfầĩlòặng dlíríìồfjilĩlg ằẵềẵfẩồnẵl Ệịĩiễlu trạng lài 

íịải 
đường 

lịĨìãi'i` 
0I,ỉ3/ 0I.73.' 

” ” ““" 

tm) 2013 2013 

909 Áp ĐỎ!1g 3-7 Ap Đóng 3 C`uối I1exIì 75 íl.5 3 0.5 X 22Ô B'I`XM D«3 [I'll SỎÔ 436 DZỀỆỊL' 

910 Áp Dông 3-8 Àp Dkẵlìg 3 Cnxxằi llélìì S3 0.5 3 0.5 X 159 B›FNN Dò lhị 397 270

7 

91 1 Áp D(ìng 4-l .Ap Đông 4 L`1:ối hcn! 3] 0.5 3 0.5 X 03 B”rXM }Jó1l1ị 233 179 Đẵzẫễử 

911 Áp Dông J.-2 Áp Dỏng 4 Cukẵi lìclll 70 0 5 3 0,5 X 210 B”I`XNl DỒ [lìị 525 404 

9 l 3 Áp tìông 4-3 Áp í›ỏng 4 C`1lối lìélĩì 63 <›,ỉ 3 0.3 X I 89 BĨ`XM Dũ thu 471 363 Dẵ'LỆ1ễ“ 

ỢI4 ,r”\p Đólìg 4-4 Áp Đông 4 <`t1ối lìem 186 0,5 3 0.5 X :S7 BTXM Dò thị 1.393 l.tì73 

915 Àp Đõlĩg 44A Ấp Đôxìg 4 - 4 Ctlổi hellì 71 0,5 3 0.5 X 212 BTXM Dcì 1I1Ị 529 407 Đĩ`l"u"ỉ`1ẵ“ 

916 Áp Dủlìg 4-4B Áp Dông 4 - 4 Cllổi lìcnì 7l 0.5 3 0,5 X 212 B'I`XM Đó tlli 530 408 Dịịĩễử 

917 Áp fìông 44C Áp Dông 4 Cuối I1e`m 53 U 5 3 0,5 X 158 BTNN ĐỔ Ilìi 394 268 Đẵìẫẵù 

918 Ầp Đông 4-5 Ấp Đông 4 Cuối hcm 80 0.ã 3 0,5 X 241 B”I”XM ĐỒ tl1ị 602 463 

919 Áp Đông 4-6 Áp Đông 4 Cuối hél11 89 0.5 3 0.5 X 268 BTXM Dô [hị 669 515 Dẵỉẵẵí' 

920 Áp Dông 4-7 Áp l)ỏng 4 c`uói Ỉìểnì 63 0 5 3 0.5 X l88 BTNN DC) tlìị 471 320 Dẵịẵẵứ 

921 Áp Đông 4-8 Ấp Đông 4 Cuối henì 74 0,5 3 0 3 X 222 BTXM ĐÔ thị 554 427 Dẵìĩĩử 
› c 

922 Áp Df›ng 5-l Ấp Đông 4 Cuối hẻnì 40 (l.5 3 0.5 X I47 B1"NN Đô tllị 366 240 ĐĨLỆÌỆỬ 

923 Áp Dông 5-2 Áp Đông 5 Cuối ỈĨỔHÌ 270 0.5 3 0.5 X 8] I BTXM Dô tllị 2.029 1.562 DÊTỆỆÙ 

924 Áp Đông 5-2A Áp Đông 5-2 Cuối hẻm 88 0.5 3 0.5 X 263 BTXM Đỏ lhị 658 506 ĐĨIĨIỄỆỬ 

925 Áp Đông 5-2B Áp Dòng S-2 c`Llổi hém 45 0.5 3 0.5 X 134 BTFĨN Đó tỉìị 335 228 Đẵzĩìử 

926 Áp Dỏng 5-ZC Áp Đỏllg 5›2 Cuối he`n1 54 0.5 3 0.5 X 163 BTNN Dô thị 406 276 Dẵịĩẵử 

927 Áp Đông 5-2CI Áp Đông 5-2 Cuối hẻnì 22 0.5 3 0.5 X 67 BTNN ĐÔ t11i 167 II4 f)ẵĨẵẵử 

A 

lil 

1, 

\^x\1"
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('hiểu rộng nlặt Cắt Xăm đu'a \"t\u 
SThi __ . . . _, ,A _ 

“”“"g d“Ờ"ẵ(m“ 5” d““g Diện lích Kết cẩu l.t›ai Vg ên giá Gía Iri còn lai n“"
, 

.r 

' 'len hen! l)lêm dâu Dlẽm cuôi lìoĩl 'v`l tính (mi v. ,, . _ ` _ . 
.' . -. .. 

' 

; 
' trang tà! 

ỈTHH ' 
-- Ầiặĩ vv ` ỈVWOÙ ỗall mat dươn" mat du'u'ng |ỉưIl'ng (ll lẹu dtìngj (trieu dong) '

. \ la Ilè ` \'Ia hl: ' “ ` 7 ` Sail 
trái 

dương phải 
0l/3/ 01/3/ 

(m) 2013 20l3 
- . . A . . L . . . . , . Đalìg SL`r 928 Ap Dỉìng F-2D Ap Dolìg D-2 Cu(ìI lìclìì Z3 0›3 3 ().J X 69 BTNĨM DÁ) llìl 172 I I7 

dulìcl 

929 .Ấp Đòxlg 5-3 Ấp Dông 5 cuổi I1ẻv11 44 0,5 3 (J W X 133 BTNN f)ô1Iưị 333 226 Đẵ'LỆìỆ`r 

93(J Áp Dông 5-4 Áp Dõng 5 C`\lỔi I1cv11 72 I›.5 3 0.5 X Zló BTXM Dô Ỉlìi 540 416 Đẵịẵẵư 

, . _ _ . _ _ ` ›, _ . . . . _ fìang Sll' 9:1 Ap Dcìng 5-3 Ap Đolìg 3 L HỔI lìcm 63 (J 3 3 0 J X 190 BTĩ\N DL)1lIỊ 473 323 
d\llìn 

. _ __ . _ _ _ .V _ _ _ __ A . 
I)angSL`r 

932 Ap tìong 343A Ap D\)ng 3 - 3 Cllôl lìelìì 25 0.3 3 0.3 X 76 B I NN ĐD tlìị 19! 130 
du|1(, 

. . . . Đ 933 Ap Dông 5-5B Ap Dtìng 5 - 5 ('\lÔil1cm lfl 0.5 3 (›,5 X 48 BTNN Dô thì 121 82 ỆTỆÌƯ 

. A _ , _ _ _, _ _ _ . _ Dulìg Sư 934 Ap Dulìg 5-Ô Ap Đong J CLIK›l I1L`n1 70 0.5 “1 0 ` X 209 BTXM D0 [III 324 403 
dulìư 

› , D 935 Ap Dủng 5.7 Ap Dông 5 55 0.5 3 0.5 X l(›5 B'l`NN Đô clìị 413 281 

.. . , _ ._ _ _ V_ _ _ _ Dĩlnrlsír 936 Ilìơl lam Tlìon [ZA `l`hL7l Tanì Tlìolì 12 CHỒI henì 354 0 J 3 U 3 X I ỒÓ3 B [XM ĐO thị 2.638 2.0461 
d|l'Ỉìu 

. n 
,` 4 . v. . ,, , , Danẵsư 937 Ihơl Fam Thon 12B TI1L'7lT1lm Thón 12 CLIÔI helìì I70 0 5 3 0.5 X *O9 B Ì XM ĐO thị 1.271 979 

duỉĩo 

938 QH I ĩ`ò Ký' (JB Cuối hénm 144 0 ắ 3 0,5 X 433 B`rXl\4 Đỏ thị 1.084 834 ĐỆZẵỆ" 

Ấ A . Ạ. . . . › . . _ Đalìg Sử 939 Tam Dong 20/\ Tclĩìì Đolìg 20 CUOI helìì 92 0.3 3 0.3 X 276 B FXM ĐO thị 689 331 
dụlìo 

_ , , _ Ấ_ _ _ , _ , Dalìg 5L`I 940 Tanì Đolìg 2lL fan! Dong 21 CU(ìll1Bnì 144 0.3 3 0,5 X 432 BTXM D0 tlìị 1.081 832 
dulìg 

,. . , .. `;. , _ _ . - . -- Đỡlìgỗử 941 TIIƯI Taln Tholì IIB4 Phơi Iam “I hon I I Cuoi henì 97 0,3 3 0.3 X 290 BTXM Đo llìị 72: 338 duno 
` ` . . ;. . _ . . , . Đang Sử 942 Ĩaln Đolìg 2 lc | 

'I anì Dong ZIC Cllol helìì 91 0.3 3 0.3 X 272 B I`XM Đ(ì [hị ó8() 524 
d`lnƠ 

. a 
. . Đ `

` 

943 Tam Đôl1g 21D "I`am Đòllg 21 L`uôi lìxễrlì 53 0 ã 3 0.5 X l`l9 BTXM DỒ thị 397 305 ẵĨẵễ“ 
, ,. _ . .. . ;. . . . . . . Đang Sử 944 Thơì Tam Thon l7.I l`hƠl Tam Thon I7 Cuoi hcm I8l 0.5 3 0.3 X 344 BTXM Đo tl1Ị 1.360 l`047 dung 

. .. _ ,. . ;. - - - A . . Đang SÍT 043 Thơ! Taln Ĩholì l7J›l THUI Tanì 'Ỉ`I10I1 l7.l Cuoi henì 79.04 0 5 3 0.3 X 237 BĨ XM ĐỦ tlìị 393 436 dung 
( .. . ,. ,` . , ;. . . . . . . Đalìgsừ J46 Thơ! Tam Thon l7J-2 ThƠ| Taln [hon l7J CUOI lìeln 34.68 0.3 3 Ồ›J X 104 BTXM D0 thị 260 200 dung
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(`hiều rộllg mặt cắt Nãm đưa \'àn 
ngan đưò'ngIln) Sứ dung - › . À ›. . - . - TĨHĨ' v - gĩhi V__ _ __. À _ __› _,_ _ 

. _ , 
' g ' lìiện lích Kêt câu l.oạl .\gu)'en gia Gia trị coll Iạl trang tài 

Lh! 
lrẩlấ 

len hem Diem đầu Dlưm CUOI Don ̀ iị tinh (m) 
\,,ía hè ì\lặl 

\y,ía hè 
'l`rll`Ó'It Sail mặl dlròĩlg nlặl dưòĩlg dƯỒ'llg (triệu dồllgj itriệu dồng) 'sản chlì 

,. dưò'ng .. 0l/3/ 01/3/ 
'ra' 

(ln) 
pha' 2013 2013 

V_ _ _ _ _ V_ , _ _ 

1 
[Jang Sử 947 IIILYI Ĩilllì 'I Iìủll 17]-3 `I`]1Ơi ”l`aI11 Ĩlìôn l7J L`u1`)I hcnì 62,43 í).J 3 ()..ì X 187 B I XI\'ĩ E30 llìị -1(›8 .ÓI 

dllng 
_ _ _ _ _ _ ` Dang Sứ 948 `I`hỞi ”Ỉ”alì1 Thôlì l7J-4 `Ĩl\Ời “ì`ar\ì Thủn l7.l Cllỏi lìelĩì 48›59 0 3 3 0.5 X 146 BTXM Dt›1h1 164 28! 

d\lng 

Dana ̀\r 
94Lì “[“I1í'Yi “I`al11 `l`lìÔn 17K '[`hỞi TaIì1Ĩ`lìÔn I7 Ctlổi lìelĩì 7<›5X 0.5 3 (),5 X 227 B'I”XM Dở tlìị 567 43ó 

dịẩễ 
_ 

V _ _ 
V 

Iìalìg ẵlr 050 'Ĩ11Ưỉ`l`an1 Tlì&`ìlì 17K-I 'l`hỞi Ĩ`alÌì Ĩ`l1Ổu l7K CLIÔÌ helu 8 I ›ól U 5 3 0.5 X 245 BTXM Ỉ)«ì llìl 612 47! 
dịllìg 

.ụ , ` . Dallg su 95] Th(ÝỈ Talìì I`I1Òl1 l7[1 Thới Tzlnì Thôn 17 Ctxỏỉ hém 245.ó8 0.5 3 (),5 X 737 Ei I XM Eìo llìl 1.843 I.419 
dllng 

V _ _ _ _ Đang Su 952 `Ĩlì(7i Talìì Thòlì l7H~l Ĩ`l1Ởi ”I`an1 Tlìỏn 17 C`uỔi hcm Sl 99 0,3 3 0.5 X lãớ BTXM D(ì tlìị 3(JtJ 3(i0 
dllllg 

V › , _ _ ì Đallg Su 953 Ĩlìới ›I`anì Ilìôlì l7H-Z TIIỞI 'Ĩ`21n1TlìÔn 171”! L`\lÔi l1L"nì I 14.83 ().5 3 IJ.5 X 344 13 FXM ĐO IIIỊ 8ÔI ÔÓJ dụng 
V 

_ _ _ _ Danơ Sứ ' - 

054 Thởi Tam Tlìkìn 17D 'Ĩ`l\Ởi ']`alìì Thôn I7 C`uòi llelìì 59.79 0.5 3 Iì.5 X I79 BTẦM D0 tlìl 448 343 
dụĩìẵ

I 

1_ K _ ` _ I _ _ V 28; Đallg Sư 955 Tlìới Tanì ĩ`lìÔl\ 17D-I '[`l1Ởi Talìì 'Ỉ`hÔn l7D Cuoi lìem 49.42 0.3 J 0.3 X 148 BTRM ĐO thị 371 › dụng 
` 

. 

› V 
- r- -- - - - V" v`- -" - ' “ 7 ' BTXM D`1h 717 <48 

Đa"gS`r \` 936 Th(Yl Tam Ĩhũu I7l_- “llìơl Ĩaln Ilìon I7 Cuoi hem 94.94 (].D 3 0.3 X _8> (ì I - dụng 
ỹ 

› _ _ _ _ Đang Str 957 'Ĩl\Ởi Tam Thôn l7F Thỉìi Tal1ì`I”hỔn |7 Cuôi hẻm 95 38 0.5 3 0.5 X 286 BĨXM D0 thị 7l5 531 
dịl“g 

V _ _ _ › V A _ Dang Sử 958 `l`IìỚi Tanì Thôn 17G `l`h('7i Tam Tlìủn 17 Cuôi hẻnì 54.24 0.3 3 0.3 X IÔ3 lì I XM ĐO tl1Ị 407 313 
dịllìg 

V _ I Ả _ Đang Sứ 959 4Ì`l1Ới Talĩl `Fhôn 17A Thởi Tam Thôn 17 C\IỒi hẻm óó. lô 0 5 3 0.5 X 198 BTXM D0 [hị 496 382 
dịllìẵ 

, _ I _ _ _ _ Dang Sử 960 TlìL'7i Tam Tlìôn 17B Thởi 'Fam Thôn 17 CKIỔÍ Iìénl 71,88 0.5 3 0,3 X 216 BỈXM D011!! 339 41ì 
dụlìg 

. _ . ` A . . . Đang Sứ 
9ỏl Thới Tam Tlìôn I7C-2 Thởi Tanì Thôn 17C Cuôi hén! 40.ó2 0.5 3 0›Ồ X 122 B l XM Đo II1Ị 303 235 

dụlìg 
__ _ _ _ _ gọ 

E)ang Sứ 962 `l`hỞi “Fam Thỏn 17C-I Tlìởl `l`am Tlìỏn l7(` Cuôi hẻnì 13! 38 0.3 3 0.3 X 394 BTXM Đo thị 985 7ụ dụng 
_ _ V _ _ _ Dang Sử 963 Đặng Thúc Vịnh I Đặng Thúc Vịnh Cuôi hẻm 159.43 0.3 3 0.5 X 478 B TXM ĐO thị I.l96 921 dụng 
V _ Y Ả _ 

V 

Đang Sư 964 Dặllg Thúc Vịnh 2 Đặng Thúc Vịnh Cuôi hẻnì 80.21 0.5 3 0.3 X 24] BTXM Đo thị 602 463 dụng 
V - ' ' ` ` ~" ` 

0 5 3 05 X <48 B'I`XM Bôthx 1371 1055 Da“ẵ`Sử 965 Đặng Thuc VỊI1l13 Đãng I`hllC Vịnlĩ LUOI hem I82.74 .› . . 4 4 dụng



52 

Clliều rộng mặl cắt Năn! dưa \'ào 

S›ĩhị A . .z 1 ..- ;. , , 

"g““g d“òV“E(“') Sư Lx'-'“g 
lìiện lích kết cẩu Loại Nguyvẽn giá 

I'“h 
. (ihi 

; Ten liem Đlem dau Diem cllol DD`n \'I llrllì (m) › ` _ ` ,A g ,A g lrạllg tài , 

Iran ' 

\.ía hè 
ĨTƯƠC Sau mặt đươllg nlạt đưò'ng dtr0'ng ítrlẹu dong) (trlẹu đollg) chll 

I á. 
01/3/ 0ll3/ 

`“`“ 

r ' 2013 2013 
. . . .., . . , . . . . A , 

Đanasfr 
9ófJ Đặng 1']1\IC VỊl1Iì4 Đặng Ihuc VỊIIII Ctlol Iìeln ]77›> 0.3 3 0 3 X 333 BTXM ĐO thị Ó.l7I 6.171 

duììty 

, . , , ;. . . . . ›. . Dalìg S\r 
967 Dặlìg Th\lC Vinh 4A Dạlìg ̀ l'l1LlC Vịnlì Ctltìl lìelìl I33.33 0›3 3 0.3 X 400 B I XM Đo tlìị 1.000 770 dunu 

968 ĐặI1g`Ỉ`hílC Vịnh 4B Đặng Tlìúc Vịnh Cllối húlìì l I 0.0 I 0.5 3 0.5 X 330 BTXM ĐÔ thị 8:5 635 Dữìẵềư 

960 Đặlìg 'l lìủc Vị:1h 5 Đặlìg Thúc Vlnlì L`Lưối 11cm 53 47 11.5 3 0 5 X 160 B”l`NN ĐỎ tlìị 401 273 DĩỆẵẵ" 

970 Đang Tlìúc Vịnlì ó Dặlìg ̀ I`ì1úC Vịnll (`uổi hẻm 143.33 <ì.5 3 (›.5 X 430 B'FXM ĐÔ llìị 1.075 828 Đẵ'Lẵễ“ 

. ,.. . _ , ;› . . . . , . . 
Dalìgsừ 

971 Dạllg lhllc Vịlìh 7 Dạng Ĩlìuc Vịnlì CIILSI lìcm 86.49 0 3 3 0.3 X 259 B ĨXM ĐO thx 649 490 
dulĩo 

, z 

972 Đàlìg Tlìflc Vịllh 8 Đălìg Thúc Vịnlx Cuối hónì 47 02 0 5 3 0.5 X 144 B'I`NN ĐÔ ìhị 359 244 Ỉ)ẵTẵĩ“
c 

, . ., . v -. ;. . . . . . . 
Ỉìalìg str 

973 Dàlìg Thllc Vịlìh 9 Dàng llìuc Vlxìlì L HOI henì 144.96 0.5 3 0.3 X 433 BTXM ĐO tlìị 1.087 837 
dtlng 

974 Đặng Tlìúc Vịnh 10 Dạng ̀I`l1úC Vinh cuối henl 55 <›7 0 5 3 0 5 X lô* BTĩ`IN DỒ Illị 413 281 ĐĨLỆỆỪ 

975 Dàng Thúc Vinh l I Dặng ”I`l1t'lc Vịnlĩ Cuối heln 61.89 0 5 3 0.5 X 186 BTNN Dô [I`lị 464 31Ó ĐỄLẵẵ“ 

976 Đặlìg 'rhýlc Vilìh I 2 Dáng Thúc Vịnl\ C`llốiI1elIì 86.67 0 5 3 0,5 X 260 B`FXM ĐỔ thị (use 501 Dẵĩẵìĩu 
. ẹ 

977 Đặllg Thúc Vịlììl IZA Dang Thúc Vilìh 12 Cuối l1én1 64.49 0.5 3 0,5 X 193 BTNN ĐỔ lhị 484 329 DĨlTjỆìĩ" 

978 NanxT1xới 2A Nanì 'rhới 2 Cu(ổi hèln 80 78 0.5 3 0 5 X 242 BTXM ĐÔ thị ó06 467 Đẵịgnĩư 
. c 

979 Naln Th«'1i ZAI Nan1'rhới ZA Cuối llẻm 63.61 0 5 3 0.5 X 19! B I'NN Dô llìị 477 324 Dẵzẵĩĩư 
. ẹ 

980 Nam Thởi ZA2 Nan! Thởi 2 cuối lìẻm 54.81 0.5 3 0.5 X 164 BTNN Đó \|1ị 411 280 Đẵĩẵĩư 

981 Nalìì Thới ZB Nam Thới 2 Ctlổi llẻnì 113 94 0.5 3 0,5 X 342 BTXM ĐÔ tl1ị 855 658 ĐĨjZẵễ“ 

,. ,. Á- . . . y . v 
Đal\g Sfr 

982 Nam Thơ! 2C Nam Th(Yl 2 Cuol liem :79.ó2 0.3 3 0.5 X 179 BTNN ĐO thị 447 304 
dulìg 

.› .. .. ;. . 
. . ,. . . 

Dangsử 
983 Nalĩì [l1ơl2D Nanì Thơ! 2 CHOI I1elĩl 64.2 0›> 3 0.3 X 193 BINN Đo thị 482 327 

dulìno 

,. ` ,. ` ;. . . . . , . ilangsử 
984 Nam Thư! ZL Nan! Thơ! 2 Cuoi helìì 53.48 0.3 3 0.3 X 166 B PNN ĐLV thị 416 283 duno

. c
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Chiều rộng mặt cắt Xân! đưa \'ào 
. . llgallg ũưỉl'ng(ln) sứ dụng ., , .z Â . ư . ., , , . 

`l`llĨlì 
. . 

STP! Tên hẻm Điếm đầu Diễm cuối Du'n \'ị lính (m) Dien 'Ich ket cau Loại Nĩẫljyenìgla Glaấĩrị cặn lại trạng lài Ghì 
Íl'an \.. ữlặt Trước Sau mặt đưỉl`ng nlặt đưò`ng đưù'ng (trieu dung) (trlẹu ũtìngj , 

chu 
la hè _ \ la llè ' ” " sau 
trái 

dương 
phải 

0l/3/ 01/3/ 
(llll 2013 2011 

. ,. .. L. . . ., Dăìne SÍI 985 Nam Thữ! 21 Naln Th(7l 2 Cuol lìenì 94 7 0,3 3 íÌ.3 X 284 B [ XM ĐÔ tlìị 7l() 547 duẵg 
.. .. V . .: . › . . Đangsư 986 Nalìì lhơl ZJ Nam Ihcrl 2 Lu(\l lìelĩì 74,fJl 0 3 3 (Ì N X 222 BĨXM DK) 1I\Ị 535 427 

dulìn 

987 Nanì Thởi ZF Naln I'hc”y: 2 L`uòi hẻm 219.44 0 5 3 tl 5 X Ó58 B'I`XM ĐỎ llìị 1.646 l.2(J7 Đầ'ễỆlặ“' 

, F) sễ 988 Nal11'rhởi2G Nanì [`hởx 2 c`Li«`1i hẻm 136.44 0 5 3 Il ` X ấíìo [ẳ'I`XM ĐÔ (Iìị 1,023 788 ” 

Ĩ1'L~nỊ" 

, .. ` ;` › A . , . Dang Str 980 Nam T110! 2H Nalìì TlÌ(7l 2 Cllol Iìeln ló4›ô6 0 5 3 0.5 X 494 BTXM D\ì 1I1Ị 1,233 *>3l 
dung 

, . , . z. . . . . . . . Dílrlz Str 990 Nanì Thơì 3A Nanì Tlìơl 3 Ctlũl lìcnì 83.71 0 D 3 0.5 X 237 BTXM D0 thì 643 493 duẵoD 
,. ,. _ _v. _ _ _ , _ _ Daxìg Str 99] Nan1Th«y13B Nam Thơi 3 CLIOI Iìenì 87›73 0 Ồ 3 0.3 X 263 BTXM D0 lh! 638 :`()7 

dulìo 

,. ,. .. ,. , 1. . . . , , Đangsu 092 Nalĩl 1hƠl3f3l Nam lhơl 3 Luk>ll1eln 48.81 0.3 3 ().:l X I46 BĨNN Đô thị 366 249 
dụlìg 

.. ` ,. L. ` . . . . . . . Đang Sư 993 Nani Thơi 3C Nam Thơi 3 Cuol hem 74 26 0.3 3 0.3 X 223 BTXM ĐO tlìị 337 429 
dụlìob 

.. .. ;. . - - . . . . Đang Su 994 Nam T1101 3D1 Nam Thơì 3D C1l(ìI liem 100.77 0.3 3 0,3 X 302 BTXM Đo Ihị 736 382 dung 
. .. .. .v. . . , . . Dans Sử 093 Nam Thơi 4A Nalìì T110! 4 Cuol hell! 92.32 0.3 3 (l.:` X 277 BTXR1 Dô lhị ó9Z 333 

dụỉìo 

,. . ,. ,;. . . . . . . Đalìgsứ 996 Nalìì Thơi 4A] Nam Ĩhơl 4 Cuol lìerlì 38.18 0.3 3 0.5 X l7> BTNN D0 thị 436 297 dunu 
. D 

, . . ,. ,. z, . . . . _ Dangsfr 997 Thư! Tư JA Th(7l Tư 3 Cuol hexìì 85.7 0›3 3 0.3 X 257 BTXM D0 thị 643 493 
dllno 

.. V_ .,. .. ;. . . . . Pìangsứ 998 Tlìơl T11 JB Ĩhơl Tư J Cuol henĩ l(J2.>9 0.5 3 0.3 X 308 BTXM ĐÔ thị 769 592 dunũ 
.. ,, L- . - - . . . Dang Sử 999 Nam Thơì ÓA Nanì TIIƠI 6 Cuol lìem 7ó.()I 0.3 3 0.3 X 228 BTXM ĐO thị 370 439 

dtlng 

, , ,. :. . . . . . Dang Sử 1000 Nam Thơ! 7Bl Nam Thơ! 7B Cuol hem 73.13 (Ì J 3 0,5 X 219 BTXM ĐO IIIỊ 348 422 dựng 
,. .. ,. L. ụ . . A Đarlgsử 

l00I Nam Ĩììơl 7132 Nam Ihơl 7B Cuol llenl 64.22 0.3 3 0.3 X l93 BTNN Đo \l1Ị 482 328 dụng 
,. .. ` ;. . . . . . Dane sử l002 Nam Thơi 7B3 Nanì Thơi 7B Cuol hem 27.21 0.3 3 0.3 X 82 BTNN DO thị 204 139 

duịìg 

, .. ,. Ạ. . . _ A Đang sử 1003 Nam Ĩhơl 7C Nam Thơi 7 Cuol hcn! 22,42 0 J 3 0.3 X 67 BTFFN Đkì ll1Ị ló8 114 dung
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(Ỉhiều rộng mặt cắt Xăm đu`a \ẫIrl 
Sĩhị T.n h. D.; dz D.; z, Đ , 

. . h 
“g““g đ“`ò`“g(m' 5" dụng Diện rích Kết cẩu L(l›_!i V 

Gía trị cì›n lại trỆ“Ỉài Ghì 

trấn 
E en] lani au lelll Cuũl (›n `Ị tin (mì 

., \lặl ,. . 
ĨFu'Ỏ'C Sau nìặl dH'Ô'lIg mặt dưò11g dưò`ng (lriệu ông) (triệu đfẵng) ' 

L`I1I'I 

\la llè 
4 

\ Ia hc Sail 

trải 
dường, phải 

0l/3/ 0l/3/ 
(m) 20lJ ZÍÌÌJ 

› ,, ,› ;. . . , . . . _ Fjang ẳír 
I004 Nan! Ihơl 7D NE1HĨTỈ](Vl 7 Cllol hỄI1ì 79.18 [J,3 3 IJ.3 >x 238 BIXM Dx) \lìỊ 394 437 dunơ 

. c 

. ,. . .. ,_ . 
› _ _ _ _ A 4 

Danỉzstr 
IOU) Nam Tlìơl 7E Nallì llìưl 7 Cuôi hcm 28 38 0.3 3 0.ă X ẵẫ(ì BTNN Du tlìị 214 146 

dtlỉìg 

.. .. .v. . . , . , . . ,. Đaxìgsư 
1006 Na1ì\ThƠI 8r\ Nan! Tlìơl 8 Lllôl lìenì 46 92 0.3 3 0,5 Ă 1'-ll BINN D0 thị ››:›3 239 

duIÌ(y 

,, . .. z, .. . . , .. . . 
ĐỈÌIÌESỦ 

I007 Nalìì Thơi 9.l\ Nan1ThƯI9 CuLồI hem 74.33 0.3 3 0.3 X 224 BI XM ĐO thị 871 87] 
dllỉìub 

.. ,_ , r. › _ , . . . 
Dang Sư 

1008 Nam Tlìơl 9B Natu lh('Yl 9 Cucìl Iìcnì 81.12 0.3 3 íJ.` X 243 B ĨXM D0 lIIỊ 608 468 
d\lnn 

1009 Nalĩì 'I›IìƠI 981 Nam Thởi 9B Cxxồi 116111 61.63 0 5 3 0.5 X 185 B1'NN Dò thị 4(›2 314 Đígịằẵư 

, , .. ` ;, .. . . ,. . ` . - Dẵl\ẵ5Ư 
1010 Nam I`I1<7I 9C Nam Thơi 9 Lilo! Iìelxì DD 02 0.3 3 (l.ĩ X 168 B 1 NN DU lỈ'lI 4l9 283 dung 

, ,. ,, ;. . 
. , . . . Dang Sú 

1011 Nanì Fhnl 7B NE\HìTh(Y17 Cuoi helìì 210.61 0.5 3 0›J X ớ32 BTXM D(\1I1Ị 1 380 l 216 dunn . c 

, ,4 ,, ., _ _ _ _ _ Dalìgsư 
1012 Nấlnì Ĩl1Ơ17A Nam Ĩh(7l 7 CLIÔI lìcnì ló7.4q 0,3 3 0 3 X 302 BTXM Đt) th! l.23ó 967 

duI1g 

. ,› ;. . _ _ _ , Dang Sư 
1013 Nam Ĩhơl lũ C`ukìlÌ1erI1 l28›26 0.3 3 0.5 X 38: BĨXM D(ìỈhỊ 962 741 dunn 

. n 

__ _ ,_ ,_ _ _ _ _ À _ ĐEIIE 5L`ĩ 
1014 Natri Tlìívl 11-1 Nalĩl Phơi ll CIIÔI hcnl 120,26 0.5 3 0.3 X 36] BTXM ĐO tlìị 902 69) 

duỉìu 

. .. .. .-. . . . - K - - Dang SỬ 
1013 Nalìì Thơ! *JD Nanì Thkĩl 9 Cuoi hcn] 67.36 0.3 3 0.3 X 203 BTNN ĐO llìl 307 343 dunũ 

1í›ló Nail! ”1`l1ới ll-2 Nalĩìĩlìởi [l C`llổi l1ẻrll 53.83 0.5 3 0.5 X 161 B'l`NN DỒ thị 404 275 Đẵrễíễnĩư 
. a 

I(ll7 Nam Thởi IZ Liê” xã TẾ"Ĩi,.TĨm HI"`Ô“ 
“ 

Cuối Iìènì 61,73 0.5 3 f›.J X I85 BTNN ĐÔ [l'lị 463 31: 
Đa“g S” 

Ihị Iran Ủtlng 

1018 Nam 'I`lì<'vi 13 L'ê" xã Thợ' Tẵm ThÔ" ' Ctlõi hẻm 83 17 0.5 3 0.5 X 250 B›fXM Dô lh! 624 480 Đa“g sl' 
I`I1Ị Tran dụng 

1019 Nam Thởi 13A l^'°" xã Thờ' Tẵm Thò” “ Ctlổi lìẻnl 83.31 0.5 3 0.5 X 25() BTXM bò Ilìị 625 481 
Đa"g Sư 

Thị Tran dụng 

, , _, ,, _ 
_ , ,. . . 

Đũllgsír 
1020 Nam Ĩhơl 14 Nanlĩhơl 13 CHỒI hem 302.64 0.5 3 0,3 >\ 9()8 BIXM DOIIIỊ 2.270 1.748 dụng 

.. 
/ 

.. . . _ V 

Đ . 

\021 Nam Thởi 14A L'°“ ̀ ã Thợ' Tằm Tho" Cucìi hẻm 49,36 0,5 3 1).5 X 149 BTNN ĐỎ IỈÌỊ 372 253 ““ẵ S” 

Thị Trail dịlng 

1027 Nam TIIỚÌ 14B L'“`“ xã T"LÝ' Tẵm ›I`hỔ“ “ Cuxẵi lìèm 75,94 0.5 3 0.5 X 228 BTXM Đò thị 570 439 
fj`“`“g S” 

Thi Tran dụng
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(`Iìiều rộng mặt rắt Xăm đưa \'à(l 
.› . 

. _ _ 
ngallg Llưl`!'Il<I(m) sứ dụnu _, , ,g g _. , . ., `, . . I. Tìuh , . 5 r,-"Ị 'I`ẽn hẻm Điềm đâu Diêm cuổi Đ()'n \'i tính (nl) 

Ẹ 
,. 

.B Dig" "_“h Rex “Ế” L'Ĩ“"' xỄỂ“Ềe“;g'“ ("a.ỈrỊ “Ế” lạ' trạng tài Ghẵ 
frau ` 

xy. Ồlặl vv ỈFƯỚC ỗỉlu mặt du'0`ng mặt du'U'ng dương (triệu dong) (Ỉrlẹu đong) chu 
Ill hè \ Ia hè &an 
trải 

dường 
phải 0l/3/ 01/3/ 

(III) 2013 Z013 

1023 Nalĩl ”rhs"vi 8 Nuln Thởi 7 C'Llối Ỉìẽlĩì 205.89 0.5 3 0.5 X 6 l 8 B'I`XM Dkì lhi 1.544 1.189 Đĩzẵậư 

IÍ)24 Nalìì 'I l\ới I5 
L'ử“ `ã ThíÝ',.TĨ"` Thô“ ̀ 

ctxối hclìì ó2,l 0.5 3 0,5 X 186 B”Ỉ“NN l›ủ IỈÌÌ 4óó 3 I 7 
E)a“g S” 

Thì I rnlì ' Eng 
1025 "rarìì Dõng 2í›B Tan1 Đóng 20 c'uối lìelĩl ó5.93 0.5 ì 0,5 X 198 BTNN Đó liìụ 494 336 Đẵ'3ẵỆ" 

l(›2ó 'I'an1 Đỏllg 21.A '[`an1F)ÔI\g 21 CLIỔÍ lìcm 37.51 <›.5 3 0`5 X l I3 BTNN ĐCì1l\ị 28l 191 ẵ“ 

1027 Tallì Đóng 21B Tanì Dzìng 21 C\lốI hen! 30.16 (›.5 3 0.5 X 90 l31”NN Đủ thì 226 154 
F) 

. .ẹ 

1028 `Ĩam Dt`›ng 2 I C2 Tan1 Dòllg 2 IC L`u:Ổi helìì 07.68 0 5 3 (ì S X 293 H'I`XM Đỏ thị 733 564 

1029 Talìì Đcầng 2l(`3 'rain D:`›r1g 2 IC c`1lố1 lìenì 47,54 0 5 3 0,5 X I43 B I”NN Dó lhị 357 242 DỀLỆÌỆỬ 

l03() 'Ĩ`anì Đông 22A 'I'am })ôl1g 22 Cuối hen1 44.86 0.5 3 IJ,.w X 135 BTNN Dô tl!! 3.ắ6 229 DZTỆỊỨ 

K031 Tanì Dóng 22B Tam k)c`›l1g 22 Cuối héliì 32,74 0.5 3 0.5 X 08 BTNN Đô thị 246 167 Đẵĩẫĩfr 

1032 Tanì Đóng 23 Ĩlìởl T3111 T hôn ló Thởi Tam Thon 1: 240.34 0.5 3 (l.3 X 721 BTXM Đỏ Ihl 1.803 1.388 Ệ” 
. :` 

1033 1`am Đóng 24 Thới Tam Thr›n IS Phạnì Tlìị Giây' 703 26 0,5 3 0.5 X 610 B'I`XM Dó thị I 524 1,174 Đĩịằẵư 

1034 'I`am Dỏlìg 24A Talìĩ Đông 24 Cuối Ỉìổlĩì 60,36 0,5 3 0.5 X 182 B”l”NN Dô llìị 454 309 

1035 Tanì Eìúng 25A Tan1Đông 25 L`tnố1hénu 63.73 0,5 3 0.5 X IOI B`FNN ĐÔ ll1ị 478 325 Đĩịẵĩư 

I03ó Tanì Dỏng 25B `]`am Đông 25 Cuối hèm 68.51 0,5 3 0.5 X 206 B`I`NN Dò llìị x14 349 Đẵỹẵĩử 

1037 'I`am Đóng 25C Taxìì Đông 25 Cuối héln 71.14 0.5 3 0 S X 213 B'I`XM Dô \l1l 534 411 Đẵzậĩử 

1038 Ĩanì f›òng 25D Taln Dông 25 Cuối hém 25.52 0,5 3 0,5 X 77 BTNN ĐÔ Il1ị 191 130 Đẵrịgnẵư 

1039 Tam Dóng 26 'I›am Đông 27 Pl1ạn\`I`l1ị Giây' 526.52 0.5 3 0,5 X ]`580 BTXM Dl`) thị 2.217 2.2 I 7 DÊĨIỆỆỬ 

1040 ”I`am Đông 26A Tam Đông Zô Cuối hẻnì 47.68 0.5 3 0.5 X 143 BTNN Đỏ [hl 358 243 
. c 

1041 Tam Dông 26A1 Tam Đông 26A Cuối hẻm 29.39 0.5 3 0.5 X 88 BTNN Đô tlìị 220 150 Đẵìĩễư
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(`IIiều rộng mặt tắt .\`ălIl dưa \ì`ảIJ 

SThị T. . .^- g ..- z. , . , 

“ga“Ẹ d“ờ`“g(“" S”” d*'“g Diện lích Kết cấu Loại .`q`gu_\'êII giá (.`í›: trị cỏn lại trẸẦ“lỊàÌ Cỉhi 

trấu; 
en hem i)""m đa" Đlenl c"0l Don ̀ Ị "nh 1m) 

\,ín hè Nlặl \,ỉa hộ Trước Sau mặt dưỏ`ng mặt đu`Ờng dll'(`›'Iĩg (triệu dồng) (triệu dồng) 'Sắn chủ 
.. dlrò'ng 0I/3/ 01/3/ 

'r”' 
(m) 

phả' 2013 2013 
. 

_ _ _ D( x ›` 

1042 "ranì Đậ`r1g ZÔB Tam Đòlìg 26 (`lIỎI lìclĩì 269.35 0.5 3 (i.5 X 808 BTXM Đtì thì 2.02(› 1 335 

, ,_ _ _ , ,. , . . , Đzklìg Sử 
1043 Talìì Dỏng 27 ĨHỞÌ Tajxì Tlìỏn I3 L`1lõl henì 329 72 0 ` 3 0 J X `>89 lầ l XM Đkì llìl 2.47J l.9(>4 

dtllìo 

_ _ ._ V 
_ , _ _ , A . Đalìg btt 

1044 ĩ 'tìllì Đolìg 27A Tam Đóng 27 Ctltìl hcm l l9.4ó 0 3 3 () ` X 338 BÍ XM Both! 8<ìfl 690 
duxìg 

. Ạ . . 
r. . . . , , A . 

Đalìg sư 
IO43 Tam Đulìg 28A Ialn Dòng 28 C`u(ìl Iìclĩì 138.7 0 3 3 U N X -lló B I X!\1 D(ì thị l.()4() Ríil 

d`ll1ơ 

_ V _ _ Ă . _ , Dang Sư 
l(ì4ó 'I alĩ! Dtầng 28B Talìì Dtìng 28 C`uK`YI lìelìì 96,67 Í) ` 3 0 3 X 290 BTXM D0 Ihị 725 338 

d\ll1o 

_ . 
,_ _ _ _ . . 

Đalìg SLI' 
1047 lanì Đôlìg 28C Taln Dõlìg 28 (Ĩ\l\`ì|I1elĩ1 64. I 7 (J ` 3 0 3 X 193 BTNN Đtì Ilìl 481 327 dunn 

, _ 
, ,_ _ _ , _ ` , , Dang Str 

1048 I am Đôlìg 28D Tanì Đệìlìg 28 C`uL`lll1erl1 66.46 0 ` 3 O 3 X 199 BĨNN f>K) tlìị 4(J8 339 
dulÌ\1 

_ _ _ _ _ A . 
Dang Sư 

1049 Tan] Đõlìg 29 Tarlì Dủng 28 Xl alìì Đôlì_ 346.33 (J 'V 3 0 3 X 1.040 BTXM ĐO Iỉìl 4.769 4.769 
dllnq 

. s 

_ . v _ . 1 _ Đalìg sử 
1050 Ĩaln Dòng 2")A 'l"t\lĩ1 Đôlìg 29 L`uỎl llenì 41),23 (> 5 3 í) J X l2I BTNN Đo [Ill J02 203 dung 

_ ,4 _ v _ , 
Dalìg Sử 

1051 Tan] Dông 29B 'Fam Dông 29 Cuôi hém 2Ỏ›07 0 ` 3 0 3 X 78 BTNN ĐD lhị 196 I33 dung 
. a 

, . . . . . 
Đal1L' Su 

1052 ›raI71ĐÔlìg 31 “l`rịIìl1'l`hị Miêng Phạn1“['hị Giã)' 142,63 U 5 3 0 ắ X 428 B I XM ĐO Ilìị 1.070 824 
duịlne 

V › _ _ _ , . . _ . 1 Đang sí! 
[fJ53 Tallì Đôlìg 30 '1'hỞI I'am Thôn 13 'I`alìì Động 29 244.73 0 3 3 0 D X 734 13 I XM D0 thị l.8J6 1.413 

dịino 

.4 _ _ . . 
Dalìg Sử 

l<)54 Tan1DÔl1g 30.À 'Ĩal1IĐÔng 30 Ctlkìl henì 22.24 0 D 3 0 3 X (J7 BTNN Đo thị 167 113 
dul`D 

. Ẹ 

__ A . . , . , , . . . Đang Sử 
1033 Ta1ì\ Đong 31A Tam D(3ng 31 Luoi hem 163,28 0 ̀  3 0 D X -S90 B l`>xM D0 thị l.Z23 943 

dụlìo 

_ ,_ _ _ _ _ , _ Đalìg Sír 
1036 Tanì Đòlìg 3lAl Tam Dõng 31 Cuôi hellì 103,43 0 3 3 0 D X 310 BTXM ĐO 1l1Ị 77Ỏ 397 dunn 

. Ẹ 

_ _ 
. _ . › Đalìg Sir 

1037 Ĩ aln Đông 31B ›l-ồìllì Đông 3lA Cllôl hém 163.22 0 :V 3 Ù Ấ X 490 BTXM Do thị l.224 943 
dulìg 

,_ _ _ _ . . 
Dalìg Str 

1058 Tam Dông 31C Taln Đôlìg 31 Cuôi henì 63.03 0 3 3 0 3 X 189 BTNN ĐD thị 473 32! 
dllng 

_ ỹ ` › ._ _ . . . . . Ììang Sl`r 
1039 larlì Đông 31D 'I am Đông 31 Cuôi hẻnì 34.47 0 3 3 0 Ê X 103 B INN D0 lhị 239 176 

dulìu 

4 _ 
,_ _ _ . , ›. . › 

Đang sí: 
1060 Iam Đông 3 I E Tam Đông 3ì Cllòl hẻuì 63 Ặ9 O J 3 0 3 X 191 B I NN D0 tlìị 477 324 

dụlìn:-
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(`Iliều rộllg lllặl cẳl Xălll đưa \à(l 
STỈIỈ . ~ .- ›L .-. . . 

ngang dưòlng(m) sứ dụng 
l)Íên lích Kễl cẩu Loai Xguwẽn giá Gía tri ctìn lai Tlnh,, Ghi 

,r 
' Ten hem Diem dàlll Diem cuoi Đơn \'l tlnll im) , ` _' 

` ` " '__' L .. 
` 

g 
' trạng l'1lI , trữ" ' 

\v› ` NIỄỈ -- ` TFIỈƠC SBH nlzll du'ơng măt đu'Ơllg đương (trieu dung) ítrlẹu đung) , chu 
la he \ la he ' ' I san 
trái 

dường 
hải 

0l/3/ 01/3/ 
1m) P 2013 2013 

... , ,, . `., _ , ,. . . Đalìgẵư 106] `Il1ƠI Tallì Thon 5-1 Ian1Đ0ng 31 (U01 hen] 198.66 0,3 3 U 3 X 596 B1 XM D0 thì 1.490 1.1-17 dunơ 
, . . ›. . .r, . . . . Dilnesử 1062 Flìcvl ]'anì Tholì 5-2 Ihlvl Ĩzlnì llìt›n 3 Culốl hcn] 84.82 0,> 3 0.5 X 234 iẵIXM ĐÔ thị 636 490 

duỉìữ 

, _ .. › . . . . ` z. , , A . , Đallgstr IUÔJ Fhơl Iam Ihon 5-3 Th(7l Tam TlìLìlì 5 (Lltìl hem 98.93 (J,> 3 0.3 X 297 BTXN1 ĐO ìlìị 742 37I dụng 
.. . , . . , .-, _ , , _ f)ang Sư IUÓ4 Thơì Talìì ì hũlì 5-4 Thtĩl TÉIII1 Tlìon 3 Lllol lìízlìì 70.97 0 3 J 0.` X 213 BTXM fìủ lhị 332 4I0 

dlllìo 

. .. ... .. . .g, . _ . Đangsử IÍJÓJ Thơì Tanì Thon 3-F IIIƠI Ianì I!ìtìn :v CLIOI helìì 137.49 (J 5 3 0 D X 437 BTXM D0 thị l.I44 881 
duI`n 

,. ,. . .. .,. ... . .›, . _ ỹ _ . . Dallasu I06ó llìcrl Tam Ĩhkllì 3-?A ìhơl Tam ìholì 3 -5 ('u0l lle!!! 33,33 0,3 3 0.5 X IOI BINN Dô ll1Ị 2:~I l7l diều 
,. . . .. .. . `:- . , . . . lìaI\gslr IUÚ7 ĨIILYI Tam Thon 3-6 Ĩhtvl Ĩanì Ĩlìolì J C IKO! henì 137 83 0 3 3 ()›> X 413 BĨXM Dkì thị I.()34 796 dung 

. . › , . . `g, _ _ _ _ , Đangsừ 1068 Thơl Iam Tlìon 3-7 1`hKYl`l`2lln Th«\n J LLIOI llclìĩ 226.6 U›> 5 0.3 X 680 BTXM ĐLÌ lhị l.70(l I.`109 
dllnn 

.› . . ., . ;, , . . . . . _1 Dalìgsử 1069 Thơi Tam Thon 3-8 Ilì«1l ĩalll llltsn D Cuoi lìenì 92.49 0.3 3 0.5 X 277 BÍ XM Ììo thị 694 JJ4 duno 
, ,. . , . . ` ;. _ _ _ . . Dangsư i070 l'tIƠl Tam Thon Ó.l\ Ĩlìơl lath Ĩllon 3 Luo! hem 72.82 0 3 3 0.5 X ZI8 BTXM ĐO IỈIỊ 346 421 

dllna 
,› › . .L. . . . . . Đangsíl 1071 `l'l1<vl T3171 TI\0l1óA1 `IhƠl Ianì Ihtìn Ỏ Cuoi lìeln 62 Ỏ 0.3 3 0.5 X 188 BTNN D0 tlìị 470 .3l9 dung 
.` .. . `;. . _ _ _ Đangsử 1072 Th(Yl1 am Ihon ỐB Tlìơl Tam Thon Ỏ Cuoi helìì l2`,26 0.3 3 0.3 X 37ó BTXM D0 llìl 939 723 dung 

. a 
,. . .,, . ;. , . . ,› . Đalìgẵứ 1073 Tlìơl Taln Th(›n (JC Ĩlìơl Taln Ĩlìon Ó Cuiìl hem I41.79 0 3 3 0.3 X 425 B Ỉ XM Do llìl 1.063 819 

dllng 
,. y . .- . ` L. . . . . . Đalìesír IO7-1 Tl\(Yl Ĩanì Phơn (JD TIĨÃYI Taln Thtìn 6 Cuoi lìenì 102,98 0.3 3 0.3 X 309 BTXM D(7 thi 772 595 

dụììg 
. .. . ,. . g. . . . _ _ . Đangstr l07D TIì(Yl Ianì 'ỈI1On ỐE Thơi Tanì Tlìon Ỏ Cuoi hem 93 93 0.3 3 0.3 X 282 BTXM D0 thì 705 543 dunn . u 

1076 TllL'1iTan1 Tlìôlì 7/\ 'Phời `I`an\ Tlìỏn 7 Cuối hèlìì 196,01 0 5 3 0.5 X 588 B'I`XM Dó thị 1.470 1.132 ĐỄĨIỄỆƯ 
,. , , ,. A ` L. i i ự A . Đang Sử 1077 Thơi I'am Thon 7B Tlì(1l Tam Thon 7 Luoi hcm 99.32 0 J 3 0" X 299 BTXM Dk) lhl 746 375 

duỉìg 
... .. . .. . z. , . . . . Đangsú 1078 Thơ! “I am [hon 7C Thơ! Tanì Thon 7 CUOI henì 249,32 0.5 3 0.3 X 749 BTXM Đo thị 1.871 1.44l dunn 

. Ẹ 
.. . . ,. A ;. . _ _ _ , Dane Sử 1079 Thơi l`arl1 Thon 7D Tlìơl Tanì Thon 7 Cuoi helĩì 46.21 0.3 3 0›3 X 139 BTNN ĐO tIìỊ 347 236 duìg
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~
~ 

( lẫu rộng mặt cắt \ãm dưa \'>`ìD 
S'I'hị T_ h, I) 

_- 

d D_; Á. D _ V, , h 
"g““Ẹ đ“`ò'“g'm) sư “l`-'“"Z Diện tích Kết cấu Loại Ygu n giá Gin trị còll lại trỆ“Ềải Ghi 

Irấn 
en em lem au len' cuoi 01' vị Iln (mì 

,. . Ầlặl .. Tru`Ó`c Sau mã( du'ò'ng măt dưò'Ilg dlrờng (triệll dồllg) (triệu dồng] Ạ chlì 
\ la he ` \ la hè " " san 

trái 
dưu“ng 

phải 
01/3/ 01/3/ 

(nl) 2013 2013 
. .. , ,. .Ạ _ _ _ V_ _ Dalĩssfr 

l080 lhơl Ialìì Ilìon 7E Th(Y| Taxìì Thôn 7 Cllòl |1en\ 22.31) íJ.> 3 (),J X 67 B l NN E)o tl\I IỎ8 114 
duìĩo 

,. . , . . , ,. ,ụ A ,. u. , . . › . . . Đalìgõư 
l08I Thtvl TaH1ThO!\ 7F llìívl lalĩì lho!! 7 L HÔI lìcnì ă9›79 0 W 3 (ì Ễ X 179 B FNN Đo [hị 448 303 

dulìc 

. . ,, .. › _ .. . . . , , . DHIĨESƯ 
I082 “llìơl lanì Thon 7<J Tlìơl Tarlì Flìủn 7 L`ut`›l liem 47.01 0.3 3 0.3 X 141 BĨNN Dũ tI\Ị 353 240 dièu 

. . ,, L. . . .. , . 
DBHESỬ 

1083 Thơi Ialìì Tlì(›n 7l'l Ĩlìlvl Iam II1c`ln 7 Cuu! hélìl 37 38 ().` 3 0 3 X 112 [Đ I NN Đo lIìỊ 28() 19] 
duỉĩg 

, ,, _ › V _ ,_ _ _ _ ,, _ Đanrlslr 
1084 Flìơl Tanì Thon 71 Ĩlìơl Yan! Ĩhon 7 Cuôi helu l°6,76 0.3 3 0 ` X 390 BIXM D0 tlìl 1.-\7Ó 1.136 

duỉìíj 

.. ,. , , _,, .› _ _ _ V V _ _ _ _ Daneslr 
IU85 ỈhƯI Tanì Fholì 7.l 'I lìu! Talìì Tlìỏlì 7 Ctlỏl lìelìì 78,13 0.3 3 0 5 X 234 B l`>xĩVĨ Đo tlìị 386 431 

dtlỉìơ 

.. ,. . . ,. r. . . , . . , . . Đalìílsir 
IOSÓ llìơl Talĩì ĩI10l\ 8-I Thơi Tarlì Thôlì 8 ('u<`Vl helu 78.13 0,3 3 0 J X 234 B FXM ĐO Ill! 386 431 duẵc 

,, . .. . , .v. . . , . , 
Đalìg sử 

1087 Tlìơl Tam Thon 8>2 Tlìơl TL\Iĩ1 TÌĨ(ìl\ 8 L'llL)I hCH1 278.48 0 3 3 0 ắ X 833 BTXM DO IIIỊ 2.089 1.608 duẵũ 

. _. ,,_ _ ., __ _ _ , , . ĐBIIESỨ 
1088 Thơi Tam 'I holì 8~2A ìhnl Tunì TIì(›n 8 C`llôx hcnì (ìă w8 0.3 3 0 ` X 197 B PNN D(ì 1I1l 492 334 duỉìu 

› a 

,_ _ _ , _ 
,_ _ _ . . Đang Sủ 

1089 Th(7l Tàlm Thon 8v2B I`l1<7l Tan! Thôn 8 Cllôl lĩclĩì 49,47 0.3 3 0 5 X l48 BĨNN Dtì lhl 371 2:32 
dtlììo 

, . . ` r. . . . . . 
Đalìgsừ 

_ 
1090 Thi!! Ĩulìì 1`l\&›l1 8-2C Phơi Iauì Tlìon 8 Cllôl liem 27.-'ll 0,3 3 0 3 X 82 BTNN Đl)1hỊ 206 140 dụng 

,. . ,. , 2. . . . . - Đa“ẵSư 
109] Tl1(Yl Tanì Tholĩ 8`2D Ilìívl Falll Thon 8 CUOI hcllì I33 94 0.3 3 0 :V X 4802 BTXM D&\ thị 1.005 774 

dul`g 

,, .. Ặ , ;. . 
. .. , . 

Dangsừ 
I0Ấ?2 Thơ! Tam llìoll 8-2D] Th(Vl Ĩalìì Tlìon 8 Lllol Iìelĩì 3* 08 0.5 3 IJ "s X 103 B I NN DO tlìị 263 179 

dụlìũc 

. . . . . . › 
Đangsừ 

l(J93 Ìhơl Tanì Tholì 8-ZDZ Ihơl Iam ll10n 8 Ctltìl lìcm 38.94 0.5 3 0 3 X 177 BTNN Do 1l!Ị 442 30] 
duI`g 

_, ,. _ ,4 _ ` L_ _ _ _ _ , , , 
Dangsử 

1094 Thơ! Tanì llìon 8›ZD3 Thơi Tam Thun 8 C HOI hem 45 3` 0.` 3 O 3 X 136 BĨNN ĐD Il\Ị 340 231 dunn I: 

. ,. v. . _ , p . - Daỉìẵsử 
1093 [hơi Ianì lh0l18-3 TIIƠI lam lhon 8 Cuôi hem 202.64 0 :I 3 0 5 X 608 BTXM Đ\ltl1Ị 1.320 1.170 dunơ 

. o 

,. ,.. ,. r. . 
.. . Danssử 

1096 ThƠ| Talìì llìon 8-3A Thơi Tanì Thôn 8 Cuôi hem 4 I .93 0.5 3 0 3 X 126 B 1 NN ĐU tlìl 314 ZI4 
d`l”ỈìB 

.. . ,. . ;. Ặ 
› . -- ĐGHẾSỨ 

I097 Thũl Tam Thon 8-3Al Ihcrl lani Thon 8 Cu0| hem 30 3 0.5 Ì 0 D X 91 BTNN D0 1111 227 133 
dtllìg 

` ,› . .. .v . . . . . Dỡũẵsư 
1098 'lhơl Tam Th\ìn 8-4 Tlìơl lam Ĩ [lon 8 CuLìI hem 36.42 0.3 3 0 3 X 169 BTNN ĐU thị 423 288 duno
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~ ~ 
(Ệhiều rộng mặt cắt Nãm dưa vào 
ngang đưù`ng(m) SIÌ' dụng Di. , v: : . . .À ., , . . . 

`Ĩình . 

. m .: _A .; :, 4 V. . ẹn [Ich Ixel cau l.0:_ll Nguịen gia Gia lrỊ con lại . Gh! 
trấn 

Ten hem Đlem đau Diem Cuoi Dun ̀ Ị linh (Ỉn) 
\,. .\lặt Trưó'c Sau măt đu'ò'ng mặt ũưò`ng đường (triệu dồng) (triệu dồng] 

trạng tải chủ 
la hè . 

' san 
trái 

dư0'ng 01/3/ 01/3/ 
(mj 2013 20l3

_ 

1099 ThLỳi Ta:11 Tlìôn 8-5 `l`hl`7I Tam Thòn 8 Cuối lìẻnì 253.13 0.5 3 0.5 X 759 BTXM Dô tlxi l.898 1.462 Đỉễãĩư 

,. . ›` .. . .z. ` . . . . . Đangsư 
1100 ThƠlTan1Tlì0lì8-5.Ấ llìơl Taln Tllon R CUOI henì 8l›97 0›5 3 0.3 X 240 B I XM tìn thị 613 M273 dunn 

,, ` ,. . . z. . . , › , Dang SU 
110] Tlìơl Tam Th(ìH 8/\ Tl1ơlTa\7ì Tholì 8 C I.l()l henì 289.4 0.5 3 (ỹ.:l X 868 E3 FXN4 f)<› thị 2. I 71 I.ô7l 

dllnt, 

`, _ ,. A g` _ _ ` _ _ A , 
Dangslr 

1102 Ĩhívl Tam Tholì 8A] lhơl Ianì TIÌỒH 8 Cuoi Hem 41,7 0.5 J 0 J X 123 BĨNN DU Ilìị 3I3 2l3 
dulìn 

.. . . ,› . r. L. . . › . . . . Đangsứ 
I I03 ThL7l 'I am Thtìlì 8B Tlìơl Taln Thon 8 Ltlnl lìelìì I27 23 0.5 3 0,3 X 382 BTXN1 [)tì1hỊ 934 733 dung 

.. . . ,. , . ` ;. . . .. . . ĐaI\gSử 
I [O4 Th(Yl Tam l'lìOn 9-l Thơì T3111 `[ hon 9 ( uc! helu 97 23 0,5 3 0`ă X 292 B I XI\1 Đo Ihị 729 5Ỏ2 

dtllìg 

. ,. . .. . ` L- . . , . . . Đẻlĩìẵ SỬ 
l ỈÔJ Tlìưl Tan! Ĩlìũlì 9-2 Thíĩl Taln Thon 9 L\l0l hem 140.0] 0,3 3 0.ĩ X 420 BTXM D0 thị 1.030 809 

dlllìo 

. Á .x ... 'A 4. , . . . . . Danẵsư 
1106 Ĩhơl Ialh Thon 9-3 Ihơl Ĩam ì lìorl 9 Cuoi heln 53.4 0.3 3 0.3 X 166 BTNN D0 IỈIỊ IJIỎ 283 dunn 

, Ị: 

.› . .. . z. . . - Ạ . Đalìg Sll 
1107 Thơ! Tam Tlìon 94 Thơ! Taln Thon 9 Cuoi lìelìì 53.71 0.3 3 0.5 X 167 IETNN ĐO Ilìị 418 284 dung 

,. , . . ,. . Ị. . . . . . Đalĩg Sử ỉ 
1108 Tlĩưl Tan! I`l10n 9-3 Thơ! Tanì Ĩllon 9 CHDI hem 39›32 0.3 3 0›3 X 118 BTNN D0 Ihị 293 20] 

dulìg
T 

.. . . . g. . . . . . . _ Dang Sử 
l I09 Thơi Talìì Thon 9-6 Thơì Tam Thon 9 Cuoi hem 94.36 0.3 3 0.3 X 284 BTXM D(› lhị 709 34ó dụno Ế 

,. . ,. . ;› . . . . . Dang Sư Ỉ 
l Ì 10 TI\ơI Tarlì `I“lì<)n 9-7 Thơi Tan! Thon 9 Cuoi hem I36.73 0,3 3 0.5 X 4l0 BTXM D0 thị 1,023 790 dunn 

. Lẹ 

.. _ .. › _ .z. A _ . ,` . . . Đangsử 
1 I 1 l TỈÌLYI Tarlì Thon l()B Thơì Tanì Phơn 10 C llũl hem 99.6 0 3 3 0.* X 299 B 1 XM ĐD Ihị 747 375 dung 

. K `,. . ` :V . . . . DỒHÊSƯ 
1112 Ĩhơl Fam Tlìon 10B] ì hơi Tanì Tht›n IO LUOI lìem 30.12 0.5 3 0.3 X 90 BTNN D() thị 226 154 dụno :v 

. . . , › . ` 1. . . . . . Đang Sử 
1113 Thơì Tam TI10n 10C Tl1(1ITam Thon 10 Cuoi hcm 54.96 0.3 ì 0.3 X 165 BTNN D0 thị 412 280 dung 

,. , ,. . :. ụ . . . . Đang Sử 
11l4 Thơ: Tarn Thon 10D Thơi Tam Thon 10 Cuoi hem 63 45 0.3 3 0.5 X l90 BĨNN ĐQ lhị 476 324 dung 

. . . .. ,. . .v, , . . . . . DÝIHỄSỨ 
1113 Thơi IaJ11 Thon IOI: lhơl Tanì Thon IO Cuoi hem 68.2 0.3 3 0.5 X 203 BTNN D() (hị JI2 348 dung 

.. . ,v . ;. . . . _ . Đang Sử 
Illó Thoi Tam Thon I1I3l Thơ! Tanì Thon ll Cuoi henl 41.3] 0.3 3 0.3 X 124 BTNN Đo lhị 310 211 dunn 

. c 
.. . . .. . z. Ạ A Da“ẵ SỨ 

1117 Thoi Tam 'I hon l [B2 Thơ! Tam Thon ll Cutwl hem 52.7 0.5 3 0.5 X 158 BTNN Đo th! 395 269 dụng
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(`hiều rộng lnặl Cắt Xăm dưa v`à0 
, 

ngan,qdu`ò'n0(m) sửdụng .. , .: L . › ` . ` . Tìũh . 

Sĩhị ›I__ h_ D _, 

d l)__› _-, 
I) _ V_ _ h 

' B Dlẹn lich ket cau Luạl .\'gll II giá (n trị con lại tran tài 
Ghl 

trấn 
en em lem đu lem tuu' On ̀ Ị tin (M) 

y. ` Ầlễl v, TrƯÔ'C Sâu măt du'ờng mặt dưò'ng dưò`ng (triệu dồng) (tl"iệll dồng) ' chủ 
\ la he ` \ la hè ' ' san 

trái 
đưo`ng 

hải 
01/3/ 01/3/ 

(mj p 2013 2013 
_ _ ._ _ _ `. . . . . Đangstr 

ll 18 TÌ\(Yl Ĩalìì Thkìn I IB3 Thíyl Fìlm Thôn ll LIIÔI hexìì 131.3 0.3 3 tì.) X 3(ì4 B1 XĂ1 DL) lhị 983 738 
duỉìn 

. . ` . , ;. . . . . . Đalìg Str 
I I 19 [rung Đulìg lĩc ĩrlllìg Đông 12 C`\lùll1en\ 44,37 0.3 3 0.5 X 134 BTXM Eìo l|ll 334 237 

dulìu 

._ _ _ , . .› , . . 
DaI1E Sk! 

l Ĩ20 ỘH2 QHI CIIÔI lìem I08.4ú 0 W 3 0.3 X 323 BIXM DÙ 1I1Ị 8I3 626 
duììo 

, ;. - - , . . . Dang SLI 
ll2I QH3 (QHI K`u0II1L`r1ì IOZ.ụ3 0.3 3 () ` X 309 BTXM D<l\l1Ị 772 394 dun” 

, c 

,4 _ _ , , , . , _ Đalìũ Sll' 
1122 ỌIÍ4 ()| Il (`\lò1lìen1 1-1 I .Z4 0.3 3 0.3 X 424 BTXM Đo tlìị 1.039 816 

duỉìg 

A _v, _ _ _ _ 4 , _ . ,_ Dane Sư 
I 113 Tanl D(ìng IB Tal!1D(ìng I Cukìl llenì 234 89 0,3 3 0.3 X 703 B I XA4 D0 lhl 1.762 l..›:7ó 

d\lỉ1D 

A - . v 
, . . , . . . . DHIĨE S\l' 

1124 Taln Đ\ìng 2 Ngtl)'ên Thị Ngâu Cuôi Ilerlì I30.34 O ` 3 0.`V X 391 B I XM DÙ IIIỊ 978 733 diển 

. 

Đ' 7
` 

1125 '1`an1EJòng 4 QH1 Cuôi I1èm 161.44 0.5 3 0,5 X 484 BTXM ĐỔ tlìl 1,211 932 LÌ" 
. b 

. g .› . . 2- . 
. . . . ĐBHỂ ắư 

I 126 Tall! Đong 4A NgLly'en Ỉhị Ngat! C`u0I helu 46›07 0.5 3 0,3 X I-'tl BTXM Đo 1lìỊ 332 271 
d|l1ìn 

, _ _ v, _ _ , , . , . Đang S\Ì' 
1127 Ialrl Đong -&B Tam Đông 4 Cuíìl Iìenl :~0.f›f› 0.W 3 0.3 X I32 BTXM ĐU thị 380 293 

duììg 

. z .. . › 1- . . . v Đalìẵ SƯ 
1128 Tam Dolìg 5 Nguy'en [hị Ngìlll Cu(ìI henì 166.35 0.3 3 0.5 X 490 BTXM Đo tlìị 1.248 961 

du'1o 
. c 

. ` ,. . . g» . . . , . V 
Dang Sứ 

1129 Tanì Dủìlìg fl Ng\l)”ên Il1Ị Ngau CUOI hcnì 243.09 0.3 3 0.3 X 729 BTXM ĐU thị 1.823 I.404 dung 

, . . . g. . . . . _ Đang S\`I 
l I30 lalìì Đolìg 6A Tam Đolìg Ỏ Cuoi lìenl ó0.2 0 3 3 0,3 X 181 BTXM Đo IIIỊ 432 348 dunn 

. a 

, . , , , g . _ . . _ Dang Sừ 
1131 falìì Đong 7A Iam Đong 7 C\lo1 henì 112.88 0.3 3 0.3 X 339 BTXM ĐO Lhị 847 632 

dulìơ 
. c 

_ _ , 
, v _ , _ , _ _ _ _ Dalìỉị Sứ 

II32 ĩ am Đong 7B Tam Dông 7 Cuôi hem 130.74 0.3 3 0.3 Ầ 392 B 1 XM D0 thị 981 73* 
duììu 

. ;. A . _ , A Dang Su 
I 133 Tam Đong 7C Tam đông 7 (`uOl hcm 38.79 0.3 3 0.3 X 116 BTXM D0 llìl 291 224 dung 

` Ấ . . L- . . . . . .. . Đang stl 
1 Ầ34 Ĩ al1ìĐOl1g 7D Tanì Dong 7 C uol lìenì 41 37 0.3 3 0.3 X 123 B I XM D0 1111 312 240 dung 

_ ` › _ L, _ _ _ A Dalìg 5L`r 
1133 Tam D()ng SA Ĩan1Đ0l\g 7 Cuoi lìem 38.36 0.5 3 0.5 X 176 BTXM ĐO llìl 439 338 

d\llìn . e 

~ L. _ . , . . 
Dang Sử 

I 136 Tam Đolìg SB Tam Đôlìg 8 CIIDI lìcm I05.47 0.3 3 0.3 X 316 BĨXM ĐO IIIỊ 791 ó()9 
dlllìq
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Chiểu rộng Irlặl cắl Nãm dlra \`àD 
` . Ilgang đưù'xIg[lll) sủ' dụng . ..V _.- I. . _. . ., . . 

_ 
Tĩllh 

STP! `Pẽn hẽm Diễm dẩu Điếm cuổi Do`n \'ị tính (m) . ,_ 

Diện 'Ích ket cau LẾẠI NẵÉ3eIl;g|á (lIa.l.rỊ cgi' lại [rạng tài 
tran `,ía hè \Iặl \,ía hè Ĩ rưũc Sau mặt đưD`ng mặt đường I1ưo`ng (trlẹu dong) (trlẹu dong) gán 

trái 
dườ'ng 

hải 
0173/ 01/3/

` 

(m) " 2013 Z0Ị3 
Đ ›

. 

1137 1`am Đông 9 '1`ht`yi 'l`aIT\ Thòlì 10 Đặng Tl1úc Vịnh 333 ll 0.5 3 0,5 X 999 BTXM Dô lhi 2.498 1.924 Ị" 

. D D
` 

1138 'ram Dnồng 9A Tam Dòng 9 cuói hcnx 37 42 IJ 5 3 0,5 X 112 BTXM Đủ t!\ị 281 216 ĨITIỆĨỆLỈc 
, D - 

l I39 ”ran1 Dòlìg OB I`a:u1 Dólìg 9 Cllủi hcnì 150,23 (l 5 3 0.5 X 451 B'I`Xh1 ĐÔ Ỉlìị 1,127 X68 Ĩ1ĨẵìỈ“o 
. . .. . . . . _ Đang Sử 

l 140 Tam D(ìng 9B] Taln D(ìng 9B Cutìl hcnì 48 3 0 3 3 0.5 X l4ó B ĨXM Đ(\ tl\Ị 3b4 280 dung 
,› . , ›. . . . . . . Đangsử 

l 14! lanĩ Đong 9B2 Talìì Đong 9B Lilo! llellì 33.79 0.3 3 ().ĩ X l<)0 BTXM D0 tlìl 230 IỌ2 dụng 
A . . . . z. . . , . , . . . íìanẵ 5" 

I 142 Tam F)0lìg 9L Ĩalìì Đollg 9 Cuoi hem 69.43 0,ă J 0.3 X 208 BTXM Do Ihị 321 4(ìl duno 
. ẹ 

, v. , . Đ -.
“ 

1143 'I'am Dóng QD 'I`am Đônge L`L1ôl lìenì 35.14 0.5 3 0,5 X 105 BTXM Dô 111; 264 203 

, D , 
1144 Trung Dô:1g 10A Trung Dông 10 cuôi hèm 53.9! 0,5 ì 0.5 X l62 B1`XM lìô thu 404 311 Ệ" 

. Ẹ 
. Đ ` 

1145 Trulìg i›ông IOB Trlllìg Đông 10 Cuôi hélìì 65 0.5 3 0.5 X 195 IẸDFXM I)ó thị 488 375 ĩư 

. D - ` 

1146 Trtlng Eìông IOC Trtllìg Đông 10 cuói llẻm 43 0,5 3 0.5 X 129 B'l`XM Đô Ihị 323 248
c 

. _ Đ .

' 

l|47 Tanì Đông I IB Ĩĩulìg Đóng I I Cuôi hén1 79 0.5 3 0,5 X 237 BTXM DỒ thị 593 4:6 ỂLỈỆƯ 
, _ Đ * 

1148 Trung Dòng IZA 'Trung Đôlìg 12 Cuôi hènì 92 0.5 3 0.5 X 276 BTXM DỒ [hị 690 331 ĩịẵĩư 
. Đ ›

` 

1 149 Trung Đóng 12B Trllng Đóng 12 c`L:ôi hẻnì 66 0.5 3 0.5 X 198 B”rXM Đô lh! 495 38l ễ" 

_ Ầ _ À_ _ _ _ _ _ , Dang Sư 
1150 Trung Dong IZBI Trung Dung 12B Cllol lìem 33.48 0,3 3 0,3 X I60 BTXM D0 IIIỊ 401 300 dung 

. ẹ 
. . z `;. . . . . . . ĐBHỄSỨ 

I 131 Tam Đong 13 Ỉ`Igu_V'en Il1Ị Ihanh L uol lĩerlì 293.42 0.3 3 0,3 X 886 BTXM DD thì 2.2I6 l`706 dung 
, Đ -" 

1152 Tam Dông 13A l›am Đông I3 Cuôi hèm 331.38 0.5 3 0.5 X 994 BTXR1 Dô thị 2.485 l`9]4 ẵzẵễư 
_ _›, _ _ _ _ _ , Dang SI.`I 

1153 Tanì Đong 13A1 Tan] Dông 13A CUOI hcm 43.17 0.3 3 0.3 X 136 BTXM D0 thị 339 Zól dụng 
. c 

. __ Đ D 

1154 Tanĩ Đông I3B Tam Đông 13 Cuôi hem 44.21 0,5 3 0.5 X 133 BTXM Đỏ thị 332 2:3 ẵĩịẵẵư 

, D ì
` 

1155 Tam Đôtsg 14 Thởi Tam Thôn 14 CIIÔÍ hém 262.1 0,5 3 0.5 X 78ó BTXM Đô thi I,966 1 514
. e
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~ 
(ĩhiềll rộllg nĩặt cắt Xăm đlrãì w'ào 

Sĩhị ,r. 
ư 

. D . đ D.; _ z. Đ _ ,. , h 
"ẵa“g d“`ò`“gím) S” ̀l`-l“g 

lìiện tích Kếl 'u Loại \`gu_\'ên giá Gía trị còn lại trỆ“Ềài Ghi 
trẩn 

en lem lem all lem Luoi Ùn ̀ Ị tin (mì 
.. ẦĨỀĨỈ ,. . Trước Sau lllãl du'ò'ng măt Ilưù'ng dưò`ug (lriẽu dồllg) (triệu dồng) ' chủ 

\ Ia hè . \ la III: 
" ' " " san 

trái 
dương 

hái 
Ol/3/ 0l/3/ 

(m) " 2013 2013 
_ , A ._ _ _ , _ _ ,_ , Ấ Đang SLI' 

llũú Fam D(1ng I4Al Tam Dông 14 Ctlủl helu 168,31 0.3 3 0.3 X 503 BỈXM f)(\ tlìl 1.262 972 
dul`D 

_ Ầ ._ _ _ . _ Dang S\Ỉ 
I 137 Taln Dòng 14.l\ĩ Ĩũlìì Dôlìg 14 CKIÔI helìì 67.13 0 3 3 <) zì X 20! |ìTXM D0 tllị 303 388 duẵo 

. E 

. . ,. . z. . . . , , . › Đalìg bư 
l I38 Tam Dong I4/\3 Ialn Duỉìg 14 CLIUI hclĩì 62.72 0 3 3 0 5 .`\ lX8 B [ XM Đu tlìị 470 3Ỏ2 

dulìg 
. Ẹ 

. .. .. . , v . .. . › . Đaĩìasử 
l I59 IhƠ1TanìTlì\ìn l1CI Thkvl Ianì lhỏlì ll Cuôi l1L“n1 3-I›07 0 ` 3 0 W X 102 BIXM ììo [hl 2361 197 

duììg 

,. , _ A , Ấ ,_ _ _ _ _ _ _ Dang SLI 
l Ióíì Tlìơl Tam ílìolì 1l(`2 TI\\1ITan1 Thiìn ll C`ut`3lI1eITl 200.33 0 J 3 0 5 X 60! BTXĨVI Đo ll1| 1.D(l2 1.137 

dulìn 

,› . .. . .v. . . . , A . . - Đ8"Ể SƯ 
I 161 Thlvl Taln Th0lì I lC3 ĨIIƠI Tam Tìlolì I I Cllol lìellì 164.3] 0 5 3 0 5 X 494 BTXM ĐO thị 1.234 930 

dulìo . c 

. .. . . ;. . . . . ,.. . , Dalìgsu 
l IÓ2 Thtll l"(1nì Tlìon ẦIC4 TIIƠI 'I alI1TI\OI\ l I C`uDl Iìcm 54.6 0 * 3 0 J X 164 B I XM Đ(7 lììị 410 313 dung 

_ỉ _ _ , _, ,_ _ _ A . _ _ Danesư 
1163 Tlìơl Ianì Ìlìolì I IC? l`Iì(vI Tzllìì Tllòlì ll CHỐI Iìelh 260.48 0 J 3 0 3 X 78! BTXM Đo lhi 1.934 1.504 

duì D 

, 
Đ( `

7 

1l64 Ĩlìởi ”ran1 ”I`l1ôl1 llC5A T`l\ởi Taln Tl1f›n ll c`uỏx hel1\ 62,54 0 ắ 3 0 5 X 188 BTXM Đò thị 460 361 Ĩ1'L~nG" 
. u 

. .›. `. .. . ;. › . . . Dã"ẵ5Ứ 
1163 Tlìơl Ianì Ilìolì I ICÊB Tlì(Yl Taln Th«ìn ll (`\l0I lleuì lfi8.ô2 0 J 3 0 3 X 326 BTXM Do Ihl 8I8 627 dunn 

.. › `., ... .› v. . . . . . . ĐỀHỀSÍT 
I Iôô lhơl Ian! Thlìlì l IL JL lììơl Ĩanl Ĩlìoll I] Cllỏ! henì 42.87 0 J 3 0 3 X 129 BTXM D0 []1Ị 322 248 dunn . c 

,` ,. . v. . . .. Đanssư 
1167 llìơl Ialĩì Thôn I ICỎ llìởl Tau! Thôlì ll Cuôi lìenì 73,43 0 D 3 0 5 X 220 BTXM D0 lh! DBI 424 duẵu 

,. , .. ạ. . . . , , A . 
Đang Sứ 

I 168 Thơi Txr IA Th<Yl T\'r I Cun! Iìeln 292.92 0 3 3 0 3 X 870 BTXM Đo thị 2.197 1,692 
dklnơ 

1169 Thởi Tử 1A1 1"hL"vi 'I`t"r 1 C\lỔỈ helìì 47.9 0 5 3 0 5 X 144 B'l`XM ĐÔ thì 359 277 Đẵĩẵịư 

,. . ,. . ;, . . . . . Đarìgsừ 
1170 Thơi Tư IB Thơ! Tu 1 CUOI hclĩì 136.44 0 3 3 U ` X 409 BTXM Đt» thị I.023 788 

dulìg 
. s 

,. . ,. . .v. . . `, . - Đ6"ẵSỨ 
1171 Tlìơl Tư IC Thơì T\r l Cuoi hem I<›6.25 0 3 3 0 5 X 499 Bì >xM ĐO thỊ 3.912 3`9l2 

dtlnz 

.. , . ;. , 
_ _ Dang Sứ 

l l72 Thơ! Tư ID ĨIIỞI Tứ l CUOI helìì 286 09 0 Ế 3 0 Ế X 858 BĨXM ĐO [hị 2.146 l.ó52 dung 

1173 Thới Tứ IE 1”hởi ứ 1 Cuối hèm 167.05 0 5 3 0 H X 501 B'FXM Dô 111i 1.253 965 Đẵĩẵìĩư 

1174 Thởi Tứ IF `I`hỞi'1`ử 1 Cllổi hẻnì 77.5 0 5 3 0 5 X 233 B'I`XM Đô thì 581 448 Đẵ1ẵĩ`ĩ
. b
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('hiễll rộng mặt rẳl \ăm đlI'a \`à0 

Tên hẽm Điếm dàu biếm cuối iJ0_n Vi tính (mì 
"fẽ›ì"g\dÍrl`ì"n'p!(m) 5ú'dụ"ẵ Diện tích Kết cấu l.oại Ngll}`ẽn_giá (ìíaylri cộn lại Ìrẵễĩài Iịhị 

' 

\`la he 
r lại \,ía hè 

Ĩrưó'c Sau mặt đlrỄl'ng mặt dlrừng đll`Ờng (lrlệll đông) tlrlệll đũng) 'sấn thu 

trải 
đưò'ilg 

phải 01/3/ 01/3/ 
(mj 2013 2013 

I 175 'I`hởi Tỉr ZA [lìởi T”u Z cịrrỗi hcnị 51 44 0.5 3 0.5 X 154 l3”l”XM Dô rlri 386 297 ịJĨlZẾ|ĩ`r 
. c 

1176 Thởi Tư 2B Thởi Tứ 2 Cuối lìenì 27.15 0.5 3 0,5 X 81 BTXM Đô thị 204 157 t)ÊLỆìẵ`r 

I 177 Tlìdi 'rú ZC Th('Yi Từ 2 crlốr Iịéịn 95 7 0.5 3 0,5 X 287 BTXM Dtì ịlìi 7 I 8 553 Ệ" 

I I 78 Thr'1iTr'r2D Tlìủi Tít Z c`L1ổi henì x<w 77 0.5 3 (l,5 X 170 BTXNT Dịì thi 426 328 Đĩsằễír 

1179 Thởi Tứ ZE ”1`hr”yị T ứ 2 cuối lưèrrr 283 44 0 5 3 K›,5 X 850 BT'XM ĐÔ thị 2.126 1 .ó37 Dẵ'ễỆ1ẵ" 

1180 T`lrởị Tứ ZFT 'l`lịC'1i`[`L'r 2 Cịlối hcnì 108 62 0.5 3 0 S X 326 BT"XM Đó thị 815 627 Đĩịĩẵư 

l18l Tlịởị T1'r3A ”!`l1í'Ji'1`\'I 3 L`llổi hẻnì 86.31 0.5 3 0 5 X 259 H'l'XM Đòĩlìị 647 498 DẵĨẵĩ" 
. c 

1182 Tlịni 'I”L'r JB Th<'Yi Tứ 3 Cuối Iịèm 75.89 0.5 `a 0.5 X 228 BT`XM Dô tịrị 560 438 t)ĨLẵẵ" 

1183 'Thời Tír 3C 'Ỉ'hí'Yi 'I`L'r 3 Cuối hèm 50.93 Ovằ 3 0›5 X 153 BTXM Dũ [lìị 382 294 Ệ`Ỉ 

1184 'I'rịnh Thị Miếng 2A Trịnlr "Thị Miế 5 Cuối hélĩì 34.16 0.5 3 0,5 X 102 BTXM Dô thị 256 197 Đẵịẵìĩử 

1185 Trinh Thị Miếng 2B 'I`rịnh Thi Miếllg ctrrẵi hèlĩị 89,66 0.5 3 0,5 X 269 BTXM Đô thì 672 518 Dẵỉẵìẵf' 

1186 Trịnh Ĩ`hị Miểng ZC Cuịĩ›i lịem 44.66 (J.5 3 0.5 X I34 BTXM ĐỎ lhị 335 258 Đẵjĩẵễư 

1187 Trịlịh Thị Miểng 3 Cuối lìènì 166.91 0.5 3 0.5 X 501 BTXM Đô thị 1,252 964 Dĩịẵĩưs 
1188 lrịnh 1”hị Miểng 3A Trịnh Thị Miểng Cuối hem 37.25 0,5 3 0.5 X I 12 BTXM ĐỔ tlrị 279 215 Đẵịẵẵử 

l 189 Trịrịlr T`hị Miếng 3B Trịnh Thị Miếng Cuối Iìèm 48.13 0.5 3 0,ỉ X 144 BTXM Đỏ thị 361 278 ĐỄĨỆỆỬ 

1190 Trịnh Thị Miểng 4 Trịnh Thị Miếng L`uổi hèm 153.72 0.5 3 0,5 X 461 BTXM Đô thị 1,153 888 Dẵẵễử 
1191 Trịnh Thị Miếng 4A Trịnh Tlìị Miếng Cuối hẻrrị Z7. l 7 0.5 3 0.5 X 82 B”I^XM Đô Ilìị 204 157 ĐÊZỆỆỨ 

I 192 Trịnlì '[`l1ị Miếng 4B Trịnh Thị Miếng Cuối llẻnì 40.64 0,5 3 0.5 X 122 BTXM ĐÔ thi 305 235 ĐẾỈLỄÌẬỨ 

1193 Trịnh '1`hị Miếng 5 Trịnh Thị Miếng Cuối lịẻnr 95.8! 0,5 3 0.5 X 287 B'PXM ĐÔ thì 719 553 Đẵĩẵễử
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f`hiều rộng mặt cắt Năm đu'a \'ẵl0 
ngangdu'ò'lI;1(III) sú'dụng D.. 1. h Kzt I; 

I 
. \. . .á (.. 

Í 
. ` 

I 

. 
`Ỉ`ìnIl 

'rên hẻm Diêm dâu lìiêm cuôi DD'n \'ị lính (mì 
Vv ` hlặt vỹ ` Tru*ó'c Sau măl|ẹltẫu'Ệng măfdĩằlg Ịllệíịặeẵồĩlg) ỉlĩềlĩiẽlilị ễẵzgĩl 'rạng tài 

\ la Ile ` \ la he ' ' ` " sun 
'rái 

dương 
phải 

0ll3/ 01/3/ 
(ml 2013 ZÍÌI3 

, .z .. .- v, . . . , › . . , . ĐanES\l 
1194 Trllìh Tlìị Mlclìg Ó Tr1IìI1`IhỊ N1lêl\g L`\IỏI hcln 36,2 0,D 3 í).J X IỎO lắ I XM Do lllị 422 Q23 du'lì(y 

. ›ạ .. . . . . , A V Đalìasư 
1195 IrỊI1l\ Thị Mllcng 7 IrỊlìl\ Iììị Miêng Ctlol lìelìl l9l.87 0.3 3 0.3 X 376 BTXN1 l)o thị 1.439 l.l08 

du“Ỉl(y 
. c 

,L _ › 
, _ _ . , . . _ DHIÌE Su 

I 196 Trịnlì Tlìị Mlclìg 8 I`rỊnlI Thị Miêng Cllòl Iìelìì 60.34 IJ›3 “1 (> ` X 182 BĨXN1 D\›1hỊ 454 3.80 
duỉìn 

. , . .. , . .r v. . . . . . . Danssư 
1197 Trlnlì I`hỊ MIL g 8A Trlnlì Tlìl Miêng L`uỎI hclìì l()4,87 ().> 3 0,3 X 3I5 Bì XM DO lììị 787 606 

dL|`r1Ky 

›. -Ã ›. .A ,;. . . .. . Đalìgstr 
lI98 ìrlnh Il1ỊMlCxìg 9 Ĩ rịlìlì Ihị Miêng (.`uK\l lìcm 80.44 0,3 3 ().3 X 24l B I XM Đo [hl 603 465 

dulìu 

v . -Ã . . .L ` L. . . . . - - Dũ“ẵSl' 
1199 Trlnlì Tlìl Mlelìg [0 Trịxìll Thị Mieng Cllol Iìenì 107,97 0.3 3 0.5 X 324 [3 I`XM DO \hỊ 8l0 624 

dl|l1Z 

, . ,Ă _4 _ V, _ _ _ › Ấ _ E)anE5ư 
1201) Trịlìlì Thị Nlleng ll 'I rỊn|ì `l`lìỊ Mlêlìg (`\lÔll1enì ló-Ấ 37 0 3 3 0,5 X 493 B ỈXM DL) thị 1.233 *Ì-19 

dtlỉìơ 

, . , . . .; `:› . . ,. . › , Đalìgslr 
1201 Trịnlì Ihị M Trịlìlì ĩlìị Mlellg Cllul hcn] 91,23 0 5 3 (J.3 X 274 BIXM Đíì Ilìị 684 327 

dtlnịy C" 

. .; r _v, _ . , A . . , f)al\g5tr 
1202 TrỊI1I1 Ihị Mlclìg 14 ìrịlìlì Ihị Miêng Cu()I henì 208.74 0 Ồ 3 0 3 X E126 BTẦM Đo thị 1.366 I.20:J dụngD 

..V . . .g .r. . . . . , ` › Đangsír 
1Z(Ì3 lrịnlì Ihị Mieng I4/\ Trịlìh TIIỊ Mlelìg Cuũìl hem 39,89 0.3 3 0.5 X 180 B'I XM ĐÃÌ thị 449 346 

dllnơ 

.v . .. . .v › . . . . . _ Đalìgsír 
1204 lrịnh Thị Mieng lì `IrỊl\l1ThỊ Miêng Cll(›I llenì 88.Óú 0 W 3 0,3 X 266 BTXM ĐO t]\Ị 6(ì> DI2 

dllnũ 
. a 

. .. . ạ .v ; . , ›. ` . q Đalìẵãứ 
1203 ĨrịnlITl1IMleng 16 IrỊnl1Tì1Ị Miêng Cu(ìll1I.'m 60.45 0.5 3 0.3 X 181 BFẦM ĐO tlìị 433 ›v-19 

dulìũ 
. u 

. .V . . .z `.v. . .. . . . .. . . Dangsử 
i206 'lrịlìlì llìị Mieng I7 Trịnh Thị Mlexìg Ctlol helìì 83.38 0.3 3 0.> X 237 B I XM DL)1l\Ị 642 494 dunn 

. ;. ` . . . , , Đalĩg Sử 
I207 Trung Dung IA Trulìg Đôlĩg 1 Cuoi hcln 124.6] 0 3 3 0 W X 374 BTXM Ề)(ì llìị 933 720 

dllnu 

. , .r. . , . . . . Dang Sử 
1208 Trulìg Dong lA3-l Trtlng Dtìng IA CLIỦI Iìenì 34.07 0 J 3 0,.ì X \ó2 BTXM D0 1l1Ị 406 312 dụng 

,_ _ _ _ _ . Đalìã Sử 
1209 Trullg Đông 3A Trung Dông 3 Cuôi liem 162,83 0 5 3 0.3 X 488 BỈ Xĩ\4 D0 lhị I.22l 940 

duỉìơ 

` . Ạ . L- . . .ụ . . . Dalìg Sử 
1210 'I rulìg Đolìg 5A Trulìg Dung 3 CIIOI hem 123.31 U J 3 0.`ì X 370 B I XM D0 thị 923 712 

dulìg 

. . g, . . , , . Đaũẵ Sứ 
1211 Trulìg Diìlìg ỐA 1'rurlg Đông 6 Cllol lìcnì 80,79 0 D 3 0.3 X 242 BTẦM Đo thị 606 467 

dllnm 
. Ẹ 

Ạ A. 
, . . . . . _ Đalìg SỨ 

1212 Trung Đong 7A Trung Đông 7 C`uÔl lìem 102.3! 0 D 3 0,3 X 308 BTXM D0 II1Ị 769 392 
dklng
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(Ìhiều rộng mặt cắt Nãm dưa \1`l(D 
S“I`h` 

` - 

lrấrầ 
”l`ên hẻm Điềm đầu Diễm cuối f)ơn \i tính (m) 

ngang đương(m) sư dụng DĨỄ" Ỉích Kếl Cấu l.0ạÍ .`4,*Zu\`ẽII}1iá (iía Iri ròn laì 
Ĩình Ghi 

\'ía hẻ dầịặt \'ỉa hè ấĩề/ 
Hlặt đu'ò'lIg mặt dường dường (ỈFÍỆẸI đổng) (ỉrỉệll đồngễ tI.ạỆg tài chủ 

,. 
" 'ng 

, / 
an 

tra' 
4nlJ 

p""' ZUIJ 2013 
7 “ ” - a , .v› , 

I IJ Ì r\lIìg Dong 7B Trulĩg D(ÌỮỂ 7 Cun! hcnì 214 66 0.5 3 0 5 X 644 B”[`XM D«3 tlìị l_ó1 0 14240 Dẵng Sử 
ỊIUE 

I 

` › ~ - z.

` 

21-I Ĩrulìg Đong 7L Trlllìg Đ0x\g 7 Cuoi helìì I5ỉ.45 0.5 3 0.5 X 466 BTXM E)ÔtI1i l.l6ó g()8 
Đang Sứ 

` dulle 

7 ` - ` « , g. 

' ` 

1-lỗ 1 ru'ìẵ Đonẵ 7D I rllng Đollẵ 7 CLIOI hElÌl ớ3.D4 0.5 3 U.5 X 191 BTXM fìủ lhị 477 367 Đẵ“ễ SƯ 

_ ii F I 

ụlìg 

1216 Trung Dũíì.L' 7F Iruxìg Dolìẵ 7 Cuôi llelìì 5(›.7ẵ 0 5 `› 0.5 X I70 BTXM Dó tlìỉ 42(J 328 
Dũng Sir 

` dung 

I 

` ^ 
. 

› 4 ` L- . 217 [rung Đ<ìug 7l` Frtlng Đủồlìg 7 Lilo! htln 141.12 0,5 3 0.5 X 423 B l'XM l)Ô \l]Ỉ l 0ỉ8 8 I ắ 
Đalìg Su 

. . › , 
d 0 

1218 Trulìg Dỏlìg 7G Trung Dóno 7 Cuốil1:n1 7 . _ Đ 
ụnb 

. b L 96 2- í›,J 3 0,› X 289 lầ l'XM Đó Iììị 722 556 ang S” 
ÔUIĨE 

17 ` ^ ^ ` L. . 

` ` 

lũ 'I rung Đolìg 8A Trtlng D(ìng 8 Cuui lìcnì 57›5I 0,5 3 0`5 X 173 lị-I-XM ĐÔ thị 431 332 Daxlg Sử 
d E 

1220 Tĩuĩìẵ ĐỔHS 8B Trlllìe Ììône 8 Cuối hen ' - E)v 

LIU.” 

` ụ ì 79.69 0.3 3 073 X 239 BTXM D<ì tlìi 5(J8 460 °"`g sư 
dtlng 

IZ ` ' ^ 
(y 

- L. .

` 

ZI [rung Dont 8C Trung Dong 8 Cuoi hen! 83.46 0.5 3 0.5 X 250 BTXM DỒ llìi 676 482 ĐaI\g Sư 
' 

Ẹ
d 

1222 Trllng Dông SD Trulìe DÔHE 8 Cuối henì 203 01) - Đ 
ung. 

. ` . 0 3 3 0.5 X 609 BTXM ĐỔ thi 1.523 1 173 
a“g Sư 

` 
` 

dụlìg 

1223 rrung l)0ng 8E Trulìg Dông 8 L`tnổi hẻnm 49.16 0.5 3 0.5 X I47 B”I`XM Dô thi 369 284 
Da“g S" 

` dụlìg 

1224 Trulìg Đong I IA Trung Đông ll (`uổi hẻlìì 452.44 0.5 3 0.5 X I.357 BTXM DỒ thị 3`393 2 613 
Dang Sư 

` duna 

IZ 
` ` ^ 

, 
- 1- . 

` `
, 

23 'I rllng Doxìg llAl Trung D(›l1g ll Cuoi hem 43.87 0 5 3 0.5 X l32 BTXM ĐÔ tl\i Ị-lg) 753 Dalìg S17 
` 

V “ dune 

1 
` ›- A z. .

` 

226 Trung Đong l IA2 [rung Iìoug l I Cuoi hũnl 46.24 0.5 3 0,5 X 139 B›l`XM DỒ thị 347 2Ộ7 Đang Sử 

_ 

d\lHg 

1227 T'““ẵ Đ°“Ế 'IA-Ẹ T'""ễ ĐÔ'ìẵ Ì' Cuôi hẻlĩl 759.2 0.5 3 tJ,› X 2.278 B`I'XM Đỏ thị 5.ó94 4 384 Da“ẵ S`Ỉ 
` 

dulìa 

I 

“ 4 L - 

` ”. 

228 Trung Đong I IB Trung Đ<›ng ll Ctlox lìenì 79 22 0.5 3 0.5 X 238 Bì`XM Đó lhị 594 457 D““Ế Sư 
dụng 

1229 T D` `l › Ấ` 4 . .
. 

rung Ong IC Trung Đolìg Il Cuoi hem 439.66 0›3 3 0.5 X I›379 BTXM Dô thị 34447 2 óẳã Đang Sư 
` ` dung 

1230 T Đ` 11D ^ Ấ- ; . 

`

. 

ĩllĩĩẵ Ong Tĩuũg DONE l l Cuc! htm 136.3 0.3 3 0.5 X 409 B'1`XM Đỏ llìị 1.022 787 
Đãng sư 
dung 

IZ l 

“ ` ` › A- -

V 

3 Trllng Dong IIE Ĩĩllng Đong 11 Ctlol helìì 132,26 0.5 3 0,5 X 397 BTXM ĐÔ lhi 992 764 ĐỀHẸ Sứ 
dụng 

\\ 

Í1-Cl 

-ẻẵp

0
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(Ĩhiều l^ộng mặt cắt Xăm dưa \`âu 
II an dưò`ng|nì) sửdullg ›: .V . , À . `. . . . 

Ĩ`lHỈl « - 

S'I-hí _ _ _, KA 4 _ 

Ế Ẹ ' Diệntích ket cau l.uạl \gu)'en lá (x\a trị con lại Iran lài 
(nhi 

' TẾ" hé“' Điềm dâu Đ'ẽm cllo' DD`“ "Ị tinh (m) \Iă1 'l`ru'Ỏ'c Sail măl dưò'n măt dường dưù'ng (triệu dồng) (triệu đồng) ' g chủ 'ra" \"l':\ hè ' \'la hè ' Ẹ - " sản 
t 

.. dtrò'ng 
hái 

01/3/ 0l/3/ 
ra' 

(m) F 2013 2013
D _ alìg Su 

1232 'Ĩ`ruI\g Đỏlìg l2(` “l”rung tìôlìg 12 CLIAỄÌ hènì 44.57 0,5 3 0.5 X l34 B ĨXM D() lh! 334 237 dụng 
V _ _ ` _ _ Đalìg Sư 

1233 Trulìg Dlìng 13A `l`r\lIIg Dông I3 Cuỏi lxeun 60.11 0.5 3 0.3 X 180 BTXM l)(›1ll! 431 347 
dụlìg 

_ _ _ _ _ 10 Dalìg Sư 
1234 Thởi ỦĨ›ãl1\›Ỉ`hÔlì ]2BI Tlìởi “l`aIx1 Ĩ hôlì IZB Cuôi hỎH1 57.21 íJ,:~ 3 0.3 ,`< 172 BTXM ĐO 111! 429 33 dụng 

V _ V A ỉ 3 3 
Đang Sư 

1235 Thởi ›ĩanì ”I`hỏn IZBỈS-1 'Phời I'am l`lìÔn 121315 C\lÔil1L`:nì 59.33 0,5 3 0.3 X l78 BFXM Dolììl 44. 4 dung 
` _ 1 Đalìg SLI 

l23Ỏ ›IVhỞí Tanì `l`lìỔn IZBÌS-10 Ĩlìới Tìlm ›l-ỈIỔIÌ IỆBIS C`uối helĩl 3l.ó8 0.5 3 U›5 X (Ì5 BĨXM ĐL) thị 238 l8J 
dk|lìg 

v› _ ` _ _ _ V _ _ 793 716 Dalìg Sứ 
IZ37 Ĩ›hỞl “I'an1 Tlìòn IZBÍS-l 1 `l`l1('Ti'1`ĩlII1 l`I1ỏu lĩlằis Cu<`›I lìcllì 39.03 0 .ì 3 0.3 X l 17 lì ĨXM Đkì \l1Ị - - 

dịlng 

- *^ - - - 7 ' '› ^ 644 496 Đ““g Su 
1238 Tlìởi `I”alìì 'I`l1ỏl1 IZBÍS-12 ”l`l1<'7i `1`arl\ I`l1óI\ IZBÍS Ctl(ìl hem 83.9 0,5 3 0.3 X -D8 là I XM D0 tlìl 

dịllìg 
v- 

_ 
` ` - 

A 4 
Dang Sư 

1239 T"“` 1 h°" l2B'S› 
Tl1úiTa!n Tl1õn l2Bis Ctlối lìenì 69.83 11.5 3 ()."v X 209 B I XM Đ01h| 524 403 

dịlng - 
_ 

Đang S1`r 
1240 Thởi Tanl Tlìólì IZHÍS-l3 Th(/Yi Ĩulìì Ĩ`lìÃ`›I1 l2BiS C`Llốì henì ẵ5.25 0.5 3 0.5 X 166 B`I`XM Đô tlìl 414 3 lọ 

dịllìg 

V _ › 7 _ V 
Đalìg SKY 

l24I Thởi Ĩaln Thôn IZBÍS-14 Tlìởi Tanì Thôn IZBÍS Cuôi hẻlìì 48›0l 0.5 3 0.5 X I-Ố4 BỈXM Đo [hl 360 277 
dịlng 

4 K 1 _ _ Đ_ h_ 7_ìẳ 196 
Fìang Str 

1242 Thởi ']`al1\ ĩ`l\Ôn ÌZBÌS-2 '1`l\cỉiTalĩ1 Tllòn IZBÌS (`LlỏlI1eI1\ 33.97 0.3 3 0.3 X I02 BTXM O1 Ị -. . dulìg 

_ _ I _ A 49 Dang Sử 
1243 Thới Taln Thò!! ]2BiS›3 Thởi Tam Tlìôn IZBÍS (`lIỒi lìem 25.77 0.5 3 0›3 Ă 77 Bỉ XM ĐO thì 193 l dụng 

Ì _ _ V › V _ _ ` 7 _4 Đang Sử 
1244 `l`hỞi Talĩì Thôn IZBÍS-4 ›Ỉ`hlI7Í Tanì Thôi! l2BiS C`uÔi l\L"l11 43 93 0`> 3 0.3 X l32 BI XM DLÌ thị 3.›IJ _J 

dịlng 

V _ I _ › _ _ _ Đang Sủ 
1245 ĨIlí'1i'FaIìì'l”hÔll IZBÌS-5 'l`lì<'1i'I`an1Tlìỏl1 IZBÌS Cuói Iìèm 87.7 0.5 3 0.3 X 263 BTXM ĐO tlìị 638 306 dụng 

I_ _ _ __ A 7_I 193 
Dangsừ 

1246 `ĨhỚiTal1ìTIIÔn IZBÍS-Ố Thởi Talìì Thôi] IZBÌS Cuôi hẻn] 33.47 0,5 3 0.` X 100 B l XM Đo llìl _J 
dụlìẵ 

V › _ _ 288 Đallg Sử 
1247 “[`]1Ởi ›l-E1111 'I`ì1Ôn IZBỈS-7 'I`lìỚi ”[`an1”l`Iìôn IZBÌS Cuỏi lìèrlì 49.86 0.5 3 0 3 X l50 BTXM D0 thị 374 

dụl`g 

V _ Ì _ I _ Dang Sứ 
1248 Thới Tanì Thôn IZBÍS-8 Thởi Tam Thôn 12BiS Cuôi hẻm 30.69 0.5 3 0.> X 92 BIÀM Dolhl 230 177 dụng 

_ V _ _ _ Đang Sủ 
1249 Thởi Tam Thôn IZBÍS-9 'í`lìớiTal11Tlìón l2Bis cuói hẻm 259,74 0.5 3 0,5 X 779 BTXM Đo thị l.948 l 300 dụng 

.- - 

_ 
Đang sứ 

1250 ỊĩỊ“' 
Tam Thôn 1ZB'S` 

'I”11ởì Tanì Thôn 12Bỉs Cuối hèm 8ẽ,86 0.5 3 0.5 X 258 BTXM Đỏ thị 644 496 dụng



67 

(Ìhỉều rộng nlặl cắt Xăm đưa \'ằ0 
v A Huang dưò'ng1In) sứ dụnơ ,. , ›A Ị . , ., .. . . . 

l`ình
.

Ĩ 
'Ế' ỈĨF dường ` 'a 

I.`Ĩ` 0I/3/ 01/31 
“ ` B ` “a” 

__ › 4 _ 

'rá' 
(tưu) 

pha' 2013 2013 
1251 Ịgơl Ta"` r1`°" '2'3'S“ ”I`hời Tanm Thólì 1ZBis c`Llế›i Iưenì 19.28 0.5 3 0 X 88 B"l`Xĩ»í Đú llìị zzíl 169 Đẵ'LỆ1ẵ`r 

I252 ]`|1Ưl `I`am llìỏlì IZC lhul lan] l`l\ÔI1 12 C'lIốI hem 286 8 0 5 3 0.5 X 860 BTXM Dởllìị 2.15] l.ớ5Ỏ f)ĩỆẵỊử 

1253 `I`hỚi Tanì Tlìôlì 12D Thởi I'am 'I”l1ỏn IZ c`t1ối henì 2(l5.<J7 0,5 3 0.5 X 6 I 8 B”I XM Dũ lhị 1.545 1.189 Dẵịẵẵf' 

I 254 'I hởi Ĩanì Tlìón I ZE Thởi Tam 1`l1ô:1 12 (`\lổll1Cnì 44,37 0,5 3 í›.5 X I 33 B TXM Dó \Ì1ị 333 356 DẵĨẵẵ" 

1255 Tììởi 'I`an1”I`l1Ôn IZF 1`ht'vi `I`anì Thtìn 12 (`1lối Ileluì 124.09 0,5 3 (›.5 X 372 B'Ĩ`XM ĐÔ tlìị 931 7 l 7 ĐỀLỆỆL' 

1256 1`I1r'1i1`a:n Ỉ`]1Ôl1 IZG 1`hủi Tam1`hón I2 CULỄÍ lìéxìì 193.78 0.5 3 <J.5 X SSI BTXM Dõllìi 1.453 l.l I9 ĐĨLỈỆL' 
. c 

1257 `ì`húi 'I'am Tlìón IZII 1`hc'viTa:xuTl1ỏx1 12 (`uổi hem 77.55 0 ỉ 3 0 5 \ 233 BTXM ĐÔ thị S82 448 Dầ'LỆẵ” 

1258 Tl1L`Ti Tanì 'l`hÔn 13A "Thởi 'ram '1`11ôl1 13 Cuối Iìẻnì 42.16 0 5 3 0,5 X Izó B”I”XM Dô tlìị 316 243 ĐỆĨỆỆÍỈ 

1259 Tl1c'1iTam"I`l1ôn 13B 'I`h<'viTan1Tl1Ôn I3 Cuối IĨCHÌ 61.41 0 5 3 11.5 X 184 BTXM Dó 1I1Ị 46! 355 t)Ĩl'Lẫĩử
u 

1260 Tlìfvi Tatu ”l”hón 13C 'l`]1<'7i `Fan\ Tlìỏn 13 Cuối hẻlìì 126.1 0,5 3 0.5 X 378 BTXM Dô tììị 946 728 

1261 ì›hỞi 1`a:11 Tlìôn l3C l Thc'1iTan1 Thôn 13 Cuối ÌìErlì 84.62 0.5 3 0 5 X 254 BTXM ĐỒ tl1ị 635 489 Dẵrịẵẵừ 

1202 `]`hc`ri`1'anlĨl1(`Vlì l3L› Tì1ởiTaln'l`hÔI\ 13 Cuối hẻl11 320.19 0.5 3 0.5 X 961 BTXM Đôtlìị 2.401 1.849 

1263 Tlìởi Tam 'Phón l3E ']`hlÝi Tanm Thôn I3 Cuối hẻnì 61.03 0.5 3 0.5 X 183 BTXM DỒ thị 458 352 ĐẵĨ|ỆI_ẵ`Ì 

1264 Thởi Tanì Thỡxì ISA Tl1('Vi Tanì 1`hôn 15 C`uổi hẻnì 61.01 0.5 3 0,5 X I 83 BTXM Đỏ tlìị 458 352 

ì265 Thởi Tam Thôn 15B Tlìởi T8111 Thôn 15 Cuối lìẻm 49.35 0.5 3 IJ 5 X 148 BTXM Dô thị 370 285 ĐỆỬ 
1266 '1`hởỉ Tan! Tlìôn I SC Thới Tam Thô!! 15 Cuối Iìellì 44.08 0.5 3 0.5 X 132 BTXM Đủ tlìị 331 255 Đẵ'LỆỆ" 

1267 Thới Tam 'I`l1Ôn 15D Tlìởi "ram 'rhôn 15 cuổi hénm 661,2 0.5 3 0,5 X [99 1ẵ“ĩXM Đó lI1ị 497 382 Dẵĩĩễír 

1268 Thúi Tanì Thôn ISE Thởi Tanl Thôn ls Cuối henì 95.2 0.5 3 0,5 X 286 BTXM Dô thị 714 550 Đẵtẵẵừ 

1269 Th('Yi Talĩì 'rhỏn 1óA Thơ 'I'am 'I`hỏn 16 Cuối hẻn1 170.92 0›5 3 0,5 X 513 BTXM Đỏ thị 1,282 987 Dẵìẫẵứ
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L`hiều rộng mặt cắt Xăm đlra v'à(! 
SĨ`hi ,r. h, Đ,g đì D.; z. D , , h 

“ga“g d“ù`“`ẵ(m) sư dụ“g Diện tích Kết cấu Loại Xguy'ên giá Gía trị còn lại trẵnãài Ghi 

trấn 
en em `em du lem cuoi ơn ̀ Ị tin (mì 

,. ằlặl .. `Ỉ`rƯỎ'C Său mặt du'ù'ng mặt du'Ờng đưòng (lriệll dồllg) (triệll dồllgl ' chủ 
\ Ia hè Via hè san 

.rái 
đưò'ng 

hải 
01/3/ 01/3/ 

(m) p 2013 2013 
, _ _ _ V ._ Ặ _ _ _ ` . 

Dang SLI 
1270 THAY! 'I anì Tl1t›l1 IÓAI Tlìởl Tanì I`I1ôlì 16 C`u\`\ll1cm ]3ó.82 0.3 3 0.3 X 4I0 íẵ I XM Eìũ tlìị 1.026 790 

dulìn 
. c 

. ,. , . . 
-. . . . . 

ĐGIIE Sír 
1271 “I HƠI Fanì Ĩlìún l(ì.A2 TIìL'VI Tan! TÌ\Ô[Ì ló (`uỒl Iìclìì 149.88 I} D 3 U 3 X 4:0 BTXM DO tlìị 1.124 866 

duììo 

.. . ›. . .. v . . . . .ụ . . DĨẦTIỄSƯ 
1272 Tlìul`l`a1ì1Tl\t›n IÔB Ilìơl Ianì Ilìolì [Ỏ Cuôi lìcnì 68.49 0 'Ơ 3 0 \ Ấ 203 BIXM ĐO thị `Ì-1 306 

dlllìũ 

,.. . , ,. .. .. _ _ .Ặ A , DEHỀSII 
I273 ThLYI `lan1Tl1(ìI1 16( lhưl [am Ihỏlì 16 C'\lỔI hem 82.96 0 W 3 0 3 X 249 lẵ l XM Đo Ilìl (>22 479 

dtlno 

, _ _ _ ._ _ _ _ _ , _ _ 
Fồalìãslr 

I274 Ĩhơl lalĩì ì Ỉltìlì IÓCI T)ì('1l Tam Thỏn ló C`1lÔlhcn1 32.47 0 D 3 () Ì X 1:7 BTĂM D0 thị 394 303 
dtlỉìn 

,_ _ __ _ 
, _ ,, A . , _ DEIIIE S11' 

l275 Thơ! Tanì Tlìtìn IÓD ]Ỉ1ỞI`I`am`]`l1Ôn ló C`uÔI lìcllì 66.74 1).5 3 0.3 X ZOÍJ B I Xĩxỉ DD lhi :Ol 383 duììơ 

.,. . ... » . . , . . Đanssử 
1276 Ĩ hơi TL\n1Th\›n IẾIE `[]1Ơl 'I`aI\\ 'FIIÔII lô Cllòl hcnì óì.76 (J 5 3 0 3 X 183 BIXM lìothl 463 357 duẵg 

I27f7 Dưò'ng trục llội dồng Ể 463 0 5 0.5 X 26.826 Dò [I1ị 

. . . = . . . . 
Đang Sử 

1277 Irung Đong 1 Ng\lyen Thị Ngâu L`1l0l lìem 2l3 21 (J.3 'ắ 0.5 X 646 BTXM DO\Ì1Ị l`ól4 I.243 dung 

,` ` ` _ _ _ _ _ 
Đang Str 

1278 lrlll1gI)Ong 3 Ngu)'ên Thị Ngâu Cuôi henì 142.71 (> ` 3 0 3 X 428 BTXĨVI D0 \hỊ 1.070 824 
duììo 

. a 

` Ị, , 
, Đalìe Su 

1279 Trtlng Dong 4 Trulìg Díìng 4 CUOI helìì 110.43 0 ̀  3 0 3 X 33] BTXM Đtì [hl 828 638 duẵo 

_ . , 
._ _ _ _ , . . ._ _ Đang Sủ 

1280 Trung Dôxìg J NgL1)'ên Thị Ngâu Cuôi hem 607.24 0 :I 3 U 3 X 1.822 BTXN1 Đu Ihị -3.334 3 307 
d`lỈ`oc 

_ ` _ 
.› _ _ _ . ` . . , 

Đalìg SL`\' 
1281 Trung Đong Ỏ Ng\ly'ẽn ̀ [`I1Ị Ngâu C`tìÔl lìclìì 35I.27 O 3 3 0 W X I.0>4 B I XM ĐO tlìị 2.635 2.029 dunn 

. . -. , . . . . . 
Đalìg Sử 

l282 Trulìg Đủlìg 9 Nguy'ễn Thị Ngát! (`Llũl lìcnì 197.9 0›3 3 0.5 X 394 BTXM Dt) tlìị 1.484 1.143 dung :` 

. ~ . 
r. . . . 

Balìe Sử 
1283 Trung Đ(ìYìg 10 Nguyẽlì Thị Ngâu Cuôi helĩì 430.02 0.3 4 0,5 X l.720 BĨXM Đo Ilìị 3.215 2.483 

d`l”lÌƠ 
. s 

_ ` V 
,_ 

_ _ _ _ , . 
Đang su 

1284 Trung Đ<ìl1g I3 Nguyên Thị Ngâu Cuôi henì 238.13 0.3 3 ().3 X 774 BTXM ĐO thị I.93ó 1.491 duno ư r: 

1284 1'BND xã 'l`ân Hiệp 80.010 0.5 0 5 

- . .. . = . . . a. . › . . . . - - Đỡũẵ SỨ 
1283 Tan Hlẹp 37 dương ĐO Văn Dậ)' dương ̀lI1Ị tran - Tan lỉlệp 278 0›3 3 0.3 X 834 BTXM Đt) thị 2.083 1.603 dunơ 

, D 

Á __ ỹ, _ 
. , _ _ _ Ấ , 

Dang Sử 
l286 Tan Hlẹp 43 đường Iân Hiệp 5 dưởng Ôlìg IIƯƠC 315 0.3 3 0.3 X 943 BTXM ĐO thị 2.363 l.8l9 dunn . D 

_ ,_ Ặ _ _ 
, , _ _ _ Dallg sứ 

I287 Tal] Fỉlẹp 47 đương Tản lỉlệp 18 ranh Thị Trản 446 0 3 4 0 :V X l`784 BTXM ĐỦ lhi 3.345 2 376 dung
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Chiều rộng mặì cắt Nãm đưa \`à0 
,. . nganư dưỜng(nIl sứ dụllg .. . .A A . ,. ` u . - “nh 

;
› 

Slíhị 'l`ẽn hẻm Dlếm dau Diễm cuổi Do'n \'ị tính (mì 
B 

r _ _ 

Dlẹn xxấch ltt' cáu Lí)ạl Nẵgyenggxd (`Ỉa_ĩrỊ cíẵn lại trạng tài 
( hĩ 

tx .ill ,, ` ĩ\I._1I .. X TFUỎB Sữu măt dương mal đưlvllg đường (trieu đung) ítrlẹll đong) , 
chu 

` "" hc 
dltỈ]'rl 

` 'P' he 
01/3/ 01/3/ 

` 7 ` " sa" 
'rái 

(mlg 
p"ải 2013 2013 

1288 Tân Hiệp 29 dường "I'â:x [liệp 7 dưùllg ̀ I`1ìIl Iliệp 14 350 Lì.5 3 0.5 X l.(ì5[ì RTXN1 ĐÔ thi 2.625 2.021 Díẳàẵlẵử 

1289 ”l`ả:1 Hiệp 30 duờllg Téìn Hiệp 14 dlrờllg 'I`hị trấll › 'I'ản lliệp 595 0,5 4 0 5 X 2.380 BTXM Dò lhị 4,463 ,ầ.43ó ĐĩLỆễ“ 

1290 Tâlì lliệp 33 dlrẵvng Dỗ Van Dày dưfmg Tlìl (rầlì - Tàn Hiệp 227 0.5 4 0.5 X 908 B'I`XM 1JL`ìII\ị l.7()J` l.J`I I ĐÊẸỄZỨ 

1291 'I`ản Pliệp 36 dưởng Dỗ Văn Dà) đlr(mg Thị Irấn - Tản Hiệp 219 0.5 4 0.5 X 876 B”l`XM Đó Ilìị 1.643 1.265 Ệ” 
. c 

1292 Tân Hiệp 38 đtrờng lãlĩ ]'[iệp 4 dllởng ”I`âl1 lỉiệp 5 148 0.5 4 (›.5 X 59: BTXM Dcw thị l.I IO 855 Dẵ'JẵỆ" 

1293 ”ràn Hiệp 45 đưởlìg Tảtl Hiệp I8 dường ôlìg lìưởc 403 0.5 4 0.5 X 1.972 B'I`XM Đỏ (hị 3.b98 2.847 Ệ” 
. ẹ 

1294 1`âx1 Hiêp 9 Nlìả má) l1ưỚC'I`álì lliệp Nhà ủng La van sơri 1.293 0.5 4 0,5 X w.172 BTXM Dô thl 9.698 7.467 ẵ`r 

. .Ệ . _. .` . . L .` . . / 
. Ạ . . , . ĐaI\ghu 

1293 Ian Hlt_.p 42 dtrơlìg Tdn Hlụp D dưíYng king nươt. 226 0 5 4 0.3 X 904 BĨXM Đo (hị l.fJ9J l JO: duno 
, z 

1296 Hương lộ 60-3A lIe`n1 Hirơng lô 60-3 
Nhà Trả” Đi“h T'ẻ“ 

43 0,5 0.5 X - B”I`XM ĐÔ 111. 323 248 Đĩịẫẵư 

1297 Tãlu Hiệp 20 đường Tân Hiêp 2 duởIìg Tã!! Hiệp IZ 199 0 5 3 0,5 X 597 BTXM Đỏ xl1ị l.493 1`149 ĐÊTIỆỆỬ 

1298 Tân Hiệp 21 dườ:1g '[`ảI1 l'liẻp 2 dưỞl1g`Ỉãn lỉiệp 12 196 0 5 3 0.5 X 588 BTXM Dô th: 1.470 1.132 Dẵìẫẵử 
E ,

. 

1299 Tản lliệp 23 Huơlìg lộ 65 durùng Tản Hiêp 6 181 0.5 3 0.5 X 543 B'FXM D«`) lllị 1.358 1.045 )ẵĨjẵễư 

1300 Dỗ Văn Dậ)' l đường Dỗ Vầlì Dậ) Nhà máy Lânì Ninh 100 0.5 4 0.5 X 400 BTXM Đô th: 750 578 Dẵĩĩư 
. D 

1301 Đỗ Văn Dz_ì)v^ 2 dlrờng Dỗ Văn Dậy` Rạch Hkãc Môn 139 0.5 3 0.5 X 417 láng nhựa :Dó thi 1.043 834 ĐỉLĨĩ“ 
. a 

. Đ -
` 

1302 Tâlì I liệp 2-1 dường Tản I-liệp 2 Nhả Nguy-ên Văn Dường 51 0.5 3 0 5 X 128 BTXM Đô th: 383 295 ểu 

` Đ ` 

1303 Tâlì Pliệp 4›2 đường ”I'ản lliệp 4 Nhả Ngu)`èn Văn vả11 145 0.5 3 0.5 X 435 BTXM Dò thị 1.088 837 ẵĨ1ẵỆ" 

1304 Đỗ Văn Dàv I5 dưởng Đỗ Văn Dặ)` RạỂ` HÝ°.Mô“ 161 0,5 3 tJ.` X 403 B`[`XM Đò tlìị 1.208 930 Đa“g Sư 
` 

( ĐO My Ĩ rang) dụng 
. .. ` . .. ` .. . . . . Đanẵsử 

1305 Tan 1`llẹp 12-3 dưong Tan Hlẹp IZ Nha Le l`I1Ị Hạu 36 0.5 3 0,3 X 90 BTXM D0 thì 270 208 dụng 

1306 Tân Hiệ 8-IB đường Tả!! Hiệ 8-1 Nhà NƠuV'ễn Văn uano 35 0.5 3 0,5 X I05 BTXM Đô tlìl 263 202 Đa“g S" 
P ụ P p . a dụng
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Clhiều rộng mặl cắt xăm đưa \'à0 
` - ngan" dtrtồ'ng(nl) sửdụng .. , _Ã I. I_ V_ _I V _ ` _ 

'I"lllI\ ` , 

1`ê“ hém n'ểm Ú”” “iểm ““ổi D°"' `ị 'í“" ("') 
\,, 

bblặl 
,, 

'l'rưỏ`c Sau gltrl`(Ìrllìg Hllẫìelclũựrâlồflng đlịĩảg Gẵẵìeẵồĩẫ trạ“.g 'ài 
'a hè ũưừn ` 'a hề 

01/3/ 01/3/ 
' Sa" 

lrải Ẹ phải 
(mì 2013 2013 

1307 Tảlì lliệp 8-lc dlrờng Tíìlì I-liệp 8-l Nhà Ngtưyễn Văn Qtlalìg 55 0.5 3 <›,5 X 138 B`I”XM DÒ Ỉlìị 4 I 3 318 Dẵậẵẵư 

1308 'Pán Hiệp 8-1 D đLrỜI1g“[`ảlI Hiệp 8-l Nhà Ngu)ễn fìírc llạrlh 31 0.5 3 0.5 X 78 BTXM ĐÔ t|1ị 233 179 Đẵrịằẵír 

1309 Tâlì Iỉiệp S-IE dưivng `I`ản lỉiệp 8›I ngaJ1g Dất I.ê Tlìị Tlìôỉ Só 0 5 3 (›.5 X I40 B'l”XM Đủ tlìị 420 323 Dẵ'LỆặ"' 

1310 ›Ĩâlì l liệp IZ-10 dưởng Tắìlì Hiệp I2 Nl1ả Nguy'ễn Văn Dkì 136 0 5 3 U 5 X 408 [3`[`XM ĐÔ IỈĨỊ 1.020 785 Dẵ'ỆẵỆư 

13 ll 'I'ản Hiệp 14-I dường 'làn I'liệp 14 Nhà Ng1l)'ễI1VãH To I54 0 s 2 0 ắ X 3tJ8 BTXM Dò [hl 1 I 55 889 ĐỆLỆỆƯ 
1 

. r 

1312 ILỆÌZƠÍ 
°h“"g 4lấã“ l”'i""" 

dường Tàlì Hiệp 15 Nlìà Trẩlì Hùng Cưắmễ 30 0 5 3 0 5 X 75 B'I'XM Đò lhị 225 ) 73 

1313 Idi 
chung Tả" Hiêp 

dtrờng `I àn Hiêp 18 Nlìà Hồ Văn Thllân 43 0,5 4 0.5 X 172 B'[`XM Dô \l\Ị 323 248 ĐịTẵể" 

1314 ì`âIì Hiện I8-2 dưỉvl1g"l`âl1 lllệp 18 Dắt Trần Bá Hiền 76 0 ỉ 3 0 5 X 228 BTXM Dũ [hl 570 439 

1315 "I`âl1 Hiệp 36-3A dườlìg ”I^ãl1 lliệp 36-3 Nlìà Nguyễ:1'I`hị Xua I34 0,5 2 rJ.S X 168 BTXM D«`› thị 1.005 774 Đĩịĩẵừ 

1316 ”I`ản Hiệp 36-3B dường "l^ả:1 I liệp 36-3 CuỂ›: hèm I 57 fJ,S 3 0 5 X 471 BTXM Dô tlìị 1.178 907 Đẵĩặẵử 

13 I 7 ắẩĩzđi 
ch““g Tà" Hiệp 

đ\rỜng Tản lliộp 36 Nllá Nguyễlì 'I`hị Lè 24 0.5 3 0 5 X 72 BTXM Dò lhi 180 139 Đẵịĩẵứ 

1318 Tàn Pliệp 47-l dưởlìg Tản Hiệp 47 dường Lê Lợi 386 0.5 2 U.) X 772 BTXM Dô lhị 2.895 2.229 Đẵ'Iĩễú 

1319 1"ảl1 Hiệp 17-2 đường Tân Hiệp 17 Dất bà Nguy`ễxu Thi MLYỜÍ 131 0 5 2 0 5 X 262 Bì`XM Đô K111 983 757 DẵĨẵễ" 

1320 Tả!! Iỉiệp 18-6 đường Tàn Hiêp 18 Nhà Ng1l)'ễH Văn Ba 123 0.5 3 0.5 X 369 BĨ'XM Đỏ thị 923 7Ií) ĐỆĨỄỆ” 

132! "Ỉ^ảH Hiệp 19-1 đưừlxg Tẩll lỉrệp 19 Nlìà Trần Văn Sát! I38 O 5 3 0 5 X 414 B”l`XM ĐÔ [hl I.035 797 Dĩịẵễír 

1322 Hèm Tản Hiệp 35-1 đurởng Tân Hiệp 35 Nl1ảlluỷ'nh›l`hị Miểlìg 47 0 5 4 0 5 X 188 BTXM ĐÔ lhị 353 271 DỆĨỆỆỬ 
. :` 

1323 Tân Hiệp 15-3 đường Tã!! I'liệp 15 Nhả Nguyễn Tlìị Gá! 91 <›.5 3 (].ì X 273 B'[`XM ĐÔ thị 683 526 Dẵịẵẵír 

1324 Thị Irấn-Tân Hiệp 4 dường Thị trấn - Tân Hiệp Nlìà Nguyễlì Văn Iìai I 17 0.5 4 0.5 X 468 B“FXM Đỏ thì 878 676 Đẵịẵễử 

1325 l”ân Hiệp 21-I đường Tản Hiệp 21 Nhà Đàm Văn Nlìĩ 71 0.5 3 0.5 X 213 BTXM Đô th| 533 410 Đẵìẵẵử
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~ (`IliÃ^'ll l`ộllg lllật cẳl Văm (]ll`a \`à0 
ngang dưò'ng(m) Sứ dụng l)i^ , ,z A . . _A ., . - . - 

`l`l"l' Ch- . .,› g .; .v. 
_ `, . , ẹn tlclì l\c\ cau Lrlạl Ầguịen Eid Gia trị cun lại 

V 
, I I Tôi' hen' Đlem dau Diem cuoi ìjon `Ị tinh (mj 

., . Rlễĩ ,› Trưó'c Sau nlãĩ dlròĩlg măt lĨIĩÒ'HẸ đưủ`nư (triệu đồng) (triệu đồng) 
llạllg tài 

chl'I 
\ Ia hc \ la hè ' " E san 

li_áỉ 
dường 

pllải 
Ol/3/ 01/3/ 

(mj 1013 20l3 
1326 lãlì Hiệp 40-2 dtrfvlĩg Tản Hiệp 40 "C" “l`ạp đ"ấgg Ta" H'ẹp I07 0,5 3 0.5 X 321 B FXA4 ĐÔ [lìị 803 618 ĐỄ'Ẹẵẵ” 

. . . . _ _ 4 . Đallg sử I327 Taxì lỉlệp 5-7 duiĩlìg `I"ụ`llì [liệp 5 Nhà Nguyên Vãlì KIIÍCII IU9 ÍJ.W 3 0.3 X 327 Bì XM Dl! IIIỊ 818 629 
dulìob 

` 
, ` Dalìg Slr l328 Tíìlì Hiêp 2-2 dưởng “[`ân ?liệp 2 Nhà Nguyên Tlìl ›rlìU[ĩ1 52 0.5 3 (J.5 X [SỐ BTXM Dô \hỊ 390 300 dunơ 

_ V _ _ _ Dang Su 1329 Ĩảlì Iỉlệp 1-1 Hương lộ 65 Nlìà Ngu)'ên Vãn I.uòlìg 20ẵ 0.5 3 0.5 X E113 BTXM D0 111! I 338 1.184 
dulìg 

_ _ _ Đalìg sư 
l.`73(J 'I`àlì Hiệp l-2 dưỉ7ng`Ĩàn Hiệp I Nhả 'l`r1rơlIg Vãl1L`â1l 3(Jl Il 5 3 lì J X 003 BTXN1 Đt! thị 2.ZìS 1.738 

dlII`E 

_ _ _ _ , Dallg Sử l33l [ãn Hiêp I-ZA đưttlìg Tâlì ỈẤIỘP I Nlìả Pllalì Vầlì keo 157 (J 5 2 íÌ`> X 3l4 BTXM Địì thị l.l78 907 dunn 
. , ự , . Dang Su l332 'I`ản Hiệịì l›~Ẩ đufvlìg Tãlì lỉiệp 1 Nhà óng 3 Mát XÔ7 0.5 3 0,5 X 501 B FXN1 ĐU tlìị l.2D3 964 

d\lno 
_ _ 

_ _ _ _ _ Đalĩg SLI \333 Ĩàlì Illẽp I-5 dưăYI\g'I`ản lliệp I Nhà Ngu)'ên Văn Đỉllh 1()0 0,5 3 0.5 X 300 Bì XM Đo ll1Ị 730 378 
dulìơ , c 

, A . . Đalìg Sử 1334 Tàn Hiệp l-6 đường ỷĩản Hiệp I Nhả Ĩ`ràlìVãn Nêt 52 0›5 3 0.5 X l56 BTNN D0 [IìỊ 39(> 263 dung 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Đang Sử n 1333 Tản Hiệp 1-7 dường ”Ỉ”ản Iỉlệp l Nlìà Tnrơng 'FIIỊ Cho ZI4 0.5 3 0.3 X 642 BTXM D0 tlìl 1,605 I`236 dụng .J 

ỹ _ V V _ _ _ Đang Su 1336 Tản Hiệp I-8 đlrờng Tíĩn Hiệp l ruộng Cao Văn Lên 435 0.5 3 0.5 X 1.303 BỈXM ĐÁ) tI\Ị 3.263 2 ìl2 
dulìũ 

. y. . .. A Đang Sử 7 1337 Tâlì Hiệp I-11A Tân Hiệp 1-ll (`tlỏl helìì 80 0.5 3 0.5 X 240 B I XM F)01hl (700 462 dụng 
V _ _ ._ _ _ 4 _ Đalìg Sử 1338 [ãn Hlệp l›l2 I`âl1IỉlỆp 1-l IA Cuôi lìenì 38 0."'ì 3 0 5 X I 14 BTNN D0 Ilìị 283 194 dung 

. v ,. . Đang Sử 1339 'Făn Ỉiiệp 1-13 Huơllg lộ (›5 Nhà Ng\l)'èn Thi ljt 92 0›5 3 0.5 X 276 B I XM Dô III! 690 531 
dllnoc 

_ _ ` _ Đalìg Su 1340 Tản Fllệp 2~3 đường Tãll Hiệp 2 Nhả Đặng Hoảng Sang 64 (J,ẳ 3 O.) X 192 BTNN Đ(ì thị 480 326 dụng 
X _ _ _ _ Đalìg Sử 1341 Tân Hiệp 3-I dưởng Tân Hiệp 3 Nlìá Ngu)'en 'l`hỊ Oanh 40 0.5 4 0.3 X X60 BTNN ĐD thị 300 204 dung 
_ . 

V › _ _ Dang S\`r 1342 Tảlì lỉiệp 4-l dường Tản l'liệp 4 Nlìả Ngu)'ên Vàlì Ut 58 0.5 3 0 5 X 174 B I NN Đo tlìị 435 296 
dllng 

_ 4 . , _ _ A . Dang Sử 1343 Tản Hiệp 4-3 đường Tân Hiệp 4 Nhả NglIy'ên Văn Ul 187 0.5 3 0.3 X 361 BTXM Đu thị 1.403 1.080 dung 
. c 

. . 
_ _ _ Đang Sư 1344 Tân Hiệp 4-4 duờng Tân líiệp 4 Nhả Nguyên Vãlì Ut 63 0,5 3 0.5 X 189 Bì NN ĐO thị 473 321 duna 

1" 
Ự 

Iì'vQ`Y4“`

"I
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~~ Chiều rộng nlặt tất Nãm đưa \'à0 

Sĩhẵ a › .I ` .: -. . 

ngang dưù4lIg(m) sứ dụng Diên lích Kể! cẩu Loai Gía tri cỏn lai 
1 lnh 

. Ghi 
; Ĩerl hcm Dlênl đâu Diem cuũl DKl'H vl tính (m) v . 

' 
. . 

.' z ..' x 
` ỈFẸHẸ Ỉàl r 

iran ' 
›. ồlặì .v ` Trươc ỗãll măld1r(l'ng măt dưD'ng dIr0'ng ( rlẹu dong) (lrlẹu dong] , 

chu 
\ \›l hè . \ la he ` ' ” san 

trái 
dư0`ng 

hải 
0I/3/ 01/3/ 

(Hil 
p 20I3 2013 

, . .. . , › 
` v _ ,. . . Đanũsfr 

IJ-13 Ian lllẹp -l-3 đlrởng Ialì lllệp 4 Nha NgLl)èl\ Vàl1I.íL 49 0,5 3 0.3 X I47 IỀINN Đ(ì 1IìỊ 368 2:0 
ỦẮIĨÌI, 

1346 Tản Hiệp 4-6 dtrỉnlg 'l`z`ìn Hiệp 4 Nlìà Ngu}ễIì Vãlì Út 729 0 N 3 (J N X 687 BTXM Dò thị 1.7 I 8 1.322 Dẵĩễặĩư 

. 
` . 

Đal;2ễ\I 
1347 ›I`â|ì Ỉllệp 4-7 đuờng 'I›án llìệp 4 Nlìả Ng\l)'ẺH Vẫllì Ill 44 0 5 3 (ì 3 X I32 BĨ'NN Đò thì 33() 224 

du'rì(l 

,_ _ ›, V_ ` ĩ , _ _ _ A 
Dalìgstr 

I348 Ian lílẹp 4-8 dương Iâlì Hlẹp 4 Nha Ngu}CI1Văn IJ( 143 0 W 3 (> 8 X 433 BTXM ĐD thi 1.088 837 
d1l`l_lo 

a . . . ` . .. . z : . › ›, . . . Dĩlngăư 
IJ49 Tan Hiep J-I dtr(n1g Tan Hlẹp 3 Đai Ng1Iy`elì Vălì TĨ1(Y 42 0 3 3 0 ` X I26 BINN Dkì II1Ị 313 214 

d\xlìU 
, D 

1350 Tan llièp 5-2 dtrừng ”1`âr1 Iliệp 5 Nhả Ngu)'ễlì Tììị Nlìo 57 0 5 3 <› J X 171 B'I“NN Đỏ tlìị 4:8 29l 
. D 

. . .. . _ , . _ . 
` .. . . . . -, . . 

Dalìasư 
13:91 Tan ỈỈIẺD 5-3 đllơlìg lảlì |'|lệp J Nlìa Nguj'ẽn Tlìị Sail 152 0 D 3 0 D X 436 lẵì XM ?Jo th! 1.140 878 du`l`ơ 

1352 Tản Hiệp 5-3A Nhảlìh Ĩâlì Iliệp 5-3 Cuối hem 39 0 S 3 0 5 117 B'I`NN Đỏ 11\ị 293 199 ĐỄLĩĩ" 
. e 

. Ă .. . ` . .. . .` ` . . . . Dangsfr 
1333 Tan Hxẹp 3-4 d\rơlìg Tan l'|IỆp 3 Nhíl Ngtlyên Ilìị Bạclì 94 0 5 3 0 Ầ X 282 BTXM D0 lhị 703 543 dunn 

. c 

. ,. . . . . . . . . ` . . . . . . . Đangsfr 
1334 TJJ1 Ỉ'Ỉl8p 3-3 đương Tall l*IIệp 3 Nha Phạm Thị Rlmg 118 0 D 3 0 3 X 334 Bì XM ĐO thị 88: 68! dụng 

. . .` . ` 
. _ . . . . . 

DEIIIE Sử 
ỈÃỄJ Tồn lllcp 3-(Y dương Tâlì Flxệp 3 Nlìà Lảlì Thị Sallg 313 0 J 3 0 J X 939 BTXM D0 tì\Ị 2.348 I.808 

duỉìo 

l35ó 'l›ảl1 Pliệp 5-6A\ dtrỉysìg Tàn Hiệp 5-ó Đất P|1ạ111 Văn C`ang 30 <) ỉ 2 0 ỉ X 60 BTNN Dô lh! 225 153 DÊ`ĩỆĩư 
. Ẹ 

. . . . L .. , . , . , , . . . Ấ . 
Dalìg ẵ\r 

1337 Tal1H1cp 3-EJB dlltmg 'lan l›llệp 3-Ỏ Nha Lê Flìị Bich Van 43 0 J 2 ÍJ "V X 90 B ĨNN Đo thị 338 230 
dtlng 

_ .. , .. . ›. . . .. ư ., . . . . . Danssử 
1358 lan Hlẹp Ồ-ỐL dương lan Hlẹp 3›(7 Nha Dlìg ̀ I ư soc 47 U 5 2 0 ` X 94 B"! NN Du tlìl 333 240 du'ng 

1359 Tân Hiệp 5-7A dưởng Tân lliệp 5-7 Nllả Bùi Văn Sổ11g 47 0 5 3 0 5 X 118 B'TNN Đỏ Ilìị 353 240 ĐĨLẫĩ" 
. c 

1360 Tản Hiệp 5›7B dưởng 'I`ảI\ Hiệp 5-7 Đất NgL:y`ễn 'l'hị ỘIIÍ 66 0 5 3 0 5 X 165 BTNN ĐÔ mi 495 337 Dẵịĩĩư 

_. ,A _ _ _ ,Ặ _ _,_ ._ _ _ _ _ , _ . 
Dangsử 

1361 Tan Hiep 3-8 dương Tan I'llẹp J Nha Iran Thị ĐLn\_E 189 0 3 3 0 3 X 367 B FXM ĐD tlìị ì`418 l.09l 
dụlìg 

1362 ”I`âu1 l'liệp 5›9 dường Tân Hiêp 5 Nhà Trần “I`l1ị Đmìg lôl 0 5 3 0 5 X 483 BTXM Dô thì 1.208 930 DẵĨĩĩư 
. Ẹ 

Đảxn-7 Sử 
1363 Tản lỉiệp 5-10 dường Tâlì Hiệp 5 Nhả H1lj'I1h Thị Ĩư 38 0 5 3 0 5 X 95 BĨNN Đò llìị 285 l9-'ì 

duĩìg
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~ 

(ịlliều rộng mặt cắt Xăm dưa \'à0 
S›l`hi .. , .z z - r 

“g““g d“ò`“g(m' S'V"'l'-'nĩễ Diện tích Kết cẩu Loai \'gu\ên giá Gía tri c(`)I1 lai 1"“h`. (ìhi 
; 'I en hem Diem dau Điềm cuôi ĐDT! v'i tính (m) . . « . 

' ..' x .. 
' 

L 
' trạng laì , tran ` 

,, ` Ríạí yv lFƯÔ'C Sau măt đưò'ng măt đưò'ng đường (trieu đong) (trlẹu đong) ,* chu \la he \la hè ' ” " san 
trái 

đưò'ng 
hái 

Dl/3/ 01/3/ 
(m) p 2013 2013 

. VẦ . . ›. . . . ; . .. ,. , _ A Dangsử 1364 Tan Hlẹp ỡvl I dương Ialì Iílẹp J dưm1gThỊ lralì - Tan Hlẹp 233 0.3 3 0.3 X 638 BTXM Đo tlìl 1.913 1,473 duno 
. :- 

1365 Tản lliệp 5-1 IA đllờng Tâll Hiêp 5›I I 

Nì`ả Nguyện III! ĩhu 
41 0,5 ì 0.5 X 103 B›FNN Dô thị 308 209 Đa"g Sư 

llưững dulìg 
`_ _. _ _ _ ,_ _ › ._, _ _ _ › ` Dangelì 1366 Ĩan Illcp J-I IB dlltĩng Talì Hlẹp J-I I Nhũ Nguy'cl1 Qllang Thạnh 33 0.3 3 0.3 X 88 B I NN F)0 Ilìị Zhẵ ỉ79 

dulỉz 

. ._ . _ ` , ._ _ _ _ _ _ __ _ Đaxìỉlsừ l3ô7 Tan lỉlẹp 3-I IC đương Talì Hlẹp 3-I l Nlìa Bạch Đlnlì Tnĩơng 35 íJ.:` 3 0.5 X 88 BINN ĐỔ thị 2613 I79 
duỉíu 

, .. . .. - . _ Dallg Sll l3Ỏ8 Tan lỉlẹp 6-1 đương Ian Hiep E1 Đâĩ Lê Vălì Ngọ 183 0.5 3 0.3 X BĨXM DL3 thì 1,388 l.IJó8 
dulìob 

. ọ. . , .. a. , . . _ _ . Đangsử 1369 Tan Hlẹp 6-3A duơlìg Tall lllẹp ów3 Cuôi lìeln 23 0 D 2 0.3 X 30 BTXM Dt`› thị I88 144 
dulìg 

, . .. _ _. ._ g, _ _ _ _ _ _ Đalìgsứ lJ70 Tan Iỉlẹp 6-3B đương Ian lílẹp Ỏ-3 Ctlol hem 62 0 3 2 0.5 X IZ4 BTXM D0 1111 465 338 
dulìo 

.. . . .. . , Á . . . ,. . . Đangsư 1371 Ian Hlọp Ỏ-4 đương Tan Hlẹp 6 Nha L)' Ql|(ìC Thạnh JI 0.3 3 O.> X 153 B I XM ĐÔ thị 383 293 
duììo 

. . .. .. , ; `. . _ ,_ Đanẵ5Ử 1372 Tan Hiệp 6-7 dương Fan lỉlẹp 6 Nha Tran 'I hị fìâu IỐ4 0,3 3 0.3 X 492 B I XM ĐÔ thì l`230 947 
duI`o 

. .. ` Ạ .. _ . . , Đang Sử 1373 Tan Fllẹp 6-7A đương Tan Hlẹp 6-7 Hương lộ 60 62 0›D 3 0.5 X 186 BTXM ĐÔ Ỉhị 463 3:8 dung 

. .. . .. . . . . . Dang Sủ 1374 Tan Hiep Ỏ-7B dương [zỉrl Hlẹp 6-7 [đương lọ 60 39 0.3 3 0.3 X 177 BTXM D01h| 443 341 dụno 
. . .A ụ , . .. . z . ; . . _ _ _ Dang Sứ 1375 Tan Iílẹp Ó-2 dương Palì Hlẹp 6 Nha Nguy'en Thị Tuan 180 0.3 3 0.3 X 340 BTXM D0 tlìI l`3D0 1.040 dụng 

. .. . . . .. ụ . . Đang Sử l37ó Tan Hlẹp 6-3 dương Tall lllẹp 6 Nhả Truơng llũa Sao 49 0 5 4 0.3 X 196 BTNN DỒ thị 368 250 dunn 
., › . .› ` . . . ,. Đalìẵsứ l.ắ77 lan lẩlẹp 6-Ò đương lan Hlẹp 6 Nha Frương Thị Tep 29I 0›3 4 0.3 X 1,164 Bl XM ĐÔ thì 2. I 83 l.68I dụng 

.A ._ _ , _ ,_ _ = _ _ _ _ , Dang sù 1378 “I an Hlẹp 8-IH dương Palì Hlẹp 8-1 Nha Ngu)/en Văn Xuan 63 0.3 3 0,3 X 189 BTNN D0 thị 473 321 dụng 
Á .. . .. .. . ẹ .V . . _ _ _ Dang Sử 1379 Tan Hlẹp 8-IF dương Ĩan lỉlẹp 8-1 Nha Nguy'en Quoc Dương 79 0.3 3 0.3 X 237 BTXM D0 thl 393 436 dụng 
. .. _ A ,_ _ Ầ _ _ . Đang sứ 1380 Tan Hlẹp 9-1 đương Tan Hlẹp 9 Nha H0 Văn Sach 218 0.3 3 0.5 X 654 BTXM ĐÔ th! 1.633 l.2>9 dung 
. .. . . .. . `_ _ _ _ . Dang sứ i381 Tan Hlẹp IZ-1 đuơng Tan Hlẹp I2 Nha Tran Văn Nơn 88 0.> 3 0.3 X 264 BTXM DD thị 6:60 508 dụng 
. .A ` . .. L -. . ,. . . . . . Đangsíĩ 1382 Tan Hlẹp IZ-2 đương Tan Hlẹp I2 Đat Tran Thị Gal 52 0.3 3 0,3 X 136 BTNN Đo [hl 390 265 dung
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(`hÌểll rộng mặt cắt Xăm dưa \'ằO 
Syrhỉ T. h. Đ K d .Â Ã. 

, ,. . 

ngang đulòlng(m) sứ dụng Diệntích Kết cẩu L<lại Nguyên giá Gia trị còn lại 
K 

Ệẳnrềà. (Ìhi 

trấn 
en em .em au Diem cuoi non ̀ Ị linh (mj 

., ` Ríặì TrH`ỚC Sau mãt dưò'ng nlăt dường dưò'ng (triệu dồllgl (triệu đồng] 
r' I chủ 

\la lle ` \ la hè ' ` san 
trái 

du'tl`ng 
phải 

01/3/ 0Il3/ 
im) 20l3 2013 

. .. . _ . . . . , . . 
Đalìg Sử 

1383 Tan l Ilẹp 12-4 dương Tal1}llỏp I2 Sau Nhả LẺ Thị VL'\1 39 0›5 3 0.3 X I 17 BINN D0 1l1Ị 293 199 
dllnơ 

q . 'A . . . , 
. . . 

, . Dana Sử 
I.184 Tal] Hlẹp 12-3 dưcvllg 'I àlì lllệp 12 Nhà Ng\l)'ên ›l-lìị ĨHÔI I34 0.5 3 0.5 X 402 BTXM F)(» [hị 1.003 774 

dllììg 

- -. . . . .. ` . 
.. . . . Đanzslr 

1383 Ỉalì lllẹp 12-JA dlrơng Iảlì lllẹp l2v5 Nlìả Nguy'ên Pllưởc l'l'1ìl 54 (Ì W 2 0 S X 108 l3INN DỒ ÌÌÌỊ 403 273 d`I`nD 

., .Ấ _ _ _ , › _ _ _ . . _ , Đang sư 
l386 'lan llxẹp l2`>B đllơng làn lllêp IZ-D Nha Htlịlìh Vủlì Klìlnìg Ốfl 0,5 2 ().> X 120 BTNN E)O\I1Ị -830 J06 dung 

, . ,. _ _ _ _ _ _ _ _ DEIIIE Su 
lJ87 Tan Hlẹp l2›6 dưtvng Tâlìl-l1L`ềp IZ Nhà Bù! Văn Cạt 103 (> D 3 0.5 X 309 BTXM ĐO tlìị 773 >93 duẵu 

. z 

i388 ”Ỉ`ân l'ỈÍỆP lì-7 dưởng Tảlĩ llỉêp IZ 1ưÒ1`g N1`àI'ỊĨĨ`yy ""Ờc Tâ" 123 0 ã 4 0 5 X 402 B'l`XM Dò lhị 923 710 Đĩlĩ 
Sư 

* lep . Ê 

.. . , ._ - .. . ĐỐHỄSƯ 
1389 [an lllẹp 12-8 đ\rUng Pàli lllẹp 12 Nhả l.Ê Vãn C'ảu 76 0.5 3 <),5 X 228 B I XM Dô \h! 370 439 dunn 

_ ,_ . , . . 
Dalìe Str 

l390 Talì Fllẹp l2›9 dưỉvlìg Tĩìlì Hiệp l2 Nhà Lê Văn Câu 223 (>.5 3 0.5 X 660 B I XM Đô ll1Ị l›673 Ì`288 d\l`ng 

. . , _ _ ,A . _ Ạ _. _ _ _ _ _ _ _ ĐangS\I 
[39l Fan Hiep 14-1.A đương Tun Hlẹp 14-I Dả1C`hơn Đllc Flìlêlì Viện 98 0›3 2 0,5 X 196 B`I XM D(7tl1Ị 733 Ặóũ dung 

, _ A _ _ . . ` _ 
_ DZHE Stt 

!392 1`al\Hlt;p IJ-1 dìrẵvlìg Ĩảlì Fl|ệp 13 hâm Đăt Ng1l_\`ên Bá Thi 237 0 5 3 0 5 X 7 ll B l'X]`«1 ĐỔ thị 1.778 1.369 du“ng 

_ _ _ V _ . › 
› 

Đang Str 
1393 Talì Hiệp lắ-4 đlrởvlg Tân Hiệp lã Nhà Ng\l)ỏI1 Vălì Eln 297 0 5 4 0 5 X I.040 BTXM Đủ thị 2 228 1.71* 

duĩìg 

ă A _ 
. V _ 

_ _ Daria Sfr 
l394 Tan Hlẹp I6-1 đườllg Tân Hiệp 16 Nhà Ngkl)'ẻl1 II1Ị Minlì I 18 0,5 2 0.`ĩ X 236 BTXM Đ(ì IIIỊ 883 681 

duììẵ 

1395 lủ' 
°h“"g Tá" Hiệp dưỉmg Tản l`liệp 16 Cuối hcm 22 0 5 2 0 5 X 44 IBTNN Dò thị 165 l 12 Đẵìẵẵư 

, , *Á . _ _ _ 
ỹ 

Đang Sử 
1396 Hcm lar! lllệp Ìú-2 dưỜI\g'Ĩân Hiệp ló NllàlIuj`nì1Ĩ`lìỊGể\l 56 0.5 2 0.5 X l l2 BTXM Đò thị 420 323 

dlũìơ 

.. .. › . _ V 
Đang sù 

1397 'Ian Hlẹp ló-3 đường Tản llxệp I6 Nhà Hô Văn Vỉnh 168 0.5 2 0.3 X 336 BĨXM ĐÔ Ill! I.260 970 dunn 

, A ., _ _ _ 
_ . _ Đalìe Sử 

1398 Fan lllẹp 16-3A đlrơlìg 'I`ân Hiệp ló dườlìg Tản I'llệp 16-3 60 0.5 3 0.5 X 180 BTXM ĐO thị 430 347 
duỉia 

. .. . . x . , .. . . , . . 
Đangsfr 

1399 Tan Hlẹp ló-4 đlrơng Tân H|ệp 16 Nhà Ngu_\'en Thị klìol 37 0.3 3 0.3 X Ill B FXM Do tlìị 278 214 dunư 

1400 
LÔ' đ' °h““ẵ Tản l'iệp dườna 'rảrl Hiêp ló-9 C`uổi hẻm 30 0,5 2 0.5 X 60 BTXM Đô thị 225 I 73 

Dầng S” 
ló›9A " ` dung 

. .. .. . ., . . , . 
Đang Sử 

l40l Tan Hlẹp I6-IO dườlìg Tản Hlẹp lõ Nhà Trịnh Kim Cuc 57 0 5 2 0 :I X 114 BTXM Đo thị 428 329 dụng:I
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(`hÌều rộng lnặl cắt Xăm đưa \'àn 

`l`êlI hẻm Điểm đầu Diển! cuổi Đ0'n v'ị lính (ml 
ngangxĩfờngtm) Iẵiện tích Kểl cẩ`ll l'nụÍ 

,Ả Ă 
(;íaẢt_rị cận lại (ibi 

Vvda hè - ạĩ wvía hè TTIIOC 58" nlạl đường mặt dưong đH'ỜHẸ (lrlẹu dong (trlẹll đung] sá" 
chu 

trải 
ủirò›ng . 01/3/ Ol /3/ 
(mj 2013 20l3 

'loz Vĩả" *"ễP 'é'ĩ đ`r<7lìẽ ›Fỉì" Hiêp lh Sa\l Nììà t›3W 'ỉ`hị Dảp 84'l 0.5 us r>`5 X ỉ3fì BTXM Đủ llìị 630 485 nĨI'LỄỆ"
o 

1403 'Ĩ`âI1 Hiêp IG-6 du(7I1g Tâư1 Iỉlệp I6 Nlìả Ngtl)ỗI1 Văn <)uốc 75 0 5 4 0,5 X 300 B”l XI\4 ĐỎ thi 563 433 ĐÊTỆỆÍỈ 

ìẩíỉế Tã" 'liếp lô-7 dưđvlìg 'I›ảl1 Iliệp ló ctxòi hẻm 65 0.5 4 0.5 X 228 B1`NN Dô thị 488 332 Đĩĩẵẳ 
1405 T“ân PỈÍỘD lô-8 dườuxg ì'â:1lliệp |6 Nl1à Ngx:_xễn Sỹ Clìi lúl 0,5 3 0.5 483 B'FXM Dtì llìỉ 1.208 930 Đẵtẵẵí' 

l40t› Tản Hiệp 1ó›8A dxrệvng Tà!! Hiệp I6-8 cuối l1eu1\ 34 0,5 3 0.5 X l<›2 B'l`NN Đô tlxx 255 I73 Dẵĩẵẫu 

14<l7 ”I`ân líuêp lG›9 đllờxìg ”rả:1 Hiêp ló Nhả Trịlìh Kìllì Crlc l3I 0.5 3 <).5 X 393 B'ĨXM Đíì thị 983 757 Đẵtẵầ“ 

I408 Tân Hiệp lh-I l d1r<`7ng'l`ãIì Hiêp 16 Nhả NgI1)'ễn Ngọc ”[]1P`lnI1 51 (ì›5 3 fl ` X IN} BTNN Fìó lllị 383 2ó() Đẵtẵẵư 

'A09 ”l`â" ÌỈÍỄP I7-I đưởlìg ”Tảl1 1-liệp I7 Nlìả Lè Văn A 43 0.5 Z <›.5 X Só B'FNN Dũ thị 323 219 ĐỂLĩề" 

1410 'I`ảI1 Hiệp 17-l.A dưẽnìg Tản Hiệp I7-I Cxlốl Ỉìenì 23 0.5 2 0.5 X 46 lắ l`NN ĐC7 tllị 173 I I7 ĐẵịỆĩ“ 

141 1 
'I`ảl1 Hiệp 17-2A đường Tân Pliệp 17-2 Cuối lìenì 26 0,5 2 0.5 X 52 B`I“NN Dò thị 195 133 DỆĨIỆỄÍỈ 

. e 

l4l2 Tân Hiệp l7›3 dưỉvng Tâlì l`liệp I7 Nlìả Vũ Válì Long 73 0 5 3 0.5 X I83 B`Ỉ`XM Đỏ Ilìị S48 422 Dẵịĩĩí' 

l4l3 Tân Fliệlì 17-4 dưẻytlg Tân I`liệp 17 Nhả Ng\l)'ễH Văn L'hD 48 0 5 3 0,5 X 120 BTNN Đỏ tlìị 3ó0 245 Dĩsẵầừ 

1414 Tản Hiêp I7-5 đtrờng Tân Hiệp I7 Nlìà Nguy'ễH Van] Clìở 52 0.5 3 0.5 X 130 Bì`NN Đc› thị 390 265 ĐĨLỆỆỬ 
. e 

1415 “lân I'lỉệP IS-3 duờy1g'I'ả:1 lỉiệp 18 Nlìả Bùi Văn Clìánh 207 0.5 2 0.5 X 414 B'I`XM Đỏ thị 1.553 l los Đĩlĩjfr 
. ạ 

l4lỎ Tâlì l liệp 184 dường Tân fliệp 18 Nhà Nguy'ễn ”rhị ”l`hu Hổng 65 0.5 3 0 5 X 195 BTNN Đò thị 488 332 Dẵỉĩĩửa 
1417 Tản Hiệp 18-5 dưỉmg Tân Hiệp l8 Nhà Ngu)'ễn ̀ I`lìị ”1›l1ùy' I-liển 65 0 5 3 0.5 X 193 BTNN Đó lhị 488 332 Dẵĩẵĩưẹ 
l4Ỉ8 ì`ảl1HiộP 19-IA dường 'ì`ản lliệp 19-I Nhà Trần Văn Sáu 48 0.5 Z 0.5 X 96 BTNN Đô lhị 360 245 Đĩìẵẵử 

l4l9 Tâu lìỉệp 19-IB dưởng Tán Hiệp 19-I Nhả 1`rần Văn Minh 45 0.5 3 0 5 X 135 BTNN ĐÔ thị 338 230 Dẵtẵìểử 

1420 lễỉĩzđi 
°l'““ẵ V"â“ H`ệp đường 'Ì`ản lliệp 21 Nhả Nguy'ễn Tlìị Tllu 34 0,5 3 0 5 X 102 BTNN Dô thị 255 173 ễử
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(`hiều rộng nlặt cắt Xăm du'a vào 
SVỈ`hÍ r ` A r 

ngang dườngínì) Sứ dụng DÍ^n tích Kết cấu Loai \`gll\›ẽn giá (lia tri còn lai 
trình 

(lhi 

Í 
; 

' Tên hẻn! Diêm dâu Điên] Cuôi Do'n \'ị tính (ml . ›- r. 
ẹ 

` . 
_ 

.' ..` L HA L 
` Ìrạũĩắ lằí hy 

ran \vía hè Ổlẽí \oía hè IFƯOC S8" lrlặt đư(›`ng mại dường dương ttrlẹu dong) (trlẹu dong) sản 
K' ll 

trái 
đường 

hải 
01/3/ ílllẫ/ 

tm) F 2013 2013 
., _ _ , _ _ 

` . .. ẾaHE5[ĩ 
lấẵí lan lllẹp 23-Ì dương Tân Hiệp 23 Nlìa l”I1:llì Văn Clìo 154 0.5 3 0.3 X 4ó2 IẫTXM fìo tlìl 1.133 889 dtk' 

. .. _ _ _ 
, . . . Dalìg sử 

Ì`ỗ2Z Tan Hlựp 26-l dlrơng Tản Iỉlệp 2(› sa\l Nhu Lê Van Miêng 54 0.5 3 0›5 X 162 B I NN Dô Ihl 403 273 
dkẵìn 

. ., _ 
. 

_ _ , . 
Đalìg S\r 

Ĩ423 T3" HIỆP 27-I đươlìg Tảlì Hiệp 27 Nlìà lrảlì Ĩlìị Dơlì 43 0 3 3 11.5 X I29 BTNN ĐO 1111 323 ”l9 
dllnoa 

. . . _ _ , _ _ , _ _ _ , _ , Dũlìg Str 
l424 Ĩarì lílẹp 27-2 dưtvlìg Tan Hlêp 17 Nlìa Lạl NgL›C Sơn 87 fJ.ã 3 0,3 X 26] BTXN1 Đo Ilìl 633 502 

dllnơ 

1425 
l“Ổ' 'I' ”`l""`g Tả” Iíiệp 

dtrờng 'I`ả11 lliêp 27 Cuối Ììòlìì 22 (J 5 3 0.5 X Sấ B l'NN Đò llli 165 112 
Đa"g Sử 

27-2 K - 
V dung 

.. 4 v _ 
` . A Đang Sll' 

Ìấĩú Ỉarl l'lIẹp 27-3 dương Tâlì Hiêp 27 Nha Ngll}'êIì Qllôc Ilflllg 39 0.5 3 0.5 X 98 BTNN Đ&ì1hỊ 293 I99 dunn . n 

, ._ __ _ _ V 
` . _ _ A _ _ _ Fìanũ sí! 

I427 lan Hlẹp 29-1 dương Tải] Hiệp 29 Nhà NguẬ'ên 'rlll LJ1 79 0.3 2 Ovằ X 138 BTXM Đ(ì llìị :Q3 4:6 
dklỉìn . D 

` .. . .. IA v .. ,, , . Đangslr 
l428 Talì lllẹp 2042 đuơng Iãn I-liep 29 Dát Trllơlìg `ll\ỊNI1í1lì 47 0.~ 3 0.5 X 118 B I NN ĐỒ tlìị 333 240 dung 

. .. _ __ . 
_ _ 

_ _ 
Đang S\Y 

1429 Talì I”llẹp 3(l-l dương Tân lllẹp 30 Dải 3 GIỎI 28 0.5 3 0.5 X 70 BĨNN DỒ thị 210 143 
duỉìg 

. .A . ,, _ _ _ 
. 

Đanì Str 
1430 Tũn HIẾP 30-Ê đkrũng lân Ỉ`ỈIỆp 30 Nha Maclì NÔ 43 0.ẵ 3 0.5 X I29 BTNN ĐỒ tlìị 323 219 

dllììo 

. . ., ` _ _ ._ V 
. 

_ . . . 
Đallg Sử 

1431 Palì Ĩ`llẸp 30-3 đương Tan Hiệp 30 Iìôl Thị Trảlì- Tản Hiệp 132 0.5 2 0,3 X 264 BTXM D0 [IìỊ 990 762 dung 

. IA .. , . , , _ Đalìg str 
l432 Tan Hiep 30-4 đường Tân Hlẹp 30 Sail cơ SU Plìan Vàlì Phúc 7l 0.5 2 0.3 X 142 BỈ XM Dò Il\Ị 333 410 

dllng 

. .. _ _ _ _ 
. _ , A ` 

Dang SL`r 
l433 Tan Hlcp 30-3 dưƠl1g'[àlì l`ỈlỆp 30 đuờng Ông llưởc 44 0 3 3 0.5 X 1 IO B TNN Đo Ilìl 330 224 duẵu . ẹ 

. .. .. _ - . 
Đang Sử 

1434 Ĩan lỉlẹp 30›6 dườlìg Tả!! lllệp 30 Nhà Trân Bả Dũng 83 0.5 3 0.5 X 249 B ĨXM Dô [hl 623 479 
dt|nE 

. . ._ _ A ,_ _ ,`_ _ A , 
ĐEÌIIESỬ 

1433 Tan ỈẤIỆD 30-ỐA đương Tan Hlẹp 30 Nha Phan llìị Biclì I.an 43 0.3 2 0.5 X Só BTNN Đo lh! 323 ZI9 diều 

. .. _ 
. Dang Sử 

l436 Tan Ỉllẹp 30-7 duỄ7ngĨâl1Hlệp 30 Nlìả Phạnì Văn Tứng Z8 0.5 3 0,5 X 84 BTNN ĐỔ 111; 210 143 dung 
. 0 

. .. . .. .. . 
~ ,.. . . 

Darìẵsừ 
1437 Tan Hlẹp 3048 dương lân Hlẹp 30 Nhà Nguy'ẽn Ỉhị Hơn 33 0,3 2 0.5 X 66 BTNN ĐÔ thị 248 168 dụnoa 

. .. . . . 
. . , Đang S\`I 

1438 Tau Hlẹp 31-1 dương Tản lílệp 31 Nllà Vũ Thanh Nlìâlì 61 0.5 3 0.5 X I83 BTNN Đt) thi 438 Jll dunơ 

, A .A _ _ , _ 
ụ , _ _ , . ĐaI\g s\`r 

1439 Fan Hlẹp 32-l dương Tan Hiệp 32 Nha Nguyên Tản Hcìa 99 ÍJ.J 3 0,3 X 297 BTXM Đo thì 743 372 dunn
. c
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(`hiều rộng mặt cắt Nãm du'a \'à0 

STỈIÌ - v › 
"g"'“g """'"g"") s'i` dụ“g Diẽn lích Kểl cẩu loai Ngu V Gía tri còn Ini 

Tì“h Ghi 
A rên hẻm l)lẽm dull Diêm cuôi Dũ'n \'i tính tmp . , . , 

' 
“ 

' 
^ 

. 
..' z 

' trạng tài . tra" ' 
'V Ầlảỉ va . ỈF'-l'0'C SBH nĩãt đường măt dườ'nơ dưòĩlg (trlẽu đũng] (lI`lcu đũng) . Chil 

\ la hè .j \ la he ' ' ” ` “ ` San 
trái 

đưnug 
phải 

0I/3/ 1lI/J/ 

(Ill) 20l3 2013 
l44w . .. . . .` , ; .`: . . . . . . . . › Dangsư 

U Tan lllep 3.7-2 dlrơllg lan Fllọp 32 Nha Nguy'en Th| (jani Ồ() 0,3 3 0.3 X III) BĨNN Đ<› thị 37: 253 
dtlno 

_ . .. . .. _ 
- 

_ ` . 
Dallg Sir 

1441 Ĩalì Hiep 32-3 dưưlìg T1111 Hlẹp 32 Nlìũ Trân 'I`hỊ Sàl\g 59 0 5 3 0 5 X I77 BTNN Đủ thị 443 301 
d`Inn 

, Ạ .. . , . ,. . 

V 

, , _ 
I)al1gSLr 1442 Fan l'I\ẹp 33-I dưũlìg lalì Pllcp 33 đương bờ ruông [D2 0 ắ 2 0 5 X 384 BTXM D0 llìị l.-4-lí] 1`l()9 

dulìe 

. ,. . _ . . . _ Đalìa Sư I443 Tan Hlẹp 34-l đuơng 'I ảlì Hiệp 34 Nhà Ng1ly'ên Văn l,ựC 47 0 "Ĩ 3 0 ỉ X I4l BTNN DỒ IIIỊ 333 240 
duììu 

. c 
. _ 4 _ _ ` V _ 

, V , 
Dang Sử 1444 Ĩan lllẹp 34-2 đưtvng Tan lllệp 34 NI\ủ N _ 

['l Il1Ị NÔI 29 () ` 3 0 Ê X 87 BÌNN ĐÔ t|ìỊ 218 148 dun”b 
. . IẦ . . .. . ` . . Dũng SỨ 

I-S43 Tan Hlẹp 33-2 đuơng Tan Hiệp 35 Nhà Nguy'ẻIì Đức Anlì 131 () ` 4 () < X 524 B I XM Dtì [l1Ị 983 737 dung 
. .. . . A ., _ _ 

. ›, , 
Đaxìgsử 1446 Tall lllẹp 33-2A dưtvĩlg Tal! lllẹp 35-2 Nlìa Ngu)'ẽn Făn l.ựC 80 IJ < 2 (J D X ló0 BTXM Đò thị 600 462 

dllng 

. ›. _ A A _ 
. . _ _ _ Đang SỬ I447 Tan Hlẹp 36-I đuơng Tan Hlẹp 36 Nha NgLl)=ên Vãlì Dáu 75 0 5 2 0 5 X IDO BTXM ĐỒ thị 563 433 dung 

. .. . › 
Đang. Sư 1448 Tíllì Hlẹp 40-2A dưênlg Tàn Hiệp 35 Nhà Lê Phú llải 43 0 5 2 0 5 X 86 BTNN DÔ1hỊ 323 219 

dtlììg 

. ._ _ _ __ _ 
_ _ _ Đang sứ 1449 Tan Hlẹp 4]-I đllơng TaI1H1Ẹp -ll Nhả Ngllyẻn TIIỊ Ba 134 0 5 2 0 5 X 268 BTXM Dũ lI1Ị 1.003 774 dunn 

. c 
. Ạ .. , ` . . ` › 

Dang SỬ 1430 Tan lllẹp 43-I dương ì ãn lllệp 45 Nhà Nguy'ên Huỳnh 139 0 3 2 0 5 X 278 B“1`XM ĐÔ thị 1.043 803 
dllno 

, D 
._ _ ›_ _ _ 

Đalìgsfr 
1451 Ian Fllọp 45-2 dươxìg lãn lỉlệp 45 Nhà ›I`rLr(7r\g Văn MÔI 57 0 5 3 0 5 X 143 B”FNN Đô thị 428 291 

duììg . :- 

, _ _ ` ` 
_ _ Dalìg Sư 1452 Đo Van Da)' 3 dư(Y!ìg ĐÔ Vălì Dậy Rạclì l'[óc Môn 155 0 5 3 (ì ắ X 465 BTXM Đô Ilìị 1.163 893 dunn 

. z: 

g , _ = _ . _ Đang Sử 1453 Đo ván I)ạ)' 3-I Henì DO Va11 Dã) 3 llem Đô Vàn Dây~ 4 66 0 ắ 2 0 S X 132 BTNN DỒ \I1l 493 337 dung 
= ` _ 

. Đang Sủ l454 Đo Văn Dạy 4 đương Đô Văn Dậy' Rạch IẤỎC Môn 164 0 ắ 4 0 5 X 574 B'l`XM ĐÔ tlìl 1.230 947 dung 
. : Ạ . 

` ` , Dang Sử l45> Đo Văn Dạy' 5 dương ĐÔ Văn Dậy' Nhà Ng\l)'ên Văn Bạc 204 0 5 4 0 5 X Sló B'fXM Dô tlìị 1.530 I.l78 dụng 
. z . . = . 

ụ . 
Đang sử 1436 D0 Ván Dạy 6 đương D0 Vali Dậy Flenì Dô Văn Dãy' 6-I 195 0 5 4 0 5 X Ỏ83 BTXM Đô thị l.463 l`l2ó dung 

, A _ . . Dang Sil 1457 Đo Văn Dạy` 7 đương ĐÔ Văn Dậy Nhà Ĩ`rản Nghĩa l*lùng 108 0 5 4 0 5 X 378 B'l`XM ĐÔ th! 8l0 624 duno 
. D 

. : . . . z . - . 
Đang Sứ 1438 DK) Van Dạy 8 đuuĩìg D0 Văn Dạy' Nhà Nguy'ẽn Văn Nlìo 36 0 5 4 0 ỉ X 126 BTNN Đô thị 270 I84 dung
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(`Iliều rộllg nlậl cắt Xăm dưa v'à0 
Sỹrhị .. y 

V ` - v 
ngang đườ`ng(m) sứ dụng Iìíẽn lích Kết cẩu L(lai .`«gu»`ên giá Gía tri còn lai 

llnll 
.. fìhì 

'rắn 
1 ell hem Diem dau Dlenl cllũi Đovn `vỊlInh1mD 

.. Ầlẵl .. ` TFưÚ'C SBH nIãliđườ`nẸ ulãl dưò'ng đưẩnơ (triệu dồngì (IrÌỄ“ dồnẵì 
trạng tai chủ 

\'Ia hè .` \'la he ” " P' san 
trải 

dưưllg 
phải 

01/3/ 0I/3/ 
(m) 2013 2013 

,. = . . . Ẹ _ Aụ _ ___ Đalìgsư 
l4>“9 D0 Víln Dạ) 9 d\rưIìg ĐO Vá:1 Dạ_\` Ivíxèu Ngũ Hànlì 7-I (),S 4 0.5 X 259 BTXM Dô thị 333 427 du 

, 
ạ . _ Ì ` _ › _ _ Balls Sử 1460 Đo Văn Dạ_\ IU đllơng Đ(ì Vãlì Dã} NIIà Ngu)ẽn “I`hl Dủc 58 (J.$ 2 0.5 \ l lú lầ [NN fìô ỈIÌỊ 433 2Ẩ)ô 

dl|`l`D 

, 
r . . z _ . , . Đalìg sư 1461 DL» Vàlì Day' l [ dtrsĩng ĐO Van Dạy Rạclì Hfìc Mòn 2(›7 fJ.5 4 0,5 X l.0óR BTXM ĐỒ tlìị 2.()03 1.342 

dulìg 

, 
: _ . , Ì ` _ › A . _ Dalìg Sử '462 D0 Va" Day IZ dlrơvìg Ììo Văn Dêlầ” bẽvruộng 15rJ 0.5 3 0.5 X 43IJ BrXM E)o thị 1.12: Sủó 

dulìí, 

; . _ = _ , _ _ Đalìg Su 1463 FJ0 Văn Dạy I3 đtrơng DtìVĩ1IìDậ_\ Nhà Pììalì VăI1LaI I 10 0.5 -'I 0 5 385 Bì`XM Dlì IIIỊ 825 633 
dlllìo 

. c 
2 . , ỉ , . 

_ _ _ . Đalìg Str 
I-16-'Í D() Vãlì Day' I-'I dƯ(YV1g ĐD Vălì Dạy' Nlìả Hũ Th! Nhuàlì 79 0.5 4 (),S X 277 BTXM Đò IIIỊ 393 436 

dulìơ 

. ,. .. › _ _ 
, A _ _ . Dalĩg ẵlr 1463 Ĩali I-llep 39-3 đươu1g Tan Hiệp 39 Dât Ngô Vãlì Mửlìg 181 0.5 3 (J.5 X 4:3 BTXM ĐÔ [hị l›338 1,043 

dtllìo 

` . _ _ › 
_ 

. _ Dalìg Sll' I46ó lỉlrơng l(_ì ÔJ-6 Illlơlìg I\_ì Ó: Nlìà Tràlì Th! Clìălì I3ô 0.5 4 0.5 X 544 BTXM Dô 1l1Ị 1.020 783 
dulìị 

. . A , y . 
Dang S\`r 1467 lluơng lị› ó>›2 Hllơllg IỌ ÓJ Nhà 'I'Ô Vãlì Bóc 133 0.5 4 0.5 X 466 1ắ'FXM D(`1[l!Ị 908 768 dụng 

. . _ _ ` _ _ Dang Sư 1468 l'[trơng IL) Ô?-3 Hlrơlìg lọ tì: Nhà Ngu)ên Văn Bilĩh óó 0.5 4 0.5 X 231 BTNN Dô thị 493 337 
dul`n 

_ _ . 
_ _ Đalĩẵ Sử 1469 Hlrơng lọ 654 Hương lộ 63 Nlìà ̀ [`rản Văn Hả! 93 0.5 4 0.5 X 326 B'ĨXM ĐỔ tl!! 698 337 dtẩg 

` __ _ › _ _ Đang SỨ 1470 lllrmtg lụ › Hưtĩlìg lộ ó5 Nhà Ĩ`Ôn Ihị C`ân1 Vản 106 0.5 4 0,5 X 371 Bỉ XM ĐÔ thị 79: ôlĩ duìơ . : 
. . _ _ , › _ _ Đang Sứ 1471 Hlrơlìg lọ 63-9 llưmlg IỌ 63 Nhà Pha!! Vàll Xịa 222 0.5 4 0.5 X 888 B FXM Dò lhị 1.663 1.282 

dulìn 
. a 

. . . _ r , . Đang S\r Ỉ472 Hương lạ 63-9A Hươlìg lọ 65 Nha l“l1al1 Văn Ĩhãlìg 108 0.5 4 0,5 X 432 B rXM Đo tllụ 8l0 614 dunđ 
. _ _ 

. _ _ . Đang Sử 1473 Hương lị) 60-2 I'[ưƠng lọ 60 Nha Ngu)'ên Thành Nhân 122 0,5 3 0 5 X 366 BTXM ĐÔ lhị 913 703 
đulìn 

, c 
. , . 

- . . . Đang Sử 1474 Hương lọ ỎO-3 Hương lọ 60 Nha ĐÔ Thị Na 52 0.5 3 0 5 X l 56 BTNN Đô thị 390 ZÔ: dung 
. . , _ __ . 4. _ 

Đang Sir 1473 Hương lo 60-3A Hellì lỉương lọ 60-3 Nhà Irân Dinh Tiên 43 0.5 0.5 Y - BTNN Dô llìị 323 219 
duiìg 

14 
. ; .` ,. . . g ,Ấ . ›. . . 

Đalìgsfr 76 Tlìị tran-Ĩ an Hlẹp l dương Thị tran - Ian Hlẹp Nhí! lrịnh ilữu Nguy'ệt 176 0.5 4 0.3 Ă 704 B I XM PDQ tl1Ị 1`320 I.0l6 duno 
. L . v. . 1 . .. v. . . . . Đa"ẵ5ứ 

I-177 ThỊ1ran›Tan Hlẹp IA dương llll Iralì-Tan l`IlL;p 1 CHỔI hem 47 0.5 2 0.5 X 94 B`I NN ĐÔ Ilìị 333 240 
dụlìu
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Chiều rộng mặt cắt .\ãnI đu'a \'à0 
` ' lình 

Sĩhi . ` _. , 
“g““g d“Ơ“g(“') S" dụ“g Diên lích Kếl tấu Loai Nguw`ôn giá Gía trị cùn lại _, Ghi 

trấn Tên llẻm Dien! dllll Đlêlll t`llíJl Đưll \'Ị llnll (Ill) 
vv ` xlặt ỹ_ ` Trưó_c Sau nlãt dưù.n0 mặt đườ_nE dường (triệu dồ“g› (triệu dồng) 

trạng Idi chủ 
\ la he \ Ia he ' B ” ' san 

ll_ái 
dường 

'lải 
01/3/ 01/3/ 

(m) p 2()Ì3 2013 
, _ 

r . , _ ` lìang Sir 
1478 FIIỊ tràn-Tân lliêp IB đLrỜng`I`hị lrảlì-`Fản lliệp I Cllỏi l1en1 28 0,5 2 0.5 X Só BTNN Dô lhị 210 143 

dtll1D 

, _r _ _ 
. ` _ _ , 

Fìang S\`I 
I479 Thị tralì- Ĩàlì Hiệp 2 dưởllg 'Ỉ`lìị tl`ân - ỹỈ›ẳI\ lỉỉệp Nllả Ngtly'ên Vã!! Phát 125 0.5 3 ÍJ,3 X 375 BTXM lìlì (III *>38 732 duno 

. Ạ , . _ _ _ , . , Dalìg Sử 
l-l8(J Tlìị Iran- I`ảl'I Hiệp 3 dlrimg Tlìi tràn - Tàn Hiêp Nlìểl Hu_w"nh Thị l*lKìa 60 0.5 3 0.5 X l8lJ B FNN Đo 1l1Ị 4>() JUÔ 

dlxnc 

. , L , . . . . . Dãnễ SƯ 
1481 Thị tĩan4`I ân Hiệp 7 dưởng Tllị tràn - Tản lỉlệp Nha Trản Ván Duc 41 0.5 4 0.5 X 144 B l NN ĐL! lhị 308 309 dunu 

. , 
. . , . Đalìg sử 

i482 Thị trấllì-“I ãl\ Hiệp 8A d\Iởng “Phi Irảlì - “I ân ?liệp Dát Nlìà Ngl`ì`[l1ị l`iÔxì Z7 0.5 2 tì.` X 54 BTNN ĐO \lìỊ 203 138 dung 
_\ , 

, 
_ 

. . A . . Đang Sít 
1483 llìị lrảlì-Tâlì lllệp 10 đ1r`cvng'[`hị \fỂ|[ì - `[›ảI1 lliệp Dãi Đàn\ l”l\`Ị Bèo 86 0 5 3 0.5 X 258 BTXM Đo Ỉhị 643 497 dung 

. _ _ _ Dalìg Sư 
1484 Ĩân Hiệp 19-2 I`ản lllệp 19 Cuôi hem 34 0,5 3 0.5 X 102 BTNN Dô ll`lỊ 235 173 dun', 

_ , Dang Sư 
1483 Htrơng lộ 60-4 Hươlìg lộ 60 Nlìà Trâlì Thị Ty' 244 0.5 3 0.5 X 732 BĨVXM Dò thì l.83() I`409 

dtllìơ 
. s 

A , 
Đang Sủ 

1486 lllrơng lô 60-4A liẻln llllíĩng lô 60-4 Nhà Huỷlìll Văn Cừ 27 0.5 3 0.5 X 8ì BTNN fìũ thị 203 138 dụng 
. a 

` _ , 
Đzxng sử 

1487 lllrơng lô 60-4B llem llương lộ 60-4 Nlìà Ngu ên Bá 'Ĩùng 28 0.5 3 0.5 X 84 BTNN Đtì tlìị 210 I43 duno 
, _ 

Đang Sứ 
1488 Hươllg lộ 60-4C Hẻnì Iltrơng lộ 60-5 Cuôi hẻm 23 0.5 3 0.5 X 69 BTNN DỒ thị I73 I 17 

dulìg 

, _ _ Đang Sử 
1489 Huơlìg lộ 60-4D Hẻni Hươlìg lộ Ộ0-5 Cuôi hẻnì 47 0,5 3 0,5 X 141 BTNN Dó lI1Ị 353 240 

dtlng 

_ , A _ Đang Sủ 
1490 Tân Hiệp 36-3 dllỜI1g'I`âl1 Ilỉệp 36 Nhả Ng\l_V'êlì Ĩ`hị Xảy 158 0.5 3 0.5 X 474 BTXM Đo Ilìl 1.185 912 dụng 

` 4 _ Đang Su 
1491 l`ảIì PIIỆI7 Ì-IZ đường Tàn Hiệp l Nlìả NglIy'êl1 Vàn PhlI(Yc 62 0,5 3 O.ẵ X 186 lãTXM Dò \l1Ị 465 338 

dllno , Ẹ 
_ , , _ Đang Sủ 

1492 Tâlì [liệp 36-3C' dưởng ̀l`ảl\ Hiệp 36 Cuôi hẻm 69 0.5 3 0.5 X 207 BTXM DỒ \I1Ị 318 398 dung 
. a 

_ . . _ _ 
Đang Sử 

1493 Tà!! Hiệp 38-I đường Tân Pliệp 38 gia lộc Trâlì Van Muời 173 0 5 3 0›5 X 519 BTXM ĐD lhị 1.298 999 
duxìn 

. c 
_ . _ . _ _ , 

Dang Sử 
I494 [ân Hiệp 38-lA đường Tản Hiệp 38›l giảp RTXM Trản Văn Dẹp 18 0.5 3 0,5 X 54 B1 XM D0 thị 135 104 

d\InƠb 
_ _ Đalìg Sử 

1495 Tâlì lllệp 38-lB dường Tân Hiệp 38-1 Nlìả Phạm Văn Bài 75 0.5 3 0.5 X 225 BTXM ĐÔ thl 363 433 
dllng 

` › , _ Đang Sử 
I496 Ĩ ân Hiệp 38-IC dườlìg Tân Hiệp 38-l Cuôi hẻm 16 0.5 3 0,5 X 48 BTXM ĐD thì I20 92 dunn 

. ra
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(ĩhiềll rộng mặt cắt Xăm dưa \'à0 
Swrh- _ ` Ả V 

ngang dưò'ng(m) sú' dụng .. , ›A A I. `. ., › . l"ll'lỈì - - 

: 
Ị “Ì`ên hèm Diêm đâu Điêm cuôi DD`n vi tính (Hil . ` 

lìlẹn tich ket cau LOẠI Ngĩlểenzgla clId.t^rị c(3n lại trạng tài chị 
ỈFBH ' 

\,Ía hè Ấlạl `.ia hẻ Trlrớt SBH mặl đu'ò'ng mặt đườ'Ilg dường (lrlẹu dong) (lrlẹu đíjngl sản chu 

trái 
đưù`ng 

hái 
01/3/ 01/3/ 

Lm) " Z013 2013 
1497 T. .. . , . .. , . . › . . . . , . . Đalìg Sủ 

ễìlì IỈIỆP 3ọ'l dlrơng Fan I*IIR:p jí? Nha Ỉ)Ỉ\'_đl`lì V311 Ỉalìì “aa í).> 3 0.3 X 105 BTXM DL›1I1Ị 263 202 dunk, 

. ` , . , .A , , _ _ _ _ _ › _ A , 
Dalìg sư I498 Ian Hxep g9›2 (Í1IKYr|g Tan lllẹp 39 lì FXNI NgL› Vã|ì Glalì 188 0,3 3 Ồvõ X 47<) 13 rXIv1 ĐO llìị 1.410 1.086 

dtlnu 

, 
. . ` . .. , .. . . . . . _ ĐHng5\Ỉ 1499 Talì lllẹp J9-2/\ íltríylìg ĩalì HIỌỊ? 39-2 BTXM l'I1l_\rlllTIìỊ lư 97 (J.> 2 (ì.` X 194 BTXNỈ DO thị 728 360 

dtlnlỉ 

. . .. . ,._ ._ , Ì _ _ _ _ _ 
Đalìg Sll Ĩ500 Tíllì FỈIỆP 40'l dương Ian Ỉ'ỈIẸp 40 Nlìzl NgU)Clì Ĩhị Nlĩtr 37 0.5 3 0.5 X ll] BTXM D0 llìị 278 21-5 
dllnu 

- - - . ,. . , Đang Sir l>0l HlrƠI1gI«ì60-5 Htl<mg lộ 60 Nlla Plìan Văn L`al 157 0 J 3 0,5 X 471 B`l`XI»1 ĐỔ tl1Ị l.I78 9()7 
d`llìv 

. Ẹ 
. , .` . .. . z : ` . . . . E)ang Str 

I34J2 Tềllì lllẹp Ỏ-ỎA đlrơng T811 Hxẹp 6-6 Nha Đíì ỌIIOC L hưulìg 40 0.3 3 0.3 X 120 BTXM D0 lI1Ị 30() 23] 
dlllìk, 

. . . . . . . . . - - . . . Dalìg sử ĩằoỗ Ỉìỉlì ỈỈIỀỂP 6'3 dlrơng Ian Hlọp 6 Nha V0 Quang U)'en 90 0.3 3 0.3 X 270 BTXN1 DO \l1I 67: :V20 
dulìo 

. ._ 
. _ ._ . . . _ Đanưslr i304 lalì l'IIẹp 6-ỎB đtrơng Tỉllì Hiep 6-6 Nha lrãlì IIìỊ Flìanlì 82 0,5 3 0,D X 205 Iì'[ XM Dô llìl Ỏl) 474 

duĩìơ 
. c 

. . : ` . : A v . . . , , . . Dang Sư 
I:v0:I ĐO Văn Dạ) (J-I }lL:m D(! Vãlì Dạy 6 Rạc!! Hoc Mon 120 0,3 2 0.3 X 240 B I XM Đ(ì IIII 900 693 

d\lIIũo 
: . . : › . . › . , _ _ , 

Dalìg Sư 1506 Đo Válì Dạ) 6-2 [lem Dt! Vả!! Dạ) 6 Rạclì IẤDC Mon 144 0.> 2 0.3 X 288 lẵlXM Đ(Y Ilìl 1.080 832 
dulìũ 

. c 
. . . Ấ _ _ , ` _ _ ›_ _ _ 

Dalìg Su 1307 I*Iư(11ìg Io 65-7 H1rơI\g IỌ ÓẸ Nha Ng\l}'cl1Văn Tllao I27 0.3 4 0.3 X 443 BIXM ĐÔ tI\Ị 953 733 
dtlno . a 

. . . A , ` _ , , Ầ _ 
Dalìg Sít IJO8 l`Iư(Ylìg ID 63-8 Hưảvng lọ 63 Nha Trtrơng Vàl1Nhe 309 0.5 3 0.3 X 927 B I XM Dkì tlìị 2.318 1.784 dunn 

. . . . . . . z _ . . . , . . . _ . Đalìg Sử 1309 I'IưƠlìg lọ 60-:VA Ilelĩl lỉuơng lọ 60-J Nha ĐO Valì Re 26 0.3 3 0.3 X 63 BTXM D0 thị 193 130 
dllng 

. . . _ _ _ v Ấ _ _ _ Dang Su ls 10 Hlrơng lọ 60-DB Hem ?luơng lọ 60-3 Nha Phan Anh Ĩtlan “73 0.5 3 0.3 X 279 BTXM fìô [hl 698 337 dunơ 

. . . . - - . . Đalìg Sử 
ID ll Hương lọ 60-6 l'[ưƠng lộ 60 Nlìa Quang Vãlì Quang 231 0 J 4 0.3 X 924 BỈ XM D0 lh! 1.733 l.334 

dulìg 
. . . . , . z . . . . . . Đalìg S\`r 

là 12 Htrơlìg lọ ỎO-6,A Hem Hlrưng lọ 604fJ Nlìa L,e Tan l.ợl 359 0.3 3 0.3 X 1.077 BTXM D0 thị 2.b93 2.073 dunn 
- . . . :. . . . . , . › . ĐẾIIWÊ SĨ' IJI3 Plương lọ 60-ỐAI llem llllơng lt) 60-6 CLIOI henì 254 0.3 3 0.3 X 762 BỈ XM Đo IIIỊ |.903 1.467 dulìư 

. c 
. . N Ă, , _ _ _ Dang Sử 1114 Hlrơng lọ 60-ỎAZ Hem Hương lọ 60-6 CUOI hcn] 92 0.3 3 0,3 X 27ó BTXM ĐÔ thì 690 >3l 

dulìo 
, Ẹ 

, . , _ ` _ , _ _ 
Dang Sư 1515 Hương lọ 60-ÓB Hen! Hương lọ 60-6 Nha Ng1I)'en Văn Pllương 43 0,5 3 0.3 X 129 BTXM Đỏ thị 323 248 
dLln0
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(`Iĩiễu rộng rllặl Cắt Xăm đưa v'àD 
I -` '- 

y y ›I"lIIỈÌ 
STIIÍ , A , 1 ,,. Ấ. _. , 

“g““g d“°“g'm' S" dụ“Ẹ 
Diệll lícll Kêt câu l,oại Nguyêt: giá Gin trị còn Iại `. Ghi 

trấn lell hen! Đ IỊỊ dâllị iìlem Afllnl llơll \ỊỈll1I'l(l'Kìj xlặl iỹ Trước Sau măt duvừng nlãt dườl`u dưòlnư t iệu dồng, (triệu dồng) 
lrặng tal 

cilủ \ la hè ' ' ” ' sarl dlrò`ng 
hái 

0l/3/ 01/3/ 
(mj P 2013 21113 

_ _ _ Ầ _ _ _ › _ , _ _ _ Dang Sử lãló Hucvrlg lo 60-7 Htrơng lô 60 Nha l.e Thị Mai 183 ỈJ 3 3 0 3 X >49 B FXN1 Đo IIIỊ 1.373 l.Iì>7 dunn 
. _ _ _ _, _ _ _ Ặ Đang Sư IẶI7 Plưmìg lọ 60-7A l`lem lỉuơhg lộ ỎO-7 CLIOI hem 23 0 3 3 0 ` X 73 BTXM D0 IỈÌỊ 188 I44 dunn 

D, 
I\ I 8 llương ÌỘ ó(]-8 Hương lô Ỏ() Nlìả L,ê Châu Ngọc 88 0 5 -1 U 5 X 352 B`]”XM D(`ì ll1Ị 660 508 ịuẵuư 

_ A Ì _ ›_ , _ _ _ Đang Sư IDI9 llltơng lọ 60-0 Ilươlìg lộ 60 Nlìả Ngu)`el\Mll1l1 lllảlì 70 (Ì " 3 U D X 210 B I Xl\4 Dô thì 325 404 
dlẳìg 

_ A ` ĩ _ _ _ _ V _ _ Đang Sư l>2(J Hươlìg lo ó0>l0 Hư«7I1glỦ ó() Nlìa Dtỉ Vălì \' I73 (> `~ 3 0 N X 323 B I XN1 Đo Ilìl 1,313 1.01 I 

LỈLIIÌBb 
_ _ ,_ , _ _ , , Dalìg Sử 1521 Hưíĩlìg lgì 60-l0A HCII1 Flương lộ 60-10 L`tlôl lìcm Ố9 O ĩ 4 0 5 X 242 BTXM ĐO thị ` l 8 398 dunu 
_ _ _ _ , _ _ Dang Slr 1322 Hương Io 60›lOAI [íẻln Htrcvng lộ 60-10 Cuól heln 26 0 ` 3 0 W' X 78 BTXM ĐU lI1Ị 193 ISO dunũ 

. Ẹ 
. . . 

v . . . 
v ,. . . . . Đang S11 1:23 l`lìỊ trân- I ân Hiệp 9 dưỡng Thị trán - `I`ân Hiệp Nlìà Lê Văn kim 60 0.3 3 0.5 X 180 [3`I XM ĐÔ \hỊ 430 347 

d\l“Ỉ1n: 
. . z . , _ . 

v 
. . . . . V Đal\gSỨ 1:24 Th! Iran-Tan l'llỘp 4A đương Thị tra Cuoi hcn! 47 0 J 3 0 ` X I4l B I`XM ĐO thị 353 27I 

d\Inn 
.. ,x . ,.v ,› ., . = . . .. . Đangsư \* 1.523 Th! (ran-Tal! lỉlẹp 3 dường Thị trân - lân lllẹp Nha Nguyen ̀l`l1Ị .Sàn 62 O W 3 0 5 X I86 BTXM D0 thl 463 358 dunơ `2 

y , . D 7 

1526 Tlìị lrân-Tân Hiệp 6 dư<v:1g Tlìi tràn - Tã!! Hiệp Nhả Ngu)ẽn TI1ịMứl I57 0 4 3 0 5 X 471 BTXM Đô Ilìi 1.178 9()7 Ệ” \ 
. ,.. V. , ›. _ . ._ ` A , , _ . . A . Dangstr l>27 Ỉl1Ị\rall-Tanlỉlep 8 dưỉĩng Thị trân - Tàn Fllep Nha l.tÌ VãI1NlìLH 143 0 3 3 0 5 X 433 BĨXM ĐO thị 1.088 837 

dllno 
, e 

. . .. . . . - . , Đang Sư 1328 Tan lllẹp 1-9 đưtvng TâI1l'Ỉlệp l Nha Phan Văn Th1| l32 0 3 3 0 5 X 396 BTXM DL) thl 990 762 duno . c 

. . .. .. _ Ạ _ íìaxìe Sư 1529 Ian Hlẹp I-10 dưởng Tân Hiệp I Nhả Đảo Văn Trượng 77 0 3 3 U 5 X 23! B ]'XM ĐỔ thị 378 443 duẵg 
_ A _Ầ 

_ _ _ Ặ › Ầ _ _ A _ Dang Sử 1330 Tan l`IIẹp 1-10A dtrtmg T811 Hiệp 1-10 Nha I.e Phươc Tlluạn 29 0 3 3 0 J X 87 BTXM Đo thị 218 IÓ7 dụng 
_ _ __ _ L _ _ _ Ả _ _ _ Dang Sl.`r 1331 Tan lỉlẹp 19-3 Tản Hiệp 19 C'll0l hem D8 0 5 3 0 3 X 174 BTXM ĐL) [hị 433 33: dung 

. Ẹ 
_ _ __ _ ,_ V _ _ _ _ _ Đang Sứ 1332 Tan Hlẹp I9-4 Tản Hiệp I9 Cuôi hem 79 0›> 3 0.3 X 237 BTXM Đo thị 393 456 dung 

D . 

1533 Lảng Chà Tinh lộ 15 I.ảng Clìà 2`100 0 S 4 0 5 X 8`400 BTXM Đô thị [5.750 12.128 ẵrặĩẵư 

_ ` . _ _ _ . . Đalìg Sứ 1534 Bơ bao Rạch Câu bông dưởng ĐÔ Vãlì Dậ)' Rạclì 1100 Môn I 393 0 Ê 3 0 5 X 4.783 BTXM Đo thì 11.963 9.2I I dunn. c
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Chiều rộng mặt cắt Xăm dưa vào 
S'I`l1ị 1.^ h. l)..v dz ..v g, D _, , h 

“g““g d“'ỉ"“g(m) sứ dụ“g Diệntích Loại .\gu_\'ẽn giá Gía tri còn lại trỊì“Ỉài Glli 

trấn 
ell cm Iem au Dlcni cllol ơn ̀ I 'ln (m) 

\v. ` \lặl ` 
4ĨrU'Ỏ`t Sau mặt ũưò'ng mặt d\rờ`nẸ dưò`ng (triệu đồng) (triệu đồng) ' cllú 

la he \ la he ' san 
trái 

đưù`lIg 
hái 

0I/3/ 01/3/ 
(tn) 

F 2013 Z013 
. . . ư .. 4 

. . . y .. A . q Eìalìg Str 
IJ3> BLY bao lẵolìg M\r(YI Clìạ) Rịlcll Câu Btìlìg lxỏlììì Xálìg 1,288 0.5 3 IJ.: X 3.864 B I XM IJ0 thị 9.660 7.4J8 

dulìn 

_ _ _Ầ _ › A v _ _ _ _ _ , _ _ Đalìỉl Sử 
1336 B(Y bao kelìh Ĩ`)\YƠlìg D0 lxêlìh Xáng Ralìlì Cll Clìl I.l3Ố 0.3 3 0.5 X 3.408 BĨXNI DL) Ihị 8.320 ớ`3ô0 

d\Iỉ1O . :` 

. . ,. . . .. . . . . . ... . . . Đalìgsir 
l337 Bơ bao kcnlì MƠI kênh Xang Rfllìlì L`\l (`I1I 1.990 0.` 3 0.3 X 3.970 B I XM Đo IIIỊ l4.923 11.492 dunơ 

_ › _ , _ _ _ _ _ 
lìang sư 

1h38 B«Y bao Kẽlìlì Ĩ I kêllh Xálìg Htrưlìg lò 65 ì.88I 0,5 3 () 3 X ì.fJ-43 B I XM ĐG |hỊ l4.1(J8 l(l.8tì3 
dLIl`D 

_ _ , , _ 
_ 

DZIĨE Slr 
IDÃỀ) Bơ balì Kênlì F2 kẻlìlì Xảlìg H1IơIìgl(Ỉìf15 1.443 0.5 3 0.5 X 4.329 BTXM DỒ thị 10.823 8.333 

duịìẵ 

_ _ __ _ _ _ , _ _ _ ` Dalìg Str 
Iỡ40 Bơ bao Kcnlì T3 kêlìh Xáng Hươlìg lộ 65 046 0.3 3 0 3 X l.038 BTXM ĐÒ IIIỊ 4.843 J,7›Wl 

d`ll1D 

_ 4 
. , _ _ _ _ _ Dalìg Sư 

I.`-'ll Bơ bakì Rạclì Rông (`ủIìg Rạch Hí›c l\1t`›n Ctxỏl IIẺI11 474 0,3 3 0.3 X 1,422 BTXM ĐÔ tlì| 3.333 2.737 
dLlĨ`E 

I542 
BỜ hì'“` Rạc" Bả Thả" 

Fìổ Văn Dâ\' Rạch "lóc MỔ" “ Kê“h 1.350 0.5 3 0 5 X 4.tì50 BTXM Dô tlìị 10.125 7.796 
Da"ẵ Su 

l “F2 " Xang dềlĩlẵ 

_ _ _ _ Dana Sư 
1543 Bơ ba(V Rạch SảLl Mla Kẻlììì Xálìg Raclì HÓC MÔI1 1.413 <).ĩ 3 0.5 X 4.239 BTXM ĐÔ tlìl 10.398 8.160 

dllììg 
, Ẹ 

1543 Xã Xuân 'fhóĩ' Thượng 44.527 0.5 0.5 

. , . ụ . ,. . . 400 _ V ỹ_ _ _ 
Đalìghứ 

ÌD4-'I Xuan Ĩlìơl lI1\!Ợlìg 4-l Xuzìn T1101 Ĩlìượng 4 Nlìa dall 0›W 4 0.3 X 2.400 BÌ XM Đo thị 3.000 2.310 
dulìũ 

_ _ _ , __ . , _ 489 _ _ _ _ Đangslr 
I>4> Xualì Ĩhơl Thư(yng 1-SB Ngu)'ẽn Văn Bưa Xuân l'l1UI ĩhlrợng I4 0.5 4 0.3 X 2.934 BT XM fìo !I\Ị 3.668 3.668 dụng 

_ _ _ 
` Ặ _ , , _ _ _ Dalìg SL`Y 

1346 Xllalì Tlìơl Tlìượng 8-7 Đ[YỞlìg Trân Vàn MƯỜI Nha dảlì 431 0,3 3 0.5 X 1.293 B PNN D0 llìị 3.233 2.386 
d\llìD 

. Ẹ 
. . . ,. . , . . K q - Đa'ìễSỪ 

1547 Xuzllì Tlìơl llìtrơlìg 72-2 X\xal1TlìcvlTI1lIỢl1g 7-I Nlìa dalì 427 0.3 3 0.5 X 1.068 BĨNN Đo tlìl J 203 Z,Dó2 
duỈ`Z 

. , Pl .› ,. _ . . . . . .. Đang Sử 
1348 Xllan Thơì Tlìương 7-1 Xuân Thơ! Tlìưgvng 4 Nlìả dân 425 0.> 2 O.: X 830 BTNN ĐỒ ìlìị 3.188 2 330 dunơ 

. A .` .. ,. . . . ,. . . ĐBHẾSỨ 
1549 Xual\ lhơl Thlrmìg 64 Xuãlì Thui Tlìưtmg 4 Nha dân 48l 0.3 2 0.3 X 962 B I NN ĐO tlìị 3.608 2`886 dunn . c 
_ _ _ 

. 
_ _ _ _ _ Đalìe Sử 

1330 Xuân Thới Thượlìg 9 Đlrỉmg TrảI1Văn Mlrờl Nlìà dân 069 0.3 3 0›3 X 2.907 BTNN DÒ lhị 7.268 3 8 I4 
dllĨ1ơ 

. a 
.. . .. . . . .. . . 

Đallgsừ 
IDF] Xuan lI1Ơl Ilĩượlìg 7 Xuân Thơì Ihllọĩìg 4 Nhả dân >()0 0.3 2 0.3 X l.fJ(J0 B I NN Đo llìị 3.750 3.000 

dlllìơ 

.. . .. . ,. .. ›. . . . . . . Dĩìĩìẵỗư 
1352 Xuan Thơì Thlrợng 8 Xuan Ỉlìơl TllƯ(Vllg 7-6 CUỐI lìcm l.272 0.5 3 0›> X 3.816 BTNN Dlì thị 9.340 7.632 

d\llÌv . c 
__ _ ,_ › ` V_ V, 234 _ _ . . . .. . Đangsư 

13:13 Xllan Thơi Thượng 2-12 Xuan “I hơi Thuơng 2! Xuân Thơ! Thlrợng ZI-2B 0,3 4 0,3 X Iụ-404 BTXM D<ì \l'lỊ 1.733 I.3ãl 
dtlngI:
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(,`hiều rộng mặt tẳì Xănl đưa \àD 
. ngang úIIò'ng[n\) SIÌ'1ỈI_lỈ|g ., , .I V 

A 
› V . . ` 

_ 
. 

Ĩ`ĨHỈì - 
NI-;llỊ 'I`ền hẻm Ỉ)iểm đau Diễm cuol Do'n \'i lính (m) . . . 

Dic" tich kê' câll l4`›ạl \gu" nzglá Giả EI! c`Ịl` Iạ` trạllg tài chĩ 
Iran ' 

\ỈẾ.ìỈ vu . Tĩlĩíĩf Sail mặt đưò'ng mã! dườ`ng ỨƯỒ`!!ẸỊ (íruẹll đong) ítrlẹll d(ìnlg) , chu \ la hê `_ \ lil he ' * sãlĩl 

trải 
dưong phải 0I/3/ 01/3/ 

(ill) 2013 2tÌI3 
.. . .. , 

. . . .. 236 _ _ , _ _ , [)zlI\g5Lr 1534 Xualì Tlìơx lhưụmg 4-2 Phalì Válì Hơn (ĨII1hIị› l4] Xuan IIIƠI rỈìƯ(_Ylìg I7 0,3 3 0.5 X l,4Iú BIXM ĐO thị l.770 I`.ìỐ3 
dllnz 

1555 Xuân Thởi 'l HXYƠIÌE 14A NE\l\ễl1 Văn Bừa Xtlâlì Tl1(vl Tl1x1ợne-2 
260 

(›,5 4 0.5 X 1.560 BTXM Dò tlxl 1,950 l.95() ĐĨI“ĩễ"r ` ' ' ' 
L , 

.. ,. ., `. .. , 32! _ ,. _ _ Dalìgslr l33(ì Xualì Ĩhơl Tlìượxìg 32-l Xuan Il1(YlTlìưLYllg 32 Xuân llìơl Ihlrợng 7 0›: 4 <),> X I.92ó BI XM ĐO tlìị Z.-l()ềS 1.854 
dllng 

I557 Xuâlì 'l`l\Ởi TI\\rợlìg 14B Xx:à:1 I`hk`Yi ”l`hLrợ:ug-2 
489 

0.5 4 <› 5 X 2,934 B'I`XM Dò Ilìị 3,668 3.6I›8 l)ẵTằỆ” 

.. , . ., . ,. _ 4 A 181 _ _ , _ . _ , Đallgsu 1358 Xllan Thơì Tl11r(Ylìg 53-B Xllìln THUI l lì\YỢlIg 33 Nlla dzin (l..` 4 ÍJ.> X l.086 BTXM D1) tlìl 1,338 1,043 
dllnn 

.. ,. . ., : . , . , 65 _ _ . Dangslr 1539 Xuan Phơi Ihlr<7ng I-A N_Etl)el1 Varl Bua Xllalì Thtĩl Tlìuợng-2 (J 3 3 (J.J X 390 BTXM D(ì thị 488 332 duno 
. c 

. . . › . . . A 64 , , . , , Đal\g5ư 1360 X1laIì`Il\ƠI I]\ư(Yng I-I: Xllan “Í h(YI Ihlrmìg l Nha dari 0.5 4 0.3 X 384 BTXN4 Dtì Ihị 480 J26 
d`lnE 

. A ,v ` ,, .. . .Ặ .. 234 _ _ , , , . . .. __ Dangsu IJÚỈ Xualì Thơi Thượng 2`4 Xualì Ihơl Thượng I Xtlzìrl Yhơl Thượlìg 4 0.5 4 ().J X 1.404 B FXM EÌO tllị 1.733 1.733 
dulìn 

. u 
. ,. , . . _ ,, A ,. 314 _ . . › ,. Đangsư IJó2 Xuan Tlìơ llìtrợng Z-J Xuall Tllux Tlìương I Xllan Thơi Tlìượng 4 0,3 4 0.> X 1.884 BTXM Đo tlìị 3.33) |.8I3 

d\IIìD 
. s 

1563 ễ`Ịả" 1 hớ' 1`h"`mg 2“10 Kẽlìh Trung U'o:1g Xuảlì ”I`l1ởi Tlìưgyng 4 
'73 

0.5 4 0,5 X 1.038 BTXM Dô lhi I.298 l`208 ĐÊTẵĩ" 
. . ,. . .. . ,. 177 _ V A , Đang Sử 1364 Xualì Thữ! Thượng .7.>12 Xlxalì THUI Tlìượng ZI Xuan Tlìưl Thượng 2 l -2B 0 3 4 0.5 X 1.062 BTXM Dk) Ill; 1.328 1.032 dung 

. c 
, . . ,` ,. _ _ _ _ ," IIJỌ _ _ _ , , Đangslr 1363 Xuan Ihul Thượng 4-2 Plìan Văn llơn (ĩlnlì lo 14) Xualì Tllơl Ilìlrợlìg l7 0.> 3 0,5 X 634 BTXI\4 Đ(ì1l1l 818 Ó29 dung 
. , . ,. . : . . ,. 97 _ _ _ V ` _ _ Đang S1`r lbôó Xuaxì Thơi 'I hưcmg 17-2 Ng1ly'Blì Văn Bua Xuâlĩ Thơ! ̀ l`lìư<_Yrlg-2 0.3 3 0,3 X 382 B PXN1 Đo lhị 728 360 

duỉìg 

1567 ẫẵân Thởi Thưmg '7“ Xuân 'I`IìỞi Thượng I7 Nlìà dẫlì 
12' 

0,5 3 0.5 726 B'FXM Dô Ilìl 908 ÔỢỤ Dẵịĩẵử 
. . ... ,_ . . . .., 172 _ _ , . . Đangsử 1368 Xuan Ĩ hơi Thưưlìg 21-1 kclìh Trung [JƠng Xuan Ĩhtvl Ĩhượng 4 0 J 3 0.3 X 1.032 BTXM D0 1I1Ị 1.290 993 dung 

X _. ,. , 
_ _

. 

1569 1Ẩ“'“ 'hơ' Th“Ự“g 22 Xuân Thí'Yi'1“hưỢng 22 Xuân Tlu«ỹiTl1ưuu1g 23 434 
0.5 4 0,5 X 2.604 BTXM ĐÔ lh: 3.255 2 506 ĐỀĨ1Ệễ" 

, A .v . . . .. ... 97 _ _ , A _ Danesứ 1370 Xuan Thơ! Thuơng 23-1 Xuâlì ̀ l`Ỉ1Ởl Thượng I Xllãn lhơl ì hượng 4 0.3 3 0.3 X 582 BTXM DU Ilìị 728 ỎÔ9 dtắo 
. b 

. › . ,. A ,. . ,. 56 _ _ Đangsừ ID7] Xuan Ĩhơl Thượlìg 25-2 Xuan Thui Thượng I Xuan Thơi Thượng 4 0,3 4 0.5 X 3362 BTXM DD thì 420 386 dung 

. , . ,. . . ,. , 45 _ _ _ Đangsử 1372 Xuan Thui Thượng 23-3 Xllân Ĩhơl Tlìượng 1 Xuân ỮIỞI lhuợng 4 0.3 4 0.3 X 270 BTXM Đô th: 338 311 dunn 
. c 

Il 

ÌXTLK 

Z1”
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(`hiểu l'ộng mặt cắt Xăm du'a \'àO 
Sĩhỉ T. h. Đ,; dz |).; L. D ,t, h( 

ngang dưòlngím) sủi dklng 
Diệll licll Kết cấu Loại `4gu_\'ẽII giá Gía trị Còi! If_li lrịậễưìài 

Ghí 
. 

" I - ' ' m . ` _ . ` . .. `. .IA 1 . - 

trân 
en Pm ltm du 'tn' cuu' nn ̀ l ln ) 

\,ia hè ỗlặí \.l.a liê 
TFu'0'C SBH mạt đlrƠI|g mặt dưo`llg dương (lrlẹll dollg) [tl lẹu đung) sản 

chu 

I 
.. dlròĩlg 

hải 
0l/3/ 0l/3/ 

ra' 
(m) W 2013 2013 

_ 7] _ _ _ ỳ ` _ _ Ế 1 Dalìg Sư 
X573 Xuảlì 'I“]1k`Yi ›Ỉ“lì1r_ơI1g 3 l -I [ì\Iởlìg `l`râX\ Vălì Mlrờl Xuzìn I`I1ởl lỈ'l1ì'(_Y|ìg 32 0,5 3 0.3 X 42t› B I ?KM DD 1l\Ị ỘJJ 410 

d`Ilìg 

5] A _ 5 l)aIìg S\I 
I574 Xtlzìn Th«'Yi Th\Y\YHg 31-2 Dường Trản Vât] Mlrừi Xuân 'l`l1ởl Tlìtrơng 32 0.5 3 IJ 3 X 3()(ì BTXIV1 DL) LIIỊ 383 -60 

dulĩg 

_ gj _ _ _ › _ _ V 
Dang Sử 

1575 Xllảlì I`hỞl 'I`l1\Iợng 31-3 Đường 1`râlì Vălì I\/lười Xuảlì TIIỦÍ ›l`Ỉì1ỈQYIìg 32 0.3 3 (Ì.J X >l(J B ĨXM DLÌ Ilìị 638 491 
dulìẵ 

92 . . . . . . . . -q Dalìễ SƯ 
[57(ì Xllâxì `Ì`lì(`vI Ihtrợlìg 6] Xllâxì ”I`l1k7i lĨ›h[fƯI\g 50 Xuân “l”hỞi ›Ỉ`Ỉ\[I(_Yĩìg 598 0,5 3 0.3 X 332 B I XM D0 tlìị họt) DJI 

.Í _ 

1577 Xuảlì TI1(`Yi Thlrgĩng 62 X\iàl1 Tlìủìi Ĩlìllợlìg 59 Xuân 'I`!1Ởl Tl1\rỢl1g 59B 
3 

(>.5 -3 0 5 X 312 BTXA4 ĐC! Ilìị 390 263 

1578 Xtlàlì ”[`hỞl `I`l\\r1_ì1`Aí_.* 47 Phalì Văn llởxì (`I`lI1]1 lộ I-1] Nlìả dâlì 185 0 5 4 tJ.5 X 925 BTXM Dũ lI1ị 1.388 1.068 

› V _ _ ` Đang Sủ 
1579 Xllản I`lìỞi `l`l1LrỢI1g 445 Plìan Văn ỈlỞl1(Al›|IìỈI lô 14) Nhà dâlì I64 ()›:v -I 0 5 X 820 B ĨXM DK! tI1Ị l.2JU 947 

d`ll`2 

_ A _ _ Đalìg S\Ì 
1580 Xuâlì Thởi Tlìlrtjng 23-2 Xllân Tlìởi Thượng 23 Xuân Tl1tÝi'II1\rgYlìg 4 250 ().ẵ 4 0.5 X [.000 BTNN Đo :III 1.873 l.>00 

dllne 

_ I A _ Đang sí! 
1581 Xllàn Tlìởí Tììlrợng 7-3A Xllân Thởi Tì1\rựI1g 7-28 Nlìễl dân 37 0›ẵ -I íì.> X 148 BTXM ĐO Ỉhị 278 ZÌẤỒ 

dulìg 

_ _ _ Đalìg S\I 
1582 Xllảxì Ĩlìởl Thưlyng 7-4 XtlảlI'FlìỚlTl1LrỢl1g 7›2B Nlìẩỉ dâlì 373 0,5 4 0.5 X 1,492 BTXM fìo ìlìị 2.798 2.134 dụng 

_ V _ V A _ 
Đalìg sí! 

1583 Xtlârl TIÌỞÌ ”Ĩl1ưỢng 74A Xllàn Tl\ỞÌ Thưgmg 7-2B Nhủ dân l45 0.5 4 0.3 X 380 BFXM ĐO Ilìl l`088 837 duna 
_ _ A _ Đalìg S\ĩ 

1584 Xuân Thởi ̀ l`IìLrỢng 57 Plìalì Vălì H<'1l1(Tlnh lộ 14) Nhà dân 67 0.5 4 0.3 X 333 BTXM ĐO Ilìl 303 387 dung 
_ _ Dũng SỬ 

1585 Xuâxì `l”I1<`Vi Thlrơlìg X-4A X\lãIì Tlìởi I`lìLrc_7lìg 8 Nlìà dảlì 2!? 0.5 3 0.5 X 657 B“I'XM DD tl!! l.(7-l3 l.2ú> dụnE 
A _ _ Dalìg Sủ 

l58ô Xtlản l`l1fYi Thượng 72-Ì Xllản Ĩh(`Yl Thượng 7-1 Nlìà dảlì l00 0.5 3 0›5 X 250 BTXM D(ì [hị 730 378 dụng 
^ /' 

, _ _ Đang sư 
1587 Ể"a“ Th(" Tl'ưỢ“`° 728 Xuân ”I`hới ”rI1ượng 7›2B Nlìà dàn 150 0.5 3 0.5 X 450 BTXM Dô 1111 1 12: 866 

dl|ng 

X - V- 
_ _ _ _ , _ V _ _ _ _ Dalìv 51`r 

i588 
1 

ua" Tl'Ơ' Th"Ợ“g 72B 
Xuâlì 'rhởi 'rhượuìg 7-2B Nhả đâlĩ :O 0.3 3 0.3 X 130 B I XM Do llìị 373 289 duíg 

~ " _ _ _ Đanơ SỨ 
1589 X`ẫa“.Tl`”Ĩ Th“““ẵ 7 48 Xuân Thởi ”II1\rợ:1g 7-2B Nhả dâlì 92 t›.s 3 0.5 X 276 B”rXM Đỏ th: 690 331 duíu 

[ke `a Nhanh) = " 
- ' ~ '- › _ A Dang Sứ 

1590 ễ`:a“ Ihơ' rl`ưỢ“g 2 9 Kênlì tiêu liêlì xă Xtlân Tlìởi Thượ:1g Z8 128 0.5 2 0,5 X 640 BTXM Dũ khi 960 739 dung 
_ 

Dalìg Sư 
159] Xuân “l`l1ớl Thượng 2-13 Xuân TIIỞÌ `I`]ìư(_Yng 2! Nììà dã!! 171 0.5 4 0.5 X 855 BĨ`XM Dò tlìị IB283 988 dung
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(`hÍều rộng mật cắt Ầăm dưa v`à0 
4 ~ 

, , 
”r` h Sl`l1ị ' - ' 

' ..I :. . , 

ngang dưòngímj sưdụng Diện títll Kêt câll [.Oai ĩ\gu\'ẽn giá Gía tri củn lai 
ln 

.. íìlìi 
.- l`en hcm Đlêm dau Diem cu(›l Đo'n \'l llnll (mì . . ,_ ` _ ` ` 

' .,' ; .. 
' 

; 
' trạng till , ỈTHFI ` 

-- Ầĩặl v- ` ỈFƯOC ẵỉììl mal du'o*ng nlăt dưD'ng dlrờng (trieu dong) (trlfll dollgl `, Chil \`Ia hè . \ la he ' ' ` - ' ' Siln 
trải 

đu'ơng 
phai 01/3/ 0]/3/ 

ím) 2013 2013 
1502 X1“a“ 1 hí" T"“°“g 1" 

Xllàn Ĩ`I\k'1i`I`lìlrí1l1El ZI Nhà dãlì 220 (› 5 4 (›,5 X 1.100 13 PXNI DỒ 1l\ị 1.650 1.271 
Da“g Str 

1.3/\.l3 ' V dụlìg 
. .. .. ,. . .. . . . ,. . . . Danẵslì l>93 Xualì Ìh(7l Tlìượng 4-4C Pl\aIì Vãlì llơlì ( lình Ỉtì I4) Nha dảlì 4Ó () 3 4 0 5 X 230 B I XM Íìu tlìị 343 26:61 duẵu 
. . vv ... ..› . . . . . Đangsư 1504 Xuan Thtĩl Thượlìg 7-ỐC Xuan lhữl l lìượlìg 7›ó Nlìa dân 30 O J 3 0,3 X I()8 BTXM DL» thị 270 208 

dlìlìg 

. . ... ,.› . . , .. Ạ . Đal`ESu 1393 Xtlalì llìơl Ihưqng 7-ỐE Xuảlì 'I hơi Iììương 746 Nhũ dảlì 48 0,5 3 0.5 X 144 lã l XM Iìo IIIỊ 360 277 
ẨÌXỊHE 

. . . . . 
` . . . . , , . . Dalìề õử 

I >96 Xuan ĨIÌƠI Thtrợlìg 7-ỎF Xuân Th('Yl Tlìlrợlìg 7-Ô Nlìa dảlì Ĩồẵ 0,: 3 0.3 X 739 B I XIM1 D0 IIIỊ I`898 I.-ễ(ìl 
dllI`Ơ 

. . , . , ,. . , . _ . . › . . Dỉ'“g SƯ 1397 Xllan 'I`l\<7I |'I1ư&_7ng 8-1 Xllảl1ThL7lTl1ưLYl1g 8 Nha dân 83 0›3 3 0.5 X 23* H I XM Đkì llìị 638 491 
dtllìn 

. c 
_ __ ,4 ,_ 

` _ _ V, _ , _ _ Eìalìgsư 1398 Xuan Ihơl Thuợlìg 8x2 Xuân Thớ! Tlìulvng 8 Nlla dân 101 0 5 3 (J.> X 303 lì [ XM ĐO (hị 738 383 dung 
_ , _ _ _ _ _ _ _ Dans Sư I599 Xllân Ĩhởl ìhượng 8-3 Xuân '1`hỚl 'Ĩl1\lỢng 8 Nha dãn IJỊ2 l).> 3 íl.ể X 426 BTXA4 Dó lhi I.0fJ> 820 

dtlỉlb 

1600 ẩ<ể'Ĩ“ 
ỳlvlìới Thưm`g 8' Xuân Tlìởi Th1rọ11g 8-413 Nhà dàn 46 íJ.5 3 0.5 X l38 BTXM ĐÔ ll\ị 345 266 DÊTJỆẵ`r 

. a 
,. . .. 

_ D _
. 

lô0l 
x“d“ rh”' T"ưỢ"ễ 8 Xuân 'I`hỚi Ĩhlrợnz 8-4B Nlìà dàn 37 0.5 3 0.5 X 1 I I BTXM ĐÔ Ilìị 278 214 a"E Sư 
4B2 ` dụng 

1602 Th`Y' ĨỈĨƯWẾ 8 Xuân Th(7i ThưL1ng 8-4B Nhả dân 63 0.5 3 0.5 X 189 I3 l”XM Dỗ lhi 473 `7(›4 ẵư 
. ,. , . 

_ ) 1603 ĩ<ể1ĩ“ 
ThƠ' lhưmg 8 Xuân Tlìởi Thượng 8-4B Nhà dãn 40 0.5 3 0.5 X 120 B1`xM DÔ1l1| 300 231 

f 
ịĨIẵĩ“ 

1ó(>4 X“Ế“ V1VhỚiTl`“ợ"g 8' Xuân Thởi Th\rLm2 84B Nlìa dân 87 0,5 3 0.5 X 261 BTXM ĐÔ thị 653 5(JZ “ 
485 ' dụlìg 

_ _ _ V_ . 
` _ _ _ _ , _ . . Iìang Sil 1603 Xuan Thivl Thượng 8-ÁIE Đklẫvug Trảlì Vălì Mươi Nììà dân Dl 0,3 3 (l.5 X 133 B ĨXM DO ihị 383 293 dụng 

. , › - 
. . . . . , . › . . Đang Sử l60!J Xuan Thơ! Thuợlìg 8-4F Dưằĩng Trân Vãlì Mươi Nha dãn 97 0›> 3 0.5 X 29] B I XM Đo thị 728 360 

ỦLIIIB 

. ›. .. ` . L . ` . . Đang Str 1607 Xuan lhơl Tllượng 8-4(J Dương Tran Văn MƯƠI Nlìa dan 100 0.5 3 0.5 X 327 BTXM ĐO thị 8l8 629 dụnu l:' 

. . . 
- .. . . . . . ĐẦHỀSÍY 1608 Xuan Thơi Ihượĩìg 8-3 Đllơng Trân Văn Muơl Nha dan Ỏ3 0.5 3 0.3 X 189 BTXM D0 thị 473 364 

dllnu 
. :- 

A ,_ 4 
. 

_ _ . _ _ ,_ _ Đang Sử 1609 Xuan Thơ! Thượng 8-8 Đươĩìg Trân Văn Mlrơl Nha dan 99 0,3 3 0.5 X 297 B I XM Đo thl 743 572 duno 
. s 

_ ,_ _ _ _ _ _ Đang Sủ lól0 Xuan Thơi Thượlìg 26>2 Nlìa dân Nhà dân 72 0.3 3 0,3 X 360 BTXM Dtì thì 340 4lỎ 
duỉìg
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(Ĩhiều rộng nlặl cắt Xăm du'a \'à0 
S“I`hị T. h. D.g dg D.g g. D _. , h 

“ga“g dưò`“g(m) sứ d'-'“g Diện lích kết cấu l.t›ại ~lgx:)`ên giá Gía Iri cùn lại 
R 

Ghi 

trẩll 
en cm lom du lenì cuu' ưu ̀ Ị tin (mì 

,, . Ồĩặí › 
›l`TlỈÓ`<' SBH măt du'Ễl'lìl7 măt du'ò'ng du'ò`llg (triệu dồng) (Iriẽu dồng) rạ chủ 

\ la he \ la hè ' ” ` ' san 
trái 

đường 
pilải 

01/3/ 0ll3l 
tm) 2013 2013 

` , , _ _ _ _ , _ _ › Dalxg Str 
161 I Xuan I lìa! Tììllợng 26-3 Nha daìlì Nlìà dân 34 0.3 3 0.ì X 170 BĨXM PDL) thị 233 196 

dlllìũ 

. . . 
. . ` . . . Dana Sir 

1612 Xllzln Tlìol Tlìlrựng 16-4 Nlìa dảlì Nllà dâlì 34 (ì.J 3 0.` X 17() B l XNI ĐỎ tlìị 2:3 196 
dtlỉìoc 

Ả. . .. .. .. 
› _ D 

l(:13 ĩẨa“ 11`ơ' l"“`mÝ 3' Xuẽm Tl1ỞlTh\fỰIĨg Sì Xuâlì Thmỳi ”I`h1rợx1g 7 45 0 W' 3 0 5 X 225 B”I`XM ĐÒ thị 338 260 Ềtĩĩlr 

Ả, P\ .. .. . 

_ 
D Ầ _, 

1614 ÌềĨa“ 
Ih“' Ih"Ợ"g 3' 

Xuảlì Thkĩi Ĩlìlrơlìg 31 Xuảlì ̀ I`lìỞi ”!'|1\rợrxg 7 124 í) D 3 0 5 X 020 BTXM ĐÔ tl1ị 931) 716 ầ'ỆẵĨĩ“ 

. .. .. . .,` ,. . . . . . . 
Đãlìẵsư 

1613 Xuan Tlĩơl Thllợng 31-3 Xllarl Ihơl Ih\rỰng 31 Xllâlì TIIƠI Tlìtrịvììg 7 229 0 5 3 0 5 X 1.143 BTXM Đo lhị |.7I8 1.322 dụng 
_`_ Đầ_ 

Iól 6 Ẹẵd" íh”” 1 hượng J' Xtlản Ĩht'Yi Tlìượlìg 31 xL1â:1 Thởi Tl1ưỢt1g 7 41 0 5 3 0 ỉ X 105 B”rXM ĐỔ thu 308 237 
°" 

1617 Xllãlì 'rhởi '[`hượI1g 3l>6 Xuân Tlmới Tlìượlìg 31 Xuân Th&`7i Thlĩợlìg 7 lol 0 5 3 0 5 X 5<)S BTXM ĐÔ thị 758 583 Đẵ`LỆ1g" 

, , A ,_ _ ,_ _ _ Ã _ ĐBIIESLỈ 
1618 Xllalì Thul Ĩlìlrợng 31-7 Xtlan Ĩìlơl Tlìưgmg 31 Xuan Thi?! Thượng 7 73 Í) D 3 0 3 X 365 BTXM D0 thì 548 422 

duỉìo 

IỐI9 Xuíìlì Thởi Tlìưụng 43-A Plìan Văn l'lỞn (Ĩinlì ló l-lì Nlìả dân 70 [ì.Ê 2 ().5 X 35(ì BTXM Dô Ihl 525 404 Đĩĩằịử 
. z 

Xuâll Ĩh('7i Tlìuọng . . . . . _ 
. . Đalìg S\`r 

l(J20 44+Nhảnh Phalì Válì l`lLm (ĩllìh lọ 14) Nha daIì 143 0 Ữ 3 0 3 X 7 I ` BTXM ĐO Ỉhl 1.073 826 
dklng 

. ` ,. . . .ụ . . › . . .. .. . . - DEIĨÊSƯ 
IÔZI Xuan Tlìívl `l`l\ư(_Yng 43 Plìan Văn llơn ( l lllh lọ 14) Nha dan Dl 0.5 4 U.ắ X 233 B 1 XM D01l1Ị 383 293 

dllng 

Ạ ., , , . . . . . . . 
Đalìg Sứ 

l622 Xllan Thơì Thtrợng 48 Phzllì Văn llmì (Ĩlnh IỢ I4) Nlìa dan 82 U.: 4 0.3 X 410 BTXM D1) llìị 613 474 dung 

. ,. _ , . _ _ _ 4 _ 
Dalìg Sử 

1623 Xtlan Tlìlĩx Thưmìg JO Phalì Văn Hơn (Tinh lọ 14) Nha dan 46 0.3 3 0.5 X 230 BTXM Đo tllị 345 ZÓG duno 

Ạ › . . . . . . ` . . › . , . . . Dalìs sứ 
l(›24 Xuan Tlìkĩl ìhtrkmg D1 Phalì Válì Hơn (ĩllìỉì lọ 14) Nlìa dan 34 0.5 2 0.5 X 270 H ĨXM DD IÌ'lỊ 405 312 

duììg 

. .. . . . . . . . . . . V › Đalìgsử 
1625 Xuan 'I hơl Phượng 32 Phalì Văn Hơn (Tinh lọ 14) Nha dan 73 0 ỡ 2 0.3 X 373 BTXM ĐO tl'lỊ 363 433 dllnu 

. c 

. ,` .. . . .. Ấ › . . , . . . . . Dũnẵsử 
1626 Xualì lhc!! Thượng Dó Phan Văn Hơn (Ĩ lnh lọ 14] Nhà dalì 67 0 3 3 0 3 X 333 B`l XM D0 tllị 303 387 dung 

. p 

. ,. _ ,. ` _ . . . _ Đane Sử 
l627 Xllan Thơi Thượng Ỏ5 Xuan Th(7l Thượng 4 Nha dan 88 0.5 2 0.3 X I76 BTXM ĐO thị 660 308 dtẫìo 

. ư 

. ., Ặ ... ` . . .. . . . , Đarìgsứ 
ló28 Xtlan Thơì Tlìượng 7l Xuan T1101 Ĩ lìượng 4 Nha dan 62 0.5 2 0.5 X 124 BIXM Đ(ì thỊ 463 358 

dulìg 

.h , `. ,. . .. . . . BĨ`NN. _ . _ Đalìg SÍỈ 
IÓ29 kenh F10 Dàng Cong Binh lxenlì Llelì Vtlng I.800 0 3 4 0 5 X 7.200 BTXM Đkì thì l3.)Ù0 10.800 

dịlng
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(”hiều rộng mặt cắt \`ũlu dlrrl \'à0 
. . . ngung đu'ừng(ml sủ' dụng .A ._ .A 1 . v V. .. , . ` ,. Irìũh ` . 

sĨ;hỊ '[`ẽn hẽm Điếnl đầu Điếm cuổi Đ0`n \i lính (m) . 

Ị)_Ịẹ“ 'Ị`h 'Ì“' c“"' I'Ĩạ' `ẵỂỀ°“;g'” G'“.Ìr' “Ế” l"' trạng tài ('hĨ 
trau ' 

,› . Ầlặì «. . ĨTƯỚC ẵal! mill đường nlaldu'01lg dIrLl'nẸ ítrlẹu íĩứỳnfzj (lrlL'Il dong) . clĩll \'la he `_ \ la he ` ' ` san 
trải 

dưollg phai 0l/3/ 01/3/ 
(ITI) 2013 2013 

1630 Kẻl1l1"I'iẽu lièlìxã Xuân ”l”húi Thưịĩng 6 I<aryI1I3it1h L`ì1ảnh 2.500 0 5 4 0.5 X ltl.U()0 Bl'X!\4 Đò llìị 18.75(l l4.438 ĐẵĨIỆìĩ`r 

l63í) I`B.\`D xã ̀ l`ân ›l`hó'ỉ Xhì 42,810 IJAS jvằ 

1631 Tả!! Thủi Nììì 20 Quốc ll_`\ Z2 'l`â:1 'I`I1Ởi Nlìì 17 l()9 0,5 4 0.5 X 436 BĩNN Đô thị 818 654 E)ỆZỆĩ“ 

. ,. .. _ .V . ,. .. . . . , ,, , Đallgằlĩ Iô32 Talì Ilìơl Nhì 23 Qtloc Il_ì 22 lan Ihơl Nlìl I7 IO3 0.3 4 0›3 Ă 412 IS] NN ĐỎ thị 773 6I8 dung :z 

_ ,_ _ _ Ă › _ _ _ F)auE. S\Ỉ IÓ33 Tan Thơi Nlìl 19 QIIOC lọ 22 Tzìn Thfvl Nlìl 18 ÓI-'Ấ 0 J 4 0.5 X 2,456 BTNN DỒ ll1Ị 4.605 3.684 diều 
. .. . ` ,. . V. . . . . . DHHESIY I634 Ian ̀ II\Ơl Nhì 2] Tan Tlìơl Nh! I7 Cllôl hcm 263 0 3 4 0.> X l.U52 BTNN D0 llìl I.973 I 578 

dụììg 

1635 Tản Tlìởl Nlìi 2<u 'rân 1`hL'y: Nhi 24 ”E`ản Tlìởi Nl\i 261.5 400 0 5 4 0 5 X 1.960 B'I`NN ĐÔ thị 3.675 2.940 Dẵĩẵ U51' 

. ,, .. z . .. . . . .. . Danesír 1636 Tan TlìƠ1NIìI 22 Quoc lọ 22 Tàn Tlìơl Nlĩi l8 19: 0.3 4 0.3 X 780 B I XM Dũ \l1Ị 1.463 1,126 
duìlẵ 

` .. . . ,. , ă ,. . . . , _ . _ . Đaxìg SỨ 1637 Tan Tl1ơlNlìl 18 TaIìĨ`l1Cv1Nh12-4 Tan Thơ! Nhi 21 381 0.3 3 0.3 Px I.l-'53 BTXM Do thị 2.938 2.938 dụng 
_ L Ă _ Ấ, _ _ 4 _ , _ Đalìg Sứ ló38 Dan Thang 2-44 Qxloc lọ 22 Cuoi lìeln 265 0.5 4 0.3 X l`0Ó0 Lang nhựa D0 \lìỊ 1.988 1.390 

duní, 

` . ,. Vl . ,, › . , . . Đũngsứ 1639 Talì Ihơl Nhi 13-1 Fan Thữ! Nhi 13 L`u0I hem 201 0,3 4 0.3 X X(J4 1.ang nllựa DỒ tlìị 1.308 I.206 dung 
Iỹy ., . ` , . `.v. . . , . ` . Dangsử ló-10 lan lhơl Nhi l.›-IA Iall Thơ! Nh! 13.1 Lllkìl henì Ill 0,3 4 0.3 X 444 L,ang nhựa ĐO &hị 833 606 

d`lnu 

. .. .. Ạ .. .. . ,. . . . . . . . . . . ĐBHẾSỨ 1641 Talì Thơi Nhì 541B Tan Thơì Nhì 3.1 Tan Thơì Nlìl 23 D0 0.3 3 0 D X 130 Lallg nlìựa D0 lhl 375 300 dung 

1642 Tản Thởi Nlìì ó›l Hư(7ng lộ 60 (L.ẽ Lợi) Cuối hẻn! 100 0 5 4 0.5 X 400 Láng nlìịla ĐỎ llìị 750 6(J0 DỆZỆễ" 
.. .. . Ạ . . . . . . , . . Đangsừ IỎ43 [an Ihơl Nh! 17-1 Quoc ID 22 Hương lọ 60 ([.E LỢI) I03 0›> 4 0.3 X 412 1.ang nllựa DO tl1Ị 773 ÓI8 duno 

., ,. . A.. ,. ` . ,, , . . . . ĐHHẾSỨ IỎ44 Tan l`hƠl Nh! 17-4 Talì Ihơl Nh! R7 Tan Tlìơl Nh! I8 56 0,3 3 0 J X 1ú8 I.ang nlìựa Dtì thl 420 336 duno 
,. ,. . . ,. . . ... . . , , , . Danasừ 1645 fan Thơ! Nhì 2l›2 Tan Tlì(YI Nhì ZI Tau Ihơl Nh! 9 81 (J,5 4 0.3 X 324 l.ang nhựa Đo thị 608 48ó 

duììg 
. ,. .. ` . ,› . . ,. . . . , . . _ . Đangsử 1646 Tan ỈhƠ1 NIII 2]-3 Tali T110! Nhi 2! Tan Thơ! Nhì 8 87 0,3 4 0.5 X 348 1,ang nhựa D0 thì 653 322 

dulloe 
. .. . ,. ,. .. . ` z. . - - , . . Đỗnễẳử 1647 Tan Thơ! Nhi 21-4 Fan lhơl Nh! 21 C U01 hem 48 0.3 3 0.3 X 144 Lang nhựa D0 thị 360 288 

dllno 

. .v . . .. . z. , . . . . _ Đang Sử 1648 Tan Thơi Nhi 21-I Tan Thíyl Nh! 2] Cuoi liem 73 0.3 3 0 3 X 2l9 BTXM D0 thị 348 422 dung
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(`l\Ìều l`ộng mặt tắt \`ăm dưa vào 
.. . 

ngang dưỄl'ĩlg(m) sủ' dllrlg ,^ , ..- ; . . . . `› . ` › 
'rình 

` . 

S I hl ... . 
› ` - ợ 

” ' lìlẹll tich ket cau Loai \gll\cn giá (xia lrl (`OII lại .. Ghi 
g 

` len hen! Điẽn\ đâu Diêm cuôi D0`n \ịtínl1(m) - 
' v . « " ..` z .. 

` 
;. lrạllll ĩal y 

tl`^tln .. . Ồlặì v. . TTWÓP Sau mal du'0'llg măt du'Ưng dll'ơng {lrlẹu đong) (trlẹu dũng) chu 
\ la lìe \ la lle ' ' Sail 

trái 
L1lrò'ng phải 0ll3/ 01/3/ 
(ml 20l3 2013 

. .. . 
s . , 

v. . . . › _ Danã Sử 
I649 Tan TIIƠI Nhi 4-4 Ngtl_\ ên I'I`lỊ N\lÔl Cuôi Iìclìì 92 0.5 4 0›3 .`\ 368 Bỉ XN4 E)0 lhị ô9(l 531 

duỉliv 

. ,. ›. .. . , , . .. . . . . Đalìssư 
IỎÊO Tan Ỉh(YI Nlìl 5-lr\ Tản ĨI1ỞINIìi5 `]`ãlì Thủ! Nhi 3.1 47 0.3 4 0›Ồ X 188 BTXM DỒ 1I1Ị 333 271 

dllỉìơ 

_ _ r . _ , _ _ _ Dũllsl \`Ư 

I6>l Dalì Thalìg 2-I Cìuòc lộ 22 Cuủl helìì l(J() 0.5 3 0.3 X 3()(J B I XM DÒ \]ìỊ 730 578 
d\IĨ1o 

. A , . . 
, 

. , . Đalìg S\! 
1632 Tan Tlìcvl Nh! 3-3 [llr<mg lộ 60 Tàn Tlìởl Nlìi 3 180 0.5 3 0.5 X 340 BTXM ĐÔ Ihl 1.330 1.040 dLl`ng 

. .› ... . .. , › . .. . . Đũlìẵẵừ 
1633 Ian IIIƠI Nlìl Z-3 Tan Thơi Nhi 2 (`1lỎIl1L'xìI 218 0.3 4 0.3 X 872 BIXM Dò IIIỊ 1.633 l.2>9 

dkllìo 

_ A . , . , _ , _ . Dalìfl Sư 
1654 Dalì Ĩhăng 2-2 QIIÔC lộ 22 C`tlõl hènì IĨ4 U.ẵ 3 0›5 X 462 ỈĂTXM Dô [hl I 133 889 dLI`nU 

_ _ A , . ,_ . .. . , . . . Đalìe Slĩ 
lôĩvờ Dalì Tháng 2-ZA Quôc lô 22 Cllôl lìèlĩì 90 íJ.5 3 0›3 X 270 lễ Í XM ĐO Ilìl 673 320 

dtlỉiơ 

. . . 
Đ Ị 

1656 Díìlì T'hăng 2-3 Qllôc lộ 22 C`uôi lìcm 109 0.5 3 0,5 X 327 B'1'XM Dô [hl E4 I 8 629 Ệ” 

_ . _ . ,_ _ _ 
Đalìe Sư 

1637 Dảlĩ Thăng 2-3 <)1IÔc lộ 22 Cllôl lìenì Ì 17 0,5 3 0.3 X 35I BTXM Đtì \hỊ 878 676 
dụììơ 

_ V_ . . , _ V _ 
Bana Sư 

IỎJ8 Dâlì [hãng 2-6 QIIÔC lộ 22 CLIÔI lìénì I33 0.5 3 0 J X 399 BĨXM Dô lI1Ị 998 768 du`l`6 

_ _ , _ _ _ _ , _ _ _ 
f)al1E S\`I 

1639 Tan Thui Nlìl 4>5A Hlrơng lộ 60 (Lê Lợi) Tả!! ì`ì1t'YI Nllì 4.5 40 0.3 4 0.3 160 BTXM ĐÔ Ihị 30tJ 231 
dllììoa 

_ , , _ _ › _ , _ , _ _ _ A ĐEHE SIỈ 
lóó0 Tan Thơi Nl1| 4-:B Htrơlìg lộ ú() (Le LỢI) Tâl1'lhỞl Nl\l4.3 40 I).:9 4 0 D X 160 BTXM D0 thì 300 231 

duììo 
. ơ 

_ , , , _ _ _ ._ _ , _ › _ ĐHIÌE Sử 
1661 “I ân Fhơl NI!! 4-DC I*l\rƠI1g lộ 60 [l.ê LỢI) Cuôi hẻm 92 0,5 4 0.3 X 368 B I`XM Đo IIIỊ 690 331 

dllẵe 

. ,. .. .. _. ., _ , . . Dangsủ 
lôó2 Tan lllơl Nlìl 3-Ì Tâlì Thơi Nlìl 3.2 lỉuưng IỘ 60 (Lê LỢI) 142 0 5 4 0.3 X DỎ8 BTXM DO thị 1.063 820 

dulìơ 

,, .. ›. , . .. . ` . . . Dềìrlzsử 
1663 lan Th(YI Nlìl 3-2 lãn 'I`IìÚI Nlìì :I Tàlì Thơì Nhì 6 X02 0.5 4 0.3 X 408 Bì XM ĐÔ \hỊ 763 389 duẵg 

Á ,. . . 
v. 

` 
. . . › - ĐỡH85\Y 

IỐỐ4 Tall Thơì N11! ló-IA lan TIIƠI Nlìì 16.1 Cuôi hem 162 0.3 2 Ủ.) X 324 BTXM ĐO thị 1.215 936 dung 

_ Á ,_ , _ _ _ › 
_ A _ _ Dane Stt 

1ó65 Ĩan Tlìơl Nh! 17-J 'Iấìn l`hỞl Nhi 8 Tản Tlìởl Nhi 17 54 0.5 4 0.5 X 216 BTXM Đo thị 4()5 312 d`l“ng 

. ,› . ,, Ầ r, Ặ _ . . . . . . ĐBHE Su 
1666 Tan Thơi Nhì l8›I Tâxì Th!!! Nhi 18 Cuôi lìenì 87 0.3 4 0.3 X 348 BT XM Đo thị Ô33 302 

duììg 

A ,. . . . . . 
. . . . 

Đang Sư 
1667 Tan TI\Ơ1NlìI 24-I Tản Thởi Nhi 23 Tản Tl1ỞlNÌ\l24.lA ll] 0,3 3 0,3 X 333 BTXM Đo lhl 833 641 

d`lngẸ'
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~ 

('hiều rộllg nlặt cắt Nẵlĩl dưa \à0 
`.. ngang dườngtm) sứ dllnz . , ,A L . , Ạ ., `, . . , TÌHÌI . ỗl h! › .u - .Ạ Ê. ›.- A. . , 

" ' ” Dlệll llcll ket cau l.0ai Ầguvcn la (nln trl con Ial .. ÚÌII 
; len hem lìleln dall Đlcnl cunl DƠII \Ị tlnh 1m) ›, _ 

' 

; _, 
' 

; 
` trạllg lal , ll'Hll v~ ` Ấĩặỉ v- TTll'0V Sãllỉ mại dH`Ù'Hg mặt đưù'ng đu'ờ'níẸ ltrlẹu đong) itrlẹu dong) , chll \ la he \ la hè ' san 

trái 
du'ừng 

phải 01/3/ 01/3/ 
(lui 2013 2013 

1668 `I'ản 'l`I1s'1i Nlìi 14-IB Tàl1'lhL'vi Nlìì 24 `I`:`1lì "1`l1ơi Nhi 24, l .Ax 44 0.5 X fl 3 X I32 [3']`XlV1 Đ(”» Ilìi 330 254 

. ,. . . ., . `;. , . , . . . , 
Danzíư IỎÓ9 Tan TỈ1\7I Nhi 28-i Tan Tlìơl Nhì 28 C 110! heln 43 (>.J 3 0 ̀  X 129 BTXM Do thị 323 248 
duịìơ 

. ` . . . .. . `g. _ _ . , . .. fìalìgỉkĩ 
lỐ7<J Tdn ĨI1LYlNl1128-Z liìlì Ĩlìkll P`I|\l 28 C LIDI l1cIì1 38 0,3 `1 0.3 X 17/I B I XẦ4 ĐO thị 435 3,ồ* 

dulìn 

l67l Tản 'I'hởi Nhi 29-l 'ràn ”rl1t”vi Nhi 29 I`ản 'l`hỞi Nlìi 29.lC` 450 0,5 4 (›.5 X l.8U() BTXN1 Dó tl1ị 1.300 I.3t›U Dị'IẵỆ" 

.. ,. _ _ ,, . , _. . , _ _ Ấ . ĐarIgS\l i672 'Ian THLYI Nlìl 29-IB TaI1Th(7lNIìI ].]3t\ Ỉztn rh(7l Nìll 29.I IZ2 (l.3 3 0.3 X 3ó6 Bì XM Đkì IIIỊ 1`300 l.300 
dtlno 

.. ,, . ` 1 . ., .. . . . . . . Đangsư IỎ73 Fan Thơ! Nlìl 29>lL QuL›C l(ì 22 Talĩ ]`lì(7l Nh] Z0 l “)2 0,> `1 0,3 276 B FXM Dx! llìl l.3<)íl I.3(J0 
dtlnơ 

1674 Tân Tlìởi Nhi 3-1 "I'â:1 ›1›Iì('ĩi Nhi 3 c`uốl hẻnì 57 0.5 2 0.5 X 114 B'I`XM Dô tllị 428 320 Đẵtẵĩư 
. ... . . . `;- . . . . . . Danasử 1673 laxì [hơi Nlìl 3-2 Tản Ĩl1ỚlNhl3 CUOI lìem 75 íJ.:› 4 0›: X 300 BTXM Dô IIIỊ 363 433 dlẩo Ị 

,. ,. . , , ,, . . . . . , . . ĐangS\r l676 Fan Thlvl Nh! 2-JA Tun Thư! Nhi 2-3 Ỉỉưũnẵ ÌỌ 60 (l.e LỢI) l00 0.3 4 0 5 X 400 BTXM DO thị 730 378 dunn 
'ẤK . :I 

_ ,. Á A _r. _ _ 1 _ _ Đalìg Sư *<7`,vl 
1677 Tan Thơ! Nhi 2-3B Hươlìg lọ 60 Cllol I1Lm 40 0,3 J 0.5 X 120 BTXM D0 [hị 300 231 dụng N 
I078 Tàn T`hởi NI1i 8-4 '[`àn 'rhới Nllì 8 Cuốlhé111hẻn1 69 0.5 4 0.5 X 276 B'I›XM Đô thị ›18 308 ĐĩLẫĩ“ 

167° Tảll 'I`IìỞi Nhì 8-5 ']”ản ']`l\ởi Nhì 8 Cuối Iìém 93 0.5 4 0.5 X 372 B I`XM f)Ô thị 698 537 

. .. . . , ,. . , .. . . _ . ĐangS|r 1680 Tzllì Thơi Nhi 8-6 Tal] Fhul Nh! 8 Ĩulì Thơi Nlìl 9 195 0 Ồ 4 0.5 X 780 BTXM Dl) ll1Ị l.4ó3 l.l26 dung 
YA ., .. . ,. .. . ;., . . . . ĐHHỂSỬ l68l Fan lhơl Nlìl 9-1 Ĩan Ĩhơl Nh! 9 CLIDI hem 67 0.5 3 íl.3 X 201 BĨXM ĐO Ilìị 303 387 

dụììa 

A .` .. . . . _ .g. . . . . . . Đarìzslĩ 1682 Tan lhơl Nlìl 13-I Ian Ihơl N11! lã Cuoi hem II4 0,3 3 O.: X 342 BTXM E)U [hị 853 6238 duẵo 
. c 

. .. ` .. ,. .v . . ,. . . . _ A Đa!\gSư ló83 Tan THƠ! Nlìl 24-6 Ì arl Ìhơl Nh! 24 T811 Thơi Nhi lọ JZ 0.5 3 0.3 X ỈJỐ BTXM Đo thi 390 300 dụng 

1684 "l`ản 'rhởi Nhi 24-6A Tản Thởi Nhì 24.6 Cuối hèm 71 0.5 3 0,5 X 213 BTXM ĐÔ thị 533 410 Dẵ'Lĩẵ“ 

. A .› . ._ ,. . . .;. . . . , . . ĐGHESỨ 1683 Tan Thơ! Nhi 35-I “lan T1101 NHI 33 Cuoi hem 206 0.3 3 0.3 X 618 B FXM ĐO thị 1.545 l`l90 
duììu . D 

. .. . . ,. . . ..v. ` _ . ,. . . Đanesử Ió86 Tan Thơ! Nh! 35-IA Tan Thư! Nhl 3>.[ C uol hem 82 0.3 3 0.3 X 246 B I XM ĐD thị 615 474 
dlẫìg
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~ 

(Ĩhiểu rộllg mặt cắt Xăm đu`a vào 

STỈĨỄ -1-^ 
I 

. Đ.: dz n.g A. 
` 

V. . h 
ngang dưòlngímì Sư dụng Diệntích Kết cẩll l,(lại .\*guị'ẽn giá Gía trị BI`›n lại Í_TỈ:nlItàÌ (ìhì 

trấn 
en lem lem au le“l tu0I D0" ̀ Ị tin (mj 

,. ` l\Iặt ,, , Trưó`c Sau nlăl d\rò'I1g măt dường dưò`nư (íriệu dồng] (tI'íệu dồng] lạ clìủ 
\ la he ` \ la he " " ° san 

trải 
du'ơllg 

phải 0l/5/ 0Il3/ 
tm) 2013 2013 

. ,, .. . . .. ,. ,. . v› . . ., . . . ừìangstĩ 
1687 Tan ll1ƠI.\II1l33-IB Iản lhơl Nlìi 33.1 Clxôl lìclìì 7l 0.3 3 <J.3 X 213 BIXM ĨJKS llìị 333 410 

dtlììc 

. . . .› . .› ,. . . , . 
. 

Dalìeslr 
1688 Taxì Tll(Y| Nlìl 19-3 Tã!! Thơì Nlìl 28 Ỉzllì ll'\(Yl NIIÌ I9 139 0.3 4 0›D \ óẵớ BTXM Ỉìô [hl I.I93 918 

dtặìky 

_ , 
v 

A, ._ › 
_ _ ,_ _ _ 

Đalìg Sll' 
]f›2ẵ*> Daxì Fllãng 2-28 Quoc lộ 22 L`1lỎl lìclìì 80 0,3 3 ().`l X 240 13 I XN1 Dtì thì Ỏ0(l 462 dulìo 

.. . . › .› . _ . . , . . . . Danaslr 
IỐỌÍ) Palì llìơl NI!! 1-2 lỉ\IƠIìg lộ 60 Il_ê LL_Yl) Tàn ĨIIUI Nhì l 3 209 0.3 3 0.3 X 627 BIXM Dlì lhị 1.368 1.207 

duỉìb 

CA ,› . ,. . I. › . . . . , . Đangslì 
lóql 'I al! `l`l\(Ĩl Nhì l-(J Tảlì T1101 Nlìl I (`tlí`Vl lìcn! 6I 0.3 3 0.5 X 183 BTNN tìo \]ìỊ 438 3 ll duỉìo 

1692 Tản Thởi Nhi 1-8 Ĩ`ảrl I`hới Nl1i 1 

Xuá" y'›hỚi `Tả“ Thởi 
131 0.5 4 <J.J X 524 B”ì”XM Dó thị 983 757 

Ì 
A Ẹ 

. .. . ,_ ,_ _ 
._ _ 

. . . . . _ Eìanẵsư 
1693 Tan TlìƠ1NlìI I-12 Iảlì lI\ỞI Nlìì l CLIÔI hEHì l`3-1 0 J 4 <J.` X 536 B I XM D()1hỊ 1,003 774 ` 

I694 Tảlì 'Ĩhởi Nhi I-12B ›Fâl1 Thởi Nlìì l Ctlốl lìẻm 238 0.5 3 0›5 X 714 B`l`XM ĐÔ thị 1.785 

,. .. . Ạ . . ,, . 
. . , Py v .. . Daugsừ 

IỎ95 lan Ilìơi Nlìl 2-4 T211] Tlìớl Nhi 2 lan Ĩllơl Nhì 4.2 234 0 3 3 0 D X 702 BTXM Đ<ì thị 1.733 !.3>l 
d`1lìB 

, ,. . `. . . , . . . . . . Đang Sử 
1696 Tan Th(Yl Nhì 1 1-I Dương Colìg KI\l `IãIl Th(7l Nlìl l l 268 (J.* 4 0 3 X 1.072 BĨXM ĐL) thị 2.010 1.348 

d`llìu 

,, ,. . . .. .. ,` .. . 
. _ _ DangS\ì' 

1697 Ian llìơl NHI l2-I I>LYíYngCOng khi Fan llìcvl Nlìl IZ 180 0.3 3 0.5 X 540 BTXM D0 th! l`3J0 1.040 
dLll`g 

_` ,. ,, . _ _ _ 
_ _ _ ,` _ , . _ Danzsử 

1698 'I an lho! Nhi 12-3 Tâlì Thú! Nhi 12 Kênh Trung ưcmg 182 0.3 3 0.Ầ X 346 B I XM ĐO thị 1.3633 ].()>l du" 

Ạ .› . . .. ,. . ;. . . . . . . 
Đanasfl 

1699 Tan ThLYl Nh! 14-2 Talì Ihơl Nhi 14 CUOI Iìenì 177 0.3 -'Ồ 0.3 X 708 BTXM Đ\ì tlìl 1.328 1.022 diều 

. .. .. , . ., . ;. . . . ` . . . Danẵsfr 
1700 Ĩalì ÌỈ\(7l Nhì 14-2A Tan Thơì Nhi 14 Cuoi lìcnì 101 0.3 3 0.3 X 303 B l`XM ĐD &hị 7:8 383 duìn 

. c 

. ,, . .. . ,. ` z. . . .. . . 
Đangsứ 

170] Tan Thí1lNl\l IJ-3 Dlrơlìg Cong klìl Luo! hem 243 0.3 4 0.3 X 972 BIXM D(ì1hỊ 1.823 l`403 
dlllìẵ 

. ,. . z . . . .. . 
.` . . . Dane Sử 

1702 Tan ThƠ1Nl1I 17-2 Quoc lo 22 Tan 'I hơi Nh! 17 IO3 0 5 4 0.5 X 412 B I XM Do lhị 773 395 
duỉìg 

Á ,. . . ›.. . . VI . 
. . V 

Đzlllgsử 
1703 Tan Thc1lNhl I7-3 Tan 'Ihơl Nhi IS Tan Thơi Nhi 17 124 0,5 3 0›J X 372 BTXM Ỉ`)0tlìỊ 930 716 dtlno 

. a 

. .. . 
.v 

v. . . ,` . . 
Dane Sử 

1704 Tan Thơì Nhì 24-] A Quoc lộ 22 L`1lò1l\enì 38 0.3 3 0.3 X l 14 B I NN D0 thị 285 I94 
dtlỉìũ 

. . ,. › . ,. 1. A . . . ,` . . 
Dũng Sử 

i703 Tan Thư! Nhì 24-7 'ĩản Thui Nhi 24.6 Cuôi hen] I I8 0.3 3 0.3 X 334 B I XM D0 |hỊ 885 681 dunơ
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(`hiều rộng mặt cắt .\`ãm đu'a \'à0 
., . llgang du'ừIlg(ln) sử dụllg .. . ,A .V .. . V. ., 'Ỉ`Ỉl'llĨ « - 5 Igh! 

Têll llẻlll Iìiếul dẩu lliếnl cuối lìoìl \'í tính (ĩrl) . 

D'ẹn tich ke' cau L"'"ll Nẵfyenggla trạng tài (lhi, 

ll'tllì 
' .\!ặ\ « Ĩru'ớr Sau mặt đường mặt dưò'ng I1trò'I'lẸ{ (trlẹll đũng) . clìll \Ia hè _ \rla Ile * san 

trái 
dưửllg 

hải 
01/3/ 01/3/ 

(m) p ZƠIIJ 2013
V 

. .. . . . , . . .. . . . . . . Dalìe Sư 
l7(ìó Tan Thơi Nlll 33-Ì [ìtĩívlìg Colìg khi Talì Tlìơl Nl1I23 326 íJ.ã 4 0.5 X l.3fJ4 BTXM ĐÔ ll\Ị 2.443 1.883 diền 

. ,.. ụ . Ạ A . .. . . . . . . . Đalìgsử
7 

I707 lan Ihơl Nlìl 2:l4lA Qlloc lọ 12 TaI1Tl\ƠìNh|23,I 59 0.3 Z 0.5 X I I8 BTNN E70 tl1Ị 443 301 dunn 
-` .. .. . . g .. .. . . . x. . . 1 Đanẵãư 

I708 `Ial1 lhƠINI1I23-IB Quoc lo 22 lan Ỉhũl Nhi 23.1 45 0.3 2 (J.> X 90 BINN ĐD \hỊ 338 2›10 
dulìo 

.A ., .. . . . . .,. . . ỷ` ` . ,› . . _ _ V 
DaHESỬ 

I709 “Ian I]1Ơl Nl1|Z3-IL Tan lh(YI NhI2J.1L I`ĩll1 Ĩlĩơl Nlìl 25›lD 37 0,3 2 0,3 X 74 BFNN ĐÔ \hỊ 278 189 duẵơ 
. . . . . , . Đanesu l7l0 Fan ̀ lhƠI Nhi 30-l Tân Tlìơl NHI 30 Cuu! lìenl 73 0.5 3 0.3 X 223 BTXM ĐÔ thì 363 433 

dll”r1`ì 

_ ,. ., . , . `L . . . . . . . .. Đanesủ 
l7ll Tan Th(Yl Nil! I3-2 T1111 Thơi Nhi I3 Cuíìl Ỉìcllì 30 0 3 2 0.3 X [O0 BỈ NN Do thị 373 233 dugc 

. D 
.. . ›. . ,. . .-. . _ _ Danssu' 

1712 Tảlì Thơ! Nhi lú-IA ìan Ĩh\YI Nhi 16,1 CIIÔI henì 82 0.5 2 0.5 X I64 BTXM Dô IIIỊ 61* 474 
duììg 

.. . . . .. Ầ ` L. . . › A . Đangsư 
1713 Ian Thơi Nl1| 19-2 Tan Phơi Nh! I9 CUOI henì 108 0.3 4 0.3 X 432 Bì XM f)0 Ihị 810 624 dung 

› . .. . . ,. ` L. › . . . . Đang SƯ 
l7l4 Fan Thơì Nh! 26-2 Tan Thư! Nhì 26 Cuoi lìcm 80 0.3 2 0.5 X 160 BĨ XM lìỏ [hị 600 462 dung 

1715 Tân Thởi Nhì 29-IA Tân Tlìủi Nhi l.12A Tân Thởi Nhì 29.1 119 0.5 3 0.5 X 357 L3'1'XM Đô thị 893 687 

. , .. . . .. . `;` _ _ . . . ĐHHẾSỬ 
l7IỎ Talì [hơi Nh130-2 ĩalì Ĩlìơl Nb! 30 CUOI lìem 72 0,3 3 0.5 X 216 BTXM DLY tlìl 340 4l6 

dtlnơb 
.. ., .. . . .. . ;. . . _ _ _ Đanssủ 

1717 ĩan IhƠ1Nhl32-1 lzllì l`Iìívl NHI 32 Cuu! Iìem 89 0.5 2 0.3 X 178 BTXM ĐO thl 668 314 
duỉĩg 

. ,. . . . ` ` .4› . . _ _ _ Đang Sử 
l7l8 Tall Thơ] Nhi 32-2 Tan Thơ! Nlìl 32 Lilo! hem 81 IJ.: 3 0.3 X 243 BTXM ĐO thị 608 4ó8 dunn , D 

.. . . ,, .. . ` ;. . . . . . Đangsư 
1719 Ian Thơi Nh| 33`2 Palì Ihơl Nhi 33 Cuoi lìem 73 0.3 2 0.3 X 146 BTXM Đu thị 548 422 dung 

I720 'rân “l`hời Nhi 34-2 `I`án 'l`ht'1i Nhì 34.IA Xuân Ĩ`hỚi “VI`ả“ 1`hỚi 
I81 0.5 3 0,5 X 543 BTXM Dô till 1.358 1.045 Đẵjịgnĩử 

Ạ .. .ụ . r . A* , . . . . . . › .. Dang Sủ 
I72] Tan Ihol Nhì 4-l Ngu)'En Th! Nuoi Tan Thui NHI 3 134 0,3 3 0.3 X 462 BTXM D0 lh| I 133 889 dun" 

. u 
. .. . . . . ;. . . . _ _ , Đang sứ 

1722 Tan Thị?! Nhì 7-1 Hương lọ 60 (Le LỢI) Cuol hen] 305 0.3 3 0.3 X I ìl5 BTXM ĐD lhi 3.788 2.9lô dung 
. v Ạ . ;. . . . ĐẾHÊ SỬ 

1723 Dan Thặng 141 Quoc lọ 22 Cuoi hem 143 0.5 3 0.3 X 429 BTXM Đo thì 1`073 826 dung 
Ạ I 

ư'. . . Ị- . . . . . Đane Sử 
1724 Dan Tháng 1-2 Quoc lọ 22 CUOI hem 49 0.3 3 0.3 X I47 B'FNN ĐỎ thị 368 230 

duỉlu
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(`hiểu l`ộIIg Illặl cắt Xăm dưa \`àl\ 

Sĩhị _ . ,Ạ L ,Á Ấ, , , 

“g”“"Z đ“°4“gí“" sứ 'I'-"'*Z" lìiộn lích Kết cẩu 1.«Jaỉ Nguxêux giá (iía tri c:`›n lai 
1 '“h`, Glli 

g Ten liem Đlrm đau Diem cuol [)0'n 'v`l tlllh (nì) › ` _ ` 
' ._` " .. 

' 
« 

' 
Il".'ln4,Z IBI , 

ỈFHỈI 
' 

v. . \Ỉăỉ .v ĨTU'Ổ'f -sau mal dưù`ng nlăt du'0'llg đưỉJ'ng (trlẹu đông] ílrlẹu dông] ` 
. chu 

` 'a h” du'ố 
` '“ hè 01/3/ 01/3/ 

' ` ” “““ 
trái 

"g phải 
(nui 2013 20I3 

1725 Dãlì Tlìắlìg I -3 Qtlóc lộ 22 L`L›ối ììehì 121 (›.5 3 O 5 X 3(y3 B”l XN1 Diì \l1ị k)O8 óỉàe ĐígLĩĩ" 

1726 [)ảl1 I`llẳxlg I-4 <2:xóc lộ 22 CIIỔÍ lìèxĩì 45 0.5 3 0.5 X 135 BTNN I)c^› 1l\ị 338 230 ĐầTẵỆ" 

1727 Dàlì Tlìẳlìg I -5 (guốc lộ 22 c`t:ối hern ớ(› ti.5 3 (l.5 \ 198 B'fNN Dô 1]1ị 495 337 ĐĨỆẵỊ" 
. c 

1728 Tản ThL'viNI1i l-l ”l'ản 'Ih(Yi Nhi Z 'I`ản l`l1ởi Nl1Ì2.l 72 0,5 3 0.5 X 216 B'I`XĩVI Dó llìị 540 416 

1729 'I`ãn 'I`hởi Nhi 1-2A Tàn Thở! Nlìi 1,2 Cllốl Ilèlĩì 99 0,5 3 0,5 X 297 BTXN1 f)ôt|1Ị 743 572 DÉLỆỆƯ 

'x ,A ›,. . . .. ,. . ` ;. . . . . , . . Đalìgstr 
l7J0 Tdn Ĩhcvl Nhi I-2B T2111 llìơl Nhì l.2 Luoi lìem 190 0.3 3 ()›D X 370 B I XM ĐU Ilìl 1.-12: I.097 dunn 

1731 Tản 'rlưới Nllì 1›2(` ĨàI1'l`Ì1ỞxNlìỉ I 2 Ctlổi hèlìì 5*› Il.5 3 (›.5 X 177 l3”l^NN Dô 111ị 443 301 DỂLỆỆỨ 

I732 'I`ãI\'1`I1Ởi Nhì I-21) Tâx1Tl1ởi Nlìi l 2 Ctlổi ÌÌỀXIÌ 39 0 5 ì tì.5 \ II7 BI`NN ĐỎ llìi 293 199 DẵZỆĩ“ 

1733 ”rản Thởi Nhi I-3 Tzìlì Thởi NI1i 1 c`Lxối I1ẻ:n 155 0,5 3 0 5 X 465 BTXM Đô tlìị 1.163 893 DẵĨĩĩ“ 
. ẹ 

1734 I`ân ”rhởiNhi I-4 Tàx1Tl1ỦỉNhÌ I cuổi lìẻlh 217 0.5 3 (›,5 X 65l B”I”XM Đô thi 1.628 1.253 DĨ1'ĩỆIĩ“ 

1735 Tảlì Tlìiìi Nhi l-4A rãư1Tl1íviNhi 1 Cuối hèm 1 ló 0.5 3 1).5 X 348 BTXM Đò thị 870 670 ĐẵTẵĩ`Ĩ 

X736 Tản Tlìởl Nhi I-5 Ĩàlì TIIỞÍ Nlìi I Cuối Iìerlì 94 0,5 3 0 5 X 282 BTXM Đô thị 705 S43 Dẵtẵĩt' 

. ›. .. . . ., . . `;. . . . , . ` . ` Đalìgsứ 
1737 Tan [hơi Nlìl I-7 Talì llìơl N|\l 1 Cuoi helìì 43 0,3 3 U.: >\ 133 BINN D0 1111 338 230 dunn 

. a 

1738 'fân T1161] Nlzi 1-9 lãn Tlìởi Nlìi I c'tlốil1em 67 0,5 3 0,5 X 201 BTNN E›ỏ thị 503 342 ĐĨIỈLỄIỆỨ 

1739 `I`ảI1'I`I1ỚiNI1i I-I0 Tân Thới Nlìi 1 (`1lối héln 46 (›.5 3 0.5 X 138 B']'NN Đó thị 345 235 DỄĨỆỆỨ 
. ẹ 

I740 Tân 1`hới Nhì I-11 Tản 'rllới Nhi I Cuốl hùm 68 0.5 3 0.5 X 204 BTNN DÒ thị 510 347 Đẵĩẵẵf' 

1741 Tản Thới Nhì l-12A 1`àn 'ĩlìới Nhi I c`tlốl hém l7I 0 5 3 0.5 X w13 BTXM DỒ thị 1.283 988 ĐÊĨỆỆÍ' 

1742 Tản Tl1ởi Nlìì 1-I 3 °l`ân Thới Nhi 1 Cuối lìélĩì 84 0.5 3 0 5 X 252 BTXM Đỏ thị 630 485 Đẵtẵẵử 

1743 1`ân Thởi Nhì 1-14 Tán Tlìởi Nlìi l Cllốỉ l1L"rI\ ắs 0 5 3 0.5 X lbs BTNN ĐÔ tlìị 413 281 ĐỀ“ằĩử 
Ụ' D
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~ 
I`hiểlI rộng mặt cắt Yãln dlra \`à1› 

. . ..- ; .: A, . . 

ngallg dulòng(m) ềư dụllg Diện tích kết Eắll Lnai .\gu\ẽn giá Gía trị Còn lại IlỈlh`. (ìhỉ Ten hem Diem dau Dlenl cuoi I)o`Il \'ị tlnh (ml \l . ` ` 
' ,_` L' _, Ị trạng lal , 

r- ễí ` Ĩ Fll0(` ỗall nlật đlrl`ì'n,<Z mặt đư0'ng dưù`ng (trlẹu dong) (trlẹu dong) , chu \ IH hĩ' ` \ Id IIL san 
Irúi 

dưo'ng 
h_Ìi 

01/3/ 01/3/ 
um P ' Z013 2013 

. ,› Ấ _ _ ,. . , .r. . . . . , . . Đalìãsư 1744 Tan Thơì Nlìl I-ID Tan Th(71NÌ1l l C ll(ìl Ỉ'lCl'I"l ]7l 0.3 3 0›J X 313 BTXM Đ(ì thi l`l83 988 
duììg 

. . . . . ,. . ` Ã , - .. . Đang Sư I74> Tax\ ĨIIƠI Nh! 24! Tan Thơi Nlll 2 C LICVI Iìelìì I52 0.3 3 U 3 X 396 B I XM ĐO th! 990 762 
dunty 

. r: 

. .. . . Dí " ' 

1746 Tàxl TỈÌỞI Nl1i 2›2 Tân 'rl1(”1i Nlìì 2 lâll í`hẹ'1:NI1i2.I l8ty 0 5 2 íJ.< X 372 í3l`XM Đlì KỈÌỊ 1.395 l.074 ẳLỉĩ" 
.. .` .. . _. .. , `z, . , . . .` . . . D'r1l!2`l`r I747 ]`an 1hUlNhl8-I 'Ian Thơ! Nlìl 8 Luũl liem X4 0.3 3 Ù.> X 232 lả I XM Đo ÌIIỊ 630 483 

duììg 

. ,. ,. . .› . . .› . _ _ A Dalìgsư 1748 Tall Tlìơl Nh! 8›2 Fan ìì1(7I Nlìl 8 Cul)l lìcm 131 0,3 2 IJ.: X 302 BTXM D0 [III l.l33 872 
dtllìu I: 

,. .› ` ,. , ,:. . . . - , . . _ ` Dangsư 1749 Fan Thơ! Nlìl 8-3 Fan ̀ IhƠI Nlìl 8 LLILSI hen] 73 0,5 3 0.3 X 223 BTXM D() th! DỎ3 -$33 
dulìg 

. . ,, . , , . . .. . . . . . › _ Đang S\`r 1730 Tan Th\YI Nhi 8-7 Tan Tlìơl Nhi 8 Tan Thlvl Nlìl 26›> Ỏ7 0,3 3 0.5 X Z0] BTNN Dtì lhị 303 342 
dtllìơ 

. .. .. . . ., . `;. _ _ . . Đangsír 175] Ian lhƠ1Nh\9-2 Ian Phơi Nhi 9 CUOI llelìì 143 0,> 3 0.> X 433 BFXIVĨ ĐD thị l.088 837 dụng 

. . , . .. . `.v. . . . . . . Đaỉìgsư I7J2 Tan Thơì Nlìl 10-1 Ian Thư! Nhì l() Cuoi henì 70 0›5 3 0 3 X 210 IẬIXM E30 Ihl 323 404 dụng 

1753 Tả:1 Thởi Nhi 10-2 ”l^án Tlìởi NI1i lo CL1ếil1cm 4ó 0.5 2 (›.› X 92 B'l”NN Đỏ tlìị 345 235 Đẵ'ịẵỆ“ 

1754 Tâlì Thởi Nlĩi 10-3 Tân ̀l`hI'Yi Nlìi 10 Ctxối Iìenì 57 0.5 3 0.5 X [7[ BTNN Dô thị 428 291 DỆZỆỆI' 
. b 

.. . . .. . . . . .r› _ _ _ _ Dangsfr 1733 Tan 'llìơl Nh| 104 Tan Thívl Nlìl IO Cuoi lìenì 129 0.3 4 0,3 X `1fJ BTXM DLS thl ỌỎX 745 dụna 
. .. . .. . . ` Ị. _ . 1 'V _ ĐavìgSƯ i756 Tan Thíĩl Nhì 12-2 Duơng (Ủng khi Cuoi hem 56 O 3 2 0.3 X 112 BINN DO lhl 420 286 dunn 

. , Đ .. i757 'l`ản '1`hỞl Nhi I2-3 Dương Công Khi Tán Th(Yl Nhì 12 234 0 5 3 0,5 X 702 BTXM ĐÔ thị 1.755 1.351 ẵTlỆ1Ị`r 
, s 

. .. . . ., . . : 4 . . , . . › Dane S\I 1758 Tan Thơ1Nhl l2n4 Tan Th(YI Nh! 12 Cukìl lìem 37 0›> 2 0.3 X 74 BTNN Do llìị 278 189 
dtỗìg 

. . ,. . . , ` ` L. . _ _ _ _ . . Đanì Sử 1739 Tan Thơì Nh] 12-5A Tan Tl1ƠINhl 12.5 (. uol hem 35 0.3 3 0.3 X 103 BTNN ĐO 1hỊ ZÓ3 179 duẵg 
. ,› , . ›` .. . . : , . . . Dangsử 1760 Tan Thơi Nh! IZ-:B Ian lhơl Nh! 12.3 C110! hem 106 0.3 3 0.5 X 318 BTXM D0 tlìị 795 612 dung 

. `. . . , D ` 

1761 Tân Tl1dINl1i 12-5C Tán Thởi Nhi I2.5 Cuôi lìèm 143 0.3 3 0.3 X 429 BTXM Dò thị 1.073 826 Ệ" 

,. . .. ,. . `;. . . . . Đangsử 1762 Ian Thơ! Nh! 13-2 Fan Thơì Nlĩl 13 Cuoi helu 100 0.5 2 0.3 X 200 BTXM ĐO thì 750 378 dung
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~ 

f`ỈliềlI rộng nlặt eẳt \'ăm du'a \'à0 
› _` 

' đ 'ò`n 1m) sú' dụllg .. , .z 1 - - .n -Ả vv . . Illlh _ , 

Sĩllị Tôn hẻm niềm đầu Điếm cuối Đovn \_i tíllh tm' 
ngang u g 

›ỷ p ` 
Dlẹll Ílcll ket cau LKĨẠI ẦẵEỷCHĂglẩ (JlềÌÁt,.rỊ CIẸH lại trạng lài 

'rần 
- 

\,ía hè f\l`ặ[ `,ía hẻ Irươc Sau mạt đưòng mặt dưÒ'lIg ũư0'ng (trlẹu d(ìng) (Irlẹu ủ(\llẸ] sái' 
c u 

I á. 
du"u'ng 

hãi 
0l/3/ 0I/3/ 

r ' 

(nl) 
P 1013 2013 

v › - ~ v` `- ` - ' ' 38l B I`XM D` th! ỉJắ3 733 
E)“"g Sư 

l7ó3 Tân I`I1ởl Nlìi I4-I Tâlì Thớ! Nlìl 14 Tan Il\(vl Nlìl 14,2 127 (l.3 3 0.3 X 0 › 
dtlng 

I _ V _ _ _ _ 404 Dalìg Sư 
I7ó4 Ĩ`ân Tlìởí Nlli 14-3 Vìưàn Ĩh<ữi Nlìì I4 C`uủi lìellì 70 ÍJ Z7 3 0 D X 2l<) BĨXM Díì thị 323 

dLlng 

_ V L_ _ _ BI_NN D_ I_ 3Ểắ 17g 
Đalìgsử 

I765 `I`âIì ›1`hỚi Nhì IJ-3A Tân Tl!&`Yl."l]1I 14,3 L`tl()l ììùlìì 34 U 5 2 0 8 X 68 0 Iì! -› › › 
dịlng 

› _ _ V ấ _ _ 918 Đíxng Sư 
l7óÓ ']`ản 'Fhới Nlìi 14-4 “Ĩâl1TI\('7iNlìi 14 L`uL`›i heln IBO (> 3 2 ÍJ 5 Ă A18 B`[ XM ĐO llìị l.l93 dulìg 

1_ 7 NN D_ 
I 308 709 Đalìg Sll' 

1767 Tân ”rl1ởiNl1i 14-4A `I`ãl1`1`hớiNhì 14,4 Cuux hẽlìì 41 0 ` 2 <J ` X 8- BT <>lìì - 
dịlng 

V _ _ V V_ y _ _ _ 404 Đalìg Sít 
l7ô8 ›Ĩãn 'I`l1Ởi Nhi l4›4Iằ Tân ̀Fh(`Yi Nlìì 14.4 Cưòi ììưnì 70 0 3 2 0 J X 140 I3 I XM D0 IIĨỊ 323 

dL|I`g 

- ` 4- - ' ' " 1'l`YM D` h' 7ỉ13 l93< D°“ẵ“" 
1769 Tân ì`llỦi Nlìi 15-2 DlrKYI1gCÔng Khi (`uol lìclìì 335 0 J 4 0 ̀  X l.J-10 3 ợ 01 

! 
5 - ~ › 

dulìg 

= ^ == ` - ` - 17 B'I`NN D` lh 793 199 Da“ễ sư 
I77(Ì Tân Tl\Ới Nhi lắ-3 Dươlìg Công Kl1| Tzln TIIƠI Nlìl lồ.4 J9 0 5 3 () 8 X I . 0 I ._ dụng 

› _ V V _ _ 4 2 Dang Sú 
l77ì Ĩ`ĩìn Tlìfyl Nhì 15-4 Dtrívng Công Khi Ĩâlì Thởi Nllì I5.2 80 0 3 3 (J " X 240 BTXM Đo lh! Ổ(J0 Ổ 

dịllìg 

_ __ _ ã ›VNN Đ_ I_ 778 189 
Dalìg ẵlr 

I772 Tân Th('Yi Nhi 15-6 Dương Công Klìl Cllỏl hem 37 0 3 J () N X l I I BI 011! dụl`g 

v- - 
- - Y ' Đ` |' 17!” 936 Da“ẵSử 

1773 'I`ân 'I`I\t'7i Nlìì 16-I 'l`ân 'Thởi Nlìi 8 Tân Thơi Nhi lô 162 0 3 4 0 D Ă 648 BTXM otìl -- 3 dịlng 

V _ _ _ _ _ ã 179 
Dang Sứ 

I774 Tâlì Thớ! Nhì 18-Z 'I`ân “l`hỜi Nhi 18 cuói henl 35 0 J 3 0 J X Ion BTNN Đo tI1Ị 263 dụ 
_› _ _ , ,. . h. 793 199 

Đalìg Str 
1775 Tân ̀l`ì1Ởi Nhi 18-3 Ĩãlì Ĩlìởi Nhì IS Cuôi helĩl 39 0 'W 2 U 3 X 78 BÌ NN DOI Ị - dụng 

I _ _ , _ 082 Dang Sfr 
I77ỏ 'lálì ›l`lì<'Yì Nhì 19-l `lâl\ ÌVÌÌỞÍ Nlìi I9 Cuól hẻlìì 170 (J 3 3 0 3 X ìI0 BTXM lì() lh! Ĩv27Ồ dụng 

_ _ › _ _ › _ V _ _ ã 281 
Đang Sử 

1777 Tản TIIỚÍ Nhì 19-4 Tân Th(`YÍ Nhi 10 CLIỔỈ lìỏm 33 U D 4 0 J X 220 BINN D0 IIIỊ 413 
dịlng 

_ V , _ _ 474 Đang Sủ 
1778 Tản 'Phời Nhi 24-2 Tân Thởi Nhi 24 Tân Thủi Nhi 25 82 0 J » <) ể X 24Ó BTXM ĐO lhị ÓI* 

dịlnẵ 

› _ V _ K63 
Đalìg Su 

1779 Tân Thởi Nhi 24-3 Tân Thởi Nlìi 24 Cuôi hcnì 32 0 J 3 0 5 X 96 B PNN D1) \hỊ 240 dụng 
,› _ 

F Đ_ h. 34. 23q 
Dangstl 

1780 `l`ân '1`hởi Nhi 24-4A Tãlì Thơi Nhì 24 4 CL|ỎlI1enì 46 O D 3 0 5 X 138 BTNIX 01 Ị 3 › dụng 
_ _ _ ` _ 4 _ 

Đulìg Sư 
1781 Tân ̂I`l1ởỉ Nhì 24-5 Tân Thởi Nhì 24 Cuôi hẻllì 48 O D 3 0 D X 144 BTNN ĐO tk! ỄỎỒ 2 3 dụng
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~ 

(Ĩlliểu rộllg lllặt cắt .\`ăIlI đu'H xâu 
V. . 

I 

ngang dlrừug(m) sti' dụng .. , .Ị I; . . _A ., ,, . . VÁ. `lĨllỈl 
5T,h ”I`ẽn hẻm Dlếm dau Diêm cuồi ĐD`n \'i tính (mì . y 

Diện tl`ch ket cdu lợoụl Nẵuề en`EIa 1'la.ẺrỊ En lại lI'ang tài Ghì 
'TWD ' 

\-ia hè Ếlặĩ `.ia hè 
ĨTƯ0'C Sau mặl đư0'ng mặt đưỉì`ng đưò1Ig [triệu đông) (trlẹu dong] ' chu 

trái 
đưỉrng 

phải 
01/3! 01/3/ ăa" 

(mj 2(lI3 2013 

I782 'I`âl1 ”1”hới N11i 24-6B 'I`ân Ĩ`hỚi Nlìi 24 cuổi hẻnì 103 0 5 3 0,5 X 309 BTXM ĐÔ thị 773 595 DÊĨỆỆLĨ 

. ., . . ^ \, . .ẹ. ` . . . , A . _ Đulìgsư 1783 Tulì Thơ! Nììl Z3-ID Tan Tlìưl Nlĩl 25,l Cuoi Iìelìì 76 0.3 2 0.> X l>2 BTXM D0 [hl 370 439 
dllng 

, , , ,. .. ,. , . .A . , _ Dangsứ 1784 lalì Fh(YI Nh! 25-2 Fall lhơl Nlìl 2D.I Luoi lìcnì 40 0.3 2 [J < X 80 IÌĨNN f)(ì thị .3(l0 ZIJ4 dun” 
. I: 

1785 Tâlì Thới Nhì 25-3 Tản Tl1ủi Nh! 25 Cuối hcm 48 0.5 3 0,5 X I44 B Ĩ'NN Díì tlìỉ 360 245 Dẵzẵĩt'
b 

. .. . . .y . . `.' . - . . . . Đalìgsử 1786 Ialì Flìơl Nhi 23-4 lan Thơì Nlìl 23 CUOI helìì 76 0 3 3 0.3 X 228 BTXM D0 lIìỊ 370 439 dung 
,. ,. . }A ,. . , ,. . . . . . . Đangslr I787 lan Ihơl Nh| 26-I Fan Th(YlNlì124 Tan Thơi Nhi 26 236 0.3 3 0.5 X 768 B ĨXM Đo thì 1.920 I.478 dung 

. .› ` ,›. .` ,, . L. . . . , , . Dũngsíl 1788 T811 Thơi Nh! ZÔ-3 [an llìơl Nh! 26 Cuoi liem 193 0.3 4 0.3 X 772 BTXM ĐO thị l.448 l.l 1? dunn 

. .. . . ,. . , . .,. ` . , . .. .. . Đangễử 1789 Tan Tlìul Nhi ZÔ-3A Tan TỈÌƠX Nhì 26.3 Tan 'lhơlNh1Z6,4 8:3 0.3 3 0.5 X 233 B I XM D0 lhi 638 491 
dllng 

. .. . . ,. › . , . . . , , _ . __ tìangsử l790 lan Ĩ P10! Nl1| Zô-4 Tan Tl1ơ1Nl1I 26 Tan Thơi Nlìl 26 4 334 0.3 4 0,3 X I.-116 BĨXM D0 thị 2.653 2`044 
dllnu 

,. .. , ›^ .. . ,. . - , , . . _ Đangsử 
l79I lan Ihcrl Nh! 26-4A Palì Thkĩl NI!! 26.4 Dương.C.l\hI l00 0.3 3 0,3 X 300 B ĨXM D0 tlìị 730 578 

dulìu 

1792 Tân Th('yu Nhì 26-5 'I`ản Thởi Nhi 8 Tâl1lÌ`hỞỉ N11i 9 343 0.5 4 0.5 X 1.372 BTXM Đô thị 2 573 1.981 ĐĨ1'LỆ1ĩ“ 

` . . , ,. , L. . . . Danẵẵử 1793 Tal! Tlìíĩl Nhi 30›2A lan l`hcV1]`lIìI 30 Cuoi henì 72 0.3 3 0.5 X 216 BTXM Đô Ihl )40 4Ió 
duìlo 

. o 
, 

. .. . A ,. ` . .. . . A _ Đang Sư 1794 Tan Ĩlìơl N|ìl 32-3 Talì Tlì(Yl Nhi 32 Tan Thơ! Nhì 10 73 0.3 3 0.5 X 219 BTXM D0 thì 348 422 dunn 
. . ,. . . ., ..ì ,:. . . . ,. . . Đangsừ 179) Tall Thơì Nhi 33-1 Tan Thơ! Nhi JJ Luoi hcm 36 0 J 3 0.3 X 168 B I NN ĐO thị 420 286 

dklng 

. .. . . `.., L. . A _ _ Đangsử l796 Tan Tlìơl I`Il1l34›lA Xuan 1 hơi 501124 CUOI hen! l03 0,5 3 0.3 X 309 BTXM ĐD thì 773 593 dung 

1797 Tản Tlìởi Nhì 34-2 Xuân Thới Sơn 24 ì`ân Thởi Nhì 34.2 181 0.5 3 0.5 X 543 BTXM ĐÔ ĩhl I.358 1.045 Dẵrùẫễử 

.. ,. ` . ` ;. , _ , _ _ _ Đangsử 1798 Tan FI1ơl Nhì 34-ZA Xuan Thơi S011 24 Luo! helĩì 47 0.5 3 0.3 X 14] BTNN Đo thị 333 240 dung 

1799 Tân Thởi Nhi 34-2B Xuân Thới Sơn 24 Cuối hèm 104 0.5 3 0.5 X 312 BTXM Đó [lìị 780 óol Đẵĩặễù 
. .,. . . : . . . . . . Đangsừ 1800 Tan ìhơl Nh! 34-2C Xuan Thơ! Sơn 24 Cuoi henl 95 0.5 3 0.3 X 285 BTXM ĐO thì 7I3 349 

dulìg 
l800 IĨBĨVD xã Nllị Bình 28,67] 0.5 0.5

i
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('hiều l`ộllẸ mặt cắt Nãm dlra \'à0 
S'Ỉ`hị 

Tẽ h_ D . đ D.; .v. 
I) , ,, , h 

"gang đưo'ng(m) S"" dỀ"'ẵ Diện tích Kết cấu Loại .\gll)'ÊII giá (ảía trị còn lại lrỆ“Ềà. Ghi 
trấn 

n em Iem au lem cua' on ̀ Ị tin tm' 
›. Ầlặí v . Trước Sau măt dường nlãt l1\l'ò'ng du'ò`ng (triệu dồng) (triệu đồng) ' 

I chủ 
\ la hè \'la Ile " " * san 

trải 
dường phải 0ll3/ 01/3/ 
(mj 20l3 ZUI3 

. . 
A - 

. . . , . . ` . 
DZIÌE str 

I80I NIIỊ Binh 19 Nlìl Bỉnh I8 Câtl lít Ploalìg 463 0,3 4 0.3 X 1.832 l,'tll1g nhựa D0 lhị 3.473 2.778 
d`l`l1g 

. . Ặ. ụ - - , . ~ . . Dzlnílsfr 
1802 NIIỊ Binh 6 Bul C`(ì|\g Irmìg Nl1ỊBIl\lì 3 807 0 3 4 0 3 X 3.228 Lang nhụa [>(ì thl ó.O53 4.842 

dtlỉìg 

_ , _ _ _ _ _ _ , _ _ _ Dana Sư 
I803 Nlìl Blu!! Il Bù! Công Trmìg Nììị Blxìlì 13 471 U ` 4 0 5 X 1.884 l.aug nhựzx D0 thị 3 >33 2.826 

dtẵìq 
- D 

_ . _ _ 
,_ _ _ _ , , _ _ ` Đalìg Str 

1804 Nlìl Bllìll l IA Nlìl BIHI1 ll Cuí`\l lìenì Dó 0 ` 4 0 3 X 224 l.2\ngI1hưa D0 ll\Ị 420 J3ó dunn 

. Ặ ,v _ . . _ _ . . . . _ . Đallq Sir 
1805 Nhị Binh 12 L`ã1I'l1r TIÌỊ Sóng Sà! Gfìlĩ 736 0 J 4 0 3 X 2.944 Lang lìhựa Đo llìị D 320 -Í.-'llô 

dllỉìg 

, _ , _ _ _ _ , , Ả Dang Sử 
l80ó Nhị Bllìh 14 Bùi C(`ìng Trĩnìg S<ìl1g Sài GÒII 315 0 * 4 0 3 X 2.060 I.ang nlìựa D0 thì 3.8ó3 3.090 

d\l`lìo 

. . , . ;. . . . . . . . .. Đalìg Sli' 
I8()7 NIIỊ Bình 2A Nlll B|lIl12 CHDI llenì 770 0 ` 2 0 3 X 340 BTXM D0 llìị 2.023 1.339 

dlllìo 

_ _ _ _ _A ` _ _ _ , ,_ A Dang s\`r 
1808 NIIỊ BIIII1 17B Nlìị Binh I7 Solìg Sai G011 333 (ì J 2 0 3 X 666 BIXM ĐO thì 2.498 1.923 

dl|l1o 

. . , .. . . ` . . F>a"ễ Sứ 
1809 Nl\Ị Binh 19A Nlìl Blnlì 19 B11! Công Trưng 209 0 3 4 0 Ế X 836 BTXM Đo tlìl 1.368 1`207 

d`ll1u 

]8I0 Nlìị Bình 22 Bùi Cãng Trừng Sông Bả Hồng 211 U 5 4 0 5 X 844 B'I`XM Đô thị 1.583 1 219 ĐỄLỆỆƯ 
. c 

`ạ = `. `. , . v. . . . . . Đalìgsử 
18l l Cau Trãng 1 Bul Cong Frmìg Cuôi llem Ì39 0 D 2 0 5 X 318 BTXM ĐO thi 1.193 918 dunn 

,. . . z . . Đangsfr 
1812 Hal Bịch 1 Bul Cũng Irưrlg Rạclì Ila! Bich . 6 The 233 0 D 2 0 5 X 466 BTXM ĐD thì 1`748 1.346 

dulìg 

_ _ ._ _ _ ,_ A , _ Dang Su 
1813 ZUOUA Nlìl Bilìh là Cuôi hcm 146 0 ` 2 U 5 X 792 BIXM D0 thị ]`09> 843 

dllỉìo 

1814 ZOOOBI 20008 Cuối hẻlìl 35 0 5 I 0 5 X 35 BTẾM ,+ Đỏ thị 263 179 
Đa“g Sư 

Dat da dụng 
. 

. . D ` ` 

1815 200082 200013 Cuôi hèn1 ós 0 5 1 0 5 X 65 BTĨM.+ Dô thị 488 332 a“Ế S” 
Dat đa dxlng 

.. " ,. .. . . . ;. _ . - - Đaũễsứ 
l8lỎ Bul Collg l`ru'I1g l Bul Cking Trưng Cuoi lìem 87 0 3 2 0 5 X 174 BTXM D0 thl 633 302 dung 

.. ,. _ ,. , ` _ . _ . _ _ B`I`XM + _ , Đang Sử 
1817 Bul COIID Trlmb 10 Bul Long Frưng Xom Nha Chay 31 0 3 2 0 :V X 102 Dất đã 

ĐÁ) thị 383 260 
dưilng 

.. . . .. . ị v. , _ _ _ _ , Đalìgsử 
1818 Bul Cong Trmìg Il Bul Cong Trưng -ll C`uỒl hem I00 0 ` 2 0 :> X 200 BTXM ĐO \Ỉ1Ị 730 378 

dulìơ 

. 

D' D ` 

1819 Bùi Công trímg 11B Bili Công TIÍHIE -11 Cuôi lìêm 39 0 5 2 0 5 X 78 BTỂMĨ Đô 1l1l 293 l99 “`“° S" 
“ Đat da dụllg
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(`hiễu rộllg nlặt cắt Xăm dưa vàn 
STIIÌ Ạ . -Ã 2. .r. 

“g““g đườ`“g(m' s"` dl-'“g 
I›iền rích Kết cấu Loai Nguxôn giá Gía tri còn lai 

"“h Ghi 
.v 

' Ten hem Diem dau Diêm Cul›l Đ0`n 
. ` 

' ' ' 
` 

' 
` 

' trang tài 
ĩrìl" v` u \Ĩẵ' v- . TFƯ0'C ỗ'<ìlÌ nlãl đường măt dưò'nf.v I1ưò`ng ựtriẽu dông) (lriệll (Ĩflng) 

' 

.` chủ 
\`Iềl Ill' . \laIle . , 

' " " skin 
trải 

dương 
hái 

01/3/ 0Il3/ 
@Ị P ZOIJ 20I3 

1820 Bù! Công Trỉmg 2 Bùi C`ủng 'l`rímg Cuối hén1 122 0.5 2 0,5 X 244 BTXM D(`1 thi 915 705 Đẵịẵĩư 
.. ., , . ì , Ị- , . , . . Dangaír l82l lẵul Long lrmìg .1 Rạclì Hal Bich CUOI lìelìì 137 0.3 3 0.3 X 4! I lầ [XM fìù IIIỊ I.028 791 

dụlìo 

1822 Btli CỎI1g'l`rÍm<l 4 Bili công ”rrL"mg Cuôi hellu 41 í›.5 I 0.5 X 41 BTXM + ĐÔ tlìỉ 3()8 200 Đa“g S” 
` Đật dá dụng 

I823 Bùi công ̀I`r1`mg 5 Bùi C(`ìn<_l Ĩrirlìg C`uối hélìì 200 0.5 2 (›.5 X 300 BTXM ĐỔ [lìị I.5(JU 1.155 Đẵ'sẵị" 

1824 Bui Côlìg Trừng 6 Bili Có:1g^l^rime L'uóí I1cn1 58 0.5 2 (›.5 X 87 BTỂ“4 + Dô |l1i 435 Zĩlô 
Đ““Ế ̀ Ử 

` Đai dả “ dulìg 

1825 Bini Cò:1g Trừl1g 7 Bùi CÔHE Trừng CIIỔÍ I1ủn1 50 (›.5 2 0.5 X l I8 BTXM .+ Dò llìi 443 3(Jl 
Da"g Sư 

“ ` Dát dí& ' dụng 

l82Ỏ Bill Cũlìg Trù1ìg 8 Bíưí Công I`rl`rI1g (`t:Lỗi ltcun 283 0.5 3 0.5 X 849 BTXM DI3 tlìị 2.123 1.634 Đẵ'Lẵĩử 

1827 Bili Công Trimtz 9 Bili c`òng Trừng Xóln Nlìà Clié) 52 (ì w 2 0 S X 104 Lẵ›"",(M + ĐÔ tlli 390 265 
Da"g S1' 

` Đãi đả ' dụlìg 

1828 Hai Bịch 2A l`lai Bịch 2 (`uối helu 81 0,5 2 0.5 X 162 BTXM t›ỏ thị 608 468 ĐìễĩLẵỆ" 
. ẹ 

1829 Hai Bich 2B Bùi Còlìg Trínìg (`uối lìem 68 0,5 2 0.5 X l3(7 
B›l`XM + Đô tlìi 5 IO 347 Dang S” 
Dã! đá ' dụlìg 

1830 Hai Bịclì 2(` Bili Công ”l`rừnq Cuối hcm 50 0.5 2 0,5 Y 100 BTXM ị` Dô thi 375 255 Đa“g S" 
` ` Đát dá › đLIHg 

1831 Tu Ớt I Bờ Rạch T\r Ớt Cuối hem 49 0.5 2 0.5 X 74 BTXM + Dcì thì 368 250 Đa"ẵ S” 
Đãi đá dụng 

I832 Tư Óc 2 BỞ Rạch Tư Ớt C\Iổi ÌĨỄIÌ1 65 0 5 2 0.5 X 130 BTXM + ĐỎ lhi 488 332 
Da"g Sư 

Dật dà ' dụng 

1833 I.ối di clìulìg Bùi cũng Trímz Hẻni Cổ Dầlì 29 0.5 Z 0 5 X 58 
B Ì`Ĩ(M .+ Dô tlti 2 I 8 148 

E)a“g S" 
“ Đat da ' dụng 

1834 Lổi di chung Bùi công Trừng CLl(ẳil1ẻn! 31 0.5 2 0.5 X 62 BTĨMĨ Dô thì 233 l58 
Đa“g Sư 

` Đat da dụng 

1835 Lổi di chung Bùi Công Trừng Hủnì Tlìầy Phong 33 0.5 2 0.5 X óó BTXM + ĐÔ lhi 248 168 
Đa”ễ s" 

` “ Đát đá ` dụng 

I 836 Lổi đi chung Bùi Côlìg Trỉmg Cuối lìém 41 0 S 2 0.5 X 82 BTXM ,+ Dô thì 308 209 D““ẵ S" 
Đâl đa ' dụng 

1837 I.ổi di Chunì Bùi cũng Trừng Hẻm bà Xuản. Diệu 43 0 5 2 0.5 X 86 BTĨMĨ ĐÔ thi 323 219 Đ““g Sư 
` ` Đat da ` dụng 

I838 Lối di Chtlng ISA] Nhị Binh ISA-1 Khu Đấl Nhà thờ Áp 3 22 0 5 2 0,5 X 33 BỊ)Ĩẵ“3,+ Đô thi 165 1I2 Đẵ“g S” 
a a ung
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(Ĩhiồu rộng mặt cắt Xãnl dưa xà!) 

S”I“ìlị T. h, Đ.: dụ Đ.; .v. 
'Ì , _. . h 

ng”“E đưòy“gí“`) °`“` dụ"g Kết cấu Loại Xfzu_\'ẽl1 giá Gia trị còn lại trĨẦ“'1ảÌ (:hi 

trấu 
en em ltm au lem cuưjl oI` xị tin (mj 

.v ` ẦĨỆỈ .. . 
_Ỉ`Tu'ó'E Sau măt đu'ò'ng nlãt dường dường (triệll dồnơj (ll'iệu đồng) Ạ chủ 

\ lil lìe \ la he ' “ * Ẹ san 
trái 

đưò`ng 
phải 

01/3/ 01/3/ 
1m) 2013 2013 

1839 [,Ổl đi Clìtllìg 15A2 NI11BiI1h ISA-2 x`\p 3 18 0.5 2 0,5 X 27 
B í)ĨM,+ ĐÔ [lìi I35 Q2 

D“"g SL' 
Dal da dụlìg 

l,* - " " - , 

.' 
. 

.' 

l84í) °Ĩ đ' °""“Ĩ Bu' c""Ế Bili Cóne Trừng -8 Hun! LJ1Hơàlìg 37 0.< 1 (›.› X 37 BT\gM_+ DÒ thị 278 189 
Đang ̀ ư 

Trtrlìg 8 ` ' Dal da dulìg 

1841 
LỒ' đ' °h““g Nha V"ủ"g Nhả Vuủlìg rã (`uỔi Iìclĩì 34 0.5 1 0,5 X 34 BFẾM ,Ý ĐỔ Ilìị 255 I73 

Da"g S" 
BI Đat da dịlng 

1842 l,Ối di clìtllue NI1ị Rìlìh I7 Nlìị BÌIÌÌÌ 17 Cuối lìẺH1\vĨlMaÌ 38 <J,` 2 0.5 X 7ó BIẾMÝ Dô [lìi 285 l<›4 
Da“g Sư 

“ Dal da dkllìg 

.. _. _ . . . . . . . 
Đalìgsử 

I843 M\lƠl Dm! 1 RạCl1MtrƠl Dun Nhị BlIìl\ 13 3l2 0,3 2 U.:` X 624 B l XM DO Ilì| 2.340 1.802 
dulìg 

., .. . 
. . . . . . . 

Dalìesư 
I844 Mtrơl D011 2 Rạch Mươi Đơn Nlìa Iran Văn kìa 232 0 5 3 0.3 X 380 BTXM ĐD tlìị 1.740 I 340 duì`D 

. . . . . . . .v. . . v , . . . . Dalìắsír 
1843 Nlìa Vuong A Nht Blnlì I3 C uol Iìcln lóô 0.5 3 0.> X 4 I 5 BTXM ĐQ IIIỊ 1.243 9h9 

dtẵìo 

Y* . . . . `.r. . 
. , ,. . , Đaxìgsử 

184ó Ĩ\I1Ệì \V LlL›I\g L Nlìị Binh lã LLIDI helu 223 0 3 2 0 3 X 446 B I Xĩ»1 Đo tlìị l.Ó7J 1.288 
dtllìg 

. › . , ;. › . . . . . _ f)angSứ 
1847 T11 Xem Hal Bịch 2 (HOI llexìì 27] 0,3 2 0.3 X 407 B'I XM D0 lhl 2.033 1.363 diền 

, D 

, . 
. `. . . , . . . . 

Dane Sứ 
1848 Nh! Bỉnh ]2A NỈII Blnlì 12 Song Sa! Gtìn 229 0.3 2 0.3 X 438 BIXA4 Đo thị l.7I8 1.322 

duỉìo ư D 

. . . . 
.r. . . , . . . _ Đalìg Sử 

I849 Nlìị Blnlì IZD Nlìị Blnlì I2 CLIOI lìem 266 0.> 2 0›> X .732 BTXN1 D0 [hị 1.993 Ì 336 
dLll`g 

. , . . ` . A _ z . 
. , . . . 

Eìang sf! 
I830 Nhị Blnlì IDC S<YnE Ba Hong S<lIìg Rong Gxìlì 493 0.3 2 0.5 X 986 Bì XIV1 DK) thị 4.100 4.100 dung 

_ _ ` `_ __ 4 
,A _ _ _ À , , _ Danssử 

1831 N11ỊB1l\h 20 Bul Collg Trmìg Cuôi hcnì 286 0,3 4 ().3 X 1`l44 BTXM Đu thị 2.143 1.632 diền 

. . . . - ` . . 
. . . . . . . Dang Sử 

1852 Nhị Binh 2( Nlìị Binh 2 Song Sa! G\ìn 336 0.3 2 0.3 X 304 B'l XM DO lhị 7 320 l`940 dunn 
. Ẹ 

. .... Á-- . - › , . Dangsử 
1833 Bill Cong lrlmg 8 Bul (Ong [rưng Cucìl hcm 283 0.3 2 0.3 X 566 BĨXM Đo Ilìl 2.123 1.634 dunob 

. , . . . , . .r, . , . . . › . Dalìg Sử 
1834 Nhị Blnh IJA Nl1ỊBlIìh ID Cutìl hcm 130 0.5 4 0,3 X 320 BTNN D0 llìl 973 780 dulìũ 

.. . . . . . L. . . - . . 
Đang Sư 

[S33 Nhị Binh IDB›l Nlìị Binh 15 Cu1›l hcm IZ3 0.3 2 0,3 X 246 BTXM E)01l\Ị 923 7I0 dung 
. 5 

. . . . . . . ` .v. , . . . . 
Đangsfr 

1836 Nhị Binh 13B-2 Nhị Blnh IJ (U01 lìem 172 0 3 2 ().: X 344 BTXM Đo thị 1.290 993 dung 

. . . . . . z. . . - . -. Danẵsứ 
1837 Nhị Bllìh l8F Nhị Bình [8 CUOI llenì 341 0,3 4 0.3 X I.3ô4 BTXM ĐU IIIỊ 2`>>8 l`969 đung
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(`hiều rộng mặt cất Nãm !lll'a \'ẵIJ 
, . ngang dtrL`›'ng|m) sủ' dụng .. , .L A . , ›. , . ` , 

`Ĩìnl1 
. . 

STEI! Ĩẽn llẻlll Điẽlll dầu Diển! Êũổi D0`n xi tính (m) , 

lìlẹn tl`ch itc' ca." lđílạl Ng.lỈ` engglả GIa.l.rị cen lại trạng lài GHẾ 
tran ' 

\-r Rĩặl , , Trước Sau mat dll`0TIgỊ mal dlrn'ng đưÒ`ng (Irlẹu dong) (trlẹu dong) , chu 
'líl hè ` Ê la hc ` " ' 'ian 

'tái 
đlrơng phai 0I/3/ 0l/3/ 

(ln) Z(ll3 ZÍÌI3 
. . . . ụ . L. ụ . . _ _< 4 V 

EìaY1ESfr 
I838 Nlìị Bllìh 17A Nhị Bllìlì ]7 Luíìx lìelĩì 236 0.5 2 0,3 X *IZ B I XM Đo Ilìl 1.920 1.478 

duỉìu 

1859 Nllị Binlì IOF Nhị Binh IO (`uối lìeuì 126 0.5 3 (J.5 X 378 BTXM Dô llìị 945 728 Đẵịẫĩử 

. _ _ _ Ị ` _ _ , _ _ _ _ _ Dalìg Su 
l8(›() Nhị Bình IOD Nhị Blnh 10 Lukìl henì -tJ() 0 3 3 () S X I 330 Bỉ XM DỒ ỉlìị 3.37> 2 309 

duỉìn 
. D 

Hànlì lang bả\k› \'ệ mumìã _. `. . .V . . . , . . 
Dang SỨ 

ISÓI . . 
` Sung Sai CJOIÌ L [IOI Ilenl I l IJ 0,3 2 <>.3 X 7.226 BTXN1 Dt) llìị 8.348 6.428 

Ba)' NIIỊ dụng 

l8ó2 
lla“l` Ia“ẵ ba° "“` Rạch Sòng Sài GỎVÌ Nlìi Bilĩh 15 570 0.5 2 (›.< X 1.140 Bì`XM í›ô 111: 4.275 3.292 

ija"g Sư 
2()(J0 “ dụng 

1863 Ì-la“h I.a"g ba” ̀ 4Ệ Rạch Rạch C`ẩ\l Vòng cuồi hem 878 0.5 2 0,5 X 1.317 BTXM Dô lhi 6.585 5,070 
F)“"ẵ S" 

Ul Iloang dụlìg 

.. .. › . . . Dangsllr 
1864 Ba lỉll I Blll (Ong Irlnìg Rạch Ba lẫịl 211 0,3 2 0.5 X 422 BIXM Đ(ì tlll 1.383 1219 duẵã 

_ 4_ _ , _ _ _ ,_ › _ _ Dane Sử 
l8ỎJ Ba Pỉụ 2 I3u| C`()ng Trmìg Rạclì Ba Hụ 130 0.3 2 0.3 X 300 B l XM ĐO lI1Ị 1.123 866 

duììo 

_ -4 _ _ Đang Sử 
I8ó6 Bal1Lx3 Rạch Ba Hong 347 0.3 I 0,5 X 347 BTXM Dô 1111 2.603 2.004 

dulìu 

1867 Ba Hụ 3A Ba Hự 3 Ba I-lụ 4 72 0.5 I 0,5 X 72 BTXI\4 Dô tl1ị 540 416 ểu 

, _ _ 4 _ Dang Sir 
1868 Ba l1Ll 3B Rạch Ba Plụ Ba H1! 3 I I3 0.5 2 0.3 X 170 BTXM Đt) H11 848 633 

dtllìn 

_, _ , Ă _ _ A , Đangsír 
l8ó9 Ba HỊI 4 B1!! Cong [rưng Rạch Ba H0!\g 400 0.3 2 0.3 X X00 BĨXA4 ĐO [hị 3`00(J 2.310 

d`lỈ1n 

.. .. . . .;. . . . . Đanẵsư 
1870 Ba lặng] Bul Cong Trưng Luoi l'Iel'I1 124 0.3 2 0.3 X 186 BTXM D0 thì 930 7l6 

dulìg 

1871 Bở Đê B Nhị Bìlìh 15 lìờ Đê A 104 0.5 2 0.5 X 208 BTXM Dô tlìị 780 601 ĐĨỆỄỆỨ 

›. `. ~ . `. .. ` L . . _ _ Dallgslì' 
1872 Bul L(ìng Trưng 12 Bul Colìg 'Irưng Rạch Ba Hong I79 0.3 2 0.3 X 338 BTXM ĐO thị 1.343 1.034 đu“n 

. Ị: 

ụ. `. . ..`. .. › z . . _ _ Đangsứ 
1873 Bul Cong Tmng 8A Bul Long Í rmìg 8 Rach Ba Hong 64 0.3 2 0.D X 128 BTXM D0 thị 480 370 dụng 
l873 [ĨBND xã 'l`ân Xuân 42.249 0.5 0.5 

1874 05 Ấp Mới I Tàn Xuân - ”rrung Chánlì l Trulìg Mỹ' - Tản Xuân 350 0.5 4 0.5 X 1.400 Láng nhựa Dô thì 4.892 4.892 Đẵĩĩĩư 

. . . . . . L . ` . . . . Đanu SỬ 
1873 1 - Nhanh Fan Xua!! 4 [alì Xuan 4 Dal ong Ba Thue 94 0›3 4 0,3 X 376 BTNN ĐO thị 705 564 duẵoc 

A _ _ _ ` _ _ , _ . _ Đang Sứ 
18763 Tan Xuan 7 08-M_\ hoa 3 Trulìg My' - Tan Xuan 220 0.5 4 0.5 X 880 Lang nhua DD thị 1.630 1.320 dung
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f`hiều rộng nlặl cắl Xăm du'a \'àu 
S'l`I1ị 

Tê h. l).; Il_: f›..v L. D V. Ì. h 
ngang đulũlngưm' sư dụng Diện [ícll Kể( cẩu Loại \`gu ên giá Gỉ trị còn lại trả-fỉịniịài Ghi 

Irấll 
n em lem Âu len' enol Un yl ln tm) 

svlìa hỉ_ 
Ầíặí 

\,vía hè 
TrƯỎ`Ể Sau niặì du`(`l'rlg nlặl du'ò`Hg du'Ò'llg (triệu dồugì (triệu dồng) ' chủ 

trái 
dưò`ng 

phải 01/3! 01/3/ sa" 

(nl) 2013 20I3 
. 

. _ 
. 

. .: . . . , .. , . . Đalìgstr 1877 Ap Dlnll I BỀ] Ĩ ỈIẸXI .Ap Dllìll 2 (Rạch Cau Sa) 285 0.> 3 0.3 X 833 BTXM f)0|I1Ị 2.138 1.646 
dulìo 

, 
› _ ,_ _ _ . . . . Dang Sư 1878 Ap Đllìh 3 'I rung Mỹ' - Tàlì Xuân C`uÔI hẻm 180 0.3 4 0,3 X 72í] lì I XM DO thị I.3D0 I.()-10 

d1l“r1_7 

. _ . 
V _ › › _ _ _ _ _ _ , _ _ Đalìg Su 1879 Ap Dllìlì Ô t\Ị) Dllìlì 3 Prlllìg Ĩ\4ỹ - Palì Xuan 383 0.3 4 0.3 X l 340 BTXM ĐD tlìị 2.888 2 223 

dulĩo 

1880 Ap Đi:1!1 7 1.ỏ Thị Hà I”ảlx Xuân I 364 <J.S 3 0.5 I.0ỉ›2 l.i\ngl1hựa Đô thì 2.730 2.184 Đẵzẵĩư 
. 

. . _ _ _ _ . ., . , Dalìe SL'r 1881 Ap Đllìh 8 Ap Đlnlì 7 Tân Xuân I IẾJ3 0.5 4 0›3 X 652 B l XN1 Dtì thị 1.223 941 
dtlỉìg 

- 
. 

. 
, , . . . ,. Ạ . Đalìg SLI' 1882 Ap Dlnlì 8A r\p Dình 7 Tản Xtlân I I47 0.3 4 0.3 X 388 B I XM ĐO lI1Ị l.l03 849 

d`lnO 
A 

_ , , _ _ _ _ _ _ , ` , Dalìg Sir i883 Ap Chanl12 Lê llìị Ha Tản Xual14 ló: (ì.J 4 0.3 X 660 ỉ_uIìgIIỈ1l_rzl Dtì [hl 1.238 990 dung 
- 

. y . . . . . . , , . , _ Dang sư 1884 Ap Chalìlì 3 1,e TIII Ila Tản Xuảlì 4 250 0.3 3 0 5 X 730 lắ [ XM D0 thị 1.873 1.444 
dllỉìu 

_ A 
_ , _ _ _ _ A _ Dane Sir [88D Ap Chalĩll 9 QUÔC lộ Z2 'I âlì Xuâlì 6 350 0.3 3 0›3 X 1.030 Lang lìlìua D(ì llìl 2.623 2.l00 

dllỉìo 
- 

. . . .. .ạ. . . . . . . Dangsír 1886 Ap Chanh 12 Trlllìg M} - Ian Xuan LIl(ìI lìcnì 130 0.` 4 fJ.3 X 600 l.ang l1l1\_!a Dtì thì 1,125 900 
dtlnn 

A 
` . . L . . , . . . . . _ Dang Sử 1887 Ap Lhalìh I3 08-Mỹ' hoa 3 Đat Nlìa òlìg Sau Ilìơnì 230 0›5 4 0.5 X 1,000 BTXM DL) 1IìỊ 1.873 l.444 duno 

1888 Áp Cllảnh I4 Lê '[`hị Hà Tàll Xtlân l Z5(› 0.5 4 0.5 X 1,000 B“PXM Dô tllị 1,875 1.444 Đĩĩềứ 
A 

. . . ` ,; ` , . . , . . . _ Đang Str I889 Ap Chanh Ì3 Tan Xklan [ Mieu Bu Nhap 230 0.5 4 0.3 X 1.000 L.ang I\]1ựa ĐD thị l`87J 1 300 
dulìữ 

1890 ÔAỈAP Chánl` ̀  Tả" 
'rân Xuân I 

ịlèn` 6 Ap C`Ĩ1ánh ` Tâ“ 250 0.5 4 0.5 X 1,000 BTXM Đô thị 1.875 1.444 Đa"ễ Su 
Xuan Xuan dung 

Ấ 
` , 

_ Ấ _ _ . . . . Đang Sủ 1891 l - Ap Đll1l\ 2 Ap Đllìh 2 LÔ Dal 96 80 0.3 3 0.3 X 240 B I XM D1) thị 600 462 
dulìo 

1 >Ấp Dilìh 1-L'Ĩân Hiệp . . . Hélìì Vàu Nhả Ông 'l`álIì ` . . 
l, U n . Dang S\`r 1892 Nhánh Lê Thị lỷlả LL TIIỊ Ha 

KiẽI` 
123 0.3 3 0.3 X 369 l.dn._. nhịra Đo thị 923 738 dụng 

- 
, , . . . , . . . . . . . Đang SỨ I893 OI ^ Ap Chanh-Lc Tlìl Ha Le Plìị Ha Tanimex 247 0.3 4 0 5 X 988 BTNN ĐÁ) thị 1.833 l.482 dụng 

A `, . . . . , . . . ,, . . Dangsừ 1894 02 - Ap Chanh-I.e [hị lia Le Thị Ha I`anlmc.\' 230 0.3 4 0.5 X l.000 B l NN D0 thị 1.875 1.500 dung 

1895 1-Ấp C`hánh-Lê Tllị llà 
Hèm lA`ApẸỆá“h“Lê Thị Lô Dấl 123 I50 0.5 4 0 5 X 600 B”1”XM Dô thị 1.125 866 DÉLỆỆỪ
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(`hiểu rộng mặt cắt Răm đưa! \'à0 
. ngang dưò`ng(m) SIÍ' dụng .. . ,.r_ : I. v À .. .. . . 

`l`ll'lỈĩ 
. . 

ST;h' Tên hém Diêm đầu Diễm cuổi D0'n \'i lính (mj , . 
1)_'ẹ“ "`°h kt' C”” l"'Ĩ"l' ""ỄỈ"°“Ầg`“ ("a.Ìr' “Ế” lạ' trạng tài Ghẫ 

ỈFHH ' 
-- \ĨặỈ v› ` Ĩ`flfíì'Ế ỗãu mal du'n'ng măt đưò'ng đưn`ng (trleu donc) ilrleu dring] < chu \ la hè . \ la he ' ” " ° ' san 
trải 

đưoĩìg phải 01/3/ 01/3/ 
1 m) 20l3 2013 

1890 l1\-Ap Clìảlìh-l.ẻ'I`]ìị I(ả Lè'Il1ị Hà l1°"` 1 A"ĩẵĨẫa“h L` ri" 120 0.5 4 0.5 X 480 BTXIVI Đo llìị 000 693 ỆZỆỆL' 

1897 I/Ĩl`Ap Chá“"“Lê v"hị I'°“` "Ap CPĨánh`l“Ô Thị 
1.sì Dất Z8 80 0.5 4 U 5 X 32Ll B'[`XM Đỏ lhị 600 462 Dang S" 

I*[a |la dụng 
- 

_ _, _ , A _ _ _ , , ` _ , ,. Đíllìg àti 1898 I Ap Dllìỉì l- Le I`hỊ l'Ia [.ư Tlll Ha I.(\ Dal I47 I23 0.5 3 (],J X 369 l,al1gI\l1I_.ra ĐO Ỉlìị 923 /38 dunn 
u 

. . , . . . . . 
- . . . . . . Đang SƯ 1899 2 .Ap Dllìh - Le Ĩhl Ha l.e Tlìị Ha I.(`› Dà! 147 03 ().> 3 ÍJ D X 385 BFXM ĐỎ llìl 713 340 dunn 

. c 
. 

_ _ _ _ _ _ , 
_ , Dallg Sư 

l9()0 3 Ap ĐIIÌI1-I.ê Thị [la Le `I hị lỉu Lô Đả\ IOS 120 0 5 3 0.5 X 360 B FXM ĐÔ tlìị 900 693 
duììơẸ 

. 
_ , ` 

. 
› _ , 

_ _ _ , _ _ _ Dang SKY 1901 3Al:\pE)lnI1 - Lê Thị Pla Ap Đllllì 3 Helm 3 Ap Đilìlì - [,ẻ Tl!! Ỉlà 30 0 J 3 0.5 X X50 BĨXM Dtồ lhị 373 289 
duììg 

4 
. . . 

r . . . . DHỮẾSH Ì902 4 Ap Đllĩh -1.c ÍIÌỊ Ila Lc Ỉlìl Ha Lô tìảt 77 SU (Ì 3 4 0.5 X 320 BỈ XM D1) [hị Ỏ0(l 462 
dtlng 

. _ 1 Ã y _ A , _ Eìang Su 1903 OI QUÔC ID 22 QuÍ>C lọ 22 I.Ô Dát Z3 l 13 0.5 3 0.3 X 339 BTXM fìo l]ìỊ 848 633 dung 
. Ẹ 

i A Ả . _ L _ _ A Dzlllg Sư 1904 02 Quoc lọ 22 QL|0C lo 22 Lí! Dat 24 lU> 0.5 3 0 J X 3 l 5 l3TXM D0 thì 788 606 dunn 
. D 

_ . 
_ , . _ _ › _ Danẵ Sử IỌỦJ 03 Quóc lọ 22 Quôc lộ 22 l,ô Dã! 168 ll() 0.3 3 0›: X 330 B l`XM Dô [hl 825 635 du`l`ũ 

. c 
Ạ . . L . . v . . . . . _ . Đang S\'r I9U6 ()3A Qutìc lọ 22 ỈẤẺHÌ 04 Quoc lọ 22 L0 Đăt 72 110 0.5 3 0.3 X 330 BTXM D0 lh! 823 ó3> 

duììg 
L _ _r _ . 

_ _ _ › _ _ Đưng Sứ 1907 (D4 Quoc lg) 22 Quoc Iẹì 22 Ap Đinh 4A 1:0 (),3 3 0.3 X 450 BTXM D0 thị 1.125 866 dung 
_ `V _ 1 _ V . A › _ , _ Dane Sir 1908 ()3 Quoc lọ 22 Quoc lọ 22 lỉenì 04 Quôc l(_ì 22 90 0.5 3 O.` X 270 Bỉ XM Dô Ilìị 675 320 

duỉìg 
.V . . . 

r . . . . › Dalìgsử l909 BỈ -Ap Đinh Bà lrleu Ba Trlệtl LÔ Dâl 13 120 0.3 3 0.3 X 360 BTXM Đo thị 900 693 
duììw 

. Ẹ 
. _ _ _ . _ _ A _ Đang Sư 1910 OI Trung My > lan Xuan Trung Mỷ - Talì Xuân LỒ Đãi 118 30 0..` 3 0.3 X 90 BTXM D0 thì 223 173 dung 

1911 1.` NhẾ“" Trung Níỹí ' Trulìg Mỷ` - Tân Xuân Đấl óng Minh Đức 45 0.5 4 (J.5 X 180 BTẾM ,+ D(`l1lìị 338 230 Đa“g su 
Tan Xuan Dat da dụng 
2 - 

' " › 
, Đ `› 

1912 . 
N"aĨ'h T'““g M” Truncv Mĩ' › ĩ`ân Xuân Đát ông Dực Noãn 84 0,5 4 0.5 X 336 BTXM Dô thị 630 485 ang Sư 

Tan Xuan E ' ` ° dụng 
_ `. _ A A _ A A Đang Str 1913 02 Trung My - 'I an Xualì Trung Mỹ' - Tan Xuan LQ Đat 77 30 0,5 4 0.5 X 120 BTXM DO |hl 225 173 dung 

. 
' D 1 

1914 03 Trulìg Mỷ- - Tân Xuân Trung Mỹ - 'I"ãn Xuân I.ô Đật 25 30 0.5 4 0.5 X 120 
B YỂM ,+ ĐÔ thị 225 153 a“ẵ Sư 

' Dal đa dụng 

`\\ổ"\ 

Ê. 
ẵ› 
Ụ: 

/Lễ/Í
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~ 
(`lìiều rộllg mậl cắt Xãnl dưa \àD 

Tên hẻm l›..- dz D.; :. D V. 1. h 
“g““g d“`Ồ`“g(m) sủ` dụ“Ế Diện tich l.oại \`gu)'Ến giá Gíãl trị còn lại trE“Ềài Ghi 

len] au Ieln cuoi Ơn ̀ ị ln (Ỉn) 
,. ` Ầlặì YY ` TrưÓ"ì Sau măt dường măt I.ĨI.l'ò'lIg d\rò`ng (triều dồng) (triều dồng) ' chủ 

\lH lie .ũ \la lle ' ` ` san 
trái 

dưong phải 
0I/3/ 01/3/ 

im) 20I3 2013 

1015 UẾEẾ's Ir"“ẵ I`1"í “ r“" ”Trt1l1g M\' - "râlì XIIZÌIÌ l.Ô Dấl 23 -10 0.5 3 0.5 X 120 BT3ĨM_+ Đủ 1I1ị 300 2l)4 
Da"g S`r 

Ăualì ` ' Đat đa Úụlìễ 

l9lú 04 Trtllìa Mỷ' - 1`zìn Xtlủn ”1`rt1t1g Mỹ' - 'l›á:1 Xuàlì Lã E)ấ1306 ÓI] lì,5 4 0,5 X 240 B`1V^ẾM,+ Độ Ilìỉ 450 306 
Đulìg S" 

` “ ' Đat da dụlìg 

_ Ặ _ _ 
. __ _ _ _ __ Dalìgsfr 

l9I7 05 Ĩrulìg Mỷ > Ian Xuan ĩĩllng Mỹ - Tản Xuân ă,Ô lìât 33 270 ().:` 4 0 5 X 1.080 BTXM Đo IIIỊ 2.023 l 359 
dlllìg 

›` A _ V_ . _ _ V, _ _ , ĐaI\g str 
IỌIS 06 lrllllg Mỹ - Tal! Xuaxì Tr\1ng Y»1)" 4 lãn Xuàlì [.Ồ Dãl I4 60 fJ.3 4 fJ.3 X 240 B I XM ĐL) thl 450 347 

dlllìn 

1919 ịịĨ1'ỆIìT'”"g 
Mỹ ̀ Tả” 

'l`rt1ng Mỹ' - Tản Xuâll 07 Trung Mỹ - Tản Xuân 41) 0,5 4 0.5 X 160 BTXM Đủ (lìị 300 231 ĐÊ'LỆĩ” 

, V _ụ _ 
. _ _ Ầ Dang SƯ 

1920 08 [rung Mỹ > Ialì Xllall Trtlng Mị -Tảlì Xuân l.(^ì Dải 74 120 0.3 3 0,5 X 360 BTXM Dks tlìl 900 693 dulìư 
. :- 

._ 
= 

` V, _ . I, , ` __- 
1921 09"l`r1ln1g Mỷ' - 'l'ál1 Xuân Trllng Mỹ u Tã:1 Xllàn Pl"" ỎA )“<`p,cl'1“1“h Ta” 80 0.5 3 0.5 X 240 BTXM Dô thị ú00 462 JỄIặỊ“ 

Ilỗlì . 5 

, , 
. _ - - 

Đalìĩ Su 
l9Z2 10 Frtllĩg Mỹ - Ĩân Xllãlì Trtllìg 4\r1ỹ' - Tản XuãI1 I,Ô Đật 69 40 0 5 3 0.5 X 120 BTXM ĐD tlìị 300 231 

dllììo 

` _ _ ,_ A , _ _ Ă _ _ _ Fìílng Sử 
1923 I 1 Trllng M)' - Tan Xllalì lrung Mỹ - Tun Xuull I.0 Đat D8 80 0›3 3 0 \ X 2-”ề() BTXM ĐO [hl 600 462 d`InD 

_ _ _ ` _ Ấ _ _ , _ _ , _ , _ Đang Sư 
1924 IZ Trung Mỹ - Talì Xuĩllì Trung Mỹ' - Tan Xualì L0 Đat 54 30 0.3 3 0.3 X 130 BTXM ĐD thị 373 289 dunì 

1925 1 Tô Kỷ' I'ô Kịv Lô Đất 50 120 0.5 4 0.5 X 480 B'[ XM Dò tl1ị 900 693 Đẵĩĩẵư 

, 
_ _ Ị Ấ _ _ , . . Đang Sử 

1026 1lON-Ap Đinh Song I lanh Quoc l.ộ 22 LÔ Đa149 80 0.3 3 0.5 X 240 BI XN1 D0 tlìl 600 462 
dulìg 

, 
_ _ _ Ị _ A L _ _ V BTXA4 + _ _ _ Danc Sử 

1927 2/ON-Ap ĐIIII1 5(ìl\g Halìh Qlloc LỌ 22 l.0 Dal 140 60 0.3 3 0›3 X 180 Đất dá 
Do thị 450 306 

dụĩìg 

. 
y _ , A Ạ , , . . . . Đaxìg Sử 

1928 1lAp Chanh-TX4 lan Xuan 4 Dải ung Ba Tì1\lê 94 ().> 4 (ì.`l X 376 B I XM D0 thị 70: 343 
dịlng 

. 
V y _ 

, _ _ A _ _ Dang Sử 
IẾZ9 2lAp (`l12llll1›IX-'S Tân Xllân 4 l.ô Dát 42 71 0 5 4 0.3 X 284 BTXl\r1 Đkì tlìl 333 4l0 

dtlng 

. 
V › 

. 
V _ . . . 

Đalìg Sít 
1930 l/Ap Chanl\-TXÓ fân Xuân Ô Đát Nhà Ôlìg Nglìlệp 123 0›5 4 0.* X 492 B ĨXM Đt) thị 923 710 dung 

. 
y ›_ . _ _ , _ 

Dang Str 
1931 IA/Ap Ch8Hlì'IXỐ Tản Xuân 6 Đâ1Nl1à Ổlìg Nglìlệp 35 0.5 3 0.3 X IOD BTXM ĐÔ thị 263 202 dunu 

. n 

ừ ` 
, _ . _ _ _ _ . . . . . Đang sf! 

1932 I - Tax] Xuan Tâll Xuâlì l l.Ô Dát 35. Đât Lồng Hal Tản 136 0.5 4 0.5 X 544 B 1 XM D(ì tlìị 1.020 783 
dulìty 

. c 

_ _ 
. _ _ A _ Đalìg S\`I 

1933 Tan Xuan IA Ĩãn Xuân 1 LÔ Đát ZÔ 170 0.3 3 0.3 X *IO BTXM DK›1hl 1.273 982 dulìu
. c
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Flliồll rộllg lllặl t'ẳI Nãm đu'a vàu 
SThi ,. ..v ; ..› v, , , 

“Ẹa“Ẹ d“`ò4“"Zím) sứ dụ"g Diên tich Kết cấu I.()aí .\gu\'Ễn giá Gía tri còn lai T'nh 
. Ghi ;' len hem Diem đau Đlem cllũl DlJ`n VỊ :lnh (III) . . 

` _' ',_' Ầ _,' à 
` trạng tài , tran 

x l.a hè \lặl \,ía hè I rưÓ'0 Sail mặt đưI)`ỊỊ;z mặt Lllrờug đlríl`ng (lrlẹu đong] ttrlẹll dũng) sản chu 

trái 
đưò`ng 

hải 
0I/3/ 01/3/ 

(m) p 2013 2013
_ 

1934 ì"ản Xllan l/\-I Inn Xllẳlì 1A Lò Dất 4Ủ 31`l í›,5 3 0.5 X 90 BTNN Đò Illị 225 lẵỉ Đẵĩễẵìĩtr 

. D - 

1935 Tân Xuân IB lávl Xuâll l L,ỏ Ẹ)âl 22 órl 0.5 3 f›.5 X X80 BTXM Đỏ lllị 450 347 ÊùỆỆ" 

1936 Ĩảlì Xuảlì IC Tảu1 Xuâlì I l.s`› Dất 18 80 0.5 3 0.5 X 240 B”l Xrvĩ Dó llìị (›0íì 462 Đẵĩẵẵư 
. r . ›. . a . , Đanẹsư 1937 ĩzln Xllan IĨJ Ĩản Xualì l LD fìal 64 IDI) (ì.:ĩ ›ẵ í).5 X 450 B I`XM Dũ tlìị 1.125 Xòh dụng 

, . . . . . . . . , _ , Dallslsử IỌJ8 lalì Xtlan ID-I Tzllì Xlian [ T1\n Xualì ID 40 tl.) 4 0.3 X IÔO BTXM D(ì1Ĩ\I 300 23] 
dllììu 

, Đ' " 
1939 Tâlì Xklãlì IE ”I`ả:1 X\lâ1\ I LÔ Đãi I4 120 0.5 4 0 5 X 480 BTXM D(`› lhị Ụ0í> 603 ễ" 

. . Đ . 1040 I`ã:1X\1ãl1 IF Tân Xuâl1 l Lũ Dải 2í›9 200 0.5 4 0,5 X 800 BTXM Dô tl); 1.50!) 1.155 ĨLỆỆƯ 
. D 194! 2 - 'Ỉ'2`ln Xuân `I`ân Xuân l Lô t)ât 153 82 0.5 3 0.5 X 246 lầ"I`XM ĐÔ thị 615 474 ĩư 

. Đ 1942 3 -'l'ân Xuân I`ản Xuảll 1 1.Ô Đát 140 81 0,5 4 0.5 X 324 BTXM íìô tlìị 608 468 
. a 

. _ V A _ ỹ_ _ _ L _ _ _ _ , DJJIÌZ St`r 1943 4Ap Lhanlì - Tan Xuaxì lảlì Xuan [ L0 Đat IỐ4 IDI 0.5 4 (J,> X 604 Lalìg nlìịra ĐÔ tlìị 1.133 906 
dụììg 

. . Đ -' 

1944 SAD cluátulì - T`ân Xtlân `[`ân Xuân 1 LÔ Dát 12! 180 tJ.S 4 0.5 X 720 Làng |1hLra Dt`J1I”Ii 1.350 1.080 Ệ” 
,Z 

. V Đ , ^ 

1945 6Ap c`I1u:1h - 'l'àx1 Xuân Tân xuân 1 I.Ô Đát 96 110 0.5 4 0.5 X 440 BTXM Dó thị 825 635 / 
A/Á w. - ., n ,,h_ "j. 

1946 
Ỏ 

. 
p Lha“l` Ỉa" 

1”â:1XLlãn 1 
ÓAP ChaĨ`l`/'Ĩ`p.Cl`d“ 300 0.5 4 0,5 X l.2(›0 BTXM ĐỎ llìị 2.250 1,733 

Đa“gẵ" 
Xuan Tan Xuan dụng 

_ _ Ả _ A A 1 _ _ , _ Dane Sư 1947 Tan Xuan 2A Tan Xuan 2 1,0 Đat I0 D0 0 3 3 0.3 X 130 BTXM ĐU íh! 375 280 dugn 
. a 

_ ` A _ A _r _ _ A 4 _ Đalìg Stt 1948 Tali Xuan 2B Talì Xuan 2 1.0 Dat 33 60 0,3 3 4) 5 X 180 BTXM Dtồ thị 430 347 
dllno 

. . . . . ; . . . . . . . Đang Sư 1949 Tan Xuan ZC Tan Xuan 2 L0 Delt Dl 30 0.3 3 0 5 X [NO BTNN DO thị 375 253 
dul`E 

_ ă _ __ Ỉ , A _ _ _ , _ Đalìg Sứ 1930 Tan Xuan ZD Tdn Xudl12 [.0 Đal 13 60 0..ì 3 0.3 X ISO BTXM ĐU thị 4:0 347 dunn 
. g 

, Đanv Sử 1951 Tân Xuân ZE Tân Xuân 2 Ol-Ap Mởi 1 60 0.5 4 0.5 X 240 BTXM Dô tlìị 450 347 duịo 
. D 

_ _ A . ,_ _ _ _ _ Dang Sử 1932 Tan Xuan 3A Tân Xuân 3 04A-Ap MƠI l 30 0 3 3 0.3 X 90 BTXM Đô thị 223 I73 dung
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~ 

Clìiều rộng mặt cắt Xăm du'a \'à0 
S'I“hị 1.. h. D.; z Đ.x z. D _ _. , h 

“ga“g d“ù`“g(“" sú` 'JL-"`g Diệntích Kết cẩu Loại Nguyên giá (aia Irị còn lại lrE“t't_.i Ghi 

lrấn 
en em 'Em dđ" 'em c"U' Dn ̀ Ị tin ưm) 

., ` ồĩặì .› 'l`rƯÓ'C SBH măt dưỉl'ng mặt dưỉrng đưò'ng (triệu đồng) (triệll dồng) ' A chủ 
\r Ia hc 

_ 
\ la hè ' San 

trái 
dlròng 

llái 
01/3/ 01/3/ 

(mj P 20l3 2013 
-q . ,. ., .. z . . . . . V . Daugsử 

I9> 1 Tan Xuan 5B [âI\XI1alì3 LỒ Đat 37 130 0.5 3 0.3 X 430 LẵTXM Đo tì\Ị I.123 866 
dtllìư 

_ . `. . _ Ầ A L _ _ _ 4 . _ Đang Sử 
1934 lun Xualì 3B Tan Xtlan 3 L1) Dul 37 70 0.3 3 0.5 X 210 B`[ XM Đo \l\Ị 525 404 

dlllìo 

V 

Đ `
' 

1955 Ĩảlì Xllân 3B-l 1`ât1 Xuân 3B LÔ Đát 15 30 0.5 3 0 S X 90 B'I`XM Đô Ilìị 225 I 73 ẵ'Lĩĩư 

. , . ụ. . L . - v , . . 
Dalìg Su 

1956 Tan Xllan 3B~2 Í an Xuân 3B LD Đat IỆO 40 0.3 3 0 D >x 120 BTXM DU thị 300 231 
dulìơ 

_ , _ _ 
. _ _ _, _ _ Đanĩ Sư 

1937 Tan Xuan 4A Tân Xuan 4 I.ô Dât 102 Ủ0 0,3 3 0.3 X I80 B I NN ĐK) tlĩl 430 306 dlẫìn 

. . , ` .. . . L . . . ` . ` Dũlìẵễlí 
I038 Tan ẦuaI14B Iâlì Xuan 4 L0 ?Jat Ỏ8 60 0›> 3 (),W X 180 B I XM D0 Ilìị 430 .147 dunn 

. c 

. . , . . . . , z . - , . . 
Đalìgstr 

1939 Tan Xuan 4C Tan >xual14 1.0 Đat 74 170 0.3 4 () W X 480 BĨXB4 Đo thị 900 693 
dulìịy 

. c 

,_ À Ả . _ _ , _ _ _ , Dang Sử 
1900 'Ian Xuan 4D Tản Xuan 4 LÔ Đát ó8 76 0.3 4 0.3 X 304 Lang Iìllựa D0 Ỉhị 370 436 dung 

_Ầ Ầ _ 
. _ _ _ _ _ Đalìg Sư 

I9ól 'I an Xuĩlll 4F Tản Xuân 4 L0 fìảx -ll 94 0.3 4 0.3 X 376 BTXM D0 tlĩị 705 343 dung 

, _Á , Á _ . _ , , _ _ _ Dang Sư 
1902 Ialì Xuan 4F Tản Xuân 4 L0 Eìảt 43 102 0›3 4 0.3 X 408 B l`XM Do thị 765 389 dunn 

. _ _ _ _ A L _ _ , , Dans Sử 
l963 Tan Xuan DA Tì\n Xuân J 1.0 Dat 85 80 0.3 3 0.3 X 240 BTXA1 Đks 111! 600 462 duắo 

_ _ _ _ _ _ , _ _ _ . . _ . . Đang Sử 
1964 Tan Xuan JB Tản Xualì 3 L(ì Dải 69 30 0.3 3 0,3 X 150 BTNN Dkì \hỊ 375 233 dụng 

. 

D I 

1965 Tân Xuân SC 'fân Xtlản 5 LÔ Đât 35 60 0.5 4 0.5 X 240 i3'FXM ĐỎ Ilìị 450 347 
ẵữllìc 

. . _ , . . ; . . , A . _ Đalìgsír 
1()óó lan Xuan 3D Tan Xllan J Lt›Da17I 100 0.3 4 0.3 X 400 BTXM D0 Lhl 730 378 dulìo 

, D 

` . . . g . . v . . . Đalìg sử 
i967 Tan Xuan SE Tâlì Xuan J LÔ Đat 39 100 0.3 3 0.3 X 300 BĨXM Đo tlìl 730 578 dung 

_ _ _ A _ _ _ Ấ _ _ _ _ A . 
Đang Sứ 

1968 Tan Xuan JF Tan Xuan J L0 Dal 53 30 0.3 4 0.3 X 200 BTXM ĐD thị 375 289 dụng 

. . . , .. . . L . . , . . . . Đang sủ 
l969 Tan Xuan DG [an Xllan D LÔ Đat 104 180 0.3 4 0.3 X 720 B I XM D0 thị 1.330 ì.040 dunn 

. Ẹ 

. . . . g _ . . . . › . Đalìg Sử 
1970 Tan Xuan Sll Tân Xuân Ồ Ỉ.(ì Dat 39 30 0.3 4 0.5 X 200 BT XM Đo IIIỊ 373 289 dung 

. L: 

. 

D ` 

1971 Tân Xuân GA Tân Xtlâlì 6 I.ô Dảt 18 80 0.5 4 0.5 X 320 BTXM ĐÔ tlìị 600 462 ẵ'ễĩĩ“
:u
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ÍĨlliểu rộllg lllặl cắt Xãlll đưa \1'lu 

Sĩhi ... . 
› .u - . 

“gang đ“"ò`“g'm) sử dụ”” Diện tích Kết cẩu Loai Xgu»'ẽn giá Gía Iri củn lai 
Tìn" 

, Ghi A' len hem Diêm dau Diêm cuôi Dơn \'Ị lính (m) . . ,_ 
' ..' ; .. 

' 
; 

` trạng làl , 
tran .. . Ầlặl vư Ĩ TƯỦC SBH mãi đưù'ng măt đu'ò'ng đưò'ng (lrlẹu đong) (lrlẹu dong) _. chu 

\ ỊA he . \ la hè ` ' " san 
trái 

d\rl›'ng 
hải 

01/3/ 01/3! 
tm) 

p”” 2013 2013 
_A _ V _ _ V , 

. . . Đanu bff 
I972 lan Xuan ỎB lân Xuat! b LO Dảì 98 80 0.5 3 0.5 X 240 BTXNI D1! tlìị Ò00 462 

dtlììg 

,_ _ À Ă _ _ , . . _ , _ Dang S\Ì 
1973 Ỉal1Xllan (ìL` la!! Xuan 6 I.Ô D317 50 0.3 4 0.3 X 200 BTNN D0 llìị 373 233 dụng 

` _ _ A V Ấ ` _ _ , Ặ , _ Dang Str 
1974 Tan Xuan ÔD T811 Xuan 6 Song Hanl1f)llt›ClỌ 22 220 0,3 4 0 5 X 880 BTXM ĐO [hị l.6J0 1.271 

dtlng 

_ ` _ 
, _ _ _ V _ l'JHIìE Sư 

1973 'lãn Xuân ÓF ĩản Xuâll Ô Iợô Dà! 93 Ó0 IJ.5 3 0.29 X 180 [.ang lìl\ựa Đt» Ihl 450 3Ó(l 
duììo 

_ _ _ . _ _ _ _ _ _ Đang Su 
1976 Tan Xtlâlì ÓI- Ĩãn Xuân Ó [.Ô Đả! l 14 7f) 0 5 4 0.3 X 280 BTXM D(ì lhị 323 404 

duní, 

. _ _ _ 
Dalma Sử 

i977 Tản Xuâll ÔI( `[`E`ln X\lản Ó LÔ Đât 23 80 0.3 4 0,3 X 32<ì BĨXM DÙ [hị fìf)0 462 
dllììg 

1978 Tân Xuân 6(ì Tản Xtlản 6 Lũ Đất lló 40 r),: 4 0.5 X |Ỏ0 B"INN Dó lhị 30<l 204 Đĩịẵễư 
_ __ Ả _ _ A Ă _ 4 _ , Đang Sử 

1979 Ialì Xuan 6H 'lân Xuan (J L.D Dat WO 60 0.5 3 0.3 X 180 lìTXM Đo Ilìl 450 347 
dllnơ 

` V _ 
. _ _ _ _ _ _ _ Dalìg S\`I 

1980 Tan Xuâlì (IJ Iân Xuân 6 LÔ Đãi Zì 60 0.3 4 0 J X 240 Bí XM Đo Ihị 430 347 dụng 
A ừ _ _ Ă _ _ _ ầ , _ Dang Sử 

1981 Tan Xuan 7A Ĩãn Xuan 7 Lô Đat 47 D0 0.3 4 0.5 X 200 BIXM Đo Ilìị 373 289 duno . ạ 
4 

. 
A 

_ . g . . . . Đang Sll' 
1982 Ap Đinh IA Ap Đình l Lo Da198 86 0›5 4 0.3 X 344 BTXM D0 thị 643 497 dụng 

A 
. 

A r . . . . Dang Sư 
1983 Ap Đlnlì IB Ap Dinlì I Lô Dải 43 80 0.> 4 0.3 X 320 BTXM D0 (lìỊ 600 462 dung 

. 
4 . . _ _ _ . Đana Sử 

I984 Ap Đình ZA Ap Đinlì 2 LÔ Đát 299 63 0.3 4 0.5 X 260 BTNN ĐỔ Ihị 488 332 
dụỉìg 

_ , , . _ _ _ _ ` Ặ _ _ Đang sử 
1983 Ap Dilìlì ZAI l.ô Đát 260 Lô Đăt 320 IJO 0.3 3 0.3 X 450 Ỉẵ I XM Đo IIÌỊ l.I2> 866 d1I`I'1O 

. 
_ 

. 
_ A Á _ _ Đang sử 

1986 Ap Đllìlì 2B Ap Đình 2 LO Đat 320 D2 0.5 4 0.5 X 208 BĨNN Dũ th! 390 265 dunđ 
- D 

. 
ứ 

. 
_ _ Ệ _ _ _ _ . . Đang Sử 

1987 Ap Đlnlì 4A Ap Dinh 4 L0 Dal l2I IJO 0,3 3 0.5 X 430 BTXM Đo lhị 1.123 866 dunq 
. 

_ 
. 

_ _ L _ . _ Đang Sử 
1988 Ap Đinh 4B Ap Đinh 4 l.ũ Dat óó 40 0.3 3 0.3 X I20 BTPĨN Đo tlìl 300 204 dung 

- c 
. 

` 
. 

_ _ Ả _ _ _ . Đang Sử 
I989 Ap Đinh 4C Ap Đinh 4 L0 Đat 70 35 0.5 3 0.5 X lós BTNN D0 IỈIỊ 4I3 281 dung 

Ấ › . 
_ _ 1 _ _ _ . Đang sử 

I990 Ap Đinh 4D Ap Đinh 4 Song Hanh Quoc lọ 22 60 0.3 3 0.5 X 180 BTNN Đ0 thị 450 306 dung
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('hiễu rộng mặt cắt Xăm du'a vào
~ 

4 ngang ũưà'ngIm) str dụng .. , ,.r ; _. . . .. . . 
'l"lllh ` . 

ư"ẽ“ hẻ“' Diế“' đẫ" Điểm c"ổi D°"“ ̀ Aị 'í“h '“'› 
\,Ía hè Ầlặì Ĩru'ủ'c Sail miẫfĩjĩệèệlng dlỉịểẩảg (ĩllrirệrllị trạỀágn`ài 

“ĩ'ịỉg Ệàíẫẵ Ễổấsí 

IỌ9I Ap Đinh 4E ,\p Đ1:1Xx 4 Lô Dất I00 60 0,5 3 X I8IJ BTNN ĐÔ K111 450 306 

1992 Áp Dỉiìlì 417 s“\p Dìllh 4 Lô Dầl 78 40 0.5 1 X 121} í3”rXrxr1 Dô thx 3()Í) 231 
Ữ) 

1993 Áp Đilìll SA x\p1Đil1l15 L(`ì Dất IS 30 0.5 3 X 90 B'l`XM Dô [hl 225 173 í)ĨlĨlỆẵỬ 

1994 Ap Đilìh 7A Áp Đinlì 7 Lkì Dả\ 74 30 (›.5 3 0 5 X ?IJ BTXM ĐỎ tl1ị 225 173 DỄTỆỆỨ 

lì›95 Áp Dinh 7B ÁẤỤ Dìrlll 7 1,6 Đắt 140 120 0 5 3 0,5 360 B”I`XM Dô tlìl tìoo 693 Đĩặĩẳlĩ 

199ó Áp Đinlì 8-1 Ấp Dinlì 8 Lũ Dất 23 50 <›,5 3 X 150 BTXM Dxì [I'll 375 289 Đzẳzĩịfr 

1997 Áp Dình 8›2 .Ấp Đilìh 8 LÔ Dắt 137 40 0.5 3 X 120 B'Ỉ“XM DỒ thị 30Í) 231 ĐẵẾẵỆ" 

1998 Áp c`háni1 9A .Ấp L`I1ánl\ 9 L.«`) k›ất I 30 0.5 3 X 00 E3'[`XM D('ì th! 225 173 Đẵịẵĩír 

1909 Áp Cllánlì 9B Áp Chánlì 9 l,ô Fìắt 49 30 0.5 3 X 9() BTXM ĐÔ thi 225 173 Đẵềĩẵư 

200í› Áp L`hánI1 IUA Áp L`l1ànl1 IO I.Ô Đất 105 65 0.5 4 X 260 B”rXM ĐÔ thị 488 375 Đẵĩẵẵư 

2001 Áp Chánlì 10B r'\p Chálllì 10 Lò Đất 4! 150 0.5 4 X 600 BTXM f)ôtl1ị I.l:5 866 Đẵ'ỆIỆẵ" 

2002 Áp Chánh 1<JBI Áp (`hàl1lì [OB LÔ E)ấ1 23 60 0.5 4 X 240 BTXM F>ótl1ị 450 347 

2003 Áp Chảnll I0t` Áp Chálìlì I0 1.ỏ Đất 64 I00 0.5 3 O. X 300 B'1`XM Dô tl1n 750 S78 Dẵĩĩẵử 

2004 Áp Clìánlì l0c`1 Áp Chảnh I0c` I,,ô Dấ| 50 70 0 5 3 ,5 X 2l0 BTXM f>ô thì 525 404 Đẵũẵẵử 

2005 1 Áp Cllảnh I4 Áp Chánlì 14 Lô Dắt 64 I20 <).5 4 X 480 Bì^XM Dô th: 900 693 

2006 Áp Chánh 15A Áp (`hál1h 15 LÔ Dất 108 I20 0.5 3 S X 360 BTXM ĐÔ lhị 900 693 Dỉỉẵễử 

2007 Áp Chảlìh 15A-1 Áp L`ha'nh ISA LÔ Dất 109 40 tJ.5 3 0.5 X I20 B'l`XM Dô lhi 300 23! Đẵzẵễư 

2008 Áp Chảnh ISA Áp Chálìh 15 LÔ Đất I00 30 0.5 3 0.5 X 90 BTXM Đô thị 225 173 Dẵĩẫẵu 

2009 Ấp chánh 15B Áp Clìảnh 15 LÔ Đất 64 40 0 5 3 0.5 X 120 BTXN1 DỒ tl1ị 300 231 Đẵĩjẫễứ
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C`híều rộng mặt tắt Xăm đưa 'v'ào 
. Iìgallg duừllgíln) sứ dụilg .. , vx : . . _. G., ợ_ . . ĨĨIIÌÌ ` . 

ST-kl! ›I ên hem Diêm dầll lìiểnl cuổi Dn'n \i lính (ml . ,ụ ,_ ` 
Dlẹn tich ket cau I'0ạl `E_ljỷPn,“`a GlẢ.ĩrỊ cũn lại :lạng lài trihl, 

írẫ" ' 

Vy- - Ầlặĩ `v Ỉĩlĩíìí' ỗall mãi đưỉl`Ilg măt đIrù'ng dlrờng (trlcll đong) (ìrlẹll df›ng) chu 
la Ile . \ la hè ' ' ` san 
trái 

dưÍl'Hg 
phải 01/3/ 01/3/ 

tm) 20I3 2013 

2010 Áp (`l1ảnIì IS Áp Chánh 15 ỉ.ỏ Đăt 59 120 0,5 4 0,5 X 480 BTXM Dò \l1ị 900 693 DẵTẵẵ“ 

1011 1 - Mỷ' h('\a 3 Đồng Tâm IA-Mị l\(›u 3 89 0.5 3 0.5 X 267 Iằ'I"XI\1 lìcì thị 668 N14 Đĩễẵĩư 

2012 IA-Mỹ l1òu3 1›Iv1ỷ l1òa3 Lò Đấl 88 50 0.5 3 0.5 X 150 BTNN D\`ì thị 375 255 Đẵ1Ệẵ" 

. `. . , ` . : . . _ Đaxìuịfr 2013 2-M)' h(la 3 ì alì Xllalì - Ĩr\lng (hanh 2 LÃÌ Dal 3 60 0.5 3 0.5 X I80 BTNN DÒ thị 4><) 306 du'ng 

X . . . ư. L . . . _ _ Dang Su ZUI4 04-M) hoa 3 Tan Xtlaxì Ô L \!U! hem l5() (J ă 3 0.3 X 4J(l BTXN1 DỒ thị l.I2J 866 
klllng 

2015 05-Mỷ hóa 3 Tân Xuân - Trung Clìánh 2 Dả1NglìĩLl Trang 3(l0 0,5 4 0 5 X l`2U0 B'FXM ĐÔ thị 2 250 1.733 Eìĩzằĩử 

2016 SA - Mỷ' EIòa3 OS - Mỹ I-Ioa3 Oó - Mỹ llúa3 100 0.5 4 0.5 X 400 B”rXM Đõllìị 750 578 Đẵĩẵẵír 

. ` . - ` . - Á - - - . . . , tìang Sử 2017 DB - My' Hkìa 3 0:9 - My' Hoa 3 LU Dul 77 50 0.3 -J 0,3 X 200 BTNN Dk) IIIỊ 373 253 
dulìg 

2018 SC - Mỷ Hòa 3 05 - Mỹ' Hủa 3 LÔ Dất 108 l00 0.5 4 0.5 X 400 lì”l`XM F)ô thị 750 578 ĐĨỈĨIỆÌỆHa 
. . Ầ ` . . L .. . . .. Ạ . Đangsư 2019 6/\ - My Hoa ›» (J - My Hí)Zl 3 Lk) Dal 35 60 0.3 3 0.3 X I8O B I NN ĐL! IPIỊ 450 306 dung 
_ . , _ . Ă ` _ W , _ _ _ _ Dallg S\`r 2020 ỐB ~ My' Hoa .J 6 - M)' Hua 3 L0 Đa] I 110 0,3 J 0.5 Ă 330 BTXM Đo \lìỊ 823 633 dunn . c 

` . . . z . . . . Dane Sư 202] ỐAI - My Hoa 3 ÓB - My Floa 3 L0 fìal 8 30 0 D 3 0.3 X 9(J BTNN Dô thị 223 153 duìíi 

. ` . . . . L . . ,. . . DHIÌỆỆKỈ 2022 GC - My lioa 3 6 - M) Htìa 3 I.L› Dat 2! 40 0.3 3 0.3 X 120 B I XM Đo thị 300 23l duẵg 

2023 IJ7-Mỹ' hùa 3 'l›âlì Xuảlì - 'l`rung Chálìh Cuối hẻlĩì 250 0.5 4 0,5 X 1.000 B'l`XM Dõl|1: 1.875 1.444 Đẵịẵẵư 
. . . . ` . 2 . . . . . . Dũng Sử 

2()24 (›7-My H(ìa 3-1 07- My” lioa J Lo Đat 134 60 0.3 4 0,3 X 240 BTNN Đo thị 4:0 306 dụng 

2025 8A-Mỹ Iìòa 3 08›Mỹ l\(ìa 3 Trung Mỹ - Tải] Xuâlì 300 0.5 4 0.5 X 1,200 B'I`XM Đỏ 1111 2,250 1.733 Dẵĩẫĩứ 
, D 

Á . ă . . Ạ . _ . _ Đang Sử 2026 08A-My Hoa 3A 08-My= Hoa 3 L0 Dal K00 180 0.5 4 0.3 X 720 BTXM Do thụ 1.330 1`04O 
dulìg 

` . . ụ . z . . . . Dang SỨ 2027 08B-My' Hoa 3 08-My' Hoa 3 LO Đai 131 33 0.5 4 0.3 X 140 BTXM D0 (hị 263 202 dụng 
. . . . 

^ 
` - . A . Đang SỬ 2028 08C-My Hoa 3 08-My' Hoa 3 Ap Chanh ll 30 0.5 4 0.3 X 120 BTXM Đo ll1Ị 225 173 dung
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~ f`l1iề\l rộng mặt cắt Xăm dưa \'à0 
S“l`hị T. 

I 

. D .v d D.; ,r, D . , h 
“gang đưò`“g"") sú} d'-"'g Diệntích Kết cấu l,uại Ngu)vên giá trị còn lại ìrỊẬ“'ìầi Ghi 

ỀTÊH 
en Ìenl lem au lem cuxjl ơn ̀ ! tin (m) 

\vía hè Ầlặí \~ía hè 
Vl`FlĨÔ`C Sâu mặt du'òhg mặt dưò^ng du'ò'ng (triệu dồllgl (triệu dồng) ' chủ 

trái 
du'ò`ng 

hái 
01/3/ 01/3/ 

S”” 

(Tn) 
P 2013 2013 

- .. ,. ., .. . . . . , . › 
Dallssử 

2029 02 Ap N10! I lo lx_\ Ỉãlì Xtlalì - `l`r\lI1g Clìalìll I 313 () Ì 4 0,3 X 1.2ô() B I XM ĐKY tlìị 3.7Sí) 3.789 
dllììư 

, › 
, , A V 

. .. ` - . , . , . Đalĩẵ su 
ZOJO 2A Ap M17! I Tzln Xtliìn - Trung (`ì\alìIì 02 /\p M(ĩl I 148 0 Ế 4 (J.` X 302 13 ĨXM E30 IÌ\l l.l lí) 8:5 

dtlỉìũ 

w ,. A ,. . . . . ,. . . . . Đalìg Str 
Z03I 04/\ Ap MƠI I 04 Ap MƠI I Tun Xllan 3B I80 0 3 4 0.5 X 720 BIXN1 D()1hỊ l.3D() l.040 duní, 

. c 

` ,. › ., . L . . - , . . 
Đalìgsừ 

2032 04B .Ap MƠI l ()4 Ap MƠI 1 l.kì I>z1\ 188 17 0,3 4 í).3 >x 228 BIẦM D1\1I1Ị 428 329 
dlllìg 

, 4 
. ,, . __ Ấ _ , , V ừ Dans Sư 

2033 04( Ap MƠI I 04 Ap MƠI l LÔ Đa! IíÌ() 60 0 W 4 0.3 .\ 240 BTXM ĐO tlìị 45(ì 347 
duỉìg 

7 - ,. ` 
. . . g . . , , . ` Dang Sxr 

..034 04D Ap MƠI l 04 .Ap MƠI I l.\ìDa1ó3 60 0 J 4 0.3 X 240 BĨXM Đ(ì1lìỊ 450 347 
duI`n 

. c 

. - .. A ,. . L . _ . , . . . Đzlxìg str 
203> 04D-I Ap Mơl I 04D Ap MƠI I L.(ì Da1ó4 43 0 ` 3 0,3 X I3> BTNN Đo 1l1Ị 338 230 dunn 

. c 

3 . A 
, _ ,_ Ấ _ _ _ A Dang Sư 

-036 ODA Ap MIT! I 03 Ap MƠI l l.l» Dat 30 80 IJ.: 3 0.3 X 240 BTXM ĐO lhi 600 462 dunn 

. r .. . A 
. . :. . . . , , . 

ĐẦIÌẾSIĨ 
2037 03B Ap M(Y| I 03 Ap Mở! l I 0 Đat HI [Z0 0›3 4 0.3 X 480 BTXM Đ(ì thi 900 693 dunn 

. c 

_ . 
, , _ . __ Á _ _ _ , Dalìg Sứ 

2038 03C Ap Mỉĩl I 03 Ap MƠI l LÔ Đat 32 80 0.5 3 IJ.: X 240 BTXM F30 th! 600 462 dunn 

W _ . V_ _. V, _ . __ _ _ _ _ Đỉllìzsu 
2039 03D Ap MƠI l O3 Ap MLYI 1 1.0 Đăt 33 33 (l ` 3 tì.` X lóa BIXM Do IIIỊ 4l3 318 duẵc 

_ _ . ,_ _ . _ 1 _ _ _ _ Đal\E Str 
2040 OBL Ap Mơ| l 03 Ap MỚI l Lô Dat 40 60 0,3 4 0›3 X 240 BTXM DÙ Ilìị 430 347 

duììu 

2041 05G Áp Múi I 05 Áp Mởi I l.ỏ Đắt 53 110 0 5 4 0.5 X 440 BTXM Đỏ tlìỉ 825 635 Đỉĩẵĩlr 
. c 

_ , A 
, _ . 

, L , _ _ _ , . , _ _ Đang Sứ 
2042 UJì` Ap MƠI I (lb Ap Mơ! l LÔ Đat D3 50 0.3 4 0.3 X 200 B I XM ĐO IIÌỊ 373 289 

duỉìơ 

2042 X:Ã 'l`R[í.\`G (ỆHẢNII 38.217 0.5 0.ỉ 

2043 1`rưng Vươlìg 3 S\ìng Hành Ngu)'ễl1 Ánll Tlìú 323 0.5 3 0.5 X ỉ›ó9 Lắ']`NN Dó thị 2`423 I,938 ĐĨLỆỆI' 

. L _ z ,_ ,__ . . , . . . Dang Sử 
2044 My Htle 4A M) Htle [rung Mỹ - Ian Xllân 109 0.3 4 0.3 X 436 Lang lìlìịra ĐO \l1Ị 8l8 6:4 dụng 

_ , ` _ 
. A _ _ Ấ _ _ Dang sù 

2043 Frllllg M) Tay' 3 Đôllg Tảnì Trung Mỹ' - Tan X\Iỉìn 304 0,3 3 0.3 X 917 BTXM DO Ilìị 2.280 1.73ó duỉìo 
. a 

_ _ Ă _A ›v _ _ _ _ , Đang Sử 
2046 Trung My' Tay 4 Đong Ì anì I rulìg Mỹ' - Tan Xualì 374 0,3 3 0.3 X 1.122 BTXM D(! IIIỊ 2.803 2. l 60 duno 

._ i _ 
, _ _ , , . , 

Đang Sử 
2047 H0 Ngọc Can Thưmìg Mạ! 3 Đông Tam 360 0 3 3 0,3 X I.080 BTẦM Đ(ì Ilìị 2.700 2.079 dung
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~ 

(ĩlliều rộllg mặt cắt Xìim dll'i\ xào 
`,. . ngang dưòĩlgtul) sứ dụng .. . ,Ị .- . ,. `. . . I. 'l`ìrll'I 

. . 

blịhl `l`ẽn hẻm Điếm đầu Diễm cuổi D0`n \'ị tinh (m) ` v. ` 

Dien tich ke' ca`l IẢ(Ĩạl Ng.IÍycnAgld (Ila.ErỊ cận lại trạllg tài Ghĩ 
ỉ"*ìll “lặt Ì FU'0C 58" nlỗt dlrờ`Ilg lllặl ũuò'llE đu'ưrllg tlrlẹu đong) (trlE_ll dong) _ chu \`la hè \'Ia hè ' ' ” san 

lrúi 
dường 

phải 
01/3/ 01/3/ 

(mj ZỦI3 Zũlẵ 
. _ › _ , .. Dalìg str Bòng Tunì Trulìg ĩxíỹ - [ủn .\1Iíìn 340 0.5 3 0`ỡ X .U20 BTX1\`I DỒ tlìl 2.350 1.064 

dt U 

E)' ," 
2(J49 ol-I»1ỹ flòa l 

'l`ân Xuân - "l"rung C`l1ảnh 2 Trnxng Mỹ' Tây' 5 7ó0 (› 5 3 0.5 X 2 280 iẵ I XN1 DÒ tI\ị 5.700 4.389 ẵTẵỊ" 
, c 

- D 2050 011g NLỈỚC I.-` SL›ng l1ànl\ (ìiảc Dao 353 0.5 3 0.5 X 1.059 BTXM k›ỏ tlìị 2.ú48 2.íl39 Ệ” 

. ` . -, , `. . . . . . . . , Dang Sư 20: I Ol-Trullg C hanh D Ol-Trulìg Lhalìll íllélc Dạtì I97 0.3 3 0.5 X >9l BÍ XM Dt) lIìỊ l.478 l. I38 
dllng 

. , . , . . . . . . Đang sù 
ẾẨJỒẾ 0Z>Ir1xng Clìalìlì Thưtĩng Mại 2 [rmìg Vương 3 269 (J,3 3 (J W X 807 B1 XM D0 thl 2.0l8 I *53 

dllnn :V- 

2<J53 Mỹ' Iluề 1 ”I`ỏ Ky Thiên Quang 391 0.5 4 tì 5 X 1.564 B”I`XM ĐÔ thị 2.933 2 258 DĨI'LỄ1ị" 

2054 Mỹ l'luề 2 Tò Ký M_\" llllê 1 I I0 0.5 4 <›,5 X 440 BTXM Dò thị 825 635 

_ _ L V _ 
. 

V V 
. _ _ _ _ Dang Sủ 2ỦJ` ZA-ap MƠI 2 ÍÌZ-âp K101 2 MỹH1lê 314 0.3 3 0.'ĩ X 942 BTXM Dô ÌỈÌỊ 2.333 l.8l3 duầơ :s 

. . . , . , . . . . . 
Eìalìg Sư 2036 Nlìa Vuong A Nha Vllũlìg Tlìương Mạ! 1 90 0,3 3 0.3 X 270 B I XM ĐÔ !l1Ị 675 520 

dulìo 

2057 Nlìả Vuông F Nlìà Vuôxìg Cuối hẻlĩl S7 0,5 3 0.5 X 171 B`]›XM ĐÔ thị 428 329 Ệ” 

. ` N . i ,. . . . . Đalìg SỨ 2058 Nlla Vuong E Nha Vuolìg C'\Iôl lìem 43 0.3 3 0,5 X 119 BTXM D0 thị 323 248 dunn 
_ _ Á ` A ._ < _ _ Đalìg Str 2039 Nha Vuolìg D Nha Vu(›ng (`llôl henì ỐU 0.3 3 0,5 X 180 BTXM Eìó thị 430 347 dung 

. , . . a. . . , . . . . ĐaHẵ SỬ 2060 Nha Vuong B Nha Vuong Cuoi lìenì 45 0.3 3 0.5 X I3> B 1`XM ĐO thị 338 260 
dulìu 

. b 
.. ., ,. :. . . . ,. , . - - ĐỒHẾSỈỈ 2061 3GlaC Đạo-Trllng Chanlì Glac Đạo C'u0lhcn1 103 0›> 3 0.3 X 3(>9 B I XM ĐO thị 773 393 dụng 

. . Đ ụ
` 

2062 Giác Đạo l Giác Dạ«y Ctlói hém 49 0.5 3 0,5 X 147 BTXM Dô thi 368 183 Ệ” 
. o 

. v _ PJ 2063 Giác Đạo 2 (ìiảc Dạt) Cuôi heln 58 0.5 3 0.5 X 174 BTXM Đỏ thị 435 333 
. c 

. D ` 

2064 1`I1ươ:1g Mại IB Thương Mại C`uôi Iìèm 53 0.5 3 0.5 X 159 BTXM ĐÔ thị 398 306 ẵÌĩỆ" 
. . , .v. . . . . . . Đãlìẵ SỨ 2065 Thương Mại IC Thương Mạ! C uol hem 33 0.3 3 0.3 X 159 BTXM DO thị 398 306 dung , I: 

_ _ Ị, _ _ _ _ Dalìg Sủ 2066 Thương Mal IE Tlìương Mại Cuoi hcm 38 0.3 3 0.5 X l I4 BTXM Both! 285 219 duno 
. D

\\
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(`hÍều rộng mặt cắt Xãnl đu'a v'àKI 
.` 'u 

, › ”lình 
Sĩllị , _ , 4_. Ã 4. ,_ 4 _ 

“gang đuơng(ln) Su dụng Diện tích Kêt câu l.0ại Xguvên giá (Gía tri cỉln lại .. 

trấn 
re" hem ')'°“' da" ')'“'“ °“°' Đ““ ̀ ễ "“h ím' 

\.ía hè Alặt 
`,I,__l hè 

Ĩru'ớ`c Sau mặt dưÙ'ng mặt IlLr(`ì'rlg dưò'ng ttriệll dồng) (lrìệll đồng) trạsắnta' 

trái 
dường phải 01/3/ 0Il3l 
(ml 2013 Z013 

I . A 1, . ĐBIĨE Sư 2067 Olìg l'IlỈI7C C-I (ìllg ntrởc C L`LlỒI l1c`lì1 73 0.5 4 (),5 X 292 BTXM Dô \hI 548 422 
duỉỉo 

. c 
Ấ ._ , _ . V , _ , . _ _ _ Đang S\I 2068 D1r<YI\g FJ(\I-lg Fam C Dôlĩg fâln C'uÔI henl 61 0›S 4 0.3 X 244 lẵlXI»1 fìỏ II\Ị 438 332 

dlllìn 

2060 .1Ĩâ(ì'á° 
Dạ°“4ld'u"g I`1ỹ 

(ìiác E)a(› Cllổi lưcưxx 106 íl.ã 4 0 5 X 424 BTXM Dô tlìị 795 612 ĐÊLỆỆƯ 'W ' 

. a 

2t›7U 1ỈẤ(ìià° Đạ°“I""“g MỀ HỞ“` I (ìiể`° Đạ°“T'“"Ễ 
C`1lổí ì1<:n`l 63 0.5 4 0.5 X 252 BTXM D«`1111i 473 364 Đa“g sf' 

Ta›' Mỷ Tây dụlìg 
2 - v 

- 
. D 

2071 .G'a° Đạ“ T'““`° My Giác Đao Ctlôl heliì 117 0,5 4 0.5 X 468 B'FXM ĐỎ lili 878 676 a"g 5" 
Ta}' ` ` dụng 

2072 Đạ°'V""'“g Mỹ 
(ìiác Đacu Ctxổi liem 41 0.5 4 () 5 X lú4 BTXM Dó thu 308 237 ĐỂLỆ 

2(J73 (ll-Mỹ' Hẽìa IB (ìlác Dz_l(› C\Iôi hcnì I35 0.5 3 11.5 X 405 BTXM DÔ Ilìị 1.013 780 DÊTỄỆỨ 
, D 2074 03-Mỹ' Plòa ID 03-IVÍS' Hòa 1 Culìí hè111 5<ì 0.5 3 0 5 X 150 BTXM Đ<'ì llìị 375 289 ẵĩẵĩtr 

. c 
. D -

` 

2075 Tlìương Mại IA 1`l1Lrơng Mại Cllỏi lìẻnì dt) 0.5 3 0.5 X 120 BTXM Đô Ilìị 300 231 ẵTĨ`ẵ“ 

. . . . 
v 

, 
Dana Sử 2076 Flìưíylìg Mại IF 'ìlìươlìg Nìạl CUỐI lìelìì 52 0.5 2 0.5 X 104 BTXM Đô tlìị 390 300 

dtĩnu 
. a 

. Danc S\`I 
2077 Thươlìg Mai ID Olìg IìL!ỞC D T'hương I»1ại l 220 0.5 3 0,5 X ó60 B'[`XM Dò thị 1.650 I.171 

dtlĩìbc 
, Dans Sư 2078 Thương Mại lD›l Ỉ›lìƯƠHg Mại JD Cưòi llẻnl 81 0.5 3 0.5 X 243 B“l“XM Đỏ thị 608 468 

dliỉìo , p 
. Đang Sử 2079 Thương Mại ID-2 Ĩhưtmg Mại ID Cttnìi lìcnĩ 47 0.5 3 0.5 X 141 BTXM Đô tlìị 353 271 

duììg 

. . Í . _ Ả_ _ ỹ _ _ V _ _ 
Đang S\`l 2080 Binlì Mll1l1 Ngu_»'cn Anlì Tlìu C\l0l heln 161 0.3 3 0.3 X 483 BTXM ĐO lllị 1.208 930 
dllnc 

, a 
. Đang Sử 

2081 Bilìlì Milìh A Hẻm Bình Mixìh Cllởi hẻln 48 0.5 3 0.5 X 144 BTXM Đò thị 360 277 dung 
. . . . › .-. . . . . . . . Đang Sử 2082 Blnlì Mình B Plem Bllìlì Minh Cuoi lìelĩì 174 0.> 3 0.3 X 322 BTXM D(ìtl1Ị l,30> 1.00: dung 

. . , Đ -` 

2083 Quôc lộ 22A Quôc lộ 22 c`uói l1ẻm 184 0 5 3 0.5 X S52 BTXM Đô thị 1.380 I.063 ĩ" 
. e 

, , . Đang Sủ 2084 Quôc lộ 22C Quóc lộ 22 Qllôc lộ 22B›l 122 0 5 3 0 5 X 366 BTXM ĐÔ llìị 915 705 
dụììu 

. ; _ Ấ _ ._ _ _ , _ _ . . Đallg sử 2083 Quoc lọ 22B Qu(ìc lọ 22 Cuôi lìerlì 238 0 > 4 0 J X 952 B`I XM DO thị 1.78: 1.374 dụno:-
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('!\ỉổIl rộllg mặt cắt Yãlll (lll'il \i\0 
`~ '- 'l"lnh 

S“l›hị 
› . , ›^v ; . . 

“g”“g 'j“°"gí'“' S" dụ"ẵ Diện líclì Kể: cẩu l.oạỉ \`gu)'ên giá (íía trị còn lại . (ìhỉ 
trấn 

Pen hen! Đlem dau Diem Cuul ỉ)ơn "Ị tlnll (mì 
\1ín liê 

xíặt 
\`víu I`ộ 

Tru.ó.c Sau mặt dườ.ng mặt đưò.ng đưòmg (triệu đồng) ttriệu dồng) trềzẵnỈĂI chủ 

trái 
dường 

hải 
01/3/ 01/3/ 

Lm) P 2013 2013 
_› _ , ,v , _ Đang Su 2[ì86 Qutìc lọ 22B-l Qllỏc lô 22B ('uÔI helĩl I-45 0.5 3 0.5 X 435 B'1`XM ĐL) IIÌỊ 1.088 837 

dtlnũ 

1 g Ấ L _ ._ _ __ _ _ Đalìg Sử -087 Quoc Ig) 22B-Z QULÌC IỌ 22B Cutìl hcnì 62 0.5 4 í).~ X 248 B ỈNN Đ(\ ll\Ị 4Ỏ> 3IÔ 
dulìo 

. D 
_r A ` ,› _ _ _ DanE Su 2088 Quoc lọ 2213-Zzẵ Q\lÔC lộ 22B-2 Cuòl hcln 617 () ` 4 0 S X 268 BTNN Dò llìị 303 342 

dtlỉìn 

, , , D. 2089 Ọ1l(ìcÌỘ 22B-3 Ụtuủc lộ Z213 K'uỏl ỈÌBIÌÌ 65 1) 5 4 U S X 2tì(J BTNN ĐỔ thị 488 332 

Ã _ , ,_ _ , . . Davìg Str 2(J9IJ Quoc lọ ZZD QLIỒC It) 22 (`uÔI lìénì 105 0 5 3 0 N X 3 I 5 B I XM F)(ì thl 788 606 
dlll`g 

Ă . . Đang sư 2091 Quoc lọ 22E-I Quôc lộ 22E (`uÔi lìelìl 51 0 5 3 U 5 X 153 B`FXM D\`J Lh! 383 295 
dulĩu 

. , . . ` _ _ ĐalìE Sư 2092 Bul C`hu IIỔ Ngọc Cân Ng\)_\ẻn Anh Thì! 92 0 5 3 0 5 X 27Ó B I`NN DC» lhl 690 332 duẵo 
,_ _ ` . , _ . Dane S\r 2093 Irưng Vlrfĩrlg ZBIS Nguy'êH Anh ̀ I`hủ Cllôl lìem lfll 0 5 2 ().5 X 202 BTXM Đô llìl 738 583 dlũìơ 

= - 
_ .. _ . , . Đallg Sử 2(ì94 Trưng Vương 2 Ngu)en Anlì Tlìu Cuôi liem IJ7 0.5 2 0.3 X 134 BTXM Đo [hị 303 387 dụng 

_ ` . 
› _ _ _ . Đang Sử 2093 Trmìg Vương I Ngu)'êu Anh Tlìu Quang Frung 99 0 Ễ 2 0 3 X 198 BTXM D0 thị 743 372 dung 

_ . . _ _ V 4 . _ _ Đalìg Sử 2096 Tlìtrơlìg Mạ! 3 Nguy'Ên Anh 'I I11l Qual1g'Irung 114 0.5 2 0 3 X 228 BÌXM Đô IỈIỊ 853 638 
dulĩo 

_ › , _ Dans Sư 2097 Ĩlìương Mạ! 3A Thlrơng Mại 3 Thlrơng Mạ! 1 76 0›5 2 0 5 X 152 B l XM ĐÔ tlìị >70 439 
duìlư 

. c 
7 , › 

. . _ _ . . Đang Sử .G98 Thương Mạ! 3B Thuơng Mạ! 3 Ilỏ Ngọc C`ảlì I05 0 J 2 0 3 X 2 I 0 BTXM Dt) thì 788 606 duno 
. ` . : ` . - - › . . Đalìg SƯ 2099 Ỉhưtylìg I\1ạI 2 Nguyen Alìlì ìlltl Thương Mạ! 3A 47 0 J 2 0 ì X 94 BTXM ĐO IIIỊ 353 271 dunơ 
2 Ngu)`ễn Ảnh ì`hu- = . _ ` LA _ _ _ , 

V 
,. A , Dang Su ZIOO Trung Chánh Nguyen Alìh `ll1u C\l0! hcnì 163 0.3 3 0,3 X 489 B l XM ĐD thị 1.223 941 dụng 

l Ngu)'ễn Anlì Thù- = A 
. Plẻm 2 Ngu)ễn Ảnh Thủ- . A _ Dalìg SKY 2101 Trung Chànlĩ Nguyen Anh Thu Trung c.lÌánlì 67 0.3 3 0.5 X 201 BTXM Đo Ilìl 303 387 

dụlìg 
IA-Ng\ly'ễn Ảnh Tlìlì- Hèm [Nguyễn Anh Thu- , .r . _ . . . . Đ3n° SÍT 2lỒ2 Trung Clìảnh ,1.runẵ Chánh Cuoi lìem 38 0 3 3 0 J X I 14 BĨXM ĐO thị 283 2l9 

dụĩìg 
. . . D g

` 

2103 Thái Bỉnh Nguyên Anh "rhủ Cuôi lìém 128 0 5 3 0 J X 384 BTXM Đô ìlìl 960 739 ĩễnĩư 
, D 

_ _ . 
_ _ _ _ _ Đang Sử 2104 Le l.Ợl Đông '1`âm Thươlìg Mại I 262 0 J 4 0 D X 1.048 BTXM Đo K111 1,965 1.313 

dllng
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(`hiều rộng nlặl cắt Năn! đu'a v'à0 

Svlvh- V ` V _ 
llgang dll*ò`nu(n1] sủ' dụng .A . :Ấ _A _ 

. . . ., Tình . 

g 
Ị 'l'ên hélll Điênl dâu Diẽnl cuôi I›n=n \'i lính (m) 

B D`ẹ“ "ch ke' cả" l”`)`^" Ng“ye“`g'a 
« Irann tài chỗ 

Ỉra" 
' 

\,Ía hè -Wlặĩ \vl'a 'lè 
TFƯỚ0 SBH mặt dưù'ng mặt đưò`ng đưò'ng (triệu đôllg) itriệu đôllg) 

' 

_Ế chll 

Irái 
đưÒ`ng 

hái 
01/3/ 0l/3/ 

s“" 

(mì p 2013 2013 

2105 01-Ì-Ô 1-Ui L.ê l.(YÌ Ctlối lĩólìì 7Í) U›5 4 0.5 X 280 B1`XIx1 Đxì tlìi 525 404 DỄ`g ̀ ” 
' Lllìg 

2106 02-l›ê 1-Ợl Le L.L_Yỉ Ctlổì Iưcưxl 35 0,5 4 0.5 X 140 B”I`XNI Dô tI1i 263 202 Eìẵng Sư 
” Ling 

. , . . . . . . . . . . . Dalìu S\r 
2107 Ol-Trulìg Lhzxnl1.~\ OI-I rtxllg Chanlì 1.0 LỢI IZỎ 0.5 4 Ồ›D X >04 BTXI\'1 D(\1lìỊ 943 728 duzỉìơ 

. . . . . ;. . . › . . 
Danơ Sư 

2 I 08 tì I 
-'I rung Llìalìlì B 01 -Tr\Ing Clìanh L lx&›l l1eIY\ 36 0.5 2 ().> X 72 B FXM Dkì IIIỊ 270 208 dlẵg 

.. . , ` . `;. . . .. . . _ Dk\lìESử 
Zlủíì OI- I rllllg Cllaxìlì F 01-Trulìg C llalìh ( tlul lìcnì 00 O 3 2 0 D X 18] B I XM Both! 677 322 dủ ” 

l. Ig 

. v v , , . Ị. . . . , . . . Daxìgslv 
2] IU 0]-Trllng Clìrlnlì A-l Ol- [ rullg Cllanll l\ C utìl hẹlìì 27 0 3 4 íì.> X 108 BTXM D\7LI1l 203 I56 d ” Ụug 

3 ` . ` ., , . ;› . . . . . Đulìgslr 
.I ll 01-Trulìg C lìũnlì L OI- I rtllìg Clìanlì Clll›I henì 74 (J.D 3 ỈJ W X 223 BTXM Đi) llìị 558 430 

dullịy 

,ụ -`. . `, .ụ ,v ` . . . .. Ấ . 
Đalìesư 

2112 OI- l rlllìg Llìalìh F Ol-'I rklng Clìanlì 0l›I rtlng Clìanlì LI 84 0.3 3 (J,ă X 233 B I XM Đtv thl 033 487 
duĨ`n 

., ›. r, . ` . ` . `.. . . . . , ` 
Đalìg Str 

..I 13 OI - I rullg t Ilalllì (J OI-'I rlllìg ( hzlnll (Ilac Đ_Ã(\ I93 0›5 3 0 3 X 579 B I XM Đo Ilìl 1.448 1.1|5 dung 

2114 01-lV1_ỉ H<›a ll\ 014M)"ll`Da 1 Cuối hélìì I 13 (›.5 4 0.5 X 452 B'[`XM Đô tlìỉ 848 653 Đẵ"g Sư 
X ụrlỉl 

2115 Ol-Mỹ' Hòa 1 01-Mỹ Hòa I c`Llối I1e`m 49 0.5 4 0.5 X 196 B'I`XM ĐỒ Ilìl 3ó8 283 Đãng Sử 
' ulìg 

. , .. 
V 

-. . . . . . ` . _ Đang Sll' 
2116 Trung M) lay 1 Đolìg Tan] Trung M_s' Tay 3 186 0.3 4 0.5 X 744 B I XM D0 tlll l`393 ì.074 dung 

2117 ”rrtlng Mỹ' Tà_\' 2 Ol-IV1ỹ'l'lÒa l Cuối 11e`n1 184 0 5 4 0 5 X 736 BTXM ĐÔ tlìi 1.380 1.063 DĨi“g 
Sư 

Ụĩĩẵ 

2118 Trulxg Mỹ' 1"ảyr 4A Dổng "l`ảm 01-Mĩ I-lòa 1 131 0 5 2 0 ỉ X 262 BTXM Đủ [ÌÌÌ 981 755 ĐĨì“g 
Sử 

. 
. ụnu 

- `, - . ` . 1› . 

. . .. Đal\ESỬ 
2119 Frullg My TEXẶ' 4B Trung My' Ta)' 4 C 1101 l\L`l'I1 194 0 5 J 0 3 X 776 BTXM Đ<ì (hị I.43ỡ I.l20 duỉìo 

. c 

.. 4 - › . . . . :. . . . . . . . Đalìll S\I 

2120 Trtlng My Tay 3-I ĩrlllìg My Tay' 3 CIIDI lìelh 60 0 > 4 0.3 X 240 BTXM Đo lhị 430 347 duììob 

.` .V . . . . . .r. , , . . . DũI\E Sir 
ZIZI lrung M) Tay' 3-2 Trullg My' Tay' D Cu<ìll1cm 30 0 3 4 Ồ›D X 120 BTXM Đo tlìị 22ỡ 173 

duììg 

. .`- ` . . `;. . . . . . 
Đalìãsư 

2122 Trung M)' Ta) 3-3 Trung My' Tay J Clltìl henl 40 0 3 4 0.3 X 160 BTXM D0 llìị 300 231 duỉìo 

` . -, ` . . Ị- . . . . 
Dalxgslì 

2123 Trung M)” Tay' 3-4 Trung M)' Tay' 3 Cuoi lìem 49 0 :I 4 () N X 196 BĨXM D0 \hỊ 368 283 dụng
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(Ỉlìiều rộng mặ( cắt Xăm đưa \'àI› 
,. . 

_ 

ngang dườ'ng(nll sử dụng . .- I I. v 
, ._ » . Ĩìlìh « g slghl 'l`ẽn hèm lìiếm dầu Diễn! cuổi l)0'I1 xị tính im) . ` 

D'ện 'Ích Iỡẽt cã`II LẤ()ạl Nẵlfyẽllgglá Gld.ĩIỊ cận lại lrạllg là! GIÌĨ 
trăn xvín hẻ Ồlểí \-ia hè Ĩ YƯỮỮ 58" mặt đưu`nẸ mại dư0'ng đu'ờng ilrlẹu dong) (trlẹu đỉìng) sản chu 

trải 
dường 

hải 
01/3/ 01/3/ 

(m) p 2013 2013 
` _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Đane Sll' 2124 Trllng N1y` [ay J-z\ Trung Mỹ Ĩa)` 3 Trung Mỷ' Ta)' G 130 0.3 4 0.3 X 320 BTXM DỒ thì 975 731 

duììo :- 
. ự .. . ụ ` A . .. .. . _ , . . Dalìg S\'r 2125 Trung l\1)' la)' J-B ìrllng My' Ta_\ J-.A Irllng M_\ la) (J 103 O W 4 0 3 X 412 BFXM D0 IIIỊ 773 593 dunu 

. c 
, . . _ . , , ẹ , , . , . Dalìịí Sử 7I2(J ìrung M)' Ĩa)' Ò Ĩr\lng Nĩy ~ lan Xllan Ngu)eIì .ì\Iìh [lìu ltyl (J D 4 U * X l.lJ44 B I XM f)0 lhị l.V>8 l.5U7 dung 

V.“` 

,, _ . . _ . . . . , Ạ , ĐHIÌESIÌ 2127 lrung My ̀I`a)' ÔA Trulĩg !V1Ậ`Ta_\ (I Trung M_\' - lalì Xuan l I7 0 3 4 U 3 X 468 BTXM ĐO thị 878 6713 dtmo 
` . . , . ` z, _ _ _ ỷ _ Dane Sử 2 I Z8 Trulìg MẶ' Ta)' ỎB Ĩrtllìg Mỷ' lây' 6 Ltxtìl lìcnì 14] 0 ̀  4 0 3 X 564 B l XM Dô 1I1l l.U>8 814 

dlổìg 
1 _ ` _Ầ_ _ _ _ _ A _ Dangsír 7129 Dung [an1A Đtìng Talìì Cuu! hcnì 71 0 ̀  4 0 Ồ X 284 BTXM Đo lhl 533 4l0 dunn 
- ”` `- ` , f Ì Z130 Ĩ."í`.L'“"" A“h Yh” T'“"g Ngu)ên AIII1'I”l1L'l C`1lÔi Ilém 43 0 < 4 0 5 X 172 BTXN1 Dô IIIỊ 323 248 )a“g S” 

L hanh dụlìg 
L . . . g . . . _ , . . Đũữẵ SỈ' 2I3l 03-ap MƠI Z Trung Mị' - Talì Xuan 03A-ap MƠI 2 193 0 ĩ 4 0 3 X 772 BTXN1 ĐU lhị l.448 l.I IJ dunn 
; ,. . ,, ..v. . . . .` . . .. Dangsử 2l32 03-:lp Mơ! ZA 03-ap M(Yl 2 Cuoi hem 34 0,3 4 (ì.` X 136 B l XM Eìo tlìị 233 Iọó dung 
; ,. .v `. .v. . . Ạ . - Dang Sì* 2133 03-ap MƠI 2B 03-ap ỈV1Ơ12 (`u0lI1em 44 0 3 4 0 5 X 176 BTXM DO tlìị `ì30 234 dụng 

2134 Z.M" hẾa T""'Ề My 'rrulìg Mỹ' - lân Xuân CLIÔÍ l1c`:1z 87 0.5 4 0.5 X 348 B”rXM Dô lhị 653 ấoz a“g Sư 
Tan Xua!! dụng 

. lM"h' -›` - "- ,. -. . ,, F) 2 I 33 , 
" Ýa "“"Ế M-` 

1`r\lne Mỹ' - lân Xuân Ctnôl henì 64 0.5 4 0.5 X 250 BIXM Dô thu 480 370 a“ễ Sư 
Tan Xuan ` ' dụng 

Ấ _, _ ,, `Ắ_ _ _ _ _ _ Đangsừ Z136 0[›ap MƠI 2 TO ì\}' CIIOI henì 243 0 ̀  4 0 3 X 972 B FXM Đo th! l`823 1.403 
dllng 

L , . . . . Ị . , . . _ Dans Sủ 2I37 02-ap M(Y12A To l\\ M_\' Hue 88 0 5 4 0 ĩ X 352 BTXM Đc) th! E160 3í)8 
duììn 

. n 
` A Ẹ z. ` . . _ . _ . Đang Sử 2138 My' Hue 4-I Mỹ fille 4 CUOI helĩì 102 0 5 4 0 3 X 408 BTXM D(ì 1I1Ị 7fJ5 389 dung 

2139 '1`rung Mỹ' - 1`â:1 Xuân-A 1`rung Mỹ - 'l"ả:1 Xuân Hẻ“` T'““g “ Tã" Xuân" 
ól 0 5 4 0 5 X 244 B`l`XM Đỏ lhị 458 352 Đẵ'Lĩẵ“ 

. , . , . ` . › Ấ' . . . › - Đỡũẵ SỨ 2140 Trung My - Fan Xuan-B Trung My' - Tun Xuan Cuoi hem 93 0.5 4 0.5 X 372 BTXM ĐU th] 698 337 dunn . D 

. A . ,. v . . . . , . . Đang Sử 214] Trung My - Tan Xuan-D Irurlg Mỹ - Fan Xuan Vạn Hạnlì 9 49 0.3 3 0,3 X 147 BĨXM D0 thị 368 283 dunn 
. Ẹ 

. . . . . . . . . . . . . Đang Sử 21-32 Trung My - Fan Xuan-C Trung M) - Tan Xuan Vạlì Hanil 9 53 0 3 3 0 3 X 139 BTXM Đl\1hỊ 398 306 dụng 

/`,/ 

\x“a\ 

ẵ«ò›
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(`hiều rộng mặt cắt Nãm ũu'a \'àn 
. 

ngang dườ'ng(m) sửdụng .. . .: : , 
, V. . w. . . 

›l`lVlỈl 
, . 

Sĩhị T, h, i)._› Ú; l).Â L_ D V. Í, h 
Dlẹn tlcll ket cau Loại \gu)en giá (Jia lrl_ còn lại 

trail tài 
Ghi 

ĩfấlĩ 
en em lem au ltm cuoi Ơn ̀ Ị ln ím) 

\vía hè ỉ\IặẾ xvía hè 
›l`flfỒ'C Sau mặt dlrùĩlg mặt dường d\l'ìyTlg ltríệu đồng) (triệu dồng) "Ĩn chủ 

trái 
dường hải 

0ll3/ 01/3/
“ 

(vn) 
P 2013 20l3 

, `› 4 V_ ,_ ._ _ _ A , _ Đangsử 
“I-13 Frllng My` - fân Xllảlì-[L Trung Mỹ - Iảlì Xtlalì C`uÔl lìenì 9) () W 2 0.3 X IỌO B l XM f>LV ìlìl 7l3 349 

duìln 

_ _ _ , ., _ _ _ A , _ Đang Sư 
2144 Trung Mỹ - Tan Xllan-(Ì Irulìg Mỹ - Tâlì Xllâlì Cuôi helìl 60 0.3 2 0 :I X I20 l3ĨXI\r1 DO tlìị 450 3-17 dung 

. ›. .. -. . . . . . Danes" 
2143 [rung Mỹ - lỉllì Xllảlì-ll Trtllìg Mỹ - Ĩảlì Xllản Cuôi lìenì 58 íJ.> 2 I).` X ìló BTXM D0 Ill! 435 333 

duỉìg 

_ L 
. . _ . . . . . 

Dalìã sử 
2l4Ó M)'lIue IB Mỹ lluẻ I Mỹ Hllũ I 117 0.3 3 0.5 X 3ỡl BIXM ĐD thị 878 676 

dụììn 

,A , A ,_ _ 
_ _ ` _ _ Đalìg Sử 

2147 Tlìlelì Quang B Fhlcn QL|ang CUỐI lìũlìì l0ó 0,3 3 0 D X 318 BTXM ĐD xlìị 793 612 
dllng 

1 . 1 › . . . , V 
Đalìg Sứ 

Z148 M\ Huc ZA M) lille 2 Cuoi hem l2l 0.5 3 0.3 X 363 BTXM Đo tlìị 908 699 dunn 

2 I 49 Mỹ' Htlề w M\" l luề 6 Cuối lìenì 52 0.5 3 0.5 X 156 B”ĩXM ĐỔ thì 390 30<> Đjĩẵẵư 

. ` . . . . . . . , . . . fầalìz Str 
2130 My HIIÙ 3A Ĩtì ky' Thlêlì fịuarlg 26] 0.3 3 0.3 X 783 BTXM D0 tI\Ị 1,938 1.307 

duììg 

2151 Mỹ Huề 5A›l Mỷ l`ILlc `\A Cuối l1e`Iĩ\ 34 <),ì 3 I›.w X 102 BTXM ĐÔ (Ì'Il 255 196 ĐỄLỈỆU 

. z r. . . . . . . Đalìg Sử 
2132 M\ Hut: *A-2 Mỹ' I`lllL `A C`uÔ1hem 30 0.3 3 0.3 X 90 BTXM ĐO thị 223 173 

dulìn 

_ _ Ă À . ì _ A _ Đalìg Sxì' 
2133 My llue <A›3 Mỹ' Hue JA Mỹ Huê SA-I 77 0.3 3 0,5 X 231 BTXM D0 lhị 578 445 

dulìo 
. b 

. . . . ., - . . , . . . 
Đũììẵ SỬ 

2134 Phien Qtlalìg /\ Flìlen Qtlang Mỹ' Hllẻ Ô 144 0.> 3 0.3 X 432 B ĨXM DD 1l1Ị I.080 832 dung 

. . ; . - _ , À . . Đang SLI' 
2153 Mỹ Hue ỐC Mỹ Huê Ô Mỹ lluê 6B 7] 0›5 3 0.3 X 213 BĨXM ĐO ìlìị 333 4l0 

dụỉìn 

_ _ 1 . . V _ _ _ 
Dalìg Sử 

2156 My Hue SA Mỹ Huê ó Mỹ Huê ÓA-l 80 0.5 2 0.ẵ X IỎỦ BIXM ĐU 1lìỊ ỎUO 462 
dllnơ 

. c 

. ` -. .. v. ` . . . 
Đang Sử 

2I37 M_\' Huc ỐA-1 Tl1lcl\Qual\g A Cuôi Iìenì 64 0,3 2 0.5 X 128 BTNN Đo IIIỊ 480 326 dụng 

_ ` Ă ` Ã _ Ì . _ _ _ ,_ _ _ _ _ , Dang Sử 
2138 M)' Hue ÓB My Hue Ó Plenì Nguyen Hừ1l(`ãu B 114 0.3 4 0.3 X 436 BIXM D0 lhị 8:3 638 dunơ . a 

_ Ỉ _ ._ t . ._ 
V 

_ _ , . . Đalìg sí! 
2l D9 Nguyen Hữu Cau A Nguy'el1 Hữu C`ảu C\lÔl liem 46 0.3 4 0.3 X 184 BTXM ĐO t]1Ị 343 266 duno 

. D 

: -. . : - A. . 
. ,. . . . Dang Sử 

2160 Ngu)'en Hữu Cau IA HCIH Nguyen H1ì'1lCảu A Cuôi henì 72 0.5 4 0,3 X 288 BIXM D0 \hỊ 340 416 dunn 

Ì . Ì , . _ _ . . 
Đang Sủ 

2161 Ngu)'en Hữu Câ1lB Ngu)'en Hữu Câu Mỹ Hllê 7 l97 0,3 4 0,3 X 788 BTXM D0 thì 1.478 |.I38 dung
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~ 
(`hiểu rộng mặt cắt Văm du'a \ầIì 

- - 

_ _ 

ngang dưỜxlg(m) sủ' dụng .. . vl 1 4 A . ` . 
“l`ìIlh 

_ _ 

'lên hẻm Diền! dâu l)iềm cuổi Đíl'H vị tính 1m) 
wiv . `Iặt `_ ,I.rưỏ_r Sau lĩầfầịẫlữg (ĩẵịllfẳẵĩị) 

Ir! Cọn lại trạng tài (clllslịl 

la lle \ la hè “ ' san 
trải 

đưò`ng 
phải 

0I/3/ 01/3/ 
(m) 20I3 2013 

2162 Nguy`ễI1 Hữu C`ẩ\l IB Hem Ng\I)ễn Plũu Cằll B Ctlốl lìeln 35 0 5 4 11,5 X 140 BTXM ĐỔ lhị Zôỉ 202 f)ẵTỆỆừ 

2163 Ngtl)'ễn HỮII L'í`\1l 2B llEl11 Nguy'ễn Il1`r\l L'ầ1l B L'uối Iìclìì 34 0.5 3 U.` X 102 lầ l'>(.'»1 DỒ lhị 255 IỌÓ t)ỆTẵỆ`r 

2164 Ngt|)`ễn IIủ1nc”ằLn2z\ IIen1Ngllyễn l`lữu c`ẩu B Ctlối l1eu11 27 0.5 3 <› 5 X 81 B”l`XM DÁĨ tlìị 703 lãó Dẵ`1uỄỊỆ`r 

2165 Ngu)`ễlì !lũ\l L`ằnu L' Nguyễn Hỉrtl c`ằ1: Cuối Ìĩồlĩì 60 0 5 3 <J,3 X l8r› RTXN1 DỒ lhi 450 347 Dĩĩẵẵư 

2166 Ngtl)ễn Hữu C`ẩ1I D Nguyễn ilữtl Cầu C`L›ốl Ỉldm S1 0,5 3 0 S X 153 B'I`XM Dó llìi 383 295 Dẵ'Lẵẵ" 

2167 Mỹ' I lllễ 7 Xỏln Bắp Mỹ' Huề 6 232 0,5 3 tJ.5 X 606 B'l'Xrv1 Dò llìị l.74í› l,34o Đzằĩĩẵlr 

2168 Xóm Bắp tx Xóm Bắp Hèln NgLl)ễl1 Hũ1lC`ẩll IS 86 0.5 3 0.< X 258 BTXM IJÔ Ihị 645 497 FJễ" 
2169 X('›nì Bắp B Xỏnì Bấp kiêm Ngu)ễn Iííru Cằll B l(›7 0,5 3 0 5 X 321 BTXM Dò 1l1ị 803 (mis ĐỆĨẵỆ“ 

. o 

2l7<) XỎHÌ Iầẳp C XÓIIÌ Bắp cuổi lìẻnl 58 0.5 3 0.5 X 174 B'fXM Đú tlìị 435 335 ẵ" 

217' Vạ" líạỉìlì lì Nguy”ễn flừu L`ằll Cuối lììễnì 406 0.5 2 0.5 X 8] 2 IZTXM ĐÔ thị 3.045 2.345 Đẵỉẵẵử 

2172 vại] Hạlìlì IA Vạlì Hạnl1 I Vạn Hạlìlì I2 66 0,5 3 0.5 X K98 B'1`XM Đò Ilìị 495 38! Ệí' 
. Ẹ 

2173 vạn Hạlìh 1 Ĩrulìg Mỹ' 4 Tân Xuân Ng1l)'ễlì .Ảnh 'I`hu 271 0,5 3 0.5 X 813 B”l`XM Đô tlìị 2.033 I 565 Đẵ'LỆ1ẵ" 

2174 Vạn Hanh 2 Ngu)'ễn Ilữll Cầu Vạn Hạnlì 5 39 0 5 3 0,5 X 117 B'l`XM Đỏ tlìị 293 225 ĩử 
. Ẹ 

2175 Vạn Hanh 3 Ngu)'ền Hĩru Cẩu Vạn Ilạnlì 1 187 0.5 3 0.5 X 561 BTXM Đỏ thị 1.403 1.080 Đĩẵẵử 

2 I 76 vạn HạI1lì4 Nguyễn Hfru Cáu Vạn I`Iạnh I 215 0.5 3 0.5 X 645 BTXM Đó llìị 1.613 1.242 ĐỆĨIỆỆỪ 

2 I 77 vạn Hạllh 5 Vạn Hanh 3 Vạlì Hạnh 1 59 0,5 3 0,5 X 177 B'Ĩ`XM Đô thị 443 341 Đẵtẵễứ 

2l78 Vạn Flạnlì 6 Vạn Hạnh 4 Vạn [Iạnh 1 64 0.5 3 0.5 X [O2 BTXM Dò thị 480 370 Dzễzẵìẵủ 

2179 Van Hạnh 7 Vạn Hạnh 4 vạn l'lạnh 1 41 0.5 3 0.5 X 123 B“PXM Đô thị 308 237 Đẵĩĩĩử 
. c 

2180 Van llạnh 8 Vạn Hạlìh 4 Vạlì Hạnh I 38 0.5 3 0.5 X 114 BTXM Dô llìị 285 2I9 Dẵìẵễủ
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~ (, u rộng mật cất \ăln du'a \'àu 

Ĩqrỉhị 'rên Ilẻm Điềm dau Diễm cuối Dơn \i tínll (nl) 
llgang đĩròÌnẸ(nIì 

. . 

sãi' dụnẹ Điạ" 'ích kết cấu Loại xguìvêll-giá Gí“.t"ị Cọn lại lrẵzlìtâì Ghí 
ra" ' 

\;ỉa hè Ấlạí `-ia hè 
ỈFlĩ0`Ể Sau nlặl đưò'ng mặt du`ờng dường (triệu dôllg) (triệu dông) 'sản cllu 

trái 
ũưù`ng 

phải 
01/3/ 0l/3/ 

(m) 20l3 2013 

Zlẵl Vfllì llạnlì 9 Xủ11\ Bắp C`L1ối hexìì 130 0.5 3 0,5 X 390 BTXM Dó llli 975 7wI 

Z182 vạn Flạnh l<› vạn I1ạnl1 ll C'uuóu lìénì SI (› w 3 0 ỉ 243 BTXM l›cì K11; ó08 468 

2183 Val1HạnI1 ll Xúnì [ẵẳp Vạlì Hạlìlì I ISI 0 ắ 3 (› ắ X 453 B l”XM DÒ tlìị I I`›3 872 Dẵrặẵẵt' 

2184 Vũl1Plẽl:ìh I lA Vạlì Ilạnh l IB c'Llô1he:11 4(› 0 5 3 0 5 X 120 B ['XM Dò Ilìị 30<› 231 Dữĩẵịfr 
, Ẹ 

2 l 85 Valì Hụlìỉì I IB Vuxư I*[z_lnh I I Ctưãwi lìeln 103 <› 5 3 0 ầ X 300 BTXN1 Đó Illị 773 595 ất' 

2 l Só VaI1HalìI1 IZA Vạn |IạnI1 I2 Vạlì lỉạtưh IA 83 0 5 3 (› ì X 249 B'l`XM Dó IÌÌỈ 623 479 Đĩĩẵĩư 
, Ẹ 

2187 Val] Hạnh 13 Vạlì Ilạlìh 1 c`L:ối lìcm ỉ›1 U ắ 3 () w X 273 Bì`XM DỒ thị 683 526 Ejẵ'LỄìĩ"' 
. o 

2188 Vạrm Hanlì Ngu}'ễI1Anl1›I”I1u Vạlì llạlìll 4A 55 0 3 3 0 ắ X IÓ5 BTXI\1 Đô tlìị 413 3 l 8 ĐẵĨẵĩ" 
, ạ 

2189 Vạưư lỉạlìlì 4A Vạn Hạnh 4 Trl||]g Mỹ' - 'I`âl1 Xtlâlì S4 0 5 3 0 5 X lóz B`1`XM ĐÔ th! 405 312 ĐĨl'LỄlĩ`r 
. c 

2l90 'l^rlHìg Vưtvng 3A Trưng V\rOT1g 3 Solìg Ilảlìlx 72 0 5 3 0 ắ X 216 BTXM Đò Iììị 340 4|<› DẾẵLỆĩ" 

2191 Trlmg Vkrơlìg 3›\›I 'rrmìg Vươlìg 3A Ctxối I1ẻn11 59 0 5 3 0 ắ X 177 BTNN Đò tlìị 443 301 ĐẵĨẵẵ" 

Z192 Ĩrmìg vương 3B "rr1mg Vươlìg 3 c't:ối lìélxì 166 <› D 3 U ắ X 498 B'l`XM t)ô 1111 1.245 959 Đẵũẵễír 

2193 Ôllg n1rt"1L-.A Song llà:1h L`llối liem 52 ÍJ 3 3 0 ắ X 156 BTNN ĐỔ llìị 190 265 DẵTẵẵ“ 

2194 Ông Hlrđvc <` Skìlìg Hành 'l`l1trơng Mại I 67 0 5 4 0 5 X 268 B'I`NN fìỏ tlìị 503 342 ĐíỊrẵễ`Ĩ 

2195 Ổng nước D Song Plành <'›:1g nước B-I 119 0 ắ 3 0 ̀  X 357 BĨ`XM Dò (hị 893 687 Dĩầgnĩử 
. ạ 

2196 Ong nước B Sox1g Hành Song Hảnlì 103 0 5 3 0 5 X 309 B”l”XM Đô thị 773 595 DỆĨỆỆK'
s 

2197 Ông nước B-1 Ông nước B Ólìg nước D Sl 0 5 3 0 S X 153 BTNN Đô th: 383 260 ĐỄĨỄZỬ 

2198 (ồng nước B-2 Ông nước B Ông nước D 53 0 5 3 0 5 X 150 BTNN Đò thị 308 270 ĐĨỈĨĨIỆỨ 

2 I 99 Mỹ Huề IA Mỹ' Pluể 1 C'uốil1ẻn1 58 0 5 2 0 5 X 1 lô B^I`NN Đỏ thị 435 29ó DíẵLẵZ"
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f'hiềll rộng mặt cắt Xàm đll`:I \àO 
. ngang đưò11Ẹ(m) su'dụng ,A , ,A _Ị I. , 

. `, › . . 
Tình ` - ỒIỆIỊ .I_ên hẻm i›iếm đầu Diễm cuối Đơn vi tính (m) I` p 

Dlẹll llcll ket tau l.u._iI \gIuịEll`gIẨ (xia trị cíẵn lại trang tài (lht 
Iran ` 

. . Rlặt ,. . 
lTlrD`<` Sau mã( dưù'ng mãi dưù'ng đưòĩlg (trlẽu dông) (lrleu đong) ' 

. chu \ Ia he \ la Ile ' ' ' ' san 
trái 

IIưù'ng 
hải 

0Il3f 01/3/ 
(m) P 2013 2013 

7 _ _ ` , Ả, _ _ _ , _ Đang Sư -200 UI-Trung Clìalìh Ol-Trtlng Clìalìlì Cuc! Iìt:l11 38 (>,D 2 (J.> X I I 7 BTXM ĐO tlìl 437 337 
dllno 

. :- 

,, v. . v. . ` _ _ , . › V , Dangsư --Ol Dong Ĩairlì B Đ\)I\g Tẽlln Ctlol lìcnĩ 62 f>,:` 2 0 3 X 124 B I')\M D0 llìl 46) 357 
dl|n(7 

` 

, y ĐHIIE Sử 7.202 Dông Iânì D L`uỔỉ hẻm 106 0.5 3 0.Ê X 3 l 7 BĨXM Đô [l1Ị 703 Ỏl I 

duììly 

. D ` 

2203 Đc›ng Tânì F Dkầlìg ”l”áu11 Ctlòi lxúun Sh l›.5 ì fJ.5 X 258 B I XM Dô 1111 046 497 ẵTẵễ“ 
L . - L 'A . Ạ. . . y ` . . ĐaHẵS'Y 2204 Dong Tanì I- Dkìng 'I allì Cuoi lìenì 93 0.3 3 11.5 X 279 B ĨXM Đkì Ihị 698 337 dung 

D. .~ 
2205 1 (jiàc Đạo›Mỹ- lìỉìa l <ìiác Dạo Ol-Mỹ lỉòa l IÔ9 0.5 2 0.5 X 338 BTXM Dò thi 1.260 977 Ệ” 

` `Z -" F " - 
v D' ` 

2206 3 Ĩ`A",h`Ĩ` lm“Ế My TYUHEMỈ'-'Ĩ`ál1Xl!àn C`tlôil1ẻl11 I24 0.5 2 0.5 X 248 BTXM Đô tlìì 930 716 ""gS” 
Talì Ăualì ` ' 

dụng 
`~ ` -' -v - 

, D - '. 2207 ,4.My hÝa rr""g MỒ Trunu Mỹ u Tản Xuả:1 Cuỏi hẻnl 140 0.5 2 0.5 X 270 B'I›XM DỒ [hl |,047 8()ó 
anf "' 

Fan Xualì Ẹ ' 

dlllĩg 
L ., 

_ ` Đ _ 2208 ì`rung M_\" › `l`ân Xuân-lĩ “Frung Mỹ - Tâlì Xuân H““' 1 G'acỀĨÝ Tr““g My 85 0,5 4 0,5 X 340 l3`rXM Dô thị 638 491 Ệ” 

. ,.. . ọ› . , .r. 

V 

. . , . - Đang Sử 2209 Trllng M_\' › lan Xuan›.I Ỉrung Mỹ' - Tan Xuan Cu(ìl lìelìl 9! 0,3 4 0.5 X 3ó3 BIXM D<ì thì 684 327 
dỤ|`UE 

, Đ -
` 

22 l 0 !\"!\ãx \ỉLrớ|1g c` Nhả Vuông Cuôi l1ẻ11ì 87 0.5 4 0.5 X 348 BTXM P)ò thị 653 502 ÊLỆìĩ" 
. E 

77 . A 
V _ _, _ _ _ _ ` _ _ _ Đang Sir ụ..l I ()I1g nươc E-l Ong nllơc 1'. Cuoi lìenì 90 0,3 2 0.3 X 180 BTXN1 Đo IIIỊ 675 320 dunn 

. c 
. . . › .. ` .v, . . . . Đaũẵãử Z212 02-My' l*l0a l 'I rlllìg Mỹ' - Talì Xualì (.u0I hem I37 0.3 3 0.3 X 410 BTXM Both! 1,024 788 duno . ạ 
. ` . . A ,` ` . ` . . . Đalìẵsử 2213 03-M_\' Hoa l Tan Xualì - lrlllìg Llìũnll 2 02-Mỷ' Hoa l l05 0,5 3 0.3 X 3ló BTXM Đo llll 791 609 

dịlng 
. Đ ` 

2214 03-Mỹ lỉòa IA 03-Mỹ' lỉòa l Cuỏi hèx11 65 0.5 3 0.5 X 196 BTXM ĐÔ Llìị 491 378 ỆLỈ 
. rs 

. . . . . . _ _ . . Đang Sủ 22lẵ 01-M)”lỈ0ũ IC 0l›M)` [loa l Cuoi hem 147 0.3 4 0.3 X 388 BTXM ĐO thị l`I03 849 duno . a 
, Đ -` 

2216 OI -Mỹ Hòa ID 01-Mỹ Hòa 1 (`uôỉ hẻm 85 0,5 2 0.5 X 170 BTXM Đô lhi 637 490 Ệ” 
, Đ ` 

2217 0]-Mỹ Hòa IE 01-Mỹ rlòa 1 Cuôi hém 56 0.5 2 0.5 X 112 BTXM Đỏ thị 420 324 ẵrLỆ1ể“ 

_ _ Ị, _ _ _ _ Dang Sử 2218 01-Mỹ Hoa IE-1 01-Mỹ Hoa IE CUOI hem 83 0.3 2 0,3 X 166 BTXM Đo thì 621 478 dunn 
. za
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Chiều rộng mặt cắt Văm dưa \'ầ(ì 
S'ĩ›IIị .l.. h. lì.. d; D.g .:. Đ _. , h 

“gang d“`ù`“g(m' sư dụ“g Diện lícll Kết cấu Lt›ại Nguyên giá (ỉía trị còn lại 
gr 

lỊ'ì“"tài (ểhi 

trấn 
en elĩl lem au `em cuoi Ơl1`Ịtln (mj 

\,ía hè \lặl \.I.E hè 
Ĩ`r\rỞt Sau mặt dlròĩlg mật du'ò`ng dường (triệu dồllg) (lriệu đồng) ạsẵn chủ 

lrái 
du'ờng 

hài 
0Il3/ 01/3/ 

1m) " 2013 Z013 
, 

Đ' " 
22l9 0]-Ivỉỹ' l'Il)a lE~2 O!-Nĩỹ Hòa IL Cuôi lìelìì 75 US 2 0.5 X 149 I3'l XM Dò thị 559 431 “ễĨ|nỊ” 

2220 OI-Mỹ' Híua ÌE-3 01-Mỹ Hỉ›a IE C`uỔl Ììẻm 53 0.5 2 0 5 X 107 B“l`XM Eìỏtlìị 40! 308 Đẵrịẵìĩư 

.
Đ 

2221 0]-Mỹ' Hòa IE-ZA Ol-Mỹ Plc'ìa llí CLIÔÍ ÌÌÉHÌ 80 0›5 3 11.5 X 24<› B"l"XI»1 Dò tlìị ÓIJO 462 ẵ" 

1 Mỷ hòa -Tản Xtlảlì - , _ . ,, , , g, , 
_ . V , . . . 

Dangsư 
2222 

Tru“ẵ Chảnh_A ldn Xllan - Irung LIì'c1rIlì2 LLIOI helxì 134 ().> 3 0.3 X ấtlâ BĨ XM D0 lhị 1.008 776 dụng 

2223 1 MỀ l`“Ĩa,Ta" Ầ“a" Tâ:\ XLIEÌH - Trtlnsz Clìảnlì 2 Cuôi lìclìì 126 0.5 3 0,5 X 377 BTXM ĐÔ tlìị 941 723 
“`“g °“ 

Trung Llìanlì “ dụlìg 

2224 IA-Mỹ' Hòa l Ol-M_\` Hòa I L'uổi hem 70 0,5 3 0.5 X 209 B”]`XM Dò I11ị 522 407 Dẵĩẵĩtr 
, c 

2225 X“ã'“ ` V'V'"“g c`há"h 
`l'àX\Xuảl1-Ĩrllng Cììảnll 2 01-M; [lóa 1 138 0.5 3 0.5 X 413 B^]”XM Dũ llìị 1.033 795 DÊÊẮỆỆÍỈ 

ZZZÔ l`vrĨì“ X"à“ “ ylvr"“g 
Trllrlg N15 - Tân Xuân Cu(ẳiI1ẻm 77 <),5 2 0.5 X 154 BTXN1 ĐÔ [hị 578 445 Đa"g Sử 

Chanlìl 
dtllìg 

2227 TảĨ`Xua“ T'“"g Trung Ixđỹv-Tân Xllản C'uÔilìCm 79 0.5 2 05 X IS8 BTXM Đó thi 593 456 anẵsư 

Clìanhl 
dụng 

` 
. 

^ - " y 
. . Đ " 

2228 3`TẾ`“ `(“a“ I'““g Trung Mỹ - Tản Xuân 03-áp Ivìởi 2 I02 0 5 2 0,5 X 204 BTXM Dô thị 765 389 a"g °" 

Lhanlìl 
dụng 

, . 

D -
' 

2229 3A "Ap Ix1ủi 2 Tảlì Xuân -”I”r1nng Chánh I C`uÔÌ lìélĩì 242 0.5 2 0 5 X 484 BTXM ĐỎ tl1ị 1.813 1.308 ẵĩẵìĩư 

. . . 
D N 

Z230 3A1 -Ap Mởi 2 3A -Ap Mởi 2 Mỹ Huê 63 0.5 Z (›,5 X 126 BTXM ĐỔ tllị 473 364 ẵTĨ1ẵư 

. . . 
Đ ' 

223! I-Mỹ Huê Mỹ Huê Cuôi lìẻlrl \07 0.5 2 0.5 X 214 B“l`XM DỒ thị 803 618 ẵỉĩĩlr 

. , , 
D -

' 

2232 Il2A- ảp Mởi 2A-áp Mfvi ZA Cuủi hclĩì 94 0.5 2 0 5 X 188 B'fXM E›ỏ llìi 705 543 ẵịẵĩư 
. e 

, , ,

Đ 
2233 ZA-áp Mởi 2B ZA-áp Mởi ZA Cuôi hẻm 44 0.5 Z 0.5 X 88 BTXM Dô thị 330 254 

Ĩ1TJỆ1ẵ" 

. , . 
D ` 

2234 3/2A›ảp M&'Yi 2A-áp Mới ZA Cllôi lìènì 113 0.5 2 0 5 X 226 B'l`XM DỒ \l\ị 848 653 ỄTỄỆƯ 

, , . 
Đ -

` 

2235 4l2A-áp Mởi :A-áp Mởi 2A Cllỏỉ hem 78 0,5 3 0 5 X 234 BTXM Đô thị 585 450 Ệ”
o 

. . , 

D ^ 

2236 Mỹ' H1|Ê F Mỹ lluẻ Cuôi hẻm 54 0 5 3 0.5 X 162 B']`XM Đô \hị 405 312 Ĩj'LỄ1Ệ“ 
. ạ 

. . . 

Đ' ` 

2237 Mỷ Hllô 4-2 Mỹ l'lllê 4 Cuôi hẻnì 191 0.5 3 0 S X x73 B1`XM ĐÔ thị 1.433 1,103 3ĩặỆ“
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Cĩllìểii rộng nlặ( cắt Xăm dưa v'à0 
. . 

- 
. 

`I`\llh 

Sĩhị . ., . ._. ` ..r r. 
IIẸẨHẸ dllỜnẸ(m) sư dụng Diên lích Kổl câu Loai 'Ygllvẽn giá Gỉa trị còn lại .. Ghí 

trằn 
len hem Diem dau Diem tuoi Dol" "!nnh1m) 

,. Ầlặt ` 
'l”rưÚ'R` SBH rlìãt dườ'ng nlãt đưò`ng đưò`ng (triệu đồng] (triệu dồng) 

trạng tai chủ 
\la hè . \'Ia he ' ' san 

trái 
dưo'ng 

hải 
01/3/ 01/3/ 

(mì p 2013 2013 
_ L . › 

_ _ 
Đaxlg Str 

2238 MẶ' Huc 4A Mỹ'H11ẽ Tĩtllìg l`\l1_ỹ' - I`ãxl Xuân IÔỌ 0.5 3 0.5 X 327 BTXM DỒ Ihị 8 I X óĩg 
dulìo 

A _ 1 . ,_ . . . Dalìg Sir 
2239 My Hue A Mỹ' Huê Cllũl Ilenì 69 0 5 3 0 5 X 207 BTXM D0 1I1Ị 3I8 398 dulìn 

. c 

2240 Mỹ' Huế B Mị Pluề Cllốl lìeuì 62 0 5 3 0 5 X 186 BTXM Dũ lììị 465 358 ĐĨLỆỆLỈ 

Ă , 

Dalìfị Str 

2241 Mỹ Hue C htỉỹ' Huê Cllól Iìelĩl 50 íJ.5 3 0 Ế X 1\() BTXM DỒ tlìị 375 289 duẵn 

2242 Mí lltlề D Mỷ lỉtiề L`1lổi l1ẻ:11 53 0,5 3 0 ắ X 159 B'FXM D(ì llìị 398 306



PHI,` LL (` I\ 
D.\.`«H \I[_ (` T,`\l S.~\V K Ĩ“ Ẹ"\1 ll.Ạ T.ẨYG GIAO THÔN<; Dl"Ờ\G Bọ (\'Í.\ Hlìĩj GI xo Q1 .\.\ Lì" TRÊN [lỊv\ I3.`\\ l1\`\ ỆN HÓC WIỎN 

(KỄIII (_ìz:_\-Lít z1_:::lz xổ Z Z8 Q›ẺìvS(ỉI I 
›I` ::gzị\`ZỈtI:áz:xg Il: lzàlzz J1›24 L`VIu ›Ĩ(l <;:zrr› VỈlỚ7Ig \'(_ìI1 lzlll 

~ ~

~ ~
~ ~~

~
~

~

~

~ ~~ 

(`kiều rặng mặt it n,an (ml Nãm đưa \ả:› ›ư 
S›' " 'ĩ`ẽ'ì dưởuz Diêm dầu Điểm cuổi l)m ̀vị 'lnh 

.\1ãI \'ỉa hẻ 
Tm`ức Sau UIIJ/ Diẹ,“ “fh Kếl cẩu \'l2: hẻ Loai dường Nơ"`°'Ế gia G`a.ĨrE CĨ" 'ại 'I inh lrụue lài sa" íỉhí “hú 

(ml \`Ka hẻ l:`ảì . 

' 

,. 01/3/ \lil he ' l'"ẹll d“"Ẹ> dương (nlỳ pha: ZOIJ ZDIJ 
T0\G ('Ọ`íG 33.266) Sẵyìhô 

1 Lẻ !ll\ IIỂI í.)ual\g 'I ruuxg Ọ\lỏC Iỏ 32 2 4 2, 4 JF X Ấìĩlclì 'rcụa:L› Dò th: Dang s|l dung 
Q:xm\g ì rung I c \ :tu Kìllrơng 5 4 r 4 U0 N Lìaklìì IcLLal`0 I›ủ Ilìl 2:.(JÃ9 Dalìg ấu Rlu"S 

2 Đả l`huc \`:lvIu 
_ 

_ › , 
I c \ mx Klìương Tlxnh Th! í)<v: 741: (ln I ằti I ầu .`{ lì I .\'\1 \ n dal da e)«u II\l tìmlg `ư dul`S 

" Lê LỢI I \ Ĩhuơllg klèĩ Q\lủc ló 12 2.440 ÍÌII X B`I `<\I tìxì ll\\ f7íuI[l su d\lY`g 
4 \guịễ|I Anh huu Phan \`ảxI Hmu Tn› K) 3 ắrlíy rlí: Y oach Tc77ax0 Dò lhi Dung ›`r d\ll'ụ 
F I 

.\ xaxxvư Dẻ l)uJl|u'ĩruuug T111 Trz`ul\ Tál\ H\ẻp lìu (70 Y sìI›X\vI Dó tvll l›zu1E *U dlllĩs' 
6 Ba rxlèzn <juúc LẸ! 21 Q\lang Tmng I.1ỉ7rx O4\ X (ìuch rczzurL› Duì (Iu: Đanug Slrdung 
” Lé \'ả:\ K!l\:mug t`ảu Dua t)ár|g 'rhuc \ ::ul\ I J«›: IJIJ 3 Drl X S,ỉ›52 lầ r\"x1 xa dả( da Dở |I\› Daxxg sn: dung 

8 \gxl_xễn 111: Soc <ỆlxẤ)c I:: 22 \a_znl_sẻx| .Anh Thu I.fu.`s1l L›1v v 00 `v (VK) Y ll 780 Gĩlch Te7Líưtì Dó lh\ ỉì:ll\g sự dung 

^7 
Ng""`ĩ" Vll" `l'ủỈ1)H“`“"“ lò 00 B Ọuỏc lò 12 I ê I ơn Ạ37 00 I-7 1-7 \ 1.\x5 BI \\1 í>Ỏ l›|n liang <lrdulìẵ cu 

lrl t›ổ \ àn Dà} Trkn\g '\\`r \ ương Cải! Xang 1.644 tì(J I 00 I 00 x B I'Y\l \a dắt da Dô llll Eìaltg s\I duĩ`è' 

Quôc IỘ 21 Tản Dươ: Nhx lú 1.310 00 I K111 l nn \' 2.640 BTx\I Dõlhx Dang ›lrdul`g 
I I Duơng (` Khi 

, ›
_ I'an `I`I1K.vI :`\I\i lb Raul! Bxnh Chảxxlx 5.590 I)(l 0 5 › Z 0 L) < - Z rì X ll. 180 BTXNI ĐU xhu Dang sư dung 

I: L_\ 'rhưệnie Kxẻl Qukổc LÔ 22 \'ong \0a)' I,c` l,ợ: 1.U<!5 00 7 K›(› > UU X 4.180 BTx\v1 Dở (Ill Đauig ã`\Y dvllg 
N -^ ` 

. . 

_ 
Quax\g Trung ỆỆẾ 

h““ Dm AF """ 
31l› 013 I 50 I 50 X 9317 B1`X.\\ Dó ll\l ĐaJ|g strdung 

IS `I`r:`lxI T11: Bóc (Nauuu Thơi 1 cũ» 
_ _ 

“'
, Bm' `11a'Ĩ Dm "`p 

Ĩrl|Ih I”I»I Nllẻng I S0U.krrI 1 00 1 (lo X "_r)tJL) BTx\I Đí\ |lII Đalxg s\I duxug . NG\l Z Nauxx ỉìươx 
1-I \`gnyễn'I1uuT\lxr Phan \ ãn llfm Xguyển \'ảx| B\Xa 2.725 00 (Y 50 0 50 X 2.72< HIXẶI Dtì thi Dang su dung I t 

Quóc ló Z: \ga 3 Lìuóv|u 3.725 OI) 1 51) 3 50 .\' 2ív,1)75 Gash Iczzarn F›ỏ lhi Dang ̀ u dụng *' "'7 
,E Nguồẻn \,ảI| Bừa Vgã 3 (ìxưầng (`iIu Lơn 2.433 rìu 2 (IIÌ 2 l›1) X 0.732 BTX\$ Đò [hl Dang 5” d““ụ 

` 
r\ *" 

c`áu Lcìn Rax|!| :x:|h Long -\n 729 kìí) I 00 I,íì(l X 1.458 B'rX\I \;i dái da ĐỎ tì\u Dmllg su dụng " 

'Ồ Ĩ'l"elm \'ảrI Sant PlIal\ \'ủrI llkm Ểimh ỀHẾ ỏn l.755 U(l 7110 “ 00 X 7,020 BTX\I xa dầl da Đo llll Dang sư d““E' ` 
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